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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 

BỘ LUẬT 

HÌNH SỰ 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Bộ luật hình sự. 

Phần thứ nhất 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Chƣơng I 

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN 

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự 

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ 

xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào 

các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành 

vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống 

tội phạm. 

Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt. 

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự 

1. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm

hình sự. 

2. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật

này mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 3. Nguyên tắc xử lý 

1. Đối với người phạm tội:

a) Mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh

chóng, công minh theo đúng pháp luật; 

b) Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín

ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội; 

c) Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy

hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; 

d) Nghiêm trị người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên

nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công 

chuộc tội, ăn năn, hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra; 

đ) Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn 

hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục; 
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e) Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt tại các cơ sở giam giữ, phải 

lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội; nếu họ có đủ điều kiện do Bộ luật 

này quy định, thì có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có 

điều kiện; 

g) Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hòa 

nhập với cộng đồng, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xóa án tích. 

2. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội: 

a) Mọi hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử 

lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật; 

b) Mọi pháp nhân thương mại phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình 

thức sở hữu và thành phần kinh tế; 

c) Nghiêm trị pháp nhân thương mại phạm tội dùng thủ đoạn tinh vi, có tính chất chuyên 

nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; 

d) Khoan hồng đối với pháp nhân thương mại tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng 

trong quá trình giải quyết vụ án, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra, chủ 

động ngăn chặn hoặc khắc phục hậu quả xảy ra. 

Điều 4. Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm 

1. Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan hữu quan 

khác có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đồng thời 

hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức, cá nhân phòng ngừa và đấu 

tranh chống tội phạm, giám sát và giáo dục người phạm tội tại cộng đồng. 

2. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giáo dục những người thuộc quyền quản lý của mình nâng 

cao cảnh giác, ý thức bảo vệ và tuân theo pháp luật, tôn trọng các quy tắc của cuộc sống xã 

hội chủ nghĩa; kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm trong 

cơ quan, tổ chức của mình. 

3. Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. 

Chƣơng II 

HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Quy định này cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm 

tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, 

thềm lục địa của Việt Nam. 

2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật 

Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc 

theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định 
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của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không 

quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết 

bằng con đường ngoại giao. 

Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm, thì 

có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật này. 

Quy định này cũng được áp dụng đối với người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam. 

2. Người nước ngoài, pháp nhân thương mại nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 

của Bộ luật này trong trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân Việt Nam hoặc xâm hại lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. 

3. Đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển 

không mang quốc tịch Việt Nam đang ở tại biển cả hoặc tại giới hạn vùng trời nằm ngoài 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì người phạm tội có thể bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định. 

Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian 

1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi 

hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện. 

2. Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng 

mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm 

hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác không có lợi cho 

người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi 

điều luật đó có hiệu lực thi hành. 

3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình 

phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách 

nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước 

thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp 

dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành. 

Chƣơng III 

TỘI PHẠM 

Điều 8. Khái niệm tội phạm 

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người 

có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc 

vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế 
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độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công 

dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định 

của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự. 

2. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không 

đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác. 

Điều 9. Phân loại tội phạm 

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định 

trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành bốn loại sau đây: 

1. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không 

lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, 

phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm; 

2. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà 

mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm 

đến 07 năm tù; 

3. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất 

lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 

07 năm đến 15 năm tù; 

4. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội 

đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là 

từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 

Điều 10. Cố ý phạm tội 

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây: 

1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu 

quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra; 

2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu 

quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho 

hậu quả xảy ra. 

Điều 11. Vô ý phạm tội 

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây: 

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã 

hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. 

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã 

hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó. 

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự 

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội 

phạm mà Bộ luật này có quy định khác. 

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về 

tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội 
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hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; về tội phạm rất nghiêm trọng, tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều sau đây: 

a) Điều 143 (tội cưỡng dâm); Điều 150 (tội mua bán người); Điều 151 (tội mua bán người 

dưới 16 tuổi); 

b) Điều 170 (tội cưỡng đoạt tài sản); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 173 (tội trộm cắp 

tài sản); Điều 178 (tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản); 

c) Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma 

túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất 

ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy); 

d) Điều 265 (tội tổ chức đua xe trái phép); Điều 266 (tội đua xe trái phép); 

đ) Điều 285 (tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử 

dụng vào mục đích trái pháp luật); Điều 286 (tội phát tán chương trình tin học gây hại cho 

hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 287 (tội cản trở 

hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); 

Điều 289 (tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện 

điện tử của người khác); Điều 290 (tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản); 

e) Điều 299 (tội khủng bố); Điều 303 (tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng 

về an ninh quốc gia); Điều 304 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự). 

Điều 13. Phạm tội do dùng rƣợu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác 

Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi 

của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm 

hình sự. 

Điều 14. Chuẩn bị phạm tội 

1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện 

khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm trừ trường hợp quy định 

tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này. 

2. Người chuẩn bị phạm một trong các tội sau đây thì phải chịu trách nhiệm hình sự: 

a) Điều 108 (tội phản bội Tổ quốc); Điều 110 (tội gián điệp); Điều 111 (tội xâm phạm an 

ninh lãnh thổ); Điều 112 (tội bạo loạn); Điều 113 (tội khủng bố nhằm chống chính quyền 

nhân dân); Điều 114 (tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam); Điều 117 (tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, 

vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); Điều 118 (tội phá 

rối an ninh); Điều 119 (tội chống phá cơ sở giam giữ); Điều 120 (tội tổ chức, cưỡng ép, xúi 

giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền 

nhân dân); Điều 121 (tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính 

quyền nhân dân); 
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b) Điều 123 (tội giết người); Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của người khác); 

c) Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); 

d) Điều 299 (tội khủng bố); Điều 300 (tội tài trợ khủng bố); Điều 301 (tội bắt cóc con tin); 

Điều 302 (tội cướp biển); Điều 303 (tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về 

an ninh quốc gia); Điều 324 (tội rửa tiền). 

3. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 

Điều này thì phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 15. Phạm tội chƣa đạt 

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì 

những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. 

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. 

Điều 16. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy 

không có gì ngăn cản. 

Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định 

phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó 

phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. 

Điều 17. Đồng phạm 

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. 

2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người 

cùng thực hiện tội phạm. 

3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp 

sức. 

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. 

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm. 

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm. 

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. 

4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người 

thực hành. 

Điều 18. Che giấu tội phạm 

1. Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu 

người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, 

điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm 

trong những trường hợp mà Bộ luật này quy định. 

2. Người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng 

của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

trừ trường hợp che giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng 

khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này. 
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Điều 19. Không tố giác tội phạm 

1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực 

hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong 

những trường hợp quy định tại Điều 389 của Bộ luật này. 

2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của 

người phạm tội không phải chịu trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường 

hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác 

quy định tại Điều 389 của Bộ luật này. 

3. Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này 

trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện 

hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa, 

trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này. 

Chƣơng IV 

NHỮNG TRƢỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 

Điều 20. Sự kiện bất ngờ 

Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy 

trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách 

nhiệm hình sự. 

Điều 21. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự 

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh 

khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không 

phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 22. Phòng vệ chính đáng 

1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của 

mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một 

cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. 

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. 

2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, 

không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. 

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của Bộ luật này. 

Điều 23. Tình thế cấp thiết 

1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà không 

còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. 

Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm. 

2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì 

người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự. 
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Điều 24. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ ngƣời phạm tội 

1. Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào 

khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì không phải 

là tội phạm. 

2. Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết, thì người gây 

thiệt hại phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 25. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và 

công nghệ 

Hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng 

đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm. 

Người nào không áp dụng đúng quy trình, quy phạm, không áp dụng đầy đủ biện pháp 

phòng ngừa mà gây thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 26. Thi hành mệnh lệnh của ngƣời chỉ huy hoặc của cấp trên 

Người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc 

của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 

nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh nhưng người ra mệnh lệnh 

vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường 

hợp này người ra mệnh lệnh phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 421, khoản 2 

Điều 422 và khoản 2 Điều 423 của Bộ luật này. 

Chƣơng V 

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH 

SỰ 

Điều 27. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết 

thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau: 

a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 

b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 

c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 

d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu 

trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội 

mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm 

tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới. 

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã 

có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ. 

Điều 28. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 
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Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật này 

đối với các tội phạm sau đây: 

1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật này; 

2. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương 

XXVI của Bộ luật này; 

3. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật 

này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật 

này. 

Điều 29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự 

1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây: 

a) Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm 

cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; 

b) Khi có quyết định đại xá. 

2. Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn cứ sau 

đây: 

a) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội 

không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; 

b) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến 

không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa; 

c) Người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều 

tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc 

có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận. 

3. Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt 

hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người 

bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm 

hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. 

Chƣơng VI 

HÌNH PHẠT 

Điều 30. Khái niệm hình phạt 

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ 

luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội 

nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó. 

Điều 31. Mục đích của hình phạt 

Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục 

họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; 

giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh 

chống tội phạm. 

Điều 32. Các hình phạt đối với ngƣời phạm tội 

1. Hình phạt chính bao gồm: 
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a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền; 

c) Cải tạo không giam giữ; 

d) Trục xuất; 

đ) Tù có thời hạn; 

e) Tù chung thân; 

g) Tử hình. 

2. Hình phạt bổ sung bao gồm: 

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; 

b) Cấm cư trú; 

c) Quản chế; 

d) Tước một số quyền công dân; 

đ) Tịch thu tài sản; 

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; 

g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính. 

3. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp 

dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung. 

Điều 33. Các hình phạt đối với pháp nhân thƣơng mại phạm tội 

1. Hình phạt chính bao gồm: 

a) Phạt tiền; 

b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

c) Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. 

2. Hình phạt bổ sung bao gồm: 

a) Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; 

b) Cấm huy động vốn; 

c) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính. 

3. Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính 

và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung. 

Điều 34. Cảnh cáo 

Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt. 

Điều 35. Phạt tiền 

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với các trường hợp sau đây: 

a) Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định; 

b) Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự 

công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định. 

2. Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội về tham nhũng, 

ma túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định. 
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3. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, 

đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá cả, nhưng 

không được thấp hơn 1.000.000 đồng. 

4. Hình phạt tiền đối với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định tại Điều 77 của Bộ 

luật này. 

Điều 36. Cải tạo không giam giữ 

1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít 

nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn 

định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội 

khỏi xã hội. 

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào 

thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 

03 ngày cải tạo không giam giữ. 

2. Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm 

việc, học tập hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia 

đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức hoặc Ủy ban nhân dân 

cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người đó. 

3. Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy 

định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung 

quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng. Trong trường hợp đặc 

biệt, Tòa án có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án. 

Không khấu trừ thu nhập đối với người chấp hành án là người đang thực hiện nghĩa vụ quân 

sự. 

4. Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm 

trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục 

vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 

ngày trong 01 tuần. 

Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang 

nuôi con dưới 06 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật 

nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. 

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi 

hành án hình sự. 

Điều 37. Trục xuất 

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường 

hợp cụ thể. 

Điều 38. Tù có thời hạn 
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1. Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong 

một thời hạn nhất định. 

Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 

năm. 

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 01 ngày tạm 

giữ, tạm giam bằng 01 ngày tù. 

2. Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do 

vô ý và có nơi cư trú rõ ràng. 

Điều 39. Tù chung thân 

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt 

nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình. 

Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

Điều 40. Tử hình 

1. Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng 

thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, 

các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ 

luật này quy định. 

2. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, 

phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi 

xét xử. 

3. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; 

b) Người đủ 75 tuổi trở lên; 

c) Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ 

động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan 

chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. 

4. Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc trường hợp người bị kết án tử hình 

được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân. 

Điều 41. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng khi 

xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có 

thể gây nguy hại cho xã hội. 

Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ 

ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không 

giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo. 

Điều 42. Cấm cƣ trú 

Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa 

phương nhất định. 
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Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

Điều 43. Quản chế 

Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa 

phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. 

Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số 

quyền công dân theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này và bị cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định. 

Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm 

nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật này quy định. 

Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

Điều 44. Tƣớc một số quyền công dân 

1. Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm 

khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền 

công dân sau đây: 

a) Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; 

b) Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang 

nhân dân. 

2. Thời hạn tước một số quyền công dân là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành 

xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị 

kết án được hưởng án treo. 

Điều 45. Tịch thu tài sản 

Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án để 

nộp vào ngân sách nhà nước. 

Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội 

phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội 

phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật này quy định. 

Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện sinh sống. 

Chƣơng VII 

CÁC BIỆN PHÁP TƢ PHÁP 

Điều 46. Các biện pháp tƣ pháp 

1. Biện pháp tư pháp đối với người phạm tội bao gồm: 

a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; 

b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; 

c) Bắt buộc chữa bệnh. 

2. Biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm: 

a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; 

b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; 

c) Khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

d) Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra. 
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Điều 47. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm 

1. Việc tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng đối với: 

a) Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; 

b) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; khoản thu lợi 

bất chính từ việc phạm tội; 

c) Vật thuộc loại Nhà nước cấm lưu hành. 

2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu 

mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. 

3. Vật, tiền là tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người phạm tội 

sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thì có thể bị tịch thu. 

Điều 48. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thƣờng thiệt hại; buộc công khai xin lỗi 

1. Người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp 

pháp, phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác định do hành vi phạm tội 

gây ra. 

2. Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa án buộc người phạm tội phải 

bồi thường về vật chất, công khai xin lỗi người bị hại. 

Điều 49. Bắt buộc chữa bệnh 

1. Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh quy định tại 

Điều 21 của Bộ luật này, Viện kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận giám định pháp y, 

giám định pháp y tâm thần có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để 

bắt buộc chữa bệnh. 

2. Đối với người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết 

án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của 

mình, thì căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, Tòa án có thể 

quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi 

bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. 

3. Đối với người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh tới mức mất khả năng nhận thức 

hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám 

định pháp y tâm thần, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa 

để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, nếu không có lý do khác để miễn chấp hành hình 

phạt, thì người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt. 

Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. 

Chƣơng VIII 

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT 

Điều 50. Căn cứ quyết định hình phạt 

1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất 

và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình 

tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. 
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2. Khi quyết định áp dụng hình phạt tiền, ngoài căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa 

án căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội. 

Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm; 

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; 

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; 

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; 

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội; 

e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn 

nhân gây ra; 

g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra; 

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; 

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 

k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức; 

l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình 

gây ra; 

m) Phạm tội do lạc hậu; 

n) Người phạm tội là phụ nữ có thai; 

o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên; 

p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều 

khiển hành vi của mình; 

r) Người phạm tội tự thú; 

s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải; 

t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội 

phạm; 

u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội; 

v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc 

công tác; 

x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm 

nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. 

3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung 

thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt. 

Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

a) Phạm tội có tổ chức; 

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; 
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c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; 

d) Phạm tội có tính chất côn đồ; 

đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn; 

e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; 

g) Phạm tội 02 lần trở lên; 

h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm; 

i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên; 

k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng 

hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc 

mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác; 

l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó 

khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội; 

m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác để phạm tội; 

n) Dùng thủ đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội; 

o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội; 

p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm. 

2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt 

thì không được coi là tình tiết tăng nặng. 

Điều 53. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm 

1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm 

tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng do vô ý. 

2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm: 

a) Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa 

được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm 

đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; 

b) Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. 

Mục 2. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG CÁC TRƢỜNG HỢP CỤ THỂ 

Điều 54. Quyết định hình phạt dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt đƣợc áp dụng 

1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp 

dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có 

ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này. 

2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp 

dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với 

người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không 

đáng kể. 

3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng 

điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, 
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thì Tòa án có thể quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của 

việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án. 

Điều 55. Quyết định hình phạt trong trƣờng hợp phạm nhiều tội 

Khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng 

tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây: 

1. Đối với hình phạt chính: 

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì 

các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 

03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn; 

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo 

không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không 

giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt 

chung là tù chung thân; 

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là 

tử hình; 

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại 

thành hình phạt chung; 

e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác; 

2. Đối với hình phạt bổ sung: 

a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới 

hạn do Bộ luật này quy định đối với loại hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các 

khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung; 

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình 

phạt đã tuyên. 

Điều 56. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án 

1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã 

phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau 

đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này. 

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình 

phạt chung. 

2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội 

mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa 

chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ 

luật này. 

3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các 

hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết 

định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 
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Điều 57. Quyết định hình phạt trong trƣờng hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chƣa đạt 

1. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết 

định theo các điều của Bộ luật này về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác 

khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. 

2. Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, hình phạt được quyết định trong phạm vi khung 

hình phạt được quy định trong các điều luật cụ thể. 

3. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt 

cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù 

có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định. 

Điều 58. Quyết định hình phạt trong trƣờng hợp đồng phạm 

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Tòa án phải xét đến tính chất của 

đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm. 

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm 

nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó. 

Điều 59. Miễn hình phạt 

Người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 54 của Bộ luật này mà đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức 

được miễn trách nhiệm hình sự. 

Chƣơng IX 

THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI 

HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT 

Điều 60. Thời hiệu thi hành bản án 

1. Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn 

đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên. 

2. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án được quy định như sau: 

a) 05 năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ 03 

năm trở xuống; 

b) 10 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 03 năm đến 15 năm;  

c) 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 năm đến 30 năm;  

d) 20 năm đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc tử hình. 

3. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với pháp nhân thương mại là 05 năm. 

4. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu 

trong thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người bị kết án, pháp nhân thương 

mại bị kết án lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì thời hiệu tính lại kể từ ngày thực hiện 

hành vi phạm tội mới. 

5. Trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người bị kết án cố tình trốn tránh và đã có 

quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ. 

Điều 61. Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án 
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Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án đối với các tội quy định tại Chương XIII và 

Chương XXVI của Bộ luật này. 

Điều 62. Miễn chấp hành hình phạt 

1. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá hoặc đại xá. 

2. Người bị kết án cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn đến 03 năm chưa chấp hành 

hình phạt thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn 

chấp hành hình phạt, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau khi bị kết án đã lập công; 

b) Mắc bệnh hiểm nghèo; 

c) Chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó 

không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. 

3. Người bị kết án phạt tù có thời hạn trên 03 năm, chưa chấp hành hình phạt nếu đã lập 

công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì 

theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành toàn 

bộ hình phạt. 

4. Người bị kết án phạt tù đến 03 năm, đã được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, nếu trong 

thời gian được tạm đình chỉ mà đã lập công hoặc chấp hành tốt pháp luật, hoàn cảnh gia đình 

đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành phần hình 

phạt còn lại. 

5. Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm 

vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau 

gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn, thì 

theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành phần 

tiền phạt còn lại. 

6. Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, nếu đã chấp hành được một phần hai thời hạn 

hình phạt và cải tạo tốt, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện nơi 

người đó chấp hành hình phạt, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn 

lại. 

7. Người được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều này vẫn phải thực hiện đầy 

đủ các nghĩa vụ dân sự do Tòa án tuyên trong bản án. 

Điều 63. Giảm mức hình phạt đã tuyên 

1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân, nếu 

đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường 

được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm 

quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt. 

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời hạn đối với 

hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn, 12 năm đối với tù chung thân. 
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2. Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành được một phần hai 

mức hình phạt đã tuyên. 

Người bị kết án tù chung thân, lần đầu được giảm xuống 30 năm tù và dù được giảm nhiều 

lần cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 20 năm. 

3. Trường hợp người bị kết án về nhiều tội trong đó có tội bị kết án phạt tù chung thân thì 

Tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm tù và dù 

được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành là 25 năm. 

4. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới ít 

nghiêm trọng do cố ý, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được 

một phần hai mức hình phạt chung. 

5. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới 

nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu 

sau khi người đó đã chấp hành được hai phần ba mức hình phạt chung hoặc trường hợp hình 

phạt chung là tù chung thân thì việc xét giảm án thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 

này. 

6. Đối với người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc người bị kết án tử hình thuộc trường 

hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này thì thời gian đã chấp 

hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn 

phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm. 

Điều 64. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trƣờng hợp đặc biệt 

Người bị kết án có lý do đáng được khoan hồng thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc 

mắc bệnh hiểm nghèo, thì Tòa án có thể xét giảm vào thời gian sớm hơn hoặc với mức cao 

hơn so với thời gian và mức quy định tại Điều 63 của Bộ luật này. 

Điều 65. Án treo 

1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình 

tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng 

án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong 

thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự. 

2. Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức 

nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo 

dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa 

phương trong việc giám sát, giáo dục người đó. 

3. Tòa án có thể quyết định áp dụng đối với người được hưởng án treo hình phạt bổ sung nếu 

trong điều luật áp dụng có quy định hình phạt này. 

4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có 

nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án 

có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách. 

5. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy 

định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó 
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phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi 

phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng 

hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này. 

Điều 66. Tha tù trƣớc thời hạn có điều kiện 

1. Người đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Phạm tội lần đầu; 

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; 

c) Đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm 

trọng trở lên; 

d) Có nơi cư trú rõ ràng; 

đ) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ bồi thường 

dân sự; 

e) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời 

hạn hoặc ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. 

Trường hợp người phạm tội là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình 

có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc 

biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì thời gian đã chấp hành ít nhất là một 

phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm 

xuống tù có thời hạn; 

g) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội khủng bố; tội phá hoại hòa bình, 

chống loài người và tội phạm chiến tranh hoặc người bị kết án từ 10 năm tù trở lên đối với 

tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người; 07 năm tù trở lên đối với 

các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sản xuất trái phép, mua bán trái 

phép, chiếm đoạt chất ma túy; 

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

40 của Bộ luật này. 

3. Theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án quyết định tha tù 

trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án. Người được tha tù trước thời hạn có điều 

kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Thời gian thử thách bằng thời 

gian còn lại của hình phạt tù. 

4. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc 

bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án có thể hủy 

bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành 

phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. 
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Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc 

người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp 

hành của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này. 

5. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít nhất là một phần hai 

thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có 

thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách. 

Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù 

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục; 

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 

36 tháng tuổi; 

c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ 

gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội 

xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng; 

d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm. 

2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình 

phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt 

trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này. 

Điều 68. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù 

1. Người đang chấp hành hình phạt tù mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 

1 Điều 67 của Bộ luật này, thì có thể được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. 

2. Thời gian tạm đình chỉ không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù. 

Chƣơng X 

XÓA ÁN TÍCH 

Điều 69. Xóa án tích 

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của 

Bộ luật này. 

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. 

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người 

được miễn hình phạt không bị coi là có án tích. 

Điều 70. Đƣơng nhiên đƣợc xóa án tích 

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội 

quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình 

phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính 

hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các 

quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây: 
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a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù 

nhưng được hưởng án treo; 

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; 

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; 

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã 

được giảm án. 

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công 

dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này 

thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong 

hình phạt bổ sung. 

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, 

người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình 

hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận 

không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này. 

Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án 

1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội 

quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình 

phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại 

Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực 

hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án. 

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt 

chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các 

quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây: 

a) 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 

05 năm; 

b) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; 

c) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã 

được giảm án. 

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước 

một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a 

khoản này thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình 

phạt bổ sung. 
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3. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản 

án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

4. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; 

nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích. 

Điều 72. Xóa án tích trong trƣờng hợp đặc biệt 

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ 

quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề 

nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần 

ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này. 

Điều 73. Cách tính thời hạn để xóa án tích 

1. Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Bộ luật này căn cứ vào hình 

phạt chính đã tuyên. 

2. Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án 

kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ 

ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc 

từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành. 

3. Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên 

được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ 

vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với 

người đó. 

4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong 

hình phạt. 

Chƣơng XI 

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƢƠNG MẠI PHẠM TỘI 

Điều 74. Áp dụng quy định của Bộ luật hình sự đối với pháp nhân thƣơng mại phạm 

tội 

Pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của 

Chương này; theo quy định khác của Phần thứ nhất của Bộ luật này không trái với quy định 

của Chương này. 

Điều 75. Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thƣơng mại 

1. Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; 

b) Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; 

c) Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân 

thương mại; 

d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 

của Bộ luật này. 
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2. Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự 

của cá nhân. 

Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thƣơng mại 

Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm sau đây: 

1. Điều 188 (tội buôn lậu); Điều 189 (tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên 

giới); Điều 190 (tội sản xuất, buôn bán hàng cấm); Điều 191 (tội tàng trữ, vận chuyển hàng 

cấm); Điều 192 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả); Điều 193 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả 

là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm); Điều 194 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là 

thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh); Điều 195 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn 

dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi); 

Điều 196 (tội đầu cơ); Điều 200 (tội trốn thuế); Điều 203 (tội in, phát hành, mua bán trái 

phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước); Điều 209 (tội cố ý công bố thông tin 

sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán); Điều 210 (tội sử dụng thông 

tin nội bộ để mua bán chứng khoán); Điều 211 (tội thao túng thị trường chứng khoán); Điều 

213 (tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm); Điều 216 (tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động); Điều 217 (tội vi phạm quy định về 

cạnh tranh); Điều 225 (tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan); Điều 226 (tội xâm 

phạm quyền sở hữu công nghiệp); Điều 227 (tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm 

dò, khai thác tài nguyên); Điều 232 (tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và 

quản lý lâm sản); Điều 234 (tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã); 

2. Điều 235 (tội gây ô nhiễm môi trường); Điều 237 (tội vi phạm phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục sự cố môi trường); Điều 238 (tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy 

lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông); Điều 239 

(tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam); Điều 242 (tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản); Điều 

243 (tội hủy hoại rừng); Điều 244 (tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy 

cấp, quý, hiếm); Điều 245 (tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên); 

Điều 246 (tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại). 

Điều 77. Phạt tiền 

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung đối với pháp nhân 

thương mại phạm tội. 

2. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và 

có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động của giá cả 

nhưng không được thấp hơn 50.000.000 đồng. 

Điều 78. Đình chỉ hoạt động có thời hạn 

1. Đình chỉ hoạt động có thời hạn là tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương mại trong 

một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại đến tính mạng, 

sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hậu quả gây ra có 

khả năng khắc phục trên thực tế. 

2. Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 03 năm. 
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Điều 79. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn 

1. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một 

hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng 

thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh 

hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây 

ra. 

2. Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn 

toàn bộ hoạt động. 

Điều 80. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

1. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định được áp dụng khi xét 

thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án tiếp tục kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh 

vực đó, thì có thể gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc cho xã hội. 

2. Tòa án quyết định lĩnh vực cụ thể bị cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động. 

3. Thời hạn cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định là từ 01 năm 

đến 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 

Điều 81. Cấm huy động vốn 

1. Cấm huy động vốn được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án huy 

động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm tội. 

2. Các hình thức cấm huy động vốn bao gồm: 

a) Cấm vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các quỹ đầu tư; 

b) Cấm phát hành, chào bán chứng khoán; 

c) Cấm huy động vốn khách hàng; 

d) Cấm liên doanh, liên kết trong và ngoài nước; 

đ) Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản. 

3. Tòa án quyết định áp dụng một hoặc một số hình thức cấm huy động vốn quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

4. Thời hạn cấm huy động vốn là từ 01 năm đến 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp 

luật. 

Điều 82. Các biện pháp tƣ pháp áp dụng đối với pháp nhân thƣơng mại phạm tội 

1. Tòa án có thể quyết định áp dụng các biện tư pháp sau đây đối với pháp nhân thương mại 

phạm tội: 

a) Các biện pháp tư pháp quy định tại Điều 47 và Điều 48 của Bộ luật này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

c) Buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra. 

2. Tòa án có thể quyết định áp dụng biện pháp tư pháp buộc pháp nhân thương mại phạm tội 

phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi phạm phạm tội của mình gây 

ra. 
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3. Căn cứ vào từng trường hợp phạm tội cụ thể, Tòa án có thể quyết định buộc pháp nhân 

thương mại phạm tội phải thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây nhằm khắc phục, 

ngăn chặn hậu quả của tội phạm: 

a) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng 

không đúng với giấy phép; 

b) Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; 

c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng 

hóa, vật phẩm, phương tiện được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, nhập khẩu trái với quy định của pháp luật hoặc được tạm nhập, tái xuất nhưng không 

tái xuất theo đúng quy định của pháp luật; hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu 

nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ 

sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm; 

d) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và 

môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại hoặc tang vật khác thuộc đối tượng bị tiêu 

hủy theo quy định của pháp luật; 

đ) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật 

phẩm; 

e) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường. 

Điều 83. Căn cứ quyết định hình phạt đối với pháp nhân thƣơng mại phạm tội 

Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và 

mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, việc chấp hành pháp luật của pháp nhân 

thương mại và các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp 

nhân thương mại. 

Điều 84. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thƣơng 

mại 

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

a) Đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm; 

b) Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; 

c) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; 

d) Tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; 

đ) Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội. 

2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng 

phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. 

3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung 

thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt. 

Điều 85. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân 

thƣơng mại 

1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 
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a) Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội; 

b) Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm; 

đ) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó 

khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội; 

e) Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm. 

2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt 

thì không được coi là tình tiết tăng nặng. 

Điều 86. Quyết định hình phạt trong trƣờng hợp pháp nhân thƣơng mại phạm nhiều 

tội 

Khi xét xử cùng 01 lần pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt 

đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây: 

1. Đối với hình phạt chính: 

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành 

hình phạt chung; 

b) Hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì 

không tổng hợp; 

c) Hình phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; 

2. Đối với hình phạt bổ sung: 

a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới 

hạn do Bộ luật này quy định đối với hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản 

tiền được cộng lại thành hình phạt chung; 

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì pháp nhân thương mại bị kết án phải chấp 

hành tất cả các hình phạt đã tuyên. 

Điều 87. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án 

1. Trường hợp pháp nhân thương mại đang chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã 

phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau 

đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 86 của Bộ luật này. 

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước về đình chỉ hoạt động có thời hạn, cấm 

kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn được trừ 

vào thời hạn chấp hành hình phạt chung. 

2. Khi xét xử một pháp nhân thương mại đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện 

hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần 

hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại 

Điều 86 của Bộ luật này. 

3. Trong trường hợp một pháp nhân thương mại phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực 

pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm 
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quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

Điều 88. Miễn hình phạt 

Pháp nhân thương mại phạm tội có thể được miễn hình phạt khi đã khắc phục toàn bộ hậu 

quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. 

Điều 89. Xóa án tích 

Pháp nhân thương mại bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu trong thời hạn 02 năm kể 

từ khi chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án 

hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án mà pháp nhân thương mại không thực hiện hành vi 

phạm tội mới. 

Chƣơng XII 

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƢỜI DƢỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƢỜI DƢỚI 18 TUỔI 

PHẠM TỘI 

Điều 90. Áp dụng Bộ luật hình sự đối với ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội 

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy 

định của Chương này; theo quy định khác của Phần thứ nhất của Bộ luật này không trái với 

quy định của Chương này. 

Điều 91. Nguyên tắc xử lý đối với ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội 

1. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 

tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, 

trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ 

về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội 

phạm. 

2. Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 29 của Bộ luật này, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp 

quy định tại Mục 2 Chương này: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, 

trừ trường hợp quy định tại Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 248 

(tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 

(tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 

252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này; 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại 

khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 123 (tội giết người); 

Điều 134, các khoản 4, 5 và khoản 6 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm), Điều 142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi); Điều 
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144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi); Điều 150 (tội mua bán người); 

Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi); Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 171 (tội cướp 

giật tài sản); Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép 

chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái 

phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này; 

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể trong vụ án. 

3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần 

thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã 

hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm. 

4. Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy 

việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 hoặc 

việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại Mục 3 Chương này 

không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa. 

5. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

6. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét 

thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa. 

Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ 

hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn 

thích hợp ngắn nhất. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

7. Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, thì không tính để xác định tái phạm 

hoặc tái phạm nguy hiểm. 

Mục 2. CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC ÁP DỤNG TRONG TRƢỜNG 

HỢP ĐƢỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 

Điều 92. Điều kiện áp dụng 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án chỉ quyết định miễn trách nhiệm hình sự và áp 

dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn, nếu người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của họ đồng ý với 

việc áp dụng một trong các biện pháp này. 

Điều 93. Khiển trách 

1. Khiển trách được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những trường hợp 

sau đây nhằm giúp họ nhận thức rõ hành vi phạm tội và hậu quả gây ra đối với cộng đồng, 

xã hội và nghĩa vụ của họ: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng; 

b) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án. 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khiển trách. 

Việc khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phải có sự chứng kiến của cha mẹ hoặc 

người đại diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi. 

3. Người bị khiển trách phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 
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a) Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; 

b) Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; 

c) Tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động 

với hình thức phù hợp. 

4. Tùy từng trường hợp cụ thể cơ quan có thẩm quyền ấn định thời gian thực hiện các nghĩa 

vụ quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều này từ 03 tháng đến 01 năm. 

Điều 94. Hòa giải tại cộng đồng 

1. Hòa giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những 

trường hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm 

trọng; 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này. 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 

chức việc hòa giải tại cộng đồng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị 

hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. 

3. Người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải thực hiện các nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại; 

b) Nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này. 

Điều 95. Giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn 

1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn từ 01 năm đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những 

trường hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm 

trọng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này; 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này. 

2. Người được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án giao cho Ủy ban nhân dân cấp 

xã tổ chức giám sát, giáo dục phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động; 

b) Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn; 

c) Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép; 

d) Các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này. 

3. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành một phần hai thời hạn, có 

nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm quản lý, 

giáo dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn. 

Mục 3. BIỆN PHÁP TƢ PHÁP GIÁO DỤC TẠI TRƢỜNG GIÁO DƢỠNG 
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Điều 96. Giáo dục tại trƣờng giáo dƣỡng 

1. Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng từ 01 năm đến 02 năm 

đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm 

tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức 

giáo dục có kỷ luật chặt chẽ. 

2. Người được giáo dục tại trường giáo dưỡng phải chấp hành đầy đủ những nghĩa vụ về học 

tập, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường. 

Điều 97. Chấm dứt trƣớc thời hạn biện pháp giáo dục tại trƣờng giáo dƣỡng 

Nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn, có 

nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của trường giáo dưỡng được giao trách nhiệm quản lý, giáo 

dục, Tòa án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng. 

Mục 4. HÌNH PHẠT 

Điều 98. Các hình phạt đƣợc áp dụng đối với ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội 

Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội 

phạm: 

1. Cảnh cáo. 

2. Phạt tiền. 

3. Cải tạo không giam giữ. 

4. Tù có thời hạn. 

Điều 99. Phạt tiền 

Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu 

người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng. 

Mức tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai 

mức tiền phạt mà điều luật quy định. 

Điều 100. Cải tạo không giam giữ 

1. Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi 

phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý 

hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý. 

2. Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì 

không khấu trừ thu nhập của người đó. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần 

hai thời hạn mà điều luật quy định. 

Điều 101. Tù có thời hạn 

Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như 

sau: 

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng 

quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng 

không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không 

quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định; 
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2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng 

quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng 

không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không 

quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định. 

Mục 5. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT, TỔNG HỢP HÌNH PHẠT, MIỄN GIẢM HÌNH 

PHẠT, XÓA ÁN TÍCH 

Điều 102. Quyết định hình phạt trong trƣờng hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chƣa 

đạt 

1. Tòa án quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi trong trường hợp chuẩn bị phạm 

tội hoặc phạm tội chưa đạt theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 57 của Bộ luật này. 

2. Mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội 

không quá một phần ba mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối với hành vi 

chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng. 

Mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chuẩn bị phạm tội 

không quá một phần hai mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối với hành vi 

chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng. 

3. Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội 

chưa đạt không quá một phần ba mức hình phạt quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Bộ 

luật này. 

Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội chưa 

đạt không quá một phần hai mức hình phạt quy định tại các Điều 99, 100 và 101 của Bộ luật 

này. 

Điều 103. Tổng hợp hình phạt trong trƣờng hợp phạm nhiều tội 

1. Khi xét xử cùng một lần người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội thì Tòa án quyết định hình 

phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này. 

Nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng 

không quá 03 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được 

áp dụng không được vượt quá 18 năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm 

tội và 12 năm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội. 

2. Đối với người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 16 tuổi, có 

tội được thực hiện sau khi đủ 16 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau: 

a) Nếu mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi người đó đủ 16 tuổi 

nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện sau khi đủ 16 tuổi thì 

hình phạt chung không vượt quá mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến 

dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Nếu mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện sau khi người đó đủ 16 tuổi nặng 

hơn mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi đủ 16 tuổi thì hình phạt 

chung không vượt quá mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 

theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

33



3. Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực 

hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau: 

a) Nếu mức hình phạt Tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi 

nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 

tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại khoản 1 

Điều này; 

b) Nếu mức hình phạt Tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi 

nặng hơn mức hình phạt áp dụng đối với tội thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi thì hình 

phạt chung áp dụng như đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội. 

Điều 104. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án 

Việc tổng hợp hình phạt trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại 

bị xét xử về tội đã phạm trước hoặc sau khi có bản án này, được thực hiện theo quy định tại 

Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật này. 

Hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 103 của Bộ 

luật này. 

Điều 105. Giảm mức hình phạt đã tuyên 

1. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu có tiến bộ 

và đã chấp hành được một phần tư thời hạn, thì được Tòa án xét giảm; riêng đối với hình 

phạt tù, mỗi lần có thể giảm đến 04 năm nhưng phải bảo đảm đã chấp hành ít nhất là hai 

phần năm mức hình phạt đã tuyên. 

2. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu lập công 

hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì được xét giảm ngay và có thể được miễn chấp hành phần 

hình phạt còn lại. 

3. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt tiền nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó 

khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập công lớn, thì theo 

đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định giảm hoặc miễn việc chấp 

hành phần tiền phạt còn lại. 

Điều 106. Tha tù trƣớc hạn có điều kiện 

1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 66 của Bộ luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Phạm tội lần đầu; 

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; 

c) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù; 

d) Có nơi cư trú rõ ràng. 

2. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 

5 Điều 66 của Bộ luật này. 

Điều 107. Xóa án tích 
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1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi; 

b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm 

nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý; 

c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này. 

2. Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng thì đương nhiên xóa án tích nếu trong thời hạn 03 năm tính từ 

khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án mà người đó 

không thực hiện hành vi phạm tội mới. 

Phần thứ hai 

CÁC TỘI PHẠM 

Chƣơng XIII 

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA 

Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc 

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ 

quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm 

đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 

năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì 

bị phạt như sau: 

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, 

thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; 

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm; 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 110. Tội gián điệp 

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình: 

a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b) Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt động 

thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước 

ngoài hoạt động tình báo, phá hoại; 
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c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung 

cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Người đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành 

khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm hình sự về 

tội này. 

Điều 111. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ 

Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có 

hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau: 

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 

12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân; 

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm; 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 112. Tội bạo loạn 

Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chống chính quyền 

nhân dân, thì bị phạt như sau: 

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 

12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; 

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm; 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 113. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân 

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công 

chức hoặc người khác, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố; 

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ 

khí cho phần tử khủng bố; 

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe của cán bộ, công chức hoặc người khác. 

3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy 

hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Khủng bố cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế nhằm gây khó khăn cho 

quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo 

Điều này. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 
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1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, 

kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung 

thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 115. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội 

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách 

kinh tế - xã hội, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điều 116. Tội phá hoại chính sách đoàn kết 

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, 

thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực 

lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội; 

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam; 

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn 

giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính 

trị - xã hội; 

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 

nhằm chống Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên 

tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, 

gây hoang mang trong nhân dân; 

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm 

lý. 

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 118. Tội phá rối an ninh 

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người 

phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, nếu 
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không thuộc trường hợp quy định tại Điều 112 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

15 năm. 

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điều 119. Tội chống phá cơ sở giam giữ 

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá cơ sở giam giữ, tổ chức trốn khỏi 

cơ sở giam giữ, đánh tháo người bị giam giữ, người bị áp giải hoặc trốn khỏi cơ sở giam giữ, 

thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 120. Tội tổ chức, cƣỡng ép, xúi giục ngƣời khác trốn đi nƣớc ngoài hoặc trốn ở lại 

nƣớc ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân 

1. Người nào tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước 

ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 121. Tội trốn đi nƣớc ngoài hoặc trốn ở lại nƣớc ngoài nhằm chống chính quyền 

nhân dân 

1. Người nào trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân 

dân, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 122. Hình phạt bổ sung 

Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt 

quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Chƣơng XIV 

CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA 

CON NGƢỜI 

Điều 123. Tội giết ngƣời 

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm 

đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Giết 02 người trở lên; 

b) Giết người dưới 16 tuổi; 

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai; 

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; 

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; 

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 
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g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; 

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ; 

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; 

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; 

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê; 

n) Có tính chất côn đồ; 

o) Có tổ chức; 

p) Tái phạm nguy hiểm; 

q) Vì động cơ đê hèn. 

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 

05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ 

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách 

quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm. 

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách 

quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Điều 125. Tội giết ngƣời trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp 

luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người 

đó, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội đối với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

Điều 126. Tội giết ngƣời do vƣợt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vƣợt quá 

mức cần thiết khi bắt giữ ngƣời phạm tội 

1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong 

trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội đối với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

Điều 127. Tội làm chết ngƣời trong khi thi hành công vụ 

1. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những 

trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 128. Tội vô ý làm chết ngƣời 

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

Điều 129. Tội vô ý làm chết ngƣời do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành 

chính 

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, 

thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 130. Tội bức tử 

1. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc 

mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai. 

Điều 131. Tội xúi giục hoặc giúp ngƣời khác tự sát 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ; 

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ. 

2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

Điều 132. Tội không cứu giúp ngƣời đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng 

1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều 

kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; 

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu 

giúp. 

3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 133. Tội đe dọa giết ngƣời 
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1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe 

dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; 

d) Đối với người dưới 16 tuổi; 

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác. 

Điều 134. Tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên; 

b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của người khác; 

c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên; 

e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người 

khác không có khả năng tự vệ; 

g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình; 

h) Có tổ chức; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc 

đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ 

sở cai nghiện bắt buộc; 

l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức 

khỏe do được thuê; 

m) Có tính chất côn đồ; 

n) Tái phạm nguy hiểm; 

o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm 

a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm. 
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4. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm 

a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. 

5. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều 

này hoặc dẫn đến chết người, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 

6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù 

chung thân: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ 

thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. 

7. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù 

từ 03 tháng đến 02 năm. 

Điều 135. Tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong 

trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi 

trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của 

người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên hoặc dẫn đến chết người. 

Điều 136. Tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác do 

vƣợt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vƣợt quá mức cần thiết khi bắt giữ 

ngƣời phạm tội 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt 

quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên. 

3. Phạm tội dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 

người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 03 năm. 
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Điều 137. Tội gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong khi 

thi hành công vụ 

1. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho 

phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên, mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người 

khác không có khả năng tự vệ. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 138. Tội vô ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác 

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên. 

3. Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, 

thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 139. Tội vô ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác do vi 

phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính 

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi 

phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 

60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên. 

3. Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, 

thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 140. Tội hành hạ ngƣời khác 
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1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường 

hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người 

khác không có khả năng tự vệ; 

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên. 

Điều 141. Tội hiếp dâm 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được 

của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục 

khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; 

c) Nhiều người hiếp một người; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Có tính chất loạn luân; 

g) Làm nạn nhân có thai; 

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

i) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

4. Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 

năm. 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị 

xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 142. Tội hiếp dâm ngƣời dƣới 16 tuổi 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 
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a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn 

nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; 

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Có tính chất loạn luân; 

b) Làm nạn nhân có thai; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên;  

g) Đối với 02 người trở lên;  

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Có tổ chức; 

b) Nhiều người hiếp một người; 

c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 143. Tội cƣỡng dâm 

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình 

trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình 

dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Nhiều người cưỡng dâm một người; 

b) Cưỡng dâm 02 lần trở lên; 

c) Cưỡng dâm 02 người trở lên; 

d) Có tính chất loạn luân; 

đ) Làm nạn nhân có thai; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 
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h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

c) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

4. Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị 

xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 144. Tội cƣỡng dâm ngƣời từ đủ 13 tuổi đến dƣới 16 tuổi 

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong 

tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc 

miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tính chất loạn luân; 

b) Làm nạn nhân có thai; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Đối với 02 người trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Nhiều người cưỡng dâm một người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

đ) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với ngƣời từ đủ 

13 tuổi đến dƣới 16 tuổi 
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1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác 

với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 

và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Có tính chất loạn luân; 

d) Làm nạn nhân có thai; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 146. Tội dâm ô đối với ngƣời dƣới 16 tuổi 

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm 

mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; 

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

b) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 147. Tội sử dụng ngƣời dƣới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm 

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn 

khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức, thì bị 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội có tổ chức; 
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b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; 

đ) Có mục đích thương mại; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

b) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 148. Tội lây truyền HIV cho ngƣời khác 

1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác, trừ trường 

hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình 

dục, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Đối với người dưới 18 tuổi; 

c) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

d) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình;  

đ) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 

Điều 149. Tội cố ý truyền HIV cho ngƣời khác 

1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 148 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Lợi dụng nghề nghiệp; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

b) Đối với 06 người trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 
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Điều 150. Tội mua bán ngƣời 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện 

một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận 

cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a 

hoặc điểm b khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vì động cơ đê hèn; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Đối với từ 02 đến 05 người; 

g) Phạm tội 02 lần trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

đ) Đối với 06 người trở lên; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt 

quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 151. Tội mua bán ngƣời dƣới 16 tuổi 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật 

chất khác trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, 

lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy định tại 

điểm a hoặc điểm b khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Lợi dụng hoạt động cho nhận con nuôi để phạm tội; 

c) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

d) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; 
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đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Vì động cơ đê hèn; 

h) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở 

lên, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

đ) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

e) Đối với 06 người trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, 

phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 152. Tội đánh tráo ngƣời dƣới 01 tuổi 

1. Người nào đánh tráo người dưới 01 tuổi này với người dưới 01 tuổi khác, thì bị phạt tù từ 

02 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; 

c) Đối với người dưới 01 tuổi mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 153. Tội chiếm đoạt ngƣời dƣới 16 tuổi 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho 

người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; 

c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 
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đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở 

lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Đối với 06 người trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 154. Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể ngƣời 

1. Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vì mục đích thương mại; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Đối với 06 người trở lên; 

d) Gây chết người; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 155. Tội làm nhục ngƣời khác 

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh 

cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 
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b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Đối với người đang thi hành công vụ; 

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; 

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

b) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 156. Tội vu khống 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng 

đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

01 năm: 

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng 

nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; 

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho 

mình; 

đ) Đối với người đang thi hành công vụ; 

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Vì động cơ đê hèn; 

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

c) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Chƣơng XV 

CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƢỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN 

CHỦ CỦA CÔNG DÂN 

Điều 157. Tội bắt, giữ hoặc giam ngƣời trái pháp luật 
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1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người thi hành công vụ; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có 

khả năng tự vệ; 

g) Làm cho gia đình người bị giam, giữ lâm vào tình trạng khó khăn, quẫn bách; 

h) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật từ 11% đến 

45%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật chết hoặc tự sát; 

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục phẩm giá nạn nhân; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật 46% trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 158. Tội xâm phạm chỗ ở của ngƣời khác 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì 

bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác; 

b) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, gây sức ép về tinh thần hoặc thủ đoạn trái pháp luật 

khác buộc người khác phải rời khỏi chỗ ở hợp pháp của họ; 

c) Dùng mọi thủ đoạn trái pháp luật nhằm chiếm, giữ chỗ ở hoặc cản trở trái phép, không 

cho người đang ở hoặc quản lý hợp pháp chỗ ở được vào chỗ ở của họ; 

d) Tự ý xâm nhập chỗ ở của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà hoặc người 

quản lý hợp pháp. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 159. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thƣ tín, điện thoại, điện tín hoặc hình 

thức trao đổi thông tin riêng tƣ khác của ngƣời khác 
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1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền 

đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông dưới bất kỳ hình thức nào; 

b) Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, 

telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn 

thông; 

c) Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật; 

d) Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp luật; 

đ) Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc 

hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Tiết lộ các thông tin đã chiếm đoạt, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của 

người khác; 

đ) Làm nạn nhân tự sát. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 160. Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi 

Nhà nƣớc trƣng cầu ý dân 

1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực 

hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân, thì 

bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 02 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Dẫn đến hoãn ngày bầu cử, bầu cử lại hoặc hoãn việc trưng cầu ý dân. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 161. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trƣng cầu ý dân 

1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý 

dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu 

cử, kết quả trưng cầu ý dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 

03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 
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b) Dẫn đến phải tổ chức lại việc bầu cử hoặc trưng cầu ý dân. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 162. Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải ngƣời lao động trái pháp 

luật 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau 

đây làm cho người bị thôi việc, người bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó 

khăn hoặc dẫn đến đình công, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: 

a) Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức; 

b) Sa thải trái pháp luật đối với người lao động; 

c) Cưỡng ép, đe dọa buộc người lao động, công chức, viên chức phải thôi việc. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

c) Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; 

d) Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 163. Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép 

buộc người khác lập hội, hội họp hợp pháp, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành 

chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Dẫn đến biểu tình; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 164. Tội xâm phạm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của ngƣời khác 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép 

buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn 

giáo nào, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này 

mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 
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b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Dẫn đến biểu tình; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 165. Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới 

1. Người nào vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người 

khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, 

khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 166. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Trả thù người khiếu nại, tố cáo; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

d) Dẫn đến biểu tình; 

đ) Làm người khiếu nại, tố cáo tự sát. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 167. Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, 

quyền biểu tình của công dân 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực 

hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, 

đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi 

phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm. 

Chƣơng XVI 

CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 

Điều 168. Tội cƣớp tài sản 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho 

người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì 

bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 11% đến 30%; 

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người 

không có khả năng tự vệ; 

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

c) Làm chết người; 

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt 

quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 169. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản 
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1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

d) Đối với người dưới 16 tuổi; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 11% đến 30%; 

h) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

i) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của 02 người trở lên mà tỷ lệ của mỗi người 46% trở lên; 

d) Làm chết người. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt 

quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 170. Tội cƣỡng đoạt tài sản 

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác 

nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người 

không có khả năng tự vệ; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 
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đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc 

tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 171. Tội cƣớp giật tài sản 

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm; 

đ) Hành hung để tẩu thoát; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 11% đến 30%; 

g) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người 

không có khả năng tự vệ; 

h) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

c) Làm chết người; 

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

Điều 172. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản 
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1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 

173, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, 

di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

b) Hành hung để tẩu thoát; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Chiếm đoạt tài sản là hàng cứu trợ; 

đ) Công nhiên chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại một trong các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng 

nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng 

nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này. 

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản 

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 

đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 

172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, 

di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

60



a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

đ) Hành hung để tẩu thoát; 

e) Trộm cắp tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 

172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, 

di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

d) Tái phạm nguy hiểm; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác 

trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một 

trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của 

người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các 

hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả 

lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả; 

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các 

hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có 

khả năng trả lại tài sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;  

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;  

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
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4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, bị cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản 

1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao 

nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 

đồng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, 

bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu 

được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm. 

2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sản 

1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là di 

vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 

220 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

b) Tài sản là bảo vật quốc gia; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 07 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hƣ hỏng tài sản 

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc 

tài sản trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 
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a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, 

di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

c) Gây thiệt hại tài sản là bảo vật quốc gia; 

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

đ) Để che giấu tội phạm khác; 

e) Vì lý do công vụ của người bị hại; 

g) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm: 

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 179. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nƣớc, cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp 

1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho 

tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá từ 

500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá 

2.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 180. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản 
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1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Chƣơng XVII 

CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

Điều 181. Tội cƣỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản 

trở ly hôn tự nguyện 

Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết 

hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người 

khác ly hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ 

đoạn khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 

cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm. 

Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng 

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người 

khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với 

người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 

bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 

năm: 

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn; 

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát; 

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống 

như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó. 

Điều 183. Tội tổ chức tảo hôn 

Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng 

đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. 

Điều 184. Tội loạn luân 

Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em 

cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 185. Tội ngƣợc đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc ngƣời 

có công nuôi dƣỡng mình 

1. Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ 

chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp 

sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 
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a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần; 

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; 

b) Đối với người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo. 

Điều 186. Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dƣỡng 

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối 

với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quyết định của Tòa án mà từ chối hoặc trốn 

tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm tình trạng nguy hiểm đến tính 

mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì 

bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm. 

Điều 187. Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thƣơng mại 

1. Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Chƣơng XVIII 

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ 

Mục 1. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, 

THƢƠNG MẠI 

Điều 188. Tội buôn lậu 

1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại 

trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 249, 

250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này; 

b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

g) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

h) Phạm tội 02 lần trở lên; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng 

đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: 

a) Vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; 

c) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền 

Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 

đồng hoặc di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa mà đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 
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e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 

1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại 

trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt 

tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 249, 

250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này; 

b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt 

tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền 

Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 

đồng hoặc di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nhưng đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 

193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này, thì bị phạt 

tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 

đồng đến 2.000.000.000 đồng; 
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c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, 

cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 251, 

253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Hàng phạm pháp là hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng 

trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, 

lâm, thủy sản và muối; 

b) Hàng phạm pháp khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

d) Hàng phạm pháp khác trị giá dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 

50.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này 

hoặc tại một trong các điều 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này 

hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

đ) Buôn bán hàng cấm qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại trị 

giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 

đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Hàng phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

e) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

g) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

này qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Hàng phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 
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b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị 

phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, 

cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 249, 250, 

253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Hàng phạm pháp là hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng 

trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, 

lâm, thủy sản và muối; 

b) Hàng phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

d) Hàng phạm pháp trị giá dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50.000.000 

đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một 

trong các điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết 

án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

đ) Vận chuyển hàng cấm qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại trị 

giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 
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d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Hàng phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

e) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

g) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

này qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Hàng phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 

2 Điều này mà qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị 

phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Hàng giả trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng tính theo giá bán, giá 

niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng trong trường hợp 

không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

c) Hàng giả trị giá dưới 20.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa 

đơn hoặc hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng 

kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 193, 194, 
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195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa 

án tích mà còn vi phạm; 

d) Hàng giả trị giá dưới 20.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa 

đơn hoặc hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng 

kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 30.000.000 đồng nhưng gây hậu quả thuộc một trong các 

trường hợp: gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 

60%; gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng tính theo giá bán, giá 

niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng trong trường hợp 

không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

g) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Làm chết người; 

i) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; 

k) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 61% đến 121%; 

l) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

m) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này qua biên giới 

hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

n) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Hàng giả có giá thành sản xuất 100.000.000 đồng trở lên; 

b) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn từ 200.000.000 đồng trở lên; 

c) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên trong trường hợp không xác định được 

giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

d) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Làm chết 02 người trở lên; 

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 

61% trở lên; 
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g) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này 122% trở lên; 

h) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị 

phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì 

bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

g) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng tính theo giá bán, giá 

niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

h) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong 

hóa đơn; 

i) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

k) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

l) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31% đến 60%; 
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m) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn 200.000.000 đồng trở lên; 

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá 500.000.000 đồng trở lên trong 

trường hợp không xác định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa 

đơn; 

c) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

d) Làm chết người; 

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Thu lợi bất chính từ 1.500.000.000 đồng trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 

61% trở lên; 

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này 122% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị 

phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

9.000.000.000 đồng đến 18.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 

năm đến 03 năm. 
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Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt 

tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

g) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng tính theo giá bán, giá 

niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

h) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong 

hóa đơn; 

i) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

k) Gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60%; 

l) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%; 

m) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn 200.000.000 đồng trở lên; 

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá 500.000.000 đồng trở lên trong 

trường hợp không xác định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa 

đơn; 

c) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng; 

d) Làm chết người; 

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 
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d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị 

phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

4.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

9.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

15.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 

năm đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, 

thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú 

y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Hàng giả trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng tính theo giá bán, giá 

niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng công dụng trị 

giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng trong trường hợp không xác định được 

giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

c) Hàng giả trị giá dưới 20.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa 

đơn hoặc hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng công 

dụng trị giá dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy 

định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196 và 200 

của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

g) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng tính theo giá bán, giá 

niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

h) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong 

hóa đơn; 

i) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

k) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn 200.000.000 đồng trở lên; 

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá 500.000.000 đồng trở lên trong 

trường hợp không xác định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa 

đơn; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

d) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 3.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị 

phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

9.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 
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e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 196. Tội đầu cơ 

1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình 

thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc 

danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá 

nhằm bán lại để thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Hàng hóa trị giá từ 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

đ) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng 

đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Hàng hóa trị giá 3.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị xử phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

4.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 197. Tội quảng cáo gian dối 

1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 
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tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm. 

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 198. Tội lừa dối khách hàng 

1. Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, 

tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 199. Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện 

1. Người nào có trách nhiệm mà thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Cắt điện không có căn cứ hoặc không thông báo theo quy định; 

b) Từ chối cung cấp điện không có căn cứ; 

c) Trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 150.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ 

thể của những người này từ 61% đến 121%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Mục 2. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, 

CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM 

Điều 200. Tội trốn thuế 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 

đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại 

các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì 

bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm: 

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế không 

đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; 

b) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế 

phải nộp; 

c) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp 

hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán; 

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào 

trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền 

thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế 

được hoàn; 

đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số 

tiền thuế được hoàn; 

e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai 

thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan; 

g) Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

h) Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa; 

i) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng 

mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản 

lý thuế. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 
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a) Có tổ chức; 

b) Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 

1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn 

vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất 

quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 

đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 202. Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả 

1. Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng từ 15.000 đến dưới 30.000 đơn vị; 
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b) Tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 

đồng; 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

d) Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng 30.000 đơn vị trở lên; 

d) Tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá 200.000.000 đồng trở lên; 

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 203. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách 

nhà nƣớc 

1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà 

nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số 

đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị 

phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung 

từ 30 số trở lên; 

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; 

e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 

đồng đến 500.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng; 
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c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 204. Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân 

sách nhà nƣớc 

1. Người nào có trách nhiệm bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ mà vi phạm quy định của 

Nhà nước về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gây thiệt hại 

cho ngân sách Nhà nước hoặc cho người khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

Điều 205. Tội lập quỹ trái phép 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái quy định của pháp luật và đã sử dụng 

quỹ đó gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 

đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát; 

b) Để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác; 

c) Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 

đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt 

tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 206. Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nƣớc ngoài 

1. Người nào trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà 

cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng 

đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 
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a) Cấp tín dụng cho những trường hợp không được cấp tín dụng trừ trường hợp cấp dưới 

hình thức phát hành thẻ tín dụng; 

b) Cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối 

tượng không được cấp tín dụng theo quy định của pháp luật; 

c) Vi phạm các hạn chế để bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng theo quy định của Luật 

các tổ chức tín dụng hoặc cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo đảm khi thẩm định giá để cấp 

tín dụng; 

d) Vi phạm quy định của pháp luật về tổng mức dư nợ tín dụng đối với các đối tượng bị hạn 

chế cấp tín dụng; 

đ) Cấp tín dụng vượt giới hạn so với vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên 

quan, trừ trường hợp có chấp thuận của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

e) Vi phạm quy định của pháp luật về góp vốn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, điều kiện 

cấp tín dụng hoặc mua bán tài sản; 

g) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng 

từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán 

giả; tiến hành hoạt động ngân hàng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép. 

2. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì 

bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. 

4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 3.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả 

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 

năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. 

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 

từ 01 năm đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc 

tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành công cụ chuyển nhƣợng giả hoặc các 

giấy tờ có giá giả khác 
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1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy 

tờ có giá giả khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có 

trị giá tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm. 

3. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có 

trị giá tương ứng từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm 

đến 15 năm. 

4. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có 

trị giá tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc 

tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động 

chứng khoán 

1. Người nào cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chào 

bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, 

lưu ký, bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu 

thông tin trong hoạt động chứng khoán mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; 

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 

đồng đến 2.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; 

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực 

nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán 
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1. Người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa 

được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của công ty 

đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó mà sử dụng thông tin này để mua bán chứng khoán hoặc 

tiết lộ, cung cấp thông tin này hoặc tư vấn cho người khác mua bán chứng khoán trên cơ sở 

thông tin này, thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây 

thiệt hại cho nhà đầu tư từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền 

từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng 

đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; 

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 1.500.000.000 đồng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng; 

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực 

nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 211. Tội thao túng thị trƣờng chứng khoán 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng 

đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến 

dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông 

đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; 

b) Thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày 

giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến 

chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành 

viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo; 

c) Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc 

đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng 

khoán đó trên thị trường; 

d) Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, 

bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng 

khoán; 
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đ) Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng 

về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá 

của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng 

khoán đó; 

e) Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả 

tạo, thao túng giá chứng khoán. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng 

đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên; 

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 

đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 

năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 212. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán 

1. Người nào làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán thu lợi bất chính 

từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 

1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 

2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng 

đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên; 

c) Có tổ chức; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm 
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1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 

20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, 

trả tiền bảo hiểm trái pháp luật; 

b) Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi 

sự kiện bảo hiểm đã xảy ra; 

c) Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo 

hiểm; 

d) Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm trừ trường 

hợp luật quy định khác. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

c) Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, với số tiền 

chiếm đoạt từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 

400.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền 200.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 

này, với số tiền chiếm đoạt từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng hoặc gây 

thiệt hại từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội với số tiền chiếm đoạt 3.000.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại 

5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh 

vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 
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1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 

20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một 

trong các điều 174, 353 và 355 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm: 

a) Lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ bảo hiểm thất 

nghiệp lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội; 

b) Dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội 

hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 

10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các điều 174, 353 và 

355 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật 

tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh 

không sử dụng; 

b) Giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được cấp khống, thẻ bảo 

hiểm y tế giả, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong 

khám chữa bệnh hưởng chế độ bảo hiểm y tế trái quy định. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 
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b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

ngƣời lao động 

1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy 

đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

01 năm: 

a) Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

c) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người; 

d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại 

điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên; 

c) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại 

điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 

đồng đến 500.000.000 đồng; 

90



b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng. 

Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ 

Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh 

1. Người nào trực tiếp tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc 

phát triển kinh doanh; 

b) Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa 

thuận; 

c) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên 

thị trường liên quan 30% trở lên thuộc một trong các trường hợp: thỏa thuận ấn định giá 

hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, 

nguồn cung cấp hàng hóa, nguồn cung dịch vụ; thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, 

khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ; thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công 

nghệ, hạn chế đầu tư; thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng 

mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên 

quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 

đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

c) Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền thị trường; 

d) Thu lợi bất chính 5.000.000.000 đồng trở lên; 

đ) Gây thiệt hại cho người khác 3.000.000.000 đồng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 02 năm; 
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c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 218. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng 

đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá; 

b) Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản; 

c) Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; 

c) Gây thiệt hại cho người khác 300.000.000 đồng trở lên; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nƣớc gây thất thoát, 

lãng phí 

1. Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử 

dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc 

dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 220. Tội vi phạm quy định của Nhà nƣớc về quản lý và sử dụng vốn đầu tƣ công 

gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây gây 

thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng 
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nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 224 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Vi phạm quy định về quyết định chủ trương đầu tư; 

b) Vi phạm quy định về lập, thẩm định chủ trương đầu tư; 

c) Vi phạm quy định về quyết định đầu tư chương trình, dự án; 

d) Vi phạm quy định về tư vấn, thiết kế chương trình, dự án. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 221. Tội vi phạm quy định của Nhà nƣớc về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây 

thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng 

nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài 

liệu kế toán; 

b) Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán 

sai sự thật; 

c) Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán; 

d) Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định của Luật kế 

toán; 

đ) Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, 

kinh phí của đơn vị kế toán. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng 
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1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng 

đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành 

vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 

năm đến 05 năm: 

a) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; 

b) Thông thầu; 

c) Gian lận trong đấu thầu; 

d) Cản trở hoạt động đấu thầu; 

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu 

thầu; 

e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ 

đọng vốn của nhà thầu; 

g) Chuyển nhượng thầu trái phép. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 223. Tội thông đồng, bao che cho ngƣời nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm thất 

thoát tiền thuế phải nộp từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 

100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt, hoàn thuế không 

đúng quy định của Luật quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật về thuế; 

b) Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế không đúng quy định Luật 

quản lý thuế và quy định khác của pháp luật về thuế. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Làm thất thoát tiền thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thất thoát tiền thuế từ 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm 

đến 20 năm. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 224. Tội vi phạm quy định về đầu tƣ công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm 

trọng 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây 

thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng 

nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Quyết định đầu tư xây dựng không đúng quy định của Luật xây dựng; 

b) Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh dự toán, nghiệm thu công trình sử 

dụng vốn của Nhà nước trái với quy định của Luật xây dựng; 

c) Lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng; 

d) Dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, 

xây dựng công trình. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 225. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan 

1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện 

một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ 

tại Việt Nam, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây 

thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm: 

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình; 

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn 

vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 02 năm; 

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

1. Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa 

lý đang được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 

200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý 500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn 

vi phạm, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 02 năm; 

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Điều 227. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên 
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1. Người nào vi phạm các quy định của Nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài 

nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 

và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép 

thuộc một trong những trường hợp sau đây hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc loại 

khoáng sản khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Khoáng sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng 

đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc loại 

khoáng sản khác 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Khoáng sản trị giá 1.000.000.000 trở lên; 

c) Có tổ chức; 

d) Gây sự cố môi trường; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 04 người 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

e) Làm chết người. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai 

1. Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy 

định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 229. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai 

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho 

phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp 

luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đất trồng lúa có diện tích từ 5.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 30.000 mét vuông (m

2
); đất 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 mét vuông (m
2
) đến 

dưới 50.000 mét vuông (m
2
); đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích từ 

10.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 40.000 mét vuông (m

2
); 

b) Đất có giá trị quyền dụng đất được quy thành tiền từ 500.000.000 đồng đến dưới 

2.000.000.000 đồng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000.000 đồng đối với đất phi nông nghiệp; 

c) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đất trồng lúa có diện tích từ 30.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 70.000 mét vuông (m

2
); đất 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 50.000 mét vuông (m
2
) đến 

dưới 100.000 mét vuông (m
2
); đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích từ 

40.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 80.000 mét vuông (m

2
); 

c) Đất có giá trị quyền dụng đất được quy thành tiền từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 

7.000.000.000 đồng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 5.000.000.000 đồng đến dưới 

15.000.000.000 đồng đối với đất phi nông nghiệp; 

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Đất trồng lúa có diện tích 70.000 mét vuông (m
2
) trở lên; đất rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, rừng sản xuất có diện tích 100.000 mét vuông (m
2
) trở lên; đất nông nghiệp khác và đất 

phi nông nghiệp có diện tích 80.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

b) Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền 7.000.000.000 đồng trở lên đối với 

đất nông nghiệp hoặc 15.000.000.000 đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 230. Tội vi phạm quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi 

đất 
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1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây 

thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 

đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Vi phạm quy định của pháp luật về bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư; 

b) Vi phạm quy định của pháp luật về bồi thường về tài sản, về sản xuất kinh doanh. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, 

hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 232. Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 243 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; từ 12,5 mét khối (m

3
) đến dưới 25 mét khối (m

3
) gỗ 

loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

b) Khai thác trái phép rừng phòng hộ với khối lượng từ 15 mét khối (m
3
) đến dưới 30 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; từ 10 mét khối (m

3
) đến dưới 20 mét khối (m

3
) gỗ 

loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 15 mét khối (m
3
) đến dưới 30 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; từ 5 mét khối (m

3
) đến dưới 10 mét khối (m

3
) gỗ 
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loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; thực vật thuộc Nhóm IIA trị giá từ 

50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng; 

đ) Khai thác thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật 

khác thuộc Nhóm IA trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng hoặc từ 01 mét 

khối (m
3
) đến dưới 02 mét khối (m

3
) gỗ tại rừng sản xuất hoặc từ 0,5 mét khối (m

3
) đến dưới 

1,5 mét khối (m
3
) tại rừng phòng hộ hoặc từ 0,5 mét khối (m

3
) đến dưới 01 mét khối (m

3
) gỗ 

tại rừng đặc dụng hoặc khu bảo tồn thiên nhiên; 

e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép từ 1,5 mét khối (m
3
) đến dưới 03 mét 

khối (m
3
) đối với gỗ loài nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài 

của loài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, 

nguy cấp hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; từ 10 mét khối (m
3
) 

đến dưới 20 mét khối (m
3
) gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn 

gốc từ nước ngoài của loài thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã, nguy cấp; từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét khối (m

3
) gỗ loài thực vật 

thông thường; 

g) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép các loài thực vật hoang dã khác trị giá 

từ 300.000.000 đồng đến dưới 600.000.000 đồng; 

h) Vật phạm pháp có khối lượng hoặc giá trị dưới mức thấp nhất quy định tại một trong các 

điểm a, b, c, d, đ hoặc e của khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 40 mét khối (m
3
) đến dưới 80 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; từ 25 mét khối (m

3
) đến dưới 50 mét khối (m

3
) gỗ 

loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

b) Khai thác trái phép rừng phòng hộ với khối lượng từ 30 mét khối (m
3
) đến dưới 60 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; từ 20 mét khối (m

3
) đến dưới 40 mét khối (m

3
) gỗ 

loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 30 mét khối (m
3
) đến dưới 60 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; từ 10 mét khối (m

3
) đến dưới 20 mét khối (m

3
) gỗ 

loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 

400.000.000 đồng; 

đ) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép từ 03 mét khối (m
3
) đến dưới 06 mét 

khối (m
3
) đối với gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ 

nước ngoài của loài thực vật thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã, nguy cấp hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
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vệ; từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét khối (m

3
) gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm 

Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài của loài thực vật thuộc Phụ lục II Công ước 

về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; từ 40 mét khối (m
3
) đến 

dưới 80 mét khối (m
3
) gỗ của loài thực vật thông thường; 

e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái pháp luật các loài thực vật hoang dã khác trị 

giá từ 600.000.000 đồng đến dưới 1.200.000.000 đồng; 

g) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại; 

h) Phạm tội có tổ chức; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị tù từ 05 năm đến 10 năm. 

a) Khai thác trái phép tại rừng sản xuất 80 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật thông 

thường; 50 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

b) Khai thác trái phép tại rừng phòng hộ 60 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật thông 

thường; 40 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

c) Khai thác trái phép tại rừng đặc dụng 60 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật thông 

thường; 20 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

d) Khai thác trái phép thực vật rừng khác trị giá 400.000.000 đồng trở lên; 

đ) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép 06 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực 

vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài của loài thực vật 

thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy 

cấp hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 40 mét khối (m
3
) trở lên 

gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc nước ngoài của loài 

thực vật thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang 

dã, nguy cấp; 80 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật thông thường; 

e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái pháp luật các loài thực vật hoang dã khác trị 

giá 1.200.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này mà còn vi phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều này, 

thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 
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d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Điều 233. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng 

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi 

sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 20.000 mét vuông 

(m
2
) đến dưới 25.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng sản xuất; từ 15.000 mét vuông (m

2
) đến 

dưới 20.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 10.000 mét vuông (m

2
) đến dưới 

15.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng đặc dụng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 229 của Bộ luật này; 

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 10.000 mét 

vuông (m
2
) đến dưới 12.500 mét vuông (m

2
) đối với rừng sản xuất; từ 7.500 mét vuông (m

2
) 

đến dưới 10.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 5.000 mét vuông (m

2
) đến 

dưới 7.500 mét vuông (m
2
) đối với rừng đặc dụng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 229 của Bộ luật này; 

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 232 của Bộ luật này; 

d) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 25.000 mét vuông 

(m
2
) đến dưới 40.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng sản xuất; từ 20.000 mét vuông (m

2
) đến 

dưới 30.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 15.000 mét vuông (m

2
) đến dưới 

25.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng đặc dụng; 

d) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 12.500 mét 

vuông (m
2
) đến dưới 17.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng sản xuất; từ 10.000 mét vuông 

(m
2
) đến 15.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 7.500 mét vuông (m

2
) đến 

12.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng đặc dụng; 

đ) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều 232 của Bộ luật này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 40.000 mét vuông 

(m
2
) trở lên đối với rừng sản xuất; từ 30.000 mét vuông (m

2
) trở lên đối với rừng phòng hộ 

hoặc từ 25.000 mét vuông (m
2
) trở lên đối với rừng đặc dụng; 

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 17.000 mét 

vuông (m
2
) trở lên đối với rừng sản xuất; từ 15.000 mét vuông (m

2
) trở lên đối với rừng 

phòng hộ hoặc từ 12.000 mét vuông (m
2
) trở lên đối với rừng đặc dụng. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc 

cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 234. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 242 và Điều 244 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm: 

a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm 

Nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; động 

vật hoang dã thông thường khác có giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 

đồng; 

b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài 

động vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục II của Công ước về buôn bán 

quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 300.000.000 đồng đến 

dưới 1.000.000.000 đồng hoặc của động vật hoang dã thông thường khác có giá trị từ 

500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

c) Phạm tội trong trường hợp động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật có giá trị 

dưới mức quy định tại điểm a và điểm b khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; 

d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm; 

đ) Buôn bán, vận chuyển qua biên giới; 

e) Số lượng động vật nguy cấp, quý hiếm Nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục II của Công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 1.000.000.000 

đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng; động vật hoang dã thông thường hoặc bộ phận, sản 

phẩm của các động vật đó trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên; 

g) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Số lượng động vật nguy cấp, quý hiếm Nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục II của Công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp hoặc bộ phận, sản phẩm của 

các động vật đó trị giá 2.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Chƣơng XIX 

CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƢỜNG 

Điều 235. Tội gây ô nhiễm môi trƣờng 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần 

phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ 

khó phân hủy trái quy định của pháp luật từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam; 

b) Xả thải ra môi trường từ 5.000 mét khối (m
3
)/ngày đến dưới 10.000 mét khối (m

3
)/ngày 

nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 

lần trở lên; 

c) Xả nước thải ra môi trường có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy 

chuẩn kỹ thuật từ 02 lần đến dưới 04 lần; 

d) Xả ra môi trường từ 5.000 mét khối (m
3
)/ngày đến dưới 10.000 mét khối (m

3
)/ngày nước 

thải có độ PH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14; 

đ) Thải ra môi trường từ 300.000 mét khối (m
3
)/giờ đến dưới 500.000 mét khối (m

3
)/giờ bụi, 

khí thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên; 

e) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông thường trái quy định của pháp luật từ 

200.000 kilôgam đến dưới 500.000 kilôgam; 

g) Chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có 

mức độ nguy hiểm trung bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân 

nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép; 

h) Phát tán ra môi trường bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật hoặc vượt mức giới 

hạn theo quy định từ 02 lần đến dưới 04 lần. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 

đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần 

phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ 

khó phân hủy trái quy định của pháp luật 5.000 kilôgam trở lên; 

b) Xả thải ra môi trường 10.000 mét khối (m
3
)/ngày trở lên nước thải có các thông số môi 

trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên; 

c) Xả nước thải ra môi trường có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy 

chuẩn kỹ thuật 04 lần trở lên; 

d) Xả ra môi trường 10.000 mét khối (m
3
)/ngày nước thải trở lên có độ PH từ 0 đến dưới 2 

hoặc từ 12,5 đến 14; 

đ) Thải ra môi trường 500.000 mét khối (m
3
)/giờ trở lên bụi, khí thải vượt quá quy chuẩn kỹ 

thuật về chất thải từ 10 lần trở lên; 

e) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông thường trái quy định của pháp luật 

500.000 kilôgam trở lên; 

g) Chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có 

mức độ nguy hiểm trên trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - 

phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép; 

h) Phát tán ra môi trường bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật hoặc vượt mức giới 

hạn theo quy định 04 lần trở lên. 

3. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 

tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần 

phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ 

khó phân hủy trái quy định của pháp luật từ 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam; 

b) Chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy thuộc danh 

mục cấm sử dụng trái quy định của pháp luật từ 2.000 kilôgam trở lên; 

c) Xả thải ra môi trường từ 1.000 mét khối (m
3
)/ngày đến 10.000 mét khối (m

3
)/ngày nước 

thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần 

đến dưới 10 lần; 

d) Xả nước thải ra môi trường có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy 

chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc vượt mức giới hạn theo quy định từ 01 lần đến dưới 02 lần; 

đ) Xả ra môi trường từ 1.000 mét khối (m
3
)/ngày đến dưới 10.000 mét khối (m

3
)/ngày nước 

thải có độ PH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14; 

e) Thải ra môi trường từ 150.000 mét khối (m
3
)/giờ đến dưới 300.000 mét khối (m

3
)/giờ bụi, 

khí thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên; 

g) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông thường trái quy định của pháp luật từ 

100.000 kilôgam đến 200.000 kilôgam; 
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h) Chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có 

mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - 

phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép; 

i) Phát tán ra môi trường bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật hoặc vượt mức giới 

hạn theo quy định từ 01 lần đến dưới 02 lần. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 

03 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 

đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 236. Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại 

1. Người nào có thẩm quyền mà cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của pháp luật chất 

thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo 

quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 

3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi 

trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn 

cho phép, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy cần phải loại 

trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân 

hủy từ 5.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm 

xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình theo quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy 

chuẩn cho phép; 

b) Có tổ chức; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Phạm tội thuộc trường hợp chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ 

khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất 

ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 10.000 kilôgam trở lên; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây 

nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trên trung bình theo 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ 

vượt quy chuẩn cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 237. Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trƣờng 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm: 

a) Vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường; 

b) Vi phạm quy định về ứng phó, khắc phục sự cố môi trường làm môi trường bị ô nhiễm 

nghiêm trọng hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% 

trở lên hoặc gây thiệt hại từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thiệt hại từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 7.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 7.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 238. Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và 

phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông 
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1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên hoặc gây thiệt hại từ 

100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm: 

a) Xây nhà, công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều, 

phòng, chống thiên tai; 

b) Hủy hoại hoặc làm hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, công trình 

bảo vệ, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, công trình phòng, chống và 

khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 303 của Bộ luật 

này; 

c) Khoan, đào thăm dò, khảo sát, khai thác đất, đá, cát sỏi, khoáng sản, nước dưới đất trái 

phép; 

d) Sử dụng chất nổ, gây nổ, gây cháy trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, 

phòng, chống thiên tai; công trình bảo vệ, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát tài nguyên 

nước, công trình phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, trừ trường hợp 

có giấy phép hoặc trường hợp khẩn cấp do luật định; 

đ) Vận hành hồ chứa nước, liên hồ chứa nước, công trình phân lũ, làm chậm lũ không đúng 

với quy trình, quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ trường hợp đặc biệt thực hiện theo sự chỉ 

đạo của người có thẩm quyền. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Làm chết người; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 02 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; 
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d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 239. Tội đƣa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Đưa chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại 

Phụ lục A Công ước Stockholm từ 1.000 kilôgam đến 3.000 kilôgam vào lãnh thổ Việt Nam; 

b) Đưa chất thải khác từ 70.000 kilôgam đến dưới 170.000 kilôgam vào lãnh thổ Việt Nam. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 

đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ 

lục A Công ước Stockholm có khối lượng từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam; 

c) Chất thải khác có khối lượng từ 170.000 kilôgam đến dưới 300.000 kilôgam. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ 

lục A Công ước Stockholm có khối lượng 5.000 kilôgam trở lên; 

b) Chất thải khác có khối lượng 300.000 kilôgam trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc tạm đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 

01 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho ngƣời 
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1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động 

vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm 

động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền 

cho người; 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ 

trưởng Bộ Y tế; 

b) Làm chết người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm: 

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Làm chết 02 người trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 241. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 

động vật, thực vật gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc 

đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đưa vào, mang ra hoặc cho phép đưa vào, mang ra khỏi vùng có dịch động vật, thực vật, 

sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật, sản phẩm động 

vật, thực vật thuộc diện kiểm dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm 

dịch; 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên; 
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b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 242. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản 

1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã 

bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ bị 

cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản; 

b) Khai thác thủy sản trong khu vực cấm, khu vực cấm có thời hạn theo quy định của pháp 

luật; 

c) Khai thác các loài thủy sản bị cấm khai thác theo quy định của pháp luật; 

d) Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thủy sản thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 61%; 

e) Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm: 

a) Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc 

thủy sản thu được trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 04 người 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

c) Làm chết người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản 1.500.000.000 đồng trở lên hoặc thủy sản thu được trị giá 

500.000.000 đồng trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng; 
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b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 243. Tội hủy hoại rừng 

1. Người nào đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng 

có diện tích từ trên 30.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 50.000 mét vuông (m

2
); 

b) Rừng sản xuất có diện tích từ trên 5.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 10.000 mét vuông (m

2
); 

c) Rừng phòng hộ có diện tích từ trên 3.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 7.000 mét vuông (m

2
); 

d) Rừng đặc dụng có diện tích từ trên 1.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 3.000 mét vuông (m

2
); 

đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ trên 30.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng đối với 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên; từ trên 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng đối với 

rừng sản xuất là rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh trong trường hợp rừng bị thiệt hại 

không tính được bằng diện tích rừng bị đốt, bị phá hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng 

không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khu hoặc nhiều tiểu khu; 

e) Diện tích rừng hoặc giá trị lâm sản, thực vật dưới mức quy định tại một trong các điểm a, 

b, c, d và đ khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi 

phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng có 

diện tích từ 50.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 100.000 mét vuông (m

2
); 

đ) Rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 50.000 mét vuông (m

2
); 

e) Rừng phòng hộ có diện tích từ 7.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 10.000 mét vuông (m

2
); 

g) Rừng đặc dụng có diện tích từ 3.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 5.000 mét vuông (m

2
); 

h) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 60.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng đối với 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên; từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng đối với 

rừng sản xuất là rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh trong trường hợp rừng bị thiệt hại 

không tính được bằng diện tích rừng bị đốt, bị phá hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng 

không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khu hoặc nhiều tiểu khu; 
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i) Thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc 

Nhóm IA trị giá từ trên 60.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực vật thuộc Nhóm 

IIA trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng có 

diện tích 100.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

b) Rừng sản xuất có diện tích 50.000 mét vuông (m
2
) trở lên; c) Rừng phòng hộ có diện tích 

10.000 mét vuông (m
2
) trở lên; d) Rừng đặc dụng có diện tích 5.000 mét vuông (m

2
) trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá 120.000.000 đồng trở lên đối với rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên; 200.000.000 đồng trở lên đối với rừng sản xuất là rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái 

sinh trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích rừng bị đốt, bị phá 

hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu 

khu hoặc nhiều tiểu khu; 

e) Thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc 

Nhóm IA trị giá 100.000.000 đồng trở lên; thực vật thuộc Nhóm IIA trị giá 200.000.000 

đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 

đồng đến 2.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Điều 244. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB hoặc thuộc Phụ 

lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 

đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 
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b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài 

động vật quy định tại điểm a khoản này; ngà voi có khối lượng từ 02 kilôgam đến dưới 20 

kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 0,05 kilôgam đến dưới 01 kilôgam; 

c) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm 

Nhóm IB hoặc thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp mà không thuộc loài quy định tại điểm a khoản này với số lượng từ 03 

đến 07 cá thể lớp thú, từ 07 đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 10 đến 15 cá thể động vật 

các lớp khác; 

d) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép từ 03 đến 07 bộ phận cơ thể không thể tách rời 

sự sống cùng loại của động vật lớp thú, của 07 đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc 10 đến 15 

cá thể động vật các lớp khác thuộc loài động vật quy định tại điểm c khoản này; 

đ) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoặc tàng trữ, vận 

chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của các động 

vật có số lượng dưới mức tối thiểu của các điểm b, c và d khoản này nhưng đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; 

d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm; 

đ) Buôn bán, vận chuyển qua biên giới; 

e) Số lượng động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc số 

lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 07 đến 10 cá thể lớp thú, từ 

07 đến 10 cá thể lớp chim, lớp bò sát hoặc từ 10 đến 15 cá thể lớp khác thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

g) Số lượng động vật nguy cấp, quý hiếm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này hoặc số 

lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 08 đến 11 cá thể thuộc lớp 

thú, từ 11 đến 15 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 16 đến 20 cá thể động vật thuộc các lớp 

khác; 

h) Từ 01 đến 02 cá thể voi, tê giác hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại; 

từ 03 đến 05 cá thể gấu, hổ hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại; ngà 

voi có khối lượng từ 20 kilôgam đến dưới 90 kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 01 

kilôgam đến dưới 09 kilôgam; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Số lượng động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc số 

lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 08 cá thể lớp thú trở lên, 
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11 cá thể lớp chim, lớp bò sát trở lên hoặc 16 cá thể lớp khác trở lên thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

b) Số lượng động vật nguy cấp, quý hiếm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này hoặc số 

lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của 12 cá thể lớp thú trở lên, 16 

cá thể lớp chim, bò sát trở lên hoặc 21 cá thể động vật trở lên thuộc các lớp khác; 

c) Từ 03 cá thể voi, tê giác hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại trở lên; 

06 cá thể gấu, hổ hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại trở lên; ngà voi 

có khối lượng 90 kilôgam trở lên; sừng tê giác có khối lượng 09 kilôgam trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Điều 245. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên 

1. Người nào vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của 

khu bảo tồn thiên nhiên có tổng diện tích từ 300 mét vuông (m
2
) đến dưới 500 mét vuông 

(m
2
); 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi phạm hoặc 

đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 200.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo tồn nghiêm ngặt 

của khu bảo tồn thiên nhiên có tổng diện tích từ 500 mét vuông (m
2
) trở lên; 

c) Có tổ chức; 

d) Sử dụng công cụ, phương tiện, biện pháp bị cấm; 
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đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm. 

Điều 246. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm: 

a) Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong trường hợp vật phạm pháp trị giá từ 250.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng hoặc trong trường hợp vật phạm pháp trị giá dưới 250.000.000 

đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có 

nguy cơ xâm hại, gây thiệt hại về tài sản từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở 

lên; 

c) Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có 

nguy cơ xâm hại, gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 
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b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 

đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động 

vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Chƣơng XX 

CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÖY 

Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có 

chứa chất ma túy 

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa 

chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã được giáo dục 02 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống; 

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Với số lượng 3.000 cây trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

4. Người nào phạm tội thuộc khoản 1 Điều này, nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ 

quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch, thì có thể được miễn trách nhiệm hình 

sự. 

Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy 

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 

kilôgam; 

e) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam 

đến dưới 30 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 200 mililít; 

i) Tái phạm nguy hiểm; 

117



k) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 

kilôgam; 

c) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam 

đến dưới 100 gam; 

d) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

đ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 200 mililít đến dưới 750 mililít; 

e) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 05 kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 100 

gam trở lên; 

c) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 300 gam trở lên; 

d) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít trở lên; 

đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, 

sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 

năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; 

c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến 

dưới 05 gam; 

d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến 

dưới 25 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 
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i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 

kilôgam; 

g) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến 

dưới 30 gam; 

h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến 

dưới 75 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

n) Tái phạm nguy hiểm; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 

kilôgam; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam đến 

dưới 100 gam; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến 

dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở 

lên; 
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c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy 

1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, 

tàng trữ trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; 

c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến 

dưới 05 gam; 

d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến 

dưới 25 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này. 

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Vận chuyển qua biên giới; 

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 

kilôgam; 

h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến 

dưới 30 gam; 

i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 

25 kilôgam; 
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k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản này; 

p) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 

kilôgam; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam đến 

dưới 100 gam; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến 

dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở 

lên; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy 

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 
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b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Mua bán với 02 người trở lên; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi; 

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 

kilôgam; 

h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến 

dưới 30 gam; 

i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến 

dưới 25 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm n khoản này; 

p) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở 

lên; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 
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5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túy 

1. Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất cứ hình thức nào thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; 

c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến 

dưới 05 gam; 

d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến 

dưới 25 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này. 

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 

kilôgam; 

g) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến 

dưới 30 gam; 

h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến 

dưới 25 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này; 

o) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 đến 15 năm: 

123



d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 15 đến 20 năm hoặc tù 

chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở 

lên; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 253. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc 

sản xuất trái phép chất ma túy 

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản 

xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 

năm đến 06 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Tiền chất có khối lượng từ 50 gam đến dưới 200 gam đối với thể rắn, từ 75 mililít đến 

dưới 300 mililít đối với thể lỏng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 200 gam đến dưới 500 gam; 

e) Tiền chất ở thể lỏng từ 300 mililít đến dưới 750 mililít; 

g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

h) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 
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i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1200 gam đối với 

thể rắn, từ 750 mililít đến dưới 1.850 mililít đối với thể lỏng, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 

năm. 

4. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có khối lượng 1.200 gam trở lên đối với thể rắn, 

1.850 mililít trở lên đối với thể lỏng, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân. 

5. Trường hợp phạm tội có cả tiền chất ở thể rắn và tiền chất ở thể lỏng thì quy đổi để làm 

căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, với tỷ lệ 01 gam tiền chất ở thể rắn tương đương với 

1,5 mililít tiền chất ở thể lỏng. Sau khi quy đổi, số lượng tiền chất thuộc điều khoản nào thì 

người thực hiện hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều khoản đó. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc 

tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phƣơng tiện, dụng cụ dùng 

vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào 

việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 

bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Có số lượng từ 06 đơn vị đến 19 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Vận chuyển với số lượng 20 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại trở lên; 

e) Vận chuyển qua biên giới; 

g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 255. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù 

từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 
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c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

d) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

đ) Đối với người đang cai nghiện; 

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc 

gây chết người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 

từ 31% đến 60%; 

c) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; 

d) Đối với người dưới 13 tuổi. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung 

thân: 

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 

61% trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt 

quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 256. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc 

sử dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 của Bộ 

luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với người dưới 16 tuổi; 

d) Đối với 02 người trở lên; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc 

tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 257. Tội cƣỡng bức ngƣời khác sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần 

của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 
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c) Vì động cơ đê hèn hoặc vì tư lợi; 

d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

e) Đối với 02 người trở lên; 

g) Đối với người đang cai nghiện; 

h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc 

gây chết người; 

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; 

c) Đối với người dưới 13 tuổi. 

4. Phạm tội trong trường hợp làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung 

thân. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

Điều 258. Tội lôi kéo ngƣời khác sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo người khác sử 

dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Vì động cơ đê hèn hoặc vì tư lợi; 

d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

e) Đối với 02 người trở lên; 

g) Đối với người đang cai nghiện; 

h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây 

chết người; 

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; 

c) Đối với người dưới 13 tuổi. 

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 
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Điều 259. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần 

1. Người nào có trách nhiệm trong việc sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, 

phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, kê 

đơn, bán thuốc, giám định, nghiên cứu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm 

hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm về ma 

túy, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh các chất có 

chứa chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất; 

b) Vi phạm các quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền 

chất; 

c) Vi phạm các quy định về giao nhận, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, tiền chất; 

d) Vi phạm các quy định về phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, tiền chất; 

đ) Vi phạm các quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất tại các khu vực 

cửa khẩu, biên giới, trên biển; 

e) Chuyển chất ma túy, chất hướng thần hoặc chất ma túy khác cho người không được phép 

cất giữ, sử dụng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Chƣơng XXI 

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG 

Mục 1. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG 

Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đƣờng bộ 

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông 

đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 
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d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định; 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp 

luật cấm sử dụng; 

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông; 

đ) Làm chết 02 người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường 

bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên 

mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

5. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu 

quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn 

chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 261. Tội cản trở giao thông đƣờng bộ 

1. Người nào đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép các công trình giao thông đường bộ; đặt, để 

trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, đổ chất gây trơn, vật sắc nhọn hoặc các chướng ngại vật 

khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất 

hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách hoặc các thiết 

bị an toàn giao thông đường bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có 

dải phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy; sử dụng trái phép 
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hành lang an toàn đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi 

công trên đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tại các đèo, dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy hiểm; 

b) Làm chết 02 người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép các công trình giao thông đường bộ; đặt, để trái 

phép vật liệu, phế thải, rác thải, đổ chất gây trơn, vật sắc nhọn hoặc các chướng ngại vật 

khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất 

hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách hoặc các thiết 

bị an toàn giao thông đường bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có 

dải phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy; sử dụng trái phép 

hành lang an toàn đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi 

công trên đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì 

bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm. 
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5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính 

mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt 

tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm. 

Điều 262. Tội đƣa vào sử dụng các phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ, xe máy 

chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà 

cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng 

không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt từ từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho 

phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không 

bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 
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5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 263. Tội điều động ngƣời không đủ điều kiện điều khiển các phƣơng tiện tham gia 

giao thông đƣờng bộ 

1. Người có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy phép lái xe, không đủ sức khỏe, độ 

tuổi để điều khiển phương tiện, người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc 

các chất kích thích mạnh khác mà vẫn điều động người đó điều khiển các phương tiện tham 

gia giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy phép lái xe, không đủ sức khỏe, độ 

tuổi để điều khiển phương tiện, người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc 

các chất kích thích mạnh khác mà vẫn điều động người đó điều khiển các phương tiện tham 

gia giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, 
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thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 264. Tội giao cho ngƣời không đủ điều kiện điều khiển các phƣơng tiện tham gia 

giao thông đƣờng bộ 

1. Người chủ sở hữu, quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà giao cho người 

không có giấy phép lái xe hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc 

các chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật 

điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người chủ sở hữu, quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà giao cho người 

không có giấy phép lái xe hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc 

các chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật 
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gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. 

Điều 265. Tội tổ chức đua xe trái phép 

1. Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động 

cơ, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đến 

500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Tổ chức đua xe trái phép cho từ 10 xe tham gia trở lên hoặc cùng một lúc tổ chức 02 cuộc 

đua xe trở lên; 

b) Tổ chức cá cược; 

c) Tổ chức việc chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc 

người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép; 

d) Tổ chức đua xe nơi tập trung đông dân cư; 

đ) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua; 

e) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

i) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

k) Tái phạm về tội này hoặc tội đua xe trái phép. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ 

gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

06 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 266. Tội đua xe trái phép 

1. Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ thuộc một 

trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%; 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

150.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

e) Tham gia cá cược; 

g) Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người có trách 

nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép; 

h) Đua xe nơi tập trung đông dân cư; 

i) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 267. Tội vi phạm quy định về điều khiển phƣơng tiện giao thông đƣờng sắt 

1. Người nào chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm quy định về 

an toàn giao thông đường sắt thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Không có giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn tương ứng với nhiệm vụ được 

giao; 

b) Trong tình trạng sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 

mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật 

cấm sử dụng; 

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người có thẩm quyền điều khiển, giữ 

gìn trật tự, an toàn giao thông đường sắt; 

đ) Làm chết 02 người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 
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a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thực tế gây thiệt hại cho 

tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị 

phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm quy định về an 

toàn giao thông đường sắt gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, 

thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 268. Tội cản trở giao thông đƣờng sắt 

1. Người nào đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; tự ý khoan, đào, xẻ 

trái phép nền đường sắt, mở đường ngang, xây cống hoặc các công trình khác trái phép qua 

đường sắt; làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu của công 

trình giao thông đường sắt; để súc vật đi qua đường sắt không theo đúng quy định hoặc để 

súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển; đưa trái phép phương tiện tự 

tạo, phương tiện không được phép chạy trên đường sắt hoặc phá hoại phương tiện giao thông 

vận tải đường sắt hoặc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ 

công trình giao thông đường sắt cản trở giao thông đường sắt, gây thiệt hại thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 
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a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; tự ý khoan, đào, xẻ trái 

phép nền đường sắt, mở đường ngang, xây cống hoặc các công trình khác trái phép qua 

đường sắt; làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu của công 

trình giao thông đường sắt; để súc vật đi qua đường sắt không theo đúng quy định hoặc để 

súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển; đưa trái phép phương tiện tự 

tạo, phương tiện không được phép chạy trên đường sắt hoặc phá hoại phương tiện giao thông 

vận tải đường sắt hoặc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ 

công trình giao thông đường sắt cản trở giao thông đường sắt gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thực tế gây thiệt hại cho 

tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị 

phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Điều 269. Tội đƣa vào sử dụng các phƣơng tiện, thiết bị giao thông đƣờng sắt không 

bảo đảm an toàn 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của 

phương tiện giao thông đường sắt mà cho phép đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị 

không có giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm hoặc có nhưng biết là các phương tiện, thiết 

bị đó không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn gây thiệt hại thuộc một trong các trường 

hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 
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a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của 

phương tiện giao thông đường sắt mà cho phép đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị 

không có giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm hoặc có nhưng biết là các phương tiện, thiết 

bị đó không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 270. Tội điều động ngƣời không đủ điều kiện điều khiển các phƣơng tiện giao 

thông đƣờng sắt 

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép lái tàu, hoặc người đang 

trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 

mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác hoặc không 

đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường 

sắt gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi 
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này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người điều động hoặc giao cho người không có giấy phép lái tàu hoặc người không đủ 

sức khỏe; người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có 

nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích 

mạnh khác điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, 

thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 271. Tội giao cho ngƣời không đủ điều kiện điều khiển các phƣơng tiện giao thông 

đƣờng sắt 

1. Người nào giao cho người không có giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình trạng có 

sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc 

có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện 
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khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thiệt hại 

thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này là 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người giao cho người không có giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình trạng có sử 

dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có 

sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác 

theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% 

hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này 

mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 272. Tội vi phạm quy định về điều khiển phƣơng tiện giao thông đƣờng thủy 

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thủy mà vi phạm quy định về an toàn 

giao thông đường thủy, gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền 
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từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương tiện theo quy 

định; 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác; 

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người có thẩm quyền điều khiển, giữ 

gìn trật tự, an toàn giao thông đường thủy; 

đ) Làm chết 02 người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thực tế gây thiệt hại cho 

tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị 

phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

5. Người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy mà vi phạm quy định về an toàn 

giao thông đường thủy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì 
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bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 273. Tội cản trở giao thông đƣờng thủy 

1. Người nào khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông đường 

thủy; tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thủy mà không đặt và duy trì báo 

hiệu; di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu; tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại 

công trình giao thông đường thủy; lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao thông 

đường thủy hoặc hành vi khác cản trở giao thông đường thủy gây thiệt hại thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông đường thủy; 

tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thủy mà không đặt và duy trì báo hiệu; 

di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu; tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại công 

trình giao thông đường thủy; lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao thông đường 

thủy hoặc hành vi khác cản trở giao thông đường thủy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích 
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hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thực tế gây thiệt hại cho 

tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị 

phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Điều 274. Tội đƣa vào sử dụng các phƣơng tiện giao thông đƣờng thủy không bảo đảm 

an toàn 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của 

phương tiện giao thông đường thủy mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông 

đường thủy rõ ràng không bảo đảm an toàn gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau 

đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về 

tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của 

phương tiện giao thông đường thủy mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông 
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đường thủy rõ ràng không bảo đảm an toàn gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc 

đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 275. Tội điều động ngƣời không đủ điều kiện điều khiển các phƣơng tiện giao 

thông đƣờng thủy 

1. Người nào điều động người không có giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ chuyên 

môn theo quy định hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật giao thông 

đường thủy gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 
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4. Người điều động người không có giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ chuyên môn 

theo quy định hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật giao thông 

đường thủy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử 

lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 276. Tội giao cho ngƣời không đủ điều kiện điều khiển các phƣơng tiện giao thông 

đƣờng thủy 

1. Người nào giao cho người không có giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ chuyên 

môn theo quy định hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển 

phương tiện giao thông đường thủy gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây 

hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 
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d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người giao cho người không có giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ chuyên môn 

theo quy định hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển 

phương tiện giao thông đường thủy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 

31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 277. Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay 

1. Người nào chỉ huy, điều khiển tàu bay mà vi phạm các quy định về an toàn giao thông 

đường không, có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe 

hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 
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5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 278. Tội cản trở giao thông đƣờng không 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, cản trở giao thông đường không làm 

chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 62% đến 121% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc 

đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm: 

a) Đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông đường không; 

b) Di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất, hoặc phá hủy các biển hiệu, tín hiệu an toàn 

giao thông đường không; 

c) Sử dụng sai hoặc làm nhiễu các tần số thông tin liên lạc; 

d) Cố ý cung cấp thông tin sai đến mức gây uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay hoặc trên 

mặt đất, an toàn của hành khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc người tại cảng hàng không, 

sân bay và công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng; 

đ) Làm hư hỏng trang thiết bị của sân bay hoặc trang thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho an 

toàn bay; 

e) Hành vi khác cản trở giao thông đường không. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này là 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

e) Là người có trách nhiệm trực tiếp bảo đảm an toàn giao thông đường không hoặc trực tiếp 

quản lý các thiết bị an toàn giao thông đường không. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đồng trở lên. 
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4. Người đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông đường không; di chuyển trái phép, làm 

sai lệch, che khuất, hoặc phá hủy các biển hiệu, tín hiệu an toàn giao thông đường không; sử 

dụng sai hoặc làm nhiễu các tần số thông tin liên lạc; cố ý cung cấp thông tin sai đến mức 

gây uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay hoặc trên mặt đất; an toàn của hành khách, tổ bay, 

nhân viên mặt đất hoặc người tại cảng hàng không, sân bay và công trình, trang bị, thiết bị 

hàng không dân dụng; làm hư hỏng trang thiết bị của sân bay hoặc trang thiết bị phụ trợ khác 

phục vụ cho an toàn bay hoặc hành vi khác cản trở giao thông đường không gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% 

hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn 

vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

5. Phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc 

tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 279. Tội đƣa vào sử dụng phƣơng tiện giao thông đƣờng không không bảo đảm 

an toàn 

1. Người nào có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của các 

phương tiện giao thông đường không mà cho đưa vào sử dụng các phương tiện rõ ràng 

không bảo đảm an toàn kỹ thuật, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 
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4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của các 

phương tiện giao thông đường không mà cho đưa vào sử dụng các phương tiện rõ ràng 

không bảo đảm an toàn kỹ thuật, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 

31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 280. Tội điều động hoặc giao cho ngƣời không đủ điều kiện điều khiển các 

phƣơng tiện giao thông đƣờng không 

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép người lái tàu bay hoặc 

không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông 

đường không, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

150



c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người điều động hoặc giao cho người không có giấy phép người lái tàu bay hoặc không 

đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường 

không gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở 

lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm. 

Điều 281. Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông 

1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không mà có một trong các hành vi sau đây, gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về duy tu, bảo dưỡng, quản lý để 

công trình giao thông không bảo đảm trạng thái an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của 

công trình liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông; 

b) Không khắc phục kịp thời đối với các công trình giao thông bị hư hỏng, đe dọa an toàn 

giao thông; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao 

thông, đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn ngăn ngừa tai nạn khi công trình giao thông đã bị hư 

hại chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu, sửa chữa; 

d) Không thường xuyên kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên 

đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt, nước ngập hoặc trên các đoạn 

đường có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông; 

đ) Không có biện pháp xử lý kịp thời và biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện hoặc 

được tin báo công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của mình bị hư hỏng; 

e) Không đặt hoặc đặt không đủ các tín hiệu phòng vệ theo quy định thi công, sửa chữa công 

trình giao thông; 

g) Không thu dọn, thanh thải các biển phòng vệ, rào chắn, phương tiện, các vật liệu khi thi 

công xong; 

h) Vi phạm khác về duy tu, bảo dưỡng, quản lý công trình giao thông. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

151



b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 282. Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác nhằm chiếm đoạt 

tàu bay hoặc tàu thủy, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Sử dụng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm; 

c) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 283. Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người nào điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy định về 

hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng 

đến 3.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy định về hàng 

không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 
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người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm. 

Điều 284. Tội điều khiển phƣơng tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người điều khiển tàu thủy hay phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra khỏi Việt Nam 

hoặc đi qua lãnh hải Việt Nam mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% 

hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 và Điều 

111 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Chạy quá tốc độ cho phép trong vùng nước cảng biển; 

b) Chạy không đúng vùng được phép hoạt động theo quy định; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các thủ tục vào cảng, rời cảng, chế độ hoa 

tiêu, thủ tục neo, đậu, cập cầu, cập mạn, trật tự - vệ sinh, an toàn cháy nổ, phòng ngừa ô 

nhiễm môi trường do phương tiện hàng hải gây ra; 

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về đi, tránh nhau, vượt nhau, 

nhường đường trong hoạt động giao thông hàng hải hoặc phương tiện giao thông hàng hải 

không có, không bảo đảm về còi, chuông, kẻng theo âm lượng quy định; 

đ) Không bảo đảm về đèn hành trình, đèn hiệu theo tiêu chuẩn quy định; không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng về phát tín hiệu về âm hiệu, tín hiệu ánh sáng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 
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d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

Mục 2. TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG VIỄN 

THÔNG 

Điều 285. Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để 

sử dụng vào mục đích trái pháp luật 

1. Người nào sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm có tính năng 

tấn công mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp 

luật, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 286. Tội phát tán chƣơng trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, 

mạng viễn thông, phƣơng tiện điện tử 

1. Người nào cố ý phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 
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b) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

c) Làm lây nhiễm từ 50 phương tiện điện tử đến dưới 200 phương tiện điện tử hoặc hệ thống 

thông tin có từ 50 người sử dụng đến dưới 200 người sử dụng; 

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

d) Làm lây nhiễm từ 200 phương tiện điện tử đến dưới 500 phương tiện điện tử hoặc hệ 

thống thông tin có từ 200 người sử dụng đến dưới 500 người sử dụng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, 

an ninh; 

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia; 

hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao thông; 

c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên; 

đ) Làm lây nhiễm 500 phương tiện điện tử trở lên hoặc hệ thống thông tin có từ 500 người 

sử dụng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 287. Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phƣơng tiện điện tử 

1. Người nào tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mềm, dữ liệu điện tử hoặc ngăn chặn 

trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 

hoặc có hành vi khác cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 286 và Điều 289 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử từ 30 phút đến dưới 24 giờ hoặc từ 03 lần đến dưới 10 lần trong thời gian 24 giờ; 

d) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức từ 24 giờ đến dưới 72 giờ; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

đ) Gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

e) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử từ 24 giờ đến dưới 168 giờ hoặc từ 10 lần đến dưới 50 lần trong thời gian 24 giờ; 

g) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức từ 72 giờ đến dưới 168 giờ. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, 

an ninh; 

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia; 

hệ thống thông tin, giao dịch tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao thông; 

c) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 1.500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử 168 giờ trở lên hoặc 50 lần trở lên trong thời gian 24 giờ; 

e) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức 168 giờ trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 288. Tội đƣa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng 

đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật, 

nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điều 117, 155, 156 và 326 của 

Bộ luật này; 

b) Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được 

phép của chủ sở hữu thông tin đó; 

c) Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông; 
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c) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt 

Nam; 

g) Dẫn đến biểu tình. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 289. Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phƣơng 

tiện điện tử của ngƣời khác 

1. Người nào cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của 

người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn 

thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm quyền điều khiển; can thiệp vào chức 

năng hoạt động của phương tiện điện tử; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặc sử 

dụng trái phép các dịch vụ, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

đ) Đối với trạm trung chuyển internet quốc gia, hệ thống cơ sở dữ liệu tên miền và hệ thống 

máy chủ tên miền quốc gia; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, 

an ninh; 

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia; 

hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao thông; 

c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phƣơng tiện điện tử thực hiện 

hành vi chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện 

một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
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Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm 

đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; 

b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của 

chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; 

c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài 

sản; 

d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, 

kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản; 

đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ; 

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

e) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến dưới 500 thẻ. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 291. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin 

về tài khoản ngân hàng 

1. Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài 

khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc 

thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 
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a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân 

hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản; 

b) Có tổ chức; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân 

hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông 

1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông 

không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 

50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến 

dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm: 

a) Kinh doanh vàng trên tài khoản; 

b) Sàn giao dịch thương mại điện tử; 

c) Kinh doanh đa cấp; 

d) Trung gian thanh toán; 

đ) Trò chơi điện tử trên mạng; 

e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Tái phạm nguy hiểm; 

đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 

2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên hoặc có doanh thu 

5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng 

hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 293. Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, 

an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh 

1. Người nào sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an 

toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh vào mục đích khác gây thiệt hại từ 

200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 

tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

Điều 294. Tội cố ý gây nhiễu có hại 

1. Người nào cố ý gây nhiễu có hại, cản trở hoạt động bình thường của hệ thống thông tin vô 

tuyến điện gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG 

Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở 

những nơi đông ngƣời 

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những 

nơi đông người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng 

đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

đ) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi 

đông người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi 

đông người gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt 

tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Phạm tội có khả năng thực tế gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người 

khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 296. Tội vi phạm quy định về sử dụng ngƣời lao động dƣới 16 tuổi 

1. Người nào sử dụng người dưới 16 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc 

tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 
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a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 01 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 61% trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 297. Tội cƣỡng bức lao động 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác phải 

lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật 

nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

d) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 61% trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 
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a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 

4. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 298. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, 

sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực 

khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 hoặc Điều 281 của Bộ luật này 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 62% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Là người có chức vụ, quyền hạn; 

b) Làm chết 02 người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử 

dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác, 

nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 225 hoặc Điều 281 của Bộ luật này, gây 

164



thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 299. Tội khủng bố 

1. Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng 

của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 10 năm 

đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm: 

a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố; 

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ 

khí cho phần tử khủng bố; 

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. 

3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 

Điều này hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 

01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 300. Tội tài trợ khủng bố 

1. Người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân 

khủng bố, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

2. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch 

thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 301. Tội bắt cóc con tin 

1. Người nào bắt giữ, giam người khác làm con tin và đe dọa giết, làm bị thương hoặc tiếp 

tục giam, giữ người đó nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ 

quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin, nếu 

không thuộc trường hợp quy định tại Điều 113 và Điều 299 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 

01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người đủ 70 tuổi trở lên; 

d) Phạm tội đối với người thi hành công vụ; 
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đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên 

mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điều 302. Tội cƣớp biển 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Tấn công tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác đang ở biển cả hoặc ở 

nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào; 

b) Tấn công hoặc bắt giữ người trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải 

khác quy định tại điểm a khoản này; 

c) Cướp phá tài sản trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định 

tại điểm a khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 
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e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung 

thân: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 303. Tội phá hủy công trình, cơ sở, phƣơng tiện quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên 

lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về 

quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù 

chung thân: 

a) Có tổ chức; 

b) Làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt 

động; 

c) Làm chết 03 người trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 200% trở lên; 

e) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên; 

g) Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm. 
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Điều 304. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt vũ khí quân dụng, phƣơng tiện kỹ thuật quân sự 

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ 

khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vật phạm pháp có số lượng: từ 03 đến 10 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên; từ 

01 đến 05 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 12,7 ly đến 25 

ly, súng B40, B41; từ 05 đến 15 quả mìn, lựu đạn; từ 03 đến 10 quả đạn cối, đạn pháo; từ 

300 đến 1.000 viên đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống; từ 200 đến 600 viên đạn súng máy 

cao xạ cỡ 12,7 ly đến 25 ly; từ 10 kilôgam đến 30 kilôgam thuốc nổ các loại hoặc từ 1.000 

đến 3.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ; từ 3.000 mét đến dưới 10.000 mét dây cháy chậm, dây nổ. 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

đ) Vật phạm pháp có số lượng: từ 11 đến 30 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên; từ 

6 đến 20 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 12,7 ly đến 25 ly, 

súng B40, B41; từ 16 đến 45 quả mìn, lựu đạn; từ 11 đến 30 quả đạn cối, đạn pháo; từ 1.001 

đến 3000 viên đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống; từ 601 đến 2.000 viên đạn súng máy cao 

xạ cỡ 12,7 ly đến 25 ly; từ trên 31 kilôgam đến 100 kilôgam thuốc nổ các loại; từ 3.001 đến 

10.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Vật phạm pháp có số lượng: từ 31 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên trở lên; từ 

21 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 12,7 ly đến 25 ly, súng 

B40, B41 trở lên; từ 46 quả mìn, lựu đạn trở lên; từ 31 quả đạn cối, đạn pháo trở lên; từ 3001 
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viên đạn trở lên (đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống); từ 2.001 viên đạn súng máy cao xạ trở 

lên (đạn cỡ 12,7 ly đến 25 ly); từ 101 kilôgam trở lên thuốc nổ các loại; từ 10.001 nụ xuỳ 

hoặc ống nổ trở lên hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên. 

b) Làm chết 03 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt 

quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 305. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt vật liệu nổ 

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật 

liệu nổ, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thuốc nổ các loại từ 10 kilôgam đến 30 kilôgam hoặc từ 1.000 đến 3.000 nụ xùy hoặc 

ống nổ; từ 3.000 mét đến dưới 10.000 mét dây cháy chậm, dây nổ; 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Thuốc nổ các loại từ trên 31 kilôgam đến 100 kilôgam; từ 3.001 đến 10.000 nụ xùy hoặc 

ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ; 

b) Làm chết 02 người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 
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a) Thuốc nổ các loại từ 101 kilôgam trở lên; từ 10.001 nụ xuỳ hoặc ống nổ trở lên hoặc từ 

30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên; 

b) Làm chết 03 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt 

quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 306. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính 

năng tác dụng tƣơng tự 

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí khác có tính năng, 

tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì 

bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có 11 đơn vị súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí không 

thuộc danh mục vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng có tính năng, tác dụng tương tự như 

vũ khí quân dụng trở lên; 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Làm chết 01 người trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản 100.000.000 đồng trở lên; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt 

quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 307. Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử dụng, bảo 

quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 
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a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính 

mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 308. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây 

hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào được giao vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ mà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người được giao vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

mà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 309. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân 

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

c) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 
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đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 

31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản 

chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 310. Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu 

giữ, vận chuyển, mua bán chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 
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a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, 

vận chuyển, mua bán chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Phạm tội có khả năng thực tế gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người 

khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 311. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất 

cháy, chất độc 

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất cháy, chất độc, 

thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

c) Hóa chất độc thuộc Bảng 3 Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá 

hủy vũ khí hóa học; 
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d) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Hóa chất độc thuộc Bảng 2 Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá 

hủy vũ khí hóa học; 

b) Làm chết 02 người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Hóa chất độc thuộc Bảng 1 Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá 

hủy vũ khí hóa học; 

b) Làm chết 03 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản 

chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 312. Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu 

giữ, vận chuyển hoặc mua bán chất cháy, chất độc thuộc một trong những trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 
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d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, 

vận chuyển hoặc mua bán chất cháy, chất độc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 313. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy 

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thuộc một trong những trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 

năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 08 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt 

tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc 

tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 01 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 314. Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31% đến 60% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà 

còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành lang bảo 

vệ an toàn công trình điện; 

b) Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, làm đổ cây ảnh hưởng đến an toàn vận hành 

công trình điện; 

c) Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm; 

d) Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm đặt ở lòng sông, lòng 

biển đã có thông báo hoặc biển báo; 

đ) Lắp các thiết bị điện hoặc thi công đường điện không bảo đảm an toàn. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết người; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính 

mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt 

tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 315. Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp 

phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác 

1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, 

bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 259 của Bộ 

luật này, thuộc một trong các trường hợp dưới đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể 61% trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% 

đến 60%; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này là 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 61% 

trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

a) Làm chết 03 người trở lên; 
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b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở 

lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán 

thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 259 của Bộ luật 

này, gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 316. Tội phá thai trái phép 

1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 03 

năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể 61% trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% 

đến 60%; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 61% đến 121%; 

d) Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở 

lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 122% đến 200%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở 

lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này 201% trở lên. 

179



4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Ðiều 317. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm các quy định về an toàn thực 

phẩm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung 

cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm; 

b) Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong trồng 

trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy 

sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm; 

c) Sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chất xử lý cải 

tạo môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc 

không đúng quy định trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm trong trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản 

phẩm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi tại điểm này hoặc 

điểm a khoản này mà còn vi phạm; 

d) Chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm quy 

chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế 

biến ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ trong sản xuất, sơ 

chế, chế biến, bảo quản thực phẩm: gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc thu lợi bất chính từ 

50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù 03 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội có tổ chức; 

b) Làm chết 01 người hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% 

đến 60%; 

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 61% đến 121%. 

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 
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b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở 

lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 122% đến 200%; 

d) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 

61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này 201% trở lên; 

d) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Mục 4. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG 

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng 

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; 

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; 

d) Xúi giục người khác gây rối; 

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt 

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có 

hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; 

c) Vì động cơ đê hèn; 

d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt. 

Điều 320. Tội hành nghề mê tín, dị đoan 

1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích 
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mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 321. Tội đánh bạc 

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật 

trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc 

bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; 

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm 

tội; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau, thì 

bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để cho 10 người đánh 

bạc trở lên trong cùng một lúc hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng 

đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; 

b) Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần có giá trị 20.000.000 đồng trở 

lên; 

c) Tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ 

cho việc đánh bạc; phân công người canh gác, người phục vụ, sắp đặt lối thoát khi bị vây 

bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc; 

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của 

Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc 

tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 323. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do ngƣời khác phạm tội mà có 

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác 

phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm: 

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch 

thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 324. Tội rửa tiền 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác 

nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết 

hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; 

b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người 

khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc 

hoạt động khác; 

c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền 

sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do 

người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó; 

d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, 

tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người 

khác thực hiện hành vi phạm tội mà có. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 
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đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

e) Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia. 

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 325. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp ngƣời dƣới 18 tuổi phạm pháp 

1. Người nào đủ 18 tuổi mà thực hiện một trong các hành vi sau đây đối với người dưới 18 

tuổi, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục người dưới 18 tuổi hoạt động phạm 

tội, sống sa đọa; 

b) Đe dọa, uy hiếp, dùng vũ lực hoặc có những hành vi khác ép buộc người dưới 18 tuổi 

hoạt động phạm tội; 

c) Chứa chấp người dưới 18 tuổi hoạt động phạm pháp. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục, đe dọa, uy hiếp, ép buộc, chứa chấp 

nhiều người; 

c) Đối với người dưới 13 tuổi; 

d) Rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục, đe dọa, uy hiếp, ép buộc, chứa chấp 

người dưới 18 tuổi thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Người 

phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, thì còn có thể bị phạt quản 

chế từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, 

báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc 

hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB); 
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b) Sách in, báo in có số lượng từ 50 đơn vị đến 100 đơn vị; 

c) Ảnh bản giấy có số lượng từ 100 ảnh đến 200 ảnh; 

d) Phổ biến cho 10 người đến 20 người; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB); 

c) Sách in, báo in có số lượng từ 51 đơn vị đến 100 đơn vị; 

d) Ảnh bản giấy có số lượng từ 201 ảnh đến 500 ảnh; 

đ) Phổ biến cho 21 người đến 100 người; 

e) Đối với người dưới 18 tuổi; 

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm 

tội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên; 

b) Sách in, báo in có số lượng 101 đơn vị trở lên; 

c) Ảnh bản giấy có số lượng 501 ảnh trở lên; 

d) Phổ biến cho 101 người trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 327. Tội chứa mại dâm 

1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Cưỡng bức mại dâm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chứa mại dâm 04 người trở lên; 

đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm từ 11% đến 45%; 

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm 46% trở lên. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 
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a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt 

quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 328. Tội môi giới mại dâm 

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, 

thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

b) Có tổ chức; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 329. Tội mua dâm ngƣời dƣới 18 tuổi 

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Mua dâm 02 lần trở lên; 

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Chƣơng XXII 

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

Điều 330. Tội chống ngƣời thi hành công vụ 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi 

hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì 

bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 
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b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nƣớc, 

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, 

tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm. 

Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự 

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, 

không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình; 

b) Phạm tội trong thời chiến; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội. 

Điều 333. Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ 

1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có 

lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu cầu tăng cường cho 

lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội. 

Điều 334. Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, 

gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội trong thời chiến, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 335. Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự 

1. Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn 

luyện, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 

đến 02 năm. 
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2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến, thì bị phạt 

tù từ 02 năm đến 05 năm. 

Điều 336. Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật 

1. Người nào có nhiệm vụ, quyền hạn mà thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái 

pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật cho 02 người trở lên; 

b) Giấy tờ về hộ tịch đã được cấp, đăng ký trái pháp luật được sử dụng để thực hiện hành vi 

trái pháp luật. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 337. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nƣớc; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí 

mật nhà nƣớc 

1. Người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa. 

3. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 338. Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nƣớc; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nƣớc 

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước, thì bị 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, tuyệt mật; 

b) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa chế độ chính trị, độc lập, 

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 339. Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác 

Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng 

không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 
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Điều 340. Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức 

1. Người nào sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ tịch, các loại 

giấy chứng nhận hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ đó thực hiện tội phạm 

hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Sử dụng giấy tờ, tài liệu đã bị sửa chữa hoặc làm sai lệch thực hiện tội phạm rất nghiêm 

trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài 

liệu giả của cơ quan, tổ chức 

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng 

con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; 

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm; 

đ) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; 

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 342. Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức 

1. Người nào chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ 

chức không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 

đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 
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b) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng trở lên; 

c) Thực hiện hành vi trái pháp luật; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 343. Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở 

1. Người nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Nhà ở, công trình xây dựng trái phép có thể bị dỡ bỏ, trưng mua hoặc tịch thu. 

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Điều 344. Tội vi phạm các quy định về hoạt động xuất bản 

1. Người nào vi phạm các quy định về hoạt động xuất bản thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Không tuân thủ quy định về biên tập và duyệt bản thảo nhưng vẫn xuất bản xuất bản 

phẩm, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) In trên 2.000 bản đối với từng xuất bản phẩm mà không có xác nhận đăng ký xuất bản, 

không có quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; không có 

bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật; 

c) Xuất bản, in hoặc phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, bị thu hồi, tịch thu, 

cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép với số lượng 500 bản trở lên đối với từng 

xuất bản phẩm; 

d) Đăng tải trên phương tiện điện tử xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy định của 

pháp luật hoặc không có xác nhận đăng ký xuất bản, không có quyết định xuất bản, không 

có bản thảo đã được ký duyệt mà xuất bản xuất bản phẩm đó; 

đ) Phạm tội có số lượng xuất bản phẩm dưới mức quy định tại một trong các điểm b hoặc 

điểm c khoản này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại 

điểm b và điểm c khoản này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm; 

e) Không nộp xuất bản phẩm lưu chiểu nhưng vẫn phát hành xuất bản phẩm, đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 117 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không 

kinh doanh đã có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản để xuất bản có nội dung bị cấm 

theo quy định của Luật xuất bản; 

c) Phát hành xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy định của Luật xuất bản. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 345. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam, thắng cảnh, gây hư hại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh có giá trị từ 

100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì 

bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp gây hư hại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh có 

giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên hoặc hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hoặc cấp quốc gia đặc biệt, thì bị phạt tù 

từ 03 năm đến 07 năm. 

Điều 346. Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới 

1. Người nào vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu vực biên giới, 

đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa 

án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Tái phạm hoặc phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực 

biên giới, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm cư 

trú từ một 01 năm đến 05 năm. 

Điều 347. Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép 

Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điều 348. Tội tổ chức, môi giới cho ngƣời khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt 

Nam trái phép 

1. Người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc 

ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt từ từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với từ 05 người đến 10 người; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Đối với 11 người trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Làm chết người. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 349. Tội tổ chức, môi giới cho ngƣời khác trốn đi nƣớc ngoài hoặc ở lại nƣớc 

ngoài trái phép 

1. Người nào tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái 

phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 120 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 

năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với từ 05 người đến 10 người; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Đối với 11 người trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Làm chết người. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 350. Tội cƣỡng ép ngƣời khác trốn đi nƣớc ngoài hoặc ở lại nƣớc ngoài trái phép 

1. Người nào cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu 

không thuộc trường hợp quy định tại Điều 120 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm. 

2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với từ 05 người đến 10 người; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Vì động cơ đê hèn; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Đối với 11 người trở lên; 

b) Làm chết người. 
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Điều 351. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca 

Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Chƣơng XXIII 

CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ 

Điều 352. Khái niệm tội phạm về chức vụ 

1. Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ 

chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. 

2. Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức 

khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất 

định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. 

Mục 1. CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG 

Điều 353. Tội tham ô tài sản 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản 

lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, 

ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài 

sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt 

khó khăn; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 

cơ quan, tổ chức. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 
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b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể 

bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 

sản. 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô 

tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này. 

Điều 354. Tội nhận hối lộ 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận 

bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để 

làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù 

từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 

đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm 

hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể 

bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 

sản. 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận 

hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này. 

Điều 355. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 
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1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 

2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

e) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, 

ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài 

sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt 

khó khăn. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng; 

c) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động; 

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung 

thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể 

bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 

sản. 

Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái 

công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây 

thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm. 
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4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể 

bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

Điều 357. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái 

công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây 

thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt 

tù từ 01 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 

4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể 

bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

Điều 358. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hƣởng đối với ngƣời khác để trục 

lợi 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ 

nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây dưới mọi hình thức để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy 

người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên 

quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù 

từ 01 đến 06 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 

đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung 

thân: 
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a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể 

bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

Điều 359. Tội giả mạo trong công tác 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện 

một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; 

b) Làm, cấp giấy tờ giả; 

c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu; 

c) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 02 giấy tờ giả đến 05 giấy tờ giả. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 05 giấy tờ giả đến 10 giấy tờ giả; 

b) Để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 11 giấy tờ giả trở lên; 

b) Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

Mục 2. CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ 

Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp 

quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của mỗi người 61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng nhiệm vụ được giao gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 

31% đến 60%, trừ trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 361. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài 

liệu bí mật công tác 

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật 

công tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 110, 337 và 342 của Bộ luật này, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 100.000.000 đồng trở lên; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức; 

e) Để người khác sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 362. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác 

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 338 của Bộ 

luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Để người khác sử dụng thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Để người khác sử dụng thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 363. Tội đào nhiệm 

1. Người nào là cán bộ, công chức, viên chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

31% trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

c) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Lôi kéo người khác đào nhiệm; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên; 

d) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc trong những trường hợp 

khó khăn đặc biệt khác của xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 364. Tội đƣa hối lộ 

1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền 

hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, 

quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, 

thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 

500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. 
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4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 

1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc 

tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý 

theo quy định tại Điều này. 

7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là 

không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. 

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, 

thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng 

để đưa hối lộ. 

Điều 365. Tội môi giới hối lộ 

1. Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Của hối lộ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 

đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 

08 năm đến 15 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng. 

6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn 

trách nhiệm hình sự. 

7. Người nào môi giới hối lộ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý 

theo quy định tại Điều này. 

Điều 366. Tội lợi dụng ảnh hƣởng đối với ngƣời có chức vụ quyền hạn để trục lợi 

1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận bất kỳ lợi ích nào dưới mọi hình thức thuộc 

một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, 

để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm 
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một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 

đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong trường hợp tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 500.000.000 đồng 

trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Chƣơng XXIV 

CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƢ PHÁP 

Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tƣ pháp 

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động 

tố tụng và thi hành án. 

Điều 368. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự ngƣời không có tội 

1. Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là 

không có tội, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm 

đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Đối với 02 người đến 05 người; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; 

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

đ) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm 

trọng; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Đối với 06 người trở lên; 

b) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm người bị truy cứu trách nhiệm hình sự oan tự sát. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 369. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự ngƣời có tội 

201



1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ 

là có tội, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng; 

b) Đối với 02 người đến 05 người; 

c) Người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự bỏ trốn hoặc thực hiện hành vi cản trở điều 

tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm 

trọng; 

d) Dẫn đến việc người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trả thù người tố giác, báo tin 

về tội phạm, người bị hại, nhân chứng; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Đối với 05 người trở lên; 

b) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tiếp tục thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

d) Làm người bị hại tự sát. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 370. Tội ra bản án trái pháp luật 

1. Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật, thì bị phạt tù từ 01 

năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; 

c) Kết án oan người vô tội về tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng; 

d) Bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng; người thực hiện tội phạm 

nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng; 

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người khởi 

kiện, người bị khởi kiện từ 11% đến 45%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Kết án oan người vô tội về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Bỏ lọt tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người khởi 

kiện, người bị khởi kiện 46% trở lên; 

d) Dẫn đến bị cáo, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, người bị khởi kiện tự 

sát; 
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đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 371. Tội ra quyết định trái pháp luật 

1. Người nào có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án ra quyết định mà mình biết 

rõ là trái pháp luật gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng 

hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, nếu không 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều 368, 369, 370, 377 và 378 của Bộ luật 

này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết có thai, người già yếu; 

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người 

bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, người 

bị khởi kiện từ 11% đến 45%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người 

bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, người 

bị khởi kiện 46% trở lên; 

b) Làm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành 

án, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, người bị khởi kiện tự sát; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 372. Tội ép buộc ngƣời có thẩm quyền trong hoạt động tƣ pháp làm trái pháp luật 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tố 

tụng, thi hành án làm trái pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dẫn đến ra bản án hoặc quyết định trái pháp luật; 

c) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn nguy hiểm, xảo quyệt khác; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Dẫn đến làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên. 
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4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 373. Tội dùng nhục hình 

1. Người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà 

dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình 

thức nào, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật 

nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

đ) Gây thương tích hoặc gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 11% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

b) Làm người bị nhục hình tự sát. 

4. Phạm tội làm người bị nhục hình chết, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung 

thân. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 374. Tội bức cung 

1. Người nào trong hoạt động tố tụng mà sử dụng thủ đoạn trái pháp luật ép buộc người bị 

lấy lời khai, hỏi cung phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật 

nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

d) Dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm người bị lấy lời khai, hỏi cung; 

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

e) Làm sai lệch kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; 

g) Ép buộc người bị lấy lời khai, người bị hỏi cung phải khai sai sự thật. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Làm người bị bức cung tự sát; 

b) Dẫn đến bỏ lọt tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 
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a) Làm người bị bức cung chết; 

b) Dẫn đến làm oan người vô tội; 

c) Dẫn đến bỏ lọt tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 375. Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc 

1. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, những người khác có 

nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của 

đương sự nào mà thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng 

của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc, thì bị 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch; 

c) Gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; 

b) Làm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành 

án, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, người bị khởi kiện tự sát; 

c) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 376. Tội thiếu trách nhiệm để ngƣời bị bắt, ngƣời bị tạm giữ, tạm giam, ngƣời 

đang chấp hành án phạt tù trốn 

1. Người nào được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, canh gác, áp giải người bị bắt, người 

bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù mà không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng các quy định về quản lý, canh gác, áp giải để người đó trốn thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Làm vụ án bị tạm đình chỉ; 

b) Người bỏ trốn trả thù người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; 

c) Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm vụ án bị đình chỉ; 

b) Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng; 

c) Để từ 02 người đến 05 người bỏ trốn; 

d) Để người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng bỏ trốn; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 
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b) Để 06 người trở lên bỏ trốn; 

c) Để người thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng bỏ trốn. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 377. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ ngƣời trái pháp luật 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật; 

b) Quyết định bắt, giữ, giam người không có căn cứ theo quy định của luật; 

c) Không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật; 

d) Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật 

hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành; 

đ) Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm 

giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị 

giam, giữ quá hạn. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Giam, giữ trái pháp luật từ 02 người đến 05 người; 

b) Làm người bị giam, giữ trái pháp luật bị tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60%; 

c) Làm người bị giam, giữ hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn; 

d) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật 

nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Giam, giữ trái pháp luật 06 người trở lên; 

b) Làm người bị giam, giữ trái pháp luật tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% 

trở lên hoặc chết; 

c) Làm người bị giam, giữ tự sát; 

d) Làm gia đình người bị giam, giữ ly tán. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 378. Tội tha trái pháp luật ngƣời bị bắt, ngƣời đang bị tạm giữ, tạm giam, ngƣời 

đang chấp hành án phạt tù 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền tha trái pháp luật người bị bắt, 

người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù, thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành 

án phạt tù về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Người được tha trái pháp luật bỏ trốn hoặc có hành vi cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử 

hoặc tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; 

c) Người được tha trái pháp luật trả thù người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; 
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d) Tha trái pháp luật từ 02 người đến 05 người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Tha trái pháp luật 06 người trở lên; 

b) Người được tha trái pháp luật thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 379. Tội không thi hành án 

1. Người nào có thẩm quyền mà cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc không thi hành 

quyết định thi hành bản án, quyết định của Tòa án thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án bỏ trốn; 

c) Dẫn đến hết thời hiệu thi hành án; 

d) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án, người có nghĩa vụ thi hành án tẩu tán 

tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm 

trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; 

c) Dẫn đến người bị kết án, người phải thi hành án, người có nghĩa vụ thi hành án tẩu tán tài 

sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền từ 200.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án tiếp tục thực hiện tội phạm rất nghiêm 

trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Dẫn đến người bị kết án, người phải thi hành án, người có nghĩa vụ thi hành án tẩu tán tài 

sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 380. Tội không chấp hành án 

1. Người nào có điều kiện mà không chấp hành bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có 

hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật 

hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Chống lại chấp hành viên hoặc người đang thi hành công vụ; 

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

c) Tẩu tán tài sản. 

3. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 
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Điều 381. Tội cản trở việc thi hành án 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án bỏ trốn; 

b) Dẫn đến hết thời hiệu thi hành án; 

c) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án, người có nghĩa vụ thi hành án tẩu tán 

tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án tiếp tục thực hiện tội phạm; 

c) Dẫn đến người bị kết án, người phải thi hành án, người có nghĩa vụ thi hành án tẩu tán tài 

sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền 200.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 200.000.000 đồng trở lên. 

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 382. Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối 

1. Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch 

thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà 

mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 383. Tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối 

cung cấp tài liệu 

1. Người làm chứng nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật 

này, người giám định, người định giá tài sản, người dịch thuật từ chối khai báo, trốn tránh 

việc kết luận giám định, định giá tài sản, thẩm định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu 

mà không có lý do chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 
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Điều 384. Tội mua chuộc hoặc cƣỡng ép ngƣời khác trong việc khai báo, cung cấp tài 

liệu 

1. Người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, người bị hại, đương sự trong các 

vụ án hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế, lao động khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai 

sự thật hoặc không khai báo, không cung cấp tài liệu; mua chuộc hoặc cưỡng ép người giám 

định, người định giá tài sản kết luận gian dối, người phiên dịch, người dịch thuật dịch xuyên 

tạc, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn nguy hiểm khác; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch. 

Điều 385. Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản 

1. Người nào được giao giữ, quản lý tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị 

niêm phong, tài khoản bị phong tỏa mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Phá hủy niêm phong, giải tỏa việc phong tỏa tài khoản mà không có quyết định của người 

có thẩm quyền; 

b) Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại tài sản bị kê biên. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch; 

b) Dẫn đến bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải thi hành án, người có nghĩa vụ thi 

hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền 100.000.000 

đồng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 386. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử 

1. Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ 

trốn, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải. 

Điều 387. Tội đánh tháo ngƣời bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, ngƣời đang bị áp giải, xét 

xử, chấp hành án phạt tù 

1. Người nào đánh tháo người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử hoặc 

chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 119 của Bộ luật này, thì 

bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
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c) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải; 

d) Đánh tháo người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc người bị kết án tử hình. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 388. Tội vi phạm quy định về giam giữ 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, vi phạm quy định của pháp luật về 

giam giữ đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về 

tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nếu không thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các điều 119, 170, 252, 253, 254 và 255 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Gây rối hoặc chống lại mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong quản lý giam giữ; 

b) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; 

c) Cưỡng đoạt tài sản; 

d) Đưa vào, tàng trữ, chiếm đoạt hoặc tổ chức sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện thuốc 

hướng thần; 

đ) Đưa vào, tàng trữ, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc cá nhân. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm cư trú từ 01 năm đến 03 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ 

từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 389. Tội che giấu tội phạm 

1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều 

sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này, thì bị 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm: 

a) Các điều từ Điều 108 đến Điều 121 về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; 

b) Điều 123 (tội giết người); Điều 141, các khoản 2, 3 và 4 (tội hiếp dâm); Điều 142 (tội 

hiếp dâm người dưới 16 tuổi); Điều 144 (tội cưỡng dâm từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi); 

Điều 146, các khoản 2 và 3 (tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi); Điều 150, các khoản 2 và 

3 (tội mua bán người); 

c) Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi); Điều 152 (tội đánh tráo người dưới 01 tuổi); 

Điều 153 (tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi); Điều 154 (tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc 

bộ phận cơ thể người); 

d) Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); Điều 173, các 

khoản 2, 3 và 4 (tội trộm cắp tài sản); Điều 174, các khoản 2, 3 và 4 (tội lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản); Điều 175, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản); Điều 

178, các khoản 2, 3 và 4 (tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản); 
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đ) Điều 188, các khoản 3 và 4 (tội buôn lậu); Điều 189, khoản 3 (tội vận chuyển trái phép 

hàng hóa, tiền tệ qua biên giới); Điều 190, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buôn bán hàng 

cấm); Điều 191, các khoản 2 và 3 (tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm); Điều 192, các khoản 

2 và 3 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả); Điều 193 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương 

thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm); Điều 194 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh); Điều 195, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất hàng giả là thức ăn 

dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi); 

Điều 196, các khoản 2 và 3 (tội đầu cơ); Điều 205, các khoản 3 và 4 (tội lập quỹ trái phép); 

Điều 206, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài); Điều 207 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền 

giả); Điều 208 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả, các giấy 

tờ có giá giả khác); Điều 219, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí); Điều 220, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm quy định của 

Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng); Điều 221, các 

khoản 2 và 3 (tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng); 

Điều 222, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng); 

Điều 223, các khoản 2 và 3 (tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm 

trọng); Điều 224, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây 

hậu quả nghiêm trọng); Điều 243, các khoản 2 và 3 (tội hủy hoại rừng); 

e) Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma 

túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất 

ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy); Điều 253 (tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 254, khoản 2 

(tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản 

xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 255 (tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy); Điều 256 (tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 257 (tội cưỡng bức 

người khác sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 258 (tội lôi kéo người khác sử dụng trái 

phép chất ma túy); Điều 259, khoản 2 (tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma 

túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần); 

g) Điều 265, các khoản 2, 3 và 4 (tội tổ chức đua xe trái phép); Điều 282 (tội chiếm đoạt tàu 

bay, tàu thủy); Điều 299 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự); Điều 299 (tội khủng bố); Điều 

301 (tội bắt cóc con tin); Điều 302 (tội cướp biển); Điều 303 (tội phá hủy công trình, cơ sở, 

phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia); Điều 304 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử 

dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự); 

Điều 305, các khoản 2, 3 và 4 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ); Điều 309, các khoản 2, 3 và 4 (tội sản xuất, tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt 

211



nhân); Điều 311, các khoản 2, 3 và 4 (tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua 

bán trái phép chất cháy, chất độc); 

h) Điều 329, các khoản 2 và 3 (tội mua dâm người dưới 18 tuổi); 

i) Điều 353, các khoản 2, 3 và 4 (tội tham ô tài sản); Điều 354, các khoản 2, 3 và 4 (tội nhận 

hối lộ); Điều 355, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản); 

Điều 356, các khoản 2 và 3 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ); 

Điều 357, các khoản 2 và 3 (tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ); Điều 358, các khoản 

2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi); 

Điều 359, các khoản 2, 3 và 4 (tội giả mạo trong công tác); Điều 364, các khoản 2, 3 và 4 

(tội đưa hối lộ); Điều 365, các khoản 2, 3 và 4 (tội làm môi giới hối lộ); 

k) Điều 373, các khoản 3 và 4 (tội dùng nhục hình); Điều 374, các khoản 3 và 4 (tội bức 

cung); Điều 386, khoản 2 (tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, dẫn giải, 

đang bị xét xử); 

l) Các điều từ Điều 421 đến Điều 425 về các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội 

phạm chiến tranh. 

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm 

hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

Điều 390. Tội không tố giác tội phạm 

1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật này 

đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại 

của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt. 

Điều 391. Tội gây rối trật tự phiên tòa 

1. Người nào tại phiên tòa mà thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm thành 

viên Hội đồng xét xử, những người khác có mặt tại phiên tòa hoặc có hành vi đập phá tài sản 

thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Gây náo loạn phiên tòa dẫn đến phải dừng phiên tòa; 

b) Hành hung thành viên Hội đồng xét xử. 

Chƣơng XXV 

CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN VÀ 

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƢỜI PHỐI THUỘC VỚI QUÂN ĐỘI TRONG CHIẾN 

ĐẤU, PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU 

Điều 392. Những ngƣời phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, 

trách nhiệm của quân nhân 

1. Quân nhân tại ngũ, công nhân, viên chức quốc phòng. 
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2. Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện. 

3. Dân quân, tự vệ trong thời gian phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến 

đấu. 

4. Công dân được trưng tập vào phục vụ trong quân đội. 

Điều 393. Tội ra mệnh lệnh trái pháp luật 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra mệnh lệnh trái pháp luật gây hậu quả nghiêm 

trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng 

khác, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

Điều 394. Tội chống mệnh lệnh 

1. Người nào từ chối chấp hành hoặc cố ý không thực hiện mệnh lệnh của người có thẩm 

quyền, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Dùng vũ lực; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù 

chung thân. 

Điều 395. Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh 

1. Người nào chấp hành mệnh lệnh của người có thẩm quyền một cách lơ là, chậm trễ, tùy 

tiện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 
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d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 396. Tội cản trở đồng đội thực hiện nhiệm vụ 

1. Người nào cản trở đồng đội thực hiện nhiệm vụ dẫn đến người đó không thực hiện được 

hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Dùng vũ lực; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 397. Tội làm nhục đồng đội 

1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự đồng 

đội, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Đối với chỉ huy hoặc cấp trên; c) Vì lý do công vụ của nạn nhân; d) Trong khu vực có 

chiến sự; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Đối với 02 người trở lên; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

h) Làm nạn nhân tự sát. 

Điều 398. Tội hành hung đồng đội 

1. Người nào trong quan hệ công tác mà cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của đồng đội mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 135 của Bộ luật này, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Đối với chỉ huy hoặc cấp trên; 

c) Vì lý do công vụ của nạn nhân; 

d) Trong khu vực có chiến sự; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 399. Tội đầu hàng địch 
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1. Người nào đầu hàng địch, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Giao nộp cho địch vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự; 

c) Giao nộp tài liệu quan trọng hoặc khai báo bí mật công tác quân sự; 

d) Lôi kéo người khác phạm tội; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Giao nộp cho địch vật, tài liệu bí mật nhà nước hoặc khai báo bí mật nhà nước; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 400. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh 

1. Người nào khi bị địch bắt làm tù binh mà khai báo bí mật công tác quân sự hoặc tự 

nguyện làm việc cho địch, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Đối xử tàn ác với tù binh khác; 

c) Lôi kéo người khác khai báo, làm việc cho địch; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Giao nộp cho địch vật, tài liệu bí mật nhà nước hoặc khai báo bí mật nhà nước; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 401. Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu 

1. Người nào tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Bỏ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu bí mật công tác quân sự; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

Điều 402. Tội đào ngũ 

1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ trong thời chiến hoặc đã bị 

xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Mang theo, vứt bỏ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu bí mật quân sự; 
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d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 403. Tội trốn tránh nhiệm vụ 

1. Người nào tự gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của mình hoặc dùng thủ đoạn 

gian dối khác để trốn tránh nhiệm vụ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Trong thời chiến; 

d) Trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

đ) Trong tình trạng khẩn cấp; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt từ từ 05 

năm đến 10 năm. 

Điều 404. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự 

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc một trong các trường 

hợp quy định tại các điều 110, 337 và 361 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 405. Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự 

1. Người nào chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự, nếu không 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều 110, 337 và 361 của Bộ luật này, thì bị 

phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 406. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự 

216



1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc một trong các trường 

hợp quy định tại Điều 338 và Điều 362 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 407. Tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự 

1. Người nào làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại Điều 338 và Điều 362 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 408. Tội báo cáo sai 

1. Người nào cố ý báo cáo sai trong hoạt động quân sự gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong tình trạng khẩn cấp; 

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 409. Tội vi phạm quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy 

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy gây 

hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 410. Tội vi phạm quy định về bảo vệ 

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh quy định về tuần tra, canh gác, áp tải, hộ tổng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm: 
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a) Làm người được bảo vệ, hộ tổng bị tổn thương cơ thể; 

b) Làm hư hỏng phương tiện kỹ thuật, thiết bị quân sự; 

c) Làm thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm người được bảo vệ, hộ tổng chết; 

b) Làm mất phương tiện kỹ thuật, thiết bị quân sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Trong khu vực có chiến sự; 

đ) Lôi kéo người khác phạm tội; 

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 411. Tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong 

huấn luyện 

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định bảo đảm an toàn trong chiến 

đấu hoặc trong huấn luyện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 10 năm. 

Điều 412. Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân 

sự 

1. Người nào vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự gây 

hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 413. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hƣ hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật 

quân sự 

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự, 

nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 114 và Điều 303 của Bộ luật 

này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 

năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 
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Điều 414. Tội làm mất hoặc vô ý làm hƣ hỏng vũ khí quân dụng, phƣơng tiện kỹ thuật 

quân sự 

1. Người nào được giao quản lý, được trang bị vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân 

sự mà làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 07 năm. 

Điều 415. Tội quấy nhiễu nhân dân 

1. Người nào có hành vi quấy nhiễu nhân dân đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi 

phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Trong khu vực có chiến sự; 

d) Trong khu vực đã có lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 416. Tội lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ 

1. Người nào trong khi thực hiện nhiệm vụ mà vượt quá phạm vi cần thiết của nhu cầu quân 

sự gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng của Nhà nước, 

của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 

năm. 

Điều 417. Tội cố ý bỏ thƣơng binh, tử sỹ hoặc không chăm sóc, cứu chữa thƣơng binh 

1. Người nào có trách nhiệm mà cố ý bỏ thương binh, tử sĩ tại trận địa hoặc không chăm sóc, 

cứu chữa thương binh dẫn đến không tìm thấy thương binh, tử sỹ hoặc thương binh bị chết, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Đối với 02 thương binh hoặc 02 tử sỹ trở lên. 

Điều 418. Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sỹ 

1. Người nào chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sỹ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của 02 tử sỹ trở lên. 

Điều 419. Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm 
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1. Người nào trong chiến đấu hoặc khi thu dọn chiến trường mà chiếm đoạt hoặc hủy hoại 

chiến lợi phẩm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Chiến lợi phẩm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến uy tín quân đội; 

d) Chiến lợi phẩm có giá trị trong quân sự; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

a) Chiến lợi phẩm trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Chiến lợi phẩm có giá trị đặc biệt trong quân sự; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 420. Tội ngƣợc đãi tù binh, hàng binh 

Người nào ngược đãi tù binh, hàng binh, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Chƣơng XXVI 

CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÕA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƢỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN 

TRANH 

Điều 421. Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lƣợc 

1. Người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham 

gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một 

quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền khác, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 

năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

Điều 422. Tội chống loài ngƣời 

1. Người nào trong thời bình hay trong chiến tranh mà thực hiện hành vi tiêu diệt hàng loạt 

dân cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoại cuộc sống văn hóa, tinh thần của một 

quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, làm đảo lộn nền tảng của một xã hội 

nhằm phá hoại xã hội đó hoặc thực hiện hành vi diệt chủng khác hoặc thực hiện hành vi diệt 

sinh, diệt môi trường tự nhiên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử 

hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

Điều 423. Tội phạm chiến tranh 

1. Người nào trong thời kỳ chiến tranh mà ra lệnh hoặc trực tiếp tiến hành việc giết hại dân 

thường, người bị thương, tù binh, cướp phá tài sản, tàn phá các nơi dân cư, sử dụng các 

phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm hoặc thực hiện hành vi khác vi phạm 
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nghiêm trọng pháp luật quốc tế hoặc các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ký kết hoặc tham gia, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử 

hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

Điều 424. Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê 

Người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một quốc gia 

hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù 

chung thân. 

Điều 425. Tội làm lính đánh thuê 

Người nào làm lính đánh thuê nhằm chống một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có 

chủ quyền, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

Phần thứ ba 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 426. Hiệu lực thi hành 

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành. 

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015./. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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QUỐC HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Luật số: 12/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017 

LUẬT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 

100/2015/QH13. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 3 như sau:

“d) Nghiêm trị người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên 

nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công 

chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc 

trong quá trình giải quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt 

hại gây ra;”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 3 như sau:

“d) Khoan hồng đối với pháp nhân thương mại tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm 

trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, tự nguyện sửa chữa, bồi 

thường thiệt hại gây ra, chủ động ngăn chặn hoặc khắc phục hậu quả xảy ra.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Phân loại tội phạm 

1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy

định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây: 

a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không

lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, 

phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm; 

b) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà

mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm 

tù đến 07 năm tù; 

c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất

lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 

07 năm tù đến 15 năm tù; 
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d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội 

đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là 

từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức 

độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy 

định tương ứng đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất 

nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 

142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 

286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Chuẩn bị phạm tội 

1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện 

khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành 

lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc 

điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này. 

2. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 

324 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự. 

3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 

của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau: 

“Điều 19. Không tố giác tội phạm 

1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực 

hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm quy 

định tại Điều 390 của Bộ luật này. 

2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của 

người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ 

trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy 

định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII 

của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình 

bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi 

thực hiện việc bào chữa.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 51 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm s và điểm t khoản 1 Điều 51 như sau: 

“s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 
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t) Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm 

hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm x khoản 1 Điều 51 như sau: 

“x) Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt 

sĩ.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 54 như sau: 

“3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này 

nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ 

nhất, thì Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc 

chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi 

rõ trong bản án.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 61 như sau: 

“Điều 61. Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án 

Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án đối với các tội quy định tại Chương XIII, Chương 

XXVI, khoản 3 và khoản 4 Điều 353, khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này.”. 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 66 như sau: 

“1. Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc 

người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời 

hạn khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Phạm tội lần đầu; 

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; 

c) Có nơi cư trú rõ ràng; 

d) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và 

án phí; 

đ) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm 

đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn. 

Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công 

với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt 

nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần 

ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân 

nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn; 

e) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, Điều 299 

của Bộ luật này; người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương 

XIV của Bộ luật này do cố ý hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội 

quy định tại các điều 168, 169, 248, 251 và 252 của Bộ luật này; 
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b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

40 của Bộ luật này.”. 

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 71 như sau: 

“Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án 

1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về một trong 

các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Tòa án quyết định việc 

xóa án tích đối với người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ 

chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và các điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình 

phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ 

sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời 

hạn sau đây: 

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng 

được hưởng án treo; 

b) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; 

c) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; 

d) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã 

được giảm án. 

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước 

một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, 

điểm b khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong 

hình phạt bổ sung. 

3. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác 

đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị 

Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 76 như sau: 

“Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại 

Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các 

điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 

225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật 

này.”. 

12. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 84 như sau: 

“d) Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong 

quá trình giải quyết vụ án;”. 

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 86 như sau: 

“1. Đối với hình phạt chính: 

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành 

hình phạt chung. Hình phạt tiền không tổng hợp với các hình phạt khác; 
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b) Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh 

viễn trong cùng lĩnh vực hoặc hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong 

cùng lĩnh vực thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong lĩnh vực đó; 

c) Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn trong cùng lĩnh vực thì được 

tổng hợp thành hình phạt chung nhưng không vượt quá 04 năm; 

d) Nếu trong số các hình phạt đã tuyên có hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 79 của Bộ luật này thì hình phạt chung là đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn đối với toàn bộ hoạt động; 

đ) Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn trong các lĩnh vực khác nhau 

hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong các lĩnh vực khác nhau hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong các lĩnh vực khác nhau thì không tổng hợp.”. 

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 91 như sau: 

“2. Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 29 của Bộ luật này, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong 

các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, 

trừ tội phạm quy định tại các điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này; 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 

12 của Bộ luật này, trừ tội phạm quy định tại các điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 

168, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này; 

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.”. 

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 93 như sau: 

“1. Khiển trách được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây nh m giúp họ nhận thức rõ hành vi phạm tội, hậu quả gây ra đối với 

cộng đồng, xã hội và nghĩa vụ của họ: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng thuộc trường hợp 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này; 

b) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.”. 

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 94 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 94 như sau: 

“1. Hòa giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm 

trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này; 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.”; 

b) Bổ sung khoản 4 vào Điều 94 như sau: 

226



“4. Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền ấn định thời điểm xin lỗi, thời gian 

thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và nghĩa vụ 

quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này từ 03 tháng đến 01 năm.”. 

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 95 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 95 như sau: 

“1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn từ 01 năm đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm 

trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này; 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 95 như sau: 

“3. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành một phần hai thời hạn và 

có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm giám 

sát, giáo dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn.”. 

18. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 100 như sau: 

“1. Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 

tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm 

trọng hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng.”. 

19. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 107 như sau: 

“2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong 

hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản 

án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây: 

a) 06 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc 

phạt tù nhưng được hưởng án treo; 

b) 01 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; 

c) 02 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; 

d) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm.”. 

20. Sửa đổi, bổ sung Điều 112 như sau: 

“Điều 112. Tội bạo loạn 

Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức hoặc cướp phá tài sản của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nh m chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: 

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 

12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; 

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm; 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”. 
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21. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 113 như sau: 

“1. Người nào nh m chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công 

chức hoặc người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 12 

năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố; 

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ 

khí cho phần tử khủng bố; 

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe của cán bộ, công chức hoặc người khác; chiếm giữ, 

làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

d) Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 

Điều này hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần của cán bộ, công chức hoặc người khác, thì 

bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.”. 

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 134 như sau: 

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại 

cho nhiều người; 

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; 

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người 

khác không có khả năng tự vệ; 

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho 

mình; 

đ) Có tổ chức; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp 

hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý 

vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê; 

i) Có tính chất côn đồ; 

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm: 
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a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến 

điểm k khoản 1 Điều này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến 

điểm k khoản 1 Điều này; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% 

trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm 

k khoản 1 Điều này; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 
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6. Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất 

nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nh m gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù 

từ 03 tháng đến 02 năm.”. 

23. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 141 như sau: 

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ 

được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục 

khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; 

c) Nhiều người hiếp một người; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Có tính chất loạn luân; 

g) Làm nạn nhân có thai; 

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.”. 

24. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 142 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Có tính chất loạn luân; 

b) Làm nạn nhân có thai; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Đối với 02 người trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Có tổ chức; 

b) Nhiều người hiếp một người; 
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c) Đối với người dưới 10 tuổi; 

d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.”. 

25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 143 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Nhiều người cưỡng dâm một người; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Có tính chất loạn luân; 

đ) Làm nạn nhân có thai; 

e) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm: 

a) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.”. 

26. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 144 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tính chất loạn luân; 

b) Làm nạn nhân có thai; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Nhiều người cưỡng dâm một người; 

b) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

c) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.”. 

27. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 150 như sau: 

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một 

trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 
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a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận 

cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a 

hoặc điểm b khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vì động cơ đê hèn; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 3 Điều này; 

d) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

đ) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

đ) Đối với 06 người trở lên; 

e) Tái phạm nguy hiểm.”. 

28. Sửa đổi, bổ sung Điều 151 như sau: 

“Điều 151. Tội mua bán người dưới 16 tuổi 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật 

chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, 

lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy định tại 

điểm a hoặc điểm b khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Lợi dụng hoạt động cho, nhận con nuôi để phạm tội; 

c) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

d) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; 

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Vì động cơ đê hèn; 
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h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm d khoản 3 Điều này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

d) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

đ) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

e) Đối với 06 người trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt 

quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”. 

29. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 153 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; 

c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Đối với 06 người trở lên; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

30. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 157 như sau: 

“1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 
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a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người đang thi hành công vụ; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có 

khả năng tự vệ; 

g) Làm cho người bị bắt, giữ, giam hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó 

khăn; 

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của 

người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm người bị bắt, giữ, giam chết hoặc tự sát; 

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người 

bị bắt, giữ, giam; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của 

người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.”. 

31. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 158 như sau: 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì 

bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác; 

b) Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ; 

c) Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp 

pháp vào chỗ ở của họ; 

d) Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác.”. 

32. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 162 như sau: 

“1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau 

đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: 

a) Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức; 

b) Sa thải trái pháp luật đối với người lao động; 

c) Cưỡng ép, đe dọa buộc công chức, viên chức, người lao động phải thôi việc. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

c) Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; 

d) Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác.”. 
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33. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 169 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

d) Đối với người dưới 16 tuổi; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

g) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; 

h) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Làm chết người; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.”. 

34. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 173 như sau: 

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 

172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; 

đ) Tài sản là di vật, cổ vật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

đ) Hành hung để tẩu thoát; 

e) Tài sản là bảo vật quốc gia; 

235



g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.”. 

35. Sửa đổi, bổ sung Điều 175 như sau: 

“Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị 

giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về 

một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của 

người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác b ng hình 

thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến 

thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả; 

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác b ng hình 

thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả 

năng trả lại tài sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. 

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”. 

36. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 178 như sau: 
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“1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn 

vi phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; 

đ) Tài sản là di vật, cổ vật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

c) Tài sản là bảo vật quốc gia; 

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

đ) Để che giấu tội phạm khác; 

e) Vì lý do công vụ của người bị hại; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, 

thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm 

đến 20 năm.”. 

37. Sửa đổi, bổ sung Điều 186 như sau: 

“Điều 186. Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng 

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối 

với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà từ chối hoặc trốn 

tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến 

tính mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy 

định tại Điều này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 380 của 

Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm.” 

38. Sửa đổi, bổ sung Điều 188 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 188 như sau: 

“1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại 

trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 

đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm: 
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a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các 

điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 188 như sau: 

“6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, 

kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hàng hóa trị 

giá dưới 200.000.000 đồng nhưng là di vật, cổ vật; hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim 

khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 

191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, h và i khoản 2 

Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm.”. 

39. Sửa đổi, bổ sung Điều 189 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 189 như sau: 

“1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược 

lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 

100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các 

điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 189 như sau: 
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“3. Phạm tội trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt 

tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.”; 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 189 như sau: 

“5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, 

kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hàng hóa trị 

giá dưới 200.000.000 đồng nhưng là di vật, cổ vật; hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim 

khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 

191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e và g khoản 2 

Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm.”. 

40. Sửa đổi, bổ sung Điều 190 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 190 như sau: 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại các điều 232, 234, 244, 246, 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ 

luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 

năm đến 05 năm: 

a) Sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, 

cấm sử dụng từ 50 kilôgam đến dưới 100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít; 

b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao; 

c) Sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam; 

d) Sản xuất, buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử 

dụng trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 

50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

đ) Sản xuất, buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt 

Nam trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 

100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 
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e) Sản xuất, buôn bán hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này 

nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này 

hoặc tại một trong các điều 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này 

hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 

đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 100 

kilôgam đến dưới 300 kilôgam hoặc từ 100 lít đến dưới 300 lít; 

e) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao; 

g) Pháo nổ từ 40 kilôgam đến dưới 120 kilôgam; 

h) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 

300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng; 

i) Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 

500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng 

đến dưới 700.000.000 đồng; 

k) Buôn bán qua biên giới, trừ hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu; 

l) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng 300 

kilôgam trở lên hoặc 300 lít trở lên; 

b) Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên; 

c) Pháo nổ 120 kilôgam trở lên; 

d) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá 

500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá 

1.000.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 700.000.000 đồng trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b và c khoản 5 Điều 190 như sau: 

“a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, d, đ, e, g, h, i, k và l 

khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm;”. 
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41. Sửa đổi, bổ sung Điều 191 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 191 như sau: 

“1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu 

không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 

304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 

kilôgam đến dưới 100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít; 

b) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao; 

c) Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam; 

d) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 

100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến 

dưới 200.000.000 đồng; 

đ) Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 

200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng 

đến dưới 300.000.000 đồng; 

e) Hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 

188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 100 

kilôgam đến dưới 300 kilôgam hoặc từ 100 lít đến dưới 300 lít; 

e) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao; 

g) Pháo nổ từ 40 kilôgam đến dưới 120 kilôgam; 

h) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 

300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng; 

i) Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 

500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng 

đến dưới 700.000.000 đồng; 

k) Vận chuyển qua biên giới, trừ hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu; 

l) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 
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a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng 300 

kilôgam trở lên hoặc 300 lít trở lên; 

b) Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên; 

c) Pháo nổ 120 kilôgam trở lên; 

d) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá 

500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá 

1.000.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 700.000.000 đồng trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b và c khoản 5 Điều 191 như sau: 

“a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, d, đ, e, g, h, i, k và l 

khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm;”. 

42. Sửa đổi, bổ sung Điều 192 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 192 như sau: 

“1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu 

không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194 và 195 của Bộ luật này, thì bị phạt 

tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng hoặc dưới 

30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định 

tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196 và 200 của 

Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 
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g) Làm chết người; 

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

k) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

l) Buôn bán qua biên giới; 

m) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Làm chết 02 người trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 5 Điều 192 như sau: 

“a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ, e, g, h, i, k, l và m 

khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng;”. 

43. Sửa đổi, bổ sung Điều 193 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 193 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Buôn bán qua biên giới; 

g) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

k) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 
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b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

d) Làm chết người; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên; 

c) Làm chết 02 người trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 193 như sau: 

“6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i và k 

khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

9.000.000.000 đồng đến 18.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm.”. 

44. Sửa đổi, bổ sung Điều 194 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 194 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Buôn bán qua biên giới; 
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g) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

k) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng; 

c) Làm chết người; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 194 như sau: 

“6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i và k 

khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

9.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

15.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 

năm đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm.”. 
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45. Sửa đổi, bổ sung Điều 195 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung tên điều, các khoản 1, 2 và 3 Điều 195 như sau: 

“Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, 

thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú 

y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng hoặc dưới 

30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định 

tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196 và 200 của 

Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Buôn bán qua biên giới; 

g) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

i) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

c) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 195 như sau: 

“6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h và i khoản 2 

Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 
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c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

9.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm.”. 

46. Sửa đổi, bổ sung Điều 199 như sau: 

“Điều 199. Tội vi phạm quy định về cung ứng điện 

1. Người nào có trách nhiệm mà đóng điện, cắt điện, từ chối cung cấp điện trái quy định của 

pháp luật hoặc trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại 

Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 150.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

47. Sửa đổi, bổ sung Điều 200 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 200 như sau: 
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“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 

đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy 

định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 

305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 

từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: 

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 

ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 

theo quy định của pháp luật; 

b) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế 

phải nộp; 

c) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp 

hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán; 

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào 

trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền 

thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế 

được hoàn; 

đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số 

tiền thuế được hoàn; 

e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai 

thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 

188 và Điều 189 của Bộ luật này; 

g) Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu 

không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này; 

h) Câu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này; 

i) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng 

mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản 

lý thuế.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 200 như sau: 

“5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này trốn thuế với số tiền từ 

200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị 

kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 

193, 194, 195 và 196 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 

từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều 

này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 
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c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 

01 năm đến 03 năm.”. 

48. Sửa đổi, bổ sung tên điều và khoản 1 Điều 206 như sau: 

“Điều 206. Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan 

đến hoạt động ngân hàng 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại cho người khác về tài sản 

từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Cấp tín dụng cho trường hợp không được cấp tín dụng, trừ trường hợp cấp dưới hình thức 

phát hành thẻ tín dụng; 

b) Cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng bị 

hạn chế cấp tín dụng theo quy định của pháp luật; 

c) Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; 

d) Cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo đảm khi thẩm định giá để cấp tín dụng đối với trường 

hợp phải có tài sản bảo đảm; 

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với đối tượng bị hạn 

chế cấp tín dụng; 

e) Cấp tín dụng vượt giới hạn so với vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên 

quan, trừ trường hợp có chấp thuận của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

g) Vi phạm quy định của pháp luật về góp vốn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, điều kiện 

cấp tín dụng; 

h) Phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ 

thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán 

giả; 

i) Kinh doanh vàng trái phép hoặc kinh doanh ngoại hối trái phép; 

k) Tiến hành hoạt động ngân hàng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng.”. 

49. Sửa đổi, bổ sung Điều 213 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 213 như sau: 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 

20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 174, 353 và 355 của 
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Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm: 

a) Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, 

trả tiền bảo hiểm trái pháp luật; 

b) Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi 

sự kiện bảo hiểm đã xảy ra; 

c) Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo 

hiểm; 

d) Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm, trừ trường 

hợp luật có quy định khác.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 213 như sau: 

“5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này chiếm đoạt số tiền bảo 

hiểm từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 400.000.000 

đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 

đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và đ khoản 2 Điều 

này hoặc chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng 

hoặc gây thiệt hại từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 

3.000.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh 

vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”. 

50. Sửa đổi, bổ sung Điều 217 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 217 như sau: 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại cho người khác từ 

1.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 500.000.000 

đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc 

phát triển kinh doanh; 

b) Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận; 

c) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên 

thị trường liên quan 30% trở lên thuộc một trong các trường hợp: thỏa thuận ấn định giá 

hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, 

nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, 

khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, dịch vụ; thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, 
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công nghệ, hạn chế đầu tư; thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp 

đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không 

liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 

đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

c) Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền; 

d) Thu lợi bất chính 3.000.000.000 đồng trở lên; 

đ) Gây thiệt hại cho người khác 5.000.000.000 đồng trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 217 như sau: 

“c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động 

vốn từ 01 năm đến 03 năm.”. 

51. Bổ sung Điều 217a như sau: 

“Điều 217a. Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp 

1. Người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 174 và Điều 290 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

c) Gây thiệt hại cho người khác từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 

đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại cho người khác 1.500.000.000 đồng trở lên; 

c) Quy mô mạng lưới người tham gia 100 người trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

52. Sửa đổi, bổ sung Điều 225 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 225 như sau: 

“1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực 

hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được 

bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến 

dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 
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100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình; 

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 225 như sau: 

“a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với quy mô thương mại 

hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại 

cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng 

hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất 

chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền 

tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi 

phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 

đồng;”. 

53. Sửa đổi, bổ sung Điều 226 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 226 như sau: 

“1. Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa 

lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn 

địa lý với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 

200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 226 như sau: 

“a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi 

bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu 

nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng 

hóa vi phạm trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 

100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu 

hoặc chỉ dẫn địa lý từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm 

trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì 

bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng;”. 

54. Sửa đổi, bổ sung Điều 227 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung tên điều, khoản 1 và khoản 2 Điều 227 như sau: 

“Điều 227. Tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên 
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1. Người nào vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, 

hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt 

Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng 

sản khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Khoáng sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng 

đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng 

sản khác 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Khoáng sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

c) Có tổ chức; 

d) Gây sự cố môi trường; 

đ) Làm chết người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 227 như sau: 

“a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, thu lợi bất chính từ 

nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác từ 

300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc khoáng sản trị giá từ 700.000.000 đồng 

đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 

121%; thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc 

khoáng sản khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc khoáng sản trị giá từ 

500.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;”. 

55. Sửa đổi, bổ sung Điều 232 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung tên điều, các khoản 1, 2 và 3 Điều 232 như sau: 

“Điều 232. Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 
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1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 243 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét khối 

(m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 15 mét khối (m

3
) đến dưới 30 mét khối (m

3
) gỗ 

thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

b) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 10 mét khối (m
3
) đến dưới 20 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 07 mét khối (m

3
) đến dưới 15 mét khối (m

3
) 

gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

c) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng từ 15 mét khối (m
3
) đến dưới 30 mét khối 

(m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 10 mét khối (m

3
) đến dưới 20 mét khối (m

3
) gỗ 

thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

d) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên từ 07 mét khối (m
3
) đến dưới 15 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 05 mét khối (m

3
) đến dưới 10 mét khối (m

3
) 

gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

đ) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng từ 10 mét khối (m
3
) đến dưới 20 mét khối 

(m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 05 mét khối (m

3
) đến dưới 10 mét khối (m

3
) gỗ 

thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

e) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên từ 03 mét khối (m
3
) đến dưới 08 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 01 mét khối (m

3
) đến dưới 03 mét khối (m

3
) 

gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

g) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực 

vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

h) Khai thác trái phép gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA từ 01 mét khối 

(m
3
) đến dưới 02 mét khối (m

3
) tại rừng sản xuất, từ 0,5 mét khối (m

3
) đến dưới 1,5 mét khối 

(m
3
) tại rừng phòng hộ hoặc từ 0,5 mét khối (m

3
) đến dưới 01 mét khối (m

3
) tại rừng đặc 

dụng; 

i) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA 

trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng; 

k) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép từ 1,5 mét khối (m
3
) đến dưới 03 

mét khối (m
3
) gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh 

mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ 

nước ngoài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang 

dã nguy cấp; từ 10 mét khối (m
3
) đến dưới 20 mét khối (m

3
) gỗ thuộc Danh mục thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài 
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thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp; từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét khối (m

3
) gỗ loài thực vật rừng thông thường; 

l) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá 

từ 300.000.000 đồng đến dưới 600.000.000 đồng; 

m) Khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép gỗ hoặc thực vật rừng 

ngoài gỗ có khối lượng hoặc trị giá dưới mức quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến 

điểm l khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy 

định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng từ 40 mét khối (m
3
) đến dưới 80 mét khối 

(m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 30 mét khối (m

3
) đến dưới 50 mét khối (m

3
) gỗ 

thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

b) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 15 mét khối (m

3
) đến dưới 30 mét khối (m

3
) 

gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

c) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng từ 30 mét khối (m
3
) đến dưới 60 mét khối 

(m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 20 mét khối (m

3
) đến dưới 40 mét khối (m

3
) gỗ 

thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

d) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên từ 15 mét khối (m
3
) đến dưới 30 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 10 mét khối (m

3
) đến dưới 20 mét khối (m

3
) 

gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

đ) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét khối 

(m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 10 mét khối (m

3
) đến dưới 20 mét khối (m

3
) gỗ 

thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

e) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên từ 08 mét khối (m
3
) đến dưới 15 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 03 mét khối (m

3
) đến dưới 10 mét khối (m

3
) 

gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

g) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 

đồng; 

h) Khai thác trái phép gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA từ 02 mét khối 

(m
3
) đến dưới 04 mét khối (m

3
) tại rừng sản xuất, từ 1,5 mét khối (m

3
) đến dưới 03 mét khối 

(m
3
) tại rừng phòng hộ hoặc từ 01 mét khối (m

3
) đến dưới 02 mét khối (m

3
) tại rừng đặc 

dụng; 
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i) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA 

trị giá từ 60.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng; 

k) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép từ 03 mét khối (m
3
) đến dưới 06 

mét khối (m
3
) gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh 

mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ 

nước ngoài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang 

dã nguy cấp; từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét khối (m

3
) gỗ thuộc Danh mục thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài 

thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp; từ 40 mét khối (m
3
) đến dưới 80 mét khối (m

3
) gỗ loài thực vật rừng thông thường; 

l) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá 

từ 600.000.000 đồng đến dưới 1.200.000.000 đồng; 

m) Có tổ chức; 

n) Mua bán, vận chuyển qua biên giới; 

o) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng 80 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật 

thông thường hoặc 50 mét khối (m
3
) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

b) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên 40 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực 

vật thông thường hoặc 30 mét khối (m
3
) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

c) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng 60 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật 

thông thường hoặc 40 mét khối (m
3
) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

d) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên 30 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực 

vật thông thường hoặc 20 mét khối (m
3
) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

đ) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng 40 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật 

thông thường hoặc 20 mét khối (m
3
) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

e) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên 15 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực 

vật thông thường hoặc 10 mét khối (m
3
) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

g) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá 200.000.000 đồng trở lên; thực vật rừng thông thường 

ngoài gỗ trị giá 400.000.000 đồng trở lên; 
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h) Khai thác trái phép gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA 04 mét khối 

(m
3
) trở lên tại rừng sản xuất, 03 mét khối (m

3
) trở lên tại rừng phòng hộ hoặc 02 mét khối 

(m
3
) trở lên tại rừng đặc dụng; 

i) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA 

trị giá 120.000.000 đồng trở lên; 

k) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép 06 mét khối (m
3
) trở lên gỗ thuộc 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục I 

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 40 mét khối 

(m
3
) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA 

hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 80 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật rừng thông 

thường; 

l) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá 

1.200.000.000 đồng trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b và c khoản 5 Điều 232 như sau: 

“a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 02 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm 

đến 03 năm;”. 

56. Sửa đổi, bổ sung Điều 233 như sau: 

“Điều 233. Tội vi phạm quy định về quản lý rừng 

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi 

sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật từ 20.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 

25.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng sản xuất; từ 15.000 mét vuông (m

2
) đến dưới 20.000 

mét vuông (m
2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 10.000 mét vuông (m

2
) đến dưới 15.000 mét 

vuông (m
2
) đối với rừng đặc dụng; 

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật từ 10.000 mét vuông (m
2
) đến 

dưới 12.500 mét vuông (m
2
) đối với rừng sản xuất; từ 7.500 mét vuông (m

2
) đến dưới 

10.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 5.000 mét vuông (m

2
) đến dưới 7.500 

mét vuông (m
2
) đối với rừng đặc dụng; 
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c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 232 của Bộ luật này; 

d) Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng, cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp 

luật hoặc cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật dưới mức quy định tại điểm 

a, điểm b khoản này và các điểm từ điểm a đến điểm l khoản 1 Điều 232 của Bộ luật này 

nhưng đã bị xử lý kỷ luật về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật từ 25.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 

40.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng sản xuất; từ 20.000 mét vuông (m

2
) đến dưới 30.000 

mét vuông (m
2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 15.000 mét vuông (m

2
) đến dưới 25.000 mét 

vuông (m
2
) đối với rừng đặc dụng; 

d) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật từ 12.500 mét vuông (m
2
) đến 

dưới 17.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng sản xuất; từ 10.000 mét vuông (m

2
) đến dưới 

15.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 7.500 mét vuông (m

2
) đến dưới 

12.000 mét vuông (m
2
) đối với rừng đặc dụng; 

đ) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm l khoản 2 Điều 232 của Bộ luật này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật 40.000 mét vuông (m
2
) trở lên đối 

với rừng sản xuất; 30.000 mét vuông (m
2
) trở lên đối với rừng phòng hộ hoặc 25.000 mét 

vuông (m
2
) trở lên đối với rừng đặc dụng; 

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật 17.000 mét vuông (m
2
) trở lên đối 

với rừng sản xuất; 15.000 mét vuông (m
2
) trở lên đối với rừng phòng hộ hoặc 12.000 mét 

vuông (m
2
) trở lên đối với rừng đặc dụng; 

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 232 của Bộ luật này. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc 

cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

57. Sửa đổi, bổ sung Điều 234 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung tên điều, các khoản 1, 2 và 3 Điều 234 như sau: 

“Điều 234. Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 242 và Điều 244 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh 

mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước 
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về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 150.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc động vật hoang dã khác trị giá từ 300.000.000 đồng 

đến dưới 700.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 

đồng; 

b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật 

thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục 

II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 

150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc của động vật hoang dã khác trị giá từ 

300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến 

dưới 200.000.000 đồng; 

c) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, bộ phận cơ 

thể hoặc sản phẩm của động vật thu lợi bất chính hoặc trị giá dưới mức quy định tại điểm a, 

điểm b khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy 

định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; 

đ) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm; 

e) Vận chuyển, buôn bán qua biên giới; 

g) Động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng hoặc của động vật hoang dã khác trị giá từ 700.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng; 

h) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc của 

động vật hoang dã khác trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 234 như sau: 

“b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, d, đ, e, g, h và i khoản 

2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;”. 

58. Sửa đổi, bổ sung Điều 235 như sau: 
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“Điều 235. Tội gây ô nhiễm môi trường 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam 

chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy 

định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về 

các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 3.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam chất 

thải nguy hại khác; 

b) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 500 kilôgam đến dưới 1.000 kilôgam 

chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy 

định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về 

các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 1.500 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất 

thải nguy hại khác nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy 

định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Xả thải ra môi trường từ 500 mét khối (m
3
) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m

3
) trên 

ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 300 mét khối (m
3
) trên ngày đến dưới 500 mét khối 

(m
3
) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường 10 lần trở lên; 

d) Xả thải ra môi trường 500 mét khối (m
3
) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi 

trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần 

hoặc từ 300 mét khối (m
3
) trên ngày đến dưới 500 mét khối (m

3
) trên ngày nước thải có 

thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến 

dưới 10 lần hoặc từ 100 mét khối (m
3
) trên ngày đến dưới 300 mét khối (m

3
) trên ngày nước 

thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần 

trở lên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều 

này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

đ) Thải ra môi trường từ 150.000 mét khối (m
3
) trên giờ đến dưới 300.000 mét khối (m

3
) 

trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100.000 mét khối (m
3
) trên giờ đến dưới 150.000 

mét khối (m
3
) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

e) Thải ra môi trường 150.000 mét khối (m
3
) trên giờ trở lên khí thải có thông số môi trường 

nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 

100.000 mét khối (m
3
) trên giờ đến dưới 150.000 mét khối (m

3
) trên giờ khí thải có thông số 

môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 

lần hoặc từ 50.000 mét khối (m
3
) trên giờ đến dưới 100.000 mét khối (m

3
) trên giờ khí thải 

có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở 
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lên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này 

hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

g) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 100.000 

kilôgam đến dưới 200.000 kilôgam hoặc từ 70.000 kilôgam đến dưới 100.000 kilôgam 

nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này 

hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

h) Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát 

tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều từ 50 milisivơ (mSv) trên năm đến dưới 

200 milisivơ (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,0025 milisivơ (mSv) trên giờ đến 

dưới 0,01 milisivơ (mSv) trên giờ. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam 

chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy 

định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về 

các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 10.000 kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam 

chất thải nguy hại khác; 

b) Xả thải ra môi trường từ 5.000 mét khối (m
3
) trên ngày đến dưới 10.000 mét khối (m

3
) 

trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 500 mét khối (m
3
) trên ngày đến dưới 5.000 

mét khối (m
3
) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

c) Thải ra môi trường từ 300.000 mét khối (m
3
) trên giờ đến dưới 500.000 mét khối (m

3
) trên 

giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 150.000 mét khối (m
3
) trên giờ đến dưới 300.000 

mét khối (m
3
) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

d) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 200.000 

kilôgam đến dưới 500.000 kilôgam; 

đ) Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát 

tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều từ 200 milisivơ (mSv) trên năm đến dưới 

400 milisivơ (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,01 milisivơ (mSv) trên giờ đến dưới 

0,02 milisivơ (mSv) trên giờ; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 

đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có 

thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật 
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hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại khác; 

b) Xả thải ra môi trường 10.000 mét khối (m
3
) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi 

trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần 

hoặc 5.000 mét khối (m
3
) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

c) Thải ra môi trường 500.000 mét khối (m
3
) trên giờ trở lên khí thải có thông số môi trường 

nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc 

300.000 mét khối (m
3
) trên giờ trở lên khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

d) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường 500.000 

kilôgam trở lên; 

đ) Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát 

tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều 400 milisivơ (mSv) trên năm trở lên hoặc 

giá trị suất liều 0,02 milisivơ (mSv) trên giờ trở lên; 

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

7.000.000.000 đồng đến 12.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 02 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

12.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 

năm đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 

đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 

năm.”. 

59. Sửa đổi, bổ sung Điều 237 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 237 như sau: 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm: 

a) Vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường; 
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b) Vi phạm quy định về ứng phó, khắc phục sự cố môi trường làm môi trường bị ô nhiễm 

nghiêm trọng hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121% hoặc 

gây thiệt hại từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 7.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại 7.000.000.000 đồng trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 237 như sau: 

“c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 

năm đến 03 năm;”. 

60. Sửa đổi, bổ sung Điều 238 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 238 như sau: 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 61% đến 121% hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 

đồng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 303 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Xây nhà, công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, công trình 

phòng, chống thiên tai; 

b) Làm hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều, công trình phòng, chống thiên tai, công trình 

bảo vệ, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, công trình phòng, chống và 

khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; 

c) Khoan, đào thăm dò, khảo sát, khai thác đất, đá, cát sỏi, khoáng sản, nước dưới đất trái 

phép; 

d) Sử dụng chất nổ, gây nổ, gây cháy trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, công 

trình phòng, chống thiên tai, công trình bảo vệ, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát tài 
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nguyên nước, công trình phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, trừ 

trường hợp có giấy phép hoặc trường hợp khẩn cấp do luật định; 

đ) Vận hành hồ chứa nước không đúng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên 

hồ chứa; vận hành công trình phân lũ, làm chậm lũ không đúng với quy trình, quy chuẩn kỹ 

thuật cho phép, trừ trường hợp đặc biệt thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Làm chết người; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 238 như sau: 

“c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm 

đến 03 năm;”. 

61. Sửa đổi, bổ sung Điều 239 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 239 như sau: 

“1. Người nào đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trái pháp luật thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đưa từ 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại 

đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải 

loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 

từ 3.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam chất thải nguy hại khác; 

b) Đưa từ 70.000 kilôgam đến dưới 170.000 kilôgam chất thải khác. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 

đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đưa từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại 

đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải 
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loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 

từ 10.000 kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam chất thải nguy hại khác; 

c) Đưa từ 170.000 kilôgam đến dưới 300.000 kilôgam chất thải khác. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng 

đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Đưa 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt 

ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo 

Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 

kilôgam trở lên chất thải nguy hại khác; 

b) Đưa 300.000 kilôgam trở lên chất thải khác.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 5 Điều 239 như sau: 

“b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 01 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm 

đến 03 năm;”. 

62. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 242 như sau: 

“1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã 

bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết 

án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai 

thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản; 

b) Khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc trong khu vực cấm có thời hạn; 

c) Khai thác loài thủy sản bị cấm khai thác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 

244 của Bộ luật này; 

d) Phá hoại nơi cư ngụ của loài thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Vi phạm quy định khác của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm: 
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a) Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc 

thủy sản thu được trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Làm chết người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản 1.500.000.000 đồng trở lên hoặc thủy sản thu được trị giá 

500.000.000 đồng trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên.”. 

63. Sửa đổi, bổ sung Điều 243 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 243 như sau: 

“1. Người nào đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng 

có diện tích từ 30.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 50.000 mét vuông (m

2
); 

b) Rừng sản xuất có diện tích từ 5.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 10.000 mét vuông (m

2
); 

c) Rừng phòng hộ có diện tích từ 3.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 7.000 mét vuông (m

2
); 

d) Rừng đặc dụng có diện tích từ 1.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 3.000 mét vuông (m

2
); 

đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng trong 

trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được b ng diện tích; 

e) Thực vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục 

thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá từ 20.000.000 đồng đến 

dưới 60.000.000 đồng; thực vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm Nhóm IIA trị giá từ 40.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

g) Diện tích rừng hoặc trị giá lâm sản dưới mức quy định tại một trong các điểm a, b, c, d, đ 

và e khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định 

tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng 

có diện tích từ 50.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 100.000 mét vuông (m

2
); 

đ) Rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 50.000 mét vuông (m

2
); 

e) Rừng phòng hộ có diện tích từ 7.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 10.000 mét vuông (m

2
); 

g) Rừng đặc dụng có diện tích từ 3.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 5.000 mét vuông (m

2
); 
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h) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng trong 

trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được b ng diện tích; 

i) Thực vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục 

thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá từ 60.000.000 đồng đến 

dưới 100.000.000 đồng; thực vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm Nhóm IIA trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng 

có diện tích 100.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

b) Rừng sản xuất có diện tích 50.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

c) Rừng phòng hộ có diện tích 10.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

d) Rừng đặc dụng có diện tích 5.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên trong trường hợp rừng bị thiệt 

hại không tính được b ng diện tích; 

e) Thực vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục 

thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá 100.000.000 đồng trở lên; 

thực vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá 

200.000.000 đồng trở lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 243 như sau: 

“b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h và i 

khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;”. 

64. Sửa đổi, bổ sung Điều 244 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung tên điều, các khoản 1, 2 và 3 Điều 244 như sau: 

“Điều 244. Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm 

1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 

Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 

2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự 

sống hoặc sản phẩm của động vật quy định tại điểm a khoản này; 

c) Ngà voi có khối lượng từ 02 kilôgam đến dưới 20 kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 

50 gam đến dưới 01 kilôgam; 

d) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán 

quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp mà không thuộc loài quy định tại điểm 
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a khoản này với số lượng từ 03 cá thể đến 07 cá thể lớp thú, từ 07 cá thể đến 10 cá thể lớp 

chim, bò sát hoặc từ 10 cá thể đến 15 cá thể động vật lớp khác; 

đ) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự 

sống của từ 03 cá thể đến 07 cá thể lớp thú, từ 07 cá thể đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc 

từ 10 cá thể đến 15 cá thể động vật lớp khác quy định tại điểm d khoản này; 

e) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoặc tàng trữ, vận 

chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm 

của động vật có số lượng dưới mức quy định tại các điểm c, d và đ khoản này nhưng đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết 

án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Số lượng động vật hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của từ 03 cá thể đến 07 

cá thể lớp thú, từ 07 cá thể đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 10 cá thể đến 15 cá thể 

động vật lớp khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Số lượng động vật hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của từ 08 cá thể đến 11 

cá thể lớp thú, từ 11 cá thể đến 15 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 16 cá thể đến 20 cá thể 

động vật lớp khác quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; 

c) Từ 01 cá thể đến 02 cá thể voi, tê giác hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của 

từ 01 cá thể đến 02 cá thể voi, tê giác; từ 03 cá thể đến 05 cá thể gấu, hổ hoặc bộ phận cơ thể 

không thể tách rời sự sống của từ 03 cá thể đến 05 cá thể gấu, hổ; 

d) Ngà voi có khối lượng từ 20 kilôgam đến dưới 90 kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 

01 kilôgam đến dưới 09 kilôgam; 

đ) Có tổ chức; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

g) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; 

h) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm; 

i) Buôn bán, vận chuyển qua biên giới; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Số lượng động vật hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của 08 cá thể lớp thú 

trở lên, 11 cá thể lớp chim, bò sát trở lên hoặc 16 cá thể động vật lớp khác trở lên quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Số lượng động vật hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của 12 cá thể lớp thú 

trở lên, 16 cá thể lớp chim, bò sát trở lên hoặc 21 cá thể động vật lớp khác trở lên quy định 

tại điểm d khoản 1 Điều này; 

c) Từ 03 cá thể voi, tê giác trở lên hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của 03 cá 

thể voi, tê giác trở lên; 06 cá thể gấu, hổ trở lên hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự 

sống của 06 cá thể gấu, hổ trở lên; 
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d) Ngà voi có khối lượng 90 kilôgam trở lên; sừng tê giác có khối lượng 09 kilôgam trở 

lên.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 244 như sau: 

“b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g, h, i và k 

khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;”. 

65. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 248 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 

kilôgam; 

e) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 200 mililít; 

i) Tái phạm nguy hiểm; 

k) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm 

h khoản này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 

kilôgam; 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

d) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

đ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 200 mililít đến dưới 750 mililít; 

e) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm 

đ khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng 100 gam trở lên; 

c) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

d) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 
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đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm 

d khoản này.”. 

66. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 249 như sau: 

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nh m mục đích mua bán, vận 

chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về 

tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 

kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm 

h khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 

kilôgam; 

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 
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m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm 

m khoản này; 

o) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 

kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm 

g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng 100 gam trở lên; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam 

trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm 

g khoản này.”. 

67. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 250 như sau: 

“1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nh m mục đích sản xuất, mua 

bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

02 năm đến 07 năm: 
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a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về 

tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 251 và 252 của Bộ luật này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 

kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm 

h khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Qua biên giới; 

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 

kilôgam; 

h) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

i) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm 

n khoản này; 

p) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 
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a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 

kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm 

g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng 100 gam trở lên; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam 

trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm 

g khoản này.”. 

68. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 251 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi; 

g) Qua biên giới; 
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h) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 

kilôgam; 

i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

m) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

n) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

o) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

p) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm 

o khoản này; 

q) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 

kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm 

g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng 100 gam trở lên; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam 

trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 
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đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm 

g khoản này.”. 

69. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 252 như sau: 

“1. Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về 

tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 250 và 251 của Bộ luật này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 

kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm 

h khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 

kilôgam; 

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 
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k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm 

m khoản này; 

o) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 

kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm 

g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối 

lượng 100 gam trở lên; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc 

bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam 

trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương 

với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm 

g khoản này.”. 

70. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 253 như sau: 
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“1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản 

xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 06 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 50 gam đến dưới 200 gam; 

c) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 75 mililít đến dưới 300 mililít. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 200 gam đến dưới 500 gam; 

e) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 300 mililít đến dưới 750 mililít; 

g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

h) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: 

a) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1.200 gam; 

b) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít đến dưới 1.800 mililít. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung 

thân: 

a) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng 1.200 gam trở lên; 

b) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích 1.800 mililít trở lên. 

5. Trường hợp phạm tội có cả tiền chất ở thể rắn và tiền chất ở thể lỏng thì được quy đổi để 

làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, với tỷ lệ 01 gam tiền chất ở thể rắn tương đương 

với 1,5 mililít tiền chất ở thể lỏng. Sau khi quy đổi, số lượng tiền chất thuộc khoản nào, thì 

người thực hiện hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản đó.”. 

71. Sửa đổi, bổ sung tên điều và khoản 1 Điều 259 như sau: 

“Điều 259. Tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần 

1. Người nào có trách nhiệm trong quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi 

phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội quy định tại Chương XX của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất ma túy, tiền 

chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần; 
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b) Vi phạm quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất, 

thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần; 

c) Vi phạm quy định về giao nhận, vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc 

thuốc hướng thần; 

d) Vi phạm quy định về phân phối, mua bán, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây 

nghiện hoặc thuốc hướng thần; 

đ) Vi phạm quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện 

hoặc thuốc hướng thần tại khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới, trên biển; 

e) Vi phạm quy định về cấp phát, cho phép sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc 

thuốc hướng thần.”. 

72. Sửa đổi, bổ sung Điều 260 như sau: 

“Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông 

đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định; 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác; 

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông; 

đ) Làm chết 02 người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế 

dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được 
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ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

73. Sửa đổi, bổ sung Điều 261 như sau: 

“Điều 261. Tội cản trở giao thông đường bộ 

1. Người nào đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép công trình giao thông đường bộ; đặt, để, đổ 

trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, vật sắc nhọn, chất gây trơn hoặc chướng ngại vật khác 

gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc 

phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách hoặc thiết bị an toàn 

giao thông đường bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân 

cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy, hành lang an toàn đường bộ 

hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ gây thiệt 

hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tại đèo, dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy hiểm; 

b) Làm chết 02 người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Cản trở giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy 

định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, 

thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 01 năm.”. 

74. Sửa đổi, bổ sung Điều 262 như sau: 
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“Điều 262. Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy 

chuyên dùng không bảo đảm an toàn 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà 

cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng rõ 

ràng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật gây thiệt hại cho người khác thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

75. Sửa đổi, bổ sung Điều 263 như sau: 

“Điều 263. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông đường bộ 

1. Người nào có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy phép lái xe, không đủ sức khỏe, 

độ tuổi để điều khiển phương tiện hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà 

trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất 

kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật mà vẫn 

điều động người đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho 

người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 

năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

76. Sửa đổi, bổ sung Điều 264 như sau: 

“Điều 264. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông đường bộ 

1. Người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong 

tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức 

quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện 

khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây 

thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.”. 

77. Sửa đổi, bổ sung Điều 265 như sau: 

“Điều 265. Tội tổ chức đua xe trái phép 

1. Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động 

cơ, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 04 năm đến 10 năm: 

a) Tổ chức cho 10 xe tham gia trở lên trong cùng một lúc hoặc tổ chức 02 cuộc đua xe trở 

lên trong cùng một lúc; 

b) Tổ chức cá cược; 

c) Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người có trách 

nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép; 

d) Tại nơi tập trung đông dân cư; 

đ) Tháo dỡ thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua; 

e) Làm chết người; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

i) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

k) Tái phạm về tội này hoặc tội đua xe trái phép. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”. 

78. Sửa đổi, bổ sung Điều 266 như sau: 
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“Điều 266. Tội đua xe trái phép 

1. Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt 

hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc Điều 265 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về 

một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60%; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

150.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

e) Tham gia cá cược; 

g) Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người có trách 

nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép; 

h) Tại nơi tập trung đông dân cư; 

i) Tháo dỡ thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”. 

79. Sửa đổi, bổ sung Điều 267 như sau: 

“Điều 267. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt 
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1. Người nào chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm quy định về 

an toàn giao thông đường sắt gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Không có giấy phép, b ng hoặc chứng chỉ chuyên môn tương ứng với nhiệm vụ được 

giao; 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác; 

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người có thẩm quyền điều khiển, giữ 

gìn trật tự, an toàn giao thông; 

đ) Làm chết 02 người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp có 

khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều 

này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

80. Sửa đổi, bổ sung Điều 268 như sau: 

“Điều 268. Tội cản trở giao thông đường sắt 

1. Người nào đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; khoan, đào, xẻ trái 

phép nền đường sắt; mở đường ngang, xây cống hoặc công trình khác trái phép qua đường 

sắt; làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu của công trình 

giao thông đường sắt; để súc vật đi qua đường sắt không đúng quy định hoặc để súc vật kéo 
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xe qua đường sắt mà không có người điều khiển; đưa trái phép phương tiện tự tạo, phương 

tiện không được phép chạy trên đường sắt; phá hoại phương tiện giao thông đường sắt; lấn 

chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường 

sắt gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ 

luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà 

còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Cản trở giao thông đường sắt trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy 

định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, 

thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.”. 

81. Sửa đổi, bổ sung Điều 269 như sau: 

“Điều 269. Tội đưa vào sử dụng phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt không bảo 

đảm an toàn 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà 

cho phép đưa vào sử dụng phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt rõ ràng không bảo đảm 

tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không có giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm gây thiệt hại cho 

người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Làm chết người; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

82. Sửa đổi, bổ sung Điều 270 như sau: 

“Điều 270. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông 

đường sắt 

1. Người nào điều động người không có giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình trạng 

có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có 

sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy 

định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thiệt hại cho người khác 

thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 
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a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

83. Sửa đổi, bổ sung Điều 271 như sau: 

“Điều 271. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông 

đường sắt 

1. Người nào giao cho người không có giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình trạng có 

sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử 

dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy 

định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thiệt hại cho người khác 

thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

84. Sửa đổi, bổ sung Điều 272 như sau: 

“Điều 272. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy 

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thủy mà vi phạm quy định về an toàn 

giao thông đường thủy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, 
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thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Không có b ng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoặc chứng chỉ chuyên môn phù 

hợp với chức danh, loại phương tiện theo quy định; 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác; 

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người có thẩm quyền điều khiển, giữ 

gìn trật tự, an toàn giao thông đường thủy; 

đ) Làm chết 02 người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy trong trường hợp có 

khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều 

này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

85. Sửa đổi, bổ sung Điều 273 như sau: 

“Điều 273. Tội cản trở giao thông đường thủy 

1. Người nào khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của công trình giao thông đường thủy; 

tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thủy mà không đặt và duy trì báo hiệu; 

di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu; tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại công 

trình giao thông đường thủy; lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao thông đường 

thủy hoặc hành vi khác cản trở giao thông đường thủy gây thiệt hại cho người khác thuộc 
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một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Cản trở giao thông đường thủy trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy 

định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, 

thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.”. 

86. Sửa đổi, bổ sung Điều 274 như sau: 

“Điều 274. Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an 

toàn 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà 

cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy rõ ràng không bảo đảm tiêu 

chuẩn an toàn kỹ thuật gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây 

hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 
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a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

87. Sửa đổi, bổ sung Điều 275 như sau: 

“Điều 275. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông 

đường thủy 

1. Người nào điều động người không có b ng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 

chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia 

mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, 

chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật 

điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong 

các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này 

hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

88. Sửa đổi, bổ sung Điều 276 như sau: 

“Điều 276. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông 

đường thủy 

1. Người nào giao cho người không có b ng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng 

chỉ chuyên môn theo quy định hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà 

trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất 

kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều 

khiển phương tiện giao thông đường thủy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các 

trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này 

hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

89. Sửa đổi, bổ sung Điều 277 như sau: 

“Điều 277. Tội vi phạm quy định về điều khiển tàu bay 

1. Người nào chỉ huy, điều khiển tàu bay mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường 

không, có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài 

sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng 

đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

90. Sửa đổi, bổ sung Điều 278 như sau: 

“Điều 278. Tội cản trở giao thông đường không 

1. Người nào đặt chướng ngại vật; di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy 

biển hiệu, tín hiệu an toàn giao thông đường không; sử dụng sai hoặc làm nhiễu tần số thông 

tin liên lạc; làm hư hỏng trang bị, thiết bị của sân bay hoặc trang bị, thiết bị phụ trợ khác 

phục vụ cho an toàn bay; cung cấp thông tin sai đến mức gây uy hiếp an toàn của tàu bay, an 

toàn của hành khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc người khác tại cảng hàng không, sân 

bay hoặc công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng; điều khiển, đưa phương tiện mặt 

đất không đáp ứng điều kiện kỹ thuật vào khai thác tại khu bay hoặc có hành vi khác cản trở 

giao thông đường không gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau 

đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định 

tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

d) Là người có trách nhiệm trực tiếp bảo đảm an toàn giao thông đường không hoặc trực tiếp 

quản lý thiết bị an toàn giao thông đường không. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Cản trở giao thông đường không trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả 

quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp 

thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

91. Sửa đổi, bổ sung Điều 279 như sau: 

“Điều 279. Tội đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm hoạt động bay không bảo 

đảm an toàn 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà 

cho phép đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm hoạt động bay rõ ràng không bảo đảm 

tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

92. Sửa đổi, bổ sung Điều 280 như sau: 

“Điều 280. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển tàu bay 

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép người lái tàu bay hoặc 

không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển tàu bay, thì bị phạt tù từ 

01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

93. Sửa đổi, bổ sung Điều 281 như sau: 

“Điều 281. Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông 

1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không mà có một trong các hành vi sau đây, dẫn 

đến hậu quả làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121% 

hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm: 
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a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về duy tu, bảo dưỡng, quản lý để 

công trình giao thông không bảo đảm an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật; 

b) Không khắc phục kịp thời đối với công trình giao thông bị hư hỏng, đe dọa an toàn giao 

thông; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông, 

đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn ngăn ngừa tai nạn khi công trình giao thông đã bị hư hại mà 

chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu, sửa chữa; 

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về kiểm tra và thực hiện biện pháp 

bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất 

sụt, nước ngập hoặc trên đoạn đường có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông; 

đ) Không có biện pháp xử lý kịp thời và biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện hoặc 

nhận được tin báo công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của mình bị hư hỏng; 

e) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về đặt tín hiệu phòng vệ khi thi 

công, sửa chữa công trình giao thông; 

g) Không thu dọn, thanh thải biển hiệu phòng vệ, rào chắn, phương tiện, vật liệu khi thi công 

xong; 

h) Vi phạm quy định khác về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

94. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 282 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

d) Chiếm đoạt tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung 

thân: 
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a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản 500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt 

quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”. 

95. Sửa đổi, bổ sung Điều 283 như sau: 

“Điều 283. Tội điều khiển tàu bay vi phạm quy định về hàng không của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người nào điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm quy định về hàng 

không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.”. 

96. Sửa đổi, bổ sung Điều 284 như sau: 

“Điều 284. Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm quy định về hàng hải của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người nào điều khiển phương tiện hàng hải vào hoặc ra khỏi Việt Nam hoặc đi qua lãnh 

hải Việt Nam mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Chạy quá tốc độ cho phép trong vùng nước cảng biển; 

b) Chạy không đúng vùng được phép hoạt động theo quy định; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thủ tục vào cảng, rời cảng, chế độ hoa tiêu, 

thủ tục neo, đậu, cập cầu, cập mạn, quy định về trật tự vệ sinh, an toàn cháy nổ, phòng ngừa 

ô nhiễm môi trường; 

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về đi, tránh nhau, vượt nhau, 

nhường đường trong hoạt động giao thông hàng hải hoặc phương tiện giao thông hàng hải 

không có, không bảo đảm về còi, chuông, kẻng theo âm lượng quy định; 

đ) Không bảo đảm về đèn hành trình, đèn hiệu theo tiêu chuẩn quy định, không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng việc phát tín hiệu về âm hiệu, tín hiệu ánh sáng. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 
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3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.”. 

97. Sửa đổi, bổ sung Điều 295 như sau: 

“Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi 

đông người 

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông 

người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền 

từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

d) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông 

người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người 

trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b 

và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam 

giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

98. Sửa đổi, bổ sung Điều 296 như sau: 

“Điều 296. Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi 

1. Người nào sử dụng người lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm 

hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 
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a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Làm chết người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

99. Sửa đổi, bổ sung Điều 297 như sau: 

“Điều 297. Tội cưỡng bức lao động 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác phải 

lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật 

nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

c) Làm chết người; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 
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đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

100. Sửa đổi, bổ sung Điều 298 như sau: 

“Điều 298. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử 

dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hoặc lĩnh vực khác 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 

và Điều 281 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

101. Bổ sung điểm d vào khoản 2 Điều 299 như sau: 

“d) Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”. 

102. Bổ sung khoản 4 vào Điều 300 như sau: 

“4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 
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a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 

đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động 

vốn từ 01 năm đến 03 năm.”. 

103. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 301 như sau: 

“1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người khác làm con tin nh m cưỡng ép một quốc gia, 

vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc 

như một điều kiện để thả con tin, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 113 và Điều 

299 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 04 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người đủ 70 tuổi trở lên; 

d) Đối với người đang thi hành công vụ; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.”. 

104. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 302 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 11% đến 30%; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

300



c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.”. 

105. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 303 như sau: 

“1. Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên 

lạc, công trình điện lực, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về 

quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Có tổ chức; 

b) Làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt 

động; 

c) Làm chết 03 người trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội; 

g) Tái phạm nguy hiểm.”. 

106. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 304 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

c) Làm chết người; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

g) Vật phạm pháp có số lượng lớn hoặc có giá trị lớn; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

d) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc có giá trị rất lớn. 
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4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên; 

d) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc có giá trị đặc biệt lớn.”. 

107. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 305 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thuốc nổ các loại từ 10 kilôgam đến dưới 30 kilôgam; 

c) Các loại phụ kiện nổ có số lượng lớn; 

d) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

đ) Làm chết người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Thuốc nổ các loại từ 30 kilôgam đến dưới 100 kilôgam; 

b) Các loại phụ kiện nổ có số lượng rất lớn; 

c) Làm chết 02 người; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Thuốc nổ các loại 100 kilôgam trở lên; 

b) Các loại phụ kiện nổ có số lượng đặc biệt lớn; 

c) Làm chết 03 người trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.”. 

108. Sửa đổi, bổ sung Điều 306 như sau: 

“Điều 306. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ 
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1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như 

súng săn, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Làm chết người; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn; 

b) Làm chết 02 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt 

quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.”. 

109. Sửa đổi, bổ sung Điều 307 như sau: 

“Điều 307. Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử dụng, bảo 

quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu hủy vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể 

thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong trường hợp có khả 

năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này 

nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

110. Sửa đổi, bổ sung Điều 308 như sau: 

“Điều 308. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây 

hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào được giao vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ mà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 

bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

111. Sửa đổi, bổ sung Điều 309 như sau: 
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“Điều 309. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân 

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

c) Làm chết người; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt 

quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.”. 

112. Sửa đổi, bổ sung Điều 310 như sau: 

“Điều 310. Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu 

giữ, vận chuyển, mua bán hoặc xử lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân gây thiệt hại cho người 

khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 
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a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân trong trường hợp có khả 

năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này 

nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

113. Sửa đổi, bổ sung Điều 311 như sau: 

“Điều 311. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất 

cháy, chất độc 

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất 

độc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

c) Làm chết người; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

g) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; 

b) Làm chết 02 người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 
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a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn; 

b) Làm chết 03 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản 

chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.”. 

114. Sửa đổi, bổ sung Điều 312 như sau: 

“Điều 312. Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu 

giữ, vận chuyển, mua bán hoặc xử lý chất cháy, chất độc gây thiệt hại cho người khác thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

115. Sửa đổi, bổ sung Điều 313 như sau: 

“Điều 313. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy 

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho người khác 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 08 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn 

đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được 

ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt 

tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

116. Sửa đổi, bổ sung Điều 314 như sau: 

“Điều 314. Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực 

1. Người nào cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành 

lang an toàn của công trình điện lực; gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, trồng cây, 

làm đổ cây ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình điện lực; đào hố, đóng cọc, xây nhà 

trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm; thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ 

đường cáp điện ngầm đặt ở lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo; lắp các thiết 

bị điện hoặc thi công đường điện không bảo đảm an toàn hoặc các hành vi khác gây mất an 

toàn vận hành công trình điện lực theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường 

hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi 

quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, 

thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 

năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực trong trường hợp có khả năng 

thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu 

không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

117. Sửa đổi, bổ sung Điều 315 như sau: 

“Điều 315. Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp 

phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác 

1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán 

thuốc hoặc dịch vụ y tế khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 259 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

118. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 316 như sau: 

“1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 

năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 61% đến 121%; 

d) Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 122% đến 200%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này 201% trở lên.”. 

119. Sửa đổi, bổ sung Điều 317 như sau: 

“Ðiều 317. Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm quy định về an toàn thực 

phẩm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm 

hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được 

phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định 

tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của 

pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết là có nguồn gốc từ 

động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 

10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một 

trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm; 

c) Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm 

hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là chưa được phép sử dụng hoặc chưa được 

phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 100.000.000 
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đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc sản phẩm trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy 

định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

d) Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia 

thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được 

phép sử dụng trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính 

từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một 

trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm; 

đ) Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia 

thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được 

phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu 

lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực phẩm trị giá từ 

50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy 

định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

e) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm đ khoản này 

hoặc chế biến, cung cấp, bán thực phẩm mà biết là thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật, quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe 

của từ 05 người đến 20 người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Làm chết người; 

c) Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 21 người đến 100 người; 

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 61% đến 121%; 

e) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ 

gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được 

phép sử dụng trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính 

từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

g) Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị 

tiêu hủy trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

h) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ 

gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được 

phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu 

lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 
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i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 101 người đến 200 người; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 122% đến 200%; 

d) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ 

gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được 

phép sử dụng trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính 

từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

đ) Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị 

tiêu hủy trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

e) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ 

gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được 

phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc 

thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 201 người trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này 201% trở lên; 

d) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ 

gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được 

phép sử dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở 

lên; 

đ) Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị 

tiêu hủy trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

e) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ 

gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được 

phép lưu hành tại Việt Nam trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 

500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

120. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 321 như sau: 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua b ng tiền hay hiện vật 

trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật 

này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được 
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xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”. 

121. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 322 như sau: 

“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng 

đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc 

mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; 

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc 

trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở 

lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc 

trị giá 5.000.000 đồng trở lên; 

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên; 

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục 

vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt 

lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc 

hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định 

tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; 

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để 

phạm tội; 

d) Tái phạm nguy hiểm.”. 

122. Sửa đổi, bổ sung Điều 324 như sau: 

“Điều 324. Tội rửa tiền 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác 

nh m che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết 

hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; 

b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người 

khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc 

hoạt động khác; 

c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền 

sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do 

người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó; 
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d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, 

tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người 

khác thực hiện hành vi phạm tội mà có. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

e) Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia. 

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 

2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 

năm đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động 

vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 

đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động 

vốn từ 01 năm đến 03 năm.”. 

123. Sửa đổi, bổ sung Điều 325 như sau: 

“Điều 325. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp 

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 

01 năm đến 05 năm: 

a) Rủ rê, lôi kéo, mua chuộc, kích động hoặc xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc sống 

sa đọa; 
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b) Đe dọa, uy hiếp, dùng vũ lực hoặc có hành vi khác ép buộc người dưới 18 tuổi phạm tội 

hoặc sống sa đọa; 

c) Chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Đối với người dưới 13 tuổi; 

d) Chứa chấp, rủ rê, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục, đe dọa, uy hiếp, dùng vũ lực 

hoặc có hành vi khác ép buộc người dưới 18 tuổi thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.”. 

124. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 326 như sau: 

“1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nh m phổ biến 

sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy 

hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 

bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB); 

b) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh; 

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị; 

d) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB); 

c) Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh; 

d) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị; 

đ) Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người; 

e) Phổ biến cho người dưới 18 tuổi; 

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để 

phạm tội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên; 

b) Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên; 

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên; 

d) Phổ biến cho 101 người trở lên.”. 
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125. Sửa đổi, bổ sung tên điều, các khoản 1, 2 và 3 Điều 337 như sau: 

“Điều 337. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật 

hoặc tài liệu bí mật nhà nước 

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài 

liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì 

bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.”. 

126. Sửa đổi, bổ sung Điều 341 như sau: 

“Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc 

tài liệu giả của cơ quan, tổ chức 

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng 

con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; 

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội 

phạm nghiêm trọng; 

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; 

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”. 

127. Sửa đổi, bổ sung tên điều, khoản 1 và khoản 2 Điều 344 như sau: 

“Điều 344. Tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản 
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1. Người nào vi phạm quy định về hoạt động xuất bản thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) In 2.000 bản trở lên đối với từng xuất bản phẩm mà không có quyết định xuất bản, không 

có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh hoặc không có bản thảo đã được ký duyệt 

theo quy định của pháp luật; 

b) Xuất bản, in hoặc phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, bị thu hồi, tịch thu, 

cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép với số lượng 500 bản trở lên đối với từng 

xuất bản phẩm; 

c) Xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử có nội dung bị cấm, không có quyết định xuất 

bản hoặc không có bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không 

kinh doanh đã có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản để xuất bản bản thảo có nội dung 

bị cấm theo quy định của Luật xuất bản; 

c) Phát hành xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy định của Luật xuất bản.”. 

128. Sửa đổi, bổ sung Điều 360 như sau: 

“Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 
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4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

129. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 363 như sau: 

“1. Người nào là cán bộ, công chức, viên chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác gây hậu quả 

nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Lôi kéo người khác đào nhiệm; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc trong trường hợp khó 

khăn đặc biệt khác của xã hội.”. 

130. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 366 như sau: 

“1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây để dùng ảnh 

hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc 

trách nhiệm của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 

đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất.”. 

131. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 370 như sau: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; 

c) Kết án oan người vô tội về tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng; 

d) Bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng; người phạm tội nghiêm 

trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng; 

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Kết án oan người vô tội về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Bỏ lọt tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể 61% trở lên; 

d) Dẫn đến bị cáo, người bị hại, đương sự tự sát; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.”. 

132. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 371 như sau: 
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“1. Người nào có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án ra quyết định mà mình 

biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 

đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 368, 369, 370, 377 và 378 của Bộ 

luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; 

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người 

bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người 

bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% 

trở lên; 

b) Dẫn đến người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp 

hành án, người bị hại, đương sự tự sát; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.”. 

133. Sửa đổi, bổ sung Điều 375 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 375 như sau: 

“1. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, người khác có 

nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của bị hại, đương sự thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài 

liệu, vật chứng của vụ án, vụ việc hoặc b ng thủ đoạn khác nh m làm sai lệch nội dung vụ 

án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 375 như sau: 

“3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội; 

b) Làm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành 

án, người bị hại, đương sự tự sát; 

c) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên.”. 

134. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 376 như sau: 

“1. Người nào được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, canh gác, áp giải người bị bắt, người 

bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù mà không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng quy định về quản lý, canh gác, áp giải để người thực hiện tội phạm ít nghiêm 
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trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng trốn thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm vụ án bị tạm đình chỉ; 

b) Người bỏ trốn trả thù người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; 

c) Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm vụ án bị đình chỉ; 

b) Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng; 

c) Để từ 02 người đến 05 người bỏ trốn; 

d) Để người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng bỏ trốn; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”. 

135. Sửa đổi, bổ sung tên điều và khoản 1 Điều 377 như sau: 

“Điều 377. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật; 

b) Ra lệnh, quyết định bắt, giữ, giam người không có căn cứ theo quy định của luật; 

c) Không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật; 

d) Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật 

hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành; 

đ) Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm 

giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị 

giam, giữ quá hạn.”. 

136. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 388 như sau: 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm quy định của pháp luật về 

giam giữ, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc 

đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm: 

a) Gây rối hoặc chống lại mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong quản lý giam giữ; 

b) Không có trách nhiệm mà đưa vào, tàng trữ, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc cá nhân 

hoặc phương tiện ghi âm, ghi hình trong cơ sở giam giữ.”. 

137. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 389 như sau: 

“1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các 

điều sau đây của Bộ luật này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của 

Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 

năm: 

a) Các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 và 121; 

b) Điều 123, các khoản 2, 3 và 4 Điều 141, Điều 142, Điều 144, khoản 2 và khoản 3 Điều 

146, các khoản 1, 2 và 3 Điều 150, các điều 151, 152, 153 và 154; 
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c) Điều 168, Điều 169, các khoản 2, 3 và 4 Điều 173, các khoản 2, 3 và 4 Điều 174, các 

khoản 2, 3 và 4 Điều 175, các khoản 2, 3 và 4 Điều 178; 

d) Khoản 3 và khoản 4 Điều 188, khoản 3 Điều 189, khoản 2 và khoản 3 Điều 190, khoản 2 

và khoản 3 Điều 191, khoản 2 và khoản 3 Điều 192, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 193, các 

khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 194, các khoản 2, 3 và 4 Điều 195, khoản 2 và khoản 3 Điều 196, 

khoản 3 Điều 205, các khoản 2, 3 và 4 Điều 206, Điều 207, Điều 208, khoản 2 và khoản 3 

Điều 219, khoản 2 và khoản 3 Điều 220, khoản 2 và khoản 3 Điều 221, khoản 2 và khoản 3 

Điều 222, khoản 2 và khoản 3 Điều 223, khoản 2 và khoản 3 Điều 224; 

đ) Khoản 2 và khoản 3 Điều 243; 

e) Các điều 248, 249, 250, 251, 252 và 253, khoản 2 Điều 254, các điều 255, 256, 257 và 

258, khoản 2 Điều 259; 

g) Các khoản 2, 3 và 4 Điều 265, các điều 282, 299, 301, 302, 303 và 304, các khoản 2, 3 và 

4 Điều 305, các khoản 2, 3 và 4 Điều 309, các khoản 2, 3 và 4 Điều 311, khoản 2 và khoản 3 

Điều 329; 

h) Các khoản 2, 3 và 4 Điều 353, các khoản 2, 3 và 4 Điều 354, các khoản 2, 3 và 4 Điều 

355, khoản 2 và khoản 3 Điều 356, các khoản 2, 3 và 4 Điều 357, các khoản 2, 3 và 4 Điều 

358, các khoản 2, 3 và 4 Điều 359, các khoản 2, 3 và 4 Điều 364, các khoản 2, 3 và 4 Điều 

365; 

i) Khoản 3 và khoản 4 Điều 373, khoản 3 và khoản 4 Điều 374, khoản 2 Điều 386; 

k) Các điều 421, 422, 423, 424 và 425.”. 

138. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 390 như sau: 

“1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 14 của 

Bộ luật này đang được chuẩn bị hoặc một trong các tội phạm quy định tại Điều 389 của Bộ 

luật này đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”. 

139. Sửa đổi, bổ sung Điều 391 như sau: 

“Điều 391. Tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp 

1. Người nào tại phiên tòa, phiên họp mà thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân 

phẩm của Thẩm phán, Hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác hoặc người 

tham gia phiên tòa, phiên họp hoặc có hành vi đập phá tài sản, nếu không thuộc trường hợp 

quy định tại Điều 178 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Dẫn đến phải dừng phiên tòa, phiên họp; 

b) Hành hung Thẩm phán, Hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác, nếu 

không thuộc trường hợp quy định tại Điều 134 của Bộ luật này.”. 

140. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 410 như sau: 
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“1. Người nào không chấp hành quy định về tuần tra, canh gác, áp tải, hộ tống thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 05 năm: 

a) Làm người được bảo vệ, hộ tống bị tổn thương cơ thể; 

b) Làm hư hỏng phương tiện kỹ thuật, thiết bị quân sự; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm người được bảo vệ, hộ tống chết; 

b) Làm mất phương tiện kỹ thuật, thiết bị quân sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Trong khu vực có chiến sự; 

đ) Lôi kéo người khác phạm tội; 

e) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên; 

g) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác.”. 

141. Bãi bỏ Điều 292. 

Điều 2. Bổ sung, thay thế, bỏ một số từ, cụm từ, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy 

tại một số điều, khoản, điểm của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 

1. Bổ sung một số từ, cụm từ, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy vào các điều, khoản, 

điểm sau đây của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13: 

a) Bổ sung cụm từ “Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác,” vào đầu điểm c khoản 2; cụm 

từ “, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” vào sau cụm từ 

“tài sản của người khác” và từ “hợp pháp” vào sau từ “đại diện” tại khoản 3 Điều 29; 

b) Bổ sung cụm từ “cấm tàng trữ,” vào trước cụm từ “cấm lưu hành” tại điểm c khoản 1 

Điều 47; 

c) Bổ sung cụm từ “, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 145 của Bộ 

luật này” vào sau cụm từ “người dưới 18 tuổi” tại điểm b khoản 2 Điều 148; từ “đang” vào 

trước cụm từ “thi hành công vụ” tại điểm đ khoản 2 Điều 148; 

d) Bổ sung cụm từ “hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là” vào trước cụm từ “di vật, 

cổ vật” tại khoản 1 Điều 176; cụm từ “dưới 500.000.000 đồng nhưng” vào trước cụm từ “tài 

sản là di vật, cổ vật” tại khoản 1 Điều 177; 

đ) Bổ sung cụm từ “Điều 219 và” vào trước cụm từ “Điều 220 của Bộ luật này” tại khoản 1 

Điều 177; 

e) Bổ sung từ “bị” vào trước cụm từ “cấm đảm nhiệm chức vụ” tại khoản 4 Điều 179; 

g) Bổ sung cụm từ “phạt cải tạo không giam giữ từ 01 năm đến 02 năm hoặc” vào trước cụm 

từ “phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” tại khoản 2, cụm từ “phạt cải tạo không giam giữ từ 02 

năm đến 03 năm hoặc” vào trước cụm từ “phạt tù từ 01 năm đến 03 năm” tại khoản 3 Điều 

138; cụm từ “phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc” vào trước cụm từ 

“phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm” tại khoản 2 Điều 139; cụm từ “phạt cải tạo không giam giữ 
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từ 02 năm đến 03 năm hoặc” vào trước cụm từ “phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” tại khoản 2 

Điều 180 và cụm từ “phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc” vào trước 

cụm từ “phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” tại khoản 2 Điều 362; 

h) Bổ sung cụm từ “hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích” vào sau cụm từ 

“che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” tại điểm c khoản 1 Điều 209; 

i) Bổ sung từ “cấm” vào trước cụm từ “hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định” tại điểm 

d khoản 5 Điều 196, điểm c khoản 4 Điều 209 và điểm c khoản 4 Điều 210; 

k) Bổ sung cụm từ “hoặc xử phạt vi phạm hành chính” vào sau cụm từ “đã bị xử lý kỷ luật” 

tại khoản 1 Điều 219, khoản 1 Điều 220, khoản 1 Điều 221 và khoản 1 Điều 222; từ “theo” 

vào trước từ “quy định” tại điểm d khoản 1 Điều 221; 

l) Bổ sung từ “của” vào trước cụm từ “Luật quản lý thuế” tại điểm b khoản 1 Điều 223; 

m) Bổ sung từ “dưới” vào trước cụm từ “500.000.000 đồng” tại khoản 1 Điều 241; 

n) Bổ sung cụm từ “do Chính phủ quy định” vào sau cụm từ “cây khác có chứa chất ma túy” 

tại khoản 1 Điều 247; 

o) Bổ sung dấu “,” vào sau từ “văn hóa” tại điểm b khoản 2 Điều 338; 

p) Bổ sung từ “Để” vào đầu điểm c khoản 2 Điều 342; 

q) Bổ sung từ “nguy hiểm” vào sau từ “Tái phạm” tại khoản 2 Điều 346; 

r) Bổ sung từ “đồng” vào sau cụm từ “từ 1.000.000.000” tại điểm e khoản 2 Điều 353, điểm 

d khoản 2 Điều 354, điểm đ khoản 2 Điều 355 và điểm d khoản 2 Điều 358; bổ sung từ 

“năm” vào sau cụm từ “từ 01” tại khoản 1 Điều 358; 

s) Bổ sung từ “khác” vào sau cụm từ “hoặc gây thiệt hại” tại khoản 1 Điều 356, khoản 1 

Điều 357; 

t) Bổ sung cụm từ “Dẫn đến” vào đầu điểm e khoản 2, cụm từ “; người thực hiện tội phạm ít 

nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng” vào sau cụm từ “tội phạm nghiêm trọng” tại 

điểm b khoản 3, cụm từ “; người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng” vào sau cụm từ “tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” tại điểm c khoản 4 Điều 

374; 

u) Bổ sung cụm từ “hoặc người phạm tội” vào sau cụm từ “bỏ lọt tội phạm” tại điểm a khoản 

3 Điều 372 và điểm b khoản 3 Điều 382. 

2. Thay thế từ, cụm từ, dấu phẩy tại các điều, khoản, điểm sau đây của Bộ luật Hình sự số 

100/2015/QH13: 

a) Thay thế cụm từ “Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng 

do vô ý” b ng cụm từ “Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít 

nghiêm trọng” tại khoản 3 Điều 29; 

b) Thay thế dấu “,” b ng từ “hoặc” trước cụm từ “người đủ 70 tuổi trở lên” tại điểm i khoản 

1, trước cụm từ “tàn ác để phạm tội” tại điểm m khoản 1 và trước cụm từ “phương tiện có 

khả năng gây nguy hại cho nhiều người” tại điểm n khoản 1 Điều 52; 
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c) Thay thế cụm từ “Cấm vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các quỹ đầu tư” b ng 

cụm từ “Cấm vay vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc quỹ đầu 

tư” tại điểm a khoản 2 Điều 81; 

d) Thay thế cụm từ “Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 

31% đến 60%” b ng cụm từ “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên” tại điểm a khoản 2 Điều 135; 

đ) Thay thế cụm từ “phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm” b ng cụm từ “phạt cải tạo 

không giam giữ đến 01 năm” tại khoản 1 Điều 138; cụm từ “phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm” b ng cụm từ “phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm” tại khoản 1 Điều 139 và 

khoản 1 Điều 362; cụm từ “phạt tù từ 01 năm đến 05 năm” b ng cụm từ “phạt tù từ 02 năm 

đến 05 năm” tại khoản 3 Điều 139; cụm từ “phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm” b ng cụm từ 

“phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm” tại khoản 1 Điều 241; cụm từ “phạt tù từ 06 tháng đến 05 

năm” b ng cụm từ “phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm” tại khoản 1 Điều 419; 

e) Thay thế cụm từ “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên” b ng cụm 

từ “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên” 

tại điểm b khoản 2 Điều 140; cụm từ “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% 

đến 45%” b ng cụm từ “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60%” tại điểm đ khoản 2 Điều 146, điểm e khoản 2 Điều 147, điểm e 

khoản 2 Điều 149, điểm g khoản 2 Điều 155, điểm g khoản 2 Điều 156 và điểm d khoản 2 

Điều 368; cụm từ “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên” b ng cụm từ 

“Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên” tại 

điểm a khoản 3 Điều 146, điểm a khoản 3 Điều 147, điểm c khoản 3 Điều 149, điểm a khoản 

3 Điều 155, điểm b khoản 3 Điều 156, điểm c khoản 3 Điều 368 và điểm g khoản 2 Điều 

397; 

g) Thay thế cụm từ “Người nào đánh tráo người dưới 01 tuổi này với người dưới 01 tuổi 

khác” b ng cụm từ “Người nào đánh tráo người dưới 01 tuổi” tại Điều 152; 

h) Thay thế cụm từ “Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này” b ng cụm từ 

“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều 

này” tại điểm b khoản 5 Điều 196; 

i) Thay thế cụm từ “lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất” b ng cụm từ “lãi suất gấp 05 

lần trở lên của mức lãi suất cao nhất” tại khoản 1 và cụm từ “Phạm tội thu lợi bất chính từ 

100.000.000 đồng trở lên” b ng cụm từ “Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở 

lên” tại khoản 2 Điều 201; 

k) Thay thế cụm từ “100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng” b ng cụm từ “200.000.000 

đồng đến 500.000.000 đồng” tại khoản 2 và cụm từ “Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này” b ng cụm từ “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều này” tại điểm b khoản 4 Điều 203; 

l) Thay thế cụm từ “gây thiệt hại về tài sản” b ng cụm từ “gây thất thoát, lãng phí” tại điểm 

d khoản 2 và khoản 3 Điều 219; 
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m) Thay thế cụm từ “thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy cần phải loại 

trừ theo quy định tại” b ng cụm từ “có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải 

nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo” tại khoản 1, điểm 

a khoản 2 và khoản 3 Điều 236; từ “quy chuẩn” b ng từ “Quy chuẩn” tại điểm a khoản 2 và 

khoản 3 Điều 236; 

n) Thay thế cụm từ “phân khu bảo tồn nghiêm ngặt” b ng cụm từ “phân khu bảo vệ nghiêm 

ngặt” tại điểm b khoản 2 Điều 245; 

o) Thay thế cụm từ “Vận chuyển với số lượng” b ng cụm từ “Có số lượng” tại điểm đ khoản 

2 và cụm từ “Vận chuyển qua biên giới” b ng cụm từ “Vận chuyển, mua bán qua biên giới” 

tại điểm e khoản 2 Điều 254; 

p) Thay thế từ “viễn thông” b ng cụm từ “mạng viễn thông” và dấu “,” b ng từ “hoặc” sau 

từ “trao đổi” tại khoản 1 Điều 285; 

q) Thay thế cụm từ “hệ thống thông tin, giao dịch tài chính” b ng cụm từ “hệ thống thông tin 

tài chính” tại điểm b khoản 3 Điều 287; 

r) Thay thế cụm từ “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm từ 11% đến 45%” 

b ng cụm từ “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 31% đến 60%” tại điểm e khoản 2; cụm từ “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của 

người bán dâm 46% trở lên” b ng cụm từ “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán 

dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên” tại điểm c khoản 3 Điều 327; 

s) Thay thế cụm từ “Phạm tội trong những trường hợp sau đây” b ng cụm từ “Phạm tội 

thuộc một trong các trường hợp sau đây” tại khoản 2 Điều 338, khoản 2 và khoản 3 Điều 

350; 

t) Thay thế cụm từ “05 giấy tờ giả” b ng cụm từ “06 giấy tờ giả” tại điểm a khoản 3 Điều 

359; thay thế cụm từ “05 người trở lên” b ng cụm từ “06 người trở lên” tại điểm a và cụm từ 

“tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” b ng cụm từ “tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” 

tại điểm b khoản 3 Điều 369; 

u) Thay thế từ “hỏi cung” b ng cụm từ “người bị hỏi cung” tại khoản 1 và điểm d khoản 2 

Điều 374; cụm từ “người đang chấp hành hình phạt tù” b ng cụm từ “người đang chấp hành 

án phạt tù” tại khoản 1, cụm từ “người tiến hành tố tụng” b ng cụm từ “người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng” tại điểm c khoản 2 Điều 378; 

v) Thay thế cụm từ “Điều 135” b ng cụm từ “Điều 134” tại khoản 1 Điều 398; 

x) Thay thế cụm từ “ngày 01 tháng 7 năm 2016” b ng cụm từ “ngày 01 tháng 01 năm 2018” 

tại Điều 426. 

3. Bỏ từ, cụm từ tại các điều, khoản, điểm sau đây của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13: 

a) Bỏ cụm từ “; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối 

với người bị hại” tại điểm d khoản 1 Điều 172 và điểm d khoản 1 Điều 174; 

b) Bỏ cụm từ “hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa” tại khoản 1 Điều 176 và khoản 1 Điều 

177; 
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c) Bỏ điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 172; điểm g khoản 2, điểm b 

khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 174; 

d) Bỏ dấu “,” sau cụm từ “200.000.000 đồng” tại khoản 1 Điều 176; 

đ) Bỏ cụm từ “của Nhà nước” tại tên điều Điều 220 và Điều 221; 

e) Bỏ từ “các” trước cụm từ “quy định về quản lý khu bảo tồn” tại tên điều và khoản 1, bỏ từ 

“từ” trước cụm từ “500 mét vuông (m
2
) trở lên” tại điểm b khoản 2 Điều 245; 

g) Bỏ từ “một” tại khoản 3 Điều 346; 

h) Bỏ từ “từ” trước cụm từ “1.000.000.000 đồng” tại khoản 3 Điều 223 và trước cụm từ “11 

giấy tờ giả trở lên” tại điểm a khoản 4 Điều 359; 

i) Bỏ cụm từ “, thẩm định giá tài sản” tại khoản 1 Điều 383; 

k) Bỏ cụm từ “, kinh tế, lao động” sau cụm từ “các vụ án hình sự, hành chính, dân sự” tại 

khoản 1 Điều 384. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 

thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. 

  

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

 

 

326



QUỐC HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 

BỘ LUẬT 

TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Bộ luật tố tụng hình sự, 

PHẦN THỨ NHẤT 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Chƣơng I 

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH 

SỰ 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, 

khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn 

và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và 

trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham 

gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự 

Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp 

thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không 

làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, 

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và 

chống tội phạm. 

Điều 3. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự 

1. Bộ luật tố tụng hình sự có hiệu lực đối với mọi hoạt động tố tụng hình sự trên lãnh thổ

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Hoạt động tố tụng hình sự đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. 

Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc 

lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên hoặc tập quán quốc tế thì được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế 

hoặc tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập 

quán quốc tế thì được giải quyết bằng con đường ngoại giao. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
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1. Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 

b) Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm người tiến hành tố tụng và người được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 

c) Người tham gia tố tụng là cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động tố tụng theo quy 

định của Bộ luật này. 

d) Nguồn tin về tội phạm gồm tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân, lời khai của người phạm tội tự th  và thông tin về tội phạm do cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện. 

đ) Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. 

e) Người thân thích của người tham gia tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng là 

người có quan hệ với người tham gia tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm 

vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác 

ruột, ch  ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột. 

g) Đương sự gồm nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án hình sự. 

h) Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về hành vi phạm 

tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện. 

i) Đầu thú là việc người phạm tội sau khi bị phát hiện đã tự nguyện ra trình diện và khai báo 

với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình. 

k) Áp giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, 

bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử. 

l) Dẫn giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người làm chứng, người bị tố giác 

hoặc bị kiến nghị khởi tố đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố, xét xử hoặc người bị hại từ 

chối giám định. 

m) Danh bản là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch, nhân dạng, ảnh chụp ba tư thế, in dấu 

vân hai ngón tay trỏ của bị can do cơ quan có thẩm quyền lập và lưu giữ. 

n) Chỉ bản là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch và in dấu vân tất cả các ngón tay của bị can 

do cơ quan có thẩm quyền lập và lưu giữ. 

o) Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là việc cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không thực hiện hoặc thực hiện không 

đ ng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và đã xâm hại nghiêm 

trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng hoặc làm ảnh hưởng đến việc 

xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án. 

2. Trong Bộ luật này, những từ ngữ dưới đây được gọi như sau: 

a) Cơ quan điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc t nh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Cơ quan điều tra cấp huyện. 
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b) Cơ quan điều tra Công an t nh, thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Cơ quan 

điều tra cấp t nh. 

c) Cơ quan điều tra quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Cơ quan điều tra quân 

sự cấp quân khu. 

d) Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc t nh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. 

đ) Viện kiểm sát nhân dân t nh, thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Viện kiểm 

sát nhân dân cấp t nh. 

e) Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Viện kiểm sát quân sự cấp 

quân khu. 

g) Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc t nh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp huyện. 

h) Tòa án nhân dân t nh, thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Tòa án nhân dân 

cấp t nh. 

i) Tòa án quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Tòa án quân sự cấp quân khu. 

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc, tổ chức và cá nhân trong đấu tranh phòng, 

chống tội phạm 

1. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ quan nhà nước phải áp dụng các biện pháp 

phòng ngừa tội phạm, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc đấu 

tranh phòng, chống tội phạm. 

Cơ quan nhà nước phải thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm pháp luật để xử lý và thông báo ngay cho Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát mọi hành vi phạm tội xảy ra trong cơ quan và trong lĩnh vực 

quản lý của mình; kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 

xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi phạm tội. 

Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc không thông báo hoặc cung cấp 

thông tin sai sự thật về hành vi phạm tội xảy ra trong cơ quan và trong lĩnh vực quản lý của 

mình cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát. 

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố giác, báo tin về tội phạm; tham gia 

đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

3. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà 

nước, tổ chức và cá nhân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu và tạo điều kiện 

để cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ. 

5. Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng trong việc phát hiện và xử lý tội phạm. Khi phát hiện vụ việc có dấu 

hiệu tội phạm thì phải chuyển ngay các tài liệu, đồ vật có liên quan và kiến nghị Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát xem xét, khởi tố vụ án hình sự. 

329



6. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 6. Phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội 

1. Trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có 

trách nhiệm phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ 

chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa. 

2. Cơ quan, tổ chức hữu quan phải thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị, cơ quan, 

tổ chức hữu quan phải trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Chƣơng II 

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

Điều 7. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự 

Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. Không 

được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ 

và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định. 

Điều 8. Tôn trọng và bảo vệ quyền con ngƣời, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân 

Khi tiến hành tố tụng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng phải tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp 

pháp của cá nhân; thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp và sự cần thiết của những biện pháp 

đã áp dụng, kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi những biện pháp đó nếu xét thấy có vi phạm pháp 

luật hoặc không còn cần thiết. 

Điều 9. Bảo đảm quyền bình đẳng trƣớc pháp luật 

Tố tụng hình sự được tiến hành theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, 

không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội. Bất cứ 

người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật. 

Mọi pháp nhân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình thức sở hữu và thành 

phần kinh tế. 

Điều 10. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể 

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định 

của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. 

Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người phải theo quy 

định của Bộ luật này. Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, d ng nhục hình hay bất k  hình thức 

đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của con người. 

Điều 11. Bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân; danh 

dự, uy tín, tài sản của pháp nhân 

Mọi người có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài 

sản. 
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Mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của 

cá nhân; xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân đều bị xử lý theo pháp luật. 

Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác. 

Điều 12. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, đời sống riêng tƣ, bí mật cá 

nhân, bí mật gia đình, an toàn và bí mật thƣ tín, điện thoại, điện tín của cá nhân 

Không ai được xâm phạm trái pháp luật chỗ ở, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia 

đình, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng 

tư khác của cá nhân. 

Việc khám xét chỗ ở; khám xét, tạm giữ và thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, dữ liệu điện 

tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác phải được thực hiện theo quy định của 

Bộ luật này. 

Điều 13. Suy đoán vô tội 

Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ 

tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do 

Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người 

bị buộc tội không có tội. 

Điều 14. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm 

Không được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với người mà hành vi của họ đã có bản án 

của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp họ thực hiện hành vi nguy hiểm khác 

cho xã hội mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm. 

Điều 15. Xác định sự thật của vụ án 

Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người 

bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

phải áp dụng các biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, 

toàn diện và đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết 

tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội. 

Điều 16. Bảo đảm quyền bào chữa của ngƣời bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị hại, đƣơng sự 

Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. 

Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo 

đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi 

ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này. 

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, ngƣời có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải 

nghiêm ch nh thực hiện quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hành vi, quyết 

định của mình. 
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Người vi phạm pháp luật trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, giam, giữ, 

khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì tu  tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ 

luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật. 

Điều 18. Trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự 

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm khởi tố vụ án, áp dụng các biện 

pháp do Bộ luật này quy định để xác định tội phạm và xử lý người phạm tội, pháp nhân 

phạm tội. 

Không được khởi tố vụ án ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định. 

Điều 19. Tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra 

Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải tuân 

thủ pháp luật khi tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật này. 

Mọi hoạt động điều tra phải tôn trọng sự thật, tiến hành khách quan, toàn diện và đầy đủ; 

phát hiện nhanh chóng, chính xác mọi hành vi phạm tội, làm rõ chứng cứ xác định có tội và 

chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên 

nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án. 

Điều 20. Trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong tố tụng hình sự 

Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng 

hình sự, quyết định việc buộc tội, phát hiện vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm mọi hành vi 

phạm tội, người phạm tội, pháp nhân phạm tội, vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện 

và xử lý kịp thời, nghiêm minh, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đ ng 

người, đ ng tội, đ ng pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội, pháp nhân phạm 

tội, không làm oan người vô tội. 

Điều 21. Bảo đảm sự vô tƣ của ngƣời có thẩm quyền tiến hành tố tụng, ngƣời tham gia 

tố tụng 

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người phiên dịch, người dịch thuật, người giám 

định, người định giá tài sản, người chứng kiến không được tham gia tố tụng nếu có lý do cho 

rằng họ có thể không vô tư trong khi thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 22. Thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia 

Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục r t 

gọn do Bộ luật này quy định. 

Điều 23. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 

Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và ch  tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ 

chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm dưới bất k  

hình thức nào thì t y tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 

chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật. 

Điều 24. Tòa án xét xử tập thể 

332



Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục r t gọn do 

Bộ luật này quy định. 

Điều 25. Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai 

Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, bảo đảm công bằng. 

Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do Bộ 

luật này quy định. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của 

dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của 

đương sự thì Tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai. 

Điều 26. Tranh tụng trong xét xử đƣợc bảo đảm 

Trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử,  iều tra viên, Kiểm sát viên, người khác có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng, người bị buộc tội, người bào chữa và người tham gia tố tụng 

khác đều có quyền bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ, đánh giá chứng cứ, đưa ra yêu cầu 

để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. 

Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát chuyển đến Tòa án để xét xử phải đầy 

đủ và hợp pháp. Phiên tòa xét xử vụ án hình sự phải có mặt đầy đủ những người theo quy 

định của Bộ luật này, trường hợp vắng mặt phải vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại 

khách quan hoặc trường hợp khác do Bộ luật này quy định. Tòa án có trách nhiệm tạo điều 

kiện cho Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, những người tham gia tố tụng khác thực 

hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình và tranh tụng dân chủ, bình đẳng trước Tòa án. 

Mọi chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, áp dụng điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự để xác định tội 

danh, quyết định hình phạt, mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo, xử lý vật chứng và 

những tình tiết khác có ý nghĩa giải quyết vụ án đều phải được trình bày, tranh luận, làm rõ 

tại phiên tòa. 

Bản án, quyết định của Tòa án phải căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ và kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa. 

Điều 27. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm đƣợc bảo đảm 

1. Chế độ xét xử sơ thẩm, ph c thẩm được bảo đảm. 

Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của 

Bộ luật này. Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do 

Bộ luật này quy định thì có hiệu lực pháp luật. 

Bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được xét xử ph c thẩm. 

Bản án, quyết định ph c thẩm của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

2. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật 

nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới theo quy định của Bộ luật này thì được xem xét lại theo 

trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

Điều 28. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án 

1. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tôn trọng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm ch nh chấp hành. 
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2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án. 

Điều 29. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng hình sự 

Tiếng nói và chữ viết d ng trong tố tụng hình sự là tiếng Việt. Người tham gia tố tụng có 

quyền d ng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, trường hợp này phải có phiên dịch. 

Điều 30. Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự 

Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành c ng với việc giải quyết vụ 

án hình sự. Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn 

mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì 

vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Điều 31. Bảo đảm quyền đƣợc bồi thƣờng của ngƣời bị thiệt hại trong hoạt động tố 

tụng hình sự 

1. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều 

tra, truy tố, xét xử, thi hành án oan, trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật 

chất, tinh thần và phục hồi danh dự. 

Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi cho người bị 

giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, 

xét xử, thi hành án oan, trái pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

gây ra. 

2. Người khác bị thiệt hại do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây ra có 

quyền được Nhà nước bồi thường thiệt hại. 

Điều 32. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự 

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng hoặc của bất cứ cá nhân nào thuộc các cơ quan đó. 

Cơ quan, người có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp 

thời, đ ng pháp luật; gửi văn bản kết quả giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo, cơ quan, tổ 

chức khiếu nại và có biện pháp khắc phục. 

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ luật này quy định. 

Nghiêm cấm việc trả th  người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu 

khống người khác. 

Điều 33. Kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự 

1. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thường xuyên kiểm tra việc tiến 

hành các hoạt động tố tụng thuộc thẩm quyền; thực hiện kiểm soát giữa các cơ quan trong 

việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 

án. 

2. Cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt 

trận, đại biểu dân cử có quyền giám sát hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền tiến 
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hành tố tụng; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng. 

Nếu phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì 

cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử có quyền yêu cầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng xem xét, giải quyết theo quy định của Bộ luật này. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng phải xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị, yêu cầu đó theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng III 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƢỜI CÓ THẨM 

QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG 

Điều 34. Cơ quan tiến hành tố tụng và ngƣời tiến hành tố tụng 

1. Cơ quan tiến hành tố tụng gồm: 

a) Cơ quan điều tra; 

b) Viện kiểm sát; 

c) Tòa án. 

2. Người tiến hành tố tụng gồm: 

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra,  iều tra viên, Cán bộ điều tra; 

b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; 

c) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên. 

Điều 35. Cơ quan và ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm: 

a) Các cơ quan của Bộ đội biên phòng; 

b) Các cơ quan của Hải quan; 

c) Các cơ quan của Kiểm lâm; 

d) Các cơ quan của lực lượng Cảnh sát biển; 

đ) Các cơ quan của Kiểm ngư; 

e) Các cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra; 

g) Các cơ quan khác trong Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra. 

Các cơ quan cụ thể được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quy định tại 

khoản này được quy định tại Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. 

2. Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm: 

a) Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng 

gồm Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục trinh sát biên phòng; Cục trưởng, Phó Cục trưởng 

Cục phòng, chống ma t y và tội phạm;  oàn trưởng, Phó  oàn trưởng  oàn đặc nhiệm 

phòng, chống ma t y và tội phạm; Ch  huy trưởng, Phó Ch  huy trưởng Bộ đội biên phòng 

t nh, thành phố trực thuộc trung ương;  ồn trưởng, Phó  ồn trưởng  ồn biên phòng; Ch  

huy trưởng, Phó Ch  huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng; 
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b) Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Hải quan gồm Cục 

trưởng, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục kiểm 

tra sau thông quan; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan t nh, liên t nh, thành phố trực 

thuộc trung ương; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu; 

c) Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Kiểm lâm gồm Cục 

trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm 

lâm; Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm; 

d) Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của lực lượng Cảnh sát 

biển gồm Tư lệnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển; Tư lệnh v ng, Phó Tư lệnh v ng Cảnh sát 

biển; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và pháp luật;  oàn trưởng, Phó  oàn 

trưởng  oàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma t y; Hải đoàn trưởng, Phó Hải đoàn 

trưởng; Hải đội trưởng, Phó Hải đội trưởng;  ội trưởng, Phó  ội trưởng  ội nghiệp vụ 

Cảnh sát biển; 

đ) Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Kiểm ngư gồm Cục 

trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm 

ngư v ng; 

e) Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của các cơ quan khác 

trong Công an nhân dân gồm Giám đốc, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; Cục 

trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan được giao nhiệm vụ 

tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân, Giám thị, Phó Giám thị Trại 

giam theo quy định của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; 

g) Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của các cơ quan khác 

trong Quân đội nhân dân gồm Giám thị, Phó Giám thị Trại giam; Thủ trưởng đơn vị độc lập 

cấp trung đoàn và tương đương. 

h) Cán bộ điều tra thuộc các cơ quan quy định tại khoản 1  iều này. 

Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ 

quan điều tra 

1. Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Trực tiếp tổ chức và ch  đạo việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố, 

điều tra của Cơ quan điều tra; 

b) Quyết định phân công hoặc thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thụ lý, giải quyết 

nguồn tin về tội phạm, kiểm tra việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Phó Thủ trưởng Cơ 

quan điều tra; quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp 

luật của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra. 

c) Quyết định phân công hoặc thay đổi  iều tra viên, Cán bộ điều tra; kiểm tra các hoạt 

động thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự của  iều tra 

viên, Cán bộ điều tra; quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và 

trái pháp luật của  iều tra viên. 

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra. 
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Khi vắng mặt, Thủ trưởng Cơ quan điều tra ủy quyền cho một Phó Thủ trưởng Cơ quan điều 

tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan điều tra. Phó Thủ trưởng chịu 

trách nhiệm trước Thủ trưởng về nhiệm vụ được ủy quyền. 

2. Khi tiến hành tố tụng hình sự, Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ, quyền 

hạn: 

a) Quyết định tạm đình ch  việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 

quyết định khởi tố, không khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án; quyết 

định khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố bị can; quyết định nhập hoặc tách vụ 

án; quyết định ủy thác điều tra; 

b) Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện 

pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của Bộ luật này; 

c) Quyết định truy nã, đình nã bị can, khám xét, thu giữ, tạm giữ, xử lý vật chứng; 

d) Quyết định trưng cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại, khai quật tử thi, 

thực nghiệm điều tra, thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi người giám định. Yêu cầu định giá, 

định giá lại tài sản, yêu cầu thay đổi người định giá tài sản. 

đ) Trực tiếp kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và tiến hành các biện pháp điều tra; 

e) Kết luận điều tra vụ án; 

g) Quyết định tạm đình ch  điều tra, đình ch  điều tra, phục hồi điều tra vụ án, bị can; 

h) Ra các lệnh, quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Cơ 

quan điều tra. 

3. Khi được phân công tiến hành việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ 

quan điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2  iều này, trừ 

quy định tại điểm b khoản 1  iều này. Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra không được giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi, quyết định của mình. 

4. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

hành vi, quyết định của mình. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra không được ủy 

quyền cho  iều tra viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên 

1.  iều tra viên được phân công tiến hành hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự có 

những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Trực tiếp kiểm tra, xác minh và lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; 

b) Lập hồ sơ vụ án hình sự; 

c) Yêu cầu hoặc đề nghị cử, thay đổi người bào chữa; yêu cầu cử, thay đổi người phiên dịch, 

người dịch thuật; 

d) Triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, 

người bị tố giác, kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân; lấy lời khai 

người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ; triệu tập và lấy lời 

khai của người làm chứng, bị hại, đương sự; 
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đ) Quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, bị 

can; quyết định d n giải người làm chứng, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị 

hại; quyết định giao người dưới 18 tuổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám 

sát; quyết định thay đổi người giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội; 

e) Thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh hoặc quyết định bắt, tạm giữ, 

tạm giam, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, xử lý vật chứng; 

g) Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai quật tử thi, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu 

vết trên thân thể, đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra; 

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra theo 

sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan điều tra theo quy định của Bộ luật này. 

2.  iều tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng 

Cơ quan điều tra về hành vi, quyết định của mình. 

Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Cán bộ điều tra của Cơ quan điều 

tra 

1. Cán bộ điều tra thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây theo sự phân công của  iều 

tra viên: 

a) Ghi biên bản lấy lời khai, ghi biên bản hỏi cung và ghi các biên bản khác khi  iều tra viên 

tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự; 

b) Giao, chuyển, gửi các lệnh, quyết định và các văn bản tố tụng khác theo quy định của Bộ 

luật này; 

c) Gi p  iều tra viên trong việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ án và 

thực hiện hoạt động tố tụng khác. 

2. Cán bộ điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng, Phó Thủ 

trưởng Cơ quan điều tra,  iều tra viên về hành vi của mình. 

Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trƣởng, cấp phó, cán bộ điều tra 

của các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lƣợng Cảnh sát biển, 

Kiểm ngƣ đƣợc giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 

1. Cấp trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quy định 

tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2  iều 35 của Bộ luật này có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Trực tiếp ch  đạo hoạt động thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ 

án hình sự theo thẩm quyền; 

b) Quyết định phân công hoặc thay đổi cấp phó, cán bộ điều tra trong việc thụ lý, giải quyết 

nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự; 

c) Kiểm tra hoạt động thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình 

sự của cấp phó và cán bộ điều tra; 

d) Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của cấp 

phó, cán bộ điều tra; 

đ) Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện của họ giám 

sát. 
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Khi vắng mặt, cấp trưởng ủy quyền cho một cấp phó được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của cấp trưởng. Cấp phó chịu trách nhiệm trước cấp trưởng về nhiệm vụ được ủy quyền. Cấp 

trưởng, cấp phó không được ủy quyền cho cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình. 

2. Khi tiến hành tố tụng hình sự đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội 

quả tang, chứng cứ và lý lịch người phạm tội rõ ràng, những người quy định tại các điểm a, 

b, c, d và đ khoản 2  iều 35 của Bộ luật này có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật từ những người có liên quan để kiểm tra, xác minh 

nguồn tin về tội phạm; 

b) Quyết định tạm đình ch  việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 

quyết định khởi tố, không khởi tố, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án; quyết 

định khởi tố, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can; 

c) Trực tiếp tổ chức và ch  đạo việc khám nghiệm hiện trường; 

d) Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản; quyết định khám xét, thu giữ, 

tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án; 

đ) Triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai bị hại, đương sự; triệu tập và lấy lời 

khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, kiến nghị khởi tố; triệu tập và lấy 

lời khai người làm chứng; lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; 

e) Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của Bộ luật 

này; 

g) Kết luận điều tra, đề nghị truy tố hoặc kết luận điều tra và quyết định đình ch  điều tra; 

quyết định tạm đình ch  điều tra; quyết định phục hồi điều tra. 

3. Khi tiến hành tố tụng hình sự đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp, những người được quy định tại 

các điểm a, b, c, d và đ khoản 2  iều 35 của Bộ luật này có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật từ những người có liên quan để kiểm tra, xác minh 

nguồn tin về tội phạm; 

b) Quyết định tạm đình ch  việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 

quyết định khởi tố, không khởi tố, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án; 

c) Quyết định khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp 

đến vụ án; 

d) Triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, bị hại, đương sự. 

4. Cán bộ điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lấy lời khai của những người có liên quan để 

kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm; 

b) Lập hồ sơ vụ án hình sự; 

c) Hỏi cung bị can; lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị 

kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, 

người làm chứng, bị hại, đương sự; 
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d) Tiến hành khám nghiệm hiện trường; thi hành lệnh khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo 

quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án. 

5. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ 

quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

hành vi, quyết định của mình. Cấp trưởng, cấp phó không được ủy quyền cho cán bộ điều tra 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trƣởng, cấp phó, cán bộ điều tra 

của các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đƣợc giao nhiệm vụ 

tiến hành một số hoạt động điều tra 

1. Cấp trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quy định 

tại điểm e và điểm g khoản 2  iều 35 của Bộ luật này có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Trực tiếp ch  đạo hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự theo thẩm quyền; 

b) Quyết định phân công hoặc thay đổi cấp phó, cán bộ điều tra trong việc khởi tố, điều tra 

vụ án hình sự; 

c) Kiểm tra hoạt động thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình 

sự của cấp phó và cán bộ điều tra; 

d) Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của cấp 

phó, cán bộ điều tra. 

Khi cấp trưởng vắng mặt, một cấp phó được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

cấp trưởng và chịu trách nhiệm trước cấp trưởng về nhiệm vụ được ủy quyền. 

2. Khi tiến hành tố tụng hình sự, những người được quy định tại điểm e và điểm g khoản 2 

 iều 35 của Bộ luật này có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật từ những người có liên quan để kiểm tra, xác minh 

nguồn tin về tội phạm; 

b) Quyết định tạm đình ch  việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; quyết định khởi tố, không 

khởi tố, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án; 

c) Trực tiếp tổ chức và ch  đạo việc khám nghiệm hiện trường; 

d) Quyết định khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp 

đến vụ án; 

đ) Triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị kiến 

nghị khởi tố, người làm chứng, bị hại, đương sự. 

3. Cán bộ điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lấy lời khai của những người có liên quan để 

kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm; 

b) Lập hồ sơ vụ án hình sự; 

c) Lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi 

tố, người làm chứng, bị hại, đương sự; 
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d) Tiến hành khám nghiệm hiện trường; thi hành lệnh khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo 

quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án; 

đ) Giao, gửi các lệnh, quyết định và các văn bản tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này. 

4. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ 

quan của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. Cấp 

trưởng, cấp phó không được ủy quyền cho cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình. 

Điều 41. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trƣởng, Phó Viện trƣởng Viện 

kiểm sát 

1. Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Trực tiếp tổ chức và ch  đạo hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật trong tố tụng hình sự; 

b) Quyết định phân công hoặc thay đổi Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; kiểm tra hoạt động 

thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của Phó 

Viện trưởng Viện kiểm sát; quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định không có căn cứ và 

trái pháp luật của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; 

c) Quyết định phân công hoặc thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; kiểm tra hoạt động 

thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của Kiểm 

sát viên, Kiểm tra viên; quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định không có căn cứ và trái 

pháp luật của Kiểm sát viên; 

d) Quyết định r t, đình ch  hoặc hủy bỏ quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của 

Viện kiểm sát cấp dưới; 

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát. 

Khi vắng mặt, Viện trưởng Viện kiểm sát ủy quyền cho một Phó Viện trưởng Viện kiểm sát 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện 

kiểm sát về nhiệm vụ được ủy quyền. 

2. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng 

hình sự, Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố hoặc thay đổi, bổ sung quyết định 

khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; quyết định khởi tố, không khởi tố, thay đổi, bổ sung 

quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của Bộ luật này; 

b) Quyết định tạm đình ch  việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; quyết định khởi tố, không 

khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố, bổ sung hoặc 

thay đổi quyết định khởi tố bị can; quyết định nhập, tách vụ án; 

c) Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện 

pháp điều tra tố tụng đặc biệt; quyết định việc gia hạn kiểm tra và xác minh nguồn tin về tội 

phạm, gia hạn tạm giữ, gia hạn điều tra, gia hạn tạm giam, gia hạn truy tố; 

341



d) Quyết định khám xét, thu giữ, tạm giữ, xử lý vật chứng; 

đ) Quyết định trưng cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại, thực nghiệm điều 

tra; thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi người giám định. Yêu cầu định giá, định giá lại tài sản, 

yêu cầu thay đổi người định giá tài sản; 

e) Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra, cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra thay đổi  iều tra viên, Cán bộ điều tra; 

g) Phê chuẩn hoặc không phê chuẩn quyết định, lệnh của Cơ quan điều tra, cơ quan được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; 

h) Quyết định hủy bỏ các quyết định, lệnh không có căn cứ và trái pháp luật của Cơ quan 

điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; 

i) Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra; 

quyết định chuyển vụ án; 

k) Quyết định áp dụng, đình ch  biện pháp bắt buộc chữa bệnh; 

l) Quyết định áp dụng thủ tục r t gọn hoặc hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục r t gọn; 

m) Quyết định truy tố bị can, trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc điều tra lại; 

n) Yêu cầu phục hồi điều tra; quyết định tạm đình ch  hoặc đình ch  vụ án, đình ch  hoặc tạm 

đình ch  vụ án đối với bị can; quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình ch  việc giải quyết 

nguồn tin về tội phạm; quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với bị can, 

phục hồi vụ án, phục hồi vụ án đối với bị can; 

o) Kháng nghị theo thủ tục ph c thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa 

án theo quy định của Bộ luật này; 

p) Thực hiện quyền kiến nghị theo quy định của pháp luật; 

q) Ban hành quyết định, lệnh và tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của 

Viện kiểm sát. 

3. Khi được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong 

tố tụng hình sự, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

khoản 1 và khoản 2  iều này, trừ quy định tại điểm b khoản 1  iều này. Phó Viện trưởng 

Viện kiểm sát không được giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi, quyết định của mình. 

4. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

hành vi, quyết định của mình. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát không được ủy 

quyền cho Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên 

1. Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp 

luật trong tố tụng hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan, người có thẩm 

quyền; 

b) Trực tiếp giải quyết và lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; 

c) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn 

chặn, biện pháp cưỡng chế; kiểm sát việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc 
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lập hồ sơ vụ án của cơ quan, người có thẩm quyền điều tra; kiểm sát hoạt động khởi tố, điều 

tra của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; 

d) Trực tiếp kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đối chất, nhận 

dạng, nhận biết giọng nói, thực nghiệm điều tra, khám xét; 

đ) Kiểm sát việc tạm đình ch , phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc tạm đình 

ch  điều tra, đình ch  điều tra, phục hồi điều tra, kết th c điều tra; 

e)  ề ra yêu cầu điều tra; yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã, đình nã bị can; 

g) Triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, 

người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, 

người làm chứng, bị hại, đương sự; lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; 

h) Quyết định áp giải người bị bắt, bị can; quyết định d n giải người làm chứng, người bị tố 

giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại; quyết định giao người dưới 18 tuổi cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm giám sát; quyết định thay đổi người giám sát người dưới 18 

tuổi phạm tội; 

i) Trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật này; 

k) Yêu cầu thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; yêu cầu hoặc đề nghị cử, thay 

đổi người bào chữa; yêu cầu cử, đề nghị thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật; 

l) Tiến hành tố tụng tại phiên tòa; công bố cáo trạng hoặc quyết định truy tố theo thủ tục r t 

gọn, các quyết định khác của Viện kiểm sát về việc buộc tội đối với bị cáo; xét hỏi, đưa ra 

chứng cứ, tài liệu, đồ vật, luận tội, tranh luận, phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án 

tại phiên tòa, phiên họp; 

m) Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giai đoạn xét xử của Tòa án và những người 

tham gia tố tụng; kiểm sát bản án, quyết định và các văn bản tố tụng khác của Tòa án; 

n) Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án; 

o) Thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị theo quy định của pháp luật; 

p) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát theo sự 

phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật này. 

2. Kiểm sát viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng Viện kiểm sát, 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát về hành vi, quyết định của mình. 

Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm tra viên 

1. Kiểm tra viên thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây theo sự phân công của Kiểm 

sát viên: 

a) Ghi biên bản lấy lời khai, ghi biên bản hỏi cung và ghi các biên bản khác trong tố tụng 

hình sự; 

b) Giao, chuyển, gửi các lệnh, quyết định và các văn bản tố tụng khác theo quy định của Bộ 

luật này; 

c) Gi p Kiểm sát viên trong việc lập hồ sơ kiểm sát, hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm 

và tiến hành hoạt động tố tụng khác. 
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2. Kiểm tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng, Phó Viện 

trưởng Viện kiểm sát và Kiểm sát viên về hành vi của mình. 

Điều 44. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án 

1. Chánh án Tòa án có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Trực tiếp tổ chức việc xét xử vụ án hình sự; quyết định giải quyết tranh chấp về thẩm 

quyền xét xử; 

b) Quyết định phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ 

án hình sự; quyết định phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; 

quyết định phân công Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án hình sự; 

c) Quyết định thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trước khi mở phiên tòa; 

d) Ra quyết định thi hành án hình sự; 

đ) Quyết định hoãn chấp hành án phạt t ; 

e) Quyết định tạm đình ch  chấp hành án phạt t ; 

g) Quyết định xoá án tích; 

h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tòa án. 

Khi vắng mặt, Chánh án Tòa án ủy quyền cho một Phó Chánh án Tòa án thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của Chánh án. Phó Chánh án Tòa án phải chịu trách nhiệm trước Chánh án 

Tòa án về nhiệm vụ được ủy quyền. 

2. Khi tiến hành việc giải quyết vụ án hình sự, Chánh án Tòa án có những nhiệm vụ, quyền 

hạn: 

a) Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, xử lý vật chứng; 

b) Quyết định áp dụng, đình ch  biện pháp bắt buộc chữa bệnh; 

c) Quyết định áp dụng thủ tục r t gọn hoặc hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục r t gọn; 

d) Kiến nghị, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án; 

đ) Quyết định và tiến hành hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án; 

e) Tiến hành hoạt động tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này. 

3. Khi được phân công giải quyết, xét xử vụ án hình sự, Phó Chánh án Tòa án có những 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2  iều này, trừ quy định tại điểm b 

khoản 1  iều này. Phó Chánh án Tòa án không được giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi, 

quyết định của mình. 

4. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết 

định của mình. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án không được ủy quyền cho Thẩm phán thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán 

1. Thẩm phán được phân công giải quyết, xét xử vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền 

hạn: 

a) Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa; 

b) Tiến hành xét xử vụ án; 
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c) Tiến hành hoạt động tố tụng và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

xét xử; 

d) Tiến hành hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân công của 

Chánh án Tòa án. 

2. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1  iều 

này và những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trừ biện 

pháp tạm giam; 

b) Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung; 

c) Quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định đình ch  hoặc tạm đình ch  vụ án; 

d)  iều hành việc xét xử vụ án, tranh tụng tại phiên tòa; 

đ) Quyết định trưng cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại, thực nghiệm điều 

tra; thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi người giám định; yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu thay 

đổi người định giá tài sản; 

e) Yêu cầu hoặc đề nghị cử, thay đổi người bào chữa; thay đổi người giám sát người dưới 18 

tuổi phạm tội; yêu cầu cử, thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật; 

g) Quyết định triệu tập những người cần xét hỏi đến phiên tòa; 

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân 

công của Chánh án Tòa án theo quy định của Bộ luật này. 

3. Thẩm phán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. 

Điều 46. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm 

1. Hội thẩm được phân công xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa; 

b) Tiến hành xét xử vụ án; 

c) Tiến hành hoạt động tố tụng và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

xét xử. 

2. Hội thẩm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. 

Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thƣ ký Tòa án 

1. Thư ký Tòa án được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự có những nhiệm 

vụ, quyền hạn: 

a) Kiểm tra sự có mặt của những người được Tòa án triệu tập; nếu có người vắng mặt thì 

phải nêu lý do; 

b) Phổ biến nội quy phiên tòa; 

c) Báo cáo Hội đồng xét xử danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa và những 

người vắng mặt; 

d) Ghi biên bản phiên tòa; 

đ) Tiến hành hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân công của 

Chánh án Tòa án. 
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2. Thư ký Tòa án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về hành vi 

của mình. 

Điều 48. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm tra viên 

1. Thẩm tra viên được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự có những nhiệm vụ, 

quyền hạn: 

a) Thẩm tra hồ sơ vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo sự 

phân công của Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án; 

b) Kết luận việc thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra với Chánh án Tòa án hoặc Phó Chánh 

án Tòa án; 

c) Thẩm tra viên gi p Chánh án Tòa án thực hiện nhiệm vụ về công tác thi hành án thuộc 

thẩm quyền của Tòa án và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án hoặc Phó 

Chánh án Tòa án. 

2. Thẩm tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án, Phó Chánh án 

Tòa án về hành vi của mình. 

Điều 49. Các trƣờng hợp phải từ chối hoặc thay đổi ngƣời có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng 

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi 

thuộc một trong các trường hợp: 

1.  ồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự 

hoặc của bị can, bị cáo; 

2.  ã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người 

định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó; 

3. Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. 

Điều 50. Ngƣời có quyền đề nghị thay đổi ngƣời có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

1. Kiểm sát viên. 

2. Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại 

diện của họ. 

3. Người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, nguyên đơn dân sự, 

bị đơn dân sự. 

Điều 51. Thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra 

1.  iều tra viên, Cán bộ điều tra phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc 

một trong các trường hợp: 

a) Trường hợp quy định tại  iều 49 của Bộ luật này; 

b)  ã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm 

phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên hoặc Thư ký Tòa án. 

2. Việc thay đổi  iều tra viên, Cán bộ điều tra do Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan 

điều tra quyết định. 
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 iều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại khoản 1  iều này thì việc điều tra vụ án do Cơ quan điều tra cấp trên trực tiếp tiến 

hành. 

Điều 52. Thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên 

1. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một 

trong các trường hợp: 

a) Trường hợp quy định tại  iều 49 của Bộ luật này; 

b)  ã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là  iều tra viên, Cán bộ điều tra, Thẩm 

phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên hoặc Thư ký Tòa án. 

2. Việc thay đổi Kiểm sát viên trước khi mở phiên tòa do Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng 

Viện kiểm sát c ng cấp được phân công giải quyết vụ án quyết định. 

Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp 

trên trực tiếp quyết định. 

Trường hợp phải thay đổi Kiểm sát viên tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn 

phiên tòa. 

Điều 53. Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm 

1. Thẩm phán, Hội thẩm phải từ chối tham gia xét xử hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong 

các trường hợp: 

a) Trường hợp quy định tại  iều 49 của Bộ luật này; 

b) Họ c ng trong một Hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau; 

c)  ã tham gia xét xử sơ thẩm hoặc ph c thẩm hoặc tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là 

 iều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. 

2. Việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm trước khi mở phiên tòa do Chánh án hoặc Phó Chánh 

án Tòa án được phân công giải quyết vụ án quyết định. 

Thẩm phán bị thay đổi là Chánh án Tòa án thì do Chánh án Tòa án trên một cấp quyết định. 

Việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định trước khi 

bắt đầu xét hỏi bằng cách biểu quyết tại phòng nghị án. Khi xem xét thay đổi thành viên nào 

thì thành viên đó được trình bày ý kiến của mình, Hội đồng quyết định theo đa số. 

Trường hợp phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết 

định hoãn phiên tòa. 

Điều 54. Thay đổi Thƣ ký Tòa án 

1. Thư ký Tòa án phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các 

trường hợp: 

a) Trường hợp quy định tại  iều 49 của Bộ luật này; 

b)  ã tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên,  iều tra viên, 

Cán bộ điều tra, Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. 

2. Việc thay đổi Thư ký Tòa án trước khi mở phiên tòa do Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa 

án được phân công giải quyết vụ án quyết định. 

Việc thay đổi Thư ký Tòa án tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định. 
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Trường hợp phải thay đổi Thư ký Tòa án tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm 

ngừng phiên tòa. 

Chƣơng IV 

NGƢỜI THAM GIA TỐ TỤNG 

Điều 55. Ngƣời tham gia tố tụng 

1. Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

2. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. 

3. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. 

4. Người bị bắt. 

5. Người bị tạm giữ. 

6. Bị can. 

7. Bị cáo. 

8. Bị hại. 

9. Nguyên đơn dân sự. 

10. Bị đơn dân sự. 

11. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. 

12. Người làm chứng. 

13. Người chứng kiến. 

14. Người giám định. 

15. Người định giá tài sản. 

16. Người phiên dịch, người dịch thuật. 

17. Người bào chữa. 

18. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự. 

19. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố. 

20. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phạm tội, người đại diện khác theo quy 

định của Bộ luật này. 

Điều 56. Ngƣời tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

1. Cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm; cơ quan, tổ chức đã báo tin về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố có quyền: 

a) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi 

ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa; 

b)  ược thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 

c) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1  iều này phải có mặt theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm, trình bày trung thực về những tình tiết 

mà mình biết về sự việc. 

Điều 57. Ngƣời bị tố giác, ngƣời bị kiến nghị khởi tố 
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1. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền: 

a)  ược thông báo về hành vi bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; 

b)  ược thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

c) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến; 

d)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

đ) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

e) Tự bảo vệ hoặc nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình; 

g)  ược thông báo kết quả giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố; 

h) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng. 

2. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố. 

Điều 58. Ngƣời bị giữ trong trƣờng hợp khẩn cấp, ngƣời bị bắt 

1. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang 

và người bị bắt theo quyết định truy nã có quyền: 

a)  ược nghe, nhận lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong 

trường hợp khẩn cấp, quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, 

quyết định truy nã; 

b)  ược biết lý do mình bị giữ, bị bắt; 

c)  ược thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

d) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình 

hoặc buộc phải nhận mình có tội; 

đ)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

e) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền 

tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

g) Tự bào chữa, nhờ người bào chữa; 

h) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

trong việc giữ người, bắt người. 

2. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt có nghĩa vụ chấp hành lệnh giữ 

người, lệnh bắt người và yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền giữ người, bắt người 

theo quy định của Bộ luật này. 

Điều 59. Ngƣời bị tạm giữ 

1. Người bị tạm giữ là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt trong trường hợp 

phạm tội quả tang, bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người phạm tội tự th , đầu th  và đối 

với họ đã có quyết định tạm giữ. 

2. Người bị tạm giữ có quyền: 
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a)  ược biết lý do mình bị tạm giữ; nhận quyết định tạm giữ, quyết định gia hạn tạm giữ, 

quyết định phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ và các quyết định tố tụng khác theo quy 

định của Bộ luật này; 

b)  ược thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

c) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình 

hoặc buộc phải nhận mình có tội; 

d) Tự bào chữa, nhờ người bào chữa; 

đ)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

e) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

g) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

về việc tạm giữ. 

3. Người bị tạm giữ có nghĩa vụ chấp hành các quy định của Bộ luật này và Luật thi hành 

tạm giữ, tạm giam. 

Điều 60. Bị can 

1. Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự. Quyền và nghĩa vụ của bị can là 

pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy 

định của Bộ luật này. 

2. Bị can có quyền: 

a)  ược biết lý do mình bị khởi tố; 

b)  ược thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

c) Nhận quyết định khởi tố bị can; quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can, 

quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi, 

bổ sung quyết định khởi tố bị can; quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn 

chặn, biện pháp cưỡng chế; bản kết luận điều tra; quyết định đình ch , tạm đình ch  điều tra; 

quyết định đình ch , tạm đình ch  vụ án; bản cáo trạng, quyết định truy tố và các quyết định 

tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này; 

d) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình 

hoặc buộc phải nhận mình có tội; 

đ)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

e) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

g)  ề nghị giám định, định giá tài sản; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; 

h) Tự bào chữa, nhờ người bào chữa; 

i)  ọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội 

hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa kể từ khi kết th c điều tra khi có yêu 

cầu; 
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k) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng. 

3. Bị can có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp vắng 

mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị áp giải, 

nếu bỏ trốn thì bị truy nã; 

b) Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

4. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết trình tự, 

thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên 

quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa khi bị 

can có yêu cầu quy định tại điểm i khoản 2  iều này. 

Điều 61. Bị cáo 

1. Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử. Quyền và nghĩa vụ 

của bị cáo là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp 

nhân theo quy định của Bộ luật này. 

2. Bị cáo có quyền: 

a) Nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn 

chặn, biện pháp cưỡng chế; quyết định đình ch  vụ án; bản án, quyết định của Tòa án và các 

quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này; 

b) Tham gia phiên tòa; 

c)  ược thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

d)  ề nghị giám định, định giá tài sản; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị 

triệu tập người làm chứng, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người 

giám định, người định giá tài sản, người tham gia tố tụng khác và người có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng tham gia phiên tòa; 

đ)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

e) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

g) Tự bào chữa, nhờ người bào chữa; 

h) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình 

hoặc buộc phải nhận mình có tội; 

i)  ề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi hoặc tự mình hỏi người tham gia phiên tòa nếu được chủ tọa 

đồng ý; tranh luận tại phiên tòa; 

k) Nói lời sau c ng trước khi nghị án; 

l) Xem biên bản phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa; 

m) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án; 
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n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng; 

o) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

3. Bị cáo có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án. Trường hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng 

hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị áp giải; nếu bỏ trốn thì bị truy nã; 

b) Chấp hành quyết định, yêu cầu của Tòa án. 

Điều 62. Bị hại 

1. Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ 

chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. 

2. Bị hại hoặc người đại diện của họ có quyền: 

a)  ược thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

b)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

c) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

d)  ề nghị giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật; 

đ)  ược thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án; 

e)  ề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá 

tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; 

g)  ề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường; 

h) Tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo và người khác 

tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; 

xem biên bản phiên tòa; 

i) Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình; 

k) Tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; 

l) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi 

bị đe dọa; 

m) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án; 

n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng; 

o) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì bị hại hoặc người đại diện của 

họ trình bày lời buộc tội tại phiên tòa. 

4. Bị hại có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; trường hợp cố ý 

vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị d n 

giải; 

b) Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

352



5. Trường hợp bị hại chết, mất tích, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người 

đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bị hại quy định tại  iều này. 

Cơ quan, tổ chức là bị hại có sự chia, tách, sáp nhập, hợp nhất thì người đại diện theo pháp 

luật hoặc tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó có những 

quyền và nghĩa vụ theo quy định tại  iều này. 

Điều 63. Nguyên đơn dân sự 

1. Nguyên đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn 

yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

2. Nguyên đơn dân sự hoặc người đại diện của họ có quyền: 

a)  ược thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

b)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

c) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

d)  ược thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án; 

đ) Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật; 

e)  ề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá 

tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; 

g)  ề nghị mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường; 

h) Tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi người tham gia phiên 

tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn; xem biên 

bản phiên tòa; 

i) Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình; 

k) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng; 

l) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về phần bồi thường thiệt hại; 

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

3. Nguyên đơn dân sự có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 

b) Trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến việc bồi thường thiệt hại; 

c) Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Điều 64. Bị đơn dân sự 

1. Bị đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại. 

2. Bị đơn dân sự hoặc người đại diện của họ có quyền: 

a)  ược thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

b) Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn dân sự; 

c)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

d) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 
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đ) Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật; 

e)  ược thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án có liên quan đến việc đòi bồi thường 

thiệt hại; 

g)  ề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá 

tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; 

h) Tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi người tham gia phiên 

tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn; xem biên bản 

phiên tòa; 

i) Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình; 

k) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng; 

l) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về phần bồi thường thiệt hại; 

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

3. Bị đơn dân sự có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 

b) Trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến việc bồi thường thiệt hại; 

c) Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Điều 65. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện của họ có quyền: 

a)  ược thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

b)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

c) Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật; 

d) Tham gia phiên tòa; phát biểu ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia 

phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; xem biên 

bản phiên tòa; 

đ) Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình; 

e) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

g) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền 

lợi, nghĩa vụ của mình; 

h) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng; 

i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 

b) Trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình; 

c) Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 
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Điều 66. Ngƣời làm chứng 

1. Người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, 

về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng. 

2. Những người sau đây không được làm chứng: 

a) Người bào chữa của người bị buộc tội; 

b) Người do nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức được 

những tình tiết liên quan nguồn tin về tội phạm, về vụ án hoặc không có khả năng khai báo 

đ ng đắn. 

3. Người làm chứng có quyền: 

a)  ược thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

b) Yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và 

quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa; 

c) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

liên quan đến việc mình tham gia làm chứng; 

d)  ược cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của 

pháp luật. 

4. Người làm chứng có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp cố ý 

vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng 

mặt của họ gây trở ngại cho việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, 

xét xử thì có thể bị d n giải; 

b) Trình bày trung thực những tình tiết mà mình biết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về 

vụ án và lý do biết được những tình tiết đó. 

5. Người làm chứng khai báo gian dối hoặc từ chối khai báo, trốn tránh việc khai báo mà 

không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. 

6. Cơ quan, tổ chức nơi người làm chứng làm việc hoặc học tập có trách nhiệm tạo điều kiện 

để họ tham gia tố tụng. 

Điều 67. Ngƣời chứng kiến 

1. Người chứng kiến là người được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu chứng 

kiến việc tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này. 

2. Những người sau đây không được làm người chứng kiến: 

a) Người thân thích của người bị buộc tội, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 

b) Người do nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức đ ng 

sự việc; 

c) Người dưới 18 tuổi; 

d) Có lý do khác cho thấy người đó không khách quan. 

3. Người chứng kiến có quyền: 

a)  ược thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 
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b) Yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tuân thủ quy định của pháp luật, bảo vệ 

tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, 

người thân thích của mình khi bị đe dọa; 

c) Xem biên bản tố tụng, đưa ra nhận xét về hoạt động tố tụng mà mình chứng kiến; 

d) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

liên quan đến việc mình tham gia chứng kiến; 

đ)  ược cơ quan triệu tập thanh toán chi phí theo quy định của pháp luật. 

4. Người chứng kiến có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 

b) Chứng kiến đầy đủ hoạt động tố tụng được yêu cầu; 

c) Ký biên bản về hoạt động mà mình chứng kiến; 

d) Giữ bí mật về hoạt động điều tra mà mình chứng kiến; 

đ) Trình bày trung thực những tình tiết mà mình chứng kiến theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Điều 68. Ngƣời giám định 

1. Người giám định là người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cần giám định, được cơ 

quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu, người tham gia tố tụng yêu cầu giám định 

theo quy định của pháp luật. 

2. Người giám định có quyền: 

a) Tìm hiểu tài liệu của vụ án có liên quan đến đối tượng phải giám định; 

b) Yêu cầu cơ quan trưng cầu, người tham gia tố tụng yêu cầu giám định cung cấp tài liệu 

cần thiết cho việc kết luận; 

c) Tham dự vào việc hỏi cung, lấy lời khai và đặt câu hỏi về những vấn đề có liên quan đến 

đối tượng giám định; 

d) Từ chối thực hiện giám định trong trường hợp thời gian không đủ để tiến hành giám định, 

các tài liệu cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để kết luận, nội dung yêu cầu giám định 

vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của mình; 

đ) Ghi riêng ý kiến của mình vào bản kết luận chung nếu không thống nhất với kết luận 

chung trong trường hợp giám định do tập thể giám định tiến hành; 

e) Các quyền khác theo quy định của Luật giám định tư pháp. 

3. Người giám định có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 

b) Giữ bí mật điều tra mà mình biết được khi thực hiện giám định; 

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật giám định tư pháp. 

4. Người giám định kết luận gian dối hoặc từ chối kết luận giám định mà không vì lý do bất 

khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của Bộ luật hình sự. 

5. Người giám định phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các 

trường hợp sau: 
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a)  ồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự 

hoặc của bị can, bị cáo; 

b)  ã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người phiên dịch, người 

dịch thuật, người định giá tài sản trong vụ án đó; 

c)  ã tiến hành tố tụng trong vụ án đó. 

6. Việc thay đổi người giám định do cơ quan trưng cầu giám định quyết định. 

Điều 69. Ngƣời định giá tài sản 

1. Người định giá tài sản là người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực giá, được cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng yêu cầu định giá tài sản theo quy định 

của pháp luật. 

2. Người định giá tài sản có quyền: 

a) Tìm hiểu tài liệu của vụ án liên quan đến đối tượng phải định giá; 

b) Yêu cầu cơ quan yêu cầu định giá, người tham gia tố tụng yêu cầu định giá cung cấp tài 

liệu cần thiết cho việc định giá; 

c) Từ chối thực hiện định giá trong trường hợp thời gian không đủ để tiến hành định giá, các 

tài liệu cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để định giá, nội dung yêu cầu định giá vượt 

quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của mình; 

d) Ghi ý kiến kết luận của mình vào bản kết luận chung nếu không thống nhất với kết luận 

của Hội đồng định giá tài sản; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

3. Người định giá tài sản có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 

b) Giữ bí mật điều tra mà mình biết được khi thực hiện định giá tài sản; 

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của luật. 

4. Người định giá tài sản kết luận gian dối hoặc từ chối tham gia định giá mà không vì lý do 

bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của Bộ luật hình sự. 

5. Người định giá tài sản phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong 

các trường hợp: 

a)  ồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự 

hoặc của bị can, bị cáo; 

b)  ã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người 

phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó; 

c)  ã tiến hành tố tụng trong vụ án đó. 

6. Việc thay đổi người định giá tài sản do cơ quan yêu cầu định giá tài sản quyết định. 

Điều 70. Ngƣời phiên dịch, ngƣời dịch thuật 

1. Người phiên dịch, người dịch thuật là người có khả năng phiên dịch, dịch thuật và được 

cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu trong trường hợp có người tham gia tố 

tụng không sử dụng được tiếng Việt hoặc có tài liệu tố tụng không thể hiện bằng tiếng Việt. 
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2. Người phiên dịch, người dịch thuật có quyền: 

a)  ược thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

b)  ề nghị cơ quan yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các 

quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa; 

c) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

liên quan đến việc phiên dịch, dịch thuật; 

d)  ược cơ quan yêu cầu chi trả th  lao phiên dịch, dịch thuật và các chế độ khác theo quy 

định của pháp luật. 

3. Người phiên dịch, người dịch thuật có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 

b) Phiên dịch, dịch thuật trung thực. Nếu phiên dịch, dịch thuật gian dối thì người phiên 

dịch, người dịch thuật phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự; 

c) Giữ bí mật điều tra mà mình biết được khi phiên dịch, dịch thuật; 

d) Phải cam đoan trước cơ quan đã yêu cầu về việc thực hiện nghĩa vụ của mình. 

4. Người phiên dịch, người dịch thuật phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi khi 

thuộc một trong các trường hợp: 

a)  ồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự 

hoặc của bị can, bị cáo; 

b)  ã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người 

định giá tài sản trong vụ án đó; 

c)  ã tiến hành tố tụng trong vụ án đó. 

5. Việc thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật do cơ quan yêu cầu phiên dịch, dịch 

thuật quyết định. 

6. Những quy định tại  iều này c ng áp dụng đối với người biết được cử ch , hành vi của 

người câm, người điếc, chữ của người m . 

Điều 71. Trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của ngƣời tham gia tố tụng 

1. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và 

bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật 

này. 

Trường hợp người bị buộc tội, người bị hại thuộc diện được trợ gi p pháp lý theo quy định 

của Luật trợ gi p pháp lý thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm 

giải thích cho họ quyền được trợ gi p pháp lý; nếu họ đề nghị được trợ gi p pháp lý thì cơ 

quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông báo cho Trung tâm trợ gi p pháp lý nhà 

nước. 

2. Việc thông báo, giải thích phải ghi vào biên bản. 

Chƣơng V 

BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA BỊ HẠI, ĐƢƠNG SỰ 

Điều 72. Ngƣời bào chữa 
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1. Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng ch  định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

tiếp nhận việc đăng ký bào chữa. 

2. Người bào chữa có thể là: 

a) Luật sư; 

b) Người đại diện của người bị buộc tội; 

c) Bào chữa viên nhân dân; 

d) Trợ gi p viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ gi p 

pháp lý. 

3. Bào chữa viên nhân dân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trung thành với Tổ quốc, 

có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp lý, đủ sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 

được giao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận 

cử tham gia bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình. 

4. Những người sau đây không được bào chữa: 

a) Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành 

tố tụng vụ án đó; 

b) Người tham gia vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định, người định 

giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; 

c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, 

người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc. 

5. Một người bào chữa có thể bào chữa cho nhiều người bị buộc tội trong c ng vụ án nếu 

quyền và lợi ích của họ không đối lập nhau. 

Nhiều người bào chữa có thể bào chữa cho một người bị buộc tội. 

Điều 73. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời bào chữa 

1. Người bào chữa có quyền: 

a) Gặp, hỏi người bị buộc tội; 

b) Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có 

thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm 

giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết th c thì người 

bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can; 

c) Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra 

khác theo quy định của Bộ luật này; 

d)  ược cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời 

khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ 

luật này; 

đ) Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan 

đến người mà mình bào chữa; 
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e)  ề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá 

tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, 

biện pháp cưỡng chế; 

g)  ề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập 

người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; 

h) Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

i) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

k)  ề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, 

giám định lại, định giá lại tài sản; 

l)  ọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ 

khi kết th c điều tra; 

m) Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa; 

n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng; 

o) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có 

nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này. 

2. Người bào chữa có nghĩa vụ: 

a) Sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ những tình tiết xác định 

người bị buộc tội vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo; 

b) Gi p người bị buộc tội về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; 

c) Không được từ chối bào chữa cho người bị buộc tội mà mình đã đảm nhận bào chữa nếu 

không vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan; 

d) Tôn trọng sự thật; không được mua chuộc, cưỡng ép hoặc x i giục người khác khai báo 

gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; 

đ) Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án; trường hợp ch  định người bào chữa theo quy định 

tại khoản 1  iều 76 của Bộ luật này thì phải có mặt theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện 

kiểm sát; 

e) Không được tiết lộ bí mật điều tra mà mình biết khi thực hiện bào chữa; không được sử 

dụng tài liệu đã ghi chép, sao chụp trong hồ sơ vụ án vào mục đích xâm phạm lợi ích của 

Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

g) Không được tiết lộ thông tin về vụ án, về người bị buộc tội mà mình biết khi bào chữa, trừ 

trường hợp người này đồng ý bằng văn bản và không được sử dụng thông tin đó vào mục 

đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Người bào chữa vi phạm pháp luật thì t y tính chất, mức độ vi phạm mà bị hủy bỏ việc 

đăng ký bào chữa, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của luật. 

Điều 74. Thời điểm ngƣời bào chữa tham gia tố tụng 
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Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. 

Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có 

mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ. 

Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện 

trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi 

kết th c điều tra. 

Điều 75. Lựa chọn ngƣời bào chữa 

1. Người bào chữa do người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ lựa 

chọn. 

2. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị bắt, 

bị tạm giữ thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ có trách 

nhiệm chuyển đơn này cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ. 

Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ không nêu đích danh người bào chữa thì cơ quan 

có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, bị tạm giữ phải chuyển đơn này cho người đại 

diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ người bào chữa. 

Trong thời hạn 24 giờ kể khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị tạm giam 

thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam có trách nhiệm chuyển đơn này 

cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Trường hợp người bị tạm 

giam không nêu đích danh người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị 

tạm giam phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những 

người này nhờ người bào chữa. 

3. Trường hợp người đại diện hoặc người thân thích của người bị bắt, người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền có trách 

nhiệm thông báo ngay cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để có ý kiến về 

việc nhờ người bào chữa. 

4. Người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ đề nghị Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc t nh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương trở lên cử bào chữa viên nhân 

dân để bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình. 

Điều 76. Chỉ định ngƣời bào chữa 

1. Trong các trường hợp sau đây nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích 

của họ không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải ch  định 

người bào chữa cho họ: 

a) Bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 

năm t , t  chung thân, tử hình; 

b) Người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược 

điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi. 
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2. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải yêu cầu hoặc đề nghị các tổ chức sau đây 

cử người bào chữa cho các trường hợp quy định tại khoản 1  iều này: 

a)  oàn luật sư phân công tổ chức hành nghề luật sư cử người bào chữa; 

b) Trung tâm trợ gi p pháp lý nhà nước cử Trợ gi p viên pháp lý, luật sư bào chữa cho 

người thuộc diện được trợ gi p pháp lý; 

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cử bào chữa 

viên nhân dân bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình. 

Điều 77. Thay đổi hoặc từ chối ngƣời bào chữa 

1. Những người sau đây có quyền từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa: 

a) Người bị buộc tội; 

b) Người đại diện của người bị buộc tội; 

c) Người thân thích của người bị buộc tội. 

Mọi trường hợp thay đổi hoặc từ chối người bào chữa đều phải có sự đồng ý của người bị 

buộc tội và được lập biên bản đưa vào hồ sơ vụ án, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 

1  iều 76 của Bộ luật này. 

2. Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong giai đoạn điều tra có 

đề nghị từ chối người bào chữa do người thân thích của họ nhờ thì  iều tra viên phải c ng 

người bào chữa đó trực tiếp gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để xác 

nhận việc từ chối. 

3. Trường hợp ch  định người bào chữa quy định tại khoản 1  iều 76 của Bộ luật này, người 

bị buộc tội và người đại diện hoặc người thân thích của họ v n có quyền yêu cầu thay đổi 

hoặc từ chối người bào chữa. 

Trường hợp thay đổi người bào chữa thì việc ch  định người bào chữa khác được thực hiện 

theo quy định tại khoản 2  iều 76 của Bộ luật này. 

Trường hợp từ chối người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng lập biên 

bản về việc từ chối người bào chữa của người bị buộc tội hoặc người đại diện, người thân 

thích của người bị buộc tội quy định tại điểm b khoản 1  iều 76 của Bộ luật này và chấm 

dứt việc ch  định người bào chữa. 

Điều 78. Thủ tục đăng ký bào chữa 

1. Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa. 

2. Khi đăng ký bào chữa, người bào chữa phải xuất trình các giấy tờ: 

a) Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của 

người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội; 

b) Người đại diện của người bị buộc tội xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước 

công dân kèm theo bản sao có chứng thực và giấy tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

về mối quan hệ của họ với người bị buộc tội; 

c) Bào chữa viên nhân dân xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân 

kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử bào chữa viên nhân dân của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; 
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d) Trợ gi p viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ gi p pháp lý xuất trình văn bản cử người thực 

hiện trợ gi p pháp lý của tổ chức thực hiện trợ gi p pháp lý và Thẻ trợ gi p viên pháp lý 

hoặc Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực. 

3. Trường hợp ch  định người bào chữa quy định tại  iều 76 của Bộ luật này thì người bào 

chữa xuất trình các giấy tờ: 

a) Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử luật sư của 

tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của  oàn luật 

sư đối với luật sư hành nghề là cá nhân; 

b) Bào chữa viên nhân dân xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân 

kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử bào chữa viên nhân dân của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; 

c) Trợ gi p viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ gi p pháp lý xuất trình Thẻ trợ gi p viên pháp 

lý hoặc Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử người thực hiện trợ gi p 

pháp lý của Trung tâm trợ gi p pháp lý nhà nước. 

4. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3  iều 

này, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc 

trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa quy định tại khoản 5  iều này thì vào sổ đăng ký 

bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở 

giam giữ và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào hồ sơ vụ án; nếu xét thấy 

không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng từ chối việc đăng ký bào chữa khi thuộc một 

trong các trường hợp: 

a) Trường hợp quy định tại khoản 4  iều 72 của Bộ luật này; 

b) Người bị buộc tội thuộc trường hợp ch  định người bào chữa từ chối người bào chữa. 

6. Văn bản thông báo người bào chữa có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố 

tụng, trừ các trường hợp: 

a) Người bị buộc tội từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa; 

b) Người đại diện hoặc người thân thích của người bị buộc tội quy định tại điểm b khoản 1 

 iều 76 của Bộ luật này từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa. 

7. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hủy bỏ việc đăng ký bào chữa và thông báo cho 

người bào chữa, cơ sở giam giữ khi thuộc một trong các trường hợp: 

a) Khi phát hiện người bào chữa thuộc trường hợp quy định tại khoản 4  iều 72 của Bộ luật 

này; 

b) Vi phạm pháp luật khi tiến hành bào chữa. 

Điều 79. Trách nhiệm thông báo cho ngƣời bào chữa 

1. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải báo trước một thời gian hợp lý cho người 

bào chữa về thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động tố tụng mà họ có quyền tham gia theo 

quy định của Bộ luật này. 
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2. Trường hợp người bào chữa đã được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước 

mà không có mặt thì hoạt động tố tụng v n được tiến hành, trừ trường hợp quy định tại  iều 

291 của Bộ luật này. 

Điều 80. Gặp ngƣời bị bắt, ngƣời bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam 

1.  ể gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam, người bào chữa 

phải xuất trình văn bản thông báo người bào chữa, Thẻ luật sư hoặc Thẻ trợ gi p viên pháp 

lý hoặc Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân. 

2. Cơ quan quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam phải phổ 

biến nội quy, quy chế của cơ sở giam giữ và yêu cầu người bào chữa chấp hành nghiêm 

ch nh. Trường hợp phát hiện người bào chữa vi phạm quy định về việc gặp thì phải dừng 

ngay việc gặp và lập biên bản, báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 81. Thu thập, giao chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc bào chữa 

1. Người bào chữa thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa 

theo quy định tại khoản 2  iều 88 của Bộ luật này. 

2. T y từng giai đoạn tố tụng, khi thu thập được chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc 

bào chữa, người bào chữa phải kịp thời giao cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để 

đưa vào hồ sơ vụ án. Việc giao, nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật phải được lập biên bản theo 

quy định tại  iều 133 của Bộ luật này. 

3. Trường hợp không thể thu thập được chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc bào 

chữa thì người bào chữa có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập. 

Điều 82. Đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án 

1. Sau khi kết th c điều tra, nếu có yêu cầu đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án 

liên quan đến việc bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm bố 

trí thời gian, địa điểm để người bào chữa đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án. 

2. Sau khi đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu, người bào chữa phải bàn giao nguyên trạng hồ sơ 

vụ án cho cơ quan đã cung cấp hồ sơ. Nếu để mất, thất lạc, hư hỏng tài liệu, hồ sơ vụ án thì 

t y tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 83. Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời bị tố giác, ngƣời bị kiến 

nghị khởi tố 

1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố 

là người được người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp. 

2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố 

có thể là: 

a) Luật sư; 

b) Bào chữa viên nhân dân; 

c) Người đại diện; 

d) Trợ gi p viên pháp lý. 
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3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố 

có quyền: 

a)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

b) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

c) Có mặt khi lấy lời khai người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố và nếu được  iều tra 

viên hoặc Kiểm sát viên đồng ý thì được hỏi người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. 

Sau mỗi lần lấy lời khai của người có thẩm quyền kết th c thì người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền hỏi người bị tố giác, 

người bị kiến nghị khởi tố; 

d) Có mặt khi đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói người bị tố giác, người bị kiến nghị 

khởi tố; 

đ) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng. 

4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố 

có nghĩa vụ: 

a) Sử dụng các biện pháp do pháp luật quy định để góp phần làm rõ sự thật khách quan của 

vụ án; 

b) Gi p người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố về pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của họ. 

Điều 84. Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đƣơng sự 

1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người được bị hại, đương 

sự nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. 

2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có thể là: 

a) Luật sư; 

b) Người đại diện; 

c) Bào chữa viên nhân dân; 

d) Trợ gi p viên pháp lý. 

3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có quyền: 

a)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

b) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; 

c) Yêu cầu giám định, định giá tài sản; 

d) Có mặt khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng lấy lời khai, đối chất, nhận dạng, 

nhận biết giọng nói của người mà mình bảo vệ; đọc, ghi chép, sao chụp những tài liệu trong 

hồ sơ vụ án liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của bị hại và đương sự sau khi kết th c điều 

tra; 

đ) Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa; xem biên bản phiên tòa; 
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e) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng; 

g)  ề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá 

tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; 

h) Kháng cáo phần bản án, quyết định của Tòa án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của 

người mà mình bảo vệ là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể 

chất. 

4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có nghĩa vụ: 

a) Sử dụng các biện pháp do pháp luật quy định để góp phần làm rõ sự thật khách quan của 

vụ án; 

b) Gi p bị hại, đương sự về pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

Chƣơng VI 

CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ 

Điều 85. Những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự 

Khi điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải 

chứng minh: 

1. Có hành vi phạm tội xảy ra hay không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của 

hành vi phạm tội; 

2. Ai là người thực hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay không có lỗi, do cố ý hay vô ý; có năng 

lực trách nhiệm hình sự hay không; mục đích, động cơ phạm tội; 

3. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo và đặc điểm về 

nhân thân của bị can, bị cáo; 

4. Tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; 

5. Nguyên nhân và điều kiện phạm tội; 

6. Những tình tiết khác liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm 

hình sự, miễn hình phạt. 

Điều 86. Chứng cứ 

Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, 

được d ng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành 

vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. 

Điều 87. Nguồn chứng cứ 

1. Chứng cứ được thu thập, xác định từ các nguồn: 

a) Vật chứng; 

b) Lời khai, lời trình bày; 

c) Dữ liệu điện tử; 

d) Kết luận giám định, định giá tài sản; 

đ) Biên bản trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; 

e) Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác; 

g) Các tài liệu, đồ vật khác. 
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2. Những gì có thật nhưng không được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy 

định thì không có giá trị pháp lý và không được d ng làm căn cứ để giải quyết vụ án hình sự. 

Điều 88. Thu thập chứng cứ 

1.  ể thu thập chứng cứ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có quyền tiến hành hoạt 

động thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân 

cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, trình bày những tình tiết làm sáng tỏ vụ 

án. 

2.  ể thu thập chứng cứ, người bào chữa có quyền gặp người mà mình bào chữa, bị hại, 

người làm chứng và những người khác biết về vụ án để hỏi, nghe họ trình bày về những vấn 

đề liên quan đến vụ án; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, dữ liệu 

điện tử liên quan đến việc bào chữa. 

3. Những người tham gia tố tụng khác, cơ quan, tổ chức hoặc bất cứ cá nhân nào đều có thể 

đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử và trình bày những vấn đề có liên quan đến 

vụ án. 

4. Khi tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án do những 

người quy định tại khoản 2 và khoản 3  iều này cung cấp, cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng phải lập biên bản giao nhận và kiểm tra, đánh giá theo quy định của Bộ luật này. 

5. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được 

tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ 

luật này thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra có trách nhiệm chuyển biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc lập hồ sơ 

vụ án. Trường hợp do trở ngại khách quan thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 

15 ngày. Trong thời hạn 03 ngày, Viện kiểm sát đóng dấu b t lục và sao lưu biên bản, tài 

liệu lưu hồ sơ kiểm sát và bàn giao nguyên trạng tài liệu, biên bản đó cho Cơ quan điều tra, 

cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Việc giao, nhận tài liệu, 

biên bản được lập biên bản theo quy định tại  iều 133 của Bộ luật này. 

Điều 89. Vật chứng 

Vật chứng là vật được d ng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, 

vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người 

phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. 

Điều 90. Bảo quản vật chứng 

1. Vật chứng phải được bảo quản nguyên vẹn, không để mất mát, l n lộn, hư hỏng. Việc bảo 

quản vật chứng được thực hiện như sau: 

a) Vật chứng cần được niêm phong thì phải niêm phong ngay sau khi thu thập. Việc niêm 

phong, mở niêm phong được lập biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án. Việc niêm phong, mở 

niêm phong vật chứng được thực hiện theo quy định của Chính phủ; 

b) Vật chứng là tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, chất nổ, chất cháy, chất độc, 

chất phóng xạ, v  khí quân dụng phải được giám định ngay sau khi thu thập và phải chuyển 

ngay để bảo quản tại Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan chuyên trách khác. Nếu vật chứng là 
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tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ lưu dấu vết của tội phạm thì tiến hành niêm 

phong theo quy định tại điểm a khoản này; vật chứng là vi khuẩn nguy hại, bộ phận cơ thể 

người, m u mô, m u máu và các m u vật khác của cơ thể người được bảo quản tại cơ quan 

chuyên trách theo quy định của pháp luật; 

c) Vật chứng không thể đưa về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để bảo quản thì cơ 

quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giao vật chứng đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp 

pháp đồ vật, tài sản hoặc người thân thích của họ hoặc chính quyền địa phương, cơ quan, tổ 

chức nơi có vật chứng bảo quản; 

d) Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản thì cơ quan có thẩm quyền trong phạm 

vi quyền hạn của mình quyết định bán theo quy định của pháp luật và chuyển tiền đến tài 

khoản tạm giữ của cơ quan có thẩm quyền tại Kho bạc Nhà nước để quản lý; 

đ) Vật chứng đưa về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo quản thì cơ quan Công an 

nhân dân, Quân đội nhân dân, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra có trách nhiệm bảo quản vật chứng trong giai đoạn điều tra, truy tố; cơ quan thi hành án 

dân sự có trách nhiệm bảo quản vật chứng trong giai đoạn xét xử và thi hành án. 

2. Người có trách nhiệm bảo quản vật chứng mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, 

tiêu d ng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại vật chứng của vụ 

án thì tu  tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo quy định của luật. 

Trường hợp thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng vật chứng của vụ án nhằm làm 

sai lệch hồ sơ vụ án thì phải chịu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 

theo quy định của luật. 

Điều 91. Lời khai của ngƣời làm chứng 

1. Người làm chứng trình bày những gì mà họ biết nguồn tin về tội phạm, về vụ án, nhân 

thân của người bị buộc tội, bị hại, quan hệ giữa họ với người bị buộc tội, bị hại, người làm 

chứng khác và trả lời những câu hỏi đặt ra. 

2. Không được d ng làm chứng cứ những tình tiết do người làm chứng trình bày nếu họ 

không thể nói rõ vì sao biết được tình tiết đó. 

Điều 92. Lời khai của bị hại 

1. Bị hại trình bày những tình tiết về nguồn tin về tội phạm, vụ án, quan hệ giữa họ với 

người bị buộc tội và trả lời những câu hỏi đặt ra. 

2. Không được d ng làm chứng cứ những tình tiết do bị hại trình bày nếu họ không thể nói 

rõ vì sao biết được tình tiết đó. 

Điều 93. Lời khai của nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự 

1. Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trình bày những tình tiết liên quan đến việc bồi thường 

thiệt hại do tội phạm gây ra. 

2. Không được d ng làm chứng cứ những tình tiết do nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trình 

bày nếu họ không thể nói rõ vì sao biết được tình tiết đó. 

Điều 94. Lời khai của ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

368



1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày những tình tiết trực tiếp liên 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ. 

2. Không được d ng làm chứng cứ những tình tiết do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án trình bày nếu họ không thể nói rõ vì sao biết được tình tiết đó. 

Điều 95. Lời khai của ngƣời bị giữ trong trƣờng hợp khẩn cấp, ngƣời bị tố giác, ngƣời 

bị kiến nghị khởi tố, ngƣời phạm tội tự thú, đầu thú, ngƣời bị bắt, bị tạm giữ 

Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người 

phạm tội tự th , đầu th , người bị bắt, bị tạm giữ trình bày những tình tiết liên quan đến việc 

họ bị nghi thực hiện tội phạm. 

Điều 96. Lời khai của ngƣời tố giác, báo tin về tội phạm 

Người tố giác, báo tin về tội phạm trình bày những tình tiết liên quan đến việc họ tố giác, 

báo tin về tội phạm. 

Điều 97. Lời khai của ngƣời chứng kiến 

Người chứng kiến trình bày những tình tiết mà họ đã chứng kiến trong hoạt động tố tụng. 

Điều 98. Lời khai của bị can, bị cáo 

1. Bị can, bị cáo trình bày những tình tiết của vụ án. 

2. Lời nhận tội của bị can, bị cáo ch  có thể được coi là chứng cứ nếu ph  hợp với những 

chứng cứ khác của vụ án. 

Không được d ng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. 

Điều 99. Dữ liệu điện tử 

1. Dữ liệu điện tử là ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự được 

tạo ra, lưu trữ, truyền đi hoặc nhận được bởi phương tiện điện tử. 

2. Dữ liệu điện tử được thu thập từ phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông, 

trên đường truyền và các nguồn điện tử khác. 

3. Giá trị chứng cứ của dữ liệu điện tử được xác định căn cứ vào cách thức khởi tạo, lưu trữ 

hoặc truyền gửi dữ liệu điện tử; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu điện 

tử; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố ph  hợp khác. 

Điều 100. Kết luận giám định 

1. Kết luận giám định là văn bản do cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức giám định lập để kết luận 

chuyên môn về những vấn đề được trưng cầu, yêu cầu giám định. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kết luận về vấn đề được trưng cầu, yêu cầu giám định và phải 

chịu trách nhiệm về kết luận đó. 

Nếu việc giám định do tập thể giám định tiến hành thì tất cả thành viên đều ký vào bản kết 

luận. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì mỗi người ghi ý kiến kết luận của mình vào bản 

kết luận. 

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không đồng ý với kết luận giám 

định thì phải nêu rõ lý do, nếu kết luận chưa rõ hoặc chưa đầy đủ thì quyết định giám định 

bổ sung hoặc giám định lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này. 
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4. Kết luận giám định của người được trưng cầu giám định thuộc trường hợp phải từ chối 

hoặc thay đổi thì không có giá trị pháp lý và không được d ng làm căn cứ để giải quyết vụ 

án. 

Điều 101. Kết luận định giá tài sản 

1. Kết luận định giá tài sản là văn bản do Hội đồng định giá tài sản lập để kết luận về giá của 

tài sản được yêu cầu. 

Hội đồng định giá tài sản kết luận giá của tài sản và phải chịu trách nhiệm về kết luận đó. 

2. Kết luận định giá tài sản phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng định giá tài sản. 

Trường hợp không đồng ý với giá của tài sản do Hội đồng quyết định thì thành viên của Hội 

đồng ghi ý kiến kết luận của mình vào bản kết luận. 

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không đồng ý với kết luận định giá 

tài sản thì phải nêu rõ lý do; nếu kết luận chưa rõ thì quyết định định giá lại theo thủ tục 

chung quy định tại Bộ luật này. 

4. Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản vi phạm quy định của Bộ luật này, quy 

định khác của pháp luật về định giá thì không có giá trị pháp lý và không được d ng làm căn 

cứ để giải quyết vụ án. 

Điều 102. Biên bản về hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, khởi tố, 

điều tra, truy tố, xét xử 

Những tình tiết được ghi trong biên bản về hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội 

phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được lập theo quy định của Bộ luật này có thể được 

coi là chứng cứ. 

Điều 103. Kết quả thực hiện ủy thác tƣ pháp và hợp tác quốc tế khác 

Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác do cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài cung cấp có thể được coi là chứng cứ nếu ph  hợp với chứng cứ khác của vụ án. 

Điều 104. Các tài liệu, đồ vật khác trong vụ án 

Những tình tiết liên quan đến vụ án ghi trong tài liệu, đồ vật do cơ quan, tổ chức, cá nhân 

cung cấp có thể được coi là chứng cứ. Trường hợp tài liệu, đồ vật này có đặc điểm quy định 

tại  iều 89 của Bộ luật này thì được coi là vật chứng. 

Điều 105. Thu thập vật chứng 

Vật chứng phải được thu thập kịp thời, đầy đủ, mô tả đ ng thực trạng vào biên bản và đưa 

vào hồ sơ vụ án. Trường hợp vật chứng không thể đưa vào hồ sơ vụ án thì phải chụp ảnh, có 

thể ghi hình để đưa vào hồ sơ vụ án. Vật chứng phải được niêm phong, bảo quản theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 106. Xử lý vật chứng 

1. Việc xử lý vật chứng do Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình ch  ở giai đoạn điều tra; do Viện kiểm sát 

quyết định nếu vụ án được đình ch  ở giai đoạn truy tố; do Chánh án Tòa án quyết định nếu 

vụ án được đình ch  ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; do Hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã 

đưa ra xét xử. Việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản. 
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2. Vật chứng được xử lý như sau: 

a) Vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, 

nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy; 

b) Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà 

nước; 

c) Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy. 

3. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 

1  iều này có quyền: 

a) Trả lại ngay tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu 

hoặc người quản lý hợp pháp tài sản đó; 

b) Trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không 

ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án; 

c) Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản thì có thể được bán theo quy định của 

pháp luật; trường hợp không bán được thì tiêu hủy; 

d) Vật chứng là động vật hoang dã và thực vật ngoại lai thì ngay sau khi có kết luận giám 

định phải giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

4. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với vật chứng thì giải quyết theo quy định 

của pháp luật về tố tụng dân sự. 

Điều 107. Thu thập phƣơng tiện điện tử, dữ liệu điện tử 

1. Phương tiện điện tử phải được thu giữ kịp thời, đầy đủ, mô tả đ ng thực trạng và niêm 

phong ngay sau khi thu giữ. Việc niêm phong, mở niêm phong được tiến hành theo quy định 

của pháp luật. 

Trường hợp không thể thu giữ phương tiện lưu trữ dữ liệu điện tử thì cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng sao lưu dữ liệu điện tử đó vào phương tiện điện tử và bảo quản như đối với 

vật chứng, đồng thời yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lưu trữ, bảo toàn nguyên 

vẹn dữ liệu điện tử mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã sao lưu và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Khi thu thập, chặn thu, sao lưu dữ liệu điện tử từ phương tiện điện tử, mạng máy tính, 

mạng viễn thông hoặc trên đường truyền, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiến hành 

phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án. 

3. Khi nhận được quyết định trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng thì cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiện phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu 

điện tử. 

4. Việc phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử ch  được thực hiện trên bản sao; kết 

quả phục hồi, tìm kiếm, giám định phải chuyển sang dạng có thể đọc, nghe hoặc nhìn được. 

5. Phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử được bảo quản như vật chứng theo quy định của Bộ 

luật này. Khi xuất trình chứng cứ là dữ liệu điện tử phải kèm theo phương tiện lưu trữ dữ 

liệu hoặc bản sao dữ liệu điện tử. 
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Điều 108. Kiểm tra, đánh giá chứng cứ 

1. Mỗi chứng cứ phải được kiểm tra, đánh giá để xác định tính hợp pháp, xác thực và liên 

quan đến vụ án. Việc xác định những chứng cứ thu thập được phải bảo đảm đủ để giải quyết 

vụ án hình sự. 

2. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải 

kiểm tra, đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện mọi chứng cứ đã thu thập được về vụ án. 

Chƣơng VII 

BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƢỠNG CHẾ 

Mục I. BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN 

Điều 109. Các biện pháp ngăn chặn 

1.  ể kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội s  gây khó 

khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc s  tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm thi hành án, 

cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi thẩm quyền của mình có thể 

áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, 

đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư tr , tạm hoãn xuất cảnh. 

2. Các trường hợp bắt người gồm bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người 

phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bắt người bị 

yêu cầu d n độ. 

Điều 110. Giữ ngƣời trong trƣờng hợp khẩn cấp 

1. Khi thuộc một trong các trường hợp khẩn cấp sau đây thì được giữ người: 

a) Có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Người c ng thực hiện tội phạm hoặc bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm 

chính mắt nhìn thấy và xác nhận đ ng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn 

chặn ngay việc người đó trốn; 

c) Có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở hoặc nơi làm việc hoặc trên phương tiện 

của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn 

hoặc tiêu hủy chứng cứ. 

2. Những người sau đây có quyền ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp: 

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp; 

b) Thủ trưởng đơn vị độc lập cấp trung đoàn và tương đương,  ồn trưởng  ồn biên phòng, 

Ch  huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng, Ch  huy trưởng Bộ đội biên phòng t nh, thành 

phố trực truộc trung ương, Cục trưởng Cục trinh sát biên phòng Bộ đội biên phòng, Cục 

trưởng Cục phòng, chống ma t y và tội phạm Bộ đội biên phòng,  oàn trưởng  oàn đặc 

nhiệm phòng, chống ma t y và tội phạm Bộ đội biên phòng; Tư lệnh v ng lực lượng Cảnh 

sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và pháp luật lực lượng Cảnh sát biển,  oàn trưởng 

 oàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma t y lực lượng Cảnh sát biển; Chi cục trưởng Chi 

cục Kiểm ngư v ng; 

c) Người ch  huy tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng. 
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3. Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp phải ghi rõ họ tên, địa ch  của người bị giữ, lý 

do, căn cứ giữ người quy định tại khoản 1  iều này và các nội dung quy định tại khoản 2 

 iều 132 của Bộ luật này. Việc thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp phải theo 

đ ng quy định tại khoản 2  iều 113 của Bộ luật này. 

4. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhận người bị 

giữ trong trường hợp khẩn cấp thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra phải lấy lời khai ngay và những người quy định tại điểm a và điểm 

b khoản 2  iều này phải ra quyết định tạm giữ, ra lệnh bắt người bị giữ hoặc trả tự do ngay 

cho người đó. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp phải gửi ngay cho Viện 

kiểm sát c ng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền kèm theo tài liệu liên quan đến việc 

giữ người để xét phê chuẩn. 

Sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, những người quy định tại điểm c khoản 2 

 iều này phải giải ngay người bị giữ kèm theo tài liệu liên quan đến việc giữ người trong 

trường hợp khẩn cấp đến Cơ quan điều tra nơi có sân bay hoặc bến cảng đầu tiên tàu trở về. 

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận người bị giữ, Cơ quan điều tra phải lấy lời khai 

ngay và những người quy định tại điểm a khoản 2  iều này phải ra quyết định tạm giữ, ra 

lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp hoặc trả tự do ngay cho người đó. Lệnh bắt 

người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp phải gửi ngay cho Viện kiểm sát c ng cấp kèm theo 

tài liệu liên quan đến việc giữ người để xét phê chuẩn. 

Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp phải ghi rõ họ tên, địa ch  của người bị giữ, 

lý do, căn cứ giữ người quy định tại khoản 1  iều này và các nội dung quy định tại khoản 2 

 iều 132 của Bộ luật này. 

5. Hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 

gồm: 

a) Văn bản đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn 

cấp; 

b) Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn 

cấp, quyết định tạm giữ; 

c) Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp; 

d) Biên bản ghi lời khai của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; 

đ) Chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp. 

6. Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt ch  căn cứ giữ người quy định tại khoản 1  iều này. 

Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên phải trực tiếp gặp, hỏi người bị giữ trong trường hợp 

khẩn cấp trước khi xem xét, quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn lệnh bắt 

người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Biên bản ghi lời khai của người bị giữ trong trường 

hợp khẩn cấp do Kiểm sát viên lập phải đưa vào hồ sơ vụ việc, vụ án. 

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ 

trong trường hợp khẩn cấp, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định 

không phê chuẩn. Trường hợp Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn lệnh bắt người bị 
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giữ trong trường hợp khẩn cấp thì người đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Cơ 

quan điều tra đã nhận người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp phải trả tự do ngay cho người 

bị giữ. 

Điều 111. Bắt ngƣời phạm tội quả tang 

1.  ối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm mà bị phát 

hiện hoặc bị đuổi bắt thì bất k  người nào c ng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến 

cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải 

lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm 

quyền. 

2. Khi bắt người phạm tội quả tang thì người nào c ng có quyền tước v  khí, hung khí của 

người bị bắt. 

3. Trường hợp Công an xã, phường, thị trấn,  ồn Công an phát hiện bắt giữ, tiếp nhận người 

phạm tội quả tang thì thu giữ, tạm giữ v  khí, hung khí và bảo quản tài liệu, đồ vật có liên 

quan, lập biên bản bắt giữ người, lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định của 

pháp luật; giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

Điều 112. Bắt ngƣời đang bị truy nã 

1.  ối với người đang bị truy nã thì bất k  người nào c ng có quyền bắt và giải ngay người 

bị bắt đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan 

này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều 

tra có thẩm quyền. 

2. Khi bắt người đang bị truy nã thì người nào c ng có quyền tước v  khí, hung khí của 

người bị bắt. 

3. Trường hợp Công an xã, phường, thị trấn,  ồn Công an phát hiện bắt giữ, tiếp nhận người 

đang bị truy nã thì thu giữ, tạm giữ v  khí, hung khí và bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan, 

lập biên bản bắt giữ người, lấy lời khai ban đầu; giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho 

Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

Điều 113. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam 

1. Những người sau đây có quyền ra lệnh, quyết định bắt bị can, bị cáo để tạm giam: 

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Trường hợp này, lệnh bắt phải 

được Viện kiểm sát c ng cấp phê chuẩn trước khi thi hành; 

b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng 

Viện kiểm sát quân sự các cấp; 

c) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các 

cấp; Hội đồng xét xử. 

2. Lệnh bắt, quyết định phê chuẩn lệnh, quyết định bắt phải ghi rõ họ tên, địa ch  của người 

bị bắt; lý do bắt và các nội dung quy định tại khoản 2  iều 132 của Bộ luật này. 

Người thi hành lệnh, quyết định phải đọc lệnh, quyết định; giải thích lệnh, quyết định, quyền 

và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt; giao lệnh, quyết định cho 

người bị bắt. 
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Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư tr  phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị 

trấn và người khác chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó làm việc, học tập 

phải có đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập chứng kiến. Khi tiến hành 

bắt người tại nơi khác phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn 

nơi tiến hành bắt người. 

3. Không được bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt người 

đang bị truy nã. 

Điều 114. Những việc cần làm ngay sau khi giữ ngƣời trong trƣờng hợp khẩn cấp, bắt 

ngƣời hoặc nhận ngƣời bị giữ, bị bắt 

1. Sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người hoặc nhận người bị giữ, bị bắt, 

Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải lấy 

lời khai ngay và trong thời hạn 12 giờ phải ra quyết định tạm giữ hoặc trả tự do cho người bị 

bắt. 

2. Sau khi lấy lời khai người bị bắt theo quyết định truy nã thì Cơ quan điều tra nhận người 

bị bắt phải thông báo ngay cho Cơ quan đã ra quyết định truy nã đến nhận người bị bắt. Sau 

khi nhận người bị bắt, cơ quan đã ra quyết định truy nã phải ra ngay quyết định đình nã. 

Trường hợp cơ quan đã ra quyết định truy nã không thể đến nhận ngay người bị bắt thì sau 

khi lấy lời khai, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải ra ngay quyết định tạm giữ và thông 

báo ngay cho cơ quan đã ra quyết định truy nã biết; nếu đã hết thời hạn tạm giữ mà cơ quan 

ra quyết định truy nã v n chưa đến nhận thì Cơ quan điều tra nhận người bị bắt gia hạn tạm 

giữ và gửi ngay quyết định gia hạn tạm giữ kèm theo tài liệu liên quan cho Viện kiểm sát 

c ng cấp để xét phê chuẩn. 

Trường hợp không thể đến nhận ngay người bị bắt thì cơ quan đã ra quyết định truy nã có 

thẩm quyền bắt để tạm giam phải ra ngay lệnh tạm giam và gửi lệnh tạm giam đã được Viện 

kiểm sát c ng cấp phê chuẩn cho Cơ quan điều tra nhận người bị bắt. Sau khi nhận được 

lệnh tạm giam, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải giải ngay người đó đến Trại tạm 

giam nơi gần nhất. 

3. Trường hợp người bị bắt có nhiều quyết định truy nã thì Cơ quan điều tra nhận người bị 

bắt chuyển giao người bị bắt cho cơ quan đã ra quyết định truy nã nơi gần nhất. 

Điều 115. Biên bản về việc giữ ngƣời trong trƣờng hợp khẩn cấp, biên bản bắt ngƣời 

1. Người thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thi hành lệnh hoặc quyết định 

bắt trong mọi trường hợp đều phải lập biên bản. 

Biên bản phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm giữ, bắt, nơi lập biên bản; những việc 

đã làm, tình hình diễn biến trong khi thi hành lệnh giữ, lệnh hoặc quyết định bắt, tài liệu, đồ 

vật bị tạm giữ, tình trạng sức khỏe và ý kiến, khiếu nại của người bị giữ, người bị bắt và các 

nội dung quy định tại  iều 133 của Bộ luật này. 

Biên bản được đọc cho người bị giữ, người bị bắt và người chứng kiến nghe. Người bị giữ, 

người bị bắt, người thi hành lệnh giữ, lệnh hoặc quyết định bắt và người chứng kiến cùng ký 
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tên vào biên bản, nếu ai có ý kiến khác hoặc không đồng ý với nội dung biên bản thì có 

quyền ghi vào biên bản và ký tên. 

Việc tạm giữ tài liệu, đồ vật của người bị giữ, người bị bắt phải được tiến hành theo quy 

định của Bộ luật này. 

2. Khi giao, nhận người bị giữ, người bị bắt phải lập biên bản. 

Ngoài nội dung quy định tại khoản 1  iều này, biên bản giao nhận còn phải ghi rõ việc bàn 

giao biên bản lấy lời khai, tài liệu, đồ vật đã thu thập được, tình trạng sức khoẻ của người bị 

giữ, người bị bắt và những tình tiết xảy ra khi giao nhận. 

Điều 116. Thông báo về việc giữ ngƣời trong trƣờng hợp khẩn cấp, bắt ngƣời 

Sau khi giữ người, bắt người, người ra lệnh giữ người, lệnh hoặc quyết định bắt người phải 

thông báo ngay cho gia đình người bị giữ, bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người 

đó cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập biết. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận người bị giữ, bị bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị 

giữ, bị bắt phải thông báo cho gia đình người bị giữ, bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn 

nơi người đó cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập biết; trường hợp 

người bị giữ, người bị bắt là công dân nước ngoài thì phải thông báo cho cơ quan ngoại giao 

của Việt Nam để thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của nước có công dân bị giữ, bị 

bắt. 

Nếu việc thông báo cản trở truy bắt đối tượng khác hoặc cản trở điều tra thì sau khi cản trở 

đó không còn, người ra lệnh giữ người, lệnh hoặc quyết định bắt người, Cơ quan điều tra 

nhận người bị giữ, người bị bắt phải thông báo ngay. 

Điều 117. Tạm giữ 

1. Tạm giữ có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt 

trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự th , đầu th  hoặc đối với người bị 

bắt theo quyết định truy nã. 

2. Những người có thẩm quyền ra lệnh giữ người quy định tại khoản 2  iều 110 của Bộ luật 

này có quyền ra quyết định tạm giữ. 

Quyết định tạm giữ phải ghi rõ họ tên, địa ch  của người bị tạm giữ, lý do tạm giữ, giờ, ngày 

bắt đầu và giờ, ngày hết thời hạn tạm giữ và các nội dung quy định tại khoản 2  iều 132 của 

Bộ luật này. Quyết định tạm giữ phải giao cho người bị tạm giữ. 

3. Người thi hành quyết định tạm giữ phải thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ của người 

bị tạm giữ quy định tại  iều 59 của Bộ luật này. 

4. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ra quyết định tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ phải 

gửi quyết định tạm giữ kèm theo các tài liệu làm căn cứ tạm giữ cho Viện kiểm sát c ng cấp 

hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền. Nếu xét thấy việc tạm giữ không có căn cứ hoặc không 

cần thiết thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và người ra quyết định 

tạm giữ phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. 

Điều 118. Thời hạn tạm giữ 
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1. Thời hạn tạm giữ không quá 03 ngày kể từ khi Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm 

vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt hoặc áp giải người bị 

giữ, người bị bắt về trụ sở của mình hoặc kể từ khi Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ 

người phạm tội tự th , đầu th . 

2. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ nhưng không 

quá 03 ngày. Trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần 

thứ hai nhưng không quá 03 ngày. 

Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được Viện kiểm sát c ng cấp hoặc Viện kiểm sát 

có thẩm quyền phê chuẩn. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận hồ sơ đề nghị gia hạn tạm 

giữ, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. 

3. Trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì Cơ quan điều tra, cơ quan được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ; 

trường hợp đã gia hạn tạm giữ thì Viện kiểm sát phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. 

4. Thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng một 

ngày tạm giam. 

Điều 119. Tạm giam 

1. Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất 

nghiêm trọng. 

2. Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng 

mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt t  trên 02 năm khi có căn cứ xác định người đó thuộc 

một trong các trường hợp: 

a)  ã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm; 

b) Không có nơi cư tr  rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can; 

c) Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn; 

d) Tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội; 

đ) Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, x i giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu 

sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan 

đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả th  người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và 

người thân thích của những người này. 

3. Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự 

quy định hình phạt t  đến 02 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết 

định truy nã. 

4.  ối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người 

già yếu, người bị bệnh nặng mà có nơi cư tr  và lý lịch rõ ràng thì không tạm giam mà áp 

dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ các trường hợp: 

a) Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã; 

b) Tiếp tục phạm tội; 

c) Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, x i giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu 

sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan 
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đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả th  người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc 

người thân thích của những người này; 

d) Bị can, bị cáo về tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ xác định nếu không tạm 

giam đối với họ thì s  gây nguy hại đến an ninh quốc gia. 

5. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1  iều 113 của Bộ luật này có quyền ra 

lệnh, quyết định tạm giam. Lệnh tạm giam của những người được quy định tại điểm a khoản 

1  iều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát c ng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn và hồ sơ 

liên quan đến việc tạm giam, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định 

không phê chuẩn. Viện kiểm sát phải hoàn trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra ngay sau khi kết 

th c việc xét phê chuẩn. 

6. Cơ quan điều tra phải kiểm tra căn cước của người bị tạm giam và thông báo ngay cho gia 

đình người bị tạm giam, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị tạm giam cư tr  hoặc 

cơ quan, tổ chức nơi người bị tạm giam làm việc, học tập biết. 

Điều 120. Việc chăm nom ngƣời thân thích và bảo quản tài sản của ngƣời bị tạm giữ, 

tạm giam 

1. Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam có người thân thích là người tàn tật, già yếu, có 

nhược điểm về tâm thần mà không có người chăm sóc thì cơ quan ra quyết định tạm giữ, 

lệnh hoặc quyết định tạm giam giao người đó cho người thân thích khác chăm nom; trường 

hợp không có người thân thích thì cơ quan ra quyết định tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm 

giam giao những người đó cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư tr  chăm nom. 

Việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện theo quy 

định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 

2. Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam có nhà ở hoặc tài sản khác mà không có người 

bảo quản thì cơ quan ra quyết định tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm giam phải áp dụng 

những biện pháp bảo quản. 

3. Cơ quan ra quyết định tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm giam thông báo cho người bị 

tạm giữ, tạm giam biết việc chăm nom, chăm sóc người thân thích và bảo quản tài sản của 

họ. Việc thông báo được lập văn bản và đưa vào hồ sơ vụ án. 

Điều 121. Bảo lĩnh 

1. Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy 

hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm 

sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh. 

2. Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức 

mình. Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức. 

Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm ch nh chấp hành pháp luật, thu 

nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị 

can, bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có 02 người. 

378



Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị 

trấn nơi người đó cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập. 

Trong giấy cam đoan, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh phải cam đoan không để bị 

can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản 3  iều này. Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nhận bảo lĩnh được thông báo về những tình tiết của vụ án liên quan đến việc nhận bảo lĩnh. 

3. Bị can, bị cáo được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách 

quan; 

b) Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; 

c) Không mua chuộc, cưỡng ép, x i giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai 

sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan 

đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả th  người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm 

và người thân thích của những người này. 

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm 

giam. 

4. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1  iều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán 

chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định bảo lĩnh. Quyết định của những người quy định tại 

điểm a khoản 1  iều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát c ng cấp phê chuẩn trước 

khi thi hành. 

5. Thời hạn bảo lĩnh không được quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của 

Bộ luật này. Thời hạn bảo lĩnh đối với người bị kết án phạt t  không quá thời hạn kể từ khi 

tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt t . 

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh để bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan 

thì t y tính chất, mức độ vi phạm mà bị phạt tiền theo quy định của pháp luật. 

Điều 122. Đặt tiền để bảo đảm 

1.  ặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ tính chất, mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt 

tiền để bảo đảm. 

2. Bị can, bị cáo được đặt tiền phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách 

quan; 

b) Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; 

c) Không mua chuộc, cưỡng ép, x i giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai 

sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan 

đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả th  người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm 

và người thân thích của những người này. 

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm 

giam và số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. 
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3. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1  iều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán 

chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm. Quyết định của những 

người quy định tại điểm a khoản 1  iều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát c ng 

cấp phê chuẩn trước khi thi hành. 

4. Thời hạn đặt tiền không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định tại Bộ 

luật này. Thời hạn đặt tiền đối với người bị kết án phạt t  không quá thời hạn kể từ khi tuyên 

án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt t . Bị can, bị cáo chấp hành đầy đủ các 

nghĩa vụ đã cam đoan thì Viện kiểm sát, Tòa án có trách nhiệm trả lại cho họ số tiền đã đặt. 

5. Người thân thích của bị can, bị cáo được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án chấp 

nhận cho đặt tiền để bảo đảm phải làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các 

nghĩa vụ quy định tại khoản 2  iều này, nếu vi phạm thì số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân 

sách nhà nước. Khi làm giấy cam đoan, người này được thông báo về những tình tiết của vụ 

án có liên quan đến bị can, bị cáo. 

6. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết trình tự, 

thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt 

để bảo đảm. 

Điều 123. Cấm đi khỏi nơi cƣ trú 

1. Cấm đi khỏi nơi cư tr  là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi 

cư tr , lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều 

tra, Viện kiểm sát, Tòa án. 

2. Bị can, bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư tr  phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ: 

a) Không đi khỏi nơi cư tr  nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư tr  cho 

phép; 

b) Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách 

quan; 

c) Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; 

d) Không mua chuộc, cưỡng ép, x i giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai 

sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan 

đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả th  người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm 

và người thân thích của những người này. 

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm 

giam. 

3. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1  iều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán 

chủ tọa phiên tòa,  ồn trưởng  ồn biên phòng có quyền ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư tr . 

4. Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư tr  không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy 

định của Bộ luật này. Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư tr  đối với người bị kết án phạt t  không 

quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt t . 
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5. Người ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư tr  phải thông báo về việc áp dụng biện pháp này cho 

chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can, bị cáo cư tr , đơn vị quân đội đang quản lý bị 

can, bị cáo và giao bị can, bị cáo cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc đơn vị quân đội 

đó để quản lý, theo dõi họ. 

Trường hợp bị can, bị cáo vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan phải tạm thời 

đi khỏi nơi cư tr  thì phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó 

cư tr  hoặc đơn vị quân đội quản lý họ và phải có giấy cho phép của người đã ra lệnh cấm đi 

khỏi nơi cư tr . 

6. Nếu bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan thì chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị 

can, bị cáo cư tr , đơn vị quân đội đang quản lý bị can, bị cáo phải báo ngay cho cơ quan đã 

ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư tr  biết để xử lý theo thẩm quyền. 

Điều 124. Tạm hoãn xuất cảnh 

1. Có thể tạm hoãn xuất cảnh đối với những người sau đây khi có căn cứ xác định việc xuất 

cảnh của họ có dấu hiệu bỏ trốn: 

a) Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác 

định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn 

hoặc tiêu hủy chứng cứ; 

b) Bị can, bị cáo. 

2. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1  iều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán 

chủ tọa phiên tòa có quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh 

của những người được quy định tại điểm a khoản 1  iều 113 của Bộ luật này phải được 

thông báo ngay cho Viện kiểm sát c ng cấp trước khi thi hành. 

3. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không được quá thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, 

khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật này. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh 

đối với người bị kết án phạt t  không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm 

người đó đi chấp hành án phạt t . 

Điều 125. Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn 

1. Mọi biện pháp ngăn chặn đang áp dụng phải được hủy bỏ khi thuộc một trong các trường 

hợp: 

a) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; 

b)  ình ch  điều tra, đình ch  vụ án; 

c)  ình ch  điều tra đối với bị can, đình ch  vụ án đối với bị can; 

d) Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội, miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt, 

hình phạt t  nhưng được hưởng án treo hoặc hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không 

giam giữ. 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn 

cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác. 

 ối với những biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát phê chuẩn trong giai đoạn điều tra thì 

việc hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác phải do Viện kiểm sát quyết định; 
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trong thời hạn 10 ngày trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn, trừ biện pháp 

tạm giữ do Viện kiểm sát phê chuẩn, cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp ngặn chặn này 

phải thông báo cho Viện kiểm sát để quyết định hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn 

khác. 

Mục II. BIỆN PHÁP CƢỠNG CHẾ 

Điều 126. Các biện pháp cƣỡng chế 

 ể bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong phạm vi thẩm 

quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp 

áp giải, d n giải, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản. 

Điều 127. Áp giải, dẫn giải 

1. Áp giải có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội. 

2. D n giải có thể áp dụng đối với: 

a) Người làm chứng trong trường hợp họ không có mặt theo giấy triệu tập mà không vì lý do 

bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan; 

b) Người bị hại trong trường hợp họ từ chối việc giám định theo quyết định trưng cầu của cơ 

quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở 

ngại khách quan; 

c) Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác 

định người đó liên quan đến hành vi phạm tội được khởi tố vụ án, đã được triệu tập mà v n 

vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. 

3.  iều tra viên, cấp trưởng của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra, Kiểm sát viên, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử có quyền ra quyết 

định áp giải, d n giải. 

4. Quyết định áp giải, quyết định d n giải phải ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư 

tr  của người bị áp giải, d n giải; thời gian, địa điểm người bị áp giải, d n giải phải có mặt 

và các nội dung quy định tại khoản 2  iều 132 của Bộ luật này. 

5. Người thi hành quyết định áp giải, d n giải phải đọc, giải thích quyết định và lập biên bản 

về việc áp giải, d n giải theo quy định tại  iều 133 của Bộ luật này. 

Cơ quan Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thi 

hành quyết định áp giải, d n giải. 

6. Không được bắt đầu việc áp giải, d n giải người vào ban đêm; không được áp giải, d n 

giải người già yếu, người bị bệnh nặng có xác nhận của cơ quan y tế. 

Điều 128. Kê biên tài sản 

1. Kê biên tài sản ch  áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình 

phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại. 

2. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1  iều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán 

chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh kê biên tài sản. Lệnh kê biên của những người được quy 

định tại điểm a khoản 1  iều 113 của Bộ luật này phải được thông báo ngay cho Viện kiểm 

sát c ng cấp trước khi thi hành. 
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3. Ch  kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi 

thường thiệt hại. Tài sản bị kê biên được giao cho chủ tài sản hoặc người quản lý hợp pháp 

hoặc người thân thích của họ bảo quản. Người được giao bảo quản mà có hành vi tiêu d ng, 

chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. 

4. Khi tiến hành kê biên tài sản phải có mặt những người: 

a) Bị can, bị cáo hoặc người đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình hoặc người đại diện của bị can, 

bị cáo; 

b)  ại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi có tài sản bị kê biên; 

c) Người chứng kiến. 

Người tiến hành kê biên phải lập biên bản, ghi rõ tên và tình trạng từng tài sản bị kê biên. 

Biên bản được lập theo quy định tại  iều 178 của Bộ luật này, đọc cho những người có mặt 

nghe và c ng ký tên.   kiến, khiếu nại của những người quy định tại điểm a khoản này liên 

quan đến việc kê biên được ghi vào biên bản, có chữ ký xác nhận của họ và của người tiến 

hành kê biên. 

Biên bản kê biên được lập thành bốn bản, trong đó một bản được giao ngay cho người được 

quy định tại điểm a khoản này sau khi kê biên xong, một bản giao ngay cho chính quyền xã, 

phường, thị trấn nơi có tài sản bị kê biên, một bản gửi cho Viện kiểm sát c ng cấp và một 

bản đưa vào hồ sơ vụ án. 

Điều 129. Phong tỏa tài khoản 

1. Phong tỏa tài khoản ch  áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy 

định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ 

xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Phong tỏa tài 

khoản c ng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền 

trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. 

2. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1  iều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán 

chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản. Lệnh phong tỏa tài khoản của những 

người được quy định tại điểm a khoản 1  iều 113 của Bộ luật này phải được thông báo ngay 

cho Viện kiểm sát c ng cấp trước khi thi hành. 

3. Ch  phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu tài 

sản hoặc bồi thường thiệt hại. Người được giao thực hiện lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản 

bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa tài khoản thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của Bộ luật hình sự. 

4. Khi tiến hành phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải giao 

quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý 

tài khoản của người bị buộc tội hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi 

phạm tội của người bị buộc tội. Việc giao, nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải được lập 

thành biên bản theo quy định tại  iều 178 của Bộ luật này. 
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Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước 

đang quản lý tài khoản của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc tài khoản của người 

khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo phải thực 

hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa tài khoản. 

Biên bản về việc phong tỏa tài khoản được lập thành năm bản, trong đó một bản được giao 

ngay cho người bị buộc tội, một bản giao cho người khác có liên quan đến người bị buộc tội, 

một bản gửi cho Viện kiểm sát c ng cấp, một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản lưu tại tổ 

chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. 

Điều 130. Hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản 

1. Biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đang áp dụng phải được hủy bỏ khi thuộc 

một trong các trường hợp: 

a)  ình ch  điều tra, đình ch  vụ án; 

b)  ình ch  điều tra đối với bị can, đình ch  vụ án đối với bị can; 

c) Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội; 

d) Bị cáo không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại. 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài 

khoản khi thấy không còn cần thiết. 

 ối với biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong giai đoạn điều tra, truy tố thì 

việc hủy bỏ hoặc thay thế phải thông báo cho Viện kiểm sát trước khi quyết định. 

Chƣơng VIII 

HỒ SƠ VỤ ÁN, VĂN BẢN TỐ TỤNG, THỜI HẠN VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG 

Điều 131. Hồ sơ vụ án 

1. Khi tiến hành tố tụng trong giai đoạn khởi tố, điều tra, Cơ quan điều tra phải lập hồ sơ vụ 

án. 

2. Hồ sơ vụ án gồm: 

a) Lệnh, quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát; 

b) Các biên bản tố tụng do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát lập; 

c) Các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án. 

3. Các chứng cứ, tài liệu do Viện kiểm sát, Tòa án thu thập trong giai đoạn truy tố, xét xử 

phải đưa vào hồ sơ vụ án. 

4. Hồ sơ vụ án phải có thống kê tài liệu kèm theo. Thống kê tài liệu ghi rõ tên tài liệu, số b t 

lục và đặc điểm của tài liệu (nếu có). Trường hợp có bổ sung tài liệu vào hồ sơ vụ án thì phải 

có thống kê tài liệu bổ sung. Hồ sơ vụ án phải được quản lý, lưu giữ, sử dụng theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 132. Văn bản tố tụng 

1. Văn bản tố tụng gồm lệnh, quyết định, yêu cầu, kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án và 

các văn bản tố tụng khác trong hoạt động tố tụng được lập theo m u thống nhất. 

2. Văn bản tố tụng ghi rõ: 

a) Số, ngày, tháng, năm, địa điểm ban hành văn bản tố tụng; 
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b) Căn cứ ban hành văn bản tố tụng; 

c) Nội dung của văn bản tố tụng; 

d) Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ban hành văn bản tố tụng và đóng dấu. 

Điều 133. Biên bản 

1. Khi tiến hành hoạt động tố tụng phải lập biên bản theo m u thống nhất. 

Biên bản ghi rõ địa điểm, giờ, ngày, tháng, năm tiến hành tố tụng, thời gian bắt đầu và thời 

gian kết th c, nội dung của hoạt động tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người 

tham gia tố tụng hoặc người liên quan đến hoạt động tố tụng, khiếu nại, yêu cầu hoặc đề 

nghị của họ. 

2. Biên bản phải có chữ ký của những người mà Bộ luật này quy định. Những điểm sửa 

chữa, thêm, bớt, tẩy xóa trong biên bản phải được xác nhận bằng chữ ký của họ. 

Trường hợp người tham gia tố tụng không ký vào biên bản thì người lập biên bản ghi rõ lý 

do và mời người chứng kiến ký vào biên bản. 

Trường hợp người tham gia tố tụng không biết chữ thì người lập biên bản đọc biên bản cho 

họ nghe với sự có mặt của người chứng kiến. Biên bản phải có điểm ch  của người tham gia 

tố tụng và chữ ký của người chứng kiến. 

Trường hợp người tham gia tố tụng có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc vì lý do 

khác mà không thể ký vào biên bản thì người lập biên bản đọc biên bản cho họ nghe với sự 

có mặt của người chứng kiến và những người tham gia tố tụng khác. Biên bản phải có chữ 

ký của người chứng kiến. 

Điều 134. Tính thời hạn 

1. Thời hạn mà Bộ luật này quy định được tính theo giờ, ngày, tháng, năm.  êm được tính 

từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. 

Khi tính thời hạn theo ngày thì thời hạn s  hết vào l c 24 giờ ngày cuối c ng của thời hạn. 

Khi tính thời hạn theo tháng thì thời hạn hết vào ngày tr ng của tháng sau; nếu tháng đó 

không có ngày tr ng thì thời hạn hết vào ngày cuối c ng của tháng đó; nếu thời hạn hết vào 

ngày ngh  thì ngày làm việc đầu tiên tiếp theo được tính là ngày cuối c ng của thời hạn. 

Khi tính thời hạn tạm giữ, tạm giam thì thời hạn hết vào ngày kết th c thời hạn được ghi 

trong lệnh, quyết định. Nếu thời hạn được tính bằng tháng thì 01 tháng được tính là 30 ngày. 

2. Trường hợp có đơn hoặc giấy tờ gửi qua dịch vụ bưu chính thì thời hạn được tính theo dấu 

bưu chính nơi gửi. Nếu có đơn hoặc giấy tờ gửi qua cơ sở giam giữ thì thời hạn được tính từ 

ngày Trưởng Nhà tạm giữ, Trưởng Buồng tạm giữ thuộc  ồn biên phòng, Giám thị Trại tạm 

giam, Giám thị Trại giam nhận đơn hoặc giấy tờ đó. 

Điều 135. Chi phí tố tụng 

1. Chi phí trong tố tụng hình sự gồm án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng. 

2. Án phí gồm án phí sơ thẩm, ph c thẩm hình sự, án phí sơ thẩm, ph c thẩm dân sự trong 

vụ án hình sự. 

3. Lệ phí gồm lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định, các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng và các khoản lệ phí khác mà pháp luật quy định. 
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4. Chi phí tố tụng gồm: 

a) Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong 

trường hợp ch  định người bào chữa; 

b) Chi phí giám định, định giá tài sản; 

c) Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 136. Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí 

1. Chi phí quy định tại khoản 4  iều 135 của Bộ luật này do các cơ quan, người đã trưng 

cầu, yêu cầu, ch  định chi trả; trường hợp Trung tâm trợ gi p pháp lý nhà nước cử người bào 

chữa thì do Trung tâm này chi trả. 

2. Án phí do người bị kết án hoặc Nhà nước chịu theo quy định của pháp luật. Người bị kết 

án phải trả án phí theo quyết định của Tòa án. Mức án phí và căn cứ áp dụng được ghi rõ 

trong bản án, quyết định của Tòa án. 

3. Trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu Tòa án tuyên bố bị cáo không có 

tội hoặc vụ án bị đình ch  khi có căn cứ quy định tại khoản 2  iều 155 của Bộ luật này thì bị 

hại phải trả án phí. 

4.  ối với các hoạt động tố tụng do người tham gia tố tụng yêu cầu thì việc chi trả lệ phí, chi 

phí theo quy định của pháp luật. 

Điều 137. Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng 

1. Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng được thực hiện 

thông qua các phương thức: 

a) Cấp, giao, chuyển trực tiếp; 

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính; 

c) Niêm yết công khai; 

d) Thông báo qua phương tiện thông tin đại ch ng. 

2. Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng phải thực hiện theo 

quy định của Bộ luật này. 

Điều 138. Thủ tục cấp, giao, chuyển trực tiếp văn bản tố tụng 

1. Người thực hiện việc cấp, giao, chuyển văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho 

người được nhận. Người nhận phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. Thời điểm để 

tính thời hạn tố tụng là ngày họ ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. 

2. Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng vắng mặt thì văn bản tố tụng có thể được 

giao cho người thân thích của họ có đủ năng lực hành vi dân sự ký nhận và yêu cầu người 

này cam kết giao lại ngay cho người được nhận. Ngày ký nhận của người thân thích là ngày 

được cấp, giao văn bản tố tụng. 

Trường hợp không thể giao cho người được nhận văn bản tố tụng quy định tại khoản này thì 

có thể chuyển giao văn bản đó cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư tr  

hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập để giao lại cho người được nhận. Cơ 

quan, tổ chức phải thông báo ngay kết quả việc cấp, giao, gửi văn bản tố tụng cho các cơ 
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quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã yêu cầu. Ngày ký nhận của cơ quan, tổ chức là 

ngày được cấp, giao văn bản tố tụng. 

3. Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng vắng mặt hoặc không rõ địa ch  thì người 

thực hiện việc cấp, giao phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, giao, có 

xác nhận của đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó cư tr , làm việc, học tập. 

Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng từ chối nhận văn bản tố tụng thì người thực 

hiện việc cấp, giao phải lập biên bản về việc từ chối và có xác nhận của chính quyền xã, 

phường, thị trấn nơi người đó cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập. 

4. Trường hợp người được cấp, giao văn bản tố tụng là cơ quan, tổ chức thì văn bản tố tụng 

được giao trực tiếp cho người đại diện của cơ quan, tổ chức đó và phải được người này ký 

nhận. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. 

Điều 139. Thủ tục gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bƣu chính 

Việc gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính phải bằng thư bảo đảm và có xác nhận của 

người nhận văn bản tố tụng. Văn bản có xác nhận phải được chuyển lại cho cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ xác nhận đã nhận 

được văn bản tố tụng. 

Điều 140. Thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng 

1. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện khi không rõ địa ch  hoặc không 

rõ người được cấp, giao đang ở đâu. 

2. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi cuối c ng người được cấp, giao văn bản tố tụng cư tr  hoặc cơ quan, tổ 

chức nơi cuối c ng người đó làm việc, học tập. 

Văn bản tố tụng phải được niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Việc 

niêm yết công khai được lập biên bản ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết. 

Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết th c việc niêm yết. 

Điều 141. Thủ tục thông báo văn bản tố tụng trên phƣơng tiện thông tin đại chúng 

1. Việc thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại ch ng được thực hiện khi 

việc niêm yết công khai không có kết quả hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp 

luật. 

2. Thông báo trên phương tiện thông tin đại ch ng được đăng trên báo hàng ngày của trung 

ương trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên  ài phát thanh hoặc  ài truyền hình của trung 

ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp. 

Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết th c việc thông báo. 

Điều 142. Trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng 

1. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, 

thông báo văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan theo quy định của Bộ luật này. 

2. Người được giao trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng 

nhưng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ theo quy định của Bộ luật này thì tu  tính 
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chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của 

pháp luật. 

PHẦN THỨ HAI 

KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 

Chƣơng IX 

KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 

Điều 143. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự 

Ch  được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội 

phạm dựa trên những căn cứ: 

1. Tố giác của cá nhân; 

2. Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại ch ng; 

4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước; 

5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm; 

6. Người phạm tội tự th . 

Điều 144. Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

1. Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với 

cơ quan có thẩm quyền. 

2. Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá 

nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện 

thông tin đại ch ng. 

3. Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi 

kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền 

xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm. 

4. Tố giác, tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản. 

5. Người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật thì tu  tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của luật. 

Điều 145. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố 

1. Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết 

kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin 

báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

gồm: 

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 

b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. 

3. Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: 
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a) Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm 

quyền điều tra của mình; 

b) Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình; 

c) Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp 

phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 

có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng 

văn bản nhưng không được khắc phục. 

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có trách 

nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố. 

Điều 146. Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

1. Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra có thẩm quyền quy định tại khoản 2  iều 145 của Bộ luật này phải lập biên bản tiếp 

nhận và ghi vào sổ tiếp nhận; có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc tiếp nhận. 

Trường hợp tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gửi qua dịch vụ bưu chính, điện 

thoại hoặc qua phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận. 

2. Trường hợp phát hiện tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của mình thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một 

số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố kèm theo tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

Viện kiểm sát có trách nhiệm chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

kèm theo tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

Trường hợp quy định tại điểm c khoản 3  iều 145 của Bộ luật này thì trong thời hạn 05 

ngày kể từ ngày Viện kiểm sát có yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đó phải chuyển hồ sơ có liên quan cho Viện 

kiểm sát để xem xét, giải quyết. 

3. Công an phường, thị trấn,  ồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội 

phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin 

báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy 

lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên 

quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

4. Các cơ quan, tổ chức khác sau khi nhận được tố giác, tin báo về tội phạm thì chuyển ngay 

cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trường hợp khẩn cấp thì có thể báo tin trực tiếp qua 

điện thoại hoặc hình thức khác cho Cơ quan điều tra nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn 

bản. 
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5. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đó cho Viện kiểm sát c ng cấp hoặc 

Viện kiểm sát có thẩm quyền. 

Điều 147. Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải 

kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: 

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự; 

b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; 

c) Quyết định tạm đình ch  việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

2. Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình 

tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, 

tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể 

kết th c việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện 

kiểm sát c ng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần 

nhưng không quá 02 tháng. 

Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ 

quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn 

bản đề nghị Viện kiểm sát c ng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn 

kiểm tra, xác minh. 

3. Khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền có 

quyền tiến hành các hoạt động: 

a) Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, 

xác minh nguồn tin; 

b) Khám nghiệm hiện trường; 

c) Khám nghiệm tử thi; 

d) Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản. 

4. Trình tự, thủ tục, thời hạn Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố được thực hiện theo quy định tại  iều này. 

Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

1. Hết thời hạn quy định tại  iều 147 của Bộ luật này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

quyết định tạm đình ch  việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi 

thuộc một trong các trường hợp: 

a)  ã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp 

nhưng chưa có kết quả; 

b)  ã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa 

quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả. 
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2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định tạm đình ch  việc giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một 

số hoạt động điều tra phải gửi quyết định tạm đình ch  kèm theo tài liệu liên quan đến Viện 

kiểm sát c ng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát và gửi quyết định tạm đình 

ch  đó cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

Trường hợp quyết định tạm đình ch  không có căn cứ thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ 

quyết định tạm đình ch  để tiếp tục giải quyết. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định 

hủy bỏ quyết định tạm đình ch , Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó cho Cơ quan điều tra, 

cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày Cơ quan điều tra, cơ quan được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận được quyết định hủy bỏ quyết định 

tạm đình ch . 

3. Trường hợp tạm đình ch  việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì 

việc giám định, định giá tài sản hoặc tương trợ tư pháp v n tiếp tục được tiến hành cho đến 

khi có kết quả. 

Điều 149. Phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

1. Khi lý do tạm đình ch  việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

không còn, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thời hạn 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày 

ra quyết định phục hồi. 

2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra phải gửi quyết định phục hồi cho Viện kiểm sát c ng cấp hoặc Viện kiểm 

sát có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố. 

Điều 150. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố 

1. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do 

Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết. Tranh chấp thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra do Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết. 

2. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa 

các Cơ quan điều tra cấp t nh, giữa các Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu do Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương giải quyết. Tranh chấp về thẩm 

quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các Cơ quan điều tra 

cấp huyện thuộc các t nh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau, giữa các Cơ quan điều 

tra quân sự khu vực thuộc các quân khu khác nhau do Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện 
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kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi đầu tiên tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố giải quyết. 

3. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa 

các Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và 

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao giải quyết. 

Điều 151. Giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng trực tiếp phát hiện 

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì quyết 

định việc khởi tố vụ án theo thẩm quyền hoặc chuyển cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền 

giải quyết. 

Điều 152. Ngƣời phạm tội tự thú, đầu thú 

1. Khi người phạm tội đến tự th , đầu th , cơ quan, tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản ghi 

rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở và lời khai của người tự th , đầu th . Cơ quan, tổ chức 

tiếp nhận người phạm tội tự th , đầu th  có trách nhiệm thông báo ngay cho Cơ quan điều 

tra hoặc Viện kiểm sát. 

2. Trường hợp xác định tội phạm do người tự th , đầu th  thực hiện không thuộc thẩm 

quyền điều tra của mình thì Cơ quan điều tra tiếp nhận người tự th , đầu th  phải thông báo 

ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp nhận, giải quyết. 

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận người phạm tội tự th , đầu th , Cơ quan điều tra 

có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát c ng cấp. 

Điều 153. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự 

1. Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tất cả vụ việc có dấu hiệu tội 

phạm, trừ những vụ việc do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đang thụ lý, giải quyết quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

 iều này. 

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ 

án hình sự trong trường hợp quy định tại  iều 164 của Bộ luật này. 

3. Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp: 

a) Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, cơ 

quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; 

b) Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 

c) Viện kiểm sát trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc theo yêu cầu khởi tố của Hội 

đồng xét xử. 

4. Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự 

nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm. 

Điều 154. Quyết định khởi tố vụ án hình sự 

1. Quyết định khởi tố vụ án hình sự phải ghi rõ căn cứ khởi tố, điều, khoản của Bộ luật hình 

sự được áp dụng và các nội dung quy định tại khoản 2  iều 132 của Bộ luật này. 
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2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát phải 

gửi quyết định đó đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiến hành điều tra. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra, cơ 

quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định đó kèm 

theo tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát việc khởi tố. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Tòa án phải gửi quyết 

định đó kèm theo tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát c ng cấp. 

Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại 

1. Ch  được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 

138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc 

người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể 

chất hoặc đã chết. 

2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố r t yêu cầu thì vụ án phải được đình ch , trừ trường 

hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu r t yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép 

buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố r t yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm 

sát, Tòa án v n tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án. 

3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã r t yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu 

lại, trừ trường hợp r t yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức. 

Điều 156. Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự 

1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện 

kiểm sát ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định tội 

phạm đã khởi tố không đ ng với hành vi phạm tội xảy ra; ra quyết định bổ sung quyết định 

khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định còn tội phạm khác chưa bị khởi tố. 

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ 

án hình sự, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra phải gửi quyết định kèm theo các tài liệu liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung quyết 

định khởi tố vụ án hình sự cho Viện kiểm sát c ng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để 

kiểm sát việc khởi tố. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án 

hình sự, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. 

Điều 157. Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự 

Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong các căn cứ sau: 

1. Không có sự việc phạm tội; 

2. Hành vi không cấu thành tội phạm; 

3. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự; 

4. Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình ch  vụ án có hiệu 

lực pháp luật; 

5.  ã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; 

6. Tội phạm đã được đại xá; 
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7. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối 

với người khác; 

8. Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 

226 của Bộ luật hình sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố. 

Điều 158. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi 

tố vụ án hình sự 

1. Khi có một trong các căn cứ quy định tại  iều 157 của Bộ luật này thì người có quyền 

khởi tố vụ án ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; nếu đã khởi tố thì phải ra quyết 

định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã 

tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố biết rõ lý do; nếu xét thấy cần xử lý bằng biện 

pháp khác thì chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự 

và các tài liệu có liên quan phải gửi cho Viện kiểm sát c ng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm 

quyền trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm có quyền khiếu nại quyết 

định không khởi tố vụ án hình sự. Thẩm quyền và thủ tục giải quyết khiếu nại được thực 

hiện theo quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật này. 

Điều 159. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong 

việc giải quyết nguồn tin về tội phạm 

1. Phê chuẩn, không phê chuẩn việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm 

giữ; phê chuẩn, không phê chuẩn các biện pháp khác hạn chế quyền con người, quyền công 

dân trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của Bộ luật này. 

2. Khi cần thiết, đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết nguồn tin về tội phạm thực hiện. 

3. Quyết định gia hạn thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 

quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

4. Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra khởi tố vụ án hình sự. 

5. Trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong các trường hợp 

do Bộ luật này quy định. 

6. Hủy bỏ quyết định tạm giữ, quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định không khởi tố vụ 

án hình sự, quyết định tạm đình ch  giải quyết nguồn tin về tội phạm và các quyết định tố 

tụng khác trái pháp luật của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra. 

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc thực hành quyền công tố theo quy định 

của Bộ luật này nhằm chống bỏ lọt tội phạm, chống làm oan người vô tội. 

Điều 160. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong việc tiếp nhận và kiểm sát việc 

giải quyết nguồn tin về tội phạm 
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1. Tiếp nhận đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do cơ quan, tổ chức, cá 

nhân chuyển đến, tiếp nhận người phạm tội tự th , đầu th  và chuyển ngay cho Cơ quan điều 

tra có thẩm quyền giải quyết. 

2. Kiểm sát việc tiếp nhận, trực tiếp kiểm sát, kiểm sát việc kiểm tra, xác minh và việc lập hồ 

sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra; kiểm sát việc tạm đình ch  việc giải quyết nguồn tin về tội 

phạm; kiểm sát việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

3. Khi phát hiện việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm không đầy đủ, vi phạm 

pháp luật thì yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra thực hiện các hoạt động: 

a) Tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm đầy đủ, 

đ ng pháp luật; 

b) Kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và thông báo kết quả cho Viện 

kiểm sát; 

c) Cung cấp tài liệu về vi phạm pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội 

phạm; 

d) Khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm người vi phạm; 

đ) Yêu cầu thay đổi  iều tra viên, Cán bộ điều tra. 

4. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

5. Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra cung cấp tài liệu liên quan để kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin 

về tội phạm theo quy định của Bộ luật này. 

Điều 161. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm 

sát việc khởi tố vụ án hình sự 

1. Khi thực hành quyền công tố trong việc khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát có những 

nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra khởi tố hoặc thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; 

b) Hủy bỏ quyết định khởi tố, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án 

hình sự, quyết định không khởi tố vụ án hình sự không có căn cứ và trái pháp luật; 

c) Trường hợp quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét xử không có căn cứ thì 

Viện kiểm sát kháng nghị lên Tòa án trên một cấp; 

d) Khởi tố, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự trong các trường hợp do Bộ 

luật này quy định; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác để thực hành quyền công tố trong việc khởi tố vụ án 

hình sự theo quy định của Bộ luật này. 

2. Khi kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn: 
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a) Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc khởi tố của Cơ quan điều tra, cơ quan được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, bảo đảm mọi tội phạm được phát hiện 

đều phải được khởi tố, việc khởi tố vụ án có căn cứ và đ ng pháp luật; 

b) Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra cung cấp tài liệu liên quan để kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự; 

c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự theo quy 

định của Bộ luật này. 

Điều 162. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra, cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát 

trong việc khởi tố 

1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải 

thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong việc khởi tố. 

2.  ối với quyết định quy định tại khoản 1 và khoản 6  iều 159, điểm b khoản 1  iều 161 

của Bộ luật này, nếu không nhất trí, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra v n phải thực hiện nhưng có quyền kiến nghị với Viện kiểm sát 

cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của Cơ quan điều 

tra hoặc trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, 

giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan đã kiến nghị. 

Chƣơng X 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 

Điều 163. Thẩm quyền điều tra 

1. Cơ quan điều tra của Công an nhân dân điều tra tất cả các tội phạm, trừ những tội phạm 

thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan điều 

tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

2. Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử 

của Tòa án quân sự. 

3. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự 

trung ương điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nh ng, chức 

vụ quy định tại Chương XXIII và Chương XXIV của Bộ luật hình sự xảy ra trong hoạt động 

tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm 

sát, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp. 

4. Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa 

phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không 

xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều 

tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư tr  hoặc bị bắt. 

5. Việc phân cấp thẩm quyền điều tra như sau: 
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a) Cơ quan điều tra cấp huyện, Cơ quan điều tra quân sự khu vực điều tra vụ án hình sự về 

những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự 

khu vực; 

b) Cơ quan điều tra cấp t nh điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét 

xử của Tòa án nhân dân cấp t nh hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan 

điều tra cấp huyện xảy ra trên địa bàn nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc t nh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phạm tội có tổ chức hoặc có yếu tố nước ngoài 

nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra; 

Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm 

quyền xét xử của Tòa án quân sự cấp quân khu hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền điều tra 

của Cơ quan điều tra cấp khu vực nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra; 

c) Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng điều tra vụ án hình sự về 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điều 

tra lại; vụ án hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều t nh, 

thành phố trực thuộc trung ương, vụ án hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp 

liên quan đến nhiều quốc gia nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra. 

Điều 164. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, 

Kiểm lâm, lực lƣợng Cảnh sát biển, Kiểm ngƣ và cơ quan khác của Công an nhân dân, 

Quân đội nhân dân đƣợc giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 

1. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực và địa bàn quản lý của mình thì 

các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư 

được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có nhiệm vụ, quyền hạn: 

a)  ối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lý lịch 

người phạm tội rõ ràng thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tiến hành điều tra 

và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày 

ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; 

b)  ối với tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, 

tiến hành hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm 

quyền trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

2. Trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, ngoài các Cơ quan điều tra quy định tại 

 iều 163 của Bộ luật này, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra trong khi làm nhiệm vụ của mình, nếu phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm thì có 

quyền khởi tố vụ án hình sự, tiến hành hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ án cho 

Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ 

án hình sự. 

3. Các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm 

ngư, cơ quan khác trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra phải thực hiện đ ng nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại  iều 
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39 và  iều 40 của Bộ luật này và thực hiện đ ng nguyên tắc, trình tự, thủ tục tố tụng đối với 

hoạt động điều tra do Bộ luật này quy định. Viện kiểm sát có trách nhiệm thực hành quyền 

công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra của các cơ quan này. 

4. Thẩm quyền điều tra cụ thể của các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, 

lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân 

dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện theo quy định của 

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. 

Điều 165. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong 

giai đoạn điều tra vụ án hình sự 

1. Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra khởi tố hoặc thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. 

2. Phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định khởi tố, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định 

khởi tố bị can không có căn cứ và trái pháp luật. 

3. Khởi tố, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can trong các 

trường hợp do Bộ luật này quy định. 

4. Phê chuẩn, không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm 

giữ, việc tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, khám xét, thu giữ, tạm giữ đồ vật, thư tín, 

điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; phê chuẩn, không 

phê chuẩn các quyết định tố tụng khác không có căn cứ và trái pháp luật của Cơ quan điều 

tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Bộ 

luật này; hủy bỏ các quyết định tố tụng không có căn cứ và trái pháp luật của Cơ quan điều 

tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Trường hợp không phê 

chuẩn hoặc hủy bỏ thì trong quyết định không phê chuẩn hoặc hủy bỏ phải nêu rõ lý do. 

5. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy 

định của Bộ luật này. 

6.  ề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra tiến hành điều tra để làm rõ tội phạm, người phạm tội; yêu cầu Cơ 

quan điều tra truy nã bị can, áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 

7. Trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra trong trường hợp để kiểm tra, bổ sung tài 

liệu, chứng cứ khi xét phê chuẩn lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc trường hợp phát hiện có dấu hiệu oan, 

sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm pháp luật mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng 

không được khắc phục hoặc trường hợp để kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ khi quyết 

định việc truy tố. 

8. Khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện hành vi của người có thẩm quyền trong việc giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong việc khởi tố, điều tra có dấu 

hiệu tội phạm; yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện hành vi của 

người có thẩm quyền trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và 

trong việc khởi tố, điều tra có dấu hiệu tội phạm. 
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9. Quyết định việc gia hạn thời hạn điều tra, thời hạn tạm giam; quyết định chuyển vụ án, áp 

dụng thủ tục r t gọn, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hủy bỏ quyết định tách, nhập 

vụ án. 

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc thực hành quyền công tố theo quy định 

của Bộ luật này. 

Điều 166. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra vụ án hình sự 

1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc khởi tố, điều tra và lập hồ sơ vụ án của Cơ 

quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 

2. Kiểm sát hoạt động tố tụng hình sự của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm 

pháp luật. 

3. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra. 

4. Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra cung cấp tài liệu liên quan để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc khởi tố, điều 

tra khi cần thiết. 

5. Khi phát hiện việc điều tra không đầy đủ, vi phạm pháp luật thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ 

quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện các 

hoạt động: 

a) Tiến hành hoạt động điều tra đ ng pháp luật; 

b) Kiểm tra việc điều tra và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát; 

c) Cung cấp tài liệu liên quan đến hành vi, quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật trong 

việc điều tra. 

6. Kiến nghị, yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra khắc phục vi phạm trong việc khởi tố, điều tra. 

7. Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra thay đổi  iều tra viên, Cán bộ điều tra, xử lý nghiêm minh  iều tra viên, Cán 

bộ điều tra vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng. 

8. Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi 

phạm pháp luật. 

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo quy 

định của Bộ luật này. 

Điều 167. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra, cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát 

trong giai đoạn điều tra 

1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải 

thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra. 

2.  ối với quyết định quy định tại khoản 4 và khoản 5  iều 165 của Bộ luật này nếu không 

nhất trí, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 

v n phải thực hiện nhưng có quyền kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Trong thời 
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hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của Cơ quan điều tra hoặc trong thời hạn 05 

ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả 

giải quyết cho cơ quan đã kiến nghị. 

Điều 168. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định, 

yêu cầu của Cơ quan điều tra, cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra, Viện kiểm sát 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nghiêm ch nh thực hiện quyết định, yêu cầu của Cơ quan 

điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát 

trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; trường hợp không chấp hành mà không vì lý do bất 

khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 169. Chuyển vụ án để điều tra 

1. Viện kiểm sát c ng cấp quyết định việc chuyển vụ án để điều tra khi thuộc một trong các 

trường hợp: 

a) Cơ quan điều tra c ng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra và đề nghị 

chuyển vụ án; 

b) Cơ quan điều tra cấp trên r t vụ án để điều tra; 

c)  iều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra; 

d) Viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án mà Cơ quan điều tra không thực hiện. 

2. Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi t nh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài 

phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu 

quyết định. 

3. Thủ tục chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền: 

a) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 

có thẩm quyền phải ra quyết định chuyển vụ án; 

b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải gửi quyết 

định đó đến Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án, Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục 

điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại và Viện kiểm 

sát có thẩm quyền. 

4. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chuyển vụ án, Cơ quan điều tra 

đang điều tra vụ án có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền 

để tiếp tục điều tra. 

5. Thời hạn điều tra được tính tiếp từ ngày Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ vụ án cho đến 

hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật này. Trường hợp hết thời hạn điều tra 

mà không thể kết th c việc điều tra thì Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định gia 

hạn điều tra theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này. 

Điều 170. Nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra 

1. Cơ quan điều tra có thể nhập để tiến hành điều tra theo thẩm quyền trong c ng một vụ án 

khi thuộc một trong các trường hợp: 
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a) Bị can phạm nhiều tội; 

b) Bị can phạm tội nhiều lần; 

c) Nhiều bị can c ng thực hiện một tội phạm hoặc c ng với bị can còn có những người khác 

che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà có. 

2. Cơ quan điều tra ch  được tách vụ án trong trường hợp cần thiết khi không thể hoàn thành 

sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm và nếu việc tách đó không ảnh hưởng đến việc 

xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án. 

3. Quyết định nhập hoặc tách vụ án phải gửi cho Viện kiểm sát c ng cấp trong thời hạn 24 

giờ kể từ khi ra quyết định. Trường hợp không nhất trí với quyết định nhập hoặc tách vụ án 

của Cơ quan điều tra thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ và nêu rõ lý do. 

Điều 171. Ủy thác điều tra 

1. Khi cần thiết, Cơ quan điều tra ủy thác cho Cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt 

động điều tra. Quyết định ủy thác điều tra phải ghi rõ yêu cầu và gửi cho Cơ quan điều tra 

được ủy thác, Viện kiểm sát c ng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác. 

2. Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện đầy đủ những việc được ủy thác trong thời 

hạn mà Cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực 

hiện ủy thác điều tra. Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải có ngay văn 

bản nêu rõ lý do gửi Cơ quan điều tra đã ủy thác. 

3. Viện kiểm sát c ng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác có trách nhiệm thực hành 

quyền công tố và kiểm sát việc tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra được ủy 

thác và phải chuyển ngay kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát việc ủy thác điều tra 

cho Viện kiểm sát đã ủy thác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. 

Điều 172. Thời hạn điều tra 

1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 

không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất 

nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết th c 

điều tra. 

2. Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày 

trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia 

hạn điều tra. 

Việc gia hạn điều tra được quy định như sau: 

a)  ối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 

tháng; 

b)  ối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không 

quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng; 

c)  ối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 

04 tháng; 

d)  ối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không 

quá 04 tháng. 
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3.  ối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn gia hạn điều tra đã hết nhưng do tính 

chất rất phức tạp của vụ án mà chưa thể kết th c việc điều tra thì Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng. 

 ối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 

quyền gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng. 

4. Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, nhập vụ án thì tổng 

thời hạn điều tra không vượt quá thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3  iều này. 

5. Thẩm quyền gia hạn điều tra của Viện kiểm sát: 

a)  ối với tội phạm ít nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát 

quân sự khu vực gia hạn điều tra. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp t nh, Cơ quan 

điều tra cấp quân khu thụ lý điều tra thì Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện kiểm sát quân 

sự cấp quân khu gia hạn điều tra; 

b)  ối với tội phạm nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân 

sự khu vực gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều 

tra cấp t nh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý điều tra thì Viện kiểm sát nhân dân cấp 

t nh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai; 

c)  ối với tội phạm rất nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát 

quân sự khu vực gia hạn điều tra lần thứ nhất; Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện kiểm 

sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ hai. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra 

cấp t nh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý điều tra thì Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh, 

Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai; 

d)  ối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện kiểm 

sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai; Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương gia hạn điều tra lần thứ ba. 

6. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Cơ 

quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý điều tra thì việc gia hạn điều tra thuộc 

thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương. 

Điều 173. Thời hạn tạm giam để điều tra 

1. Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm 

trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội 

phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

2. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc 

điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 

ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm 

sát gia hạn tạm giam. 

Việc gia hạn tạm giam được quy định nh¬ư sau: 

a)  ối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 01 

tháng; 
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b)  ối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 02 

tháng; 

c)  ối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 03 

tháng; 

d)  ối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, mỗi lần 

không quá 04 tháng. 

3. Thẩm quyền gia hạn tạm giam của Viện kiểm sát: 

a) Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực có quyền gia hạn tạm 

giam đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng. 

Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp t nh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý điều 

tra thì Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu có quyền gia 

hạn tạm giam đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm 

trọng và gia hạn tạm giam lần thứ nhất đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Trường hợp thời hạn gia hạn tạm giam lần thứ nhất quy định tại điểm a khoản này đã hết 

mà chưa thể kết th c việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp 

tạm giam thì Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu có thể 

gia hạn tạm giam lần thứ hai đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Cơ 

quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý điều tra thì việc gia hạn tạm giam thuộc 

thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương. 

5. Trường hợp cần thiết đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng. Trường hợp thời 

hạn gia hạn tạm giam quy định tại khoản này đã hết mà chưa thể kết th c việc điều tra và 

không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần nhưng không quá 01 tháng đối với tội phạm 

nghiêm trọng, không quá 02 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 04 tháng 

đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trường hợp đặc biệt đối với tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia mà không có căn cứ để hủy bỏ biện pháp tạm 

giam thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định việc tạm giam cho đến khi 

kết th c việc điều tra. 

6. Trường hợp cần thiết đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng không phải là tội xâm phạm 

an ninh quốc gia và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần nhưng không quá 04 

tháng; trường hợp đặc biệt không có căn cứ để hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định việc tạm giam cho đến khi kết th c việc điều tra. 

7. Trong thời hạn tạm giam, nếu xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam thì Cơ quan 

điều tra phải kịp thời đề nghị Viện kiểm sát hủy bỏ việc tạm giam để trả tự do cho người bị 

tạm giam hoặc xét thấy cần thiết thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. 
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Khi đã hết thời hạn tạm giam thì người bị tạm giam phải được trả tự do. Trường hợp xét thấy 

cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. 

Điều 174. Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại 

1. Trường hợp phục hồi điều tra quy định tại  iều 235 của Bộ luật này thì thời hạn điều tra 

tiếp không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và không 

quá 03 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi có 

quyết định phục hồi điều tra cho đến khi kết th c điều tra. 

Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày 

trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia 

hạn điều tra. 

Việc gia hạn điều tra được quy định như sau: 

a)  ối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 01 

tháng; 

b)  ối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 

một lần không quá 02 tháng; 

c)  ối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 03 

tháng. 

Thẩm quyền gia hạn điều tra đối với từng loại tội phạm theo quy định tại khoản 5  iều 172 

của Bộ luật này. 

2. Trường hợp vụ án do Viện kiểm sát trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra 

bổ sung không quá 02 tháng; nếu do Tòa án trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn 

điều tra bổ sung không quá 01 tháng. Viện kiểm sát ch  được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung 

hai lần. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ch  được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và Hội 

đồng xét xử ch  được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần. 

Thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều 

tra bổ sung. 

3. Trường hợp vụ án được trả lại để điều tra lại thì thời hạn điều tra và gia hạn điều tra thực 

hiện theo quy định tại  iều 172 của Bộ luật này. 

Thời hạn điều tra được tính từ khi Cơ quan điều tra nhận hồ sơ và yêu cầu điều tra lại. 

4. Khi phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại, Cơ quan điều tra có quyền áp dụng, 

thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của Bộ luật này. 

Trường hợp có căn cứ theo quy định của Bộ luật này cần phải tạm giam thì thời hạn tạm 

giam để phục hồi điều tra, điều tra bổ sung không được quá thời hạn phục hồi điều tra, điều 

tra bổ sung quy định tại khoản 1 và khoản 2  iều này. 

Thời hạn tạm giam và gia hạn tạm giam trong trường hợp vụ án được điều tra lại thực hiện 

theo quy định tại  iều 173 của Bộ luật này. 

Điều 175. Giải quyết yêu cầu, đề nghị của ngƣời tham gia tố tụng 

1. Khi người tham gia tố tụng có yêu cầu, đề nghị về những vấn đề liên quan đến vụ án thì 

Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện 
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kiểm sát trong phạm vi trách nhiệm của mình giải quyết yêu cầu, đề nghị đó và báo cho họ 

biết kết quả. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu, đề nghị thì Cơ quan điều tra, cơ quan 

được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc Viện kiểm sát phải trả lời và 

nêu rõ lý do. 

2. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc Viện kiểm sát thì người tham gia tố tụng 

có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại 

Chương XXXIII của Bộ luật này. 

Điều 176. Sự tham dự của ngƣời chứng kiến 

Người chứng kiến được triệu tập để chứng kiến hoạt động điều tra trong các trường hợp do 

Bộ luật này quy định. 

Người chứng kiến có trách nhiệm xác nhận nội dung, kết quả công việc mà người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng đã tiến hành trong khi mình có mặt và có thể nêu ý kiến cá nhân.   

kiến này được ghi vào biên bản. 

Điều 177. Không đƣợc tiết lộ bí mật điều tra 

Trường hợp cần giữ bí mật điều tra,  iều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra 

viên phải yêu cầu người tham gia tố tụng không được tiết lộ bí mật điều tra. Yêu cầu này 

được ghi vào biên bản. 

 iều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, người tham gia tố tụng tiết lộ bí 

mật điều tra thì t y tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 

chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật. 

Điều 178. Biên bản điều tra 

Khi tiến hành hoạt động điều tra, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lập biên bản 

theo quy định tại  iều 133 của Bộ luật này. 

 iều tra viên, Cán bộ điều tra lập biên bản phải đọc biên bản cho người tham gia tố tụng 

nghe, giải thích cho họ quyền được bổ sung và nhận xét về biên bản.   kiến bổ sung, nhận 

xét được ghi vào biên bản; trường hợp không chấp nhận bổ sung thì ghi rõ lý do vào biên 

bản. Người tham gia tố tụng,  iều tra viên, Cán bộ điều tra c ng ký tên vào biên bản. 

Trường hợp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên lập biên bản thì biên bản được thực hiện theo quy 

định tại  iều này. Biên bản phải được chuyển ngay cho  iều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ 

án. 

Việc lập biên bản trong giai đoạn khởi tố được thực hiện theo quy định tại  iều này. 

Chƣơng XI 

KHỞI TỐ BỊ CAN VÀ HỎI CUNG BỊ CAN 

Điều 179. Khởi tố bị can 

1. Khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật 

hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. 

2. Quyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ tên, chức vụ người 

ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, chỗ ở, 
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nghề nghiệp của bị can; bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều, khoản nào của Bộ luật hình sự; 

thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm. 

Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì quyết định khởi tố bị can phải ghi rõ 

từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng. 

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi 

quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát c ng cấp 

để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, 

Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can 

hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi 

ngay cho Cơ quan điều tra. 

Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể 

từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn 

hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can. 

4. Trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội 

phạm chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can 

hoặc trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can nếu đã yêu cầu nhưng Cơ quan điều tra không 

thực hiện. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải 

gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. 

Sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra nếu Viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực 

hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi tố thì Viện 

kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can và trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung. 

5. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi 

tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can, quyết 

định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và giải thích quyền, nghĩa vụ cho bị can. 

Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải 

chụp ảnh, lập danh bản, ch  bản của người bị khởi tố và đưa vào hồ sơ vụ án. 

Việc giao, nhận các quyết định nêu trên được lập biên bản theo quy định tại  iều 133 của 

Bộ luật này. 

Điều 180. Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can 

1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thay đổi quyết định khởi tố bị can khi thuộc một trong các 

trường hợp: 

a) Khi tiến hành điều tra nếu có căn cứ xác định hành vi của bị can không phạm vào tội đã bị 

khởi tố; 

b) Quyết định khởi tố ghi không đ ng họ, tên, tuổi, nhân thân của bị can. 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải bổ sung quyết định khởi tố bị can nếu có căn cứ xác 

định bị can còn thực hiện hành vi khác mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm. 

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị 

can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định này và tài liệu có liên quan đến việc thay đổi hoặc 

bổ sung đó cho Viện kiểm sát c ng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày 
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nhận được quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải 

quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định 

khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê 

chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều tra. 

Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể 

từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn hoặc 

hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết 

định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. 

4. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc 

bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị 

can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định này cho người đã bị khởi 

tố. 

Việc giao, nhận các quyết định nêu trên được lập biên bản theo quy định tại  iều 133 của 

Bộ luật này. 

Điều 181. Tạm đình chỉ chức vụ bị can đang đảm nhiệm 

Khi xét thấy việc bị can tiếp tục giữ chức vụ gây khó khăn cho việc điều tra thì Cơ quan điều 

tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát có 

quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý bị can tạm đình ch  chức vụ của 

bị can. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan, tổ chức này phải 

trả lời bằng văn bản cho Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra, Viện kiểm sát đã kiến nghị biết. 

Điều 182. Triệu tập bị can 

1. Khi triệu tập bị can,  iều tra viên phải gửi giấy triệu tập. Giấy triệu tập bị can ghi rõ họ 

tên, chỗ ở của bị can; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm có mặt, thời gian làm việc, gặp ai và 

trách nhiệm về việc vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách 

quan. 

2. Giấy triệu tập bị can được gửi cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư tr  hoặc 

cơ quan, tổ chức nơi bị can làm việc, học tập. Cơ quan, tổ chức nhận được giấy triệu tập có 

trách nhiệm chuyển ngay giấy triệu tập cho bị can. 

Khi nhận giấy triệu tập, bị can phải ký nhận và ghi rõ giờ, ngày nhận. Người chuyển giấy 

triệu tập phải chuyển phần giấy triệu tập có ký nhận của bị can cho cơ quan đã triệu tập bị 

can; nếu bị can không ký nhận thì lập biên bản về việc đó và gửi cho cơ quan triệu tập bị 

can; nếu bị can vắng mặt thì có thể giao giấy triệu tập cho người thân thích của bị can có đủ 

năng lực hành vi dân sự để ký xác nhận và chuyển cho bị can. 

3. Bị can phải có mặt theo giấy triệu tập. Trường hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng 

hoặc do trở ngại khách quan hoặc có biểu hiện trốn tránh thì  iều tra viên có thể ra quyết 

định áp giải. 
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4. Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể triệu tập bị can. Việc triệu tập bị can được tiến 

hành theo quy định tại  iều này. 

Điều 183. Hỏi cung bị can 

1. Việc hỏi cung bị can do  iều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can. 

Có thể hỏi cung bị can tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của người đó. Trước khi hỏi 

cung bị can,  iều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa 

điểm hỏi cung. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc hỏi cung bị can. 

2. Trước khi tiến hành hỏi cung lần đầu,  iều tra viên phải giải thích cho bị can biết rõ 

quyền và nghĩa vụ theo quy định tại  iều 60 của Bộ luật này. Việc này phải ghi vào biên 

bản. 

Trường hợp vụ án có nhiều bị can thì hỏi riêng từng người và không để họ tiếp x c với nhau. 

Có thể cho bị can viết bản tự khai của mình. 

3. Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải 

ghi rõ lý do vào biên bản. 

4. Kiểm sát viên hỏi cung bị can trong trường hợp bị can kêu oan, khiếu nại hoạt động điều 

tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi 

xét thấy cần thiết. Việc Kiểm sát viên hỏi cung bị can được tiến hành theo quy định tại  iều 

này. 

5.  iều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên bức cung, d ng nhục hình đối 

với bị can thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. 

6. Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm 

thanh. 

Việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu 

của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Điều 184. Biên bản hỏi cung bị can 

1. Mỗi lần hỏi cung bị can đều phải lập biên bản. 

Biên bản hỏi cung bị can được lập theo quy định tại  iều 178 của Bộ luật này; phải ghi đầy 

đủ lời trình bày của bị can, các câu hỏi và câu trả lời. Nghiêm cấm  iều tra viên, Cán bộ 

điều tra tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can. 

2. Sau khi hỏi cung,  iều tra viên, Cán bộ điều tra phải đọc biên bản cho bị can nghe hoặc 

để bị can tự đọc. Trường hợp bổ sung, sửa chữa biên bản thì  iều tra viên, Cán bộ điều tra 

và bị can c ng ký xác nhận. Nếu biên bản có nhiều trang thì bị can ký vào từng trang biên 

bản. Trường hợp bị can viết bản tự khai thì  iều tra viên, Cán bộ điều tra và bị can c ng ký 

xác nhận vào bản tự khai đó. 

3. Trường hợp hỏi cung bị can có người phiên dịch thì  iều tra viên, Cán bộ điều tra phải 

giải thích quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch, đồng thời giải thích cho bị can biết quyền 

yêu cầu thay đổi người phiên dịch; người phiên dịch phải ký vào từng trang của biên bản hỏi 

cung. 
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Trường hợp hỏi cung bị can có mặt người bào chữa, người đại diện của bị can thì  iều tra 

viên, Cán bộ điều tra phải giải thích cho những người này biết quyền và nghĩa vụ của họ 

trong khi hỏi cung bị can. Bị can, người bào chữa, người đại diện c ng ký vào biên bản hỏi 

cung. Trường hợp người bào chữa được hỏi bị can thì biên bản phải ghi đầy đủ câu hỏi của 

người bào chữa và trả lời của bị can. 

4. Trường hợp Kiểm sát viên hỏi cung bị can thì biên bản được thực hiện theo quy định của 

 iều này. Biên bản hỏi cung bị can được chuyển ngay cho  iều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ 

án. 

Chƣơng XII 

LẤY LỜI KHAI NGƢỜI LÀM CHỨNG, NGƢỜI BỊ HẠI, NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ, 

BỊ ĐƠN DÂN SỰ, NGƢỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN, 

ĐỐI CHẤT VÀ NHẬN DẠNG 

Điều 185. Triệu tập ngƣời làm chứng 

1. Khi triệu tập người làm chứng đến lấy lời khai,  iều tra viên phải gửi giấy triệu tập. 

2. Giấy triệu tập người làm chứng ghi rõ họ tên, chỗ ở hoặc nơi làm việc, học tập của người 

làm chứng; giờ, ngày, tháng, năm và địa điểm có mặt; mục đích và nội dung làm việc, thời 

gian làm việc; gặp ai và trách nhiệm về việc vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc 

không do trở ngại khách quan. 

3. Việc giao giấy triệu tập được thực hiện như sau: 

a) Giấy triệu tập được giao trực tiếp cho người làm chứng hoặc thông qua chính quyền xã, 

phường, thị trấn nơi người làm chứng cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi người làm chứng làm 

việc, học tập. Trong mọi trường hợp, việc giao giấy triệu tập phải được ký nhận. Chính 

quyền xã, phường, thị trấn nơi người làm chứng cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi người làm 

chứng làm việc, học tập có trách nhiệm tạo điều kiện cho người làm chứng thực hiện nghĩa 

vụ; 

b) Giấy triệu tập người làm chứng dưới 18 tuổi được giao cho cha, mẹ hoặc người đại diện 

khác của họ; 

c) Việc giao giấy triệu tập người làm chứng theo ủy thác tư pháp của nước ngoài được thực 

hiện theo quy định tại khoản này và Luật tương trợ tư pháp. 

4. Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể triệu tập người làm chứng để lấy lời khai. Việc 

triệu tập người làm chứng được thực hiện theo quy định tại  iều này. 

Điều 186. Lấy lời khai ngƣời làm chứng 

1. Việc lấy lời khai người làm chứng được tiến hành tại nơi tiến hành điều tra, nơi cư tr , nơi 

làm việc hoặc nơi học tập của người đó. 

2. Nếu vụ án có nhiều người làm chứng thì phải lấy lời khai riêng từng người và không để 

cho họ tiếp x c, trao đổi với nhau trong thời gian lấy lời khai. 

3. Trước khi lấy lời khai,  iều tra viên, Cán bộ điều tra phải giải thích cho người làm chứng 

biết quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định tại  iều 66 của Bộ luật này. Việc này phải ghi 

vào biên bản. 
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4. Trước khi hỏi về nội dung vụ án,  iều tra viên phải hỏi về mối quan hệ giữa người làm 

chứng với bị can, bị hại và những tình tiết khác về nhân thân của người làm chứng.  iều tra 

viên yêu cầu người làm chứng trình bày hoặc tự viết một cách trung thực và tự nguyện 

những gì họ biết về vụ án, sau đó mới đặt câu hỏi. 

5. Trường hợp xét thấy việc lấy lời khai của  iều tra viên không khách quan hoặc có vi 

phạm pháp luật hoặc xét cần làm rõ chứng cứ, tài liệu để quyết định việc phê chuẩn hoặc 

không phê chuẩn quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra hoặc để quyết định việc truy tố thì 

Kiểm sát viên có thể lấy lời khai người làm chứng. Việc lấy lời khai người làm chứng được 

tiến hành theo quy định tại  iều này. 

Điều 187. Biên bản ghi lời khai của ngƣời làm chứng 

Biên bản ghi lời khai của người làm chứng được lập theo quy định tại  iều 178 của Bộ luật 

này. 

Việc lấy lời khai của người làm chứng có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. 

Điều 188. Triệu tập, lấy lời khai của bị hại, đƣơng sự 

Việc triệu tập, lấy lời khai của bị hại, đương sự được thực hiện theo quy định tại các điều 

185, 186 và 187 của Bộ luật này. 

Việc lấy lời khai của bị hại, đương sự có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. 

Điều 189. Đối chất 

1. Trường hợp có mâu thu n trong lời khai giữa hai người hay nhiều người mà đã tiến hành 

các biện pháp điều tra khác nhưng chưa giải quyết được mâu thu n thì  iều tra viên tiến 

hành đối chất. Trước khi tiến hành đối chất,  iều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát 

c ng cấp để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc đối chất. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát 

việc đối chất. Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản đối chất. 

2. Nếu có người làm chứng hoặc bị hại tham gia thì trước khi đối chất  iều tra viên phải giải 

thích cho họ biết trách nhiệm về việc từ chối, trốn tránh khai báo hoặc cố tình khai báo gian 

dối. Việc này phải ghi vào biên bản. 

3. Khi bắt đầu đối chất,  iều tra viên hỏi về mối quan hệ giữa những người tham gia đối 

chất, sau đó hỏi họ về những tình tiết cần làm sáng tỏ. Sau khi nghe đối chất,  iều tra viên 

có thể hỏi thêm từng người. 

Trong quá trình đối chất,  iều tra viên có thể đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật có liên quan; 

có thể để cho những người tham gia đối chất hỏi l n nhau; câu hỏi và trả lời của những 

người này phải ghi vào biên bản. 

Ch  sau khi những người tham gia đối chất đã khai xong mới được nhắc lại những lời khai 

trước đó của họ. 

4. Biên bản đối chất được lập theo quy định tại  iều 178 của Bộ luật này. Việc đối chất có 

thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. 

5. Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể tiến hành đối chất. Việc đối chất được tiến 

hành theo quy định tại  iều này. 

Điều 190. Nhận dạng 
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1. Khi cần thiết,  iều tra viên có thể đưa người, ảnh hoặc vật cho người làm chứng, bị hại 

hoặc bị can nhận dạng. 

Số người, ảnh hoặc vật đưa ra để nhận dạng ít nhất phải là ba và bề ngoài phải tương tự 

nhau, trừ trường hợp nhận dạng tử thi. 

Trước khi tiến hành nhận dạng,  iều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát c ng cấp để 

cử Kiểm sát viên kiểm sát việc nhận dạng. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc nhận 

dạng. Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản nhận dạng. 

2. Những người sau đây phải tham gia việc nhận dạng: 

a) Người làm chứng, bị hại hoặc bị can; 

b) Người chứng kiến. 

3. Nếu người làm chứng hoặc bị hại là người nhận dạng thì trước khi tiến hành,  iều tra viên 

phải giải thích cho họ biết trách nhiệm về việc từ chối, trốn tránh khai báo hoặc cố ý khai 

báo gian dối. Việc này phải ghi vào biên bản. 

4.  iều tra viên phải hỏi trước người nhận dạng về những tình tiết, vết tích và đặc điểm mà 

nhờ đó họ có thể nhận dạng được. 

Trong quá trình tiến hành nhận dạng,  iều tra viên không được đặt câu hỏi gợi ý. Sau khi 

người nhận dạng đã xác nhận một người, một vật hay một ảnh trong số được đưa ra để nhận 

dạng thì  iều tra viên yêu cầu họ giải thích là họ đã căn cứ vào các vết tích hoặc đặc điểm gì 

mà xác nhận được người, vật hay ảnh đó. 

5. Biên bản nhận dạng được lập theo quy định tại  iều 178 của Bộ luật này. Biên bản ghi rõ 

nhân thân, tình trạng sức khỏe của người nhận dạng và của những người được đưa ra để 

nhận dạng; đặc điểm của vật, ảnh được đưa ra để nhận dạng; các lời khai báo, trình bày của 

người nhận dạng; điều kiện ánh sáng khi thực hiện nhận dạng. 

Điều 191. Nhận biết giọng nói 

1. Khi cần thiết,  iều tra viên có thể cho bị hại, người làm chứng hoặc người bị bắt, bị tạm 

giữ, bị can nhận biết giọng nói. 

Số giọng nói được đưa ra để nhận biết ít nhất phải là ba và phải có âm sắc, âm lượng tương 

tự nhau. 

Trước khi tiến hành nhận biết giọng nói,  iều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát 

c ng cấp để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc nhận biết giọng nói. Kiểm sát viên phải có mặt 

để kiểm sát việc nhận biết giọng nói. Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản 

nhận biết giọng nói. 

2. Những người sau đây phải tham gia việc nhận biết giọng nói: 

a) Giám định viên về âm thanh; 

b) Người được yêu cầu nhận biết giọng nói; 

c) Người được đưa ra để nhận biết giọng nói, trừ trường hợp việc nhận biết giọng nói được 

thực hiện qua phương tiện ghi âm; 

d) Người chứng kiến. 
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3. Nếu người làm chứng, bị hại được yêu cầu nhận biết giọng nói thì trước khi tiến hành, 

 iều tra viên phải giải thích cho họ biết trách nhiệm về việc từ chối, trốn tránh khai báo hoặc 

cố ý khai báo gian dối. Việc này phải ghi vào biên bản. 

4.  iều tra viên phải hỏi trước người được yêu cầu nhận biết giọng nói về những đặc điểm 

mà nhờ đó họ có thể nhận biết được giọng nói. 

Trong quá trình tiến hành nhận biết giọng nói,  iều tra viên không được đặt câu hỏi gợi ý. 

Sau khi người được yêu cầu nhận biết giọng nói đã xác nhận được tiếng nói trong số giọng 

nói được đưa ra thì  iều tra viên yêu cầu họ giải thích là họ đã căn cứ vào đặc điểm gì mà 

xác nhận giọng nói đó. 

5. Biên bản nhận biết giọng nói được lập theo quy định tại  iều 178 của Bộ luật này. Biên 

bản ghi rõ nhân thân, tình trạng sức khỏe của người được yêu cầu nhận biết giọng nói và của 

những người được đưa ra để nhận biết giọng nói; đặc điểm của giọng nói được đưa ra để 

nhận biết, lời trình bày của người nhận biết giọng nói; điều kiện về không gian khi thực hiện 

nhận biết giọng nói. 

Chƣơng XIII 

KHÁM XÉT, THU GIỮ, TẠM GIỮ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT 

Điều 192. Căn cứ khám xét ngƣời, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phƣơng tiện, tài liệu, 

đồ vật, thƣ tín, điện tín, bƣu kiện, bƣu phẩm, dữ liệu điện tử 

1. Việc khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện ch  được tiến hành khi 

có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có công cụ, 

phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, dữ liệu điện tử, 

tài liệu khác có liên quan đến vụ án. 

Việc khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện c ng được tiến hành khi cần phát 

hiện người đang bị truy nã, truy tìm và giải cứu nạn nhân. 

2. Khi có căn cứ để nhận định trong thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử có 

công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản liên quan đến vụ án thì có thể khám 

xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử. 

Điều 193. Thẩm quyền ra lệnh khám xét 

1. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1  iều 113 của Bộ luật này có quyền ra 

lệnh khám xét. Lệnh khám xét của những người được quy định tại khoản 2  iều 35 và điểm 

a khoản 1  iều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn trước 

khi thi hành. 

2. Trong trường hợp khẩn cấp, những người có thẩm quyền quy định tại khoản 2  iều 110 

của Bộ luật này có quyền ra lệnh khám xét. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi khám xét xong, 

người ra lệnh khám xét phải thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát c ng cấp hoặc Viện 

kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ việc, vụ án. 

3. Trước khi tiến hành khám xét,  iều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát c ng cấp 

về thời gian và địa điểm tiến hành khám xét để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc khám xét, trừ 
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trường hợp khám xét khẩn cấp. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc khám xét. Nếu 

Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản khám xét. 

4. Mọi trường hợp khám xét đều được lập biên bản theo quy định tại  iều 178 của Bộ luật 

này và đưa vào hồ sơ vụ án. 

Điều 194. Khám xét ngƣời 

1. Khi bắt đầu khám xét người, người thi hành lệnh khám xét phải đọc lệnh và đưa cho 

người bị khám xét đọc lệnh đó; giải thích cho người bị khám xét và những người có mặt biết 

quyền và nghĩa vụ của họ. 

Người tiến hành khám xét phải yêu cầu người bị khám xét đưa ra các tài liệu, đồ vật có liên 

quan đến vụ án, nếu họ từ chối hoặc đưa ra không đầy đủ các tài liệu, đồ vật liên quan đến 

vụ án thì tiến hành khám xét. 

2. Việc khám xét người phải do người c ng giới thực hiện và có người khác c ng giới chứng 

kiến. Việc khám xét không được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân 

phẩm của người bị khám xét. 

3. Có thể tiến hành khám xét người mà không cần có lệnh trong trường hợp bắt người hoặc 

khi có căn cứ để khẳng định người có mặt tại nơi khám xét giấu trong người v  khí, hung 

khí, chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án. 

Điều 195. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phƣơng tiện 

1. Khi khám xét chỗ ở thì phải có mặt người đó hoặc người từ đủ 18 tuổi trở lên c ng chỗ ở, 

có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người chứng kiến; trường hợp người đó, 

người từ đủ 18 tuổi trở lên c ng chỗ ở cố tình vắng mặt, bỏ trốn hoặc vì lý do khác họ không 

có mặt mà việc khám xét không thể trì hoãn thì việc khám xét v n được tiến hành nhưng 

phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét và hai người chứng kiến. 

Không được bắt đầu việc khám xét chỗ ở vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp nhưng phải 

ghi rõ lý do vào biên bản. 

2. Khi khám xét nơi làm việc của một người thì phải có mặt người đó, trừ trường hợp không 

thể trì hoãn nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. 

Việc khám xét nơi làm việc phải có đại diện của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc 

chứng kiến. Trong trường hợp không có đại diện cơ quan, tổ chức thì việc khám xét v n 

được tiến hành nhưng phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét và 02 

người chứng kiến. 

3. Khi khám xét địa điểm phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét và 

người chứng kiến. 

4. Việc khám xét phương tiện phải có mặt chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện và 

người chứng kiến. Trường hợp chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện vắng mặt, bỏ 

trốn hoặc vì lý do khác họ không có mặt mà việc khám xét không thể trì hoãn thì việc khám 

xét v n được tiến hành nhưng phải có hai người chứng kiến. 

Khi khám xét phương tiện có thể mời người có chuyên môn liên quan đến phương tiện tham 

gia. 
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5. Khi tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện, những người có mặt 

không được tự ý rời khỏi nơi đang bị khám, không được liên hệ, trao đổi với nhau hoặc với 

những người khác cho đến khi khám xét xong. 

Điều 196. Thu giữ phƣơng tiện điện tử, dữ liệu điện tử 

1. Việc thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử do người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng thực hiện và có thể mời người có chuyên môn liên quan tham gia. Trường hợp không 

thể thu giữ được thì phải sao lưu vào phương tiện lưu trữ và thu giữ như đối với vật chứng. 

2. Khi thu giữ các phương tiện điện tử có thể thu thiết bị ngoại vi kèm theo và các tài liệu có 

liên quan. 

Điều 197. Thu giữ thƣ tín, điện tín, bƣu kiện, bƣu phẩm tại cơ quan, tổ chức bƣu 

chính, viễn thông 

1. Khi cần thiết phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu 

chính, viễn thông thì Cơ quan điều tra ra lệnh thu giữ. Lệnh này phải được Viện kiểm sát 

c ng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. 

2. Trường hợp không thể trì hoãn việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ 

quan, tổ chức bưu chính, viễn thông thì Cơ quan điều tra có thể tiến hành thu giữ nhưng phải 

ghi rõ lý do vào biên bản. Sau khi thu giữ phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát c ng cấp 

bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc thu giữ để xét phê chuẩn. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn và tài liệu liên quan đến 

việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê 

chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Nếu Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn thì 

người đã ra lệnh thu giữ phải trả lại ngay cho cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông, đồng 

thời thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết. 

3. Người thi hành lệnh phải thông báo cho người phụ trách cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn 

thông hữu quan trước khi tiến hành thu giữ. Người quản lý cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn 

thông hữu quan phải tạo điều kiện để người thi hành lệnh thu giữ hoàn thành nhiệm vụ. 

Khi thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, phải có đại diện của cơ quan, tổ chức bưu 

chính, viễn thông chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản. 

Cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị 

thu giữ biết. Nếu việc thông báo cản trở điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, cơ 

quan ra lệnh thu giữ phải thông báo ngay. 

Điều 198. Tạm giữ tài liệu, đồ vật khi khám xét 

1. Khi khám xét,  iều tra viên được tạm giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực 

tiếp đến vụ án.  ối với đồ vật thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành thì phải thu giữ và chuyển 

ngay cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trường hợp cần thiết phải niêm phong thì tiến 

hành trước mặt chủ sở hữu đồ vật, người quản lý đồ vật, người chứng kiến, đại diện gia đình, 

đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét. 

2. Việc tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét được lập biên bản theo quy định tại 

 iều 133 của Bộ luật này. Biên bản tạm giữ được lập thành bốn bản, trong đó một bản giao 
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cho người chủ tài liệu, đồ vật hoặc người quản lý tài liệu, đồ vật, một bản đưa vào hồ sơ vụ 

án, một bản giao cho Viện kiểm sát c ng cấp và một bản giao cho cơ quan quản lý tài liệu, 

đồ vật bị tạm giữ. 

Điều 199. Trách nhiệm bảo quản phƣơng tiện, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, thƣ tín, 

điện tín, bƣu kiện, bƣu phẩm bị thu giữ, tạm giữ hoặc bị niêm phong 

1. Phương tiện, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu 

giữ, tạm giữ hoặc bị niêm phong phải được bảo quản nguyên vẹn. 

2. Người nào phá hủy niêm phong, tiêu d ng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy 

hoại phương tiện, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm thì 

phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. 

Điều 200. Trách nhiệm của ngƣời ra lệnh, ngƣời thi hành lệnh khám xét, thu giữ, tạm 

giữ 

Người ra lệnh, người thi hành lệnh khám xét, thu giữ, tạm giữ trái pháp luật thì t y tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

luật. 

Chƣơng XIV 

KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƢỜNG, KHÁM NGHIỆM TỬ THI, XEM XÉT DẤU VẾT 

TRÊN THÂN THỂ, THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA 

Điều 201. Khám nghiệm hiện trƣờng 

1.  iều tra viên chủ trì tiến hành khám nghiệm nơi xảy ra, nơi phát hiện tội phạm để phát 

hiện dấu vết của tội phạm, thu giữ vật chứng, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử khác liên quan 

và làm sáng tỏ những tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án. 

2. Trước khi tiến hành khám nghiệm hiện trường,  iều tra viên phải thông báo cho Viện 

kiểm sát c ng cấp biết về thời gian, địa điểm tiến hành khám nghiệm để cử Kiểm sát viên 

kiểm sát khám nghiệm hiện trường. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc khám 

nghiệm hiện trường. 

Khi khám nghiệm hiện trường phải có người chứng kiến; có thể cho bị can, người bào chữa, 

bị hại, người làm chứng tham gia và mời người có chuyên môn tham dự việc khám nghiệm. 

3. Khi khám nghiệm hiện trường phải tiến hành chụp ảnh, v  sơ đồ, mô tả hiện trường, đo 

đạc, dựng mô hình; xem xét tại chỗ và thu lượm dấu vết của tội phạm, tài liệu, đồ vật có liên 

quan đến vụ án; ghi rõ kết quả khám nghiệm vào biên bản. Biên bản khám nghiệm hiện 

trường được lập theo quy định tại  iều 178 của Bộ luật này. 

Trường hợp không thể xem xét ngay được thì tài liệu, đồ vật thu giữ phải được bảo quản, giữ 

nguyên trạng hoặc niêm phong đưa về nơi tiến hành điều tra. 

Điều 202. Khám nghiệm tử thi 

1. Việc khám nghiệm tử thi do giám định viên pháp y tiến hành dưới sự chủ trì của  iều tra 

viên và phải có người chứng kiến. 
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Trước khi khám nghiệm tử thi,  iều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát c ng cấp biết 

về thời gian và địa điểm tiến hành khám nghiệm để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc khám 

nghiệm tử thi. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc khám nghiệm tử thi. 

2. Giám định viên kỹ thuật hình sự có thể được mời tham gia khám nghiệm tử thi để phát 

hiện, thu thập dấu vết phục vụ việc giám định. 

3. Khi khám nghiệm tử thi phải tiến hành chụp ảnh, mô tả dấu vết để lại trên tử thi; chụp 

ảnh, thu thập, bảo quản m u vật phục vụ công tác trưng cầu giám định; ghi rõ kết quả khám 

nghiệm vào biên bản. Biên bản khám nghiệm tử thi được lập theo quy định tại  iều 178 của 

Bộ luật này. 

4. Trường hợp cần khai quật tử thi thì phải có quyết định của Cơ quan điều tra và thông báo 

cho người thân thích của người chết biết trước khi tiến hành. Trường hợp người chết không 

có hoặc không xác định được người thân thích của họ thì thông báo cho đại diện chính 

quyền xã, phường, thị trấn nơi chôn cất tử thi biết. 

Điều 203. Xem xét dấu vết trên thân thể 

1. Khi cần thiết,  iều tra viên tiến hành xem xét dấu vết của tội phạm hoặc các dấu vết khác 

có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án trên thân thể người bị giữ trong trường hợp khẩn 

cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại, người làm chứng. Trong trường hợp cần 

thiết thì Cơ quan điều tra trưng cầu giám định. 

2. Việc xem xét dấu vết trên thân thể phải do người c ng giới tiến hành và phải có người 

c ng giới chứng kiến. Trường hợp cần thiết thì có thể mời bác sĩ tham gia. 

Nghiêm cấm xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị xem xét dấu vết trên 

thân thể. 

Khi xem xét dấu vết trên thân thể phải lập biên bản mô tả dấu vết để lại trên thân thể; trường 

hợp cần thiết phải chụp ảnh, trưng cầu giám định. Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể 

được lập theo quy định tại  iều 178 của Bộ luật này. 

Điều 204. Thực nghiệm điều tra 

1.  ể kiểm tra, xác minh tài liệu, tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án, Cơ quan 

điều tra có thể thực nghiệm điều tra bằng cách dựng lại hiện trường, diễn lại hành vi, tình 

huống hoặc những tình tiết khác của một sự việc nhất định và tiến hành các hoạt động thực 

nghiệm cần thiết. Khi thực nghiệm điều tra phải đo đạc, chụp ảnh, ghi hình, v  sơ đồ, ghi rõ 

kết quả thực nghiệm điều tra vào biên bản. 

Nghiêm cấm việc thực nghiệm điều tra xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm, tài sản của người tham gia thực nghiệm điều tra và người khác. 

2. Trước khi tiến hành thực nghiệm điều tra,  iều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát 

c ng cấp biết về thời gian và địa điểm tiến hành thực nghiệm điều tra. Kiểm sát viên phải có 

mặt để kiểm sát việc thực nghiệm điều tra. Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì phải ghi rõ vào 

biên bản. 

3.  iều tra viên chủ trì tiến hành thực nghiệm điều tra và việc thực nghiệm điều tra phải có 

người chứng kiến. 
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Khi tiến hành thực nghiệm điều tra, Cơ quan điều tra có thể mời người có chuyên môn tham 

gia. Trường hợp cần thiết, người bị tạm giữ, bị can, người bào chữa, bị hại, người làm chứng 

có thể tham gia. 

4. Trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát tiến hành thực nghiệm điều tra. Việc thực nghiệm 

điều tra được tiến hành theo quy định tại  iều này. 

Chƣơng XV 

GIÁM ĐỊNH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 

Điều 205. Trƣng cầu giám định 

1. Khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại  iều 206 của Bộ luật này hoặc khi xét 

thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám 

định. 

2. Quyết định trưng cầu giám định có các nội dung: 

a) Tên cơ quan trưng cầu giám định; họ tên người có thẩm quyền trưng cầu giám định; 

b) Tên tổ chức; họ tên người được trưng cầu giám định; 

c) Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định; 

d) Tên tài liệu có liên quan hoặc m u so sánh gửi kèm theo (nếu có); 

đ) Nội dung yêu cầu giám định; 

e) Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định. 

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định trưng cầu giám định, cơ quan trưng cầu 

giám định phải giao hoặc gửi quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu 

giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; gửi quyết định trưng cầu giám định cho 

Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. 

Điều 206. Các trƣờng hợp bắt buộc phải trƣng cầu giám định 

Bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định: 

1. Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm 

hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về 

khả năng nhận thức, khả năng khai báo đ ng đắn về những tình tiết của vụ án; 

2. Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và 

không có tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của 

những tài liệu đó; 

3. Nguyên nhân chết người; 

4. Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng lao động; 

5. Chất ma tuý, v  khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, 

vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ; 

6. Mức độ ô nhiễm môi trường. 

Điều 207. Yêu cầu giám định 

1.  ương sự hoặc người đại diện của họ có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng trưng cầu giám định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ, 
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trừ trường hợp việc giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của người bị 

buộc tội. 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tiến hành tố tụng 

phải xem xét, ra quyết định trưng cầu giám định. Trường hợp không chấp nhận đề nghị thì 

thông báo cho người đã đề nghị giám định biết bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hết thời hạn 

này hoặc kể từ ngày nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng thì người đề nghị giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định. 

2. Người yêu cầu giám định có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật giám định tư 

pháp. 

Điều 208. Thời hạn giám định 

1. Thời hạn giám định đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định: 

a) Không quá 03 tháng đối với trường hợp quy định tại khoản 1  iều 206 của Bộ luật này; 

b) Không quá 01 tháng đối với trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 6  iều 206 của Bộ 

luật này; 

c) Không quá 09 ngày đối với trường hợp quy định tại các khoản 2, 4 và 5  iều 206 của Bộ 

luật này. 

2. Thời hạn giám định đối với các trường hợp khác thực hiện theo quyết định trưng cầu giám 

định. 

3. Trường hợp việc giám định không thể tiến hành trong thời hạn quy định tại khoản 1 và 

khoản 2  iều này thì tổ chức, cá nhân tiến hành giám định phải kịp thời thông báo bằng văn 

bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định. 

4. Thời hạn giám định quy định tại  iều này c ng áp dụng đối với trường hợp giám định bổ 

sung, giám định lại. 

Điều 209. Tiến hành giám định 

1. Việc giám định có thể tiến hành tại cơ quan giám định hoặc tại nơi tiến hành điều tra vụ 

án ngay sau khi có quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định. 

 iều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, người yêu cầu giám định có thể tham dự giám định 

nhưng phải báo trước cho người giám định biết. 

2. Việc giám định do cá nhân hoặc do tập thể thực hiện. 

Điều 210. Giám định bổ sung 

1. Việc giám định bổ sung được tiến hành trong trường hợp: 

a) Nội dung kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ; 

b) Khi phát sinh vấn đề mới cần phải giám định liên quan đến tình tiết của vụ án đã có kết 

luận giám định trước đó. 

2. Việc giám định bổ sung có thể do tổ chức, cá nhân đã giám định hoặc tổ chức, cá nhân 

khác thực hiện. 

3. Việc trưng cầu, yêu cầu giám định bổ sung được thực hiện như giám định lần đầu. 

Điều 211. Giám định lại 
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1. Việc giám định lại được thực hiện khi có nghi ngờ kết luận giám định lần đầu không 

chính xác. Việc giám định lại phải do người giám định khác thực hiện. 

2. Cơ quan trưng cầu giám định tự mình hoặc theo đề nghị của người tham gia tố tụng quyết 

định việc trưng cầu giám định lại. Trường hợp người trưng cầu giám định không chấp nhận 

yêu cầu giám định lại thì phải thông báo cho người đề nghị giám định bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

3. Trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về 

c ng một nội dung giám định thì việc giám định lại lần thứ hai do người trưng cầu giám định 

quyết định. Việc giám định lại lần thứ hai phải do Hội đồng giám định thực hiện theo quy 

định của Luật giám định tư pháp. 

Điều 212. Giám định lại trong trƣờng hợp đặc biệt 

Trường hợp đặc biệt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao quyết định việc giám định lại sau khi đã có kết luận của Hội đồng giám định. 

Việc giám định lại trong trường hợp đặc biệt phải do Hội đồng mới thực hiện, những người 

đã tham gia giám định trước đó không được giám định lại. Kết luận giám định lại trong 

trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án. 

Điều 213. Kết luận giám định 

1. Kết luận giám định phải ghi rõ kết quả giám định đối với những nội dung đã được trưng 

cầu, yêu cầu và những nội dung khác theo quy định của Luật giám định tư pháp. 

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận giám định, tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám 

định phải gửi kết luận giám định cho cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận giám định, cơ quan đã trưng cầu, người 

yêu cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố 

và kiểm sát điều tra. 

3.  ể làm sáng tỏ nội dung kết luận giám định, cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định 

có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám định giải thích kết luận giám định; hỏi 

thêm người giám định về những tình tiết cần thiết. 

Điều 214. Quyền của bị can, bị cáo, bị hại, ngƣời tham gia tố tụng khác đối với kết luận 

giám định 

1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị trưng cầu giám định của bị can, bị 

cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải xem 

xét, ra quyết định trưng cầu giám định. 

2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được kết luận giám định thì cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng phải thông báo kết luận giám định cho bị can, bị cáo, bị hại, người 

tham gia tố tụng khác có liên quan. 

3. Bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có quyền trình bày ý kiến của mình về 

kết luận giám định; đề nghị giám định bổ sung hoặc giám định lại. Trường hợp họ trình bày 

trực tiếp thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải lập biên bản. 
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4. Trường hợp Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án không chấp nhận đề nghị của bị can, 

bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác thì phải thông báo cho người đề nghị bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

Điều 215. Yêu cầu định giá tài sản 

1. Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. 

2. Văn bản yêu cầu định giá tài sản có các nội dung: 

a) Tên cơ quan yêu cầu định giá; họ tên người có thẩm quyền yêu cầu định giá; 

b) Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; 

c) Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá; 

d) Tên tài liệu có liên quan (nếu có); 

đ) Nội dung yêu cầu định giá tài sản; 

e) Ngày, tháng, năm yêu cầu định giá tài sản, thời hạn trả kết luận định giá tài sản. 

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra văn bản yêu cầu định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định 

giá phải giao hoặc gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định giá tài 

sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản cho 

Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. 

4. Việc yêu cầu định giá tài sản để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

Điều 216. Thời hạn định giá tài sản 

Việc định giá tài sản, trả kết luận định giá tài sản thực hiện theo thời hạn nêu trong văn bản 

yêu cầu định giá tài sản. Trường hợp việc định giá tài sản không thể tiến hành trong thời hạn 

yêu cầu, Hội đồng định giá tài sản phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ 

quan, người đã yêu cầu định giá biết. 

Điều 217. Tiến hành định giá tài sản 

1. Việc định giá tài sản do Hội đồng định giá tài sản tiến hành. Phiên họp định giá tài sản có 

thể thực hiện tại nơi có tài sản được định giá hoặc nơi khác theo quyết định của Hội đồng 

định giá tài sản. 

 iều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán có thể tham dự phiên họp định giá tài sản nhưng 

phải báo trước cho Hội đồng định giá tài sản biết; khi được sự đồng ý của Hội đồng định giá 

tài sản thì có quyền đưa ra ý kiến. 

2. Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; 

trình tự, thủ tục định giá tài sản. 

Điều 218. Định giá lại tài sản 

1. Trường hợp có nghi ngờ kết luận định giá lần đầu, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng tự mình hoặc theo đề nghị của người bị buộc tội, người tham gia tố tụng khác ra văn 

bản yêu cầu định giá lại tài sản. Việc định giá lại tài sản do Hội đồng định giá tài sản cấp 

trên trực tiếp thực hiện. 
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2. Trường hợp có mâu thu n giữa kết luận định giá lần đầu và kết luận định giá lại về giá của 

tài sản cần định giá, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá lại 

lần thứ hai. Việc định giá lại lần thứ hai do Hội đồng định giá tài sản có thẩm quyền thực 

hiện. Kết luận định giá lại trong trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án. 

Điều 219. Định giá tài sản trong trƣờng hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn 

Trường hợp tài sản cần định giá bị thất lạc hoặc không còn thì việc định giá tài sản được 

thực hiện theo hồ sơ của tài sản trên cơ sở các thông tin, tài liệu thu thập được về tài sản cần 

định giá. 

Điều 220. Định giá lại tài sản trong trƣờng hợp đặc biệt 

Trường hợp đặc biệt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao quyết định việc định giá lại tài sản khi đã có kết luận định giá lại lần hai của Hội 

đồng định giá tài sản. Việc định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt phải do Hội đồng 

mới thực hiện. Người đã tham gia định giá trước đó không được định giá lại. Kết luận định 

giá lại trong trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án. 

Điều 221. Kết luận định giá tài sản 

1. Kết luận định giá tài sản phải ghi rõ kết luận về giá của tài sản theo nội dung yêu cầu định 

giá và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận định giá tài sản, Hội đồng định giá tài sản phải 

gửi kết luận cho cơ quan yêu cầu định giá tài sản, người yêu cầu định giá tài sản. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận định giá tài sản, cơ quan đã yêu cầu, 

người yêu cầu định giá tài sản phải gửi kết luận định giá tài sản cho Viện kiểm sát thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra. 

3.  ể làm sáng tỏ nội dung kết luận định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá tài sản có 

quyền yêu cầu Hội đồng định giá tài sản giải thích kết luận định giá; hỏi thêm Hội đồng định 

giá tài sản về những tình tiết cần thiết. 

Điều 222. Quyền của bị can, bị cáo, bị hại, ngƣời tham gia tố tụng khác đối với kết luận 

định giá tài sản 

1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị định giá tài sản của bị can, bị cáo, 

bị hại, người tham gia tố tụng khác, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải xem xét, 

ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. 

2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được kết luận định giá tài sản thì cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thông báo kết luận định giá tài sản cho bị can, bị cáo, bị 

hại, người tham gia tố tụng khác có liên quan. 

3. Bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có quyền trình bày ý kiến của mình về 

kết luận định giá; đề nghị định giá lại. Trường hợp họ trình bày trực tiếp thì Cơ quan điều 

tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải lập biên bản. 

4. Trường hợp Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án không chấp nhận đề nghị của bị can, 

bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác thì phải thông báo cho người đề nghị bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 
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Chƣơng XVI 

BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT 

Điều 223. Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 

Sau khi khởi tố vụ án, trong quá trình điều tra, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể 

áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt: 

1. Ghi âm, ghi hình bí mật; 

2. Nghe điện thoại bí mật; 

3. Thu thập bí mật dữ liệu điện tử. 

Điều 224. Trƣờng hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 

Có thể áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đối với các trường hợp: 

1. Tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma t y, tội phạm về tham nh ng, tội khủng 

bố, tội rửa tiền; 

2. Tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 225. Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định và thi hành quyết định áp dụng biện 

pháp điều tra tố tụng đặc biệt 

1. Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp t nh, Thủ trưởng Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu 

trở lên tự mình hoặc theo yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện 

trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp điều 

tra tố tụng đặc biệt. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp huyện, Cơ quan điều tra quân 

sự khu vực thụ lý, điều tra thì Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp huyện, Thủ trưởng Cơ quan 

điều tra quân sự khu vực đề nghị Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp t nh, Thủ trưởng Cơ quan 

điều tra quân sự cấp quân khu xem xét, quyết định áp dụng. 

2. Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt ghi rõ thông tin cần thiết về đối 

tượng bị áp dụng, tên biện pháp được áp dụng, thời hạn, địa điểm áp dụng, cơ quan tiến hành 

biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt và các nội dung quy định tại khoản 2  iều 132 của Bộ 

luật này. 

3. Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải được Viện trưởng Viện kiểm 

sát c ng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã ra quyết định áp 

dụng có trách nhiệm kiểm tra chặt ch  việc áp dụng biện pháp này, kịp thời đề nghị Viện 

kiểm sát hủy bỏ nếu xét thấy không còn cần thiết. 

Cơ quan chuyên trách trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân theo quy định của pháp 

luật có trách nhiệm thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 

4. Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền và người thi hành 

quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải giữ bí mật. 

Điều 226. Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 

1. Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt không quá 02 tháng kể từ ngày Viện 

trưởng Viện kiểm sát phê chuẩn. Trường hợp phức tạp có thể gia hạn nhưng không quá thời 

hạn điều tra theo quy định của Bộ luật này. 
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2. Chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, 

nếu xét thấy cần gia hạn thì Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng phải có 

văn bản đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát đã phê chuẩn xem xét, quyết định việc gia hạn. 

Điều 227. Sử dụng thông tin, tài liệu thu thập đƣợc bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc 

biệt 

1. Thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt ch  được sử dụng 

vào việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; thông tin, tài liệu không liên quan 

đến vụ án phải tiêu hủy kịp thời. 

Nghiêm cấm sử dụng thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được vào mục đích khác. 

2. Thông tin, tài liệu thu thập được bằng việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt có 

thể d ng làm chứng cứ để giải quyết vụ án. 

3. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo ngay kết quả việc áp dụng biện pháp điều tra 

tố tụng đặc biệt cho Viện trưởng Viện kiểm sát đã phê chuẩn. 

Điều 228. Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 

Viện trưởng Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc 

biệt phải kịp thời hủy bỏ quyết định đó khi thuộc một trong các trường hợp: 

1. Có đề nghị bằng văn bản của Thủ trưởng Cơ quan điều tra có thẩm quyền; 

2. Có vi phạm trong quá trình áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; 

3. Không cần thiết tiếp tục áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 

Chƣơng XVII 

TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ KẾT THÚC ĐIỀU TRA 

Điều 229. Tạm đình chỉ điều tra 

1. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình ch  điều tra khi thuộc một trong các trường hợp: 

a) Khi chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời 

hạn điều tra vụ án. Trường hợp không biết rõ bị can đang ở đâu, Cơ quan điều tra phải ra 

quyết định truy nã trước khi tạm đình ch  điều tra; 

b) Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm 

nghèo thì có thể tạm đình ch  điều tra trước khi hết thời hạn điều tra; 

c) Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp 

chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. Trong trường hợp này, việc giám định, định 

giá tài sản, tương trợ tư pháp v n tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả. 

2. Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà lý do tạm đình ch  điều tra không liên quan đến tất 

cả bị can thì có thể tạm đình ch  điều tra đối với từng bị can. 

3. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình ch  điều tra, Cơ quan điều tra 

phải gửi quyết định này cho Viện kiểm sát c ng cấp, bị can, người bào chữa hoặc người đại 

diện của bị can; thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền lợi của họ. 

Điều 230. Đình chỉ điều tra 

1. Cơ quan điều tra ra quyết định đình ch  điều tra khi thuộc một trong các trường hợp: 
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a) Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2  iều 155 và  iều 157 của Bộ luật này hoặc 

có căn cứ quy định tại  iều 16 hoặc  iều 29 hoặc khoản 2  iều 91 của Bộ luật hình sự; 

b)  ã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. 

2. Quyết định đình ch  điều tra ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, lý do và căn cứ đình 

ch  điều tra, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu, đồ vật đã 

tạm giữ (nếu có), việc xử lý vật chứng và những vấn đề khác có liên quan. 

Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình ch  điều tra không liên quan đến tất cả 

bị can thì có thể đình ch  điều tra đối với từng bị can. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đình ch  điều tra kèm theo hồ sơ 

vụ án của Cơ quan điều tra, nếu thấy quyết định đình ch  điều tra có căn cứ thì Viện kiểm sát 

phải trả lại hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền; nếu thấy quyết 

định đình ch  điều tra không có căn cứ thì hủy bỏ quyết định đình ch  điều tra và yêu cầu Cơ 

quan điều tra phục hồi điều tra; nếu thấy đủ căn cứ để truy tố thì hủy bỏ quyết định đình ch  

điều tra và ra quyết định truy tố theo thời hạn, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật này. 

Điều 231. Truy nã bị can 

1. Khi bị can trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu thì Cơ quan điều tra phải ra quyết 

định truy nã bị can. 

2. Quyết định truy nã ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư tr  của bị can, đặc điểm để 

nhận dạng bị can, tội phạm mà bị can đã bị khởi tố và các nội dung quy định tại khoản 2 

 iều 132 của Bộ luật này; kèm theo ảnh bị can (nếu có). 

Quyết định truy nã bị can được gửi cho Viện kiểm sát c ng cấp và thông báo công khai để 

mọi người phát hiện, bắt người bị truy nã. 

3. Sau khi bắt được bị can theo quyết định truy nã thì Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy 

nã phải ra quyết định đình nã. Quyết định đình nã được gửi cho Viện kiểm sát c ng cấp và 

thông báo công khai. 

Điều 232. Kết thúc điều tra 

1. Khi kết th c điều tra, Cơ quan điều tra phải ra bản kết luận điều tra. 

2. Việc điều tra kết th c khi Cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc ra 

bản kết luận điều tra và quyết định đình ch  điều tra. 

3. Bản kết luận điều tra ghi rõ ngày, tháng, năm; họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết 

luận. 

4. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra bản kết luận điều tra, Cơ quan điều tra phải giao bản 

kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo quyết định đình ch  điều 

tra c ng hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát c ng cấp; giao bản kết luận điều tra đề nghị truy tố 

hoặc quyết định đình ch  điều tra cho bị can hoặc người đại diện của bị can; gửi bản kết luận 

điều tra đề nghị truy tố hoặc quyết định đình ch  điều tra cho người bào chữa; thông báo cho 

bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

Điều 233. Kết luận điều tra trong trƣờng hợp đề nghị truy tố 
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Trong trường hợp đề nghị truy tố thì bản kết luận điều tra ghi rõ diễn biến hành vi phạm tội; 

chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị can, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính 

chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đặc điểm 

nhân thân của bị can; việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và việc xử lý vật chứng; nguyên 

nhân và điều kiện d n đến hành vi phạm tội và tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án; lý do 

và căn cứ đề nghị truy tố; tội danh, điều, khoản, điểm của Bộ luật hình sự được áp dụng; 

những ý kiến đề xuất giải quyết vụ án. 

Bản kết luận điều tra phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra kết luận; họ tên, chức vụ và chữ ký của 

người ra kết luận điều tra. 

Điều 234. Kết luận điều tra trong trƣờng hợp đình chỉ điều tra 

Trong trường hợp đình ch  điều tra thì bản kết luận điều tra ghi rõ diễn biến sự việc, quá 

trình điều tra, lý do và căn cứ đình ch  điều tra. 

Bản kết luận điều tra phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra kết luận; họ tên, chức vụ và chữ ký của 

người ra kết luận điều tra. 

Quyết định đình ch  điều tra ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, lý do và căn cứ đình ch  

điều tra, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm 

giữ (nếu có), việc xử lý vật chứng và các vấn đề khác có liên quan. 

Điều 235. Phục hồi điều tra 

1. Khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình ch  điều tra hoặc quyết định tạm đình ch  điều tra 

thì Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

Nếu việc điều tra bị đình ch  theo quy định tại khoản 5 và khoản 6  iều 157 của Bộ luật này 

mà bị can không đồng ý và yêu cầu điều tra lại thì Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát c ng 

cấp ra quyết định phục hồi điều tra. 

2. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định phục hồi điều tra, Cơ quan điều tra phải 

gửi quyết định này cho Viện kiểm sát c ng cấp, bị can, người bào chữa hoặc người đại diện 

của bị can; thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

họ. 

PHẦN THỨ BA 

TRUY TỐ 

Chƣơng XVIII 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 236. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong 

giai đoạn truy tố 

1. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; yêu cầu 

Cơ quan điều tra truy nã bị can. 

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án trong trường hợp 

cần thiết. 
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3. Trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra nhằm kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ để 

quyết định việc truy tố hoặc khi Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung mà xét thấy không cần thiết 

phải trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra. 

4. Quyết định khởi tố, quyết định thay đổi, quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bị 

can trong trường hợp phát hiện còn có hành vi phạm tội, người phạm tội khác trong vụ án 

chưa được khởi tố, điều tra. 

5. Quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để yêu cầu điều tra bổ sung. 

6. Quyết định tách, nhập vụ án; chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền, áp dụng thủ tục r t 

gọn, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

7. Quyết định gia hạn, không gia hạn thời hạn truy tố, thời hạn áp dụng các biện pháp ngăn 

chặn, biện pháp cưỡng chế. 

8. Quyết định truy tố. 

9. Quyết định đình ch , tạm đình ch  vụ án; quyết định đình ch , tạm đình ch  vụ án đối với bị 

can; quyết định phục hồi vụ án, quyết định phục hồi vụ án đối với bị can. 

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác để quyết định việc truy tố theo quy định của Bộ 

luật này. 

Điều 237. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát trong giai đoạn truy tố 

1. Khi kiểm sát trong giai đoạn truy tố, Viện kiểm sát có nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Kiểm sát hoạt động tố tụng hình sự của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm 

pháp luật; 

b) Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm 

pháp luật; 

c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác để kiểm sát trong giai đoạn truy tố theo quy định của 

Bộ luật này. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 1  iều này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm thông 

báo việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị cho Viện kiểm sát. 

Điều 238. Giao, nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra 

1. Khi Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 

giao hồ sơ vụ án kèm theo bản kết luận điều tra đề nghị truy tố và vật chứng (nếu có) thì 

Viện kiểm sát phải kiểm tra và xử lý như sau: 

a) Trường hợp tài liệu trong hồ sơ vụ án, vật chứng kèm theo (nếu có) đã đầy đủ so với bảng 

kê tài liệu, vật chứng và bản kết luận điều tra đã được giao cho bị can hoặc người đại diện 

của bị can thì nhận hồ sơ vụ án; 

b) Trường hợp tài liệu trong hồ sơ vụ án, vật chứng kèm theo (nếu có) không đủ so với bảng 

kê tài liệu, vật chứng hoặc bản kết luận điều tra chưa được giao cho bị can hoặc người đại 

diện của bị can thì chưa nhận hồ sơ vụ án và yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao 
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nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bổ sung tài liệu, vật chứng; yêu cầu giao bản 

kết luận điều tra cho bị can hoặc người đại diện của bị can. 

2. Việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra được lập biên bản theo quy định tại 

 iều 133 của Bộ luật này và đưa vào hồ sơ vụ án. 

Điều 239. Thẩm quyền truy tố 

1. Viện kiểm sát cấp nào thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thì Viện kiểm sát cấp 

đó quyết định việc truy tố. Thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát được xác định theo thẩm 

quyền xét xử của Tòa án đối với vụ án. 

Trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền truy tố của mình, Viện kiểm sát ra ngay quyết 

định chuyển vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền. Việc chuyển vụ án cho Viện kiểm sát 

ngoài phạm vi t nh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện 

kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định. 

 ối với vụ án do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thì 

Viện kiểm sát cấp trên quyết định việc truy tố. Chậm nhất là 02 tháng trước khi kết th c điều 

tra, Viện kiểm sát cấp trên phải thông báo cho Viện kiểm sát cấp dưới c ng cấp với Tòa án 

có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án để cử Kiểm sát viên tham gia nghiên cứu hồ sơ vụ án. 

Ngay sau khi quyết định truy tố, Viện kiểm sát cấp trên ra quyết định phân công cho Viện 

kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; sau khi nhận được hồ sơ vụ 

án kèm theo bản cáo trạng, Viện kiểm sát cấp dưới có thẩm quyền thực hành quyền công tố 

và kiểm sát xét xử theo đ ng quy định của Bộ luật này. 

2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải thông 

báo bằng văn bản cho Cơ quan đã kết th c điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị 

can, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác. 

Việc giao, gửi hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 

 iều 240 của Bộ luật này. Trong trường hợp này, thời hạn truy tố được tính từ ngày Viện 

kiểm sát có thẩm quyền truy tố nhận được hồ sơ vụ án. 

Điều 240. Thời hạn quyết định việc truy tố 

1. Trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, 30 

ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ ngày nhận 

hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định: 

a) Truy tố bị can trước Tòa án; 

b) Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; 

c)  ình ch  hoặc tạm đình ch  vụ án; đình ch  hoặc tạm đình ch  vụ án đối với bị can. 

Trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định việc 

truy tố nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm 

trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1  iều 

này, Viện kiểm sát phải thông báo cho bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị 
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can, bị hại biết việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; giao cho bị can hoặc người đại diện của bị 

can và gửi cho Cơ quan điều tra, người bào chữa bản cáo trạng, quyết định đình ch  vụ án 

hoặc quyết định tạm đình ch  vụ án, quyết định đình ch  vụ án đối với bị can hoặc quyết định 

tạm đình ch  vụ án đối với bị can; thông báo cho bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của họ. 

Việc giao, nhận các văn bản nêu trên được lập biên bản theo quy định tại  iều 133 của Bộ 

luật này và đưa vào hồ sơ vụ án. 

Trường hợp vụ án phức tạp thì thời hạn giao bản cáo trạng, quyết định đình ch  vụ án hoặc 

quyết định tạm đình ch  vụ án cho bị can hoặc người đại diện của bị can có thể kéo dài 

nhưng không quá 10 ngày. 

3. Các quyết định nêu tại khoản 1  iều này phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cấp trên. 

Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có quyền r t, đình ch , hủy bỏ các quyết định đó nếu 

thấy không có căn cứ hoặc trái pháp luật và yêu cầu Viện kiểm sát cấp dưới ra quyết định 

đ ng pháp luật. 

Điều 241. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cƣỡng chế 

Sau khi nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát có quyền quyết định áp 

dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của Bộ luật 

này. 

Thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn truy tố không được quá thời hạn quy 

định tại khoản 1  iều 240 của Bộ luật này. 

Điều 242. Nhập hoặc tách vụ án trong giai đoạn truy tố 

1. Viện kiểm sát quyết định nhập vụ án khi thuộc một trong các trường hợp: 

a) Bị can phạm nhiều tội; 

b) Bị can phạm tội nhiều lần; 

c) Nhiều bị can c ng thực hiện một tội phạm hoặc c ng với bị can còn có những người khác 

che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà có. 

2. Viện kiểm sát quyết định tách vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây nếu xét 

thấy việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện và đã có 

quyết định tạm đình ch  vụ án đối với bị can: 

a) Bị can bỏ trốn; 

b) Bị can mắc bệnh hiểm nghèo; 

c) Bị can bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

Chƣơng XIX 

QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ BỊ CAN 

Điều 243. Quyết định truy tố bị can 

Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng. 

Bản cáo trạng ghi rõ diễn biến hành vi phạm tội; những chứng cứ xác định hành vi phạm tội 

của bị can, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi 

phạm tội gây ra; việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; 
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những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đặc điểm nhân thân của bị can; việc 

thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và việc xử lý vật chứng; nguyên nhân và điều kiện d n đến 

hành vi phạm tội và tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. 

Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều, khoản, điểm của Bộ luật hình sự 

được áp dụng. 

Bản cáo trạng phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra cáo trạng; họ tên, chức vụ và chữ ký của 

người ra bản cáo trạng. 

Điều 244. Chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tòa án 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra bản cáo trạng, Viện kiểm sát phải chuyển hồ sơ vụ án 

và bản cáo trạng đến Tòa án. Trường hợp vụ án phức tạp thì thời hạn chuyển hồ sơ vụ án và 

bản cáo trạng đến Tòa án có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày. 

Trường hợp vụ án có bị can bị tạm giam thì trước khi hết thời hạn tạm giam 07 ngày thì 

Viện kiểm sát thông báo cho Tòa án biết để xem xét, quyết định việc tạm giam bị can khi 

nhận hồ sơ vụ án. 

Điều 245. Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung 

1. Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu Cơ quan điều tra điều tra bổ sung khi 

thuộc một trong các trường hợp: 

a) Còn thiếu chứng cứ để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại  iều 85 của Bộ 

luật này mà Viện kiểm sát không thể tự mình bổ sung được; 

b) Có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác; 

c) Có người đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được 

khởi tố bị can; 

d) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

2. Quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung phải ghi rõ vấn đề cần điều tra bổ sung 

quy định tại khoản 1  iều này và các nội dung quy định tại khoản 2  iều 132 của Bộ luật 

này. 

3. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong quyết định trả hồ sơ 

yêu cầu điều tra bổ sung của Viện kiểm sát; trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở 

ngại khách quan mà không thực hiện được thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

Kết th c điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra phải có bản kết luận điều tra bổ sung. Bản kết 

luận điều tra bổ sung phải ghi rõ kết quả điều tra bổ sung, quan điểm giải quyết vụ án. Nếu 

kết quả điều tra bổ sung làm thay đổi cơ bản kết luận điều tra trước đó thì Cơ quan điều tra 

phải ra bản kết luận điều tra mới thay thế. 

Việc chuyển hồ sơ vụ án kèm theo kết luận điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát; việc giao, 

nhận, gửi thông báo kết quả điều tra bổ sung được thực hiện theo quy định tại  iều 232 và 

 iều 238 của Bộ luật này. 

Điều 246. Giải quyết yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án 

Trường hợp Tòa án quyết định trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung thì Viện kiểm sát 

phải xem xét căn cứ của việc yêu cầu điều tra bổ sung và giải quyết như sau: 
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1. Nếu quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung có căn cứ mà xét thấy không cần phải 

trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra thì Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra 

để bổ sung tài liệu, chứng cứ; trường hợp Viện kiểm sát không thể tự điều tra bổ sung được 

thì Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và chuyển ngay hồ sơ cho Cơ 

quan điều tra để tiến hành điều tra. 

Trường hợp kết quả điều tra bổ sung làm thay đổi cơ bản nội dung bản cáo trạng trước đó thì 

Viện kiểm sát phải ra bản cáo trạng mới thay thế và chuyển hồ sơ đến Tòa án. Trường hợp 

kết quả điều tra bổ sung d n đến đình ch  vụ án thì Viện kiểm sát ra quyết định đình ch  vụ 

án và thông báo cho Tòa án biết; 

2. Nếu quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không có căn cứ thì Viện kiểm sát có 

văn bản nêu rõ lý do, giữ nguyên quyết định truy tố và chuyển lại hồ sơ cho Tòa án. 

Điều 247. Tạm đình chỉ vụ án 

1. Viện kiểm sát quyết định tạm đình ch  vụ án trong các trường hợp: 

a) Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo 

thì có thể tạm đình ch  vụ án trước khi hết thời hạn quyết định việc truy tố; 

b) Khi bị can bỏ trốn mà không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn quyết định 

việc truy tố; trong trường hợp này phải yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can trước khi tạm 

đình ch  vụ án. Việc truy nã bị can được thực hiện theo quy định tại  iều 231 của Bộ luật 

này; 

c) Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp 

mà chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố. Trong trường hợp này, 

việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp tiếp tục tiến hành cho đến khi có kết quả. 

2. Quyết định tạm đình ch  vụ án phải ghi rõ lý do, căn cứ tạm đình ch  vụ án, các vấn đề 

khác có liên quan và các nội dung quy định tại khoản 2  iều 132 của Bộ luật này. 

Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để tạm đình ch  vụ án không liên quan đến tất 

cả bị can thì tạm đình ch  vụ án đối với từng bị can. 

Điều 248. Đình chỉ vụ án 

1. Viện kiểm sát quyết định không truy tố và ra quyết định đình ch  vụ án khi có một trong 

các căn cứ quy định tại khoản 2  iều 155 và  iều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy 

định tại  iều 16 hoặc  iều 29 hoặc khoản 2  iều 91 của Bộ luật hình sự. 

2. Quyết định đình ch  vụ án phải ghi rõ lý do và căn cứ đình ch  vụ án, việc hủy bỏ biện 

pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, xử lý vật chứng, tài liệu, đồ vật đã tạm giữ (nếu có), 

các vấn đề khác có liên quan và các nội dung quy định tại khoản 2  iều 132 của Bộ luật này. 

Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ đình ch  vụ án không liên quan đến tất cả các bị 

can thì quyết định đình ch  vụ án đối với từng bị can. 

Điều 249. Phục hồi vụ án 

1. Khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình ch  vụ án hoặc quyết định tạm đình ch  vụ án thì 

Viện kiểm sát ra quyết định phục hồi vụ án nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình 

sự. Nếu vụ án bị đình ch  theo quy định tại khoản 5 và khoản 6  iều 157 của Bộ luật này mà 
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bị can không đồng ý và yêu cầu phục hồi vụ án thì Viện kiểm sát ra quyết định phục hồi vụ 

án. Có thể phục hồi đối với toàn bộ vụ án hoặc phục hồi vụ án đối với từng bị can. 

2. Quyết định phục hồi vụ án phải ghi rõ lý do và căn cứ phục hồi vụ án, các vấn đề khác có 

liên quan và các nội dung quy định tại khoản 2  iều 132 của Bộ luật này. 

3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định, Viện kiểm sát phải giao quyết định phục 

hồi vụ án hoặc quyết định phục hồi vụ án đối với bị can cho bị can hoặc người đại diện của 

bị can; gửi cho cơ quan đã kết th c điều tra vụ án, người bào chữa; thông báo cho bị hại, 

đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

Việc giao, nhận quyết định phục hồi vụ án, quyết định phục hồi vụ án đối với bị can được 

lập biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án. 

4. Thời hạn quyết định việc truy tố khi phục hồi vụ án được tính theo thủ tục chung quy định 

tại Bộ luật này kể từ ngày Viện kiểm sát ra quyết định phục hồi vụ án. 

5. Khi phục hồi vụ án, Viện kiểm sát có quyền áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn 

chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của Bộ luật này. 

Trường hợp có căn cứ theo quy định của Bộ luật này cần phải tạm giam thì thời hạn tạm 

giam để phục hồi vụ án không được quá thời hạn quyết định việc truy tố. 

PHẦN THỨ TƢ 

XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ 

Chƣơng XX 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 250. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục 

1. Việc xét xử được tiến hành bằng lời nói. 

Hội đồng xét xử phải trực tiếp xác định những tình tiết của vụ án bằng cách hỏi, nghe ý kiến 

của bị cáo, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ, người làm chứng, người giám định, 

người khác tham gia phiên tòa được Tòa án triệu tập; xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã 

thu thập; công bố biên bản, tài liệu và tiến hành hoạt động tố tụng khác để kiểm tra chứng 

cứ; nghe ý kiến của Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của bị hại, đương sự. 

2. Việc xét xử được tiến hành liên tục, trừ thời gian ngh  và thời gian tạm ngừng phiên tòa. 

Điều 251. Tạm ngừng phiên tòa 

1. Việc xét xử có thể tạm ngừng khi thuộc một trong các trường hợp: 

a) Cần phải xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện 

ngay tại phiên tòa và có thể thực hiện được trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tạm ngừng 

phiên tòa; 

b) Do tình trạng sức khỏe, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham gia phiên 

tòa nhưng họ có thể tham gia lại phiên tòa trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày tạm ngừng 

phiên tòa; 

c) Vắng mặt Thư ký Tòa án tại phiên tòa. 
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2. Việc tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa và thông báo cho những 

người tham gia tố tụng biết. Thời hạn tạm ngừng phiên tòa không quá 05 ngày kể từ ngày 

quyết định tạm ngừng phiên tòa. Hết thời hạn tạm ngừng phiên tòa, việc xét xử vụ án được 

tiếp tục. Trường hợp không thể tiếp tục xét xử vụ án thì phải hoãn phiên tòa. 

Điều 252. Tòa án xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ 

Tòa án tiến hành việc xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ bằng các hoạt động: 

1. Tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung 

cấp; 

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án; 

3. Xem xét tại chỗ vật chứng không thể đưa đến phiên tòa; 

4. Xem xét tại chỗ nơi đã xảy ra tội phạm hoặc địa điểm khác có liên quan đến vụ án; 

5. Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản ngoài các trường hợp bắt buộc phải trưng 

cầu giám định, cần định giá tài sản quy định tại  iều 206 và  iều 215 của Bộ luật này; trưng 

cầu giám định bổ sung, giám định lại; yêu cầu định giá lại tài sản; 

6. Trường hợp Tòa án đã yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung chứng cứ nhưng Viện kiểm sát 

không bổ sung được thì Tòa án có thể tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải 

quyết vụ án. 

Điều 253. Tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án 

1. Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án thì 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải tiếp nhận và có thể hỏi người đã cung cấp về những vấn 

đề có liên quan đến chứng cứ, tài liệu, đồ vật đó. Việc tiếp nhận được lập biên bản. 

2. Ngay sau khi nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp 

thì Tòa án phải chuyển cho Viện kiểm sát c ng cấp. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận 

được chứng cứ, tài liệu, đồ vật, Viện kiểm sát phải xem xét và chuyển lại cho Tòa án để đưa 

vào hồ sơ vụ án. 

Điều 254. Thành phần Hội đồng xét xử 

1. Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm. Trường hợp vụ án có tính 

chất nghiêm trọng, phức tạp thì Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai Thẩm phán và ba 

Hội thẩm. 

 ối với vụ án có bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình 

phạt là t  chung thân, tử hình thì Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm hai Thẩm phán và ba Hội 

thẩm. 

2. Hội đồng xét xử ph c thẩm gồm ba Thẩm phán. 

Điều 255. Quyết định đƣa vụ án ra xét xử 

1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm ghi rõ: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; tên Tòa án ra quyết định; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm 

mở phiên tòa; 

b) Xét xử công khai hay xét xử kín; 

c) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nghề nghiệp, nơi cư tr  của bị cáo; 
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d) Tội danh và điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị 

cáo; 

đ) Họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án; họ tên Thẩm phán dự khuyết, Hội thẩm dự 

khuyết, Thư ký Tòa án dự khuyết (nếu có); 

e) Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa; họ tên Kiểm 

sát viên dự khuyết (nếu có); 

g) Họ tên người bào chữa (nếu có); 

h) Họ tên người phiên dịch (nếu có); 

i) Họ tên những người khác được triệu tập đến phiên tòa; 

k) Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa. 

2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử ph c thẩm ghi rõ các nội dung quy định tại các điểm a, b, 

e, g, h, i và k khoản 1  iều này; tội danh và hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định; 

họ tên người kháng cáo, người bị kháng cáo, người bị kháng nghị; Viện kiểm sát kháng 

nghị; họ tên Thẩm phán, Thư ký Tòa án; họ tên Thẩm phán dự khuyết, Thư ký Tòa án dự 

khuyết (nếu có). 

Điều 256. Nội quy phiên tòa 

1. Mọi người vào phòng xử án phải mặc trang phục nghiêm t c, chấp hành việc kiểm tra an 

ninh và thực hiện đ ng hướng d n của Thư ký Tòa án. 

2. Mọi người trong phòng xử án phải tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ gìn trật tự và tuân theo 

sự điều hành của chủ tọa phiên tòa. 

3. Mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án và khi 

tuyên án. Bị cáo phải đứng khi Kiểm sát viên công bố cáo trạng hoặc quyết định truy tố. 

Người được Tòa án triệu tập đến phiên tòa muốn trình bày ý kiến phải được chủ tọa phiên 

tòa đồng ý; người trình bày ý kiến phải đứng khi trình bày ý kiến, khi được hỏi. 

Những người vì lý do sức khỏe có thể được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi. 

4. Tại phiên tòa, bị cáo đang bị tạm giam ch  được tiếp x c với người bào chữa cho mình. 

Việc tiếp x c với những người khác phải được chủ tọa phiên tòa cho phép. 

5. Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập 

đến phiên tòa. 

Điều 257. Phòng xử án 

1. Phòng xử án phải được bố trí thể hiện sự trang nghiêm, an toàn, bảo đảm sự bình đẳng 

giữa người thực hành quyền công tố và luật sư, người bào chữa khác. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết  iều này. 

Điều 258. Biên bản phiên tòa 

1. Biên bản phiên tòa phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa và mọi diễn 

biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết th c phiên tòa. C ng với việc ghi biên bản, 

có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh về diễn biến phiên tòa. 

2. Các câu hỏi, câu trả lời, lời trình bày và quyết định tại phiên tòa đều được ghi vào biên 

bản. 
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3. Ngay sau khi kết th c phiên tòa, chủ tọa phiên tòa phải kiểm tra biên bản và c ng với Thư 

ký Tòa án ký vào biên bản đó. 

4. Sau khi chủ tọa phiên tòa và Thư ký Tòa án ký vào biên bản phiên tòa, Kiểm sát viên, bị 

cáo, người bào chữa, bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, 

đương sự hoặc đại diện của những người đó được xem biên bản phiên tòa. Nếu có người yêu 

cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa thì Thư ký Tòa án phải ghi sửa đổi, 

bổ sung đó vào biên bản phiên tòa. Không được tẩy xóa, sửa chữa trực tiếp mà phải ghi sửa 

đổi, bổ sung tiếp vào cuối biên bản phiên tòa và c ng chủ tọa phiên tòa ký xác nhận; nếu chủ 

tọa phiên tòa không chấp nhận yêu cầu thì phải nêu rõ lý do và ghi vào biên bản phiên tòa. 

Điều 259. Biên bản nghị án 

1. Khi nghị án phải lập biên bản. 

Biên bản nghị án phải được tất cả thành viên Hội đồng xét xử ký tại phòng nghị án trước khi 

tuyên án. 

2. Biên bản nghị án của Hội đồng xét xử sơ thẩm phải ghi rõ: 

a) Giờ, ngày, tháng, năm ra biên bản; tên Tòa án xét xử; 

b) Họ tên Thẩm phán, Hội thẩm; 

c) Vụ án được đưa ra xét xử; 

d) Kết quả biểu quyết của Hội đồng xét xử về từng vấn đề đã thảo luận quy định tại khoản 3 

 iều 326 của Bộ luật này, ý kiến khác (nếu có). 

3. Biên bản nghị án của Hội đồng xét xử ph c thẩm phải ghi rõ các điểm a, c và d khoản 2 

 iều này và họ tên các Thẩm phán. 

Điều 260. Bản án 

1. Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Bản án phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng xét xử. 

2. Bản án sơ thẩm phải ghi rõ: 

a) Tên Tòa án xét xử sơ thẩm; số và ngày thụ lý vụ án; số của bản án và ngày tuyên án; họ 

tên của các thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên; họ tên, ngày, tháng, 

năm sinh, nơi sinh, nơi cư tr , nghề nghiệp, trình độ văn hóa, dân tộc, tiền án, tiền sự của bị 

cáo; ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam; họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh, nơi cư tr  của 

người đại diện của bị cáo; họ tên của người bào chữa, người làm chứng, người giám định, 

người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật và những người khác được Tòa án 

triệu tập tham gia phiên tòa; họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư tr  của bị hại, đương sự, người 

đại diện của họ; số, ngày, tháng, năm của quyết định đưa vụ án ra xét xử; xét xử công khai 

hoặc xét xử kín; thời gian và địa điểm xét xử; 

b) Số, ngày, tháng, năm của bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố; tên Viện kiểm sát truy tố; 

hành vi của bị cáo theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố; tội danh, điểm, khoản, điều của 

Bộ luật hình sự và mức hình phạt, hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp, trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo; xử lý vật chứng; 
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c)   kiến của người bào chữa, bị hại, đương sự, người khác tham gia phiên tòa được Tòa án 

triệu tập; 

d) Nhận định của Hội đồng xét xử phải phân tích những chứng cứ xác định có tội, chứng cứ 

xác định không có tội, xác định bị cáo có tội hay không và nếu bị cáo có tội thì là tội gì, theo 

điểm, khoản, điều nào của Bộ luật hình sự và của văn bản quy phạm pháp luật khác được áp 

dụng, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và cần phải xử lý như thế 

nào. Nếu bị cáo không có tội thì bản án phải ghi rõ những căn cứ xác định bị cáo không có 

tội và việc giải quyết khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định 

của pháp luật; 

đ) Phân tích lý do mà Hội đồng xét xử không chấp nhận những chứng cứ buộc tội, chứng cứ 

gỡ tội, yêu cầu, đề nghị của Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, bị hại, đương sự và người 

đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ đưa ra; 

e) Phân tích tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của  iều tra viên, Kiểm sát 

viên, người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; 

g) Quyết định của Hội đồng xét xử về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án, về án phí và 

quyền kháng cáo đối với bản án. Trường hợp có quyết định phải thi hành ngay thì ghi rõ 

quyết định đó. 

3. Bản án ph c thẩm phải ghi rõ: 

a) Tên Tòa án xét xử ph c thẩm; số và ngày thụ lý vụ án; số của bản án và ngày tuyên án; họ 

tên của các thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên; họ tên, ngày, tháng, 

năm sinh, nơi sinh, nơi cư tr , nghề nghiệp, trình độ văn hóa, dân tộc, tiền án, tiền sự của bị 

cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, bị kháng nghị và những bị cáo không kháng cáo, không bị 

kháng cáo, không bị kháng nghị nhưng Tòa án cấp ph c thẩm có xem xét; ngày bị cáo bị tạm 

giữ, tạm giam; họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh, nơi cư tr  của người đại diện của bị cáo; 

họ tên của người bào chữa, người giám định, người phiên dịch và những người khác được 

Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa; họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư tr , địa ch  của bị hại, 

đương sự, người đại diện của họ; tên của Viện kiểm sát có kháng nghị; xét xử công khai 

hoặc xét xử kín; thời gian và địa điểm xét xử; 

b) Tóm tắt nội dung vụ án, quyết định trong bản án sơ thẩm; nội dung kháng cáo, kháng 

nghị; nhận định của Hội đồng xét xử ph c thẩm, những căn cứ để chấp nhận hoặc không 

chấp nhận kháng cáo, kháng nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự và của văn bản quy 

phạm pháp luật khác mà Hội đồng xét xử ph c thẩm căn cứ để giải quyết vụ án; 

c) Quyết định của Hội đồng xét xử ph c thẩm về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án do 

có kháng cáo, kháng nghị, về án phí sơ thẩm, ph c thẩm. 

Điều 261. Sửa chữa, bổ sung bản án 

1. Không được sửa chữa, bổ sung bản án trừ trường hợp phát hiện có lỗi rõ ràng về chính tả, 

số liệu do nhầm l n hoặc do tính toán sai. 

Việc sửa chữa, bổ sung bản án không được làm thay đổi bản chất vụ án hoặc bất lợi cho bị 

cáo và những người tham gia tố tụng khác. 
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Việc sửa chữa, bổ sung bản án được thể hiện bằng văn bản và giao ngay cho những người 

được quy định tại  iều 262 của Bộ luật này. 

2. Việc sửa chữa, bổ sung bản án quy định tại khoản 1  iều này do Thẩm phán chủ tọa phiên 

tòa đã ra bản án, quyết định thực hiện. Trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa không thể 

thực hiện được thì việc sửa chữa, bổ sung bản án do Chánh án Tòa án đã xét xử vụ án đó 

thực hiện. 

Điều 262. Giao, gửi bản án 

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị 

cáo, bị hại, Viện kiểm sát c ng cấp, người bào chữa; gửi bản án cho bị cáo bị xét xử vắng 

mặt quy định tại điểm c khoản 2  iều 290 của Bộ luật này, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, 

Cơ quan điều tra c ng cấp, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Trại tạm giam, Trại 

giam nơi đang giam giữ bị cáo; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị 

trấn nơi bị cáo cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo làm việc, học tập; cấp bản sao bản án 

hoặc trích lục bản án về những phần có liên quan cho đương sự hoặc người đại diện của họ. 

Trường hợp xét xử vắng mặt bị cáo theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 2  iều 290 

của Bộ luật này thì trong thời hạn nêu trên, bản án phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn nơi cư tr  cuối c ng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập 

cuối c ng của bị cáo. 

Tòa án cấp sơ thẩm gửi bản án cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường 

hợp bản án sơ thẩm có tuyên hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự theo quy 

định của Luật thi hành án dân sự. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày ra quyết định, Tòa án cấp 

ph c thẩm phải gửi bản án hoặc quyết định ph c thẩm cho Viện kiểm sát c ng cấp; cơ quan 

thi hành án hình sự có thẩm quyền; Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nơi đã xét xử sơ 

thẩm; Trại tạm giam, Trại giam nơi đang giam giữ bị cáo; người đã kháng cáo, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện của họ; cơ 

quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường hợp bản án ph c thẩm có tuyên hình 

phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, 

phường, thị trấn nơi cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập của bị cáo. Trường 

hợp Tòa án nhân dân cấp cao xét xử ph c thẩm thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không 

quá 25 ngày. 

Điều 263. Phiên dịch tại phiên tòa 

1. Trường hợp bị cáo, bị hại, đương sự, người làm chứng không biết tiếng Việt, là người 

câm, người điếc thì người phiên dịch phải dịch cho họ nghe, hiểu lời trình bày, các câu hỏi, 

câu trả lời tại phiên tòa, nội dung quyết định của Hội đồng xét xử và các vấn đề khác có liên 

quan đến họ. 

2. Người phiên dịch phải dịch lời trình bày, câu hỏi, câu trả lời của những người quy định tại 

khoản 1  iều này ra tiếng Việt cho Hội đồng xét xử và người khác tham gia phiên tòa c ng 

nghe. 
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Điều 264. Kiến nghị sửa chữa thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý 

1. C ng với việc ra bản án, Tòa án ra kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện 

pháp cần thiết để khắc phục nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm tại các cơ quan, tổ 

chức đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của Tòa án, cơ quan, tổ 

chức nhận được kiến nghị phải thông báo bằng văn bản cho Tòa án biết về những biện pháp 

được áp dụng. 

2. Kiến nghị của Tòa án có thể được đọc tại phiên tòa c ng với bản án hoặc ch  gửi riêng cho 

cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Điều 265. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý văn bản pháp luật 

Trong quá trình xét xử vụ án hình sự, Tòa án phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm 

quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị 

quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Việc xem xét, trả lời Tòa án về kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị được thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 266. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong 

giai đoạn xét xử 

1. Khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát có nhiệm vụ, 

quyền hạn: 

a) Công bố cáo trạng, công bố quyết định truy tố theo thủ tục r t gọn, quyết định khác về 

việc buộc tội đối với bị cáo tại phiên tòa; 

b) Xét hỏi, xem xét vật chứng, xem xét tại chỗ; 

c) Luận tội, tranh luận, r t một phần hoặc toàn bộ quyết định truy tố; kết luận về tội khác 

bằng hoặc nhẹ hơn; phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án tại phiên 

tòa; 

d) Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án trong trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm, 

người phạm tội; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử 

sơ thẩm theo quy định của Bộ luật này. 

2. Khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử ph c thẩm, Viện kiểm sát có nhiệm 

vụ, quyền hạn: 

a) Trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị; 

b) Bổ sung chứng cứ mới; 

c) Bổ sung, thay đổi kháng nghị; r t một phần hoặc toàn bộ kháng nghị; 

d) Xét hỏi, xem xét vật chứng, xem xét tại chỗ; 

đ) Phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa, phiên họp; 

e) Tranh luận với bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa; 

g) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử 

ph c thẩm theo quy định của Bộ luật này. 
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Điều 267. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát xét xử 

1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử vụ án hình sự của Tòa án. 

2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật. 

3. Kiểm sát bản án, quyết định, văn bản tố tụng khác của Tòa án. 

4. Yêu cầu Tòa án c ng cấp, cấp dưới chuyển hồ sơ vụ án hình sự để xem xét, quyết định 

việc kháng nghị. 

5. Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật nghiêm trọng về thủ tục 

tố tụng. 

6. Kiến nghị, yêu cầu Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tố tụng theo quy 

định của Bộ luật này; kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng. 

7. Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm 

pháp luật trong hoạt động quản lý. 

8. Thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, nhiệm vụ, quyền hạn khác khi kiểm sát xét xử vụ án 

hình sự theo quy định của Bộ luật này. 

Chƣơng XXI 

XÉT XỬ SƠ THẨM 

Mục I. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CÁC CẤP 

Điều 268. Thẩm quyền xét xử của Tòa án 

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình 

sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ 

những tội phạm: 

a) Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; 

b) Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; 

c) Các tội quy định tại các điều 123, 125, 126, 227, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 

287, 288, 337, 368, 369, 370, 371, 399 và 400 của Bộ luật hình sự; 

d) Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Tòa án nhân dân cấp t nh và Tòa án quân sự cấp quân khu xét xử sơ thẩm những vụ án: 

a) Vụ án hình sự về các tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện 

và Tòa án quân sự khu vực; 

b) Vụ án hình sự có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản có liên quan đến vụ 

án ở nước ngoài; 

c) Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự 

khu vực nhưng có nhiều tình tiết phức tạp khó đánh giá, thống nhất về tính chất vụ án hoặc 

liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; vụ án mà bị cáo là Thẩm phán, Kiểm sát viên,  iều 

tra viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc t nh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc có uy tín cao 

trong dân tộc ít người. 

Điều 269. Thẩm quyền theo lãnh thổ 
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1. Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là Tòa án nơi tội phạm được thực hiện. 

Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được nơi 

thực hiện tội phạm thì Tòa án có thẩm quyền xét xử là Tòa án nơi kết th c việc điều tra. 

2. Bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu xét xử ở Việt Nam thì Tòa án nhân dân cấp t nh nơi cư 

tr  cuối c ng của bị cáo ở trong nước xét xử. Nếu không xác định được nơi cư tr  cuối c ng 

ở trong nước của bị cáo thì t y trường hợp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định 

giao cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

hoặc Tòa án nhân dân thành phố  à Nẵng xét xử. 

Bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự thì Tòa án 

quân sự cấp quân khu xét xử theo quyết định của Chánh án Tòa án quân sự trung ương. 

Điều 270. Thẩm quyền xét xử tội phạm xảy ra trên tàu bay, tàu biển của nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang hoạt động ngoài không phận hoặc ngoài lãnh hải 

của Việt Nam 

Tội phạm xảy ra trên tàu bay hoặc tàu biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

đang hoạt động ngoài không phận hoặc ngoài lãnh hải của Việt Nam thuộc thẩm quyền xét 

xử của Tòa án Việt Nam nơi có sân bay hoặc bến cảng trở về đầu tiên hoặc nơi tàu bay, tàu 

biển đó được đăng ký. 

Điều 271. Việc xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của các Tòa án khác cấp 

Khi bị cáo phạm nhiều tội, trong đó có tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án cấp 

trên thì Tòa án cấp trên xét xử toàn bộ vụ án. 

Điều 272. Thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự 

1. Tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử: 

a) Vụ án hình sự mà bị cáo là quân nhân tại ng , công chức, công nhân, viên chức quốc 

phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn 

sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc phối thuộc với 

Quân đội nhân dân trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; công dân được điều động, trưng tập 

hoặc hợp đồng vào phục vụ trong Quân đội nhân dân; 

b) Vụ án hình sự mà bị cáo không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1  iều này liên 

quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm 

của quân nhân tại ng , công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong 

thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu hoặc gây thiệt hại 

đến tài sản, danh dự, uy tín của Quân đội nhân dân hoặc phạm tội trong doanh trại quân đội 

hoặc khu vực quân sự do Quân đội nhân dân quản lý, bảo vệ. 

2. Tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử tất cả tội phạm xảy ra trong địa bàn thiết quân luật. 

Điều 273. Việc xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân và 

Tòa án quân sự 

Khi vụ án vừa có bị cáo hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự, vừa có 

bị cáo hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân thì thẩm quyền xét xử 

được thực hiện: 
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1. Trường hợp có thể tách vụ án thì Tòa án quân sự xét xử những bị cáo và tội phạm thuộc 

thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự; Tòa án nhân dân xét xử những bị cáo và tội phạm 

thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân; 

2. Trường hợp không thể tách vụ án thì Tòa án quân sự xét xử toàn bộ vụ án. 

Điều 274. Chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử 

1. Khi vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của mình thì Tòa án trả hồ sơ vụ án cho Viện 

kiểm sát đã truy tố để chuyển đến Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát đã truy tố phải ra 

quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố để giải quyết theo 

thẩm quyền. Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi t nh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc 

ngoài phạm vi quân khu thực hiện theo quy định tại  iều 239 của Bộ luật này. 

Khi xét thấy vụ án v n thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án đã trả hồ sơ thì Viện kiểm sát 

chuyển lại hồ sơ vụ án đến Tòa án kèm theo văn bản nêu rõ lý do; nếu Tòa án xét thấy vụ án 

v n không thuộc thẩm quyền xét xử của mình thì việc giải quyết tranh chấp thẩm quyền xét 

xử thực hiện theo  iều 275 của Bộ luật này. Viện kiểm sát phải thực hiện theo quyết định 

của Tòa án có thẩm quyền. 

2. Thời hạn truy tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn được thực hiện theo quy định tại  iều 

240 và  iều 241 của Bộ luật này. 

Điều 275. Giải quyết việc tranh chấp về thẩm quyền xét xử 

1. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện 

trong c ng một t nh, thành phố trực thuộc trung ương, giữa các Tòa án quân sự khu vực 

trong c ng một quân khu do Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh án Tòa án quân sự 

cấp quân khu quyết định. 

2. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện 

thuộc các t nh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau, giữa các Tòa án quân sự khu vực 

thuộc các quân khu khác nhau do Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh án Tòa án quân 

sự cấp quân khu nơi kết th c việc điều tra quyết định. 

3. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa các Tòa án nhân dân cấp t nh, giữa 

các Tòa án quân sự cấp quân khu do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 

quân sự trung ương quyết định. 

4. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự 

do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định. 

Việc chuyển vụ án để xét xử theo thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại  iều 274 của 

Bộ luật này. 

Mục II. CHUẨN BỊ XÉT XỬ 

Điều 276. Nhận hồ sơ vụ án, bản cáo trạng và thụ lý vụ án 

1. Khi Viện kiểm sát giao bản cáo trạng, hồ sơ vụ án và vật chứng kèm theo (nếu có), Tòa án 

phải kiểm tra và xử lý: 
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a) Trường hợp tài liệu trong hồ sơ vụ án, vật chứng kèm theo (nếu có) đã đầy đủ so với bảng 

kê tài liệu, vật chứng và bản cáo trạng đã được giao cho bị can hoặc người đại diện của bị 

can thì nhận hồ sơ vụ án; 

b) Trường hợp tài liệu trong hồ sơ vụ án, vật chứng kèm theo (nếu có) không đủ so với bảng 

kê tài liệu, vật chứng hoặc bản cáo trạng chưa được giao cho bị can hoặc người đại diện của 

bị can thì chưa nhận hồ sơ vụ án và yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, vật chứng; yêu 

cầu giao bản cáo trạng cho bị can hoặc người đại diện của bị can. 

2. Việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng được lập biên bản theo quy định tại  iều 

133 của Bộ luật này và đưa vào hồ sơ vụ án. 

Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng thì Tòa án phải thụ lý vụ án. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án phải phân công Thẩm 

phán chủ tọa phiên tòa giải quyết vụ án. 

Điều 277. Thời hạn chuẩn bị xét xử 

1. Trong thời hạn 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày đối với tội phạm 

nghiêm trọng, 02 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, 03 tháng đối với tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong 

các quyết định: 

a)  ưa vụ án ra xét xử; 

b) Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; 

c) Tạm đình ch  vụ án hoặc đình ch  vụ án. 

 ối với vụ án phức tạp, Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử 

nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, 

không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát c ng cấp. 

2.  ối với vụ án được trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận lại hồ sơ, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Trường hợp phục hồi vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục chung quy định tại Bộ 

luật này kể từ ngày Tòa án ra quyết định phục hồi vụ án. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở 

phiên tòa; trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Tòa án có thể 

mở phiên tòa trong thời hạn 30 ngày. 

Điều 278. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cƣỡng chế 

1. Sau khi thụ lý vụ án, Thẩm phán chủ toạ phiên tòa quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy 

bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trừ việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp 

tạm giam do Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quyết định. 

2. Thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định 

tại khoản 1  iều 277 của Bộ luật này. 
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3.  ối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa thời hạn tạm giam đã hết, nếu 

xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét xử thì Hội đồng xét xử ra lệnh tạm 

giam cho đến khi kết th c phiên tòa. 

Điều 279. Giải quyết yêu cầu, đề nghị trƣớc khi mở phiên tòa 

1. Trước khi mở phiên tòa, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải giải quyết các yêu cầu, đề 

nghị: 

a) Yêu cầu của Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng về việc cung cấp, bổ sung chứng cứ; 

triệu tập người làm chứng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng 

khác đến phiên tòa; về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án; 

b)  ề nghị của bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào chữa về việc thay đổi, hủy 

bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; 

c)  ề nghị của Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng về việc xét xử theo thủ tục r t gọn, xét 

xử công khai hoặc xét xử kín; 

d)  ề nghị của người tham gia tố tụng về việc vắng mặt tại phiên tòa. 

2. Nếu xét thấy yêu cầu, đề nghị có căn cứ thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa giải quyết theo 

thẩm quyền hoặc thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Bộ luật 

này và thông báo cho người đã yêu cầu, đề nghị biết; nếu không chấp nhận thì thông báo cho 

họ bằng văn bản nêu rõ lý do. 

Điều 280. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung 

1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 

khi thuộc một trong các trường hợp: 

a) Khi thiếu chứng cứ d ng để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại  iều 85 của 

Bộ luật này mà không thể bổ sung tại phiên tòa được; 

b) Có căn cứ cho rằng ngoài hành vi mà Viện kiểm sát đã truy tố, bị can còn thực hiện hành 

vi khác mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm; 

c) Có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác hoặc có người khác thực hiện hành vi mà Bộ 

luật hình sự quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi 

tố bị can; 

d) Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. 

2. Trường hợp Viện kiểm sát phát hiện có căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì Viện kiểm 

sát có văn bản đề nghị Tòa án trả hồ sơ. 

3. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung phải ghi rõ những vấn đề cần điều tra bổ sung và 

gửi cho Viện kiểm sát kèm theo hồ sơ vụ án trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

Nếu kết quả điều tra bổ sung d n tới việc đình ch  vụ án thì Viện kiểm sát ra quyết định đình 

ch  vụ án và thông báo cho Tòa án biết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

Nếu kết quả điều tra bổ sung d n tới phải thay đổi quyết định truy tố thì Viện kiểm sát ban 

hành bản cáo trạng mới thay thế bản cáo trạng trước đó. 

Trường hợp Viện kiểm sát không bổ sung được những vấn đề mà Tòa án yêu cầu và v n giữ 

nguyên quyết định truy tố thì Tòa án tiến hành xét xử vụ án. 
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Điều 281. Tạm đình chỉ vụ án 

1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định tạm đình ch  vụ án khi thuộc một trong các 

trường hợp: 

a) Có căn cứ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1  iều 229 của Bộ luật này; 

b) Không biết rõ bị can, bị cáo đang ở đâu mà đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử; trường hợp 

này phải yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can, bị cáo trước khi tạm đình ch  

vụ án. Việc truy nã bị can, bị cáo được thực hiện theo quy định tại  iều 231 của Bộ luật này; 

c) Chờ kết quả xử lý văn bản pháp luật mà Tòa án kiến nghị. 

2. Trường hợp vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà căn cứ để tạm đình ch  không liên quan đến 

tất cả bị can, bị cáo thì có thể tạm đình ch  vụ án đối với từng bị can, bị cáo. 

3. Quyết định tạm đình ch  vụ án phải ghi rõ lý do tạm đình ch  và các nội dung quy định tại 

khoản 2  iều 132 của Bộ luật này. 

Điều 282. Đình chỉ vụ án 

1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình ch  vụ án khi thuộc một trong các trường 

hợp: 

a) Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2  iều 155 hoặc các điểm 3, 4, 5, 6 và 7  iều 

157 của Bộ luật này; 

b) Viện kiểm sát r t toàn bộ quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa. 

Trường hợp vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà căn cứ để đình ch  vụ án không liên quan đến 

tất cả bị can, bị cáo thì có thể đình ch  vụ án đối với từng bị can, bị cáo. 

2. Quyết định đình ch  vụ án phải ghi rõ lý do đình ch  và các nội dung quy định tại khoản 2 

 iều 132 của Bộ luật này. 

Điều 283. Phục hồi vụ án 

1. Khi có lý do để hủy bỏ quyết định tạm đình ch  vụ án hoặc có lý do để hủy bỏ quyết định 

đình ch  vụ án nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì Thẩm phán đã ra 

quyết định tạm đình ch , quyết định đình ch  vụ án ra quyết định phục hồi vụ án. 

Trường hợp Thẩm phán đã ra quyết định tạm đình ch , quyết định đình ch  vụ án không thể 

thực hiện được thì Chánh án ra quyết định phục hồi. 

2. Trường hợp tạm đình ch , đình ch  đối với từng bị can, bị cáo thì ra quyết định phục hồi 

vụ án đối với từng bị can, bị cáo. 

3. Quyết định phục hồi vụ án phải ghi rõ lý do phục hồi vụ án và các nội dung quy định tại 

khoản 2  iều 132 của Bộ luật này. 

4. Khi phục hồi vụ án, Tòa án có quyền áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện 

pháp cưỡng chế theo quy định của Bộ luật này. 

Trường hợp có căn cứ theo quy định của Bộ luật này cần phải tạm giam thì thời hạn tạm 

giam để phục hồi vụ án không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử. 

Điều 284. Yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ 
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1. Khi xét thấy cần bổ sung tài liệu, chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết vụ án mà không 

phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì Thẩm phán chủ toạ phiên tòa yêu cầu Viện kiểm sát bổ 

sung. 

2. Yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ phải bằng văn bản, nêu rõ tài liệu, chứng cứ cần bổ 

sung và gửi cho Viện kiểm sát c ng cấp trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra văn bản yêu 

cầu. 

3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát gửi cho 

Tòa án tài liệu, chứng cứ được yêu cầu bổ sung. Trường hợp Viện kiểm sát không bổ sung 

được tài liệu, chứng cứ thì Tòa án tiến hành xét xử vụ án. 

Điều 285. Viện kiểm sát rút quyết định truy tố 

Khi xét thấy có một trong các căn cứ quy định tại  iều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ 

quy định tại  iều 16 hoặc  iều 29 hoặc khoản 2  iều 91 của Bộ luật hình sự thì Viện kiểm 

sát r t quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa và đề nghị Tòa án đình ch  vụ án. 

Điều 286. Việc giao, gửi quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm 

1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử được giao cho bị cáo hoặc người đại diện của họ; gửi cho 

người bào chữa, bị hại, đương sự chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa. 

Trường hợp xét xử vắng mặt bị cáo thì quyết định đưa vụ án ra xét xử được giao cho người 

bào chữa hoặc người đại diện của bị cáo; quyết định đưa vụ án ra xét xử còn phải được niêm 

yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi bị cáo cư tr  cuối c ng hoặc cơ quan, 

tổ chức nơi làm việc, học tập cuối c ng của bị cáo. 

2. Quyết định tạm đình ch , quyết định đình ch  vụ án, quyết định phục hồi vụ án của Tòa án 

được giao cho bị can, bị cáo, bị hại hoặc người đại diện của họ và gửi cho người tham gia tố 

tụng khác trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

3. Quyết định phân công Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa, quyết định đưa vụ án ra xét xử, 

quyết định đình ch , quyết định tạm đình ch , quyết định phục hồi vụ án phải gửi cho Viện 

kiểm sát c ng cấp trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định. Quyết định đình ch , 

quyết định tạm đình ch  vụ án phải gửi cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp trong thời hạn 02 

ngày kể từ ngày ra quyết định. 

4. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế được 

giao cho bị can, bị cáo, Viện kiểm sát c ng cấp, cơ sở giam giữ nơi bị can, bị cáo đang bị 

tạm giam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. 

Điều 287. Triệu tập những ngƣời cần xét hỏi đến phiên tòa 

Căn cứ vào quyết định đưa vụ án ra xét xử, yêu cầu của Kiểm sát viên, người bào chữa, 

người tham gia tố tụng khác, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa triệu tập những người cần xét hỏi 

đến phiên tòa. 

Mục III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA 

Điều 288. Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thƣ ký Tòa án 

1. Phiên tòa ch  được tiến hành khi có đủ thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án. Các 

thành viên Hội đồng xét xử phải xét xử vụ án từ khi bắt đầu cho đến khi kết th c. 
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2. Trường hợp có Thẩm phán, Hội thẩm không tiếp tục tham gia xét xử vụ án nhưng có 

Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết tham gia phiên tòa từ đầu thì những người này được thay 

thế làm thành viên Hội đồng xét xử. Trường hợp Hội đồng xét xử có hai Thẩm phán mà 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa không tiếp tục tham gia xét xử được thì Thẩm phán là thành 

viên Hội đồng xét xử làm chủ toạ phiên tòa và Thẩm phán dự khuyết được bổ sung làm 

thành viên Hội đồng xét xử. 

3. Trường hợp không có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ 

tọa phiên tòa mà không có Thẩm phán để thay thế theo quy định tại khoản 2  iều này thì 

phải hoãn phiên tòa. 

4. Trường hợp Thư ký Tòa án bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa thì Tòa 

án v n có thể xét xử vụ án nếu có Thư ký Tòa án dự khuyết; nếu không có người thay thế thì 

tạm ngừng phiên tòa. 

Điều 289. Sự có mặt của Kiểm sát viên 

1. Kiểm sát viên Viện kiểm sát c ng cấp phải có mặt để thực hành quyền công tố, kiểm sát 

xét xử tại phiên tòa; nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa.  ối với vụ án có 

tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì có thể có nhiều Kiểm sát viên. Trường hợp Kiểm sát 

viên không thể có mặt tại phiên tòa thì Kiểm sát viên dự khuyết có mặt tại phiên tòa từ đầu 

được thay thế để thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 

2. Trường hợp Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, 

kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế thì Hội đồng xét xử hoãn 

phiên tòa. 

Điều 290. Sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa 

1. Bị cáo phải có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án trong suốt thời gian xét xử 

vụ án; nếu vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì bị 

áp giải; nếu bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì phải 

hoãn phiên tòa. 

Nếu bị cáo bị bệnh tâm thần hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì Hội đồng xét xử tạm đình ch  vụ 

án cho đến khi bị cáo khỏi bệnh. 

Nếu bị cáo trốn thì Hội đồng xét xử tạm đình ch  vụ án và yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã 

bị cáo. 

2. Tòa án ch  có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp: 

a) Bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả; 

b) Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa; 

c) Bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp nhận; 

d) Nếu sự vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách 

quan và sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử. 

Điều 291. Sự có mặt của ngƣời bào chữa 

1. Người bào chữa phải có mặt tại phiên tòa để bào chữa cho người mà mình đã nhận bào 

chữa. Người bào chữa có thể gửi trước bản bào chữa cho Tòa án. Trường hợp người bào 
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chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Tòa án 

phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. Nếu 

người bào chữa vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan 

hoặc được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà v n vắng mặt thì Tòa án v n mở phiên tòa xét xử. 

2. Trường hợp ch  định người bào chữa quy định tại khoản 1  iều 76 của Bộ luật này mà 

người bào chữa vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo 

hoặc người đại diện của bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. 

Điều 292. Sự có mặt của bị hại, đƣơng sự hoặc ngƣời đại diện của họ 

1. Nếu bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ vắng mặt thì t y trường hợp, Hội đồng 

xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc v n tiến hành xét xử. 

2. Trường hợp xét thấy sự vắng mặt của bị hại, đương sự ch  trở ngại cho việc giải quyết bồi 

thường thiệt hại thì Hội đồng xét xử có thể tách việc bồi thường để xét xử sau theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 293. Sự có mặt của ngƣời làm chứng 

1. Người làm chứng tham gia phiên tòa để làm sáng tỏ những tình tiết của vụ án. Nếu người 

làm chứng vắng mặt nhưng trước đó đã có lời khai ở Cơ quan điều tra thì chủ tọa phiên tòa 

công bố những lời khai đó. Nếu người làm chứng về những vấn đề quan trọng của vụ án 

vắng mặt thì t y trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc v n tiến hành 

xét xử. 

2. Trường hợp người làm chứng được Tòa án triệu tập nhưng cố ý vắng mặt mà không vì lý 

do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại 

cho việc xét xử thì Hội đồng xét xử có thể quyết định d n giải theo quy định của Bộ luật 

này. 

Điều 294. Sự có mặt của ngƣời giám định, ngƣời định giá tài sản 

1. Người giám định, người định giá tài sản tham gia phiên tòa khi được Tòa án triệu tập. 

2. Nếu người giám định, người định giá tài sản vắng mặt thì t y trường hợp, Hội đồng xét xử 

quyết định hoãn phiên tòa hoặc v n tiến hành xét xử. 

Điều 295. Sự có mặt của ngƣời phiên dịch, ngƣời dịch thuật 

1. Người phiên dịch, người dịch thuật tham gia phiên tòa khi được Tòa án triệu tập. 

2. Trường hợp người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác thay 

thế thì Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. 

Điều 296. Sự có mặt của Điều tra viên và những ngƣời khác 

Trong quá trình xét xử, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử có thể triệu tập  iều tra viên, 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thụ lý, giải quyết vụ án và những người khác đến 

phiên tòa để trình bày các vấn đề liên quan đến vụ án. 

Điều 297. Hoãn phiên tòa 

1. Tòa án hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp: 

a) Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 

294 và 295 của Bộ luật này; 
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b) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện 

ngay tại phiên tòa; 

c) Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại; 

d) Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản. 

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu. 

2. Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn 

phiên tòa. 

3. Quyết định hoãn phiên tòa có các nội dung chính: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án; 

c) Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa; 

d) Vụ án được đưa ra xét xử; 

đ) Lý do của việc hoãn phiên tòa; 

e) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa. 

4. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. 

Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định 

hoãn phiên tòa. 

Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có 

mặt tại phiên tòa; gửi cho Viện kiểm sát c ng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa 

trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

Điều 298. Giới hạn của việc xét xử 

1. Tòa án xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và 

Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

2. Tòa án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong 

c ng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố. 

3. Trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh Viện kiểm sát truy tố 

thì Tòa án trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người 

đại diện của bị cáo, người bào chữa biết; nếu Viện kiểm sát v n giữ tội danh đã truy tố thì 

Tòa án có quyền xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn đó. 

Điều 299. Việc ra bản án, quyết định của Tòa án 

1. Bản án phải được Hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng nghị án. 

2. Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, 

người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, tạm đình ch  

hoặc đình ch  vụ án, hoãn phiên tòa, bắt tạm giam hoặc trả tự do cho bị cáo phải được thảo 

luận, thông qua tại phòng nghị án và được lập văn bản. 

3. Quyết định các vấn đề khác được Hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng xử án 

không phải lập văn bản nhưng phải được ghi vào biên bản phiên tòa. 

Mục IV. THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA 

Điều 300. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa 
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Trước khi khai mạc phiên tòa, Thư ký Tòa án phải tiến hành các công việc: 

1. Kiểm tra sự có mặt của những người được Tòa án triệu tập; nếu có người vắng mặt thì 

phải nêu lý do; 

2. Phổ biến nội quy phiên tòa. 

Điều 301. Khai mạc phiên tòa 

1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

2. Thư ký Tòa án báo cáo Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người được 

Tòa án triệu tập và lý do vắng mặt. 

3. Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người có mặt tại phiên tòa theo giấy 

triệu tập của Tòa án và kiểm tra lý lịch, phổ biến quyền và nghĩa vụ của họ. 

Điều 302. Giải quyết việc đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Thƣ 

ký Tòa án, ngƣời giám định, ngƣời định giá tài sản, ngƣời phiên dịch, ngƣời dịch thuật 

Chủ toạ phiên tòa phải hỏi Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên 

tòa xem họ có đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, người 

giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật hay không, lý do của 

việc đề nghị thay đổi. Nếu có người đề nghị thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định. 

Điều 303. Cam đoan của ngƣời phiên dịch, ngƣời dịch thuật, ngƣời giám định, ngƣời 

định giá tài sản 

Sau khi giải thích quyền và nghĩa vụ cho người phiên dịch, người dịch thuật, người giám 

định, người định giá tài sản thì chủ tọa phiên tòa yêu cầu những người này phải cam đoan 

làm tròn nhiệm vụ. 

Điều 304. Cam đoan của ngƣời làm chứng, cách ly ngƣời làm chứng 

1. Sau khi giải thích quyền và nghĩa vụ cho người làm chứng, chủ tọa phiên tòa yêu cầu 

người làm chứng phải cam đoan khai trung thực. 

2. Trước khi người làm chứng được hỏi về vụ án, chủ tọa phiên tòa quyết định biện pháp để 

cho những người làm chứng không nghe được lời khai của nhau hoặc tiếp x c với những 

người có liên quan. Trường hợp lời khai của bị cáo và người làm chứng có ảnh hưởng l n 

nhau thì chủ tọa phiên tòa phải quyết định cách ly bị cáo với người làm chứng trước khi hỏi 

người làm chứng. 

Điều 305. Giải quyết yêu cầu về xem xét chứng cứ và hoãn phiên tòa khi có ngƣời vắng 

mặt 

Chủ tọa phiên tòa phải hỏi Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên 

tòa xem có ai yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc yêu cầu đưa thêm vật chứng, tài 

liệu ra xem xét hay không. Nếu có người tham gia tố tụng vắng mặt hoặc tuy có mặt tại 

phiên tòa nhưng vì lý do sức khỏe không thể tham gia tố tụng thì chủ tọa phiên tòa phải hỏi 

xem có ai yêu cầu hoãn phiên tòa hay không; nếu có người yêu cầu thì Hội đồng xét xử xem 

xét, quyết định. 

Mục V. THỦ TỤC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA 

Điều 306. Công bố bản cáo trạng 
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Trước khi tiến hành xét hỏi, Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng và trình bày ý kiến bổ sung 

(nếu có).   kiến bổ sung không được làm xấu đi tình trạng của bị cáo. 

Điều 307. Trình tự xét hỏi 

1. Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ những tình tiết về từng sự việc, từng tội trong vụ án 

và từng người. Chủ tọa phiên tòa điều hành việc hỏi, quyết định người hỏi trước, hỏi sau 

theo thứ tự hợp lý. 

2. Khi xét hỏi từng người, chủ tọa phiên tòa hỏi trước sau đó quyết định để Thẩm phán, Hội 

thẩm, Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 

thực hiện việc hỏi. 

Người tham gia tố tụng tại phiên tòa có quyền đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi thêm về những 

tình tiết cần làm sáng tỏ. 

Người giám định, người định giá tài sản được hỏi về những vấn đề có liên quan đến việc 

giám định, định giá tài sản. 

3. Khi xét hỏi, Hội đồng xét xử xem xét vật chứng có liên quan trong vụ án. 

Điều 308. Công bố lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố 

1. Nếu người được xét hỏi có mặt tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên không 

được công bố lời khai của họ trong giai đoạn điều tra, truy tố. 

2. Ch  được công bố những lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố khi thuộc một trong các 

trường hợp: 

a) Lời khai của người được xét hỏi tại phiên tòa mâu thu n với lời khai của họ trong giai 

đoạn điều tra, truy tố; 

b) Người được xét hỏi không khai tại phiên tòa hoặc không nhớ những lời khai của mình 

trong giai đoạn điều tra, truy tố; 

c) Người được xét hỏi đề nghị công bố lời khai của họ trong giai đoạn điều tra, truy tố; 

d) Người được xét hỏi vắng mặt hoặc đã chết. 

3. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, 

giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư của cá nhân, bí mật gia đình theo 

yêu cầu của người tham gia tố tụng hoặc tự xét thấy cần thiết thì Hội đồng xét xử không 

công bố tài liệu có trong hồ sơ vụ án. 

Điều 309. Hỏi bị cáo 

1. Chủ tọa phiên tòa phải quyết định hỏi riêng từng bị cáo. Nếu lời khai của bị cáo này có thể 

ảnh hưởng đến lời khai của bị cáo khác thì chủ tọa phiên tòa phải cách ly họ. Bị cáo bị cách 

ly được thông báo lại nội dung lời khai của bị cáo trước và có quyền đặt câu hỏi đối với bị 

cáo đó. 

2. Bị cáo trình bày ý kiến về bản cáo trạng và những tình tiết của vụ án. Hội đồng xét xử hỏi 

thêm về những điểm mà bị cáo trình bày chưa đầy đủ hoặc có mâu thu n. 

Kiểm sát viên hỏi bị cáo về những chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc buộc tội, gỡ 

tội và những tình tiết khác của vụ án. 
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Người bào chữa hỏi bị cáo về những chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc bào chữa 

và tình tiết khác của vụ án. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự hỏi bị cáo về những tình tiết 

liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự. 

Những người tham gia tố tụng tại phiên tòa có quyền đề nghị chủ toạ phiên tòa hỏi thêm về 

những tình tiết liên quan đến họ. 

3. Nếu bị cáo không trả lời các câu hỏi thì Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa, 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự tiếp tục hỏi những người khác 

và xem xét vật chứng, tài liệu có liên quan đến vụ án. 

Khi được chủ tọa phiên tòa đồng ý, bị cáo được đặt câu hỏi với bị cáo khác về các vấn đề có 

liên quan đến bị cáo. 

Điều 310. Hỏi bị hại, đƣơng sự hoặc ngƣời đại diện của họ 

Bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ trình bày những tình tiết của vụ án có liên quan 

đến họ. Sau đó, Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa và người bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự hỏi thêm về những điểm mà họ trình bày chưa đầy đủ 

hoặc có mâu thu n. 

Khi được chủ tọa phiên tòa đồng ý, bị cáo có thể hỏi bị hại, đương sự hoặc người đại diện 

của họ về các vấn đề có liên quan đến bị cáo. 

Điều 311. Hỏi ngƣời làm chứng 

1. Việc hỏi phải được tiến hành riêng đối với từng người làm chứng và không để cho những 

người làm chứng khác biết được nội dung xét hỏi đó. 

2. Khi hỏi người làm chứng, Hội đồng xét xử phải hỏi rõ về quan hệ giữa họ với bị cáo và 

các đương sự trong vụ án. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người làm chứng trình bày rõ những 

tình tiết của vụ án mà họ đã biết, sau đó hỏi thêm về những điểm mà họ khai chưa đầy đủ 

hoặc có mâu thu n. Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của bị hại, đương sự có thể hỏi thêm người làm chứng. 

Khi được chủ tọa phiên tòa đồng ý, bị cáo có thể hỏi người làm chứng về các vấn đề có liên 

quan đến bị cáo. 

3. Sau khi đã trình bày xong, người làm chứng ở lại phòng xử án để có thể được hỏi thêm. 

4. Trường hợp có căn cứ xác định người làm chứng, người thân thích của họ bị xâm hại hoặc 

bị đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm thì Hội đồng xét 

xử phải quyết định biện pháp bảo vệ họ theo quy định của Bộ luật này và pháp luật khác có 

liên quan. 

5. Trường hợp cần thiết, Tòa án quyết định hỏi người làm chứng qua mạng máy tính, mạng 

viễn thông. 

Điều 312. Xem xét vật chứng 

1. Vật chứng, ảnh hoặc biên bản xác nhận vật chứng được đưa ra để xem xét tại phiên tòa. 

Khi cần thiết, Hội đồng xét xử có thể c ng với Kiểm sát viên, người bào chữa, người khác 

tham gia phiên tòa đến xem xét tại chỗ những vật chứng không thể đưa đến phiên tòa được. 

450



Việc xem xét vật chứng tại chỗ được lập biên bản theo quy định tại  iều 133 của Bộ luật 

này. 

2. Kiểm sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa có quyền trình bày nhận 

xét của mình về vật chứng. Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có thể hỏi thêm người tham gia phiên tòa về 

những vấn đề có liên quan đến vật chứng. 

Điều 313. Nghe, xem nội dung đƣợc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh 

Trường hợp cần kiểm tra chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án hoặc khi bị cáo tố cáo 

bị bức cung, d ng nhục hình, Hội đồng xét xử quyết định việc cho nghe, xem nội dung được 

ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh liên quan tại phiên tòa. 

Điều 314. Xem xét tại chỗ 

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử có thể c ng với Kiểm sát viên, người bào chữa, 

người khác tham gia phiên tòa đến xem xét nơi đã xảy ra tội phạm hoặc địa điểm khác có 

liên quan đến vụ án. Kiểm sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa có quyền 

trình bày nhận xét của mình về nơi đã xảy ra tội phạm hoặc địa điểm khác có liên quan đến 

vụ án. Hội đồng xét xử có thể hỏi thêm người tham gia phiên tòa về những vấn đề có liên 

quan đến nơi đó. 

Việc xem xét tại chỗ được lập biên bản theo quy định tại  iều 133 của Bộ luật này. 

Điều 315. Trình bày, công bố báo cáo, tài liệu của cơ quan, tổ chức 

Báo cáo, tài liệu của cơ quan, tổ chức về những tình tiết của vụ án do đại diện cơ quan, tổ 

chức đó trình bày; trường hợp không có đại diện của cơ quan, tổ chức tham dự thì Hội đồng 

xét xử công bố báo cáo, tài liệu tại phiên tòa. 

Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa có quyền nhận xét về 

báo cáo, tài liệu đó và hỏi thêm người đại diện của cơ quan, tổ chức, người khác tham gia 

phiên tòa về những vấn đề liên quan đến báo cáo, tài liệu đó. 

Điều 316. Hỏi ngƣời giám định, ngƣời định giá tài sản 

1. Hội đồng xét xử tự mình hoặc theo đề nghị của Kiểm sát viên, người bào chữa, người 

khác tham gia phiên tòa yêu cầu người giám định, người định giá tài sản trình bày kết luận 

của mình về vấn đề được giám định, định giá tài sản. Khi trình bày, người giám định, người 

định giá tài sản có quyền giải thích bổ sung về kết luận giám định, định giá tài sản, căn cứ để 

đưa ra kết luận giám định, định giá tài sản. 

2. Kiểm sát viên, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa có quyền 

nhận xét về kết luận giám định, định giá tài sản, được hỏi những vấn đề còn chưa rõ hoặc có 

mâu thu n trong kết luận giám định, định giá tài sản hoặc có mâu thu n với những tình tiết 

khác của vụ án. 

3. Trường hợp người giám định, người định giá tài sản không có mặt tại phiên tòa thì chủ tọa 

phiên tòa công bố kết luận giám định, định giá tài sản. 

4. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử quyết định giám định bổ sung hoặc giám định lại, 

định giá lại tài sản. 
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Điều 317. Điều tra viên, Kiểm sát viên, ngƣời khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 

ngƣời tham gia tố tụng trình bày ý kiến 

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử tự mình hoặc theo đề nghị của người tham gia tố 

tụng yêu cầu  iều tra viên, Kiểm sát viên, người khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 

người tham gia tố tụng trình bày ý kiến để làm rõ những quyết định, hành vi tố tụng trong 

giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. 

Điều 318. Kết thúc việc xét hỏi 

Khi xét thấy những tình tiết của vụ án đã được xem xét đầy đủ thì chủ tọa phiên tòa hỏi 

Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa xem họ có yêu cầu xét 

hỏi vấn đề gì nữa không. Nếu không có yêu cầu xét hỏi thì kết th c việc xét hỏi; nếu có 

người yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là cần thiết thì chủ tọa phiên tòa quyết định tiếp tục 

việc xét hỏi. 

Điều 319. Kiểm sát viên rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên 

tòa 

Sau khi kết th c việc xét hỏi, Kiểm sát viên có thể r t một phần hoặc toàn bộ quyết định truy 

tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn. 

Điều 320. Trình tự phát biểu khi tranh luận 

1. Sau khi kết th c việc xét hỏi, Kiểm sát viên trình bày luận tội; nếu thấy không có căn cứ 

để kết tội thì r t toàn bộ quyết định truy tố và đề nghị Tòa án tuyên bố bị cáo không có tội. 

2. Bị cáo trình bày lời bào chữa; người bào chữa trình bày lời bào chữa cho bị cáo; bị cáo, 

người đại diện của bị cáo có quyền bổ sung ý kiến bào chữa. 

3. Bị hại, đương sự, người đại diện của họ trình bày ý kiến để bảo vệ quyền và lợi ích của 

mình; nếu có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ thì người này có quyền trình 

bày, bổ sung ý kiến. 

4. Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì bị hại hoặc người đại diện của 

họ trình bày, bổ sung ý kiến sau khi Kiểm sát viên trình bày luận tội. 

Điều 321. Luận tội của Kiểm sát viên 

1. Luận tội của Kiểm sát viên phải căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu, đồ vật đã được kiểm 

tra tại phiên tòa và ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. 

2. Nội dung luận tội phải phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ những chứng cứ 

xác định có tội, chứng cứ xác định vô tội; tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành 

vi phạm tội; hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án; 

tội danh, hình phạt, áp dụng điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự, những tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; mức bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng, biện pháp tư 

pháp; nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. 

3.  ề nghị kết tội bị cáo theo toàn bộ hay một phần nội dung bản cáo trạng hoặc kết luận về 

tội nhẹ hơn; đề nghị mức hình phạt chính, hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp, trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng. 
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4. Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Điều 322. Tranh luận tại phiên tòa 

1. Bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có quyền trình bày ý kiến, đưa ra 

chứng cứ, tài liệu và lập luận của mình để đối đáp với Kiểm sát viên về những chứng cứ xác 

định có tội, chứng cứ xác định vô tội; tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội; hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án; 

những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức hình phạt; trách nhiệm dân sự, 

xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp; nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác 

có ý nghĩa đối với vụ án. 

Bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có quyền đưa ra đề nghị của mình. 

2. Kiểm sát viên phải đưa ra chứng cứ, tài liệu và lập luận để đối đáp đến c ng từng ý kiến 

của bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. 

Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác. 

3. Chủ toạ phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh luận, phải tạo điều kiện cho Kiểm 

sát viên, bị cáo, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác tranh luận, trình bày hết 

ý kiến nhưng có quyền cắt những ý kiến không liên quan đến vụ án và ý kiến lặp lại. 

Chủ tọa phiên tòa yêu cầu Kiểm sát viên phải đáp lại những ý kiến của người bào chữa, 

người tham gia tố tụng khác mà những ý kiến đó chưa được Kiểm sát viên tranh luận. 

4. Hội đồng xét xử phải lắng nghe, ghi nhận đầy đủ ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người 

bào chữa, người tham gia tranh luận tại phiên tòa để đánh giá khách quan, toàn diện sự thật 

của vụ án. Trường hợp không chấp nhận ý kiến của những người tham gia phiên tòa thì Hội 

đồng xét xử phải nêu rõ lý do và được ghi trong bản án. 

Điều 323. Trở lại việc xét hỏi 

Nếu qua tranh luận mà thấy còn có tình tiết vụ án chưa được hỏi, chưa được làm sáng tỏ thì 

Hội đồng xét xử phải quyết định trở lại việc xét hỏi. Xét hỏi xong phải tiếp tục tranh luận. 

Điều 324. Bị cáo nói lời sau cùng 

1. Sau khi những người tham gia tranh luận không trình bày gì thêm, chủ tọa phiên tòa tuyên 

bố kết th c tranh luận. 

2. Bị cáo được nói lời sau c ng. Không được đặt câu hỏi khi bị cáo nói lời sau c ng. Nếu 

trong lời nói sau c ng, bị cáo trình bày thêm tình tiết mới có ý nghĩa quan trọng đối với vụ 

án thì Hội đồng xét xử phải quyết định trở lại việc hỏi. Hội đồng xét xử có quyền yêu cầu bị 

cáo không được trình bày những điểm không liên quan đến vụ án nhưng không được hạn chế 

thời gian đối với bị cáo. 

Điều 325. Xem xét việc rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên tòa 

1. Khi Kiểm sát viên r t một phần quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn thì Hội 

đồng xét xử v n tiếp tục xét xử vụ án. 

2. Trường hợp Kiểm sát viên r t toàn bộ quyết định truy tố thì trước khi nghị án, Hội đồng 

xét xử yêu cầu những người tham gia phiên tòa trình bày ý kiến về việc r t quyết định truy 

tố đó. 
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Mục VI. NGHỊ ÁN VÀ TUYÊN ÁN 

Điều 326. Nghị án 

1. Ch  Thẩm phán và Hội thẩm mới có quyền nghị án. Việc nghị án phải được tiến hành tại 

phòng nghị án. 

Chủ tọa phiên tòa chủ trì việc nghị án có trách nhiệm đưa ra từng vấn đề của vụ án phải 

được giải quyết để Hội đồng xét xử thảo luận, quyết định. Chủ tọa phiên tòa tự mình hoặc 

phân công một thành viên Hội đồng xét xử ghi biên bản nghị án. Các thành viên Hội đồng 

xét xử phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng 

vấn đề. Hội thẩm biểu quyết trước, Thẩm phán biểu quyết sau c ng. Nếu không có ý kiến 

nào chiếm đa số thì phải thảo luận và biểu quyết lại từng ý kiến của các thành viên Hội đồng 

xét xử đã đưa ra để xác định ý kiến chiếm đa số. Người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày 

ý kiến của mình bằng văn bản và được đưa vào hồ sơ vụ án. 

2. Việc nghị án ch  được căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, 

trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ của vụ án, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, 

người bào chữa, người tham gia tố tụng khác. 

3. Các vấn đề của vụ án phải được giải quyết khi nghị án gồm: 

a) Vụ án có thuộc trường hợp tạm đình ch  hoặc thuộc trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ 

sung hay không; 

b) Tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra,  iều tra viên, Viện kiểm 

sát, Kiểm sát viên thu thập; do luật sư, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp; 

c) Có hay không có căn cứ kết tội bị cáo. Trường hợp đủ căn cứ kết tội thì phải xác định rõ 

điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp dụng; 

d) Hình phạt, biện pháp tư pháp áp dụng đối với bị cáo; trách nhiệm bồi thường thiệt hại; 

vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; 

đ) Bị cáo có thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hay không; 

e) Án phí hình sự, án phí dân sự; xử lý vật chứng; tài sản bị kê biên, tài khoản bị phong tỏa; 

g) Tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của  iều tra viên, Kiểm sát viên, người 

bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; 

h) Kiến nghị phòng ngừa tội phạm, khắc phục vi phạm. 

4. Trường hợp Kiểm sát viên r t toàn bộ quyết định truy tố thì Hội đồng xét xử v n giải 

quyết những vấn đề của vụ án theo trình tự quy định tại khoản 1  iều này. Nếu có căn cứ 

xác định bị cáo không có tội thì Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không có tội; nếu thấy việc r t 

quyết định truy tố không có căn cứ thì quyết định tạm đình ch  vụ án và kiến nghị Viện 

trưởng Viện kiểm sát c ng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. 

5. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp thì Hội đồng xét xử có thể quyết định kéo 

dài thời gian nghị án nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày kết th c tranh luận tại phiên tòa. 

Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên tòa và người tham gia tố 

tụng vắng mặt tại phiên tòa biết giờ, ngày, tháng, năm và địa điểm tuyên án. 

6. Kết th c việc nghị án, Hội đồng xét xử phải quyết định một trong các vấn đề: 
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a) Ra bản án và tuyên án; 

b) Trở lại việc xét hỏi và tranh luận nếu có tình tiết vụ án chưa được xét hỏi, chưa được làm 

sáng tỏ; 

c) Trả hồ sơ vụ án để Viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, 

chứng cứ; 

d) Tạm đình ch  vụ án. 

Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên tòa và người tham gia tố 

tụng vắng mặt tại phiên tòa về các quyết định tại điểm c và điểm d khoản này. 

7. Trường hợp phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm thì Hội đồng xét xử quyết định việc khởi tố 

vụ án theo quy định tại  iều 18 và  iều 153 của Bộ luật này. 

Điều 327. Tuyên án 

Chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác của Hội đồng xét xử đọc bản án. Trường hợp 

xét xử kín thì ch  đọc phần quyết định trong bản án. Sau khi đọc xong có thể giải thích thêm 

về việc chấp hành bản án và quyền kháng cáo. 

Điều 328. Trả tự do cho bị cáo 

Trong các trường hợp sau đây, Hội đồng xét xử phải tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa 

cho bị cáo đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác: 

1. Bị cáo không có tội; 

2. Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được miễn hình phạt; 

3. Bị cáo bị xử phạt bằng hình phạt không phải là hình phạt t ; 

4. Bị cáo bị xử phạt t  nhưng được hưởng án treo; 

5. Thời hạn phạt t  bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam. 

Điều 329. Bắt tạm giam bị cáo sau khi tuyên án 

1. Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà bị xử phạt t  nhưng xét thấy cần tiếp tục tạm 

giam để bảo đảm thi hành án thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo, trừ trường 

hợp được quy định tại khoản 4 và khoản 5  iều 328 của Bộ luật này. 

2. Trường hợp bị cáo không bị tạm giam nhưng bị xử phạt t  thì họ ch  bị bắt tạm giam để 

chấp hành hình phạt khi bản án đã có hiệu lực pháp luật. Hội đồng xét xử có thể ra quyết 

định bắt tạm giam bị cáo ngay tại phiên tòa nếu có căn cứ cho thấy bị cáo có thể trốn hoặc 

tiếp tục phạm tội. 

3. Thời hạn tạm giam bị cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2  iều này là 45 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

4. Trường hợp bị cáo bị xử phạt tử hình thì Hội đồng xét xử quyết định trong bản án việc 

tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án. 

Chƣơng XXII 

XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Mục I. TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ QUYỀN KHÁNG CÁO, 

KHÁNG NGHỊ 

Điều 330. Tính chất của xét xử phúc thẩm 
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1. Xét xử ph c thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định 

sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng 

cáo hoặc kháng nghị. 

2. Quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị là quyết định tạm đình ch , quyết định đình 

ch  vụ án, quyết định tạm đình ch  vụ án đối với bị can, bị cáo, quyết định đình ch  vụ án đối 

với bị can, bị cáo và quyết định khác của Tòa án cấp sơ thẩm theo quy định của Bộ luật này. 

Điều 331. Ngƣời có quyền kháng cáo 

1. Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm. 

2. Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có 

nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa. 

3. Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án 

hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại. 

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng 

cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ. 

5. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc 

người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết 

định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ. 

6. Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ 

thẩm đã xác định là họ không có tội. 

Điều 332. Thủ tục kháng cáo 

1. Người kháng cáo phải gửi đơn kháng cáo đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp 

ph c thẩm. 

Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo 

đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp 

sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo. 

Người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp 

ph c thẩm về việc kháng cáo. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng cáo theo quy định tại 

 iều 133 của Bộ luật này. 

Tòa án cấp ph c thẩm đã lập biên bản về việc kháng cáo hoặc nhận được đơn kháng cáo thì 

phải gửi biên bản hoặc đơn kháng cáo cho Tòa án cấp sơ thẩm để thực hiện theo quy định 

chung. 

2.  ơn kháng cáo có các nội dung chính: 

a) Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo; 

b) Họ tên, địa ch  của người kháng cáo; 

c) Lý do và yêu cầu của người kháng cáo; 

d) Chữ ký hoặc điểm ch  của người kháng cáo. 

3. Kèm theo đơn kháng cáo hoặc c ng với việc trình bày trực tiếp là chứng cứ, tài liệu, đồ 

vật bổ sung (nếu có) để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo. 

Điều 333. Thời hạn kháng cáo 
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1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  ối với bị 

cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản 

án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

2. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền 

kháng cáo nhận được quyết định. 

3. Ngày kháng cáo được xác định như sau: 

a) Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo 

dấu bưu chính nơi gửi; 

b) Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ thì ngày 

kháng cáo là ngày Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ nhận được đơn. Giám thị 

Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn; 

c) Trường hợp người kháng cáo nộp đơn kháng cáo tại Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày 

Tòa án nhận đơn. Trường hợp người kháng cáo trình bày trực tiếp với Tòa án thì ngày kháng 

cáo là ngày Tòa án lập biên bản về việc kháng cáo. 

Điều 334. Thủ tục tiếp nhận và xử lý kháng cáo 

1. Sau khi nhận được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việc kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm 

phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định của Bộ luật 

này. 

2. Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ thì Tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo 

theo quy định tại  iều 338 của Bộ luật này. 

3. Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ nhưng nội dung kháng cáo chưa rõ thì Tòa án cấp sơ 

thẩm phải thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ. 

4. Trường hợp nội dung đơn kháng cáo đ ng quy định của Bộ luật này nhưng quá thời hạn 

kháng cáo thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình 

chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính 

đáng. 

5. Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo thì trong thời hạn 03 

ngày kể từ ngày nhận đơn, Tòa án trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn, 

Viện kiểm sát c ng cấp. Văn bản thông báo phải ghi rõ lý do của việc trả lại đơn. 

Việc trả lại đơn có thể bị khiếu nại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. 

Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật này. 

Điều 335. Kháng cáo quá hạn 

1. Việc kháng cáo quá hạn được chấp nhận nếu có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại 

khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn do 

Bộ luật này quy định. 

2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm 

phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và 

chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) cho Tòa án cấp ph c thẩm. 
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3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài 

liệu, đồ vật kèm theo (nếu có), Tòa án cấp ph c thẩm thành lập Hội đồng gồm ba Thẩm phán 

để xem xét kháng cáo quá hạn. Hội đồng xét kháng cáo quá hạn có quyền ra quyết định chấp 

nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc 

không chấp nhận trong quyết định. 

4. Phiên họp xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát 

c ng cấp. Trong thời hạn 03 ngày trước ngày xét đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp ph c 

thẩm gửi bản sao đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu kèm theo (nếu có) cho Viện 

kiểm sát c ng cấp. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc xét kháng 

cáo quá hạn. 

5. Quyết định của Hội đồng xét kháng cáo quá hạn được gửi cho người kháng cáo quá hạn, 

Tòa án cấp sơ thẩm và Viện kiểm sát c ng cấp với Tòa án cấp ph c thẩm. 

Trường hợp Tòa án cấp ph c thẩm chấp nhận kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp sơ thẩm phải 

tiến hành các thủ tục do Bộ luật này quy định và gửi hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp ph c thẩm. 

Điều 336. Kháng nghị của Viện kiểm sát 

1. Viện kiểm sát c ng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án hoặc 

quyết định sơ thẩm. 

2. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát có các nội dung chính: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định kháng nghị và số của quyết định kháng nghị; 

b) Tên của Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị; 

c) Kháng nghị đối với toàn bộ hay một phần bản án, quyết định sơ thẩm; 

d) Lý do, căn cứ kháng nghị và yêu cầu của Viện kiểm sát; 

đ) Họ tên, chức vụ của người ký quyết định kháng nghị. 

Điều 337. Thời hạn kháng nghị 

1. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát c ng cấp đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 

15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ ngày Tòa án tuyên án. 

2. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát c ng cấp đối với quyết định của Tòa án cấp sơ 

thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết 

định. 

Điều 338. Thông báo về việc kháng cáo, gửi quyết định kháng nghị 

1. Việc kháng cáo phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát 

c ng cấp và những người liên quan đến kháng cáo trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu của người kháng cáo. 

2. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định kháng nghị, Viện kiểm sát phải gửi quyết 

định kháng nghị kèm theo chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung (nếu có) cho Tòa án đã xét xử 

sơ thẩm, gửi quyết định kháng nghị cho bị cáo và những người liên quan đến kháng nghị. 

Viện kiểm sát đã kháng nghị phải gửi quyết định kháng nghị cho Viện kiểm sát khác có 

thẩm quyền kháng nghị. 
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3. Người tham gia tố tụng nhận được thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị có quyền gửi 

văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo, kháng nghị cho Tòa án cấp ph c thẩm. 

  kiến của họ được đưa vào hồ sơ vụ án. 

Điều 339. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị 

Những phần của bản án, quyết định của Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa được đưa 

ra thi hành, trừ trường hợp quy định tại  iều 363 của Bộ luật này. Khi có kháng cáo, kháng 

nghị đối với toàn bộ bản án, quyết định thì toàn bộ bản án, quyết định chưa được đưa ra thi 

hành, trừ trường hợp quy định tại  iều 363 của Bộ luật này. 

Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu, đồ vật 

kèm theo (nếu có) cho Tòa áp cấp ph c thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

Điều 340. Thụ lý vụ án 

1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án có kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu, đồ 

vật kèm theo (nếu có), Tòa án cấp ph c thẩm phải vào sổ thụ lý. 

2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án cấp ph c thẩm phân 

công Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa, phiên họp. 

Điều 341. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát 

1. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án cấp ph c thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát 

c ng cấp. Trong thời hạn 15 ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh và Viện kiểm sát 

quân sự cấp quân khu, 20 ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát quân 

sự trung ương kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát phải trả lại hồ sơ vụ án cho 

Tòa án. Trường hợp vụ án thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thì thời hạn này có 

thể kéo dài nhưng không quá 25 ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện kiểm 

sát quân sự cấp quân khu, 30 ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát 

quân sự trung ương. 

2. Trường hợp Tòa án cấp ph c thẩm nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung trước khi 

xét xử thì phải chuyển chứng cứ, tài liệu, đồ vật này cho Viện kiểm sát c ng cấp. Trong thời 

hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung thì Viện kiểm sát phải 

trả lại cho Tòa án. 

Điều 342. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị 

1. Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa ph c thẩm, người kháng cáo có quyền thay 

đổi, bổ sung kháng cáo, Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung 

kháng nghị nhưng không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo; người kháng cáo r t một 

phần hoặc toàn bộ kháng cáo; Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị hoặc Viện kiểm sát 

cấp trên trực tiếp có quyền r t một phần hoặc toàn bộ kháng nghị. 

2. Việc thay đổi, bổ sung, r t kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải lập văn bản 

và gửi cho Tòa án cấp ph c thẩm. Tòa án cấp ph c thẩm phải thông báo cho Viện kiểm sát, 

bị cáo và những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị biết về việc thay đổi, bổ 
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sung, r t kháng cáo, kháng nghị. Việc thay đổi, bổ sung, r t kháng cáo, kháng nghị tại phiên 

tòa được ghi vào biên bản phiên tòa. 

3. Trường hợp người kháng cáo r t một phần kháng cáo, Viện kiểm sát r t một phần kháng 

nghị tại phiên tòa mà xét thấy không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị khác thì Hội đồng 

xét xử ph c thẩm nhận định về việc r t một phần kháng cáo, kháng nghị và quyết định đình 

ch  xét xử phần kháng cáo, kháng nghị đó trong bản án ph c thẩm. 

Điều 343. Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không có kháng cáo, 

kháng nghị 

Bản án, quyết định và những phần của bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không bị 

kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Mục II. THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Điều 344. Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm 

1. Tòa án nhân dân cấp t nh có thẩm quyền xét xử ph c thẩm bản án, quyết định của Tòa án 

nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị. 

2. Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xét xử ph c thẩm bản án, quyết định của Tòa án 

nhân dân cấp t nh thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng cáo, kháng nghị. 

3. Tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền xét xử ph c thẩm bản án, quyết định của Tòa 

án quân sự khu vực bị kháng cáo, kháng nghị. 

4. Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền xét xử ph c thẩm bản án, quyết định của Tòa 

án quân sự cấp quân khu bị kháng cáo, kháng nghị. 

Điều 345. Phạm vi xét xử phúc thẩm 

Tòa án cấp ph c thẩm xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng 

nghị. Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị 

kháng cáo, kháng nghị. 

Điều 346. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm 

1. Tòa án nhân dân cấp t nh, Tòa án quân sự cấp quân khu phải mở phiên tòa ph c thẩm 

trong thời hạn 60 ngày; Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương phải mở phiên 

tòa ph c thẩm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. 

2. Trong thời hạn 45 ngày đối với Tòa án nhân dân cấp t nh, Tòa án quân sự cấp quân khu, 

75 ngày đối với vụ án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương kể từ ngày thụ lý 

vụ án, Thẩm phán chủ toạ phiên tòa phải ra một trong các quyết định: 

a)  ình ch  xét xử ph c thẩm; 

b)  ưa vụ án ra xét xử ph c thẩm. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở 

phiên tòa ph c thẩm. 

4. Chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa, Tòa án cấp ph c thẩm phải gửi quyết định 

đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát c ng cấp, người bào chữa, bị hại, người bảo vệ quyền 
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và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến kháng cáo, kháng nghị. 

Điều 347. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cƣỡng chế 

1. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án cấp ph c thẩm có quyền quyết định việc áp dụng, thay đổi, 

hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. 

Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam do Chánh án, Phó Chánh án Tòa án 

quyết định. Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn khác, biện pháp cưỡng 

chế do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định. 

2. Thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử ph c 

thẩm quy định tại  iều 346 của Bộ luật này. 

Trường hợp còn thời hạn tạm giam bị cáo mà xét thấy cần phải tiếp tục tạm giam bị cáo thì 

Tòa án cấp ph c thẩm sử dụng thời hạn tạm giam theo quyết định tạm giam của Tòa án cấp 

sơ thẩm. Trường hợp đã hết thời hạn tạm giam bị cáo theo quyết định tạm giam của Tòa án 

cấp sơ thẩm thì Chánh án, Phó Chánh án Tòa án ra quyết định tạm giam mới. 

 ối với bị cáo đang bị tạm giam, nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét 

xử thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam cho đến khi kết th c phiên tòa. 

3.  ối với bị cáo đang bị tạm giam bị xử phạt t  mà đến ngày kết th c phiên tòa thời hạn 

tạm giam đã hết thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo để bảo đảm việc thi hành 

án, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5  iều 328 của Bộ luật này. 

 ối với bị cáo không bị tạm giam nhưng bị xử phạt t  thì Hội đồng xét xử có thể ra quyết 

định bắt tạm giam bị cáo ngay sau khi tuyên án. 

Thời hạn tạm giam là 45 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Điều 348. Đình chỉ xét xử phúc thẩm 

1. Tòa án cấp ph c thẩm đình ch  việc xét xử ph c thẩm đối với vụ án mà người kháng cáo 

đã r t toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã r t toàn bộ kháng nghị. Việc đình ch  xét xử ph c 

thẩm trước khi mở phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định, tại phiên tòa do 

Hội đồng xét xử quyết định. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Tòa án cấp 

ph c thẩm ra quyết định đình ch  xét xử ph c thẩm. 

2. Trường hợp người kháng cáo r t một phần kháng cáo, Viện kiểm sát r t một phần kháng 

nghị trước khi mở phiên tòa mà xét thấy không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị khác thì 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đình ch  xét xử ph c thẩm đối với phần 

kháng cáo, kháng nghị đã r t. 

3. Quyết định đình ch  xét xử ph c thẩm ghi rõ lý do đình ch  và các nội dung theo quy định 

tại khoản 2  iều 132 của Bộ luật này. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án cấp ph c thẩm phải gửi quyết định 

đình ch  xét xử ph c thẩm cho Viện kiểm sát c ng cấp, Tòa án đã xét xử sơ thẩm, người bào 

chữa, bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người 

kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị. 

Điều 349. Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm, Thƣ ký Tòa án 
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1. Phiên tòa ch  được tiến hành khi có đủ thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án. Các 

thành viên Hội đồng xét xử phải xét xử vụ án từ khi bắt đầu cho đến khi kết th c phiên tòa. 

2. Trường hợp có Thẩm phán không tiếp tục tham gia xét xử vụ án nhưng có Thẩm phán dự 

khuyết tham gia phiên tòa từ đầu thì những người này được thay thế làm thành viên Hội 

đồng xét xử. Trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa không tiếp tục tham gia xét xử được 

thì Thẩm phán là thành viên Hội đồng xét xử làm chủ toạ phiên tòa và Thẩm phán dự khuyết 

được bổ sung làm thành viên Hội đồng xét xử. 

3. Trường hợp không có Thẩm phán dự khuyết hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà 

không có Thẩm phán để thay thế thì phải hoãn phiên tòa. 

4. Trường hợp Thư ký Tòa án bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa thì Tòa 

án v n có thể xét xử vụ án nếu có Thư ký Tòa án dự khuyết; nếu không có người thay thế thì 

tạm ngừng phiên tòa. 

Điều 350. Sự có mặt của Kiểm sát viên 

1. Kiểm sát viên Viện kiểm sát c ng cấp phải có mặt để thực hành quyền công tố, kiểm sát 

xét xử tại phiên tòa, nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa.  ối với vụ án có 

tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì có thể có nhiều Kiểm sát viên. Trường hợp Kiểm sát 

viên không thể có mặt tại phiên tòa thì Kiểm sát viên dự khuyết có mặt tại phiên tòa từ đầu 

được thay thế để thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 

2. Trường hợp Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, 

kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế thì Hội đồng xét xử hoãn 

phiên tòa. 

Điều 351. Sự có mặt của ngƣời bào chữa, ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

bị hại, đƣơng sự, ngƣời kháng cáo, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng 

cáo, kháng nghị 

1. Người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người 

kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị được triệu tập 

đến phiên tòa thì phải có mặt tại phiên tòa. Nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử giải 

quyết: 

a) Trường hợp người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại 

khách quan thì phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào 

chữa. Trường hợp người bào chữa vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở 

ngại khách quan hoặc được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà v n vắng mặt thì Tòa án v n tiến 

hành xét xử. 

Trường hợp phải ch  định người bào chữa theo quy định tại khoản 1  iều 76 của Bộ luật này 

mà người bào chữa vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo hoặc người đại 

diện của bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa; 

b) Trường hợp người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, 

kháng nghị là bị hại, đương sự và người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị hại, đương sự vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại 
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khách quan thì Hội đồng xét xử v n tiến hành xét xử. Trường hợp những người này vắng 

mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Hội đồng xét xử có thể tiến hành 

xét xử nhưng không được ra bản án hoặc quyết định không có lợi cho bị hại, đương sự; 

c) Bị cáo có kháng cáo hoặc bị kháng cáo, bị kháng nghị nếu vắng mặt vì lý do bất khả 

kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Hội đồng xét xử có thể v n tiến hành xét xử nhưng 

không được ra bản án, quyết định không có lợi cho bị cáo. Nếu sự vắng mặt của bị cáo vì lý 

do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan và sự vắng mặt đó không gây trở ngại cho 

việc xét xử thì Hội đồng xét xử v n tiến hành xét xử. 

2. Khi xét thấy cần thiết, Tòa án cấp ph c thẩm quyết định triệu tập những người khác tham 

gia phiên tòa. 

Điều 352. Hoãn phiên tòa phúc thẩm 

1. Tòa án cấp ph c thẩm ch  được hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp: 

a) Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 349, 350 và 351 của Bộ luật này; 

b) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện 

được ngay tại phiên tòa. 

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu. 

2. Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa ph c thẩm được thực hiện theo quy 

định tại  iều 297 của Bộ luật này. 

Điều 353. Bổ sung, xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật 

1. Trước khi xét xử hoặc tại phiên tòa ph c thẩm, Viện kiểm sát có thể tự mình hoặc theo 

yêu cầu của Tòa án bổ sung chứng cứ mới; người đã kháng cáo và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị hại, đương sự c ng có quyền bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật. 

2. Chứng cứ c , chứng cứ mới, tài liệu, đồ vật mới bổ sung đều phải được xem xét tại phiên 

tòa ph c thẩm. Bản án ph c thẩm phải căn cứ vào cả chứng cứ c  và chứng cứ mới. 

Điều 354. Thủ tục phiên tòa phúc thẩm 

1. Thủ tục bắt đầu phiên tòa và thủ tụng tranh tụng tại phiên tòa ph c thẩm được tiến hành 

như phiên tòa sơ thẩm nhưng trước khi xét hỏi, một thành viên của Hội đồng xét xử trình 

bày tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, nội dung kháng cáo, kháng nghị. 

2. Chủ toạ phiên tòa hỏi người kháng cáo có thay đổi, bổ sung, r t kháng cáo hay không; nếu 

có thì chủ tọa phiên tòa yêu cầu Kiểm sát viên trình bày ý kiến về việc thay đổi, bổ sung, r t 

kháng cáo. 

Chủ toạ phiên tòa hỏi Kiểm sát viên có thay đổi, bổ sung, r t kháng nghị hay không; nếu có 

thì chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo và những người liên quan đến kháng nghị trình bày ý 

kiến về việc thay đổi, bổ sung, r t kháng nghị. 

3. Khi tranh tụng tại phiên tòa, Kiểm sát viên, người khác liên quan đến kháng cáo, kháng 

nghị phát biểu ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị; Kiểm sát viên phát biểu quan điểm 

của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án. 

Điều 355. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm 
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1. Hội đồng xét xử ph c thẩm có quyền: 

a) Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm; 

b) Sửa bản án sơ thẩm; 

c) Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại; 

d) Hủy bản án sơ thẩm và đình ch  vụ án; 

đ)  ình ch  việc xét xử ph c thẩm. 

2. Bản án ph c thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Điều 356. Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm 

Tòa án cấp ph c thẩm không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ 

thẩm khi xét thấy các quyết định của bản án sơ thẩm có căn cứ và đ ng pháp luật. 

Điều 357. Sửa bản án sơ thẩm 

1. Khi có căn cứ xác định bản án sơ thẩm đã tuyên không đ ng với tính chất, mức độ, hậu 

quả của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo hoặc có tình tiết mới thì Hội đồng xét xử ph c 

thẩm có quyền sửa bản án sơ thẩm như sau: 

a) Miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt cho bị cáo; không áp dụng hình phạt bổ 

sung; không áp dụng biện pháp tư pháp; 

b) Áp dụng điều, khoản của Bộ luật hình sự về tội nhẹ hơn; 

c) Giảm hình phạt cho bị cáo; 

d) Giảm mức bồi thường thiệt hại và sửa quyết định xử lý vật chứng; 

đ) Chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn; 

e) Giữ nguyên hoặc giảm mức hình phạt t  và cho hưởng án treo. 

2. Trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị hoặc bị hại kháng cáo yêu cầu thì Hội đồng xét xử 

ph c thẩm có thể: 

a) Tăng hình phạt, áp dụng điều, khoản của Bộ luật hình sự về tội nặng hơn; áp dụng hình 

phạt bổ sung; áp dụng biện pháp tư pháp; 

b) Tăng mức bồi thường thiệt hại; 

c) Chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nặng hơn; 

d) Không cho bị cáo hưởng án treo. 

Nếu có căn cứ thì Hội đồng xét xử v n có thể giảm hình phạt, áp dụng điều, khoản của Bộ 

luật hình sự về tội nhẹ hơn, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn, giữ nguyên mức 

hình phạt t  và cho hưởng án treo, giảm mức bồi thường thiệt hại. 

3. Trường hợp có căn cứ, Hội đồng xét xử ph c thẩm có thể sửa bản án sơ thẩm theo quy 

định tại khoản 1  iều này cho những bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo, 

kháng nghị. 

Điều 358. Hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại 

1. Hội đồng xét xử ph c thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại trong các trường hợp: 

a) Có căn cứ cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, người phạm tội hoặc để khởi tố, điều tra 

về tội nặng hơn tội đã tuyên trong bản án sơ thẩm; 

b) Việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp ph c thẩm không thể bổ sung được; 
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c) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố. 

2. Hội đồng xét xử ph c thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại ở cấp sơ thẩm với thành 

phần Hội đồng xét xử mới trong các trường hợp: 

a) Hội đồng xét xử sơ thẩm không đ ng thành phần mà Bộ luật này quy định; 

b) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm; 

c) Người được Tòa án cấp sơ thẩm tuyên không có tội nhưng có căn cứ cho rằng người đó đã 

phạm tội; 

d) Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc áp dụng biện pháp tư pháp đối với bị cáo 

không có căn cứ; 

đ) Bản án sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật nhưng không thuộc 

trường hợp Hội đồng xét xử ph c thẩm sửa bản án theo quy định tại  iều 357 của Bộ luật 

này. 

3. Khi hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại, Hội đồng xét xử ph c thẩm phải 

ghi rõ lý do của việc hủy bản án sơ thẩm. 

4. Khi hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại, Hội đồng xét xử ph c thẩm không quyết định trước 

những chứng cứ mà Tòa án cấp sơ thẩm cần phải chấp nhận hoặc cần phải bác bỏ, c ng như 

không quyết định trước về điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự cần áp dụng và hình phạt 

đối với bị cáo. 

5. Trường hợp hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại mà thời hạn tạm giam đối 

với bị cáo đã hết và xét thấy cần phải tiếp tục tạm giam bị cáo thì Hội đồng xét xử ph c 

thẩm ra quyết định tiếp tục tạm giam bị cáo cho đến khi Viện kiểm sát hoặc Tòa án cấp sơ 

thẩm thụ lý lại vụ án. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên hủy bản án sơ thẩm, hồ sơ vụ án phải được chuyển 

cho Viện kiểm sát hoặc Tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết theo thủ tục chung quy định tại Bộ 

luật này. 

Điều 359. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án 

1. Khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2  iều 157 của Bộ luật này thì 

Hội đồng xét xử ph c thẩm hủy bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo không có tội và đình ch  vụ án. 

2. Khi có một trong các căn cứ quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7  iều 157 của Bộ luật 

này thì Hội đồng xét xử ph c thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình ch  vụ án. 

Điều 360. Điều tra lại hoặc xét xử lại vụ án hình sự 

1. Sau khi Hội đồng xét xử ph c thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại thì Cơ quan điều 

tra, Viện kiểm sát và Tòa án cấp sơ thẩm có thẩm quyền tiến hành điều tra, truy tố, xét xử lại 

vụ án theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này. 

2. Sau khi Hội đồng xét xử ph c thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại thì Tòa án cấp sơ 

thẩm có thẩm quyền tiến hành xét xử lại vụ án theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này. 

Điều 361. Thẩm quyền của Hội đồng phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm 

1. Hội đồng ph c thẩm có quyền: 
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a) Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp sơ 

thẩm khi xét thấy các quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có căn cứ và đ ng pháp luật; 

b) Sửa quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm; 

c) Hủy quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm để 

tiếp tục giải quyết vụ án. 

2. Quyết định ph c thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

Điều 362. Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm 

1. Khi ph c thẩm đối với quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì Hội đồng xét xử 

ph c thẩm phải triệu tập người kháng cáo, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị 

tham gia phiên họp. Trường hợp họ vắng mặt thì Hội đồng xét xử ph c thẩm v n tiến hành 

phiên họp. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ vụ án, Tòa án phải mở phiên họp để xem 

xét quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, Hội đồng xét xử ph c thẩm 

phải mở phiên họp. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định thì Tòa án phải chuyển 

hồ sơ vụ án kèm theo quyết định mở phiên họp cho Viện kiểm sát c ng cấp. Trong thời hạn 

05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho Tòa án. 

3. Tại phiên họp, một thành viên của Hội đồng xét xử ph c thẩm trình bày tóm tắt nội dung 

quyết định sơ thẩm, nội dung kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo 

(nếu có). 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát c ng cấp phải có mặt tại phiên họp và phát biểu quan điểm của 

Viện kiểm sát về việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị trước khi Hội đồng xét xử ph c 

thẩm ra quyết định. 

PHẦN THỨ NĂM 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Chƣơng XXIII 

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐƢỢC THI HÀNH NGAY VÀ THẨM QUYỀN RA QUYẾT 

ĐỊNH THI HÀNH ÁN 

Điều 363. Bản án, quyết định của Tòa án đƣợc thi hành ngay 

Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà Tòa án cấp sơ thẩm quyết định đình ch  vụ án, 

tuyên bị cáo không có tội, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt cho bị cáo, hình phạt 

không phải là hình phạt t  hoặc phạt t  nhưng cho hưởng án treo hoặc khi thời hạn phạt t  

bằng hoặc ngắn hơn thời hạn đã tạm giam thì bản án hoặc quyết định của Tòa án được thi 

hành ngay, mặc d  v n có thể bị kháng cáo, kháng nghị. 

Hình phạt cảnh cáo được thi hành ngay tại phiên tòa. 

Điều 364. Thẩm quyền và thủ tục ra quyết định thi hành án 

1. Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm có thẩm quyền ra quyết định thi hành án hoặc ủy thác 

cho Chánh án Tòa án khác c ng cấp ra quyết định thi hành án. 
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2. Thời hạn ra quyết định thi hành án là 07 ngày kể từ ngày bản án, quyết định sơ thẩm có 

hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định ph c thẩm, quyết định 

giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm. 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác thi hành của Chánh án Tòa 

án đã xét xử sơ thẩm thì Chánh án Tòa án được ủy thác phải ra quyết định thi hành án. 

3. Trường hợp người bị kết án phạt t  đang tại ngoại thì quyết định thi hành án phạt t  phải 

ghi rõ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người đó phải có mặt tại cơ 

quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để thi hành án. 

Trường hợp người bị kết án phạt t  đang tại ngoại mà bỏ trốn thì Chánh án Tòa án đã ra 

quyết định thi hành án yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp t nh nơi người bị 

kết án phạt t  đang tại ngoại ra quyết định truy nã. 

Điều 365. Giải thích, sửa chữa bản án, quyết định của Tòa án 

1. Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát, người bị kết án, 

bị hại, đương sự liên quan đến việc thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết 

định giải thích, sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định để thi hành. 

2. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã ra bản án, quyết định có trách nhiệm giải thích, sửa chữa 

những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định của Tòa án. Trường hợp Thẩm phán chủ tọa 

phiên tòa không thể thực hiện được thì việc giải thích, sửa chữa do Chánh án Tòa án đã ra 

bản án, quyết định đó thực hiện. 

Điều 366. Giải quyết kiến nghị đối với bản án, quyết định của Tòa án 

Trường hợp cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự kiến nghị về việc xem 

xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì Tòa án có 

thẩm quyền có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến 

nghị. Trường hợp vụ án phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài nhưng không quá 120 

ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị. 

Chƣơng XXIV 

MỘT SỐ THỦ TỤC VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH, XÉT THA TÙ TRƢỚC THỜI 

HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN, XÓA ÁN TÍCH 

Điều 367. Thủ tục xem xét bản án tử hình trƣớc khi thi hành 

1. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành được thực hiện: 

a) Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao và bản án phải được gửi ngay cho Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao; 

b) Sau khi đã xem xét hồ sơ vụ án để quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng 

nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, Tòa án nhân dân tối cao phải chuyển hồ sơ vụ án cho 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tối cao; 
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c) Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quyết định kháng nghị hoặc quyết định 

không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi 

đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước; 

đ) Bản án tử hình được thi hành nếu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và 

người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. 

Trường hợp bản án tử hình bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà Hội 

đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm Tòa án nhân dân tối cao quyết định không chấp 

nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình thì Tòa án nhân dân tối cao phải thông báo 

ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; 

e) Trường hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình thì bản án tử hình được 

thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm. 

2. Khi có căn cứ quy định tại khoản 3  iều 40 của Bộ luật hình sự thì Chánh án Tòa án đã 

xét xử sơ thẩm không ra quyết định thi hành án tử hình và báo cáo Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao để xem xét chuyển hình phạt tử hình thành t  chung thân cho người bị kết án. 

Điều 368. Thủ tục xét tha tù trƣớc thời hạn có điều kiện 

1. Trại giam; Trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, cơ 

quan thi hành án hình sự Công an cấp t nh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có 

trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tha t  trước thời hạn và chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân 

cấp t nh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, Tòa án nhân dân cấp t nh, Tòa án quân sự cấp 

quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt t . 

Hồ sơ đề nghị tha t  trước thời hạn gồm: 

a)  ơn xin tha t  trước thời hạn của phạm nhân kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật, 

các nghĩa vụ phải chấp hành khi được tha t  trước thời hạn; 

b) Bản sao bản án có hiệu lực pháp luật; quyết định thi hành án; 

c) Bản sao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt t  đối với người bị kết án về tội 

phạm nghiêm trọng trở lên; 

d) Văn bản, tài liệu thể hiện việc chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí, 

các nghĩa vụ dân sự; 

đ) Tài liệu về cá nhân, hoàn cảnh gia đình của phạm nhân; 

e) Kết quả xếp loại chấp hành án phạt t  quý, 06 tháng, năm; quyết định khen thưởng hoặc 

giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc phạm nhân lập công (nếu có); 

g) Văn bản đề nghị tha t  trước thời hạn của cơ quan lập hồ sơ. 

2. Văn bản đề nghị tha t  trước thời hạn của cơ quan lập hồ sơ gồm các nội dung chính: 

a) Số, ngày, tháng, năm của văn bản; 

b) Họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền đề nghị; 
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c) Họ tên, giới tính, năm sinh, nơi cư tr  của phạm nhân; nơi phạm nhân chấp hành thời gian 

thử thách; 

d) Thời gian đã chấp hành án phạt t ; thời gian chấp hành án phạt t  còn lại; 

đ) Nhận xét và đề nghị của cơ quan lập hồ sơ. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tha t  trước thời hạn, Viện 

kiểm sát nhân dân cấp t nh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu phải ra văn bản thể hiện 

quan điểm về việc đề nghị tha t  trước thời hạn có điều kiện của cơ quan đề nghị. 

Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan lập hồ sơ bổ sung tài liệu thì trong thời hạn 03 

ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung tài liệu và gửi cho Viện 

kiểm sát, Tòa án. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan đề nghị, Chánh án Tòa 

án nhân dân cấp t nh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu phải mở phiên họp xét tha t  

trước thời hạn có điều kiện; đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát c ng cấp 

để cử Kiểm sát viên tham gia phiên họp. Trường hợp Tòa án yêu cầu cơ quan lập hồ sơ bổ 

sung tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan lập hồ sơ 

phải bổ sung tài liệu và gửi cho Tòa án, Viện kiểm sát. 

5. Hội đồng xét tha t  trước thời hạn có điều kiện gồm Chánh án và 02 Thẩm phán, do 

Chánh án làm Chủ tịch Hội đồng. 

6. Tại phiên họp, một thành viên của Hội đồng trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị. Kiểm sát 

viên trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha t  trước thời hạn có điều 

kiện của cơ quan đề nghị và việc tuân thủ pháp luật trong việc xét, quyết định tha t  trước 

thời hạn có điều kiện.  ại diện cơ quan đã lập hồ sơ đề nghị có thể trình bày bổ sung để làm 

rõ việc đề nghị tha t  trước thời hạn. 

7. Phiên họp xét tha t  trước thời hạn có điều kiện được lập biên bản. Biên bản ghi rõ ngày, 

tháng, năm, địa điểm mở phiên họp; thành phần tham gia phiên họp; nội dung, diễn biến 

phiên họp và quyết định của Hội đồng về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha 

t  trước thời hạn có điều kiện đối với từng phạm nhân. 

Sau khi kết th c phiên họp, Kiểm sát viên xem biên bản phiên họp, yêu cầu ghi những sửa 

đổi, bổ sung (nếu có) vào biên bản phiên họp; Chủ tịch Hội đồng phải kiểm tra biên bản, 

c ng với thư ký phiên họp ký vào biên bản. 

8. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định tha t  trước thời hạn có điều kiện, Tòa án 

phải gửi quyết định cho phạm nhân, Viện kiểm sát c ng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực 

tiếp, cơ quan đã lập hồ sơ đề nghị, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án 

hình sự Công an cấp huyện, cấp quân khu, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người được 

tha t  trước thời hạn về cư tr , đơn vị quân đội được giao quản lý người đó, Sở Tư pháp nơi 

Tòa án đã ra quyết định có trụ sở. 

9. Ngay sau khi nhận được quyết định tha t  trước thời hạn có điều kiện, cơ sở giam giữ phải 

tổ chức công bố quyết định này và thực hiện các thủ tục thi hành quyết định tha t  trước thời 

hạn có điều kiện. Trong thời gian thử thách mà người được tha t  trước thời hạn có điều kiện 
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không vi phạm các quy định tại khoản 4  iều 66 của Bộ luật hình sự thì khi hết thời gian thử 

thách, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân 

khu nơi đã quản lý họ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt t . 

10. Trường hợp người được tha t  trước thời hạn vi phạm quy định tại khoản 4  iều 66 của 

Bộ luật hình sự thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được tha t  

trước thời hạn về cư tr , đơn vị quân đội được giao quản lý người đó phải lập hồ sơ chuyển 

đến Viện kiểm sát và Tòa án đã ra quyết định tha t  trước thời hạn có điều kiện để xem xét, 

hủy quyết định đã ban hành và buộc người đó phải chấp hành phần hình phạt t  còn lại chưa 

chấp hành. 

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Tòa án phải mở phiên họp để 

xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định hủy bỏ quyết định tha t  trước thời hạn có 

điều kiện, Tòa án phải gửi quyết định cho cơ quan, cá nhân quy định tại khoản 8  iều này. 

11. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị, phạm nhân có quyền khiếu nại đối với quyết định về 

việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha t  trước thời hạn có điều kiện, quyết định 

hủy quyết định tha t  trước thời hạn có điều kiện. 

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết kháng nghị, khiếu nại các quyết định quy định tại 

khoản này được hiện theo quy định tại Chương XXII và Chương XXXIII của Bộ luật này. 

Điều 369. Thủ tục xóa án tích 

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa 

án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại  iều 70 của Bộ luật hình sự thì cơ quan quản 

lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích. 

2. Những trường hợp quy định tại  iều 71 và  iều 72 của Bộ luật hình sự thì việc xóa án 

tích do Tòa án quyết định. Người bị kết án phải có đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án 

có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ 

làm việc, học tập. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ 

thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát c ng cấp. Trong thời hạn 05 

ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát c ng cấp có ý kiến bằng 

văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án. 

Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm 

sát chuyển đến, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường 

hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích. 

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin 

xóa án tích, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, Viện kiểm 

sát c ng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ 

làm việc, học tập. 

PHẦN THỨ SÁU 

XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT 
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Chƣơng XXV 

THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 

Điều 370. Tính chất của giám đốc thẩm 

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị 

kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. 

Điều 371. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc 

thẩm khi có một trong các căn cứ: 

1. Kết luận trong bản án, quyết định của Tòa án không ph  hợp với những tình tiết khách 

quan của vụ án; 

2. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử d n đến sai lầm 

nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án; 

3. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. 

Điều 372. Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục 

giám đốc thẩm 

1. Người bị kết án, cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có quyền phát hiện vi phạm pháp luật 

trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo cho người có 

thẩm quyền kháng nghị. 

2. Tòa án nhân dân cấp t nh thực hiện việc kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án nhân dân cấp huyện để phát hiện vi phạm pháp luật và kiến nghị Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét kháng nghị. 

Tòa án quân sự cấp quân khu thực hiện việc kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án quân sự khu vực để phát hiện vi phạm pháp luật và kiến nghị Chánh án Tòa 

án quân sự trung ương xem xét kháng nghị. 

3. Khi thực hiện công tác giám đốc việc xét xử, kiểm sát việc xét xử hoặc qua các nguồn 

thông tin khác mà Tòa án, Viện kiểm sát phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết 

định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì thông báo ngay bằng văn bản cho người có 

thẩm quyền kháng nghị. 

Điều 373. Những ngƣời có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa 

án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét 

thấy cần thiết, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có 

quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án quân sự khu vực. 

3. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa 

án nhân dân cấp t nh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. 
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Điều 374. Thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật 

cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm 

1. Khi phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp 

luật thì người bị kết án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản hoặc trình bày 

trực tiếp với người có thẩm quyền kháng nghị hoặc với Tòa án, Viện kiểm sát nơi gần nhất 

kèm theo chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có). 

2. Văn bản thông báo có các nội dung chính: 

a) Ngày, tháng, năm; 

b) Tên, địa ch  của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo; 

c) Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị phát hiện có vi phạm pháp luật; 

d) Nội dung vi phạm pháp luật được phát hiện; 

đ) Kiến nghị người có thẩm quyền xem xét kháng nghị. 

3. Người thông báo là cá nhân phải ký tên hoặc điểm ch ; trường hợp cơ quan, tổ chức thông 

báo thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu. 

Điều 375. Thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực 

pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm 

1. Khi nhận được thông báo bằng văn bản thì Tòa án, Viện kiểm sát phải vào sổ nhận thông 

báo. 

2. Khi người bị kết án, cơ quan, tổ chức, cá nhân trình bày trực tiếp về vi phạm pháp luật 

trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì Tòa án, Viện kiểm sát phải 

lập biên bản; nếu người thông báo cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật thì Tòa án, Viện kiểm 

sát phải lập biên bản thu giữ. Biên bản được lập theo quy định tại  iều 133 của Bộ luật này. 

3. Tòa án, Viện kiểm sát đã nhận thông báo, lập biên bản phải gửi ngay thông báo, biên bản 

kèm theo chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có) cho người có thẩm quyền kháng nghị và thông 

báo bằng văn bản cho người bị kết án, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị, đề nghị biết. 

Điều 376. Chuyển hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

1. Trường hợp cần thiết phải nghiên cứu hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm thì Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản để Tòa án 

đang quản lý hồ sơ chuyển hồ sơ vụ án. 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Tòa án đang quản lý hồ sơ 

vụ án phải chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án, Viện kiểm sát đã yêu cầu. 

2. Trường hợp Tòa án và Viện kiểm sát c ng có văn bản yêu cầu thì Tòa án đang quản lý hồ 

sơ vụ án chuyển hồ sơ cho cơ quan yêu cầu trước và thông báo cho cơ quan yêu cầu sau biết. 

Điều 377. Tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm 

Người ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật thì có quyền quyết định tạm đình ch  thi hành bản án, quyết định đó. 

Quyết định tạm đình ch  thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm phải gửi 

cho Tòa án, Viện kiểm sát nơi đã xét xử sơ thẩm, ph c thẩm và cơ quan thi hành án có thẩm 

quyền. 
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Điều 378. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm có các nội dung chính: 

1. Số, ngày, tháng, năm của quyết định; 

2. Người có thẩm quyền ra quyết định; 

3. Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định bị kháng nghị; 

4. Nhận xét, phân tích những vi phạm pháp luật, sai lầm của bản án, quyết định bị kháng 

nghị; 

5. Căn cứ pháp luật để quyết định kháng nghị; 

6. Quyết định kháng nghị toàn bộ hay một phần bản án, quyết định; 

7. Tên của Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án; 

8. Yêu cầu của người kháng nghị. 

Điều 379. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

1. Việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án ch  được tiến hành trong 

thời hạn 01 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. 

2. Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ l c 

nào, cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. 

3. Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

4. Nếu không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì người có quyền kháng 

nghị phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị biết rõ lý do của 

việc không kháng nghị. 

Điều 380. Gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm 

1. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải gửi ngay cho Tòa án đã ra bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, người bị kết án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan 

thi hành án dân sự có thẩm quyền và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

nội dung kháng nghị. 

2. Trường hợp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị thì quyết định kháng nghị kèm 

theo hồ sơ vụ án phải gửi ngay cho Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm. 

Trường hợp Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương kháng 

nghị thì quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát 

có thẩm quyền. 

Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải gửi quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án 

cho Viện kiểm sát c ng cấp. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện 

kiểm sát phải gửi lại hồ sơ vụ án cho Tòa án. 

3. Trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương kháng nghị thì quyết định kháng 

nghị kèm theo hồ sơ vụ án phải gửi ngay cho Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm. 

Điều 381. Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị 
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1. Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa giám đốc thẩm, người kháng nghị có quyền bổ 

sung, thay đổi kháng nghị nếu chưa hết thời hạn kháng nghị. Việc bổ sung, thay đổi kháng 

nghị trước khi mở phiên tòa phải bằng quyết định và được gửi theo quy định tại khoản 1 

 iều 380 của Bộ luật này. Việc bổ sung, thay đổi kháng nghị tại phiên tòa được ghi vào biên 

bản phiên tòa. 

2. Trước khi bắt đầu hoặc tại phiên tòa giám đốc thẩm, người kháng nghị có quyền r t một 

phần hoặc toàn bộ kháng nghị. Việc r t kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải bằng quyết 

định; việc r t kháng nghị tại phiên tòa được ghi vào biên bản phiên tòa. 

3. Trường hợp r t toàn bộ kháng nghị trước khi mở phiên tòa thì Chánh án Tòa án có thẩm 

quyền giám đốc thẩm ra quyết định đình ch  xét xử giám đốc thẩm. Trường hợp r t toàn bộ 

kháng nghị tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định đình ch  xét xử giám đốc thẩm. 

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi quyết định đình ch  xét xử giám 

đốc thẩm cho những người quy định tại khoản 1  iều 380 của Bộ luật này và Viện kiểm sát 

c ng cấp. 

Điều 382. Thẩm quyền giám đốc thẩm 

1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba 

Thẩm phán đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp 

t nh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị. 

2. Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm đối với 

bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quy định tại khoản 1  iều 

này nhưng có tính chất phức tạp hoặc bản án, quyết định đã được Ủy ban Thẩm phán Tòa án 

nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán nhưng không 

thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án. 

Khi xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp 

cao thì phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia, do Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao làm chủ tọa phiên tòa. Quyết định của Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán 

phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; nếu không được quá nửa số 

thành viên của Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán tán thành thì phải hoãn phiên tòa. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa thì Hội đồng toàn thể Ủy 

ban Thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án. 

3. Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án quân sự khu vực bị kháng 

nghị. Khi xét xử giám đốc thẩm thì phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của Ủy ban 

Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương tham gia, do Chánh án Tòa án quân sự trung ương 

làm chủ tọa phiên tòa. Quyết định của Ủy ban Thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành 

viên biểu quyết tán thành; nếu không được quá nửa số thành viên của Ủy ban Thẩm phán tán 

thành thì phải hoãn phiên tòa. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên 

tòa thì Ủy ban Thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án. 
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4. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm 

năm Thẩm phán đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp 

cao, Tòa án quân sự trung ương bị kháng nghị. 

5. Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm đối với bản án hoặc 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 4  iều này nhưng có tính chất phức 

tạp hoặc bản án, quyết định đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc 

thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán nhưng không thống nhất khi biểu quyết 

thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án. 

Khi xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì 

phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia, do Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao làm chủ tọa phiên tòa. Quyết định của Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; nếu không được quá nửa 

số thành viên của Hội đồng toàn thể Thẩm phán tán thành thì phải hoãn phiên tòa. Trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa thì Hội đồng toàn thể Thẩm phán 

phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án. 

6. Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc thẩm quyền giám đốc 

thẩm của các cấp khác nhau thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc 

thẩm toàn bộ vụ án. 

Điều 383. Những ngƣời tham gia phiên tòa giám đốc thẩm 

1. Phiên tòa giám đốc thẩm phải có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát c ng cấp. 

2. Trường hợp xét thấy cần thiết hoặc có căn cứ sửa một phần bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật, Tòa án phải triệu tập người bị kết án, người bào chữa và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm; nếu họ 

vắng mặt thì phiên tòa giám đốc thẩm v n được tiến hành. 

Điều 384. Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm 

Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán là thành viên Hội đồng giám đốc thẩm làm bản 

thuyết trình về vụ án. Bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án và các bản án, quyết định của 

các cấp Tòa án, nội dung của kháng nghị. 

Bản thuyết trình và các tài liệu có liên quan phải gửi cho các thành viên Hội đồng giám đốc 

thẩm chậm nhất là 07 ngày trước ngày mở phiên tòa giám đốc thẩm. 

Điều 385. Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm 

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận được quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, 

Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa. 

Điều 386. Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm 

1. Sau khi chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa, một thành viên Hội đồng giám đốc thẩm 

trình bày bản thuyết trình về vụ án. Các thành viên khác của Hội đồng giám đốc thẩm hỏi 

thêm Thẩm phán thuyết trình về những điểm chưa rõ trước khi thảo luận và phát biểu ý kiến 

của mình về việc giải quyết vụ án. Trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị thì Kiểm sát viên 

trình bày nội dung kháng nghị. 
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2. Trường hợp người bị kết án, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

kháng nghị có mặt tại phiên tòa thì những người này được trình bày ý kiến về những vấn đề 

mà Hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về quyết định kháng nghị và việc giải 

quyết vụ án. 

Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng tại phiên tòa giám đốc thẩm tranh tụng về những vấn 

đề liên quan đến việc giải quyết vụ án. Chủ tọa phiên tòa phải tạo điều kiện cho Kiểm sát 

viên, người tham gia tố tụng trình bày hết ý kiến, tranh luận dân chủ, bình đẳng trước Tòa 

án. 

3. Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm phát biểu ý kiến của mình và thảo luận. Hội đồng 

giám đốc thẩm biểu quyết về việc giải quyết vụ án và công bố quyết định về việc giải quyết 

vụ án. 

Điều 387. Phạm vi giám đốc thẩm 

Hội đồng giám đốc thẩm phải xem xét toàn bộ vụ án mà không ch  hạn chế trong nội dung 

của kháng nghị. 

Điều 388. Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm 

1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị 

kháng nghị. 

2. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đ ng 

pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp ph c thẩm bị hủy, sửa không đ ng pháp 

luật. 

3. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại. 

4. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình ch  vụ án. 

5. Sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

6.  ình ch  xét xử giám đốc thẩm. 

Điều 389. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật bị kháng nghị 

Hội đồng giám đốc thẩm không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã 

có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị khi xét thấy bản án, quyết định đó có căn cứ và đ ng 

pháp luật. 

Điều 390. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết 

định đúng pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa 

không đúng pháp luật 

Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và 

giữ nguyên bản án, quyết định đ ng pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp ph c 

thẩm nhưng bị hủy, sửa không đ ng pháp luật. 

Điều 391. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử 

lại 
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Hội đồng giám đốc thẩm hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật để điều tra lại hoặc xét xử lại nếu có một trong các căn cứ quy định tại  iều 371 của Bộ 

luật này. Nếu hủy để xét xử lại thì t y trường hợp, Hội đồng giám đốc thẩm có thể quyết 

định xét xử lại từ cấp sơ thẩm hoặc cấp ph c thẩm. 

Trường hợp xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị cáo thì Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định 

tạm giam cho đến khi Viện kiểm sát hoặc Tòa án thụ lý lại vụ án. 

Điều 392. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án 

Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình ch  vụ án 

nếu có một trong các căn cứ quy định tại  iều 157 của Bộ luật này. 

Điều 393. Sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi có đủ các điều 

kiện: 

1. Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã rõ ràng, đầy đủ; 

2. Việc sửa bản án, quyết định không làm thay đổi bản chất của vụ án, không làm xấu đi tình 

trạng của người bị kết án, không gây bất lợi cho bị hại, đương sự. 

Điều 394. Quyết định giám đốc thẩm 

1. Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định giám đốc thẩm nhân danh nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Quyết định giám đốc thẩm có các nội dung: 

a) Ngày, tháng, năm và địa điểm mở phiên tòa; 

b) Họ tên các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm; 

c) Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phiên tòa; 

d) Tên vụ án mà Hội đồng đưa ra xét xử giám đốc thẩm; 

đ) Tên, tuổi, địa ch  của người bị kết án và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan theo quyết định giám đốc thẩm; 

e) Tóm tắt nội dung vụ án, phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

bị kháng nghị; 

g) Quyết định kháng nghị, căn cứ kháng nghị; 

h) Nhận định của Hội đồng giám đốc thẩm, trong đó phải phân tích những căn cứ để chấp 

nhận hoặc không chấp nhận kháng nghị; 

i)  iểm, khoản, điều của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự mà Hội đồng giám đốc 

thẩm căn cứ để ra quyết định; 

k) Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm. 

Điều 395. Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và việc gửi quyết định giám đốc thẩm 

1. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định, Hội đồng giám đốc thẩm phải gửi quyết 

định giám đốc thẩm cho người bị kết án, người đã kháng nghị; Viện kiểm sát c ng cấp; Viện 

kiểm sát, Tòa án nơi đã xét xử sơ thẩm, ph c thẩm; cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi 

hành án dân sự có thẩm quyền, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị 
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hoặc người đại diện của họ; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn 

nơi người bị kết án cư tr  hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án làm việc, học tập. 

Điều 396. Thời hạn chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại 

Nếu Hội đồng giám đốc thẩm quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để 

điều tra lại thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, hồ sơ vụ án phải được 

chuyển cho Viện kiểm sát c ng cấp để điều tra lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật 

này. 

Nếu Hội đồng giám đốc thẩm quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để 

xét xử lại vụ án ở cấp sơ thẩm hoặc ở cấp ph c thẩm thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra 

quyết định, hồ sơ vụ án phải được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền để xét xử lại theo thủ 

tục chung quy định tại Bộ luật này. 

Chƣơng XXVI 

THỦ TỤC TÁI THẨM 

Điều 397. Tính chất của tái thẩm 

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhưng bị kháng 

nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết 

định mà Tòa án không biết được khi ra bản án, quyết định đó. 

Điều 398. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

khi có một trong các căn cứ: 

1. Có căn cứ chứng minh lời khai của người làm chứng, kết luận giám định, kết luận định 

giá tài sản, lời dịch của người phiên dịch, bản dịch thuật có những điểm quan trọng không 

đ ng sự thật; 

2. Có tình tiết mà  iều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm do không biết được mà 

kết luận không đ ng làm cho bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật không 

đ ng sự thật khách quan của vụ án; 

3. Vật chứng, biên bản về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, biên bản hoạt động tố tụng 

khác hoặc những chứng cứ, tài liệu, đồ vật khác trong vụ án bị giả mạo hoặc không đ ng sự 

thật; 

4. Những tình tiết khác làm cho bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật 

không đ ng sự thật khách quan của vụ án. 

Điều 399. Thông báo và xác minh những tình tiết mới đƣợc phát hiện 

1. Người bị kết án, cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có quyền phát hiện tình tiết mới của vụ 

án và thông báo kèm theo các tài liệu liên quan cho Viện kiểm sát hoặc Tòa án. Trường hợp 

Tòa án nhận được thông báo hoặc tự mình phát hiện tình tiết mới của vụ án thì phải thông 

báo ngay bằng văn bản kèm theo các tài liệu liên quan cho Viện trưởng Viện kiểm sát có 

thẩm quyền kháng nghị tái thẩm. Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị tái 

thẩm ra quyết định xác minh những tình tiết đó. 
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2. Viện kiểm sát phải xác minh những tình tiết mới; khi xét thấy cần thiết, Viện trưởng Viện 

kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm yêu cầu Cơ quan điều tra có thẩm quyền xác 

minh tình tiết mới của vụ án và chuyển kết quả xác minh cho Viện kiểm sát. 

3. Khi tiến hành xác minh tình tiết mới của vụ án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra có quyền 

áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng theo quy định của Bộ luật này. 

Điều 400. Những ngƣời có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối 

với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án 

quân sự khu vực. 

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp t nh, Tòa án 

nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. 

Điều 401. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

1. Tái thẩm theo hướng không có lợi cho người bị kết án ch  được thực hiện trong thời hiệu 

truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại  iều 27 của Bộ luật hình sự và thời hạn kháng 

nghị không được quá 01 năm kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được tin báo về tình tiết mới 

được phát hiện. 

2. Tái thẩm theo hướng có lợi cho người bị kết án thì không hạn chế về thời gian và được 

thực hiện cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. 

3. Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

Điều 402. Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm 

1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị 

kháng nghị. 

2. Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại. 

3. Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đình ch  vụ án. 

4.  ình ch  việc xét xử tái thẩm. 

Điều 403. Các thủ tục khác về tái thẩm 

Các thủ tục khác về tái thẩm được thực hiện theo các quy định về thủ tục giám đốc thẩm quy 

định tại Bộ luật này. 

Chƣơng XXVII 

THỦ TỤC XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN 

NHÂN DÂN TỐI CAO 

Điều 404. Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao 
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1. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi 

phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ 

bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không biết được 

khi ra quyết định đó, nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban tư pháp của Quốc 

hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối phải mở phiên họp để xem xét lại 

quyết định đó. 

2. Trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có 

trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét lại quyết định 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

3. Trường hợp Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

kiến nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét kiến nghị 

đó. 

Trường hợp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị thì báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét đề nghị đó. 

Điều 405. Thành phần tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao để xem xét kiến nghị, đề nghị 

1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, kiến 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc đề nghị của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao. 

2.  ại diện Ủy ban tư pháp của Quốc hội được mời tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội. 

3. Trường hợp xét thấy cần thiết, Tòa án nhân dân tối cao có thể mời cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan tham dự phiên họp. 

Điều 406. Chuẩn bị mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị 

1. Sau khi nhận được kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao hoặc sau khi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có văn bản đề nghị 

xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân 

tối cao gửi cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao bản sao văn bản kiến nghị hoặc đề nghị đó 

kèm theo hồ sơ vụ án để Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuẩn bị ý kiến phát biểu tại phiên 

họp xem xét kiến nghị, đề nghị. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thẩm định hồ sơ để báo cáo Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định tại phiên họp. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, 

kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc kể từ ngày Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao có văn bản đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải 

mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị đó và thông báo bằng văn bản cho Viện trưởng 
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Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thời gian, địa điểm mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề 

nghị. 

Điều 407. Thủ tục mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị 

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tự mình hoặc phân công một thành viên Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trình bày tóm tắt nội dung vụ án và quá trình giải quyết 

vụ án. 

2.  ại diện Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao có kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trình bày về các vấn đề sau: 

a) Nội dung kiến nghị, đề nghị; 

b) Căn cứ kiến nghị, đề nghị; 

c) Phân tích chứng cứ c  và chứng cứ mới bổ sung (nếu có) để làm rõ việc vi phạm pháp 

luật nghiêm trọng trong quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hoặc 

những tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

3. Trường hợp xem xét kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội hoặc xem xét đề nghị 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát 

biểu ý kiến về tính có căn cứ và hợp pháp của kiến nghị, đề nghị; nêu rõ quan điểm và lý do 

nhất trí hoặc không nhất trí với kiến nghị, đề nghị đó. 

4. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thảo luận và biểu quyết theo đa số về việc 

nhất trí hoặc không nhất trí với kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

5. Trường hợp nhất trí với kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao hoặc đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quyết định về việc mở phiên họp để xem xét lại quyết 

định của mình. 

6. Mọi diễn biến tại phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị và các quyết định được thông qua 

tại phiên họp được ghi vào biên bản phiên họp và lưu hồ sơ xem xét kiến nghị, đề nghị. 

Điều 408. Thông báo kết quả phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị 

Sau khi kết th c phiên họp, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gửi văn bản thông 

báo kết quả phiên họp về việc nhất trí hoặc không nhất trí kiến nghị, đề nghị cho Ủy ban tư 

pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Văn bản thông báo phải 

nêu rõ lý do của việc nhất trí hoặc không nhất trí với kiến nghị, đề nghị đó. 

Trường hợp không nhất trí kết quả xem xét kiến nghị, đề nghị của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao thì Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyền báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội 

xem xét, quyết định. 

Điều 409. Thẩm định hồ sơ vụ án; xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật 
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1. Trường hợp có yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc có quyết định của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhất trí xem xét lại quyết định của mình thì Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao tổ chức việc thẩm định hồ sơ vụ án và tổ chức việc xác minh, thu 

thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật trong trường hợp cần thiết. 

2. Việc thẩm định hồ sơ vụ án, xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật phải làm rõ có 

hay không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có hay không có tình tiết quan trọng mới 

làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Điều 410. Thời hạn mở phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao 

1. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

hoặc kể từ ngày có quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhất trí 

xem xét lại quyết định của mình, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải mở 

phiên họp. 

2. Tòa án nhân dân tối cao gửi cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao văn bản thông báo về thời 

gian, địa điểm mở phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao kèm theo hồ sơ vụ án trong trường hợp có yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội. 

Điều 411. Thủ tục và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao 

1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tham dự phiên họp xem xét lại quyết 

định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và phát biểu quan điểm về việc có 

hay không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có hay không có tình tiết mới quan trọng 

làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

và quan điểm về việc giải quyết vụ án. 

2. Sau khi nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo, nghe ý kiến của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự (nếu có), 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quyết định: 

a) Không chấp nhận yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, kiến nghị của Ủy ban tư pháp 

của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao và giữ nguyên quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao; 

b) Hủy quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hủy bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật và quyết định về nội dung vụ án; 

c) Hủy quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hủy bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp 

luật; 

d) Hủy quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hủy bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại. 
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3. Quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải được ít nhất ba phần tư 

tổng số thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao biểu quyết tán thành. 

Điều 412. Gửi quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc 

xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

Sau khi Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ra một trong các quyết định quy định 

tại  iều 411 của Bộ luật này, Tòa án nhân dân tối cao gửi quyết định cho Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát và Tòa án đã giải quyết vụ án và những người có liên quan. 

PHẦN THỨ BẢY 

THỦ TỤC ĐẶC BIỆT 

Chƣơng XXVIII 

THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI NGƢỜI DƢỚI 18 TUỔI 

Ðiều 413. Phạm vi áp dụng 

Thủ tục tố tụng đối với người bị buộc tội, người bị hại, người làm chứng là người dưới 18 

tuổi được áp dụng theo quy định của Chương này, đồng thời theo những quy định khác của 

Bộ luật này không trái với quy định của Chương này. 

Điều 414. Nguyên tắc tiến hành tố tụng 

1. Bảo đảm thủ tục tố tụng thân thiện, ph  hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, 

khả năng nhận thức của người dưới 18 tuổi; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người 

dưới 18 tuổi; bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi. 

2. Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi. 

3. Bảo đảm quyền tham gia tố tụng của người đại diện của người dưới 18 tuổi, nhà trường, 

Ðoàn thanh niên, người có kinh nghiệm, hiểu biết về tâm lý, xã hội, tổ chức khác nơi người 

dưới 18 tuổi học tập, lao động và sinh hoạt. 

4. Tôn trọng quyền được tham gia, trình bày ý kiến của người dưới 18 tuổi. 

5. Bảo đảm quyền bào chữa, quyền được trợ gi p pháp lý của người dưới 18 tuổi. 

6. Bảo đảm các nguyên tắc xử lý của Bộ luật hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

7. Bảo đảm giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi. 

Điều 415. Ngƣời tiến hành tố tụng 

Người tiến hành tố tụng đối với vụ án có người dưới 18 tuổi phải là người đã được đào tạo 

hoặc có kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi, có hiểu 

biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người dưới 18 tuổi. 

Ðiều 416. Những vấn đề cần xác định khi tiến hành tố tụng đối với ngƣời bị buộc tội là 

ngƣời dƣới 18 tuổi 

1. Tuổi, mức độ phát triển về thể chất và tinh thần, mức độ nhận thức về hành vi phạm tội 

của người dưới 18 tuổi. 

2. Ðiều kiện sinh sống và giáo dục. 

3. Có hay không có người đủ 18 tuổi trở lên x i giục. 

4. Nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội. 
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Điều 417. Xác định tuổi của ngƣời bị buộc tội, ngƣời bị hại là ngƣời dƣới 18 tuổi 

1. Việc xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi do cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp đã áp dụng các biện pháp hợp pháp mà v n không xác định được chính xác 

thì ngày, tháng, năm sinh của họ được xác định: 

a) Trường hợp xác định được tháng nhưng không xác định được ngày thì lấy ngày cuối c ng 

của tháng đó làm ngày sinh. 

b) Trường hợp xác định được quý nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối 

c ng của tháng cuối c ng trong quý đó làm ngày, tháng sinh. 

c) Trường hợp xác định được nửa của năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy 

ngày cuối c ng của tháng cuối c ng trong nửa năm đó làm ngày, tháng sinh. 

d) Trường hợp xác định được năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối 

c ng của tháng cuối c ng trong năm đó làm ngày, tháng sinh. 

3. Trường hợp không xác định được năm sinh thì phải tiến hành giám định để xác định tuổi. 

Ðiều 418. Giám sát đối với ngƣời bị buộc tội là ngƣời dƣới 18 tuổi 

1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện 

kiểm sát, Tòa án có thể ra quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người 

đại diện của họ giám sát để bảo đảm sự có mặt của họ khi có giấy triệu tập của cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

2. Người được giao nhiệm vụ giám sát có nghĩa vụ giám sát chặt ch  người dưới 18 tuổi, 

theo dõi tư cách, đạo đức và giáo dục người đó. 

Trường hợp người dưới 18 tuổi có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, 

x i giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng 

cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả th  

người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này 

hoặc tiếp tục phạm tội thì người được giao nhiệm vụ giám sát phải kịp thời thông báo và 

phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp 

thời. 

Ðiều 419. Áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cƣỡng chế 

1. Ch  áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp áp giải đối với người bị buộc tội là người 

dưới 18 tuổi trong trường hợp thật cần thiết. 

Ch  áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi khi 

có căn cứ cho rằng việc áp dụng biện pháp giám sát và các biện pháp ngăn chặn khác không 

hiệu quả. Thời hạn tạm giam đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi bằng hai phần 

ba thời hạn tạm giam đối với người đủ 18 tuổi trở lên quy định tại Bộ luật này. Khi không 

còn căn cứ để tạm giữ, tạm giam thì cơ quan, người có thẩm quyền phải kịp thời hủy bỏ, 

thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác. 

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt, tạm 

giữ, tạm giam về tội phạm quy định tại khoản 2  iều 12 của Bộ luật hình sự nếu có căn cứ 
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quy định tại các điều 110, 111 và 112, các điểm a, b, c, d và đ khoản 2  iều 119 của Bộ luật 

này. 

3. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt, tạm 

giữ, tạm giam về tội nghiêm trọng do cố ý, tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng 

nếu có căn cứ quy định tại các điều 110, 111 và 112, các điểm a, b, c, d và đ khoản 2  iều 

119 của Bộ luật này. 

4.  ối với bị can, bị cáo từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về 

tội nghiêm trọng do vô ý, tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt t  đến 

02 năm thì có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nếu họ tiếp tục phạm tội, bỏ trốn và bị bắt theo 

quyết định truy nã. 

5. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm 

giam, người ra lệnh giữ, lệnh hoặc quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam người dưới 18 tuổi 

phải thông báo cho người đại diện của họ biết. 

Ðiều 420. Việc tham gia tố tụng của ngƣời đại diện, nhà trƣờng, tổ chức 

1. Người đại diện của người dưới 18 tuổi, thầy giáo, cô giáo, đại diện của nhà trường, Ðoàn 

thanh niên, tổ chức khác nơi người dưới 18 tuổi học tập, lao động và sinh hoạt có quyền và 

nghĩa vụ tham gia tố tụng theo quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. 

2. Người đại diện của người dưới 18 tuổi được tham gia việc lấy lời khai, hỏi cung người 

dưới 18 tuổi; đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo; đọc, ghi chép, sao 

chụp tài liệu liên quan đến việc buộc tội người dưới 18 tuổi trong hồ sơ vụ án sau khi kết 

th c điều tra. 

3. Những người quy định tại khoản 1  iều này khi tham gia phiên tòa có quyền đưa ra 

chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu và đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng; phát biểu ý 

kiến, tranh luận; khiếu nại các hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng và các quyết định của Tòa án. 

Điều 421. Lấy lời khai ngƣời bị giữ trong trƣờng hợp khẩn cấp, ngƣời bị bắt, ngƣời bị 

tạm giữ, ngƣời bị hại, ngƣời làm chứng; hỏi cung bị can; đối chất 

1. Khi lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, 

người bị hại, người làm chứng, hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi, cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng phải thông báo trước thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung cho 

người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

2. Việc lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, hỏi 

cung bị can phải có mặt người bào chữa hoặc người đại diện của họ. 

Việc lấy lời khai của người bị hại, người làm chứng phải có người đại diện hoặc người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ tham dự. 

3. Người bào chữa, người đại diện có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can là người 

dưới 18 tuổi nếu được  iều tra viên, Kiểm sát viên đồng ý. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi 

cung của người có thẩm quyền kết th c thì người bào chữa, người đại diện có thể hỏi người 

bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. 
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4. Thời gian lấy lời khai người dưới 18 tuổi không quá hai lần trong 01 ngày và mỗi lần 

không quá 02 giờ, trừ trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp. 

5. Thời gian hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi không quá hai lần trong 01 ngày và mỗi 

lần không quá 02 giờ, trừ trường hợp: 

a) Phạm tội có tổ chức; 

b)  ể truy bắt người phạm tội khác đang bỏ trốn; 

c) Ngăn chặn người khác phạm tội; 

d)  ể truy tìm công cụ, phương tiện phạm tội hoặc vật chứng khác của vụ án; 

đ) Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp. 

6. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ch  tiến hành đối chất giữa bị hại là người dưới 18 

tuổi với bị can, bị cáo để làm sáng tỏ tình tiết của vụ án trong trường hợp nếu không đối chất 

thì không thể giải quyết được vụ án. 

Ðiều 422. Bào chữa 

1. Người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào 

chữa. 

2. Người đại diện của người dưới 18 tuổi bị buộc tội có quyền lựa chọn người bào chữa hoặc 

tự mình bào chữa cho người dưới 18 tuổi bị buộc tội. 

3. Trường hợp người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi không có người bào chữa hoặc người 

đại diện của họ không lựa chọn người bào chữa thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án 

phải ch  định người bào chữa theo quy định tại  iều 76 của Bộ luật này. 

Ðiều 423. Xét xử 

1. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc cán 

bộ  oàn thanh niên hoặc người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người dưới 18 tuổi. 

2. Trường hợp đặc biệt cần bảo vệ bị cáo, bị hại là người dưới 18 tuổi thì Tòa án có thể 

quyết định xét xử kín. 

3. Phiên tòa xét xử bị cáo là người dưới 18 tuổi phải có mặt người đại diện của bị cáo, đại 

diện của nhà trường, tổ chức nơi bị cáo học tập, sinh hoạt, trừ trường hợp những người này 

vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. 

4. Việc xét hỏi, tranh luận với bị cáo, bị hại, người làm chứng là người dưới 18 tuổi tại phiên 

tòa được tiến hành ph  hợp với lứa tuổi, mức độ phát triển của họ. Phòng xử án được bố trí 

thân thiện, ph  hợp với người dưới 18 tuổi. 

5.  ối với vụ án có bị hại, người làm chứng là người dưới 18 tuổi, Hội đồng xét xử phải hạn 

chế việc tiếp x c giữa bị hại, người làm chứng với bị cáo khi bị hại, người làm chứng trình 

bày lời khai tại phiên tòa. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có thể yêu cầu người đại diện, người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hỏi bị hại, người làm chứng. 

6. Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải quyết định hình phạt đối với bị cáo thì Hội đồng 

xét xử áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. 

7. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án có người dưới 18 

tuổi của Tòa gia đình và người chưa thành niên. 

486



Ðiều 424. Chấm dứt việc chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn, biện 

pháp giáo dục tại trƣờng giáo dƣỡng, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt 

Người dưới 18 tuổi bị kết án có thể được chấm dứt việc chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn, biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, giảm hoặc miễn chấp hành hình 

phạt khi có đủ điều kiện quy định tại  iều 95 hoặc  iều 96 hoặc Ðiều 105 của Bộ luật hình 

sự. 

Ðiều 425. Xóa án tích 

Việc xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi có đủ điều kiện quy định tại Ðiều 

107 của Bộ luật hình sự được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này. 

Điều 426. Thẩm quyền áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục đối với ngƣời dƣới 18 

tuổi phạm tội đƣợc miễn trách nhiệm hình sự 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thẩm quyền quyết định áp dụng một trong các 

biện pháp giám sát, giáo dục sau đây đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách 

nhiệm hình sự: 

1. Khiển trách; 

2. Hòa giải tại cộng đồng; 

3. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Điều 427. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách 

1. Khi miễn trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội mà xét thấy có đủ điều 

kiện áp dụng biện pháp khiển trách theo quy định của Bộ luật hình sự thì Thủ trưởng, Phó 

Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử 

quyết định áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong vụ án do 

cơ quan mình thụ lý, giải quyết. 

2. Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách có các nội dung chính: 

a) Số, ngày, tháng, năm; địa điểm ra quyết định; 

b) Họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền ra quyết định và đóng dấu của cơ quan 

ra quyết định; 

c) Lý do, căn cứ ra quyết định; 

d) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư tr  của bị can, bị cáo; 

đ) Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự đã áp dụng; 

e) Thời gian thực hiện nghĩa vụ của người bị khiển trách. 

3. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải giao ngay quyết định áp dụng biện pháp 

khiển trách cho người bị khiển trách, cha mẹ hoặc người đại diện của họ. 

Điều 428. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng 

1. Khi xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng theo quy định của 

Bộ luật hình sự thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện 

trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng. 

2. Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng có các nội dung chính: 

a) Số, ngày, tháng, năm; địa điểm ra quyết định; 
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b) Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định; 

c) Lý do, căn cứ ra quyết định; 

d) Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự đã áp dụng; 

đ) Họ tên  iều tra viên hoặc Kiểm sát viên hoặc Thẩm phán được phân công tiến hành hòa 

giải; 

e) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư tr  của bị can, bị cáo; 

g) Họ tên người bị hại; 

h) Họ tên những người khác tham gia hòa giải; 

i) Thời gian, địa điểm, tiến hành hòa giải. 

3. Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải giao cho người dưới 18 tuổi 

phạm tội, cha mẹ hoặc người đại diện của họ; người bị hại, người đại diện của người bị hại 

và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng chậm nhất 

là 03 ngày trước ngày tiến hành hòa giải. 

4. Khi tiến hành hòa giải,  iều tra viên hoặc Kiểm sát viên hoặc Thẩm phán được phân công 

tiến hành hòa giải phải phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức việc 

hòa giải và phải lập biên bản hòa giải. 

5. Biên bản hòa giải có các nội dung chính: 

a)  ịa điểm, giờ, ngày, tháng, năm tiến hành hòa giải, thời gian bắt đầu và thời gian kết th c; 

b) Họ tên  iều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán được phân công tiến hành hòa giải; 

c) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư tr  của bị can, bị cáo; 

d) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư tr  của người bị hại; 

đ) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư tr  của những người khác tham gia hòa giải; 

e) Các câu hỏi, câu trả lời, lời trình bày của những người tham gia hòa giải; 

g) Kết quả hòa giải; người dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người đại diện của người dưới 18 tuổi 

xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại (nếu có); người bị hại, người đại diện của người 

bị hại đã tự nguyện hòa giải, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự (nếu có); 

h) Chữ ký của  iều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán hòa giải. 

6. Ngay sau khi kết th c hòa giải,  iều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán tiến hành hòa 

giải phải đọc lại biên bản cho những người tham gia hòa giải nghe. Nếu có người yêu cầu 

ghi những sửa đổi, bổ sung thì  iều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán đã lập biên bản phải 

ghi những sửa đổi, bổ sung đó vào biên bản và ký xác nhận. Trường hợp không chấp nhận 

yêu cầu thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản hòa giải được giao ngay cho những 

người tham gia hòa giải. 

Điều 429. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn 

1. Khi miễn trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội mà xét thấy có đủ điều 

kiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Bộ luật hình sự 

thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm 

sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 

người dưới 18 tuổi phạm tội trong vụ án do cơ quan mình thụ lý, giải quyết. 
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2. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có các nội dung chính: 

a) Số, ngày, tháng, năm; địa điểm ra quyết định; 

b) Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định; 

c) Lý do, căn cứ ra quyết định; 

d) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư tr  của bị can, bị cáo; 

đ) Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự đã áp dụng; 

e) Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

g) Trách nhiệm của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị áp dụng biện pháp này cư 

tr . 

3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải giao quyết định cho người bị 

áp dụng biện pháp này, cha mẹ hoặc người đại diện của họ và chính quyền xã, phường, thị 

trấn nơi họ cư tr . 

Điều 430. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại trƣờng giáo dƣỡng 

1. Khi xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt thì Hội đồng xét xử quyết định trong 

bản án việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội. 

2. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng có các nội dung chính: 

a) Số, ngày, tháng, năm; địa điểm ra quyết định; 

b) Họ tên, chữ ký các thành viên Hội đồng xét xử đã ra quyết định; 

c) Lý do, căn cứ ra quyết định; 

d) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư tr  của bị cáo; 

đ) Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự đã áp dụng; 

e) Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; 

g) Trách nhiệm của trường giáo dưỡng nơi giáo dục người bị áp dụng biện pháp này. 

3. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được giao ngay cho người 

dưới 18 tuổi phạm tội, cha mẹ hoặc người đại diện của họ và trường giáo dưỡng nơi giáo dục 

họ. 

Chƣơng XXIX 

THỦ TỤC TỐ TỤNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHÁP NHÂN 

Điều 431. Phạm vi áp dụng 

Thủ tục tố tụng đối với pháp nhân bị tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bị điều 

tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tiến hành theo quy định của Chương này, đồng thời theo 

những quy định khác của Bộ luật này không trái với quy định của Chương này. 

Điều 432. Khởi tố vụ án, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự 

1. Khi xác định có dấu hiệu tội phạm do pháp nhân thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền ra 

quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại các điều 143, 153 và 154 của Bộ luật này. 

2. Căn cứ, trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự được thực hiện 

theo quy định tại  iều 156 của Bộ luật này. 
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Điều 433. Khởi tố bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân 

1. Khi có đủ căn cứ xác định pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là 

tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân. 

2. Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ 

tên, chức vụ người ra quyết định; tên và địa ch  của pháp nhân theo quyết định thành lập của 

cơ quan có thẩm quyền; tội danh, điều khoản của Bộ luật hình sự đã áp dụng; thời gian, địa 

điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm. 

Nếu pháp nhân bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì trong quyết định khởi tố bị can đối với 

pháp nhân phải ghi rõ từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật hình sự đã áp dụng. 

3. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục khởi tố bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can 

đối với pháp nhân được thực hiện theo quy định tại  iều 179 và 180 của Bộ luật này. 

Điều 434. Ngƣời đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham gia tố tụng 

1. Mọi hoạt động tố tụng của pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự được thông qua 

người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Pháp nhân phải cử và bảo đảm cho người đại 

diện theo pháp luật của mình tham gia đầy đủ các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, 

thi hành án theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền. 

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 

hoặc không thể tham gia tố tụng được thì pháp nhân phải cử người khác làm người đại diện 

theo pháp luật của mình tham gia tố tụng. Trường hợp pháp nhân thay đổi người đại diện thì 

pháp nhân phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Tại thời điểm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử mà pháp nhân không có người đại diện theo 

pháp luật hoặc có nhiều người c ng là đại diện theo pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng ch  định một người đại diện cho pháp nhân tham gia tố tụng. 

2. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham gia tố tụng phải thông báo cho cơ quan 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, 

giới tính, nghề nghiệp, chức vụ của mình. Nếu có sự thay đổi những thông tin này thì người 

đại diện theo pháp luật phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Điều 435. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời đại diện theo pháp luật của pháp nhân 

1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có quyền: 

a)  ược thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm; 

b)  ược biết lý do pháp nhân mà mình đại diện bị khởi tố; 

c)  ược thông báo, được giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều này; 

d)  ược nhận quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân; quyết định thay đổi, bổ sung 

quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân; quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 

đối với pháp nhân; quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị 

can đối với pháp nhân; quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp cưỡng chế; bản kết 

luận điều tra; quyết định đình ch , tạm đình ch  điều tra; quyết định đình ch , tạm đình ch  vụ 

án; bản cáo trạng; quyết định đưa vụ án ra xét xử; bản án, quyết định của Tòa án và quyết 

định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này; 
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đ) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại pháp nhân 

mà mình đại diện hoặc buộc phải thừa nhận pháp nhân mà mình đại diện có tội; 

e)  ưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; 

g)  ề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá 

tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật theo quy định của Bộ luật này; 

h) Tự bào chữa, nhờ người bào chữa cho pháp nhân; 

i)  ược đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu đã được số hóa liên quan đến việc buộc 

tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa cho pháp nhân kể từ khi kết 

th c điều tra khi có yêu cầu; 

k) Tham gia phiên tòa, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi hoặc tự mình hỏi những người tham gia 

phiên tòa nếu được chủ tọa đồng ý; tranh luận tại phiên tòa; 

l) Phát biểu ý kiến sau c ng trước khi nghị án; 

m) Xem biên bản phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa; 

n) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án; 

o) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng. 

2. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có nghĩa vụ: 

a) Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp vắng 

mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì có thể bị d n giải; 

b) Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Điều 436. Biện pháp cƣỡng chế đối với pháp nhân 

1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện 

kiểm sát, Tòa án có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế sau đây đối với pháp nhân bị khởi 

tố, điều tra, truy tố, xét xử: 

a) Kê biên tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân; 

b) Phong tỏa tài khoản của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân; 

c) Tạm đình ch  có thời hạn hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của 

pháp nhân; 

d) Buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án. 

2. Thời hạn áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 1  iều này không được 

quá thời hạn điều tra, truy tố, xét xử. 

Điều 437. Kê biên tài sản 

1. Kê biên tài sản áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ 

luật hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại. 

2. Ch  kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị tịch thu, phạt tiền hoặc bồi thường 

thiệt hại. Tài sản bị kê biên được giao cho người đứng đầu pháp nhân có trách nhiệm bảo 

quản; nếu để xảy ra việc tiêu d ng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, 

hủy hoại tài sản bị kê biên thì người này phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

3. Khi kê biên tài sản của pháp nhân phải có mặt những người sau: 
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a) Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân; 

b)  ại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi pháp nhân có tài sản bị kê biên; 

c) Người chứng kiến. 

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục kê biên tài sản được thực hiện theo quy định tại  iều 128 

của Bộ luật này. 

Điều 438. Phong tỏa tài khoản 

1. Phong tỏa tài khoản áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội 

mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại và có căn 

cứ xác định pháp nhân đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. 

2. Phong tỏa tài khoản c ng được áp dụng đối với tài khoản của cá nhân, tổ chức khác nếu 

có căn cứ xác định số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân. 

3. Ch  phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể phạt tiền hoặc bồi thường 

thiệt hại. 

4. Cơ quan có thẩm quyền phong tỏa tài khoản phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho 

đại diện tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của pháp nhân 

hoặc tài khoản của cá nhân, tổ chức khác liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân. 

5. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục phong tỏa tài khoản được thực hiện theo quy định tại  iều 

129 của Bộ luật này. 

Điều 439. Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi 

phạm tội của pháp nhân; buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án 

1. Tạm đình ch  có thời hạn hoạt động của pháp nhân ch  áp dụng khi có căn cứ xác định 

hành vi phạm tội của pháp nhân gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, 

sức khỏe của con người, môi trường hoặc trật tự, an toàn xã hội. 

Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1  iều 113 của Bộ luật này có quyền ra quyết định 

tạm đình ch  có thời hạn hoạt động của pháp nhân. Quyết định tạm đình ch  hoạt động của 

pháp nhân của những người quy định tại điểm a khoản 1  iều 113 của Bộ luật này phải được 

Viện kiểm sát c ng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. 

Thời hạn tạm đình ch  hoạt động của pháp nhân không được quá thời hạn điều tra, truy tố, 

xét xử theo quy định của Bộ luật này. Thời hạn tạm đình ch  đối với pháp nhân bị kết án 

không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm pháp nhân chấp hành án. 

2. Buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, 

điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để bảo đảm 

bồi thường thiệt hại. 

Ch  buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án tương ứng với mức có thể bị phạt tiền 

hoặc để bồi thường thiệt hại. 

Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1  iều 113 của Bộ luật này có quyền ra quyết định 

buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án. Quyết định buộc pháp 

nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án của những người quy định tại điểm a 
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khoản 1  iều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát c ng cấp phê chuẩn trước khi thi 

hành. 

Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc 

tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. 

Điều 440. Triệu tập ngƣời đại diện theo pháp luật của pháp nhân 

1. Khi triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, người có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng phải gửi giấy triệu tập. Giấy triệu tập ghi rõ họ tên, chỗ ở hoặc làm việc của người 

đại diện theo pháp luật của pháp nhân; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm có mặt, gặp ai và 

trách nhiệm về việc vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách 

quan. 

2. Giấy triệu tập được gửi cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hoặc pháp nhân 

nơi người đó làm việc hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đại diện theo pháp 

luật của pháp nhân cư tr . Cơ quan, tổ chức nhận được giấy triệu tập có trách nhiệm chuyển 

ngay giấy triệu tập cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. 

Khi nhận giấy triệu tập, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải ký nhận và ghi rõ 

ngày, giờ nhận. Người chuyển giấy triệu tập phải chuyển phần giấy triệu tập có ký nhận của 

người đại diện cho cơ quan đã triệu tập; nếu người đại diện không ký nhận thì phải lập biên 

bản về việc đó và gửi cho cơ quan triệu tập; nếu người đại diện vắng mặt thì có thể giao giấy 

triệu tập cho một người đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình để ký xác nhận và chuyển cho 

người đại diện. 

3. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải có mặt theo giấy triệu tập. Trường hợp 

vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì người có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể ra quyết định d n giải. 

Điều 441. Những vấn đề cần phải chứng minh khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân 

bị buộc tội 

1. Có hành vi phạm tội xảy ra hay không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của 

hành vi phạm tội thuộc trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của Bộ luật hình 

sự. 

2. Lỗi của pháp nhân, lỗi của cá nhân là thành viên của pháp nhân. 

3. Tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội của pháp nhân gây ra. 

4. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và tình tiết khác liên quan đến 

miễn hình phạt. 

5. Nguyên nhân và điều kiện phạm tội. 

Điều 442. Lấy lời khai ngƣời đại diện theo pháp luật của pháp nhân 

1. Việc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải do  iều tra viên, cán 

bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện tại 

nơi tiến hành điều tra, tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một 

số hoạt động điều tra hoặc tại trụ sở của pháp nhân. Trước khi lấy lời khai,  iều tra viên, cán 
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bộ điều tra phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm lấy lời 

khai. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc lấy lời khai. 

2. Trước khi tiến hành lấy lời khai lần đầu,  iều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải giải thích cho người đại diện theo 

pháp luật của pháp nhân biết rõ quyền và nghĩa vụ quy định tại  iều 435 của Bộ luật này và 

phải ghi vào biên bản. Có thể cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tự viết lời 

khai của mình. 

3. Không được lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân vào ban đêm. 

4. Kiểm sát viên lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong trường hợp 

người này không thừa nhận hành vi phạm tội của pháp nhân, khiếu nại hoạt động điều tra 

hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét 

thấy cần thiết. 

Việc Kiểm sát viên lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân c ng được tiến 

hành theo quy định tại  iều này. 

5. Việc lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tại trụ sở Cơ quan điều 

tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc 

ghi hình có âm thanh. 

Việc lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tại các địa điểm khác được 

ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của người đại diện, của cơ quan, người có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

6. Biên bản lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được lập theo quy định 

tại  iều 178 của Bộ luật này. 

Điều 443. Tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, bị 

cáo 

1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra 

quyết định tạm đình ch  điều tra khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu 

nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả mà đã hết thời hạn điều tra. Trường 

hợp này việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp v n tiếp tục được tiến hành cho 

đến khi có kết quả. 

2. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra 

quyết định đình ch  điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án ra quyết định đình ch  vụ án, đình ch  bị 

can, bị cáo là pháp nhân khi thuộc một trong các trường hợp: 

a) Không có sự việc phạm tội; 

b) Hành vi của pháp nhân không cấu thành tội phạm; 

c) Hành vi phạm tội của pháp nhân đã có bản án hoặc quyết định đình ch  vụ án có hiệu lực 

pháp luật; 

d) Hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được pháp nhân thực hiện tội phạm; 

đ) Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 444. Thẩm quyền và thủ tục xét xử đối với pháp nhân 
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1. Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự về các tội phạm do pháp nhân thực hiện là Tòa 

án nơi pháp nhân thực hiện tội phạm. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi 

khác nhau thì Tòa án có thẩm quyền xét xử là Tòa án nơi pháp nhân đó có trụ sở chính hoặc 

nơi có chi nhánh của pháp nhân đó thực hiện tội phạm. 

2. Việc xét xử sơ thẩm, ph c thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với pháp nhân phạm tội 

được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại Phần thứ tư và Phần thứ sáu của Bộ luật này. 

Phiên tòa xét xử đối với pháp nhân phải có mặt người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát c ng cấp; có mặt bị hại hoặc người đại diện của bị hại. 

Điều 445. Thẩm quyền, thủ tục thi hành án đối với pháp nhân 

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành hình phạt 

tiền đối với pháp nhân. Trình tự, thủ tục thi hành hình phạt tiền được thực hiện theo quy định 

của Luật thi hành án dân sự. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thi hành các hình phạt khác và các biện pháp tư pháp 

quy định tại Bộ luật hình sự đối với pháp nhân theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp pháp nhân bị kết án thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập thì pháp nhân kế 

thừa các quyền và nghĩa vụ của pháp nhân bị kết án có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thi 

hành án phạt tiền, bồi thường thiệt hại. 

Điều 446. Thủ tục đƣơng nhiên xóa án tích đối với pháp nhân 

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của pháp nhân được đương nhiên xóa 

án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại  iều 89 của Bộ luật hình sự thì Chánh án 

Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án cấp giấy chứng nhận pháp nhân đã được xóa án tích. 

Chƣơng XXX 

THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH 

Điều 447. Điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh 

1. Khi có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không có năng lực 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại  iều 21 của Bộ luật hình sự thì tu  từng giai đoạn tố 

tụng, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải trưng cầu giám định pháp y tâm thần. 

2. Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần, Viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp 

bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố; Tòa án quyết định áp dụng biện pháp 

bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn xét xử và thi hành án. 

Điều 448. Điều tra đối với ngƣời bị nghi về năng lực trách nhiệm hình sự 

1.  ối với vụ án mà có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không 

có năng lực trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra phải làm sáng tỏ: 

a) Hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xảy ra; 

b) Tình trạng tâm thần và bệnh tâm thần của người có hành vi nguy hiểm cho xã hội; 

c) Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội có mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều 

khiển hành vi của mình hay không. 

2. Khi tiến hành tố tụng, Cơ quan điều tra phải bảo đảm có người bào chữa tham gia tố tụng 

từ khi xác định được người có hành vi nguy hiểm cho xã hội mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh 

495



khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi. Người đại diện của 

người đó có thể tham gia tố tụng trong trường hợp cần thiết. 

Điều 449. Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra 

1. Khi Cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y tâm thần mà kết quả giám định xác định 

bị can mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều 

khiển hành vi thì Cơ quan điều tra gửi văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa 

bệnh c ng kết luận giám định cho Viện kiểm sát c ng cấp để xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan điều tra c ng kết 

luận giám định, Viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh đối với bị can hoặc 

yêu cầu Cơ quan điều tra trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại nếu thấy chưa đủ căn 

cứ để quyết định. 

2. Trường hợp Viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì Cơ 

quan điều tra phải ra quyết định tạm đình ch  hoặc đình ch  điều tra đối với bị can. 

Điều 450. Quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố 

1. Sau khi nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, nếu có căn cứ cho rằng bị can 

không có năng lực trách nhiệm hình sự thì Viện kiểm sát trưng cầu giám định pháp y tâm 

thần. 

2. Căn cứ vào kết luận giám định, Viện kiểm sát có thể ra một trong các quyết định: 

a) Tạm đình ch  vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; 

b)  ình ch  vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; 

c) Trả hồ sơ để điều tra bổ sung; 

d) Truy tố bị can trước Tòa án. 

3. Ngoài quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, Viện kiểm sát có thể giải quyết 

vấn đề khác liên quan đến vụ án. 

Điều 451. Quyết định của Tòa án trong giai đoạn xét xử 

1. Sau khi thụ lý vụ án, nếu có căn cứ cho rằng bị can, bị cáo không có năng lực trách nhiệm 

hình sự thì Tòa án trưng cầu giám định pháp y tâm thần. 

2. Căn cứ vào kết luận giám định, Tòa án có thể ra một trong những quyết định: 

a) Quyết định tạm đình ch  hoặc đình ch  vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; 

b) Trả hồ sơ để điều tra lại hoặc điều tra bổ sung; 

c) Miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; 

d)  ưa vụ án ra xét xử. 

3. Ngoài quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, Tòa án có thể giải quyết vấn đề 

bồi thường thiệt hại hoặc vấn đề khác liên quan đến vụ án. 

Điều 452. Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với ngƣời đang chấp hành án 

phạt tù 

1. Trường hợp có căn cứ cho rằng người đang chấp hành án phạt t  mắc bệnh tâm thần hoặc 

một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì Trại giam, 

Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp t nh đề nghị Tòa án nhân dân cấp 
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t nh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi người bị kết án chấp hành án phạt t  trưng cầu giám 

định pháp y tâm thần. 

2. Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần, Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh hoặc 

Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu nơi người bị kết án đang chấp hành án phạt t  ra 

quyết định tạm đình ch  chấp hành hình phạt t  và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

Sau khi khỏi bệnh, người đó phải tiếp tục chấp hành án phạt t  nếu không có lý do để miễn 

chấp hành hình phạt t . 

Điều 453. Khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị 

1. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định của Viện kiểm sát về việc áp dụng biện 

pháp bắt buộc chữa bệnh được thực hiện theo quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật này. 

2. Việc kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa án về việc áp dụng biện pháp bắt buộc 

chữa bệnh được thực hiện như đối với quyết định sơ thẩm quy định tại Bộ luật này. 

3. Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh có hiệu lực thi hành cho đến khi có 

quyết định khác thay thế hoặc hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

Điều 454. Đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh 

1. Biện pháp bắt buộc chữa bệnh được thực hiện ở cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần do 

Viện kiểm sát hoặc Tòa án ch  định theo quy định của pháp luật. 

2. Khi có thông báo của thủ trưởng cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần về việc người bị bắt 

buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh thì cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh 

hoặc Viện kiểm sát, Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trưng 

cầu giám định pháp y tâm thần về tình trạng bệnh của người bị bắt buộc chữa bệnh. 

Căn cứ kết luận giám định về việc người bị bắt buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh, Viện kiểm sát, 

Tòa án ra quyết định đình ch  thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

3. Quyết định đình ch  thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh phải được cơ quan đã đề nghị 

áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh hoặc Viện kiểm sát, Tòa án gửi ngay cho cơ sở bắt 

buộc chữa bệnh và người đại diện của người bị bắt buộc chữa bệnh. 

4. Các hoạt động tố tụng, việc chấp hành hình phạt đã bị tạm đình ch  có thể được phục hồi 

theo quy định của Bộ luật này. 

Chƣơng XXXI 

THỦ TỤC RÚT GỌN 

Điều 455. Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn 

Thủ tục r t gọn đối với việc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử ph c thẩm được thực 

hiện theo quy định của Chương này và những quy định khác của Bộ luật này không trái với 

quy định của Chương này. 

Điều 456. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn 

1. Thủ tục r t gọn được áp dụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm khi có đủ 

các điều kiện: 

a) Người thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả tang hoặc người đó tự th ; 

b) Sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng; 
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c) Tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng; 

d) Người phạm tội có nơi cư tr , lý lịch rõ ràng. 

2. Thủ tục r t gọn được áp dụng trong xét xử ph c thẩm khi có một trong các điều kiện: 

a) Vụ án đã được áp dụng thủ tục r t gọn trong xét xử sơ thẩm và ch  có kháng cáo, kháng 

nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc cho bị cáo được hưởng án treo; 

b) Vụ án chưa được áp dụng thủ tục r t gọn trong xét xử sơ thẩm nhưng có đủ các điều kiện 

quy định tại khoản 1  iều này và ch  có kháng cáo, kháng nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc cho 

bị cáo được hưởng án treo. 

Điều 457. Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn 

1. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi vụ án có đủ điều kiện quy định tại  iều 456 của Bộ luật 

này, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải ra quyết định áp dụng thủ tục r t gọn. 

Thủ tục r t gọn được áp dụng kể từ khi ra quyết định cho đến khi kết th c việc xét xử ph c 

thẩm, trừ trường hợp bị hủy bỏ theo quy định tại  iều 458 của Bộ luật này. 

2. Quyết định áp dụng thủ tục r t gọn được giao cho bị can, bị cáo hoặc người đại diện của 

họ, gửi cho người bào chữa trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. 

Quyết định áp dụng thủ tục r t gọn của Cơ quan điều tra, Tòa án được gửi cho Viện kiểm sát 

c ng cấp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. 

3. Trường hợp xét thấy quyết định áp dụng thủ tục r t gọn của Cơ quan điều tra không đ ng 

pháp luật thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định, Viện kiểm sát phải ra 

quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục r t gọn và gửi cho Cơ quan điều tra. 

4. Trường hợp xét thấy quyết định áp dụng thủ tục r t gọn của Tòa án không đ ng pháp luật 

thì Viện kiểm sát kiến nghị với Chánh án Tòa án đã ra quyết định. Chánh án Tòa án phải 

xem xét, trả lời trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát. 

5. Quyết định áp dụng thủ tục r t gọn có thể bị khiếu nại. Bị can, bị cáo hoặc người đại diện 

của họ có quyền khiếu nại quyết định áp dụng thủ tục r t gọn; thời hiệu khiếu nại là 05 ngày 

kể từ ngày nhận được quyết định. Khiếu nại được gửi đến Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, 

Tòa án đã ra quyết định áp dụng thủ tục r t gọn và phải được giải quyết trong thời hạn 03 

ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

Điều 458. Hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn 

Trong quá trình áp dụng thủ tục r t gọn, nếu một trong các điều kiện quy định tại các điểm 

b, c và d khoản 1  iều 456 của Bộ luật này không còn hoặc vụ án thuộc trường hợp tạm đình 

ch  điều tra, tạm đình ch  vụ án hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo quy định của Bộ luật 

này thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ 

tục r t gọn và giải quyết vụ án theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này. 

Thời hạn tố tụng của vụ án được tính tiếp theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này kể từ 

khi có quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục r t gọn. 

Điều 459. Tạm giữ, tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử 

1. Căn cứ, thẩm quyền và thủ tục tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định của Bộ 

luật này. 
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2. Thời hạn tạm giữ không được quá 03 ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra nhận người bị bắt. 

3. Thời hạn tạm giam trong giai đoạn điều tra không quá 20 ngày, trong giai đoạn truy tố 

không quá 05 ngày, trong giai đoạn xét xử sơ thẩm không quá 17 ngày, trong giai đoạn xét 

xử ph c thẩm không quá 22 ngày. 

Điều 460. Điều tra 

1. Thời hạn điều tra theo thủ tục r t gọn là 20 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. 

2. Khi kết th c điều tra, Cơ quan điều tra ra quyết định đề nghị truy tố. 

Quyết định đề nghị truy tố ghi tóm tắt hành vi phạm tội, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm 

tội, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ 

biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật 

chứng; đặc điểm nhân thân của bị can, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự; lý do và căn cứ đề nghị truy tố; tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp 

dụng; ghi rõ thời gian, địa điểm, họ tên và chữ ký của người ra quyết định. 

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định đề nghị truy tố, Cơ quan điều tra phải giao 

quyết định đề nghị truy tố cho bị can hoặc người đại diện của bị can, gửi cho người bào 

chữa, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ và chuyển quyết định đề nghị truy tố c ng 

hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát. 

Điều 461. Quyết định truy tố 

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đề nghị truy tố và hồ sơ vụ án, 

Viện kiểm sát ra một trong các quyết định: 

a) Truy tố bị can trước Tòa án bằng quyết định truy tố; 

b) Không truy tố bị can và ra quyết định đình ch  vụ án; 

c) Trả hồ sơ để điều tra bổ sung; 

d) Tạm đình ch  vụ án; 

đ)  ình ch  vụ án. 

2. Quyết định truy tố ghi tóm tắt hành vi phạm tội, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, 

tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện 

pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và việc xử lý vật 

chứng; đặc điểm nhân thân của bị can, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, nêu rõ lý do và căn cứ truy tố; tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp 

dụng; ghi rõ thời gian, địa điểm, họ tên và chữ ký của người ra quyết định. 

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định truy tố, Viện kiểm sát phải giao quyết định 

cho bị can hoặc người đại diện của họ; gửi cho Cơ quan điều tra, người bào chữa, bị hại, 

đương sự hoặc người đại diện của họ và chuyển quyết định truy tố c ng hồ sơ vụ án cho Tòa 

án. 

Điều 462. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm 

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được phân công xét xử ra một 

trong các quyết định: 

a)  ưa vụ án ra xét xử; 
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b) Trả hồ sơ để điều tra bổ sung; 

c) Tạm đình ch  vụ án; 

d)  ình ch  vụ án. 

2. Trường hợp quyết định đưa vụ án ra xét xử thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết 

định, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử vụ án. 

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án cấp sơ thẩm 

phải gửi quyết định đó cho Viện kiểm sát c ng cấp; giao cho bị cáo hoặc người đại diện của 

bị cáo; gửi cho người bào chữa, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ. 

Điều 463. Phiên tòa xét xử sơ thẩm 

1. Phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục r t gọn do một Thẩm phán tiến hành. 

2. Sau phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, Kiểm sát viên công bố quyết định truy tố. 

3. Các trình tự, thủ tục khác tại phiên tòa xét xử sơ thẩm được thực hiện theo thủ tục chung 

quy định tại Bộ luật này nhưng không tiến hành nghị án. 

Điều 464. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm 

1. Việc nhận và thụ lý hồ sơ vụ án được Tòa án cấp ph c thẩm thực hiện theo thủ tục chung 

quy định tại Bộ luật này. 

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án phải chuyển ngay hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát c ng cấp. 

Trong thời hạn 05 ngày Viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho Tòa án. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được phân công xét xử ra một 

trong các quyết định: 

a)  ưa vụ án ra xét xử ph c thẩm; 

b)  ình ch  xét xử ph c thẩm vụ án. 

3. Trường hợp quyết định đưa vụ án ra xét xử ph c thẩm thì trong thời hạn 07 ngày kể từ 

ngày ra quyết định, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử vụ án. 

4. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án cấp ph c thẩm 

phải gửi quyết định đó cho Viện kiểm sát c ng cấp, người bào chữa; giao cho bị cáo hoặc 

người đại diện của bị cáo, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ. 

Điều 465. Phiên tòa xét xử phúc thẩm 

1. Việc xét xử ph c thẩm theo thủ tục r t gọn do một Thẩm phán tiến hành. 

2. Các trình tự, thủ tục khác tại phiên tòa ph c thẩm được thực hiện theo thủ tục chung quy 

định tại Bộ luật này nhưng không tiến hành nghị án. 

Chƣơng XXXII 

XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Điều 466. Xử lý ngƣời có hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng 

Người bị buộc tội, người tham gia tố tụng khác có một trong các hành vi sau đây thì tu  mức 

độ vi phạm có thể bị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng quyết định áp giải, d n giải, 

phạt cảnh cáo, phạt tiền, tạm giữ hành chính, buộc khắc phục hậu quả hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của luật: 
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1. Làm giả, hủy hoại chứng cứ gây trở ngại cho việc giải quyết vụ việc, vụ án; 

2. Khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật; 

3. Từ chối khai báo hoặc từ chối cung cấp tài liệu, đồ vật; 

4. Người giám định, người định giá tài sản kết luận gian dối hoặc từ chối kết luận giám định, 

định giá tài sản mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan; 

5. Lừa dối, đe doạ, mua chuộc, sử dụng v  lực nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm 

chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối; 

6. Lừa dối, đe doạ, mua chuộc, sử dụng v  lực nhằm ngăn cản người bị hại tham gia tố tụng 

hoặc buộc người bị hại khai báo gian dối; 

7. Lừa dối, đe doạ, mua chuộc, sử dụng v  lực nhằm ngăn cản người giám định, người định 

giá tài sản thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người giám định, người định giá tài sản kết luận sai 

với sự thật khách quan; 

8. Lừa dối, đe doạ, mua chuộc, sử dụng v  lực nhằm ngăn cản người phiên dịch, người dịch 

thuật thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người phiên dịch, người dịch thuật dịch gian dối; 

9. Lừa dối, đe doạ, mua chuộc, sử dụng v  lực nhằm ngăn cản đại diện cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác tham gia tố tụng; 

10. X c phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; đe 

doạ, sử dụng v  lực hoặc có hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng của người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng; 

11.  ã được triệu tập mà vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại 

khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động tố tụng; 

12. Ngăn cản việc cấp, giao, nhận hoặc thông báo văn bản tố tụng của cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng. 

Điều 467. Xử lý ngƣời vi phạm nội quy phiên tòa 

1. Người vi phạm nội quy phiên tòa thì t y tính chất, mức độ vi phạm có thể bị Thẩm phán 

chủ tọa phiên tòa quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định buộc người vi phạm rời khỏi phòng xử án hoặc 

tạm giữ hành chính. Cơ quan công an có nhiệm vụ bảo vệ trật tự phiên tòa hoặc người có 

nhiệm vụ bảo vệ trật tự phiên tòa thi hành quyết định của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa về 

việc buộc rời khỏi phòng xử án hoặc tạm giữ hành chính người gây rối trật tự phiên tòa. 

3. Trường hợp hành vi của người vi phạm nội quy phiên tòa đến mức bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự thì Hội đồng xét xử có quyền khởi tố vụ án hình sự. 

4. Quy định tại  iều này c ng được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm tại phiên họp 

của Tòa án. 

Điều 468. Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt 

Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt đối với các hành vi cản trở hoạt 

động tố tụng hình sự được thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và 

pháp luật khác có liên quan. 

Chƣơng XXXIII 
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KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Điều 469. Ngƣời có quyền khiếu nại 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái 

pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

2.  ối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, bản án, quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật của Tòa án, cáo trạng hoặc quyết định truy tố, quyết định áp dụng thủ tục 

r t gọn, quyết định của Hội đồng xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử ph c thẩm, Hội đồng 

giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm, Hội đồng xét giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình 

phạt, tha t  trước thời hạn có điều kiện nếu có khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị thì giải 

quyết theo quy định tại các chương XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI và XXXI của Bộ luật 

này. 

Điều 470. Các quyết định, hành vi tố tụng có thể bị khiếu nại 

1. Quyết định tố tụng có thể bị khiếu nại là các quyết định của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng 

Cơ quan điều tra,  iều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, 

Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt 

động điều tra được ban hành theo quy định của Bộ luật này. 

2. Hành vi tố tụng có thể bị khiếu nại là hành vi được thực hiện trong hoạt động tố tụng của 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra,  iều tra viên, Cán bộ điều tra, Viện trưởng, 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa 

án, Thẩm phán, Thẩm tra viên, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. 

Điều 471. Thời hiệu khiếu nại 

1. Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được 

quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật. 

2. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người khiếu nại 

không thực hiện được quyền khiếu nại theo đ ng thời hiệu thì thời gian có lý do bất khả 

kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. 

Điều 472. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời khiếu nại 

1. Người khiếu nại có quyền: 

a) Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của đương sự hoặc người đại diện để khiếu nại; 

b) Khiếu nại trong bất k  giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án hình sự; 

c) R t khiếu nại trong bất k  giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại; 

d)  ược nhận quyết định giải quyết khiếu nại; 

đ)  ược khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo 

quy định của pháp luật. 

2. Người khiếu nại có nghĩa vụ: 
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a) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài 

liệu đó; 

b) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 

Điều 473. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời bị khiếu nại 

1. Người bị khiếu nại có quyền: 

a)  ược thông báo về nội dung khiếu nại; 

b)  ưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, hành vi tố tụng bị khiếu nại; 

c)  ược nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi tố tụng của mình. 

2. Người bị khiếu nại có nghĩa vụ: 

a) Giải trình về quyết định, hành vi tố tụng bị khiếu nại; cung cấp các thông tin, tài liệu liên 

quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu; 

b) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại; 

c) Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi tố tụng trái pháp 

luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật. 

Điều 474. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng 

trong việc giữ ngƣời trong trƣờng hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam 

1. Khiếu nại đối với lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt, quyết định tạm giữ, 

lệnh tạm giam, quyết định tạm giam, quyết định phê chuẩn việc bắt, quyết định gia hạn tạm 

giữ, quyết định gia hạn tạm giam và khiếu nại các hành vi thực hiện các lệnh và quyết định 

đó phải được giải quyết ngay trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại. Trường 

hợp cần phải có thời gian để xác minh thêm thì thời hạn giải quyết không được quá 03 ngày 

kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

2. Viện trưởng Viện kiểm sát có trách nhiệm giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng 

trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều 

tra, truy tố. Cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, 

bắt, tạm giữ, tạm giam phải chuyển ngay cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điều tra vụ án, vụ việc khiếu nại của người bị giữ, người bị bắt, người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại. 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều 

tra,  iều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, người được giao nhiệm vụ 

tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm 

giữ, tạm giam do Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết. 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát trong việc 

bắt, tạm giữ, tạm giam do Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết. 

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát thì 

trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu 

nại có quyền khiếu nại đến Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao nếu việc giải quyết khiếu nại lần đầu do Viện trưởng Viện 
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kiểm sát nhân dân cấp t nh giải quyết. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu 

nại, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao phải xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên 

trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát trong việc bắt, 

tạm giữ, tạm giam do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết hoặc 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, giải quyết nếu quyết định, hành vi tố 

tụng bị khiếu nại là của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh. Trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết của 

Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là 

quyết định có hiệu lực pháp luật. 

3. Tòa án có trách nhiệm giải quyết khiếu nại quyết định bắt, tạm giam trong giai đoạn xét 

xử. 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Phó Chánh án trong việc bắt, tạm giam do 

Chánh án Tòa án xem xét, giải quyết. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại 

của Chánh án thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu 

nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Chánh án Tòa án trên một cấp. Trong thời hạn 

07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chánh án Tòa án trên một cấp phải xem xét, giải 

quyết. Quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án trên một cấp là quyết định có hiệu lực 

pháp luật. 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án trong việc bắt, tạm giam 

do Chánh án Tòa án trên một cấp xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày 

nhận được khiếu nại, Chánh án Tòa án trên một cấp phải xem xét, giải quyết. Quyết định 

giải quyết của Chánh án Tòa án trên một cấp là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Điều 475. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Cán bộ 

điều tra, Phó Thủ trƣởng và Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ 

tiến hành một số hoạt động điều tra 

1. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của  iều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ 

trưởng Cơ quan điều tra trừ khiếu nại về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm 

giữ, tạm giam do Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể 

từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Thủ trưởng 

Cơ quan điều tra thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết 

khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện trưởng Viện kiểm sát c ng cấp. 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm sát c ng 

cấp phải xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát c ng cấp 

là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra và các quyết 

định tố tụng của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn do Viện trưởng Viện 
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kiểm sát c ng cấp giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu 

không đồng ý với quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát c ng cấp thì trong 

thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có 

quyền khiếu nại đến Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao nếu việc giải quyết khiếu nại lần đầu do Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân cấp t nh giải quyết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, 

Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

phải xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực 

tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

2. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp phó, cán bộ điều tra của cơ quan 

được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trừ việc giữ người trong trường hợp 

khẩn cấp, bắt, tạm giữ do cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra xem xét, giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của cấp trưởng thì trong thời hạn 03 ngày kể từ 

ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến 

Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. Trong thời hạn 07 ngày kể từ 

ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm sát phải xem xét, giải quyết. Quyết định 

giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ 

tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện trưởng Viện kiểm sát thực hành quyền công tố 

và kiểm sát điều tra xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu 

nại, Viện trưởng Viện kiểm sát phải xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết của Viện 

trưởng Viện kiểm sát là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Điều 476. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra 

viên, Phó Viện trƣởng và Viện trƣởng Viện kiểm sát 

1. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện 

trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát xem xét, giải quyết trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Viện 

trưởng Viện kiểm sát thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết 

khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem 

xét, giải quyết. Quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 

quyết định có hiệu lực pháp luật. 

2. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

khiếu nại. Quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là quyết 

định có hiệu lực pháp luật. 
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3. Trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2  iều này, nếu là khiếu nại đối với 

quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp t nh thì được giải 

quyết: 

a) Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 

t nh trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố do Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định 

giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân tối cao là quyết định có hiệu lực pháp luật; 

b) Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 

t nh trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử do Viện kiểm sát nhân dân cấp cao xem 

xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

4. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Kiểm sát viên và Kiểm tra viên công tác tại Viện kiểm sát quân sự trung ương, Phó Viện 

trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Điều 477. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thẩm phán, Thẩm tra 

viên, Phó Chánh án và Chánh án Tòa án 

1. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực trước khi mở phiên tòa do Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực giải quyết trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, 

Chánh án Tòa án quân sự khu vực thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết 

định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Chánh án Tòa án nhân dân 

cấp t nh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được khiếu nại, Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu 

phải xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, 

Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, 

Chánh án Tòa án quân sự khu vực trước khi mở phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân cấp 

t nh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, 

Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

2. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu trước khi mở phiên tòa 

do Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu xem xét, giải 
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quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết 

định giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân 

khu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người 

khiếu nại có quyền khiếu nại đến Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân 

sự trung ương xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày. Quyết định giải quyết của Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương là quyết định có hiệu lực 

pháp luật. 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao trước khi mở phiên tòa do Chánh án Tòa án cấp cao xem xét, giải 

quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết 

định giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày 

nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày. Quyết định giải quyết 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh 

án Tòa án quân sự cấp quân khu do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án 

quân sự trung ương xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu 

nại. Quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự 

trung ương là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

3. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên công tác tại Tòa án nhân dân tối cao, Phó 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán và Thẩm tra viên công tác tại Tòa án quân sự 

trung ương, Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

Chánh án Tòa án quân sự trung ương xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án 

Tòa án quân sự trung ương là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Điều 478. Ngƣời có quyền tố cáo 

Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật 

của bất k  người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 

lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Điều 479. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời tố cáo 

1. Người tố cáo có quyền: 

a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền; 

b) Yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa ch , b t tích của mình; 

c)  ược nhận quyết định giải quyết tố cáo; 

d) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ khi bị đe doạ, tr  dập, trả th . 

2. Người tố cáo có nghĩa vụ: 

a) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc tố 

cáo; 
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b) Nêu rõ họ tên, địa ch  của mình; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố ý tố cáo sai sự thật. 

Điều 480. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời bị tố cáo 

1. Người bị tố cáo có quyền: 

a)  ược thông báo về nội dung tố cáo; 

b)  ưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đ ng sự thật; 

c)  ược nhận quyết định giải quyết tố cáo; 

d)  ược khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hồi danh dự, được bồi 

thường thiệt hại do việc tố cáo không đ ng gây ra; 

đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật. 

2. Người bị tố cáo có nghĩa vụ: 

a) Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, người có 

thẩm quyền yêu cầu; 

b) Chấp hành quyết định giải quyết tố cáo; 

c) Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn, khắc phục hậu quả do hành vi tố tụng trái pháp luật của 

mình gây ra. 

Điều 481. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo 

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc cơ 

quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào thì người đứng đầu cơ quan đó có thẩm quyền giải 

quyết. 

Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát thì 

Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền 

giải quyết. 

Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân 

sự khu vực thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu 

có thẩm quyền giải quyết. 

Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh án Tòa án quân sự 

cấp quân khu thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương 

có thẩm quyền giải quyết. 

Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự 

trung ương thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền giải quyết. 

Tố cáo hành vi tố tụng của người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do 

Viện kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm thì được giải quyết theo quy định 

tại  iều 145 của Bộ luật này. 

3. Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo; đối với vụ 

việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày. 

4. Tố cáo liên quan đến hành vi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam 

trong giai đoạn điều tra, truy tố phải được Viện trưởng Viện kiểm sát c ng cấp hoặc Viện 
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trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận 

được tố cáo. Trường hợp phải xác minh thêm thì thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày 

nhận được tố cáo. 

Điều 482. Trách nhiệm của cơ quan, ngƣời có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đ ng pháp luật khiếu nại, tố cáo 

và gửi văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người đã khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm 

minh người vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo khi có yêu cầu, ngăn 

chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo được thi hành 

nghiêm ch nh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết của mình. 

2. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm 

trong việc giải quyết, giải quyết trái pháp luật thì t y tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 

kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại, 

bồi hoàn theo quy định của luật. 

3. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án 

có trách nhiệm thông báo việc tiếp nhận và gửi văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Viện 

kiểm sát c ng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền. 

Điều 483. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 

1. Viện kiểm sát kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan điều tra, cơ quan 

được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án c ng cấp và cấp dưới. 

2. Khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền 

hạn: 

a) Yêu cầu Cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra ra quyết định giải quyết khiếu nại, ra văn bản giải quyết tố cáo theo quy định 

tại Chương này; 

b) Yêu cầu Cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình và cấp dưới; thông 

báo kết quả kiểm tra cho Viện kiểm sát; 

c) Yêu cầu Cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 

Viện kiểm sát; 

d) Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan điều tra, cơ quan được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án c ng cấp và cấp dưới; 

đ) Ban hành kết luận kiểm sát; thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu Cơ quan điều 

tra, Tòa án, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục vi 

phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
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3. Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của Viện kiểm sát cấp dưới. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thanh tra, kiểm tra việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát các cấp. 

Chƣơng XXXIV 

BẢO VỆ NGƢỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM, NGƢỜI LÀM CHỨNG, BỊ HẠI VÀ NGƢỜI 

THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC 

Điều 484. Ngƣời đƣợc bảo vệ 

1. Những người được bảo vệ gồm: 

a) Người tố giác tội phạm; 

b) Người làm chứng; 

c) Bị hại; 

d) Người thân thích của người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại. 

2. Người được bảo vệ có quyền: 

a)  ề nghị được bảo vệ; 

b)  ược thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ; 

c)  ược biết về việc áp dụng biện pháp bảo vệ; đề nghị thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp 

bảo vệ; 

d)  ược bồi thường thiệt hại, khôi phục danh dự, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp 

trong thời gian bảo vệ. 

3. Người được bảo vệ có nghĩa vụ: 

a) Chấp hành nghiêm ch nh các yêu cầu của cơ quan bảo vệ liên quan đến việc bảo vệ; 

b) Giữ bí mật thông tin bảo vệ; 

c) Thông báo kịp thời đến cơ quan có trách nhiệm bảo vệ về những vấn đề nghi vấn trong 

thời gian được bảo vệ. 

Điều 485. Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ 

1. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ gồm: 

a) Cơ quan điều tra của Công an nhân dân; 

b) Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân. 

2. Người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ gồm: 

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra của Công an nhân dân có thẩm quyền ra 

quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong các vụ việc, vụ án 

hình sự do cơ quan mình thụ lý, giải quyết, điều tra hoặc theo đề nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân, Tòa án nhân dân c ng cấp; đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

b) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân có thẩm quyền ra 

quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong các vụ việc, vụ án 

hình sự do cơ quan mình thụ lý, giải quyết, điều tra hoặc theo đề nghị của Viện kiểm sát 

quân sự, Tòa án quân sự c ng cấp; đề nghị của Viện kiểm sát quân sự trung ương. 

3. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp nếu xét thấy cần áp dụng biện pháp bảo 

vệ đối với người được bảo vệ thì đề nghị Cơ quan điều tra trực tiếp thụ lý vụ án hình sự ra 
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quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ.  ề nghị phải được thể hiện 

bằng văn bản. 

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự 

trung ương nếu xét thấy cần áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong vụ 

việc, vụ án hình sự do cơ quan mình thụ lý, giải quyết, điều tra thì báo cáo Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có văn bản đề nghị 

với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra hình 

sự, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. 

Điều 486. Các biện pháp bảo vệ 

1. Khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được 

bảo vệ bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại do việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên 

quan đến tội phạm thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng quyết định áp dụng 

những biện pháp sau đây để bảo vệ họ: 

a) Bố trí lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng v  khí, công cụ hỗ trợ và các 

phương tiện khác để canh gác, bảo vệ; 

b) Hạn chế việc đi lại, tiếp x c của người được bảo vệ để bảo đảm an toàn cho họ; 

c) Giữ bí mật và yêu cầu người khác giữ bí mật các thông tin liên quan đến người được bảo 

vệ; 

d) Di chuyển, giữ bí mật chỗ ở, nơi làm việc, học tập; thay đổi tung tích, lý lịch, đặc điểm 

nhân dạng của người được bảo vệ, nếu được họ đồng ý; 

đ) Răn đe, cảnh cáo, vô hiệu hóa các hành vi xâm hại người được bảo vệ; ngăn chặn, xử lý 

kịp thời các hành vi xâm hại theo quy định của pháp luật; 

e) Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc áp dụng, thay đổi các biện pháp bảo vệ quy định tại khoản 1  iều này không được 

làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ. 

Điều 487. Đề nghị, yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ 

1. Người được bảo vệ có quyền làm văn bản đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp 

dụng biện pháp bảo vệ. Văn bản đề nghị, yêu cầu có các nội dung chính: 

a) Ngày, tháng, năm; 

b) Tên, địa ch  của người đề nghị; 

c) Lý do và nội dung đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ; 

d) Chữ ký hoặc điểm ch  của người đề nghị. Trường hợp đề nghị của cơ quan, tổ chức thì 

người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó ký tên và đóng dấu. 

2. Trường hợp khẩn cấp, người được bảo vệ trực tiếp đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền 

áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc thông qua phương tiện thông tin liên lạc nhưng sau đó phải 

thể hiện bằng văn bản đề nghị. Cơ quan, người có thẩm quyền nhận được đề nghị, yêu cầu 

phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ bảo vệ. 

3. Khi tiến hành tố tụng đối với vụ án, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhận được đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ 
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có trách nhiệm xem xét, đề nghị Cơ quan điều tra c ng cấp xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp bảo vệ. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp cao nhận 

được đề nghị, yêu cầu bảo vệ thì đề nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, quyết định 

áp dụng biện pháp bảo vệ. 

4. Cơ quan điều tra phải kiểm tra căn cứ, tính xác thực của đề nghị, yêu cầu bảo vệ. Trường 

hợp xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ thì phải giải thích rõ lý do cho người 

đã yêu cầu, đề nghị biết. 

Điều 488. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ 

1. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ gồm các nội dung chính: 

a) Số, ngày, tháng, năm; địa điểm ra quyết định; 

b) Chức vụ của người ra quyết định; 

c) Căn cứ ra quyết định; 

d) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư tr  của người được bảo vệ; 

đ) Biện pháp bảo vệ và thời gian bắt đầu thực hiện biện pháp bảo vệ. 

2. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người yêu cầu bảo vệ, người được bảo 

vệ, Viện kiểm sát, Tòa án đã đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và cơ quan, tổ chức, đơn vị 

liên quan đến việc bảo vệ. 

3. Sau khi ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, Cơ quan điều tra có thẩm quyền áp dụng 

phải tổ chức thực hiện ngay biện pháp bảo vệ. Trường hợp cần thiết có thể phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân để thực hiện việc bảo vệ. 

4. Cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng có thể thay đổi, bổ sung biện pháp bảo vệ trong 

quá trình bảo vệ nếu xét thấy cần thiết. 

5. Thời gian bảo vệ được tính từ khi áp dụng biện pháp bảo vệ cho đến khi có quyết định 

chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ. 

Điều 489. Chấm dứt việc bảo vệ 

1. Khi xét thấy căn cứ xâm hại hoặc đe dọa xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, 

nhân phẩm của người được bảo vệ không còn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã quyết định áp 

dụng biện pháp bảo vệ phải ra quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ. 

2. Quyết định chấm dứt áp dụng các biện pháp bảo vệ phải được gửi cho người được bảo vệ, 

cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến việc 

bảo vệ. 

Điều 490. Hồ sơ bảo vệ 

1. Cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ phải lập hồ sơ bảo vệ. 

2. Hồ sơ bảo vệ gồm: 

a) Văn bản đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ; biên bản về việc đề nghị, yêu cầu áp 

dụng biện pháp bảo vệ; 

b) Kết quả xác minh về hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản, 

danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ; 

c) Tài liệu về hậu quả thiệt hại đã xảy ra (nếu có) và việc xử lý của cơ quan có thẩm quyền; 
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d) Văn bản yêu cầu, đề nghị thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp bảo vệ; 

đ) Quyết định áp dụng, thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp bảo vệ; 

e) Tài liệu phản ánh diễn biến quá trình áp dụng biện pháp bảo vệ; 

g) Văn bản yêu cầu, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp bảo vệ; 

h) Báo cáo kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ; 

i) Quyết định chấm dứt biện pháp bảo vệ; 

k) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc bảo vệ. 

PHẦN THỨ TÁM 

HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Chƣơng XXXV 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 491. Phạm vi hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự 

1. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự là việc các cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài phối hợp, hỗ 

trợ nhau để thực hiện hoạt động phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình 

sự. 

2. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự gồm tương trợ tư pháp về hình sự; d n độ; tiếp 

nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt t  và các hoạt động hợp tác quốc tế khác 

được quy định tại Bộ luật này, pháp luật về tương trợ tư pháp và điều ước quốc tế mà Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

3. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại, theo quy định của Bộ luật này, pháp 

luật về tương trợ tư pháp và quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan. 

Điều 492. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự 

1. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, 

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình 

đẳng và c ng có lợi, ph  hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Trường hợp Việt Nam chưa ký kết hoặc chưa gia nhập điều ước quốc tế có liên quan thì 

việc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại nhưng 

không trái pháp luật Việt Nam, ph  hợp với pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế. 

Điều 493. Cơ quan trung ƣơng trong hợp tác quốc tế về tố tụng hình sự 

1. Bộ Công an là Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 

hoạt động d n độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt t . 

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao là Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự và những hoạt động hợp tác 

quốc tế khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 494. Giá trị pháp lý của tài liệu, đồ vật thu thập đƣợc qua hợp tác quốc tế trong tố 

tụng hình sự 

Tài liệu, đồ vật do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thu thập theo ủy thác tư pháp của 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc tài liệu, đồ vật do cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài gửi đến Việt Nam để ủy thác truy cứu trách nhiệm hình sự có thể được coi là 

chứng cứ. Trường hợp tài liệu, đồ vật này có đặc điểm quy định tại  iều 89 của Bộ luật này 

thì có thể được coi là vật chứng. 

Điều 495. Việc tiến hành tố tụng của ngƣời có thẩm quyền của Việt Nam ở nƣớc ngoài 

và ngƣời có thẩm quyền của nƣớc ngoài ở Việt Nam 

Việc tiến hành tố tụng của người có thẩm quyền của Việt Nam ở nước ngoài và người có 

thẩm quyền của nước ngoài ở Việt Nam được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế 

mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thực hiện theo nguyên tắc có đi 

có lại. 

Điều 496. Sự có mặt của ngƣời làm chứng, ngƣời giám định, ngƣời đang chấp hành án 

phạt tù tại Việt Nam ở nƣớc ngoài; ngƣời làm chứng, ngƣời giám định, ngƣời đang 

chấp hành án phạt tù tại nƣớc ngoài ở Việt Nam 

1. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài cho người làm chứng, người giám định, người đang chấp hành án phạt t  tại nước 

được đề nghị có mặt ở Việt Nam để phục vụ việc giải quyết vụ án hình sự. 

2. Theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam có thể cho phép người làm chứng, người giám định, người đang chấp hành án phạt t  

tại Việt Nam có mặt ở nước đã đề nghị để phục vụ việc giải quyết vụ án hình sự. 

Chƣơng XXXVI 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Điều 497. Việc tiếp nhận, chuyển giao tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án 

Việc tiếp nhận, chuyển giao tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án được thực hiện theo quy định 

của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, quy định của 

Bộ luật này, pháp luật về tương trợ tư pháp và quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên 

quan. 

Điều 498. Xử lý trƣờng hợp từ chối dẫn độ công dân Việt Nam 

Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam có trách nhiệm xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc cho thi hành bản án, 

quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối d n độ. 

Điều 499. Trình tự, thủ tục xem xét, xử lý yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 

công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ 

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định từ chối d n độ công dân Việt Nam theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, Tòa án đã ra quyết định từ chối d n độ 

chuyển hồ sơ và các tài liệu kèm theo của nước ngoài đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao để 

xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình sự. 
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2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, xử lý yêu cầu của nước ngoài về truy cứu trách 

nhiệm hình sự công dân Việt Nam bị từ chối d n độ theo quy định của luật. 

3. Việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với người bị yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình 

sự được tiến hành theo quy định của Bộ luật này. 

4. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài cung cấp, bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật để bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử 

có căn cứ, đ ng pháp luật. 

Điều 500. Điều kiện cho thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nƣớc ngoài đối 

với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ 

Bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối d n 

độ có thể được thi hành tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện: 

1. Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thi hành bản án, 

quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối d n độ; 

2. Hành vi phạm tội mà công dân Việt Nam bị kết án ở nước ngoài c ng cấu thành tội phạm 

theo quy định của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

3. Bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam đã có hiệu 

lực pháp luật và không còn thủ tục tố tụng nào đối với người đó. 

Điều 501. Trình tự, thủ tục xem xét yêu cầu thi hành bản án, quyết định hình sự của 

Tòa án nƣớc ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài về việc thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công 

dân Việt Nam bị từ chối d n độ, Tòa án nhân dân cấp t nh đã ra quyết định từ chối d n độ 

xem xét yêu cầu của nước ngoài. 

2. Tòa án có thẩm quyền mở phiên họp bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán để xem xét yêu 

cầu thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam 

bị từ chối d n độ. Phiên họp phải có mặt của Kiểm sát viên Viện kiểm sát c ng cấp, người bị 

yêu cầu thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài, luật sư hoặc người đại 

diện của họ (nếu có). 

3. Sau khi khai mạc phiên họp, một thành viên của Hội đồng trình bày những vấn đề liên 

quan đến yêu cầu thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công 

dân Việt Nam và nêu ý kiến về cơ sở pháp lý của việc cho thi hành bản án, quyết định hình 

sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam tại Việt Nam. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc cho thi hành bản án, quyết 

định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam tại Việt Nam. 

Người bị yêu cầu thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài, luật sư, người 

đại diện của người này trình bày ý kiến (nếu có). 

Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số việc cho thi hành hoặc không cho thi hành bản 

án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với người bị yêu cầu. 
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4. Quyết định cho thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công 

dân Việt Nam tại Việt Nam phải ghi rõ thời hạn mà người đó phải thi hành án phạt t  tại 

Việt Nam trên cơ sở xem xét, quyết định: 

a) Trường hợp thời hạn của hình phạt do nước ngoài đã tuyên ph  hợp với pháp luật Việt 

Nam thì thời hạn phải thi hành án tại Việt Nam được quyết định tương ứng với thời hạn đó; 

b) Trường hợp tính chất hoặc thời hạn của hình phạt do Tòa án nước ngoài đã tuyên không 

ph  hợp pháp luật Việt Nam thì quyết định chuyển đổi hình phạt cho ph  hợp với pháp luật 

Việt Nam nhưng không được dài hơn hình phạt đã tuyên của Tòa án nước ngoài. 

5. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ra quyết định cho thi hành hoặc không cho thi hành bản 

án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài, Tòa án nhân dân cấp t nh gửi quyết định cho 

người bị yêu cầu thi hành, Viện kiểm sát nhân dân c ng cấp, Bộ Công an để thực hiện. 

Người bị yêu cầu thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài có quyền kháng 

cáo, Viện kiểm sát nhân dân c ng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án 

nhân dân cấp t nh ra quyết định. 

Tòa án nhân dân cấp t nh phải gửi hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị cho Tòa án nhân dân cấp 

cao trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

6. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xem xét yêu cầu thi hành bản án, 

quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài có kháng cáo, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp 

cao mở phiên họp xem xét quyết định của Tòa án nhân dân cấp t nh bị kháng cáo, kháng 

nghị. 

Thủ tục xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án nhân dân cấp t nh 

được thực hiện theo quy định tại  iều này. 

7. Quyết định thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân 

Việt Nam tại Việt Nam có hiệu lực pháp luật gồm: 

a) Quyết định của Tòa án nhân dân cấp t nh không bị kháng cáo, kháng nghị; 

b) Quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao. 

8. Trình tự, thủ tục thi hành quyết định thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài 

đối với công dân Việt Nam tại Việt Nam được thực hiện theo quy định Bộ luật này và Luật 

thi hành án hình sự. 

9. Khi nhận được thông báo về quyết định đặc xá, đại xá hoặc miễn, giảm hình phạt của 

nước ngoài đối với công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài bị Việt Nam từ chối d n độ 

và người đó đang thi hành án tại Việt Nam thì Bộ Công an gửi ngay thông báo đó cho Tòa 

án, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 502. Các biện pháp ngăn chặn, căn cứ và thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn 

chặn 

1. Các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm cho việc xem xét yêu cầu d n độ hoặc thi hành 

quyết định d n độ gồm bắt, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư tr , đặt tiền để bảo đảm, tạm hoãn 

xuất cảnh. 
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2. Biện pháp ngăn chặn ch  được áp dụng đối với người bị xem xét yêu cầu d n độ hoặc bị 

d n độ khi có đủ các điều kiện: 

a) Tòa án đã có quyết định xem xét yêu cầu d n độ đối với người đó hoặc quyết định d n độ 

đối với người đó đã có hiệu lực pháp luật; 

b) Có căn cứ cho rằng người bị yêu cầu d n độ bỏ trốn hoặc gây khó khăn, cản trở việc xem 

xét yêu cầu d n độ hoặc thi hành quyết định d n độ. 

3. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao quyết định việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn quy định tại khoản 1  iều 

này. Thẩm phán chủ tọa phiên họp xem xét yêu cầu d n độ có quyền quyết định việc áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư tr , biện pháp đặt tiền để bảo đảm sự có mặt của người bị 

yêu cầu d n độ tại phiên họp. 

Điều 503. Bắt tạm giam ngƣời bị yêu cầu dẫn độ 

1. Việc bắt người bị yêu cầu d n độ để tạm giam hoặc thi hành quyết định d n độ được thực 

hiện theo quy định tại  iều 113 của Bộ luật này. 

2. Thời hạn tạm giam để xem xét yêu cầu d n độ không quá thời hạn trong lệnh bắt giam của 

cơ quan có thẩm quyền của nước yêu cầu d n độ hoặc thời hạn phải thi hành hoặc còn phải 

thi hành hình phạt t  trong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước yêu cầu d n độ. 

Trường hợp cần thiết, Tòa án nhân dân cấp t nh, Tòa án nhân dân cấp cao có thể gửi văn bản 

yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước yêu cầu d n độ ra lệnh, quyết định tạm giam hoặc 

gia hạn tạm giam người bị yêu cầu d n độ để bảo đảm việc xem xét yêu cầu d n độ; văn bản 

yêu cầu được gửi thông qua Bộ Công an. 

Điều 504. Cấm đi khỏi nơi cƣ trú, tạm hoãn xuất cảnh 

1. Cấm đi khỏi nơi cư tr  là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với người bị yêu cầu 

d n độ có nơi cư tr  rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Tòa án. 

Việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư tr  được thực hiện theo quy định tại  iều 123 

của Bộ luật này. 

Thời hạn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư tr  không được quá thời hạn bảo đảm việc 

xem xét yêu cầu d n độ và thời hạn xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định d n 

độ hoặc quyết định từ chối d n độ theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp. 

2. Tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với người bị yêu cầu d n 

độ nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Tòa án. 

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện theo quy định tại  iều 124 của 

Bộ luật này. 

Thời hạn áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh không được quá thời hạn bảo đảm việc xem 

xét yêu cầu d n độ và thời hạn xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định d n độ 

hoặc quyết định từ chối d n độ theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp. 

Điều 505. Đặt tiền để bảo đảm 
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1.  ặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với người bị yêu cầu d n 

độ căn cứ vào tình trạng tài sản của người đó nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu 

tập của Tòa án. 

2. Việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm thực hiện theo quy định tại  iều 122 của Bộ 

luật này. 

3. Thời hạn áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm không được quá thời hạn bảo đảm việc 

xem xét yêu cầu d n độ và thời hạn xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định d n 

độ hoặc quyết định từ chối d n độ theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp. 

Điều 506. Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn 

1. Khi Tòa án có thẩm quyền quyết định từ chối d n độ hoặc hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

quyết định thi hành quyết định d n độ có hiệu lực mà nước yêu cầu d n độ không tiếp nhận 

người bị d n độ thì mọi biện pháp ngăn chặn đã áp dụng đều phải được hủy bỏ. 

2. Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn quy định tại  iều 502 của Bộ luật này 

phải kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn do mình quyết định nếu xét thấy có 

vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết. 

Điều 507. Xử lý tài sản do phạm tội mà có 

1. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp tác với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

trong việc truy tìm, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, tịch thu, xử lý tài sản do phạm tội mà có để 

phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. 

2. Việc truy tìm, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, tịch thu tài sản do phạm tội mà có tại Việt Nam 

được thực hiện theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật Việt Nam có 

liên quan. 

3. Việc xử lý tài sản do phạm tội mà có tại Việt Nam thực hiện theo quy định của điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo thoả thuận trong 

từng vụ việc cụ thể giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài có liên quan. 

Điều 508. Phối hợp điều tra, áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 

1. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể hợp tác với cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài trong việc phối hợp điều tra hoặc áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Việc 

hợp tác phối hợp điều tra hoặc áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt được thực 

hiện trên cơ sở điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc 

theo thoả thuận trong từng vụ việc cụ thể giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài có liên quan. 

2. Các hoạt động phối hợp điều tra thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật Việt 

Nam có liên quan. 

PHẦN THỨ CHÍN 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 509. Hiệu lực thi hành 
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1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

2. Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực. 

3. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại khoản 3 và khoản 4  iều 

27 của Luật luật sư số 65/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

20/2012/QH13. 

Điều 510. Quy định chi tiết 

Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết các 

điều, khoản được giao trong Bộ luật này. 

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015. 

  

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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QUỐC HỘI 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 23/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 

LUẬT 

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 

23/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ 

Tệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi 

giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.  

Để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma tuý; 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; 

Luật này quy định về phòng, chống ma tuý. 

Chương 1: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1 

Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các 

hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ 

chức trong phòng, chống ma tuý. 

Điều 2 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục

do Chính phủ ban hành. 

2. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với

người sử dụng. 

3. Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều

lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng. 

4. Tiền chất là các hoá chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma

tuý, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành. 

5. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần là các loại thuốc chữa bệnh được quy định trong các

danh mục do Bộ Y tế ban hành, có chứa các chất quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

6. Cây có chứa chất ma tuý bao gồm cây thuốc phiện (cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa

hoặc cây khác có chứa chất ma tuý do Chính phủ quy định. 

7. Phòng, chống ma tuý là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý và kiểm

soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý. 

8. Tệ nạn ma tuý là tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép

khác về ma tuý. 
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9. Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý bao gồm các hoạt động nghiên cứu, giám 

định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, 

nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất quy định tại các khoản 1, 4 và 5 Điều này, được cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. 

10. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý là việc cho phép, theo dõi, kiểm 

tra, giám sát các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều này và phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi 

dụng các hoạt động đó vào mục đích khác. 

11. Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 

và bị lệ thuộc vào các chất này. 

Điều 3 

Nghiêm cấm các hành vi sau đây: 

1. Trồng cây có chứa chất ma tuý; 

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, 

xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, tiền chất, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; 

3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, 

hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý; 

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử 

dụng trái phép chất ma tuý; 

5. Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội về ma tuý mà có; 

6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma tuý; 

7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma tuý; 

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 

9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. 

Điều 4 

1. Phòng, chống ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn 

xã hội.  

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích, bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham 

gia phòng, chống tệ nạn ma tuý; tổ chức đấu tranh chống các tội phạm về ma tuý và sử dụng 

đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật, văn hoá, xã hội, nghiệp vụ để tuyên truyền, vận 

động nhân dân, cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 

tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý; kết hợp phòng, chống tệ nạn ma tuý với phòng, chống 

các loại tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác. 

Điều 5 

1. Nhà nước Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, chống ma tuý và các điều 

ước quốc tế khác có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia 

trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi; hợp 

tác với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, 

chống ma tuý. 
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2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại trên lãnh thổ 

Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật Việt Nam về phòng, chống ma tuý. 

Chương 2: 

TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ 

Điều 6 

Cá nhân, gia đình có trách nhiệm: 

1. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định 

của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình 

tham gia tệ nạn ma tuý;  

2. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 

để chữa bệnh; 

3. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác;  

4. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; 

theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. 

Điều 7 

Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các 

thông tin về tệ nạn ma tuý cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn 

ma tuý. 

Điều 8 

1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền việc trồng cây có chứa chất ma tuý; tham gia triệt phá cây có 

chứa chất ma tuý do chính quyền địa phương tổ chức. 

2. Tại các vùng phải xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý, các cơ quan nhà nước trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của 

Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế việc trồng cây có chứa 

chất ma tuý; quy hoạch cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thị trường 

phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu quả. 

Điều 9 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

1. Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân kiến 

thức, pháp luật về phòng, chống ma tuý; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh;  

2. Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân tham gia tệ nạn ma tuý;  

3. Giám sát hoạt động phòng, chống ma tuý ở cơ quan, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác 

và địa bàn dân cư; 
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4. Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma 

tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà 

nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. 

Điều 10 

Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm: 

1. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật về 

phòng, chống ma tuý và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt 

chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý;  

2. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục 

học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma tuý;  

3. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để 

phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý. 

Điều 11  

Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma tuý ở cơ quan, đơn vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn 

cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma 

tuý; tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân và nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ nạn ma tuý. 

Điều 12  

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ 

trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma 

tuý; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma tuý. 

Điều 13 

1. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân được 

tiến hành một số hoạt động sau đây: 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh 

chống các tội phạm về ma tuý tại các địa bàn biên giới và nội địa; 

b) áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý; 

c) Trưng cầu giám định mẫu vật, mẫu phẩm sinh học cần thiết để phát hiện tội phạm về ma 

tuý; 

d) Yêu cầu cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, tình 

hình tài chính và tài khoản tại ngân hàng khi có căn cứ cho rằng có hành vi quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 8 Điều 3 của Luật này; 

đ) Yêu cầu cơ quan bưu điện mở bưu kiện, bưu phẩm để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng 

trong bưu kiện, bưu phẩm đó có chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; 

e) áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố giác, người làm chứng và người bị hại 

trong các vụ án về ma tuý. 
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2. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều này khi 

được cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý yêu cầu có trách nhiệm thực 

hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu đó. 

3. Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan 

chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý trong việc thực hiện các hoạt động quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

Điều 14 

1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống ma tuý được 

Nhà nước bảo vệ và giữ bí mật. 

2. Trường hợp cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức do tham gia phòng, chống ma tuý mà bị 

thiệt hại về tài sản thì được Nhà nước đền bù; trường hợp cá nhân bị thương tích, tổn hại về 

sức khoẻ hoặc bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính 

sách đặc biệt theo quy định của Chính phủ. 

3. Cơ quan công an, hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, viện kiểm sát, toà án và 

chính quyền các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chương 3: 

KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN  ĐẾN MA TUÝ 

Điều 15 

Việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, 

sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền 

chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 16 

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức được vận chuyển chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần phải đóng gói, niêm phong theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, chịu 

trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng của mình và có biện pháp bảo vệ an toàn, không 

để bị thất thoát.  

2. Việc vận chuyển các chất quy định tại khoản 1 Điều này của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 17 

Việc tồn trữ, bảo quản, kê đơn và bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh tại 

các cơ sở y tế phải thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. 

Điều 18 

Cá nhân, cơ quan, tổ chức tiến hành các hoạt động quy định tại các điều 15, 16 và 17 của 

Luật này phải lập hồ sơ về các hoạt động đó theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền và thông báo cho các cơ quan có liên quan khi có yêu cầu để phối hợp quản lý, 

kiểm soát chặt chẽ. 

Điều 19 
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Chỉ cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện do Chính phủ quy định mới được phép nhập khẩu, xuất 

khẩu chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.  

Điều 20 

1. Các trường hợp vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần phải có giấy phép quá cảnh của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. 

Tổ chức cần vận chuyển quá cảnh phải gửi đơn và hồ sơ xin phép quá cảnh kèm theo giấy 

phép của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu đến Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục. 

Giấy phép quá cảnh được gửi cho tổ chức xin phép, hải quan cửa khẩu nơi có hàng quá cảnh 

đi qua và các cơ quan khác có liên quan. Giấy phép quá cảnh có giá trị một lần trong thời 

hạn được ghi trong giấy phép. 

2. Việc vận chuyển quá cảnh các chất quy định tại khoản 1 Điều này phải theo đúng hành 

trình đã ghi trong giấy phép quá cảnh. Tổ chức vận chuyển quá cảnh phải làm thủ tục, chịu 

sự kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan khác có thẩm quyền của Việt Nam. 

Điều 21 

Mọi trường hợp vận chuyển chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào, 

ra hoặc qua lãnh thổ Việt Nam mà không có giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh 

thổ Việt Nam hoặc không tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam về vận 

chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh thì đều bị coi là vận chuyển trái phép. 

Điều 22 

Việc giao, nhận, vận chuyển, tàng trữ, bảo quản, sử dụng, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh 

chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh 

thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Điều 23 

1. Việc mang theo một số lượng hạn chế thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần dự phòng cho 

việc sơ cứu, cấp cứu trong cuộc hành trình hoặc du lịch quốc tế trên tàu thuỷ, tàu bay, tàu 

hoả, ô tô hoặc các phương tiện vận tải khác không bị coi là mang hàng xuất khẩu, nhập 

khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. 

Người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện vận tải có trách nhiệm làm thủ tục khai báo với 

cơ quan hải quan của Việt Nam, giải trình về số lượng thuốc đã sử dụng và áp dụng các biện 

pháp an toàn thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng không đúng mục đích hoặc vận chuyển 

trái phép các thuốc đó. Khi cần thiết, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được tiến 

hành kiểm tra, kiểm soát trên các phương tiện vận tải đó. 

2. Việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh của cá nhân khi nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế Việt 

Nam và phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

Điều 24 

1. Chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần bị thu giữ trong các vụ án hình sự phải 

tiêu huỷ, trừ trường hợp chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần được sử dụng 
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trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý bị chiếm đoạt được trả lại cho chủ sở 

hữu.  

2. Việc xử lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng 

thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. 

3. Việc xử lý chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần không thuộc các trường hợp 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và tiền chất thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Chương 4: 

CAI NGHIỆN MA TUÝ 

Điều 25 

Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tự nguyện cai nghiện ma tuý; áp dụng chế độ cai 

nghiện đối với người nghiện ma tuý; tổ chức các cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc và 

khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các hình thức cai nghiện ma tuý 

tại gia đình và cộng đồng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ 

các hoạt động cai nghiện ma tuý. 

Điều 26 

1. Người nghiện ma tuý có trách nhiệm: 

a) Tự khai báo về tình trạng nghiện ma tuý của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc 

chính quyền cơ sở nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện; 

b) Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy. 

2. Gia đình có người nghiện ma tuý có trách nhiệm: 

a) Báo cho chính quyền cơ sở về người nghiện ma tuý trong gia đình mình và tình trạng 

nghiện của người đó; 

b) Giúp người nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ 

y tế và chính quyền cơ sở; 

c) Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý 

hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội; 

d) Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện và đóng góp 

kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 27 

Các hình thức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng được áp dụng đối với tất cả người 

nghiện ma tuý. Các cơ quan, tổ chức ở địa phương có trách nhiệm hỗ trợ, kiểm tra, giám sát 

hoạt động cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.  

Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. 

Điều 28  

1. Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc 

đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư 

trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  
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2. Việc đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết 

định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai 

nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm. 

3. Người nghiện ma tuý tự nguyện làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại 

cơ sở cai nghiện bắt buộc và không bị coi là bị xử lý vi phạm hành chính. 

4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ cai nghiện bắt buộc, thủ tục 

đưa người nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

Điều 29 

1. Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng 

đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc 

không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.  

2. Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc được gia đình làm 

đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho 

họ.  

3. Việc cai nghiện ma tuý đối với người nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này không coi là việc xử lý vi phạm hành chính. 

4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc, thẩm quyền, thời gian, chế độ cai 

nghiện, thủ tục đưa người nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc do Chính phủ quy định. 

Điều 30 

Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma tuý có trách nhiệm: 

1. Tuân thủ nội quy và chịu sự quản lý, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

2. Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian 

cai nghiện. 

Điều 31 

Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma tuý là người 

bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng. Cơ 

quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện quy 

định này. 

Điều 32 

1. Trong cơ sở cai nghiện, những người nghiện ma tuý sau đây phải được bố trí vào các khu 

vực tách riêng với những người nghiện ma tuý khác để quản lý và chữa bệnh: 

a) Người chưa thành niên; 

b) Phụ nữ; 

c) Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; 

d) Người đã cai nghiện nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự. 
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2. Cơ sở cai nghiện ma tuý có trách nhiệm thực hiện đúng phương pháp cai nghiện đã được 

cơ quan có thẩm quyền duyệt; tổ chức lao động, học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma 

tuý. 

3. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma tuý được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng 

chế theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, giáo dục, chữa bệnh cho người cai 

nghiện và yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân giúp đỡ khi cần 

thiết.  

Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm phối hợp thực hiện 

các biện pháp bảo vệ cơ sở cai nghiện ma tuý và hỗ trợ cán bộ, công chức, nhân viên tại các 

cơ sở này khi có yêu cầu. 

4. Cơ sở cai nghiện ma tuý phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khoẻ, tài sản 

của người cai nghiện ma tuý. 

Điều 33 

Người đã cai nghiện ma tuý được chính quyền cơ sở, gia đình và các tổ chức tiếp nhận, tạo 

điều kiện học nghề, tìm việc làm, vay vốn, tham gia các hoạt động xã hội để hoà nhập cộng 

đồng.  

Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm hỗ trợ chính quyền cơ sở 

trong việc quản lý, giáo dục, giám sát, phòng, chống tái nghiện cho người đã cai nghiện ma 

tuý. 

Điều 34 

Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma tuý có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức 

cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma tuý tại địa phương; chỉ đạo cơ quan lao động - 

thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với cơ quan công an, y tế, giáo dục và đào tạo cùng 

cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức cai nghiện ma tuý, quản lý, giáo dục người 

nghiện ma tuý và người đã cai nghiện ma tuý; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện 

ma tuý hoà nhập cộng đồng. 

Điều 35 

1. Kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức cai nghiện bắt buộc và thực hiện các hoạt 

động quy định tại Điều 31 và Điều 34 của Luật này gồm: 

a) Ngân sách nhà nước; 

b) Đóng góp của người cai nghiện và gia đình họ; 

c) Các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. 

2. Người nghiện ma tuý, vợ hoặc chồng của người nghiện ma tuý, cha, mẹ của người chưa 

thành niên nghiện ma tuý có trách nhiệm đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của 

Chính phủ; trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thì được xét giảm hoặc miễn đóng góp kinh 

phí cai nghiện. 

3. Cơ sở cai nghiện ma tuý được tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân, gia đình, 

cơ quan, tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài để cai nghiện cho người nghiện 

ma tuý và phải quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ đó theo quy định của pháp luật. 
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Chương 5: 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ 

Điều 36 

Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý bao gồm: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về phòng, 

chống ma tuý;  

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 

3. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về phòng, chống ma tuý; 

4. Ban hành, sửa đổi, bổ sung, công bố danh mục chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần; 

5. Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; 

6. Quyết định thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc; cấp, thu hồi giấy phép 

hoạt động của các cơ sở khác về cai nghiện ma tuý; tổ chức và quản lý việc cai nghiện ma 

tuý và hoà nhập cộng đồng cho người đã cai nghiện ma tuý; 

7. Tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý; 

8. Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma tuý; 

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về phòng, chống ma tuý; 

10. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý; 

11. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý; 

12. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, 

chống ma tuý. 

Điều 37 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý.  

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma tuý. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với các cơ quan hữu quan trong phòng, 

chống ma tuý. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý tại địa 

phương; chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phòng, chống ma tuý tại địa phương; 

quản lý việc cai nghiện ma tuý và hoà nhập cộng đồng cho người đã cai nghiện ma tuý. 

Điều 38 

1. Bộ Công an có trách nhiệm: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch phòng, chống 

tội phạm về ma tuý; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống ma tuý của các bộ, 

ngành trình Chính phủ; 

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan trong việc đấu tranh phòng, chống 

tội phạm về ma tuý; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm ma tuý; 
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c) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý chất ma tuý và tiền chất phục vụ đấu tranh 

chống tội phạm về ma tuý;  

d) Tổ chức lực lượng điều tra các tội phạm về ma tuý, hướng dẫn các cơ quan khác tiến hành 

điều tra ban đầu các tội phạm này theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức công tác giám định chất ma tuý và tiền chất; 

e) Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống 

tội phạm về ma tuý, giám định chất ma tuý và tiền chất; 

g) Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma tuý; quản lý thông tin về các tội phạm 

về ma tuý; 

h) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc lập hồ sơ và tổ chức đưa 

người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giữ gìn an ninh, trật tự tại các cơ sở cai 

nghiện, kiểm tra hoạt động cai nghiện ma tuý tại cộng đồng và trong các cơ sở cai nghiện; 

i) Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm về ma tuý. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an cấp, thu hồi giấy phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, 

tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu 

chất ma tuý sử dụng trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm. 

Điều 39 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:  

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch tổ chức cai 

nghiện ma tuý; chỉ đạo tổ chức cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai 

nghiện; 

2. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác cai nghiện ma tuý và giải quyết 

các vấn đề xã hội sau cai nghiện; 

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan và chính quyền địa phương xây dựng, 

hướng dẫn hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý; dạy nghề, tạo việc làm, tư vấn, hỗ trợ, 

tạo điều kiện vật chất và tinh thần để giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng 

đồng; phòng, chống tái nghiện; 

4. Thống kê, đánh giá tình hình cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai 

nghiện; 

5. Hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc; cấp, thu hồi 

giấy phép hoạt động của các cơ sở khác về cai nghiện ma tuý; 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai 

nghiện. 

Điều 40 

1. Bộ Y tế có trách nhiệm: 

a) Ban hành danh mục, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử 

dụng trong lĩnh vực y tế và tổ chức thực hiện quy chế đó; ban hành và chủ trì phối hợp với 

các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện quy chế quản lý chất ma tuý sử dụng trong lĩnh vực 

y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học;  
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b) Quy định việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma tuý; cấp, thu hồi giấy 

phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma tuý; hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật 

y tế để cai nghiện ma tuý; 

c) Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử 

dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc cai nghiện ma tuý, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, chất ma tuý, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân 

tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học. 

Điều 41 

1. Bộ Công nghiệp có trách nhiệm:  

a) Ban hành danh mục, quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và tổ 

chức thực hiện quy chế đó; 

b) Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. 

2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng 

trong các lĩnh vực sản xuất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật này. 

Điều 42 

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục 

phòng, chống ma tuý; xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án giáo dục phòng, chống ma tuý 

trong nhà trường, các cơ sở giáo dục khác. 

Điều 43 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và 

Miền núi và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức xoá bỏ cây 

có chứa chất ma tuý; thực hiện chương trình trợ giúp chuyển hướng sản xuất có hiệu quả, ổn 

định đời sống của nhân dân. 

Điều 44 

1. Cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và chính quyền địa phương 

để kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất 

ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần qua biên giới theo quy định của pháp 

luật. 

2. Các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này được phối hợp với các cơ quan hữu quan của 

nước khác theo các quy định tại Chương VI của Luật này để phát hiện, ngăn chặn các hành 

vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 

qua biên giới. 

Điều 45 

Các cơ quan quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 44 của Luật này, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

1. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý các hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma tuý; phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; cai nghiện ma 
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tuý và quản lý sau cai nghiện; nghiên cứu khoa học, huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống ma 

tuý; 

2. Xử lý các vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và yêu cầu cơ quan điều tra 

khởi tố, điều tra các hành vi có dấu hiệu của tội phạm về ma tuý. 

Chương 6: 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ 

Điều 46 

Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác quốc tế đa phương và song phương trong 

lĩnh vực phòng, chống ma tuý trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia với các 

nước trong khu vực Đông Nam á và các nước khác trên thế giới; khuyến khích các tổ chức 

quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam hỗ trợ 

lẫn nhau về cơ sở vật chất, tăng cường năng lực pháp luật, thông tin, công nghệ và đào tạo 

cho hoạt động phòng, chống ma tuý. 

Điều 47 

Trên cơ sở các quy định của Luật này và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký 

kết hoặc tham gia, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện các chương trình hợp 

tác về phòng, chống ma tuý với các cơ quan hữu quan của các nước, các tổ chức quốc tế, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài. 

Điều 48 

Việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam với nước có liên quan để giải quyết 

vụ việc cụ thể về ma tuý phải tuân theo các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và 

nước có liên quan đã ký kết hoặc tham gia, hoặc theo thoả thuận trực tiếp giữa Chính phủ 

Việt Nam với Chính phủ nước có liên quan. 

Điều 49 

1. Nhà nước Việt Nam dành ưu tiên cho nước ký kết điều ước quốc tế song phương với Việt 

Nam sự tương trợ tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về ma tuý.  

2. Nhà nước Việt Nam có thể từ chối tương trợ tư pháp trong các trường hợp sau: 

a) Yêu cầu tương trợ tư pháp không phù hợp với các điều ước quốc tế về phòng, chống ma 

tuý mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và pháp luật Việt Nam; 

b) Việc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia 

hoặc lợi ích quan trọng khác của Việt Nam. 

Điều 50 

Trong trường hợp Việt Nam và nước có liên quan không cùng tham gia điều ước quốc tế đa 

phương hoặc chưa ký với nhau điều ước quốc tế song phương thì các cơ quan tư pháp của 

Việt Nam trong khuôn khổ pháp luật và thực tiễn của mình, được thoả thuận trực tiếp với cơ 

quan tư pháp của nước có liên quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma tuý. 

Điều 51 

Nhà nước Việt Nam thực hiện yêu cầu chuyển giao hàng hoá có kiểm soát trên cơ sở điều 

ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia để phát hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự 
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đối với người phạm tội về ma tuý. Quyết định sử dụng biện pháp này được tiến hành theo 

thoả thuận giữa các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và của nước có liên quan. 

Chương 7: 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 52 

Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma tuý thì 

được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 53 

1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý phải được xử lý kịp thời, nghiêm 

minh theo quy định của pháp luật; việc xử lý phải kiên quyết, công khai và thông báo cho cơ 

quan, tổ chức, chính quyền cơ sở nơi người vi phạm làm việc hoặc cư trú. 

2. Người nào sử dụng tài sản, phương tiện của mình để chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các 

hoạt động trái phép về ma tuý; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền về phòng, chống ma tuý; cản trở, chống đối, xâm phạm tính mạng, sức 

khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, người thi hành 

công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức 

độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định của Luật này trong khi thi 

hành nhiệm vụ về phòng, chống ma tuý thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 

kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 54 

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các vi phạm pháp luật về 

phòng, chống ma tuý được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. 

Chương 8: 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 55 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2001.  

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. 

Điều 56  

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.  

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000. 

  

  Nông Đức Mạnh 

(Đã ký) 
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QUỐC HỘI 

----- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------- 

Luật số: 16/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008 

LUẬT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy số 

23/2000/QH10. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy: 

1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13 

1. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân được

tiến hành một số hoạt động sau đây: 

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh

phòng, chống tội phạm về ma túy; 

b. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thiết để phát hiện tội phạm về ma túy;

c. Trưng cầu giám định mẫu vật, mẫu phẩm sinh học cần thiết để phát hiện tội phạm về ma

túy; 

d. Yêu cầu cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, tình

hình tài chính và tài khoản tại ngân hàng khi có căn cứ cho rằng có hành vi quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 8 Điều 3 của Luật này; 

đ. Yêu cầu cơ quan bưu điện mở bưu kiện, bưu phẩm để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng 

trong bưu kiện, bưu phẩm đó có chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; 

e. Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố giác, người làm chứng và người bị hại

trong các vụ án về ma túy. 

2. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện quy định tại điểm d và điểm

đ khoản 1 Điều này theo yêu cầu của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma 

túy. 

3. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội biên phòng, lực

lượng Cảnh sát biển, cơ quan Hải quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan công an, các cơ quan hữu quan khác thực hiện và 

áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn và xử 

lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần tại khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát. 
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4. Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan 

chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trong việc thực hiện, phối hợp thực hiện các 

hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.” 

2.  Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 25 

Chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy bao gồm: 

1. Áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện ma 

túy tự nguyện cai nghiện; 

2. Tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; 

3. Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho 

người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, 

chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện 

ma túy; 

4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái 

nghiện ma túy; 

5. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, đầu tư vào hoạt động cai 

nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy được hưởng chính 

sách ưu đãi theo quy định của pháp luật”. 

3.  Điều 26  được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 26 

1. Người nghiện ma túy có trách nhiệm: 

a. Tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú và tự đăng ký 

hình thức cai nghiện ma túy; 

b. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy. 

2. Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm: 

a. Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và 

đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó; 

b. Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma 

túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c. Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy 

hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội; 

d. Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện và đóng góp 

kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người 

nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện”. 

4. Bổ sung Điều 26a vào sau Điều 26 như sau: 

“Điều 26a 

1. Các biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm: 

a. Cai nghiện ma túy tự nguyện; 
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b. Cai nghiện ma túy bắt buộc; 

2. Các hình thức cai nghiện ma túy bao gồm: 

a. Cai nghiện ma túy tại gia đình; 

b. Cai nghiện ma túy tại cộng đồng; 

c. Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện”. 

5. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 27 

1. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng 

đối với người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai 

nghiện tại cơ sở cai nghiện. 

Trường hợp người nghiện ma túy không tự nguyện cai nghiện thì áp dụng biện pháp cai 

nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng từ sáu tháng đến 

mười hai tháng. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, hướng 

dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình. 

4. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại 

cộng đồng và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng”. 

6. Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 31 

1. Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là 

người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo 

dưỡng. Cơ quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để 

thực hiện quy định này. 

2. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, giám đốc cơ sở giáo dục, hiệu trưởng trường 

giáo dưỡng phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cai nghiện ma túy của người 

nghiện ma túy quy định tại khoản 1 Điều này khi họ trở về nơi cư trú”. 

7. Bổ sung Điều 32a vào sau Điều 32 như sau: 

“Điều 32a 

Người đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bị 

phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma túy thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp 

tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; trường hợp phải chấp hành hình phạt cải 

tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì vẫn phải thực hiện cai nghiện 

ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc”. 

8. Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 33 

1. Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ 

sở cai nghiện phải chịu sự quản lý sau cai nghiện từ một năm đến hai năm theo một trong hai 

hình thức sau đây: 
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a. Quản lý tại nơi cư trú do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối với người không thuộc 

trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b. Quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện đối với người có nguy cơ tái nghiện cao. 

2. Nội dung quản lý sau cai nghiện bao gồm: 

a. Quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ phòng, chống tái nghiện; hỗ trợ học nghề, tìm việc làm và 

tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người được quản lý tại nơi cư 

trú; 

b. Quản lý, tư vấn, giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng 

đối với người được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện. 

3. Người được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện tham gia lao động sản xuất được 

hưởng thành quả lao động của mình theo quy định của Chính phủ. 

4. Người đang được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện mà bỏ trốn thì người đứng đầu 

cơ cở ra quyết định truy tìm; cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở quản lý sau 

cai nghiện trong việc truy tìm để đưa người đó trở lại cơ sở thực hiện tiếp thời gian còn lại. 

5. Cơ sở quản lý sau cai nghiện phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài 

sản của người được quản lý sau cai nghiện. 

6. Người đã hoàn thành thời gian quản lý sau cai nghiện theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều này được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, gia đình tiếp nhận, tạo điều kiện học 

nghề, tìm việc làm, vay vốn, tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ 

phòng, chống tái nghiện. 

7. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xác định đối tượng có nguy cơ tái nghiện cao quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều này; thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục đưa vào cơ sở quản lý 

sau cai nghiện; chế độ quản lý và chính sách hỗ trợ cho người sau cai nghiện; tổ chức và 

hoạt động của cơ sở quản lý sau cai nghiện”. 

9. Bổ sung Điều 34a vào sau Điều 34 như sau: 

“Điều 34a 

1. Biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy là biện pháp làm giảm hậu quả tác hại 

liên quan đến hành vi sử dụng ma túy của người nghiện gây ra cho bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 

2. Biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy được triển khai trong nhóm người 

nghiện ma túy thông qua chương trình, dự án phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. 

3. Chính phủ quy định cụ thể các biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy và tổ 

chức thực hiện các biện pháp này”. 

10. Khoản 1 Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, 

phòng, chống tái nghiện ma túy được quy định tại các điều 27, 28, 29, 31, 33 và 34 của Luật 

này, bao gồm: 

a. Ngân sách nhà nước; 

b. Đóng góp của người cai nghiện ma túy và gia đình họ; 

c. Các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài”. 
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11. Bổ sung Điều 38a, Điều 38b vào sau Điều 38 như sau: 

“Điều 38a 

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới trên đất 

liền, khu vực biên giới trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 

địa; 

2. Phối hợp với cơ quan hữu quan của nước khác để phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua 

bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần qua 

biên giới theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ 

đội Biên phòng và lực lượng Cảnh sát biển”. 

“Điều 38b 

Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

1. Chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện hoạt động phòng, chống ma túy theo quy định của 

Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

2. Chủ trì phối hợp với bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng dự toán kinh phí 

phòng, chống ma túy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy 

định của pháp luật”. 

12. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 39 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch tổ chức cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; chỉ đạo tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai 

nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; 

2. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau 

cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; 

3. Chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan và chính quyền địa phương xây dựng, 

hướng dẫn hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở quản lý sau cai nghiện; dạy nghề, 

tạo việc làm, tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện vật chất và tinh thần để giúp đỡ người đã cai 

nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện; 

4. Thống kê, đánh giá tình hình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và giải quyết các 

vấn đề xã hội sau cai nghiện; 

5. Hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở quản lý sau 

cai nghiện; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở khác về cai nghiện ma túy; 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai 

nghiện”. 

13. Khoản 1 Điều 40 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Bộ Y tế có trách nhiệm: 

a. Ban hành danh mục, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, tiền chất, thuốc hướng thần sử 

dụng trong lĩnh vực y tế và tổ chức thực hiện quy chế đó; ban hành và chủ trì phối hợp với 
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các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện quy chế quản lý chất ma túy sử dụng trong lĩnh vực 

y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học; 

b. Quy định việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; cấp, thu hồi giấy 

phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma túy; hướng dẫn, thủ tục xác định người 

nghiện ma túy; hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật y tế để cai nghiện ma túy; 

c. Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát thuốc gây nghiện, tiền chất, thuốc hướng thần sử 

dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học; 

d. Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp xét nghiệm, xác định và cai nghiện cho người nghiện ma 

túy ở xã, phường, thị trấn”. 

14. Bổ sung Điều 42a vào sau Điều 42 như sau: 

“Điều 42a 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn các cơ quan hữu quan thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về 

công tác phòng, chống ma túy”. 

15. Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 43 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân 

tộc và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức xóa bỏ cây có 

chứa chất ma túy; thực hiện chương trình trợ giúp chuyển hướng sản xuất có hiệu quả, ổn 

định đời sống của nhân dân”. 

Điều 2. 

1. Thay cụm từ “Bộ Công nghiệp” bằng cụm từ “Bộ Công thương” tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 41, thay cụm từ “chính quyền cơ sở” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã” tại khoản 

1 Điều 53 của Luật phòng, chống ma túy. 

2. Bãi bỏ Điều 44 của Luật phòng, chống ma túy. 

Điều 3. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 

3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008. 

 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 73/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định các danh Mục chất ma túy và tiền chất. 

Điều 1. Danh Mục các chất ma túy và tiền chất 

Ban hành kèm theo Nghị định này các danh Mục chất ma túy và tiền chất sau đây: 

Danh Mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử 

dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, Điều tra tội phạm 

theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. 

Danh Mục II: Các chất ma túy đƣợc dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu 

khoa học, Điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Danh Mục III: Các chất ma túy đƣợc dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa 

học, Điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Danh Mục IV: Các tiền chất. 

Các tiền chất sử dụng vì Mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Công an quản lý và cấp phép 

xuất khẩu, nhập khẩu. Các tiền chất sử dụng trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý và cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các

danh Mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 

2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh Mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm 

theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các 

danh Mục chất ma túy và tiền chất hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 
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3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hai tiền chất N-Phenethyl-4-piperidinone (NPP) và 4-

ANPP thực hiện các quy định về quản lý tiền chất theo Nghị định này và các văn bản có liên 

quan kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các thuốc thú y có chứa 

chất ma túy và tiền chất theo quy định tại Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 

năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh 

lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần và Nghị định 

số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hƣớng dẫn việc kiểm soát 

các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nƣớc. 

3. Khi phát hiện chất mới chƣa có trong các danh Mục chất ma túy và tiền chất ban hành 

kèm theo Nghị định này liên quan đến việc sản xuất, Điều chế, sử dụng chất ma túy hoặc 

theo quy định tại 03 Công ƣớc của Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy thì Bộ Công an 

có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thƣơng, Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh Mục đó./. 

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng; 

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của 

Đảng; 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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DANH MỤC I 

CÁC CHẤT MA TÚY TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG TRONG Y HỌC VÀ ĐỜI SỐNG 

XÃ HỘI; VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT NÀY TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ) 

IA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể 

tồn tại của các chất này 

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin 

CAS 

1 Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro - 7 - α - (1 - hydroxyl - 

1 - methylbutyl) - 6, 14 - endoetheno - 

oripavine 

25333-77-1 

2 Acetyl-alpha-

methylfenanyl 

N- [1 - (α - methylphenethyl) - 4 - piperidyl] 

acetanilide 

101860-00-8 

3 Alphacetylmethadol α - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - 

diphenylheptane 

17199-58-5 

4 Alpha-methylfentanyl N- [1 - (α - methylphenethyl) - 4 - peperidyl] 

propionanilide 

79704-88-4 

5 Beta-hydroxyfentanyl N- [1- ( β - hydroxyphenethyl) - 4 - 

peperidyl] propionanilide 

78995-10-5 

6 Beta-hydroxymethyl-3-

fentanyl 

N- [1 - (β - hydroxyphenethyl) - 3 - methyl - 

4 - piperidyl] propinonanilide 

78995-14-9 

7 Desomorphine Dihydrodeoxymorphine 427-00-9 

8 Etorphine Tetrahydro - 7α - (1 - hydroxy - 1 - 

methylbutyl) - 6,14 - endoetheno -oripavine 

14521-96-1 

9 Heroine Diacetylmorphine 561-27-3 

10 Ketobemidone 4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - 

propionylpiperidine 

469-79-4 

11 3-methylfentanyl N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidyl) 

propionanilide 

42045-86-3 

12 3-methylthiofentanyl N- [3 - methyl - 1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 

- piperidyl] propionanilide 

86052-04-2 

13 Morphine methobromide 

và các chất dẫn xuất của 

Morphine Nitơ hóa trị V 

(5α,6α) - 17 - Methyl - 7,8 -didehydro - 4,5 - 

epoxymorphinan - 3,6 - diol - 

bromomethane (1:1) 

125-23-5 
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khác 

14 Para-fluorofentanyl 4’ - fluoro - N - (1 - phenethyl - 4 - 

piperidyl) propionanilide 

90736-23-5 

15 PEPAP 1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol 

acetate  

64-52-8 

16 Thiofentanyl N - (1 [2- (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] 

- 4 - propionanilide 

1165-22-6 

IB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này 

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin 

CAS 

17 Brolamphetamine (DOB) 2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine 64638-07-9 

18 Cathinone (-) - α - aminopropiophenone 71031-15-7 

19 DET N, N - diethyltryptamine 7558-72-7 

20 Delta-9-

tetrahydrocanabinol 

(6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a - tetrahydro - 

6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H - dibenzo 

[b,d] pyran - 1 - ol 

1972-08-3 

21 DMA (±) - 2,5 - dimethoxy - α - 

methylphenylethylamine 

2801-68-5 

22 DMHP 3 - (1,2 - dimethylheptyl) - 1 - hydroxy - 7, 

8, 9, 10 - tetrahydro – 6,6,9 - trimethyl - 6H - 

dibenzo [b,d] pyran 

32904-22-6 

23 DMT N, N - dimethyltryptamine 61-50-7 

24 DOET (±) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy - α - 

phenethylamine 

22004-32-6 

25 Eticyclidine N- ethyl - 1 - phenylcylohexylamine 2201-15-2 

26 Etryptamine 3 - (2 - aminobuty) indole 2235-90-7 

27 MDMA (±) - N - α - dimethyl - 3,4 - 

(methylenedioxy) phenethylamine 

42542-10-9 

28 Mescalin 3,4,5 - trimethoxyphenethylamine 54-04-6 

29 Methcathinone 2 - (methylamino) - 1 - phenylpropan - 1 - 

one 

5650-44-2 

30 4-methylaminorex (±) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl 

- 2 - oxazoline 

3568-94-3 

31 MMDA (±) - 5 - methoxy - 3,4 - methylenedioxy -  α 

- methylphenylethylamine 

13674-05-0 

32 (+)-Lysergide (LSD) 9,10 - didehydro - N, N - diethyl - 6 - 

methylergoline - 8β carboxamide 

50-37-3 

33 N-hydroxy MDA (±) - N - hydroxy - [α - methyl - 3,4 - 74698-47-8 
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(MDOH) (methylenedyoxy) phenethyl] 

hydroxylamine 

34 N-ethyl MDA (±) N - ethyl - methyl - 3,4 - 

(methylenedioxy) phenethylamine 

82801-81-8 

35 Parahexyl 3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - 

trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol 

117-51-1 

36 PMA p - methoxy - α - methylphenethylamine 64-13-1 

37 Psilocine, Psilotsin 3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - ol 520-53-6 

38 Psilocybine 3 - [2 - dimetylaminoethyl] indol - 4 - yl 

dihydrogen phosphate 

520-52-5 

39 Rolicyclidine 1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine 2201-39-0 

40 STP, DOM 2,5 - dimethoxy - 4,α - 

dimethylphenethylamine 

15588-95-1 

41 Tenamfetamine (MDA) α - methyl - 3,4 - (methylendioxy) 

phenethylamine 

4764-17-4 

42 Tenocyclidine (TCP) 1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine 21500-98-1 

43 TMA (+) - 3,4,5 - trimethoxy - α - 

methylphenylethylamine 

1082-88-8 

IC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này 

STT Tên chất Tên khoa học 
Mã thông tin 

CAS 

44 MPPP 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol 

propionate (ester) 

13147-09-6 

ID. Các chất sau 

STT Tên chất Tên khoa học 
Mã thông tin 

CAS 

45 Cần sa và các chế phẩm từ 

cần sa 

  8063-14-7 

46 Lá Khat Lá cây Catha edulis   
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DANH MỤC II 

CÁC CHẤT MA TÚY ĐƢỢC DÙNG HẠN CHẾ TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 

THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ) 

IIA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể 

tồn tại của các chất này 

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông 

tin CAS 

1 Acetylmethadol 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - 

diphenylheptane 

509-74-0 

2 AH 7921 3, 4- dichloro- N- [[1- (dimethylamino) 

xyclohexyl] methyl] - benzamit 

55154-30-8 

3 Alfentanil N- [1 - [2 - (4 - ethyl - 4,5 - dihydro - 5 - oxo - 

1H - tetrazol - 1 - yl) ethyl] - 4 - 

(methoxymethyl) - 4 - piperidinyl] - N - 

phenylpropanamide 

71195-58-9 

4 Allylprodine 3 - allyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - 

propionoxypiperidine 

25384-17-2 

5 Alphameprodine α - 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - 

propionoxypiperidine 

468-51-9 

6 Alphamethadol α - 6- dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - 

heptanol 

17199-54-1 

7 Alphamethylthiofentanyl N - [1 - [1 - methyl - 2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 

- piperidyl] propionanilide 

103963-66-

2 

8 Alphaprodine (α - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - 

propionoxypiperidine 

77-20-3 

9 Anileridine 1 - para - aminophenethyl - 4 - 

phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl 

ester 

144-14-9 

10 Benzenthidine 1 - (2 - benzyloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine 

- 4 - carboxylic acid ethyl ester 

3691-78-9 

11 Benzylmorphine 3 - benzylmorphine 36418-34-5 

12 Betacetylmethadol β- 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - 

diphenylheptane 

17199-59-6 

13 Betameprodine β- 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 

propionoxypiperidine 

468-50-8 
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14 Betamethadol β - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - 

hepthanol 

17199-55-2 

15 Betaprodine β - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - 

propionoxypiperidine 

468-59-7 

16 Bezitramide 1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (2 - 

oxo - 3 - propionyl - 1 - benzimidazolinyl) - 

piperidine 

15301-48-1 

17 Clonitrazene (2 - para - chlobenzyl) - 1 - diethylaminoethyl 

- 5 - nitrobenzimidazole 

3861-76-5 

18 Cocaine Benzoyl - 1 - ecgoninmethyloxime 50-36-2 

19 Codoxime Dihydrocodeinone - 6 - carboxymethyloxime 7125-76-0 

20 Dextromoramide (+) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 

- (1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine 

357-56-2 

21 Diampromide N - [2 - (methylphenethylamino) - propyl] 

propionalinide 

552-25-0 

22 Diethylthiambutene 3 - diethylamino - 1,1 - di - (2’ - thienyl) - 1 - 

butene 

86-14-6 

23 Difenoxin 1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - 

phenylisonipecotic acid 

28782-42-5 

24 Dihydromorphine 7,8 - dihydromorphine 509-60-4 

25 Dimenoxadol 2 - dimethylaminoethyl - 1 - ethoxy - 1,1 -

diphenylacetate 

509-78-4 

26 Dimepheptanol 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - 

hepthanol 

545-90-4 

27 Dimethylthiambutene 3 - dimethylamino - 1,1 - di - (2’ - thienyl) - 1 

- butene 

524-84-5 

28 Dioxaphetyl butyrate Ethyl - 4 - morpholino - 2,2 - diphenylbutyrate 467-86-7 

29 Diphenoxylate 1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - 

phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl 

ester 

915-30-0 

30 Dipipanone 4,4 - diphenyl - 6 - piperidine - 3 - heptanone 467-83-4 

31 Drotebanol 3,4 - dimethoxy - 17 methylmorphinan - 6β, 

14 - diol 

3176-03-2 

32 Ecgonine và các dẫn xuất 

của nó 

(-) - 3 - hydroxytropane - 2 - carboxylate 481-37-8 

33 Ethylmethylthiambutene 3 - ethylmethylamino - 1,1 - di - (2’ - thienyl) - 

1 - butene 

441-61-2 

34 Etonitazene 1 - diethylaminoethyl - 2 para - ethoxybenzyl 911-65-9 
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- 5 - nitrobenzimidazole 

35 Etoxeridine 1 - [2 - (2 - hydroxyethoxy) - ethyl] - 4 - 

phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl 

ester 

469-82-9 

36 Fentanyl 1 - phenethyl - 4 - N - 

propionylanilinopiperidine 

437-38-7 

37 Furethidine 1 - (2 - tetrahydrofurfuryloxyethyl) - 4 - 

phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl 

ester 

2385-81-1 

38 Hydrocodone Dihydrocodeinone 125-29-1 

39 Hydromorphinol 14 - hydroxydihydromorphine 2183-56-4 

40 Hydromorphone Dihydromorphinone 466-99-9 

41 Hydroxypethidine 4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - 

methylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl 

ester 

468-56-4 

42 Isomethadone 6 - dimethylamino - 5 - methyl - 4,4 - diphenyl 

- 3 - hexanone 

466-40-0 

43 Levomethorphan (-) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan 125-68-8 

44 Levomoramide (-) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 

4 -(1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine 

5666-11-5 

45 Levophenacylmorphan (-) - 3 - hydroxy - N - phenacylmorphinan 10061-32-2 

46 Levorphanol (-) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan 77-07-6 

47 Metazocine 2’ - hydroxy - 2,5,9 - trimethyl - 6,7 - 

benzomorphan 

3734-52-9 

48 Methadone 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - 

heptanone 

76-99-3 

49 Methadone intermediate 4 - cyano - 2 dimethylamino - 4,4 - 

diphenylbutane 

125-79-1 

50 Methyldesorphine 6 - methyl - delta - 6 - deoxymor phine 16008-36-9 

51 Methyldihydromorphine 6 - methyldihydromorphine 509-56-8 

52 Metopon 5 - methyldihydromorphinone 143-52-2 

53 Moramide 2 - methyl - 3 - morpholino - 1,1 -

diphenylpropane carboxylic acid 

545-59-5 

54 Morpheridine 1 - (2 - morpholinoethyl) - 4 - 

phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl 

ester 

469-81-8 

55 Morphine 7,8 - dehydro - 4,5 - epoxy - 3,6 - dihydroxy - 

N - methylmorphinan 

57-27-2 
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56 Morphine - N - oxide 3,6 - dihydroxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - 

morphinen - 7 - N - oxide 

639-46-3 

57 Myrophine Myristylbenzylmorphine 467-18-5 

58 Nicomorphine 3,6 - dinicotinylmorphine 639-48-5 

59 Noracymethadol (±) - α - 3 - acetoxy - 6 - methylamino - 4,4 - 

diphenyl - heptane 

1477-39-0 

60 Norlevorphanol (-) - 3 - hydroxymorphinan 1531-12-0 

61 Normethadone 6 - dimethylamino - 4,4 diphenyl - 3 - 

hexanone 

467-85-6 

62 Normorphine N - demethylmorphine 466-97-7 

63 Norpipanone 4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexanone 561-48-8 

64 Oxycodone 14 - hydroxydihydrocodeinone 76-42-5 

65 Oxymorphone 14 - hydroxydihydromorphinone 76-41-5 

66 Pethidine 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - 

carboxylic acid ethyl ester 

57-42-1 

67 Pethidine intermediate A 4 - cyano - 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine 3627-62-1 

68 Pethidine intermediate B 4 - Phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl 

ester 

77-17-8 

69 Pethidine intermediate C 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - 

carboxylic acid 

3627-48-3 

70 Phenadoxone 6 - morpholino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone 467-84-5 

71 Phenampromide N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) 

propionanilide 

129-83-9 

72 Phenazocine 2’ - hydroxy - 5,9 - dimethyl - 2 - phenethyl - 

6, 7 - benzomorphan 

127-35-5 

73 Phenomorphan 3 - hydroxy - N - phenethylmorphinan 468-07-5 

74 Phenoperidine 1 - (3 - hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - 

phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl 

ester 

562-26-5 

75 Piminodine 4 - phenyl - 1 - (3 - phenylaminopropyl) - 

piperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester 

13495-09-5 

76 Piritramide 1- (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (1 - 

piperidino) - piperidine - 4 - carboxylic acid 

amide 

302-41-0 

77 Proheptazine 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - 

propionoxyazacycloheptane 

77-14-5 

78 Properidine 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - 

carboxylic acid isopropyl ester 

561-76-2 
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79 Racemethorphan (±) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan 510-53-2 

80 Racemoramide (±) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 

4 - (1 - pyrrolidinyl)butyl] morpholine 

545-59-5 

81 Racemorphan (±) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan 297-90-5 

82 Remifentanil 1 - (2 - methoxycarbonylethyl) - 4 - 

(phenylpropionylamino)-piperidine - 

4carboxylic acid methyl ester 

132875-61-

7 

83 Sulfentanil N - [4 - (methoxymethyl) - 1- [2 - (2 - thienyl) 

- ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide 

56030-54-7 

84 Thebacon Acethyldihydrocodeinone 466-90-0 

85 Thebaine 3,6 - dimethoxy - N - methyl - 4,5 - 

epoxymorphinadien - 6,8 

115-37-7 

86 Tilidine (±) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) - 1 - 

phenyl - 3 - cyclohexene - 1 - carboxylate 

20380-58-9 

87 Trimeperidine 1,2,5 - trimethyl - 4 - phenyl - 4 - 

propionoxypiperidine 

64-39-1 

IIB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này 

STT Tên chất Tên khoa học 
Mã thông tin 

CAS 

88 25B-NBOMe 2- (4 - bromo - 2,5 -dimethoxyphenyl) - N [(2-

methoxyphenyl) methyl] ethanamine 

1026511-90-9 

89 25C-NBOMe 2- (4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl) - N - [(2-

methoxyphenyl) methyl] ethanamine 

1227608-02-7 

90 25I-NBOMe 2- (4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl) -N - [(2-

methoxyphenyl) methyl] ethanamine 

919797-19-6 

91 Acetyldihydrocodeine (5α, 6α) - 4,5 - epoxy - 3 - methoxy - 17 - 

methyl - morphinan - 6 - ol acetat 

3861-72-1 

92 Amphetamine (±) - α - methylphenethylamine 300-62-9 

93 Codeine (3 - 

methylmorphine) 

6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - 

epoxy - morphinen - 7 

76-57-3 

94 Dextropropoxyphene α - (+) - 4 - dimethylamino - 1,2 - diphenyl - 3 - 

methyl - 2 - butanol propionate 

469-62-5 

95 Dihydrocodeine 6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - 

epoxy - morphinan 

125-28-0 

96 Ethylmorphine 3 - Ethylmorphine 76-58-4 

97 Methylphenidate Methyl - α - phenyl - 2 - piperidineacetate 113-45-1 

98 Nicocodine 6 - nicotinylcodeine 3688-66-2 

99 Nicodicodine 6 - nicotinyldihydrocodeine 808-24-2 
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100 Norcodeine N - demethylcodeine 467-15-2 

101 PMMA  Para-methoxy methamphetamine 3398-68-3 

102 
Propiram N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) - N - 2 - 

pyridylpropionamide 

15686-91-6 

IIC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này 

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông 

tin CAS 

103 (1-(5-fluoropentyl)-3-(2-

ethylbenzoyl)indole) 

(2-ethylphenyl) (1-(5-fluoropentyl)- 1H-

indol-3-yl) methanone 

  

104 (1-(5-fluoropentyl)-3-(2-

methylbenzoyl)indole) 

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(o-

tolyl)methanone 

  

105 (1-Pentyl-1H-indazol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

(1-Pentyl-1H-indazol-3-yl) (2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl) methanone 

  

106 (1-pentyl-1H-indazol-3-

yl)piperazin-1-yl)methanone 

(1-pentyl-1H-indazol-3-yl) piperazin-1-

yl) methanone 

  

107 (1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(pyridin-

3-yl)methanone 

(1-Pentyl-1H-indol-3-yl) (pyridin-3-yl) 

methanone 

  

108 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)piperazin-

1-yl)methanone 

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)piperazin-1-yl) 

methanone 

  

109 1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-

ethoxyphenyl)methyl]-N,N-

diethyl-1H-benzimidazol-5-

carboxamide 

1-(cyclohexylmethyl)-2-(4-

ethoxybenzyl)-N,N-diethyl-1H-

benzo[d]imidazole-5-carboxamide 

1046140-

32-2 

110 1-(Phenylmethyl)-1H-indole-3-

carboxylic acid 8-quinolinyl ester 

quinolin-8-yl 1-benzyl-1H-indole-3-

carboxylate 

  

111 1-Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-

indazole-3-carboxamide 

1-benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-

3-carboxamide 

  

112 1-Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-

indole-3-carboxamide 

1-benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-

carboxamide 

  

113 1-Pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-

indole-3-carboxamide 

1-pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-

carboxamide 

  

114 2C-B 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine  66142-81-

2 

115 2C-E 4 - ethyl - 2,5 - 

Dimethoxyphenethylamine 

71539-34-

9 

116 2C-H 2,5-dimethoxy-phenethylamine 3600-86-0 

117 3-(4-Hydroxymethylbenzoyl)-1- (4-(hydroxymethyl)phenyl)(1-pentyl-   
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pentylindole 1H-indol-3-yl)methanone 

118 3-(5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-

1-(2-morpholin-4-ylethyl)-1H-

indole 

4-(2-(3-(5-benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-

1H-indol-1-yl)ethyl)morpholine 

  

119 3-(5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-

1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-

indole 

2-benzyl-5-(1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-

1H-indol-3-yl)-1,3,4-oxadiazole 

  

120 3-Meo-PCP 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexy]-

piperidine 

72242-03-

6 

121 4,4’-DMAR Para-methyl-4-methylaminorex 364064-

08-4 

122 4-CEC 1-(4-Chlorophenyl)-2-(ethy lamino)-1-

propanone 

  

123 4-HO-DiPT 3-[2-(diisopropylamino) ethyl]-1H-

indol-4-ol 

  

124 4-Hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-

pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one 

4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-

1H-indol-3-yl)pentan-1-one 

  

125 4-methylcanthinone 2-amino-1- (4-metylphenyl) propan-1-

one 

31952-47-

3 

126 5-APB 1-Benzofuran-5-ylpropan-2-amine 286834-

81-9 

127 5C-AKB48 N-(adamantan-1-yl)-1-(5-chloropentyl)-

1H-indazole-3-carboxamide 

  

128 5-Chloro-NNE1 

(5-Cl-MN-24) 

1-(5-chloropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-

1H-indole-3-carboxamide 

  

129 5-Cl-AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

130 5F-AB-001 adamantan-1-yl(1-(5-fluoropentyl)-1H-

indol-3-yl)methanone 

  

131 5F-AB-FUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-

1H-pyrazole-3-carboxamide 

  

132 5F-AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

1800101-

60-3 

133 5F-ADBICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-

1863065-

82-0 
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carboxamide 

134 5F-ADB-PINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

1863065-

90-0 

135 5F-AEB ethyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-

carbonyl)-L-valinate 

  

136 5F-AKB48 

(5F-APINACA) 

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-

1H-indazole-3-carboxamide 

1400742-

13-3 

137 5F-AMB methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-

3-carbonyl)valinate 

1801552-

03-3 

138 5F-AMBICA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-

carboxamide 

  

139 5F-APICA N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-

1H-indole-3-carboxamide 

1354631-

26-7 

140 5F-APP-PINACA  N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-

yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

141 5F-EMB-PINACA Ethyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indazole-3-

carbonyl]amino]-3-methyl-butanoate 

  

142 5F-INPB-22  quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-

indazole-3-carboxylate 

  

143 5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-

yl)(pyridin-3-yl)methanone 

  

144 5F-MDMB-PINACA  methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-

indazole-3-carboxamido)-3,3-

dimethylbutanoate 

  

145 5F-MMB-PICA methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-

carbonyl)valinate 

  

146 5F-MN-18 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-

1H-indazole-3-carboxamide 

  

147 5F-MN-24  1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-

1H-indole-3-carboxamide 

1445580-

60-8 

148 5F-PB-22  quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-

indole-3-carboxylate 

1411742-

41-7 

149 5F-PCN 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-

1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-

carboxamide 
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150 5F-PY-PICA (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-

yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 

  

151 5F-PY-PINACA (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 

  

152 5F-SDB-005 naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-

indazole-3-carboxylate 

  

153 5F-SDB-006  N-benzyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-

3-carboxamide 

776086-

02-2 

154 5F-THJ (5F-THJ-018) 1-(5-fluoropentyl)-N-(quinolin-8-yl)-1H-

indazole-3-carboxamide 

  

155 5F-UR-144 indazole (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

156 5-Meo-DiPT 3- [2- (diisopropylamino) ethyl] -5-

methoxyindole 

4021-34-5 

157 5-MeO-MiPT N - [2- (5-methoxy-1H -indol-3-yl) 

ethyl] - N -methylpropan-2-amin 

96096-55-

8 

158 A-796,260 (1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone  

895155-

26-7 

159 A-796,260 isomer E)-3,4,4-trimethyl-1-(1-(2-

morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)pent-2-

en-1-one 

  

160 A-834,735 (1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-

1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone  

895155-

57-4 

161 A-836,339 (E)-N-(3-(2-methoxyethyl)-4,5-

dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-2,2,3,3-

tetramethylcyclopropane-1-carboxamide 

959746-

77-1 

162 AB-005  (1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-

indol-3-yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

895155-

25-6 

163 AB-005 azepane  (1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

164 AB-CHMFUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-(cyclohexylmethyl)-3-(4-

fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-
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carboxamide 

165 AB-CHMICA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-

carboxamide 

  

166 AB-CHMINACA  (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

1185887-

21-1 

167 AB-CHMINACA 2’-indazole  (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-

yl)-2-(cyclohexylmethyl)-2H-indazole-3-

carboxamide 

  

168 AB-FUBINACA  (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

1185282-

01-2 

169 AB-FUBINACA 2-fluorobenzyl  (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-(2-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

1185282-

16-9 

170 AB-PICA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 

  

171 AB-PINACA  (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 

1445752-

09-9 

172 AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

173 AB-PINACA N-(3-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-(3-fluoropentyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

174 AB-PINACA N-(4-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

175 AB-PINACA N-(5-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

176 AB-PINACA-N-FluoroPentyl N- (1-amino 3 methyl- 1- oxobutan- 2-

yl) - 1- fluoropentyl) - 1H- indazole- 3 

cacboxamide 

  

177 Acetyl fentanyl N - (1-Phenethylpiperidin-4-yl) - N -

phenylacetamide 

3258-84-2 

178 Adamantyl-THPINACA  N-(adamantan-1-yl)-1-((tetrahydro-2H-   
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pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

179 ADB-CHMICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-

carboxamide 

  

180 ADB-CHMINACA (MAB-

CHMINACA) 

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

181 ADB-FUBICA (S)-N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-

oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-

indole-3-carboxamide 

  

182 ADB-FUBINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

1445583-

51-6 

  

183 ADBICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 

1445583-

48-1 

184 ADB-PINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 

1633766-

73-0 

185 ADSB-FUB-187 7-chloro-N-(1-((2-

(cyclopropanesulfonamido)ethyl)amino)-

3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-

fluorobenzyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

186 AKB-57 adamantan-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-

carboxylate 

  

187 Αlpha -Pyrrolidinopentiophenone (RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-

pentanone 

14530-33-

7 

188 AM-1220 (1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-

indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

134959-

64-1 

189 AM-1220 azepane  (1-((1-methylazepan-3-yl)methyl)-1H-

indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

  

190 AM-1241 (2-iodo-5-nitrophenyl)(1-((1-

methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-

3-yl)methanone 

444912-

48-5 

191 AM-1248 adamantan-1-yl(1-((1-methylpiperidin-2-

yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone 

  

192 AM-1248 azepane  adamantan-1-yl(1-(1-methylazepan-3-

yl)-1H-indol-3-yl)methanone 
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193 AM-2201 1 - [(5-fluoropentyl) -1H -indole-3-yl] - 

(naphthalen-1-yl) methanone 

335161-

24-5 

194 AM-2201 4-methoxynaphtyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-

methoxynaphthalen-1-yl)methanone 

  

195 AM-2201 N-(4-fluoropentyl)  (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

  

196 AM-2232  5-(3-(1-naphthoyl)-1H-indol-1-

yl)pentanenitrile 

335161-

19-8 

197 AM-2233  (2-iodophenyl)(1-((1-methylpiperidin-2-

yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone 

444912-

75-8 

198 AM-356 (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-((R)-1-

hydroxypropan-2-yl)icosa-5,8,11,14-

tetraenamide 

157182-

49-5 

199 AM-6527 N-(5-fluoropentyl) 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-2-yl)-

1H-indole-3-carboxamide 

  

200 AM-679  (2-iodophenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-

yl)methanone 

335160-

91-3 

201 AM-694  (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2-

iodophenyl)methanone 

335161-

03-0 

202 AM-694 (Chloro) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2-

iodophenyl)methanone 

  

203 AMB methyl (1-pentyl-1H-indazole-3-

carbonyl)-L-valinate 

  

204 AMB-CHMICA 

(MMB-CHMICA) 

methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-

indole-3-carbonyl)valinate 

  

205 AMB-CHMINACA methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-

indazole-3-carbonyl)-valinate 

  

206 AMB-FUBINACA methyl (2 S) -2 - {[1 - [(4-flophenyl) 

methyl] indazole-3-cacbonyl] amin} -3-

methylbutanoate 

1715016-

76-4 

  

207 APICA  N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-

3-carboxamide 

1345973-

50-3 

208 APINACA  

(AKB48) 

N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-

indazole-3-carboxamide 

1345973-

53-6 

209 APP-CHMINACA  N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-

yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

1185887-

14-2 

210 Butyrfentanyl N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N- 1169-70-6 
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phenylbutyramide 

211 BZP 1-Benzylpiperazine 2759-28-6 

212 Cannabipiperidiethanone 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-((1-

methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-

3-yl)ethan-1-one 

1345970-

43-5 

213 CBL-018 naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indole-3-

carboxylate 

  

214 CL-2201 (4-chloronaphthalen-1-yl)(1-(5-

fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone 

1391486-

12-6 

215 CP-47,497  rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-

(2-methyloctan-2-yl)phenol 

70434-82-

1 

216 CP-47,497 (C8 + C2)     

217 CP-47,497-C6 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-

(2-methylheptan-2-yl)phenol 

132296-

20-9 

218 CP-47,497-C8 

Cannabicyclohexanol 

rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-

(2-methylnonan-2-yl)phenol 

70434-92-

3 

219 CP-47,497-C9 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-

(2-methyldecan-2-yl)phenol 

132296-

12-9 

220 CP-55,244 (2S,4S,4aS,6R,8aR)-4-(2-hydroxy-4-(2-

methyloctan-2-yl)phenyl)-6-

(hydroxymethyl)decahydronaphthalen-2-

ol 

  

221 CP-55,940  rel-2-((1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-

hydroxypropyl)cyclohexyl)-5-(2-

methyloctan-2-yl)phenol 

83003-12-

7 

222 CRA-13  naphthalen-1-yl(4-

(pentyloxy)naphthalen-1-yl)methanone 

432047-

72-8 

223 CUMYL-4CNBINACA 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-

ethyl)indazole-3-carboxamide 

  

224 CUMYL-5F-P7AICA 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-

yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-

carboxamide 

  

225 CUMYL-5F-PICACUMYL-5F-

PICA 

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-

yl)-1H-indole-3-carboxamide 

  

226 CUMYL-5F-PINACACUMYL-

5F-PINACA 

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-

yl)-1H-indazole-3-carboxamide 

  

227 CUMYL-BICA 1-butyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-

indole-3-carboxamide 
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228 CUMYL-PICA 1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-

indole-3-carboxamide 

  

229 CUMYL-PINACA 1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-

indazole-3-carboxamide 

  

230 CUMYL-THPINACA N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-

2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

231 Dexamphetamine (+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane 51-64-9 

232 Diethylpropion 2-(Diethylamino) propiophenone 90-84-6 

233 Dimethyl CP-47,497-C8 rel-2-((1R,5S)-5-hydroxy-3,3-

dimethylcyclohexyl)-5-(2-methylnonan-

2-yl)phenol 

  

234 EAM-2201 

(5F-JWH-210 ) 

(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-(5-

fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone 

1364933-

60-7 

235 EG-018 naphthalen-1-yl(9-pentyl-9H-carbazol-3-

yl)methanone 

  

236 EG-2201 (9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

3652-90-2 

237 EMB-FUBINACA ethyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-

carbonyl)valinate 

  

238 Ethylone ( RS ) -1- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2- 

(ethylamino) propane-1-one 

1112937-

64-0 

239 Ethylphenidate ( RS )-ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-yl 

acetate 

57413-43-

1 

240 FDU-NNEI 1-(4-fluorobenzyl)-N-(naphthalen-1-yl)-

1H-indole-3-carboxamide 

  

241 FDU-PB-22 naphthalen-1-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-

indole-3-carboxylate 

  

242 Fenethylline 7 - [2 - (α - methylphenethyl - amino) 

ethyl] theophylline 

3736-08-1 

243 FUB-144 (FUB-UR-144) [1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-

yl](2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

244 FUB-AKB-48 N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-yl)-1-(4-

fluorobenzyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

245 FUB-AMB methyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-

3-carbonyl)valinate 
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246 FUBIMINA  (1-(5-fluoropentyl)-1H-

benzo[d]imidazol-2-yl)(naphthalen-1-

yl)methanone 

  

247 FUB-JWH-018 (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

  

248 FUB-PB-22 quinolin-8-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-

indole-3-carboxylate 

  

249 Furanylfentanyl N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin- 

4-yl]furan-2-carboxamide 

101345-

66-8 

250 GHB γ-Hydroxybutyric acid  591-81-1 

251 HU-210 (6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6-

dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-

6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-

benzo[c]chromen-1-ol 

112830-

95-2 

252 HU-211 (6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6-

dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-

6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-

benzo[c]chromen-1-ol 

  

253 HU-308 (4-(2,6-dimethoxy-4-(2-methyloctan-2-

yl)phenyl)-6,6-

dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-

yl)methanol 

256934-

39-1 

254 HU-331 (1'R)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-

(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-

2',3,6-triene-2,5-dione 

137252-

25-6 

255 INPB-22 quinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-

carboxylate 

  

256 JTE-907  N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)-7-

methoxy-2-oxo-8-(pentyloxy)-1,2-

dihydroquinoline-3-carboxamide 

282089-

49-0 

257 JWH-007 (2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

155471-

10-6 

258 JWH-015 (2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

155471-

08-2 

259 JWH-018 1-pentyl-3-(1-naphthoyl) indole 209414-

07-3 

260 JWH-018 adamantyl 

(AB-001) 

adamantan-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-

yl)methanone 
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261 JWH-018 cyclohexylmethyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

  

262 JWH-018 isopentyl (1-isopentyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-

1-yl)methanone 

  

263 JWH-018 N-(5-bromopentyl) (1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

  

264 JWH-018 N-(5-chloropentyl)  (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

  

265 JWH-018 N-(5-hydroxypentyl) (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

  

266 JWH-019  (1-hexyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-

yl)methanone 

209414-

08-4 

267 JWH-022  naphthalen-1-yl(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-

indol-3-yl)methanone 

209414-

16-4 

268 JWH-030 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-pyrrol-3-

yl)methanone 

  

269 JWH-071 (1-ethyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-

yl)methanone 

  

270 JWH-073 1-butyl-3-(1-naphthoyl) indole 208987-

48-8 

271 JWH-073 (4-methylnaphthyl) (1-butyl-1H-indol-3-yl)(4-

methylnaphthalen-1-yl)methanone 

  

272 JWH-081  (4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-

1H-indol-3-yl)methanone 

210179-

46-7 

273 JWH-122  (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)methanone 

619294-

47-2 

274 JWH-122 5-Methyl-naphtyl (5-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)methanone 

  

275 JWH-122 N-(4-pentenyl)  (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-(pent-4-en-

1-yl)-1H-indol-3-yl)methanone 

1445577-

68-3 

276 JWH-122 N-(4-pentenyl) -2-

methylindole 

(4-methylnaphthalen-1-yl)(1-(4-

pentenyl) -2-methylindole)-1H-indol-3-

yl)methanone 

  

277 JWH-122 N-(5-chloropentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-

methylnaphthalen-1-yl)methanone 

  

278 JWH-122 N-(5-hydroxypentyl) (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(4-

methylnaphthalen-1-yl)methanone 

  

279 JWH-145 naphthalen-1-yl(1-pentyl-5-phenyl-1H-   
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pyrrol-3-yl)methanone 

280 JWH-175 (1-pentylindol-3-yl)naphthalen-1-

ylmethane 

619294-

35-8 

281 JWH-182 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-

propylnaphthalen-1-yl)methanone 

824960-

02-3 

282 JWH-200 (1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

103610-

04-4 

283 JWH-201 2-(4-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)ethan-1-one 

864445-

47-6 

284 JWH-203 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)ethan-1-one 

864445-

54-5 

285 JWH-206 2-(4-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)ethan-1-one 

  

286 JWH-210 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)methanone 

824959-

81-1 

287 JWH-213 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(2-methyl-1-

pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 

824959-

83-3 

288 JWH-250 1-pentyl-3- (2-methoxyphenylacetyl) 

indole 

864445-

43-2 

289 JWH-251 1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-(o-

tolyl)ethan-1-one 

864445-

39-6 

290 JWH-267 (2-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-

1H-indol-3-yl)methanone 

  

291 JWH-302 2-(3-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)ethan-1-one 

864445-

45-4 

292 JWH-307 (5-(2-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-

3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

914458-

26-7 

293 JWH-368 (5-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-

3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

914458-

31-4 

294 JWH-370 naphthalen-1-yl(1-pentyl-5-(o-tolyl)-1H-

pyrrol-3-yl)methanone 

914458-

22-3 

295 JWH-387 (4-bromonaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)methanone 

207227-

49-4 

296 JWH-398 (4-chloronaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)methanone 

1292765-

18-4 

297 JWH-412 (4-fluoronaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)methanone 

  

298 JWH-412 N-(-5-fluoropentyl) (4-fluoronaphthalen-1-yl)(1-(5-   
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fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone 

299 Levamphetamine 1 -  α - methylphenethylamine 156-34-3 

300 Levomethamphetamine (-) - N, α - dimethylphenethylamine 537-46-2 

301 LS-91297 (4-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-indol-

3-yl)methanone 

  

302 LTI-701 1-(5-fluoropentyl)-N-phenyl-1H-indole-

3-carboxamide 

  

303 LY-2183240 5-([1,1'-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-

dimethyl-1H-tetrazole-1-carboxamide 

  

304 LY2183240-2'-isomer 5-([1,1'-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-

dimethyl-2H-tetrazole-2-carboxamide 

  

305 M5FPIC methyl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-

carboxylate 

  

306 MAM-2201 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-

methylnaphthalen-1-yl)methanone 

1354631-

24-5 

307 MAM-2201 N-(2-Fluoropentyl) (1-(2-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-

methylnaphthalen-1-yl)methanone 

  

308 MAM-2201 N-(3-Fluoropentyl) (1-(3-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-

methylnaphthalen-1-yl)methanone 

  

309 MAM-2201 N-(4-Fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-

methylnaphthalen-1-yl)methanone 

  

310 MAM-2201 N-(4-hydroxypentyl) (1-(4-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(4-

methylnaphthalen-1-yl)methanone 

  

311 M-CHMIC methyl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-

3-carboxylate 

  

312 MCPP (mCPP) Meta - Chlorophenyl piperazine 6640-24-0 

313 MDMB-CHMCZCA methyl 2-(9-(cyclohexylmethyl)-9H-

carbazole-3-carboxamido)-3,3-

dimethylbutanoate 

  

314 MDMB-CHMICA methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-

indole-3-carboxamido)-3,3-

dimethylbutanoate 

  

315 MDMB-CHMINACA  methyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-

indazole-3-carboxamido)-3,3-

dimethylbutanoate 

  

316 MDMB-FUBICA Methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-

3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate 

  

317 MDMB-FUBINACA methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-  
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indazole-3-carboxamido)-3,3-

dimethylbutanoate 

318 MDPBP (RS)-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-

(1-pyrrolidinyl)-1-butanone 

  

319 MDPV (RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-

(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 

687603-

66-3 

320 Mecloqualone 3 - (o - chlorophenyl) - 2 - methyl - 4 - 

(3H) - quinazolinone 

340-57-8 

321 Mephedrone 4- methyl methcathinone 1189805-

46-6 

322 Mepirapim (4-methylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)methanone 

  

323 Methamphetamine (+) - (S) - N - α - 

dimethylphenethylamine 

537-46-2 

324 Methamphetamine racemate (±) - N, α - dimethylphenethylamine 7632-10-2 

325 Methaqualone 2 - methyl - 3 - o - tolyl - 4 - (3H) - 

quinazolinone 

72-44-6 

326 Methoxetamine 

(MXE) 

2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-

cyclohexanone 

1239943-

76-0 

327 Methylone 3,4 - methylenedioxy - N - 

methylcathinone 

186028-

79-5 

328 MMB-018 methyl (1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl)-

L-valinate 

  

329 MMB-PICA methyl (1-pentyl-1H-indole-3-

carbonyl)valinate 

  

330 MMB-PINACA methyl (1-pentyl-1H-indazole-3-

carbonyl)valinate 

  

331 MN-18 N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-

indazole-3-carboxamide 

  

332 MN-24 

(AM-6527; NNE1) 

N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-

3-carboxamide 

1338925-

11-3 

333 MO-CHMINACA 1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-

carboxylate 

  

334 MPA 

(Methiopropamine) 

1- (thiophen-2-yl) -2-

methylaminopropane 

801156-

47-8 

335 MT-45 1-xyclohexyl-4 (1,2-diphenylethyl) 

piperazine 

52694-55-

0 
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336 N-(1-Amino-3-methyl-1-

oxobutan-2-yl)-1-(phenylmethyl)-

1H-indazole-3-carboxamide 

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-benzyl-1H-indazole-3-carboxamide 

  

337 N-(1-Amino-3-methyl-1oxobutan-

2-yl)-1-(phenylmethyl)-1H-indole-

3-carboxamide 

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-

1-benzyl-1H-indole-3-carboxamide 

  

338 N-(2-Methoxyethyl)-N-(1-

methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine 

N-(2-methoxyethyl)-N-((2-(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)propan-2-

amine 

1400742-

45-1 

339 N-(6-Quinolinyl)-1-pentyl-1H-

indazole-3-carboxamide 

1-pentyl-N-(quinolin-6-yl)-1H-indazole-

3-carboxamide 

  

340 N-(Naphthalen-1-yl)-1H-indazole-

3-carboxamide 

N-(naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-

carboxamide 

  

341 N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-

pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-

carboxamide 

N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-

pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide 

  

342 N,N-Diethyl-2-(1-pentyl-1H-

indol-3-yl)-4-thiazol-

methanamine  

N-ethyl-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-

yl)thiazol-4-yl)methyl)ethanamine 

1400742-

46-2 

343 Naphthalen-1-yl(1-(pent-4-enyl)-

1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-

yl)methanone 

naphthalen-1-yl(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-

pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanone 

  

344 Naphthalen-1-yl(1-(pentyl-1H-

benzo[d]imidazol-2-yl)methanone 

naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-

benzo[d]imidazol-2-yl)methanone 

  

345 Naphthalen-1-yl-(1-pentyl-1H-7-

azaindol-3-yl)methanone 

Naphthalen-1-yl-(1-pentyl-1H-7-

azaindol-3-yl)methanone 

  

346 Naphthalen-1-yl-1-benzyl-1H-

indole-3-carboxylate 

naphthalen-1-yl 1-benzyl-1H-indole-3-

carboxylate 

  

347 NM-2201 naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-

indole-3-carboxylate 

  

348 NNEI 2’-indazole isomer N-(naphthalen-1-yl)-2-pentyl-2H-

indazole-3-carboxamide 

  

349 ORG 27569 5-chloro-3-ethyl-N-(4-(piperidin-1-

yl)phenethyl)-1H-indole-2-carboxamide 

  

350 ORG 27759 N-(4-(dimethylamino)phenethyl)-3-

ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide 

  

351 ORG 29647 N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-

ethyl-1H-indole-2-carboxamide 
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352 PB-22 

(QUPIC) 

quinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indole-3-

carboxylate 

1400742-

17-7 

353 PB-22 N-(2-fluoropentyl) quinolin-8-yl 1-(2-fluoropentyl)-1H-

indazole-3-carboxylate 

  

354 PB-22 N-(4-fluoropentyl) quinolin-8-yl 1-(4-fluoropentyl)-1H-

indazole-3-carboxylate 

  

355 Pentedrone (±) -1-phenyl-2- (metylamino) pentan-1-

one 

879722-

57-3 

356 Phencyclidine 1 - (1 - phenylcyclohexyl) piperidine 77-10-1 

357 Phenezepam 7-Bromo-5- (2-clophenyl) -1,3-dihydro-

2 H -1,4-benzodiazepine-2-one 

51753-57-

2 

358 Phenmetrazine 3 - methyl - 2 - phenylmorpholine 134-49-6 

359 Pholcodine 3 - morpholinylethylmorphine 509-67-1 

360 Pravadoline 

(WIN 48,098) 

(4-methoxyphenyl)(2-methyl-1-(2-

morpholinoethyl)-1H-indol-3-

yl)methanone 

92623-83-

1 

361 PX-1 N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-

yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-

carboxamide 

  

362 QUCHIC 

(BB-22) 

quinolin-8-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-

indole-3-carboxylate 

  

363 Quinolin-8-yl-1-benzyl-1H-

indazole-3-carboxylate 

quinolin-8-yl 1-benzyl-1H-indazole-3-

carboxylate 

  

364 RCS-2 butyl 1-butyl-2-(2-methoxyphenyl)-1H-indole-

3-carbaldehyde 

  

365 RCS-3 2-(3-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-indol-

3-yl)methanone  

  

366 RCS-4 (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-

yl)methanone 

1345966-

78-0 

367 RCS-4 butyl (4-methoxyphenyl)(1-butyl-1H-indol-3-

yl) methanone 

  

368 RCS-4 ortho isomer (2-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-

yl)methanone 

  

369 RCS-8 

(SR-18; BTM-8) 

1-(1-(2-cyclohexylethyl)-1H-indol-3-yl)-

2-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one 

1345970-

42-4 

370 Rimonabant 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-

dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-

1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide 

168273-

06-1 
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371 SDB-005 naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-

carboxylate 

  

372 SDB-006 N-benzyl-1-pentyl-1H-indole-3-

carboxamide 

695213-

59-3 

373 Secobarbital 5 - ally - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric 

acid 

76-73-3 

374 TFMPP 1[3-(trifluoromethyl) phenyl] piperazine 15532-75-

9 

375 THJ-018 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indazol-3-

yl)methanone 

1364933-

55-0 

376 THJ-2201 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

  

377 Tramadol (±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl-1-(3-

methoxyphenyl) cyclohexan-1-ol 

27203-92-

5 

378 Trans-CP 47,497-C8 2-[(1S,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-

methylnonan-2-yl)phenol 

  

379 U-47700 3,4-dichloro-N-[(1R,2R)-2 -

(dimetylamino)cyclohexyl]-N- methyl-

benzamide 

82657-23-

6 

380 UR-144 

(KM-X1) 

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

1199943-

44-6 

381 UR-144 N-(3-chloropentyl)  (1-(3-chloropentyl)-1H-indol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

382 UR-144 N-(4-pentenyl) (1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

383 UR-144 N-(5-bromopentyl) (1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

384 UR-144 N-(5-chlomopentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

385 UR-144 N-heptyl (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

386 URB447 (4-amino-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-

5-phenyl-1H-pyrrol-3-

yl)(phenyl)methanone 
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387 URB597 (3'-carbamoyl-[1,1'-biphenyl]-3-

yl)(cyclohexyl)carbamate 

546141-

08-6 

388 URB-602 cyclohexyl [1,1'-biphenyl]-3-

ylcarbamate 

565460-

15-3 

389 URB754  6-methyl-2-(p-tolylamino)-4H-

benzo[d][1,3]oxazin-4-one 

86672-58-

4 

390 WIN 55, 212-2 (R)-(5-methyl-3-(morpholinomethyl)-

2,3-dihydro-[1,4]oxazino[2,3,4-hi]indol-

6-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

131543-

23-2 

391 XLR-11 (1-(5-Fluoro-pentyl)-1H-indol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

1364933-

54-9 

392 XLR-11 N-(2-fluoropentyl) (1-(2-fluoropentyl)-1H-indol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

393 XLR-11 N-(3-fluoropentyl) (1-(3-fluoropentyl)-1H-indol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

394 XLR-11 N-(4-fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-

yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 

  

395 XLR-12 (2,2,3,3 -tetramethylcyclopropyl)(1-

(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indol-3- 

yl)methanone 

  

396 Zipeprol α - (α - methoxybenzyl) - 4 - (β - 

methoxyphenethyl) - 1- 

piperazineethanol 

34758-83-

3 

IID. Các chất sau 

STT Tên chất Tên khoa học 
Mã thông tin 

CAS 

397 Lá Coca     

398 Thuốc phiện và các chế 

phẩm từ thuốc phiện 
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DANH MỤC III 

CÁC CHẤT MA TÚY ĐƢỢC DÙNG TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, THÚ Y 

THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ) 

Danh Mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất dƣới đây: 

STT Tên chất Tên khoa học 
Mã thông tin 

CAS 

1 Allobarbital 5,5 - diallylbarbituric acid 52-43-7 

2 Alprazolam 8 - chloro -1 - methyl - 6 - phenyl - 4H - s - 

triazolo [4,3 - a] [1,4] - benzodiazepine 

289981-97-7 

3 Aminorex 2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazoline 2207-50-3 

4 Amobarbital 5 - ethyl - 5 - isopentylbarbituric acid 57-43-2 

5 Barbital 5,5 - diethylbarbituric acid 57-44-3 

6 Benzfetamine N - benzyl - N - α - dimethylphenethylamine 156-08-1 

7 Bromazepam 7 - bromo -1,3 - dihydro - 5 - (2 - pyridyl) - 2H 

- 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 

1812-30-2 

8 Buprenorphine 21 - cyclopropyl - 7 - α- [(S) - 1 - hydroxy - 

1,2,2 - trimethylpropyl] - 6,14 - endo - ethano - 

6,7,8,14 - tetrahydrooripavine 

52485-79-7 

9 Butalbital 5 - allyl - 5 - isobutylbarbituric acid 77-26-9 

10 Butobarbital 5 - butyl - 5 - ethylbarbituric acid 77-28-1 

11 Camazepam 7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - 

methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 benzodiazepin - 2 

- one dimethylcarbamate (ester) 

36104-80-0 

12 Cathine 

((+)norpseudoephedrine 

) 

(+) - (R)- α - [(R) - 1 - aminoethyl] 

benzylalcohol 

492-39-7 

13 Chlordiazepoxide 7 - chloro - 2 - (methylamino) - 5 - phenyl - 3H 

- 1,4 - benzodiazepine - 4 - oxide 

58-25-3 

14 Clobazam 7 - chloro -1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,5 - 

benzodiazepine - 2,4 (3H, 5H) - dione 

22316-47-8 

15 Clonazepam 5 - (o- chlorophenyl) - 1,3 - nitro - 2H - 1,4 - 

benzodiazepine - 2 - one 

1622-61-3 

16 Clorazepate 7 - chloro - 2,3 - dihydro - 2 - oxo - 5 - phenyl - 

1H - 1,4 - benzodiazepine - 3 - carboxylic acid 

23887-31-2 

17 Clotiazepam 5 - (2 - chlorophenyl) - 7 - ethyl - 1,3 - dihydro - 33671-46-4 
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1 - methyl - 2H - thieno [2,3,e] - 1 - 4 - diazepin 

- 2 - one 

18 Cloxazolam 10 - chloro - 11b - (o - chlorophenyl) - 

2,3,7,11b - tetrahydrooxazolon - [3,2-d] [1,4] 

benzodiazepin - 6(5H) - one 

24166-13-0 

19 Cyclobarbital 5 - (1 - cyclohexen - 1 - yl) - 5 - ethylbarbituric 

acid 

52-31-3 

20 Delorazepam 7 - chloro - 5 - (o-chlorophenyl) -1,3 - dihydro - 

2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 

2894-67-9 

21 Diazepam 7 - chloro - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - 

phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin -2 - one 

439-14-5 

22 Estazolam 8-chloro - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo - [4,3 - 

a] [1,4 - benzodiazepin 

29975-16-4 

23 Ethchlorvynol 1 - choloro-3 - ethyl - 1 - penten - 4yn - 3 - ol 113-18-8 

24 Ethinamate 1 - ethynylcyclohexanolcarbamate 126-52-3 

25 Ethylloflazepate Ethyl - 7 - chloro - 5 - (o - fluorophenyl) - 2 - 3 

- dihydro - 2 - oxo - 1H - 1,4 - benzodiazepin - 

3 -  carboxylate 

29177-84-2 

26 Etilamfetamine N-ethyl - α - methylphenylethylamine 457-87-4 

27 Fencamfamine N-ethyl - 3 - phenyl - 2 - norbomanamine 1209-98-9 

28 Fenproporex (±) - 3 - [(α - methylphenylethyl) aminol 

propionitrile 

16397-28-7 

29 Fludiazepam 7 - chloro - 5 - (o - fluorofenyl) -1,3 - dihydro - 

2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 

3900-31-0 

30 Flunitrazepam 5 - (o - fluorophenyl) - 1,3 - dihydro -1 - methyl 

- 7 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 

1622-62-4 

31 Flurazepam 7 - chloro -1 - [2 - (diethylamino) ethyl] - 5 - (o-

fluorophenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - 

benzodiazepin - 2 - one 

17617-23-1 

32 Glutethimide 2 - ethyl - 2 - phenylglutarimide 77-21-4 

33 Halazepam 7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2,2,2 

- trifluoroethyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - 

one 

23092-17-3 

34 Haloxazolam 10 - bromo - 11b - (o - fluorophenyl) - 2,3,7,11b 

- tetrahydrooxazolo [3,2 - d] [1,4] 

benzodiazepin - 6 - (5H) - one 

59128-97-1 

35 Ketamine (±)-2-(2-Chlorophenyl)-2- 

methylaminocyclohexanone 

6740-88-1 
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36 Ketazolam 11 - chloro - 8 - 12b - dihydro - 2,8 - dimethyl -

12b - phenyl - 4H - [1,3] - oxazino [3,2 - d] 

[1,4] benzodiazepin - 4,7 (6H) - dione 

27223-35-4 

37 Lefetamine (SPA) (-) - N,N - dimethyl - 1,2 - diphenylethylamine 7262-75-1 

38 Loprazolam 6 - (o - chlorophenyl) - 2,4 - dihydro - 2 - [(4-

methyl - 1 - [piperazinyl) methylene] - 8 - nitro 

-1 - H - imidazo - [1,2 - a] [1,4] benzodiazepin - 

1 - one 

61197-73-7 

39 Lorazepam 7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 

3 - hydroxy - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 

846-49-1 

40 Lormetazepam 7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) -1,3 - dihydro - 

3 - hydroxy - 1 - methyl - 2H - 1,4 - 

benzodiazepin - 2 -  one 

848-75-9 

41 Mazindol 5 - (p-chlorophenyl) - 2,5 dihydro - 3H - 

imidazo - (2,1 - a) isoindol - 5 - ol 

22232-71-9 

42 Medazepam 7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - 

phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepine 

2898-12-6 

43 Mefenorex N-(3 - chloropropyl) - α - 

methylphenethylamine 

17243-57-1 

44 Meprobamate 2 - methyl - 2 - propyl -1,3 - propanediol 

dicarbamate 

57-53-4 

45 Mesocarb 3 - (α - methylphenethyl) - N - 

(phenylcarbamoyl) syndnoneimine 

34262-84-5 

46 Methylphenobarbital 5 - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenylbarbituric acid 115-38-8 

47 Methyprylon 3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2,4 - piperidine - 

dione 

125-64-4 

48 Midazolam 8 - chloro - 6 - (o - fluorophenyl) - 1 - methyl - 

4H - imidazo - [1,5 - a] [1,4] - benzodiazepin 

59467-70-8 

49 Nimetazepam 1,3 - dihydro -1 - methyl - 7 - nitro - 5 - phenyl 

- 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 

2011-67-8 

50 Nitrazepam 1,3 - dihydro - 7 - nitro - 5 phenyl - 2H - 1,4 - 

benzodiazepin - 2 - one 

146-22-5 

51 Nordazepam 7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 

- benzodiazepin - 2 - one 

1088-11-5 

52 Oxazepam 7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 5 - 

phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 

604-75-1 

53 Oxazolam 10 - chloro - 2,3,7,11b - tetrahydro - 2 - methyl 

- 11b - phenyloxazolo [3,2 - d] [1,4] 

24143-17-7 
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benzodiazepin - 6(5H) - one 

54 Pemoline 2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazolin - 4 - one 2152-34-3 

55 Pentazocine (2R*,6R*, 11R*) - 1,2,3,4,5,6 - hexahydro - 

6,11 - dimethyl - 3 - (3 - methyl - 2 - butenyl) - 

2,6 - methano - 3 - benzazocin - 8 - ol 

55643-30-6 

56 Pentobarbital 5 - ethyl - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid 76-74-4 

57 Phendimetrazine (+) - 3,4 - dimethyl - 2 - phenylmorpholine 634-03-7 

58 Phenobarbital 5 - ethyl - 5 - phenylbarbituric acid 50-06-6 

59 Phentermine α, α - dimethylphenethylamine 122-09-8 

60 Pinazepam 7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2 - 

propynyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 

52463-83-9 

61 Pipradrol 1 - 1 - diphenyl - 1 - (2 - piperidyl) - methanol 467-60-7 

62 Prazepam 7 - chloro - 1 - (cyclopropylmethyl) - 1,3 - 

dihydro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 

2 - one 

2955-38-6 

63 Pyrovalerone 4’ - methyl - 2 - (1 - pyrrolidinyl) 

valerophenone 

3563-49-3 

64 Secbutabarbital 5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid 125-40-6 

65 Temazepam 7 - chloro -1,3 - dihydro - 3 - hydroxy -1 - 

methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 

2 - one 

846-50-4 

66 Tetrazepam 7 - chloro - 5 - (1 - cyclohexen - 1 - yl) - 1,3 - 

dihydro - 1 methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 

2 - one 

10379-14-3 

67 Tiletamine 2 - (ethylamino) - 2 - thiophen - 2 -yl 

cyclohexan - 1  - one 

14176-49-9 

68 Triazolam 8 - chloro - 6 - (o - chlorophenyl) - 1 - methyl - 

4H - s - triazolo [4,3 - a] [1,4] benzodiazepine 

28911-01-5 

69 Vinylbital 5 - (1 - methylbutyl) - 5 - vinylbarbituric acid 2430-49-1 

70 Zolazepam 4 - (2 - fluorophenyl) - 1,3,8 - trimethyl -6H - 

pyrazolo [3,4-e] [1,4] diazepin - 7 -one 

31352-82-6 

71 Zolpidem N, N, 6 - trimethyl - 2 - p - tolylimidazol [1,2 - 

a] pyridine - 3 - acetamide 

82626-48-0 
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DANH MỤC IV 

"CÁC TIỀN CHẤT" 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ) 

IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy. 

Danh Mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất có ghi chú *. 

STT Tên chất Tên khoa học 

Mã 

thông 

tin CAS 

Mã hàng 

hóa HS 

Cơ quan 

quản lý 

Ghi 

chú 

1 1-phenyl-2-propanone 

(P2P) 

1-phenyl-2-propanone 103-79-7 2914.31.00 Bộ Công 

Thƣơng 

  

2 Acetic anhydride Acetic oxide 108-24-7 2915.24.00 Bộ Công 

Thƣơng 

  

3 Alpha-phenyl 

acetoacetonitrile 

(APAAN) 

3-oxo-2-

phenylbutanenitrile 

4468-48-

8 

2926.90.00 Bộ Công 

Thƣơng 

  

4 Anthranilic acid 2 - Aminobenzoic acid 118-92-3 2922.43.00 Bộ Công 

Thƣơng 

* 

5 Benzaldehyde Benzaldehyde 100-52-7 2912.21.00 Bộ Công 

Thƣơng 

  

6 Benzyl cyanide 2-Phenylacetonenitrile 140-29-4 2926.90.95 Bộ Công 

Thƣơng 

  

7 Gamma-butyro lactone 

(GBL) 

Dihidrofuran-2(3H)-one 96-48-0 2932.29.80 Bộ Công 

Thƣơng 

  

8 Isosafrole 1,3 - Benzodioxole - 5 - 

(1 - propenyl) 

120-58-1 2932.91.00 Bộ Công 

Thƣơng 

  

9 Lysergic acid (8b) - 9,10 - didehydro - 

6 - methylergolin - 8 - 

carboxylic acid 

82-58-6 2939.63.00 Bộ Công 

Thƣơng 

* 

10 N-acetylanthranilic acid 1 - Acetylamino - 2 - 

carboxybenzene 

89-52-1 2924.23.00 Bộ Công 

Thƣơng 

* 

11 Phenylacetic acid Benzeneacetic acid 103-82-2 2916.34.00 Bộ Công 

Thƣơng 

* 

12 Piperidine Cyclopentimine 110-89-4 2933.32.00 Bộ Công 

Thƣơng 

* 

13 Piperonal 1,3-Benzodioxole-5-

carbaldehyde 

120-57-0 2932.93.00 Bộ Công 

Thƣơng 

* 

14 Piperonyl methyl ketone 3,4 - 4676-39- 2932.92.00 Bộ Công   
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methylenedioxyphenyl - 

2 - propanone 

5  Thƣơng 

15 Safrole 5-(prop-2-en-1-yl)-2H-

1,3-benzodioxole 

94-59-7 2932.94.00 Bộ Công 

Thƣơng 

  

16 Ephedrine (1R,2R)-2-

methylamino-1 - phenyl 

propan - 1 - ol 

299-42-3 2939.41.00 Bộ Ytế * 

17 Ergometrine N - (2 - hydroxy - 1 - 

methylethyl) - D (+) - 

lysergamide 

60-79-7 2939.61.00 Bộ Y tế * 

18 Ergotamine Ergotaman - 3’, 6’, 18 - 

trione , 12’- hydroxy - 

2’ -methyl - 5’ - 

(phenylmethyl) - (5’a) 

113-15-5 2939.62.00 Bộ Y tế * 

19 N-Ethylephedrine 1-Ethylephedrine 7681-79-

0 

2939.42.00 Bộ Y tế * 

20 N-Ethylpseudo Ephedrine Ethyl methyl amino- 

phenyl-propane -1-ol 

258827- 

65-5 

2939.49.90 Bộ Y tế * 

21 N-Methylephedrine (1R,2S)-2-

(Dimethylamino)-1-

phenyl-1-propanol 

552-79-4 2939.49.90 Bộ Y tế * 

22 N-

Methylpseudoephedrine 

 Dimethylamino-

phenyl-propane-1-ol 

51018-

28- 1 

2939.49.90 Bộ Ytế * 

23 Norephedrine 

(Phenylpropanolamine) 

α-(1-Aminoethyl) 

enzylalcohol 

14838-

15- 4 

2939.44.00 Bộ Công 

an 

* 

24 Pseudoephedrine (1S, 2S) - 2-

methylamino - 1 - 

phenyl propane -1 - ol 

90-82-4 2939.42.00 Bộ Y tế * 

25 N-Phenethyl-4-

piperidinone  

(NPP) 

1- (2-Phenylethyl) 

piperidine-4-one 

3972-64-

0 

  Bộ Công 

an 

  

26 4-ANPP 4-aminophenyl-1-

phenethylpiperidine 

21409-

26- 7 

  Bộ Công 

an 

* 

IVB: Các tiền chất là dung môi, chất xúc tác trong quá trình sản xuất chất ma túy. 

STT Tên chất Tên khoa học 
Mã thông 

tin CAS 

Mã hàng 

hóa HS 

Cơ 

quan 

quản 

lý 
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27 Acetic acid  Ethanoic acid 64-19-7 2915.21.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

28 Acetone 2-propanone 67-64-1 2914.11.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

29 Acetyl chloride Acetyl chloride 75-36-5 2915.90.70 Bộ 

Công 

Thƣơng 

30 Ammonium 

formate 

Formic acid ammonium salt 540-69-2 2915.12.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

31 Diethylamine N-ethylethanamine 109-89-7 2921.19.50 Bộ 

Công 

Thƣơng 

32 Ethyl ether 1-1’-oxybis[ethane] 60-29-7 2909.11.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

33 Ethylene diacetate 1,2-ethanediol diacetate 111-55-7 2915.39.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

34 Formamide Methanamide 75-12-7 2924.19.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

35 Formic Acid Methamoic Acid 64-18-6 2915.11.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

36 Hydrochloric acid  Hydrochloric acid  7647-01-0 2806.10.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

37 Methyl ethyl 

ketone 

2-Butanone 78-93-3 2914.12.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

38 Methylamine Methanamine 74-89-5 2921.11.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

39 Nitroethane  Nitroethane 79-24-3 2904.20.00 Bộ 

Công 
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Thƣơng 

40 Potassium 

permanganate  

 Potassium permanganate 7722-64-7 2841.61.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

41 Sulfuric acid Sulfuric acid 7664-93-9 2807.00.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

42 Tartaric acid 2,3-Dihydroxy butanedioic acid 526-83-0 2918.12.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 

43 Thionyl chloride  Thionyl chloride 7719-09-7 2812.10.95 Bộ 

Công 

Thƣơng 

44 Toluene Methyl benzene 108-88-3 2902.30.00 Bộ 

Công 

Thƣơng 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 167/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT 

TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ 

CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Căn cứ Luật cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 30 tháng 6 

năm 2011 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 12 tháng 7 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống 

bạo lực gia đình, 

Chương 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện

pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, 

thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy 

và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác trực tiếp liên quan đến lĩnh vực

an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; 

phòng, chống bạo lực gia đình không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định 

576



tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước có liên quan để xử phạt. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và 

chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, 

vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt 

Nam thì bị xử phạt theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan về xử phạt vi phạm hành chính. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực 

gia đình và cá nhân, tổ chức có liên quan. 

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 

quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó. 

Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, cá 

nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; 

phòng, chống bạo lực gia đình còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ 

sung sau đây: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động 

có thời hạn; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính 

(sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính). 

3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm 

hành chính, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực 

gia đình còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Buộc giảm khối lượng, số lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo định mức quy 

định; 

b) Buộc di chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ do vi phạm hành chính gây ra đến kho, địa 

điểm theo quy định; 

c) Buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định; 

d) Buộc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu, thông tin liên quan đến vi phạm hành chính; 
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đ) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu; 

e) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương II Nghị định này. 

4. Việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài có thể là hình thức xử 

phạt chính hoặc hình thức xử phạt bổ sung. 

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền 

1. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 

30.000.000 đồng, đối với tổ chức là 60.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 40.000.000 

đồng, đối với tổ chức là 80.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy và 

chữa cháy đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với 

hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt 

tiền gấp 02 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

Chương 2. 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

MỤC 1. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 

Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 

người khác; 

b) Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ 

thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, 

tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu 

vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác; 

c) Thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau; 

b) Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng; 

d) Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào 

người, đồ vật, tài sản của người khác; 

đ) Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng; 

e) Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác; 

g) Thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay khác ở 

khu vực sân bay, khu vực cấm; đốt và thả “đèn trời”; 

h) Sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi bốc vác, chuyên chở, giữ hành lý ở các bến 

tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác. 

578



3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa, các loại 

công cụ, phương tiện khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày nhằm mục đích 

gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác; 

b) Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng; 

c) Thuê hoặc lôi kéo người khác đánh nhau; 

d) Gây rối trật tự tại phiên tòa, nơi thi hành án hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho hoạt 

động xét xử, thi hành án; 

đ) Gây rối trật tự tại nơi tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế; 

e) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác;                  

g) Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm 

phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

h) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức; 

i) Tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm; 

k) Tổ chức, tạo điều kiện cho người khác kết hôn với người nước ngoài trái với thuần phong 

mỹ tục hoặc trái với quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; 

l) Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến 

uy tín của tổ chức, cá nhân; 

m) Tàng trữ, vận chuyển “đèn trời”. 

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ; 

b) Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán "đèn trời". 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm g 

Khoản 2; Điểm a, l, m Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm k Khoản 3 Điều này, 

thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 6. Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng 

thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau; 

b) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của bệnh viện, nhà điều dưỡng, trường học 

hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung; 

c) Bán hàng ăn, uống, hàng giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 
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2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi: Dùng loa phóng thanh, 

chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không 

được phép của các cơ quan có thẩm quyền. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 2 

Điều này. 

Điều 7. Vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện các quy định về quét dọn rác, khai thông cống rãnh trong và xung quanh 

nhà ở, cơ quan, doanh nghiệp, doanh trại gây mất vệ sinh chung; 

b) Đổ nước hoặc để nước chảy ra khu tập thể, lòng đường, vỉa hè, nhà ga, bến xe, trên các 

phương tiện giao thông nơi công cộng hoặc ở những nơi khác làm mất vệ sinh chung; 

c) Tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư; 

d) Để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng; 

đ) Lấy, vận chuyển rác, chất thải bằng phương tiện giao thông thô sơ trong thành phố, thị xã 

để rơi vãi hoặc không đảm bảo vệ sinh; 

e) Nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm 

việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác; 

b) Tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, nơi công 

cộng; 

c) Đổ rác, chất thải hoặc bất cứ vật gì khác vào hố ga, hệ thống thoát nước công cộng, trên 

vỉa hè, lòng đường; 

d) Để rác, chất thải, xác động vật hoặc bất cứ vật gì khác mà gây ô nhiễm ra nơi công cộng 

hoặc chỗ có vòi nước, giếng nước ăn, ao, đầm, hồ mà thường ngày nhân dân sử dụng trong 

sinh hoạt làm mất vệ sinh. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy 

định tại Điểm b, c, d, đ, e Khoản 1 và Điểm b, d Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm a, c Khoản 2 

Điều này. 

Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú 

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký 

tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; 

b) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo 

tạm vắng; 
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c) Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc không 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, 

giấy tờ khác liên quan đến cư trú; 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú; 

c) Thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành 

vi trái quy định của pháp luật; 

d) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái 

quy định của pháp luật; 

đ) Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an theo 

quy định khi có người đến lưu trú; 

e) Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm 

pháp luật về cư trú. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được đăng ký thường trú, tạm trú, cấp sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú; 

b) Làm giả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú; 

c) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giả; 

d) Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người 

đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó; 

đ) Cá nhân, chủ hộ gia đình cho người khác nhập hộ khẩu vào cùng một chỗ ở của mình 

nhưng không bảo đảm diện tích tối thiểu trên đầu người theo quy định; 

e) Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động không thuộc doanh 

nghiệp của mình để nhập hộ khẩu; 

g) Sử dụng hợp đồng lao động trái với quy định của pháp luật để nhập hộ khẩu; 

h) Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà để ở. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm a 

Khoản 2; Điểm a, b, c Khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú đối với hành vi quy 

định tại Điểm a Khoản 2; Điểm a Khoản 3 Điều này; 

b) Buộc hủy bỏ thông tin, tài liệu sai sự thật đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều này; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy 

định tại Điểm d Khoản 3 Điều này; 
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d) Buộc hủy bỏ hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật để nhập hộ khẩu quy định tại 

Điểm e, g Khoản 3 Điều này. 

Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không xuất trình chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền; 

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân 

dân; 

c) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu hồi, tạm giữ chứng minh nhân dân 

khi có yêu cầu của người có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của 

pháp luật; 

b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng minh nhân dân; 

c) Thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng minh nhân dân để thực hiện hành vi 

trái quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp chứng minh 

nhân dân; 

b) Làm giả chứng minh nhân dân; 

c) Sử dụng chứng minh nhân dân giả. 

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi thế chấp chứng minh 

nhân dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 2, Khoản 3 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thu hồi chứng minh nhân dân đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Điều 10. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo 

và đồ chơi nguy hiểm bị cấm 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời, đầy đủ quy định về kiểm tra định kỳ các 

loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị; 

b) Vi phạm chế độ bảo quản các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

c) Cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm; 

d) Lưu hành các loại giấy phép về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

pháo hoa không còn giá trị sử dụng. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 
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a) Không kê khai và đăng ký đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với cơ quan 

có thẩm quyền; 

b) Sử dụng các loại pháo mà không được phép. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế 

chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

b) Trao đổi, mua bán, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, 

thế chấp, làm hỏng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa; 

c) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất các loại giấy phép, giấy 

chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

hoa; 

d) Sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả; 

đ) Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; 

e) Giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho người không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sử dụng; 

g) Không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Mua, bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

b) Vi phạm các quy định an toàn về vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

c) Cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi và các loại vũ khí khác để lấy thuốc nổ 

trái phép; 

d) Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy 

hiểm; 

đ) Làm mất vũ khí, công cụ hỗ trợ. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; 

b) Sản xuất, sửa chữa các loại đồ chơi đã bị cấm; 

c) Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; 

d) Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao; 

đ) Vận chuyển vũ khí, các chi tiết vũ khí quân dụng, phụ kiện nổ, công cụ hỗ trợ mà không 

có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định trong giấy phép hoặc 

không có các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật; 

e) Bán vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) cho các đơn 

vị chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) hoặc văn bản chấp 

thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép; 

b) Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí, súng săn, công cụ hỗ 

trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm. 

7. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp thì bị xử 

lý theo Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, quản lý vật liệu nổ 

công nghiệp. 

8. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm c 

Khoản 1; Điểm b Khoản 2; Điểm d, đ, g Khoản 3; Điểm a, c, d Khoản 4; Khoản 5; Khoản 6 

Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong thời hạn từ 03 tháng 

đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều này; 

c) Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng 

đối với hành vi quy định tại Điểm a, b, d Khoản 3; Điểm b Khoản 4 Điều này. 

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thu hồi, hủy bỏ giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 

này. 

Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sử dụng người không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm việc trong các cơ sở kinh doanh 

có điều kiện về an ninh, trật tự; 

b) Không xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu kiểm tra 

của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự; 

d) Không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh không đúng ngành, nghề, địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

an ninh, trật tự; 

b) Thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện 

theo pháp luật của cơ sở kinh doanh mà không có văn bản thông báo với cơ quan có thẩm 

quyền; 
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c) Cho mượn, cho thuê, mua, bán giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để thực 

hiện hành vi trái quy định của pháp luật; 

d) Nhận cầm cố tài sản mà theo quy định tài sản đó phải có giấy tờ sở hữu nhưng không có 

các loại giấy tờ đó; 

đ) Nhận cầm cố tài sản nhưng không có hợp đồng theo quy định; 

e) Cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ của người 

đó cho người mang tài sản đi cầm cố; 

g) Bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền; 

h) Hoạt động kinh doanh vũ trường, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, 

casino nhưng không có bảo vệ là nhân viên của công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy 

định; 

i) Bán hoặc cho thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho những đối tượng không 

có giấy phép sử dụng loại thiết bị trên của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 

b) Sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 

c) Không duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động 

kinh doanh; 

d) Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Sử dụng cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự để tổ chức hoạt 

động tệ nạn xã hội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật; 

b) Cầm cố tài sản do trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt hoặc do người khác phạm tội mà có. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a, c 

Khoản 2; Điểm d Khoản 3 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 4 

Điều này. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và 

Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 
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a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hoặc hư hỏng giấy chứng 

nhận đã đăng ký mẫu dấu; 

b) Không đăng ký lại mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép khắc dấu hoặc các giấy tờ khác theo quy 

định; 

b) Sử dụng con dấu chưa đăng ký lưu chiểu mẫu dấu hoặc chưa có giấy chứng nhận đã đăng 

ký mẫu dấu; 

c) Tự ý mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị mà không được phép của cấp có thẩm quyền; 

d) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu đang sử dụng; 

đ) Không đổi lại con dấu khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên cơ quan, 

tổ chức dùng dấu hoặc đổi tên cơ quan cấp trên hoặc thay đổi về trụ sở cơ quan, tổ chức có 

liên quan đến mẫu dấu; 

e) Không khắc lại con dấu theo mẫu quy định; 

g) Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi quyết định của cấp có 

thẩm quyền có hiệu lực về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, 

chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc tạm đình 

chỉ sử dụng con dấu; 

h) Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng; 

i) Không xuất trình con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi có yêu cầu kiểm tra 

của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không nộp lại con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc không nộp con dấu 

theo đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của người có thẩm quyền hoặc chữ ký của 

người không có thẩm quyền; 

c) Mượn, cho mượn con dấu, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động; 

d) Sản xuất con dấu pháp nhân không đúng thủ tục theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Mang con dấu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không có giấy phép 

hoặc không có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; 

b) Sử dụng trái phép con dấu mang từ nước ngoài vào Việt Nam; 

c) Làm giả hồ sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức; 

d) Khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm a 

Khoản 2; Điểm d Khoản 3; Điểm c, d Khoản 4 Điều này; 
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b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 

tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2; Điểm d Khoản 3 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi con dấu đối với hành vi quy định tại Điểm b, đ, e Khoản 2; Điểm c Khoản 3; 

Điểm c, d Khoản 4 Điều này; 

b) Buộc thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đối với hành vi quy định tại 

Điểm g Khoản 2; Điểm a Khoản 3 Điều này; 

c) Buộc hủy bỏ văn bản, giấy tờ đóng dấu sai quy định đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 3 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 13. Vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Nhân viên bảo vệ không mặc trang phục, không đeo biển hiệu hoặc sử dụng biển hiệu trái 

quy định khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ; 

b) Không có giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ do giám đốc doanh nghiệp cấp. 

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về nơi đặt trụ sở hoặc mục tiêu bảo vệ, thời 

gian bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; không báo cáo 

định kỳ hoặc không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất giấy xác nhận 

đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 

b) Không xuất trình được giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch 

vụ bảo vệ khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ chưa qua đào tạo hoặc chưa được cấp chứng chỉ nghiệp 

vụ bảo vệ; 

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc đào tạo, sát hạch nhân viên dịch vụ 

bảo vệ. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ, 

trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều này; 

b) Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi người đứng đầu doanh 

nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; 

c) Không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ hoặc biển hiệu cho nhân viên 

bảo vệ; 

d) Tuyển dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
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a) Kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà không có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để 

kinh doanh dịch vụ bảo vệ; 

b) Trang bị các trang phục, biển hiệu, cấp hiệu, mũ cho nhân viên dịch vụ bảo vệ trái quy 

định; 

c) Hoạt động điều tra, thám tử tư dưới mọi hình thức; 

d) Cho người khác mượn tên tổ chức, cá nhân để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

bảo vệ; 

đ) Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ để cho người khác kinh doanh; 

e) Đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên dịch vụ bảo vệ mà không được 

phép, không thuộc thẩm quyền; 

g) Hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhưng không ký hợp đồng với cá nhân, tổ chức thuê 

dịch vụ bảo vệ; 

h) Thuê dịch vụ bảo vệ nhưng yêu cầu nhân viên dịch vụ bảo vệ sử dụng vũ lực hoặc thực 

hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; 

i) Thuê dịch vụ bảo vệ nhằm mục đích đe dọa, cản trở hoặc gây khó khăn cho hoạt động 

bình thường, hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ 

bảo vệ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ 

bảo vệ từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 3; Điểm c, g 

Khoản 4 Điều này; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 4 Điều này. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 14. Vi phạm các quy định về tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, thi hành các 

biện pháp xử lý hành chính 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không 

thực hiện nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về việc 

chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Vi phạm các quy định về việc chấp hành biện pháp ngăn chặn: bắt, tạm giữ, tạm giam, 

bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm hoặc có các hành 

vi vi phạm các biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của pháp luật; 
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b) Vi phạm nghĩa vụ của người tham gia tố tụng: không cung cấp tài liệu, vật chứng theo 

yêu cầu hợp pháp của cơ quan và người tiến hành tố tụng, không thực hiện nghĩa vụ của 

người làm chứng, người phiên dịch, người bào chữa, người có quyền và lợi ích liên quan đến 

vụ án; vi phạm các quy định về việc chấp hành các quy định về bảo quản vật chứng, niêm 

phong, kê biên tài sản hoặc có các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật; 

c) Vi phạm quy định về việc chấp hành biện pháp tạm giữ, tạm giam; vi phạm các quy định 

về thi hành hình phạt tiền, hình phạt tịch thu tài sản. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đi khỏi nơi cư trú mà không được sự 

đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc không có mặt tại nơi chấp hành án, cơ quan thi 

hành án hình sự nơi cư trú sau khi hết thời hạn hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; 

b) Người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại có quyết định thi hành án mà không có mặt 

tại cơ quan thi hành án theo thời hạn quy định; 

c) Người bị phạt tù cho hưởng án treo, người bị án phạt cải tạo không giam giữ mà không 

thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án theo quy định; không có mặt theo yêu cầu của cơ 

quan thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục mà không có 

lý do chính đáng hoặc đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp 

xã; 

d) Người bị án phạt quản chế không thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án theo quy 

định; không có mặt theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi quản chế mà không có lý do chính đáng; đi khỏi nơi quản chế mà không được sự đồng ý 

của người có thẩm quyền hoặc đi khỏi nơi quản chế quá thời hạn cho phép mà không có lý 

do chính đáng; 

đ) Người bị án phạt cấm cư trú mà cư trú ở những nơi đã bị cấm cư trú hoặc không có mặt 

theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; 

e) Người bị án phạt tước một số quyền công dân không thực hiện nghĩa vụ của người chấp 

hành án theo quy định; 

g) Người bị án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 

không thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án theo quy định. 

Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Trộm cắp tài sản; 

b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác; 

c) Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác; 

d) Sử dụng trái phép tài sản của người khác. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác; 

b) Gây mất mát, hư hỏng hoặc làm thiệt hại tài sản của Nhà nước được giao trực tiếp quản 

lý; 

589



c) Dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản; 

d) Gian lận hoặc lừa đảo trong việc môi giới, hướng dẫn giới thiệu dịch vụ mua, bán nhà, đất 

hoặc các tài sản khác; 

đ) Mua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài sản đó do vi phạm 

pháp luật mà có; 

e) Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm a, b, c 

Khoản 1; Điểm c, đ, e Khoản 2 Điều này. 

4. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 16. Vi phạm quy định về bảo vệ các công trình công cộng, công trình an ninh, trật 

tự 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tự ý xê dịch các loại biển 

báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tự ý xê dịch, tháo dỡ cột dây điện thoại, điện tín, cột đèn, hàng rào của các cơ quan nhà 

nước hoặc các công trình công cộng khác; 

b) Tháo dỡ, phá hủy hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển báo, biển chỉ 

dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2 Điều này, thì tùy 

theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 17. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người nước ngoài 

đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay 

hộ chiếu. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất, hư hỏng hộ chiếu hoặc 

giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú; 

b) Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch hình thức, nội dung ghi trong hộ chiếu hoặc giấy tờ 

khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú và thẻ thường trú; 
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c) Khai không đúng sự thật để được cấp hộ chiếu, giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị 

thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư 

trú tại Việt Nam; 

d) Người nước ngoài đi vào khu vực cấm, khu vực nhà nước quy định cần có giấy phép mà 

không có giấy phép hoặc đi lại quá phạm vi, thời hạn được phép; 

đ) Không xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có liên 

quan đến xuất nhập cảnh khi nhà chức trách Việt Nam yêu cầu; không chấp hành các yêu 

cầu khác của nhà chức trách Việt Nam về kiểm tra người, hành lý; 

e) Người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm 

trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống mà không 

được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

g) Cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú, không hướng dẫn 

người nước ngoài khai báo tạm trú theo quy định hoặc không thực hiện đúng các quy định 

khác của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định; 

b) Trốn hoặc tổ chức, giúp đỡ người khác trốn vào các phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh 

nhằm mục đích vào Việt Nam hoặc ra nước ngoài; 

c) Cho người khác sử dụng hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để thực hiện hành vi trái 

quy định của pháp luật; 

d) Sử dụng hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu của người khác để nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; 

đ) Người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm 

trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được 

cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

e) Người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú mà thay đổi địa chỉ nhưng không khai báo 

để thực hiện việc cấp đổi lại. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Chủ phương tiện, người điều khiển các loại phương tiện chuyên chở người nhập cảnh, 

xuất cảnh Việt Nam trái phép; 

b) Sử dụng hộ chiếu giả, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu giả, thị thực giả, thẻ tạm trú giả, thẻ 

thường trú giả, dấu kiểm chứng giả để xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài, ở lại nước 

ngoài, vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép; 

b) Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không 

được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; 
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c) Cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bảo lãnh hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh 

Việt Nam, xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị nhập cảnh, cư 

trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc 

khai không đúng sự thật khi bảo lãnh, mời hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài nhập 

cảnh, xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất 

cảnh, cư trú tại Việt Nam; 

d) Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị 

xin cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị 

thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú; 

b) Làm giả hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ 

thường trú hoặc dấu kiểm chứng; 

c) Trốn vào đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc trụ sở cơ quan, tổ chức quốc tế đóng tại Việt 

Nam; 

d) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền; 

đ) Tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 2; Điểm c, d Khoản 3; Điểm a Khoản 4; Điểm a, b Khoản 6 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi hộ chiếu, giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ 

thường trú hoặc dấu kiểm chứng đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2; Điểm d, đ 

Khoản 3; Điểm b Khoản 4; Điểm a, b Khoản 6 Điều này; 

b) Buộc hủy bỏ thông tin, tài liệu sai sự thật đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 2; 

Điểm c Khoản 5 Điều này. 

9. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 

Khoản 6 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 18. Vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) In ấn, sao chụp tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật không đúng quy định; 

b) Phổ biến, nghiên cứu thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước không theo đúng quy định; 

c) Không thực hiện đúng quy định về vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà 

nước; 

d) Tiêu hủy các tài liệu, vật mang bí mật nhà nước không đúng quy định; 

đ) Vào khu vực cấm, địa điểm cấm, nơi bảo quản, lưu giữ, nơi tiến hành các hoạt động có 

nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà không được phép; 
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e) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở khu vực cấm. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công dân ở trong 

nước và nước ngoài không đúng theo quy định; 

b) Mang tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ra nước ngoài mà không được phép của cơ quan 

và người có thẩm quyền; 

c) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm c 

Khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi tài liệu, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước đối với hành vi quy định 

tại Điểm a, b, e Khoản 1; Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 

này. 

Điều 19. Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, 

phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép 

trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán hoặc đổi trái 

phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất trái phép hoặc 

làm giả trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2 

và Khoản 3 Điều này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 20. Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi 

hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn 

cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi 

hành công vụ. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành 

công vụ; 
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b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành 

công vụ; 

c) Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát của người thi hành công vụ. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ; 

b) Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ; 

c) Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc 

xử lý vi phạm hành chính. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 

3 Điều này. 

MỤC 2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

Điều 21. Vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép; 

b) Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép 

chất ma túy; 

c) Sản xuất, mua, bán những dụng cụ sử dụng chất ma túy trái quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trồng các loại cây thuốc 

phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, câu lạc 

bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma 

túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý; 

b) Môi giới, giúp đỡ, tạo điều kiện hoặc bằng các hình thức khác giúp cho người khác sử 

dụng trái phép chất ma túy; 

c) Chuyển chất ma túy, chất hướng thần hoặc các chất ma túy khác cho người không được 

phép cất giữ, sử dụng. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Cung cấp trái pháp luật địa điểm, phương tiện cho người khác sử dụng trái phép chất ma 

túy; 

b) Vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh các chất có 

chứa chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy; 
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c) Vi phạm các quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất 

ma túy; 

d) Vi phạm các quy định về giao nhận, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, tiền chất ma túy; 

đ) Vi phạm các quy định về phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, tiền chất ma 

túy; 

e) Vi phạm các quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất tại các khu vực 

cửa khẩu, biên giới, trên biển. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2, 

3, 4 và Khoản 5 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 

5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 22. Hành vi mua dâm 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người 

cùng một lúc. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc 

người khác cùng mua dâm. 

Điều 23. Hành vi bán dâm 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người 

cùng một lúc. 

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 24. Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp địa điểm cho 

hoạt động mua dâm, bán dâm. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Dẫn dắt, dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm; 

b) Che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Lôi kéo, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác bán dâm; 

b) Dùng các thủ đoạn khống chế, đe dọa người mua dâm, bán dâm để đòi tiền, cưỡng đoạt 

tài sản. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 
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a) Lợi dụng uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; 

b) Đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; 

c) Môi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên; 

d) Góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; 

b) Dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu số tiền do vi phạm hành chính mà có đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2 và 

Khoản 3 Điều này; 

b) Tịch thu số tiền góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm đối với 

hành vi quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này. 

Điều 25. Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm 

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đứng đầu cơ sở kinh 

doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở 

do mình quản lý. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, 

bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với 

hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 26. Hành vi đánh bạc trái phép 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các 

số lô, số đề. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi đánh 

bạc sau đây: 

a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam 

cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng tiền, hiện vật; 

b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; 

c) Cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi 

giải trí, các hoạt động khác; 

d) Bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác; 

b) Che giấu việc đánh bạc trái phép. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ 

chức đánh bạc sau đây: 

a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép; 
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b) Dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc; 

c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép; 

d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ 

chức đánh đề sau đây: 

a) Làm chủ lô, đề; 

b) Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề; 

c) Tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề; 

d) Tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các 

hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tịch thu tiền do vi phạm hành chính 

mà có đối với hành vi quy định tại Khoản 1; Khoản 2; Điểm a Khoản 3; Điểm b, c, d Khoản 

4 và Khoản 5 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 

5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

MỤC 3. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

Điều 27. Vi phạm quy định trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy 

định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Chấp hành không đầy đủ nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

b) Làm mất tác dụng hoặc để nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy cũ mờ, không nhìn rõ chữ, ký hiệu chỉ dẫn; 

c) Trang bị nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy 

không đúng quy cách. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không bố trí, niêm yết tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa 

cháy; 

b) Không chấp hành nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

c) Không phổ biến nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy cho những người trong 

phạm vi quản lý của mình; 

d) Ban hành các nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ nội dung hoặc 

không phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí, niêm yết nội 

quy về phòng cháy và chữa cháy. 
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4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có hoặc có quy 

định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy nhưng trái với các văn bản quy phạm pháp luật 

của Nhà nước. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 

này. 

Điều 28. Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không 

xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ cho kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu về phòng cháy và chữa 

cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản; 

b) Không cử người có trách nhiệm tham gia đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy; 

c) Không tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và chữa cháy của cơ 

quan có thẩm quyền; 

b) Không thực hiện các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm 

quyền yêu cầu bằng văn bản. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sau khi cơ sở được 

thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa cơ sở vào hoạt động 

người đứng đầu cơ sở không có văn bản thông báo và ký cam kết cơ sở đã đáp ứng đủ các 

yêu cầu và duy trì các điều kiện về đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá 

trình sử dụng nhà, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, 3 và Khoản 4 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 29. Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện việc báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy; 

b) Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 

c) Không cập nhật những thông tin thay đổi liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy 

trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ quản lý, 

theo dõi phòng cháy và chữa cháy. 

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Điều 30. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử 

dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không có 

sổ sách, hồ sơ theo dõi, quản lý chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản, bố trí, sắp xếp 

chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng hoặc sắp xếp không đúng 

khoảng cách, không theo từng nhóm chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị, phương 

tiện chứa, đựng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ không có giấy chứng nhận kiểm định hoặc 

không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 

Điều này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bảo quản, bố trí, sắp xếp, giảm số lượng, khối lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, 

nổ theo quy định đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc di chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đến kho, địa điểm theo quy định đối 

với hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này. 

8. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, 3, 4 và Khoản 5 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 31. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh 

chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không có biện pháp, phương tiện ngăn ngừa tích tụ tĩnh điện theo quy định; 

b) Không có biện pháp thông gió tự nhiên hoặc không có thiết bị thông gió cưỡng bức theo 

quy định. 

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Không lắp đặt các thiết bị phát hiện và xử lý rò rỉ của các chất, hàng nguy hiểm về cháy, 

nổ ra môi trường xung quanh; 

b) Không có phương án hoặc thiết bị xử lý sự cố bục, vỡ bể chứa, thiết bị, đường ống chứa, 

đựng, dẫn dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và các chất lỏng dễ cháy khác. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 
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a) Sản xuất, kinh doanh, san, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy 

phép; 

b) San, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định hoặc san, 

chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ sang các thiết bị chứa không đúng chủng loại, 

không phù hợp với chất, hàng nguy hiểm cháy nổ. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh 

chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ thuộc danh mục cấm kinh doanh. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy định tại Khoản 3, Khoản 4 

Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định đối với 

hành vi quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 32. Vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Làm hư hỏng giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

b) Không mang theo giấy phép vận chuyển khi vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, 

nổ; 

c) Không bóc, gỡ biểu trưng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ gắn trên phương tiện vận 

chuyển khi chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đã được di chuyển khỏi phương tiện vận 

chuyển; 

d) Làm mất giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ nhưng đã thông báo kịp 

thời với cơ quan có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sắp xếp chất, hàng nguy 

hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển không đúng theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy khi sử dụng 

phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong thời gian 

vận chuyển; 

b) Vận chuyển hàng hóa khác cùng với chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên cùng một 

phương tiện vận chuyển mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Chở người không có nhiệm vụ trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về 

cháy, nổ. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 
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a) Vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng, chủng loại 

quy định trong giấy phép; 

b) Không niêm yết biểu trưng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên phương 

tiện vận chuyển; 

c) Không chấp hành các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy hoặc không tuân theo 

sự hướng dẫn của người điều hành có thẩm quyền khi bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng nguy 

hiểm về cháy, nổ ra khỏi phương tiện vận chuyển theo quy định; 

d) Bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại địa điểm không bảo đảm điều 

kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

đ) Bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đang trên đường vận chuyển 

sang phương tiện khác khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; 

e) Làm mất giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ nhưng không thông báo 

cho cơ quan có thẩm quyền. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép vận chuyển chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

b) Làm giả hoặc sử dụng giấy phép giả để vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

c) Chữa, tẩy xóa giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 1; 

Điểm a, b Khoản 5 Điều này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định đối với hành vi quy định 

tại Điểm a Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc giảm số lượng, khối lượng, chủng loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy 

định đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này; 

c) Buộc di chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đến kho, địa điểm theo quy định đối với 

hành vi quy định tại Điểm a, b Khoản 5 Điều này; 

d) Buộc thu hồi giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy 

định tại Điểm c Khoản 5 Điều này. 

8. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, 3, 4 và Khoản 5 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 33. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, 

nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

diêm, bật lửa, điện thoại di động ở những nơi có quy định cấm. 
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2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng 

cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sử dụng nguồn lửa, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt khác 

ở những nơi có quy định cấm; 

b) Hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định. 

4. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 34. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, lắp đặt, quản lý, 

sử dụng điện 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không có 

quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện tại cơ sở. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị điện không 

theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống chiếu sáng sự cố; 

b) Thay đổi thiết kế hoặc thay đổi kết cấu, thông số chủ yếu của hệ thống điện, thiết bị điện 

mà không được người hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; 

c) Lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo vệ hoặc thiết bị 

tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; 

d) Sử dụng thiết bị điện quá tải so với thiết kế; 

đ) Sử dụng thiết bị điện ở những nơi đã có quy định cấm. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Sử dụng thiết bị điện không bảo đảm yêu cầu phòng cháy, nổ theo quy định trong môi 

trường nguy hiểm cháy, nổ; 

b) Không có nguồn điện dự phòng theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không thiết kế, lắp đặt 

các hệ thống điện phục vụ yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định. 

Điều 35. Vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thi 

công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không có 

hồ sơ theo dõi hệ thống chống sét theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không kiểm tra định kỳ hệ 

thống chống sét theo quy định. 
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3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không khắc phục các sai 

sót, hư hỏng làm mất tác dụng của hệ thống chống sét. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt hệ thống 

chống sét cho nhà, công trình thuộc diện phải lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định. 

Điều 36. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng 

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp và 

phương tiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công, xây dựng 

công trình. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thiết kế hệ thống 

phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải có thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đưa nhà, công trình vào 

sử dụng không đảm bảo một trong các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với 

công trình không thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Thi công, lắp đặt không đúng theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan 

có thẩm quyền thẩm duyệt; 

b) Không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, 

công trình trong quá trình thi công, sử dụng theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa 

cháy khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy; 

b) Chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm 

an toàn phòng cháy và chữa cháy mà chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa nhà, công trình 

vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khắc phục các điều kiện để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hành 

vi quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này; 

b) Buộc tổ chức để cơ quan quản lý nhà nước nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối 

với hành vi quy định tại Khoản 6 Điều này. 

Điều 37. Vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy và ngăn 

cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa 

cháy và ngăn cháy theo quy định; 
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b) Không tổ chức vệ sinh công nghiệp dẫn đến khả năng tạo thành môi trường có nguy hiểm 

về cháy, nổ. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi xây tường ngăn cháy, 

vách ngăn cháy hoặc làm cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không bảo đảm 

yêu cầu theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Làm trần, sàn, vách ngăn, mái che hoặc tập kết vật liệu dễ cháy ở những nơi không được 

phép; 

b) Làm nhà, các công trình khác ở trong rừng hoặc ven rừng không đảm bảo an toàn về 

chống cháy lan theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Không dọn sạch chất dễ cháy nằm trong hành lang an toàn tuyến ống dẫn dầu mỏ, khí đốt 

và sản phẩm dầu mỏ; 

b) Xây dựng công trình mà vi phạm khoảng cách ngăn cháy. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Không làm tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy 

theo quy định; 

b) Làm mất tác dụng ngăn cháy của tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các 

giải pháp ngăn cháy. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm 

b Khoản 5 Điều này; 

b) Buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều này. 

Điều 38. Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi thiết kế 

cửa thoát nạn không mở theo hướng thoát nạn, không lắp gương trong cầu thang thoát nạn. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối 

thoát nạn; 

b) Tháo, gỡ hoặc làm hỏng các thiết bị chiếu sáng sự cố, biển báo, biển chỉ dẫn trên lối thoát 

nạn; 

c) Không lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cứu nạn theo quy định; 

b) Không có thiết bị thông gió, thoát khói theo quy định cho lối thoát nạn; 
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c) Không có thiết bị chiếu sáng sự cố trên lối thoát nạn hoặc có không đủ độ sáng theo quy 

định hoặc không có tác dụng; 

d) Thiết kế, xây dựng cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn không đủ số lượng, 

diện tích, chiều rộng hoặc không đúng theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi khóa, chèn, chặn cửa 

thoát nạn. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi làm mất tác dụng của 

lối thoát nạn. 

Điều 39. Vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không 

quản lý phương án chữa cháy theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Xây dựng phương án chữa cháy không đảm bảo yêu cầu; 

b) Không phổ biến phương án chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không trình phê duyệt phương án chữa cháy; 

b) Không tham gia thực tập phương án chữa cháy; 

c) Không bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy; 

d) Không thực tập đầy đủ các tình huống chữa cháy trong phương án chữa cháy đã được phê 

duyệt. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không xây dựng phương án chữa cháy; 

b) Không tổ chức thực tập phương án chữa cháy. 

Điều 40. Vi phạm quy định về thông tin báo cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không 

thay thế phương tiện, thiết bị thông tin báo cháy hỏng hoặc mất tác dụng. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không có hiệu lệnh, thiết bị thông tin báo cháy theo quy định; 

b) Báo cháy chậm, không kịp thời; báo cháy không đầy đủ. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Báo cháy giả; 

b) Không báo cháy hoặc ngăn cản, gây cản trở việc thông tin báo cháy; 

c) Đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin không kịp thời khắc phục những hỏng hóc đối với thiết 

bị tiếp nhận thông tin báo cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi đã có yêu 

cầu bằng văn bản. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này. 
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5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 41. Vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy 

và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm che 

khuất phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ; 

b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ hoặc không đồng bộ theo 

quy định; 

c) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới 

theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa được kiểm định về 

chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định; 

b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không phù hợp với tính chất nguy hiểm 

cháy, nổ của cơ sở theo quy định; 

c) Sử dụng phương tiện chữa cháy ở vị trí thường trực chữa cháy dùng vào mục đích khác; 

d) Không dự trữ đủ nước chữa cháy theo quy định; 

đ) Di chuyển, thay đổi vị trí lắp đặt phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

e) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới 

chuyên dùng để vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho nhà, công trình theo quy định; 

b) Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt 

hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 

này. 

Điều 42. Vi phạm quy định về công tác chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi vào khu 

vực chữa cháy khi không được phép của người có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không kịp thời thực hiện việc 

cứu người, cứu tài sản hoặc chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 
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a) Không chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ về lực lượng, phương tiện, nguồn nước và các điều kiện 

khác phục vụ chữa cháy theo quy định; 

b) Không chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy; 

c) Không chấp hành lệnh huy động tham gia chữa cháy của người có thẩm quyền. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Cản trở hoạt động của lực lượng và phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 

b) Không tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy khi có yêu cầu của người có thẩm quyền; 

c) Không bảo vệ hiện trường vụ cháy theo quy định; 

d) Không bố trí đường giao thông, vị trí tiếp cận tòa nhà, công trình và các khoảng trống 

khác cho xe chữa cháy và các phương tiện chữa cháy cơ giới khác hoạt động theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Không tổ chức việc thoát nạn, cứu người hoặc chữa cháy; 

b) Lợi dụng việc chữa cháy để xâm hại đến sức khỏe, tài sản hợp pháp của công dân và tài 

sản của nhà nước. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 

5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 43. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, học tập, bồi 

dưỡng và huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm hỏng 

băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền, cổ động về phòng cháy và chữa 

cháy. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định; 

b) Sử dụng người làm lực lượng chữa cháy cơ sở, người điều khiển phương tiện giao thông 

cơ giới 4 chỗ ngồi trở lên, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ nhưng chưa qua lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng 

cháy và chữa cháy hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp huấn luyện nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức huấn 

luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Điều 44. Vi phạm quy định về thành lập, tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và 

chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không đảm bảo số lượng về con người, thời gian trong một ca trực, kíp trực về an toàn 

phòng cháy và chữa cháy; 

b) Lực lượng chữa cháy cơ sở không sử dụng thành thạo phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy được trang bị tại cơ sở. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không tổ chức phân trực tại 

cơ sở theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành không đảm bảo yêu cầu 

theo quy định; 

b) Không quản lý, không duy trì hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc 

chuyên ngành theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không tham gia hoạt 

động phòng cháy và chữa cháy khi được người có thẩm quyền yêu cầu. 

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập đội 

phòng cháy và chữa cháy cơ sở hay chuyên ngành theo quy định. 

Điều 45. Vi phạm quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện, thiết bị 

phòng cháy và chữa cháy và thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi của đơn vị thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy mà không đủ tư cách pháp nhân, năng lực chuyên môn kỹ thuật 

theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh phương tiện, 

thiết bị phòng cháy và chữa cháy khi chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn kỹ 

thuật, chưa được đào tạo hoặc tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoán cải xe ô tô chữa 

cháy, tàu, thuyền chữa cháy chuyên dùng khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi của đơn vị thi công, 

lắp đặt hạng mục phòng cháy và chữa cháy mà không đủ tư cách pháp nhân, năng lực 

chuyên môn kỹ thuật theo quy định. 

Điều 46. Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bảo hiểm 

cháy, nổ bắt buộc không có biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất cho đối tượng tham gia bảo 

hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 
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a) Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mà không mua theo quy định; 

b) Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đúng quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt 

buộc do Bộ Tài chính ban hành; 

c) Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không tách riêng hợp đồng phần 

bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói theo quy định; 

d) Không trích nộp phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để đóng góp kinh phí cho hoạt động 

phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

Điều 47. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình 

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an 

toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại 

dưới 25.000.000 đồng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an 

toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 25.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an 

toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng. 

Điều 48. Vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ 

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại dưới 2.000.000 đồng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an 

toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng đến dưới 

10.000.000 đồng. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an 

toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 10.000.000 đồng đến dưới 

25.000.000 đồng. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ 

gây thiệt hại từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi do thiếu trách nhiệm 

để xảy ra cháy, nổ. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ 

gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng. 

MỤC 4. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Điều 49. Hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích 

cho thành viên gia đình. 

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên 

gia đình; 
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b) Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp 

cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương 

do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với các hành vi quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này. 

Điều 50. Hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình 

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, 

không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; 

b) Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ 

nữ nuôi con nhỏ. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 

này. 

Điều 51. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm; 

b) Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia 

đình; 

c) Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh nhằm xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm của nạn nhân. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh đối với hành vi quy định 

tại Điểm a, c Khoản 2 Điều này. 

Điều 52. Hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn 

bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực 

thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó; 

b) Không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc; 

c) Không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh. 
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2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi buộc thành viên gia đình phải 

chứng kiến cảnh bạo lực đối với người, con vật. 

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc 

kích dục; 

b) Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình mà 

thành viên đó không phải là vợ, chồng. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2 và 

Khoản 3 Điều này. 

Điều 53. Hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa 

ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi ngăn cản 

quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ trường hợp cha 

mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, 

chị, em với nhau. 

Điều 54. Vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

1. Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng sau khi ly hôn; từ chối hoặc 

trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và 

cháu theo quy định của pháp luật. 

2. Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha, mẹ; nghĩa vụ cấp dưỡng, 

chăm sóc con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật. 

Điều 55. Hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện 

tiến bộ 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

1. Cưỡng ép người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh 

thần hoặc bằng thủ đoạn khác. 

2. Cản trở người khác kết hôn, ly hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng cách hành 

hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác. 

Điều 56. Hành vi bạo lực về kinh tế 

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia 

đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình; 
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b) Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, 

tiếp xúc với chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về 

lao động; 

c) Ép buộc thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang thang kiếm sống. 

Điều 57. Hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của 

họ 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi buộc 

thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thường xuyên đe dọa bằng 

bạo lực để buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ. 

Điều 58. Hành vi bạo lực đối với người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, 

người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Đe dọa người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo 

lực gia đình; 

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, 

người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Hành hung người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân 

bạo lực gia đình; 

b) Đập phá, hủy hoại tài sản của người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người 

giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 

này; 

b) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này. 

Điều 59. Hành vi cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành 

vi bạo lực gia đình 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi kích 

động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi cưỡng bức người khác thực 

hiện hành vi bạo lực gia đình. 

Điều 60. Hành vi cố ý không ngăn chặn, báo tin hành vi bạo lực gia đình và cản trở việc 

ngăn chặn, báo tin, xử lý hành vi bạo lực gia đình 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 
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a) Biết hành vi bạo lực gia đình, có điều kiện ngăn chặn mà không ngăn chặn dẫn đến hậu 

quả nghiêm trọng; 

b) Biết hành vi bạo lực gia đình mà không báo tin cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền; 

c) Cản trở người khác phát hiện, khai báo hành vi bạo lực gia đình. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi cản trở việc xử lý hành vi 

bạo lực gia đình. 

Điều 61. Hành vi sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động 

hành vi bạo lực gia đình 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng, 

truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động hành vi bạo lực gia đình. 

Điều 62. Vi phạm quy định về tiết lộ thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với nhân viên y tế, nhân viên tư vấn 

trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình có một trong những hành vi sau đây: 

1. Tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bạo lực gia đình mà không được sự đồng ý của nạn 

nhân hoặc người giám hộ của nạn nhân làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của 

nạn nhân. 

2. Cố ý tiết lộ hoặc tạo điều kiện cho người có hành vi bạo lực biết nơi tạm lánh của nạn 

nhân bạo lực gia đình. 

Điều 63. Hành vi lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Đòi tiền của nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân sau khi có hành động giúp đỡ nạn nhân 

bạo lực gia đình; 

b) Yêu cầu thanh toán chi phí sinh hoạt của nạn nhân ở địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 

c) Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân bạo lực gia đình để yêu cầu họ thực hiện hành 

vi trái pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Thành lập cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình để hoạt động trục lợi; 

b) Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời 

hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều này. 

Điều 64. Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 
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1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động ngoài phạm vi giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động khi chưa được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc không đăng ký hoạt động. 

Điều 65. Vi phạm quy định về quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Cố tình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian thi hành quyết định cấm 

tiếp xúc; 

b) Sử dụng điện thoại, phương tiện thông tin khác để đe dọa, chửi bới, xúc phạm nạn nhân 

bạo lực gia đình. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều này. 

Chương 3. 

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Điều 66. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân 

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 500.000 đồng đối 

với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng, Thủy đội trưởng Cảnh sát đường thủy của người được quy định 

tại Khoản 1 Điều này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 900.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 1.200.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 1.500.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. 

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu 

chế xuất có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
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vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 2.500.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 

phạt được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 

Luật xử lý vi phạm hành chính. 

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông 

đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy, Thủy đoàn 

trưởng Cảnh sát đường thủy; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát 

phản ứng nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng 

Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng 

phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát bảo 

vệ và cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng 

Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trên 

sông, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, 

Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; Trưởng 

phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các quận, huyện thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và 

chữa cháy; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 8.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 10.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động 

có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 

phạt được quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, k Khoản 1 Điều 28 

Luật xử lý vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 25.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 
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c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động 

có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 

phạt được quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; 

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, i, k Khoản 1 Điều 28 

Luật xử lý vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Cục 

trưởng Cục An ninh thông tin, truyền thông, Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu 

tư, Cục trưởng Cục An ninh nông nghiệp, nông thôn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia 

về dân cư, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục 

Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục 

trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ, Cục trưởng Cục Theo dõi thi hành án hình sự 

và hỗ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục 

trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động 

có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, i, k Khoản 1 Điều 28 

Luật xử lý vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

7. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 6 

Điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. 

Điều 67. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 5.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 
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c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt 

tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 28 

Luật xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 25.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động 

có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 

phạt được quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, h, i, k Khoản 1 

Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động 

có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm 

hành chính và Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

Điều 68. Thẩm quyền xử phạt hành chính của các cơ quan khác 

Các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, cơ quan đại diện 

ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền xử phạt theo quy 

định của Luật xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi quy định tại Chương II Nghị 

định này theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi, lĩnh vực mình quản lý. 

Điều 69. Thẩm quyền xử phạt hành chính của Thanh tra, Quản lý thị trường 

Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật 

xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi quy định tại Mục 2 Chương II; Thanh tra 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm 

hành chính đối với những hành vi quy định tại Mục 4 Chương II; các lực lượng Thanh tra 
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chuyên ngành, Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi 

phạm hành chính đối với các hành vi quy định tại Điều 20 Nghị định này theo chức năng, 

nhiệm vụ trong phạm vi, lĩnh vực mình quản lý. 

Điều 70. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt 

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người có thẩm quyền quy định tại các 

Điều 66, 67, 68, 69 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành 

chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 02 

(hai) lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. 

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng thuộc Công an nhân dân thực 

hiện theo quy định tại Điều 39 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 66 Nghị định này 

theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản lý. 

Điều 71. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các Điều 66, 67, 68, 69 

Nghị định này. 

2. Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống 

bạo lực gia đình. 

Chương 4. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 72. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013. 

2. Các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Chương 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 

tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại 

dâm, Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định số 73/2010/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 7 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và 

trật tự, an toàn xã hội, Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2012 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực, kể từ ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 73. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình xảy ra trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết, 

thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm. 

2. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình xảy ra trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực mà còn khiếu nại thì áp dụng quy định của những Nghị định 

trước đây để xử lý. 

Điều 74. Trách nhiệm thi hành 
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1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: 94/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, CAI NGHIỆN MA 

TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 

năm 2008; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 

NGHỊ ĐỊNH: 

Chƣơng 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng  

1. Nghị định này quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại

cộng đồng (sau đây gọi tắt là cai nghiện tại gia đình, cộng đồng) và trình tự, thủ tục áp dụng 

biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. 

2. Nghị định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai

nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, người nghiện ma túy và gia đình người nghiện ma 

túy.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cộng đồng là một đơn vị dân cư được xác định theo phạm vi đơn vị hành chính xã,

phường, thị trấn. 

2. Xác định nghiện ma túy là các hoạt động chuyên môn về y tế do cơ quan y tế có thẩm

quyền thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Cai nghiện ma túy là việc áp dụng các hoạt động điều trị, tư vấn, học tập, lao động, rèn

luyện nhằm giúp cho người nghiện ma túy phục hồi về sức khỏe, nhận thức, tâm lý và hành 

vi, nhân cách để trở về tình trạng bình thường.  

4. Quy trình cai nghiện ma túy là tổng hợp các phương pháp, biện pháp được thực hiện theo

một trình tự, thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và áp dụng 

thống nhất trong các hình thức cai nghiện ma túy nhằm cắt cơn nghiện, phục hồi sức khỏe, 

hành vi, nhân cách, khả năng học tập, lao động để nâng cao năng lực tái hòa nhập cộng đồng 

và phòng, chống tái nghiện cho người nghiện ma túy. 
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Điều 3. Độ tuổi, thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng 

đồng  

1. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng áp dụng đối với 

người nghiện ma túy từ đủ mười hai tuổi trở lên. 

2. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng từ sáu tháng đến mười hai tháng, tính 

từ ngày ký quyết định cai nghiện tại gia đình, quyết định cai nghiện tự nguyện, cai nghiện 

bắt buộc tại cộng đồng.  

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng 

đồng  

1. Nhà nước khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện; tổ chức, hỗ trợ cho 

công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.  

2. Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm tham gia, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

xã trong việc tổ chức hoạt động cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.  

Điều 5. Tổ công tác cai nghiện ma túy  

1. Tổ công tác cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã quyết định thành lập, giải thể; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc 

tổ chức các hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. 

2. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể về thành lập, giải thể, xây dựng 

quy chế làm việc của Tổ công tác.  

3. Thành phần Tổ công tác gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ trưởng. Các 

thành viên gồm: cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội, công an, cán bộ y tế 

cấp xã; đại diện khu dân cư (tổ dân phố, trưởng thôn, xóm, ấp, bản), đại diện Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận; người có chuyên môn về y tế, về cai nghiện ma 

túy, người tự nguyện tham gia công tác cai nghiện. 

Căn cứ vào số lượng người nghiện ma túy, tình hình thực tiễn của địa phương, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng thành viên Tổ công tác và chỉ định Thường trực Tổ 

công tác theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.  

4. Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của tổ trước Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã. Tổ trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan mà họ là 

thành viên để phân công công việc cho phù hợp. 

5. Thành viên Tổ công tác được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí khi tham gia công tác quản lý, 

bảo vệ, tư vấn, hỗ trợ người cai nghiện ma túy.  

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định cụ thể về 

mức chi hỗ trợ kinh phí cho cán bộ Tổ công tác khi tham gia công tác quản lý, bảo vệ, tư 

vấn, hỗ trợ người cai nghiện ma túy.  

6. Nhiệm vụ của Tổ công tác:  

a) Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp nhận khai báo và đăng ký cai nghiện; xây dựng 

kế hoạch cai nghiện; lập hồ sơ, tổ chức các hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng 

đồng.  
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b) Phối hợp với Tổ dân cư nơi người nghiện ma túy cư trú xem xét, đánh giá về tình trạng 

nghiện, hoàn cảnh gia đình, nhân thân của người nghiện ma túy để lập kế hoạch cai nghiện 

tại gia đình và cộng đồng cho phù hợp.  

c) Hướng dẫn người nghiện ma túy và gia đình hoặc người giám hộ thực hiện kế hoạch cai 

nghiện; hàng tháng nhận xét, đánh giá việc thực hiện và lưu hồ sơ của người cai nghiện. 

d) Hướng dẫn gia đình có người nghiện ma túy hoặc người giám hộ theo dõi, quản lý, chăm 

sóc, giúp đỡ người cai nghiện tham gia các hoạt động xã hội để thay đổi hành vi, nhân cách 

và nâng cao năng lực tái hòa nhập cộng đồng. 

đ) Tư vấn giúp đỡ người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện; tổ chức các hoạt động 

phục hồi chức năng, sức khỏe, khả năng học tập và lao động sản xuất.  

Điều 6. Nghiêm cấm các hành vi sau  

1. Không khai báo về tình trạng nghiện ma túy của bản thân. 

2. Không đăng ký hình thức cai nghiện khi đã nghiện ma túy. 

3. Chống lại hoặc cản trở việc thực hiện các quy định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng 

đồng. 

4. Xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người cai nghiện tại gia đình, 

cộng đồng. 

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện các hoạt động cai nghiện ma túy trái pháp luật. 

Điều 7. Kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 

1. Kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng từ các 

nguồn sau: 

a) Ngân sách địa phương; 

b) Ngân sách trung ương bố trí thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma 

túy;  

c) Đóng góp của cá nhân, gia đình người cai nghiện ma túy;  

d) Huy động từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hỗ 

trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; 

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ các nội dung chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia 

đình, cộng đồng như sau: 

a) Đối với hình thức tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình: 

- Hỗ trợ một lần tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, 

gia đình chính sách theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, 

người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật; 

- Lập, xét duyệt hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện.  

b) Đối với hình thức cai nghiện ma túy tại cộng đồng: 

- Hỗ trợ một lần tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, 

gia đình chính sách theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, 

người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật; 

- Chi đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho cơ sở điều trị cắt cơn;  
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- Chi hoạt động thường xuyên của cơ sở điều trị cắt cơn; 

- Chi lập, xét duyệt hồ sơ cai nghiện.  

c) Chi hỗ trợ kinh phí cho cán bộ Tổ công tác khi tham gia công tác điều trị, quản lý, bảo vệ, 

tư vấn, hỗ trợ người cai nghiện.  

Chƣơng 2.  

ĐỐI TƢỢNG, THỦ TỤC TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, TỰ 

NGUYỆN CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ÁP 

DỤNG BIỆN PHÁP CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG 

MỤC 1. ĐỐI TƢỢNG, THỦ TỤC TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA 

ĐÌNH 

Điều 8. Đối tƣợng tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình  

Đối tượng cai nghiện tại gia đình là người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác 

khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình. 

Điều 9. Đăng ký tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình  

1. Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành 

niên có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình với Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi cư trú.  

Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tự nguyện cai 

nghiện tại gia đình. 

2. Hồ sơ đăng ký gồm:  

a) Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ 

của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma 

túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai 

nghiện ma túy tại gia đình; 

b) Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy; 

c) Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy. 

Điều 10. Xem xét áp dụng cai nghiện ma túy tại gia đình  

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tự nguyện cai 

nghiện tại gia đình theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này, Tổ công tác có trách 

nhiệm thẩm tra hồ sơ và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định quản 

lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình. 

2. Quyết định quản lý tự nguyện cai nghiện tại gia đình phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra 

quyết định; họ tên, chức vụ của người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư 

trú của người cai nghiện; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng, thời hạn áp dụng, 

ngày thi hành quyết định; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình được giao 

quản lý, giúp đỡ người cai nghiện. 

3. Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình được gửi cho cá nhân và gia đình 

người cai nghiện, Tổ trưởng Tổ công tác và Tổ trưởng Tổ dân cư nơi người nghiện ma túy 

cư trú.  
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Điều 11. Tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình  

Người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy phối hợp với Tổ công tác xây dựng kế 

hoạch cai nghiện cá nhân và thực hiện các hoạt động cai nghiện cho người tự nguyện cai 

nghiện ma túy tại gia đình theo quy định tại Chương III Nghị định này.  

MỤC 2. ĐỐI TƢỢNG, THỦ TỤC TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG 

ĐỒNG    

Điều 12. Đối tƣợng tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng  

1. Đối tượng tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng là người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng 

đồng tự nguyện đăng ký cai nghiện nhưng không có điều kiện điều trị cắt cơn tại gia đình. 

2. Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành 

niên có trách nhiệm tự giác khai báo và đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng với Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Điều 13. Hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng 

1. Hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng gồm: 

a) Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng của bản thân hoặc gia đình, người giám 

hộ của người nghiện ma túy. Đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các 

hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện 

ma túy tại cộng đồng; 

b) Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy; 

2. Tổ công tác cai nghiện có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng.  

Điều 14. Xem xét quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng  

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ khi nhận được Hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện 

tại cộng đồng, Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, lập danh sách đối tượng tự nguyện 

cai nghiện và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tổ công tác, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng. 

3. Quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết 

định; họ tên, chức vụ của người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của 

người cai nghiện; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng, thời hạn áp dụng, ngày 

thi hành quyết định; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình được giao quản 

lý, giúp đỡ người cai nghiện. 

Điều 15. Tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Tổ công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện các hoạt động cai nghiện cho người tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo 

quy định tại Chương III Nghị định này.  

MỤC 3. ĐỐI TƢỢNG, THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CAI NGHIỆN MA TÚY 

BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG  

Điều 16. Đối tƣợng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng 
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1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là người nghiện ma túy 

cư trú tại cộng đồng nhưng không tự giác khai báo và không tự nguyện đăng ký cai nghiện 

tại gia đình hoặc cộng đồng. 

2. Không áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng đối với các trường 

hợp sau: 

a) Người nghiện ma túy đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo 

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; 

b) Người nghiện ma túy thuộc diện bị đưa vào cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; 

c) Người nghiện ma túy đang bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, tại 

Trung tâm quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.  

Điều 17. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng 

1. Trưởng Công an xã hoặc tương đương chủ trì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai 

nghiện bắt buộc tại cộng đồng gửi Tổ công tác. 

2. Hồ sơ gồm: 

a) Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy; 

b) Biên bản hoặc các tài liệu xác nhận tình trạng nghiện ma túy; 

c) Văn bản của Trưởng Công an xã hoặc tương đương đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện 

bắt buộc tại cộng đồng.  

Điều 18. Trách nhiệm, thời hạn thẩm tra hồ sơ  

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, văn bản đề nghị áp dụng 

biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng của Trưởng Công an xã hoặc tương đương, Tổ 

công tác có trách nhiệm chuẩn bị tổ chức phiên họp thẩm tra, xét duyệt hồ sơ.  

2. Phiên họp thẩm tra, xét duyệt hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại 

cộng đồng phải có ít nhất các thành viên sau tham dự: cán bộ phụ trách Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Trưởng Công an, cán bộ Y tế, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng 

thôn (hoặc tổ trưởng Tổ dân phố) nơi người nghiện cư trú.  

3. Tổ công tác xem xét và biểu quyết đối với từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc đa số. 

Trường hợp biểu quyết với số ý kiến bằng nhau thì phải ghi rõ vào biên bản phiên họp trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. Biên bản phiên họp thẩm tra, xét duyệt hồ sơ của Tổ 

công tác phải ghi rõ ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự.  

4. Tổ trưởng Tổ công tác làm văn bản đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại 

cộng đồng gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo Biên bản phiên họp thẩm tra, xét 

duyệt hồ sơ.  

Điều 19. Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng  

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tổ công tác, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng 

đồng. 
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2. Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng phải ghi rõ ngày, tháng, 

năm ra quyết định; họ tên, chức vụ của người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, 

nơi cư trú của người cai nghiện; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng, thời hạn 

áp dụng, ngày thi hành quyết định; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình được giao 

quản lý, giúp đỡ; quyền khiếu nại đối với quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 

tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.  

3. Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng có hiệu lực kể từ ngày 

ký. Người phải chấp hành quyết định nếu không tự giác chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành. 

Quyết định cai nghiện tại cộng đồng được gửi cho cá nhân và gia đình, người giám hộ của 

người cai nghiện, Tổ trưởng Tổ công tác và Tổ trưởng Tổ dân cư nơi người nghiện ma túy 

cư trú để quản lý, giúp đỡ người cai nghiện.  

Điều 20. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng  

1. Các trường hợp được hoãn thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng:  

a) Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện từ tuyến huyện trở lên; 

b) Phụ nữ đang có thai có chứng nhận của bệnh viện từ tuyến huyện trở lên hoặc phụ nữ 

đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào quyết định của cơ sở y tế về thời gian điều trị, 

thời gian nuôi con nhỏ để quyết định thời hạn hoãn chấp hành quyết định. Khi hết thời hạn 

hoãn chấp hành ghi trong quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư 

trú thì các đối tượng trên phải tiếp tục thi hành quyết định. Trường hợp không tự nguyện 

chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.  

2. Các trường hợp được miễn thi hành quyết định: 

a) Đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên; 

b) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó tự nguyện cai nghiện, không còn 

sử dụng ma túy có Giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian tự nguyện cai nghiện. 

3. Thủ tục hoãn, miễn thi hành quyết định: 

a) Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng phải làm đơn đề nghị 

hoãn, miễn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hoãn, miễn, tự nguyện cai 

nghiện) gửi Tổ trưởng Tổ công tác; 

b) Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, 

thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;  

c) Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Tổ trưởng Tổ công 

tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xem xét, quyết định việc hoãn hoặc miễn chấp 

hành quyết định.  

Điều 21. Tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Tổ công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện các hoạt động cai nghiện cho người bị bắt buộc cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo 

quy định tại Chương III Nghị định này.  

Chƣơng 3.  
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TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG 

Điều 22. Khám sức khỏe, phân loại ngƣời nghiện ma túy   

1. Cơ sở y tế cấp xã, bác sĩ điều trị cắt cơn (đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình) có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe ban đầu, làm hồ sơ bệnh án (theo Mẫu do 

Bộ Y tế ban hành) cho người cai nghiện ma túy; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét 

nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn. 

2. Căn cứ vào bệnh án, các kết quả xét nghiệm, cán bộ điều trị phân loại người cai nghiện 

theo loại ma túy sử dụng, tình trạng sức khỏe để xây dựng kế hoạch điều trị, cai nghiện phù 

hợp với từng người.  

Điều 23. Điều trị cắt cơn, giải độc 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sử dụng cơ sở vật chất hiện có tại địa phương 

để tổ chức điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng.  

Đối với những xã có số đối tượng nghiện ít, không cần thiết hoặc không có điều kiện thành 

lập Cơ sở điều trị cắt cơn riêng biệt, thì liên kết với các xã khác hoặc kết hợp với Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, các cơ sở khác được phép điều trị cắt cơn trong 

khu vực để tổ chức điều trị cắt cơn cho người nghiện ma túy.  

Trường hợp không có cơ sở vật chất để tổ chức Cơ sở điều trị cắt cơn thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định xây dựng Cơ sở 

điều trị cắt cơn nghiện ma túy phù hợp với nhu cầu, khả năng của địa phương.  

2. Cơ sở điều trị cắt cơn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và 

các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của pháp luật.  

3. Việc điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng phải do y, 

bác sỹ được đào tạo, tập huấn về điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy và được Sở Y tế cấp 

tỉnh cấp chứng chỉ; áp dụng đúng bài thuốc, phác đồ điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy do Bộ 

Y tế ban hành.  

4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn của cơ sở điều trị cắt cơn; hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống lây nhiễm 

HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong cơ sở điều trị cắt cơn.  

Điều 24. Quản lý, giám sát ngƣời cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 

1. Người nghiện ma túy sau khi hoàn thành giai đoạn điều trị cắt cơn được lập sổ theo dõi 

diễn biến hành vi, tâm lý và đưa trở về quản lý tại gia đình  

2. Tổ công tác phân công cán bộ hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy trong việc thực hiện kế 

hoạch cai nghiện; phối hợp với gia đình, các tổ chức đoàn thể nơi người nghiện ma túy cư 

trú để quản lý, giám sát và hỗ trợ người cai nghiện.  

3. Cán bộ Tổ công tác được phân công hỗ trợ phải có kế hoạch, biện pháp quản lý, giáo dục, 

tư vấn người cai nghiện trong suốt thời gian cai nghiện, bảo đảm cho người cai nghiện thực 

hiện đúng và đủ quy trình cai nghiện; hàng tháng báo cáo với Tổ trưởng Tổ công tác về việc 

thực hiện kế hoạch cai nghiện của người cai nghiện.  

Điều 25. Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách  
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1. Trong thời gian cai nghiện, Tổ công tác có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện liệu pháp tâm lý tập thể, liệu pháp tâm lý nhóm; tổ chức học tập về 

pháp luật, đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm, tự tin nhằm phục hồi toàn 

diện về nhân cách, sức khỏe, tâm lý cho người cai nghiện; 

b) Tổ chức hoạt động tư vấn, giúp đỡ người nghiện ma túy sửa đổi hành vi, nhân cách; từng 

bước từ bỏ ma túy; phòng, chống tái nghiện; giúp họ định hướng đúng trong tương lai; 

c) Tổ chức cho người cai nghiện tham gia các hoạt động lao động trị liệu nhằm giúp họ hiểu 

được giá trị của lao động; tổ chức các hoạt động thể thao, giải trí. 

2. Hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách và lao động trị liệu phải được thực hiện 

xen kẽ trong suốt thời gian cai nghiện. 

Điều 26. Dạy nghề, tạo việc làm cho ngƣời cai nghiện 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở dạy nghề của địa 

phương để tổ chức truyền nghề, dạy nghề và tạo việc làm cho người cai nghiện. 

2. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp xã theo điều kiện, khả năng 

của doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận người cai nghiện ma túy để tổ chức truyền nghề, 

dạy nghề và tạo việc làm cho người cai nghiện. 

Điều 27. Đánh giá kết quả cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 

1. Trong thời gian cai nghiện theo quyết định, Tổ công tác tổ chức xét nghiệm chất ma túy 

đột xuất hoặc định kỳ; phối hợp với Tổ trưởng Tổ dân cư và gia đình, người giám hộ đánh 

giá kết quả thực hiện kế hoạch cai nghiện. 

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, quá trình theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch cai 

nghiện cá nhân của người nghiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp “Giấy chứng nhận 

hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng”. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an hướng 

dẫn đánh giá kết quả cai nghiện và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma 

túy tại gia đình, cộng đồng. 

Điều 28. Trách nhiệm của ngƣời nghiện ma túy, gia đình ngƣời nghiện ma túy 

1. Người nghiện ma túy có trách nhiệm: 

a) Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động, học tập, 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, đơn vị dân cư nơi mình 

cư trú; 

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chuyên môn, kế hoạch cai nghiện cá nhân; 

c) Hàng tháng phải báo cáo với người được phân công trực tiếp giúp đỡ về tình hình điều trị, 

cai nghiện, kết quả và sự tiến bộ của mình; 

d) Phải có mặt khi Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu; nếu vắng mặt mà không có lý do chính 

đáng, thì Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập đến trụ sở Ủy ban nhân dân yêu cầu làm kiểm 

điểm về hành vi vi phạm đó; 

đ) Đóng góp chi phí cai nghiện theo quy định. 

2. Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm: 
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a) Chăm sóc, quản lý, theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện ma túy sử 

dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội; 

b) Phối hợp với Tổ công tác, cán bộ Tổ công tác được phân công giúp đỡ người cai nghiện 

trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy thực hiện kế hoạch cai nghiện, xóa bỏ mặc 

cảm, quyết tâm cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng. 

Điều 29. Chế độ hỗ trợ đối với ngƣời cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng 

1. Đối với người tự nguyện cai nghiện ma túy: hỗ trợ một lần tiền thuốc điều trị cắt cơn 

nghiện ma túy cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, 

người khuyết tật. 

2. Đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc: hỗ trợ tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện 

ma túy, tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia 

đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành 

niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật. 

Điều 30. Những quy định về đi lại, thay đổi nơi cƣ trú đối với ngƣời cai nghiện ma túy 

tại gia đình, cộng đồng 

1. Trong thời gian cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng, khi tình trạng sức khoẻ 

đã phục hồi, người cai nghiện có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng, trừ 

trường hợp đang trong giai đoạn cắt cơn, giải độc. Mỗi lần vắng mặt không được quá ba 

mươi ngày, số thời gian vắng mặt không được vượt quá một phần hai tổng số thời gian cai 

nghiện theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và phải tuân theo quy định sau 

đây: 

a) Trong trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú đến hai mươi ngày, thì phải báo cáo Trưởng 

Công an cấp xã. 

b) Trong trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú từ trên hai mươi ngày thì phải làm đơn xin phép 

ghi rõ lý do, thời gian và nơi đến kèm theo ý kiến của Tổ trưởng Tổ công tác và được Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú đồng ý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 

cai nghiện cư trú phải gửi văn bản đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ đến lưu trú 

để phối hợp theo dõi, quản lý và hỗ trợ người cai nghiện; 

c) Người cai nghiện có trách nhiệm báo cáo Trưởng Công an cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi mình đến lưu trú biết. Khi hết thời hạn lưu trú, phải có xác nhận của 

Trưởng Công an cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thời hạn lưu trú và việc 

chấp hành pháp luật tại nơi đến lưu trú. 

2. Thời gian người cai nghiện vắng mặt tại nơi cư trú được tính vào thời hạn chấp hành 

quyết định, nếu người đó không vi phạm pháp luật tại địa phương nơi đến lưu trú; nếu có vi 

phạm hoặc vắng mặt mà không báo cáo hoặc không được sự đồng ý của Trưởng Công an 

cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú thì thời gian vắng mặt không được 

tính vào thời hạn chấp hành quyết định. 
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3. Trong trường hợp vì các lý do chính đáng như thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, đi 

học, có việc làm ổn định hoặc các lý do chính đáng khác mà tạm trú ở địa phương khác, thì 

người cai nghiện phải làm đơn đề nghị có ý kiến của Tổ trưởng Tổ công tác gửi Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi người cai nghiện cư trú xem xét, giải quyết: 

a) Trường hợp người cai nghiện thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã làm văn bản đề nghị và gửi toàn bộ hồ sơ của người cai nghiện cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó sẽ đến cư trú để tiếp tục quản lý, giáo dục; 

b) Trường hợp người cai nghiện đi học, có việc làm ổn định hoặc các lý do chính đáng mà 

tạm trú ở địa phương khác, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm văn bản đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó lưu trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm 

việc để tiếp tục quản lý, giúp đỡ họ. 

Chƣơng 4. 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG VIỆC TỔ 

CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG 

Điều 31. Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội có trách nhiệm 

1. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy 

tại cộng đồng. 

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng 

đồng. 

3. Định kỳ kiểm tra, thanh tra, báo cáo, thống kê việc triển khai thực hiện công tác tổ chức 

cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma 

túy. 

4. Ban hành thống nhất mẫu kế hoạch cai nghiện cá nhân, đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện, 

sơ yếu lý lịch, quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình, quyết định cai nghiện tự 

nguyện tại cộng đồng, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng theo 

quy định tại Chương II Nghị định này. 

Điều 32. Bộ Y tế có trách nhiệm 

1. Hướng dẫn, chỉ đạo y tế cấp xã xét nghiệm tìm chất ma túy, lập hồ sơ, bệnh án người 

nghiện ma túy, xác định người nghiện ma túy, chế độ điều trị, cắt cơn cho người cai nghiện 

ma túy tại gia đình, cộng đồng. 

2. Chỉ đạo cơ quan y tế cấp huyện tổ chức tập huấn, hỗ trợ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật cho 

việc tổ chức điều trị cắt cơn, cấp cứu cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. 

Điều 33. Bộ Công an có trách nhiệm 

1. Hướng dẫn, chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn phối hợp với cán bộ Y tế, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, các cơ quan và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giúp Ủy ban nhân 

dân cấp xã trong việc thu thập tài liệu, thẩm tra, lập hồ sơ người nghiện ma túy để tổ chức 

cai nghiện; bảo vệ an ninh trật tự trong quá trình thực hiện các hoạt động cai nghiện tại gia 

đình, cộng đồng. 
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2. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính trong việc 

thanh tra, kiểm tra, thống kê các hoạt động cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

Điều 34. Bộ Tài chính có trách nhiệm 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi, mức 

chi cho công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; chế độ đóng góp và miễn giảm, 

hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn nghiện ma túy đối với những người thuộc hộ nghèo, người chưa 

thành niên, gia đình chính sách theo quy định của pháp luật. 

Điều 35. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức điều tra, thống kê, phân loại người nghiện ma túy, xây dựng 

kế hoạch và bố trí kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng của địa 

phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma 

túy tại gia đình, cộng đồng. 

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch cai nghiện tại gia đình, cộng đồng của địa phương; 

phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phân công trách nhiệm 

cụ thể trong việc tổ chức các hoạt động cai nghiện; theo dõi, động viên giúp đỡ người nghiện 

ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

3. Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện cho 

những người đã cai nghiện tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái 

nghiện ma túy. 

4. Kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ở địa phương. 

Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy. 

Điều 36. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 

1. Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng 

đồng của địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai 

nghiện ma túy. 

2. Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch tổ chức cai nghiện; căn 

cứ vào tình hình, số lượng người nghiện ma túy tại địa phương để chỉ đạo việc điều trị cắt 

cơn tại các cụm xã có số lượng người nghiện ít; tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma 

túy. 

3. Kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ở địa phương. 

Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy. 

Điều 37. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 

1. Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức triển khai các hoạt động cai nghiện ma túy 

tại gia đình, cộng đồng. 

2. Chỉ đạo Tổ công tác thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục người tự 

nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai 

nghiện ma túy phục hồi sức khoẻ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng. 
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3. Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, 

kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma túy; huy 

động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy hòa 

nhập cộng đồng. 

4. Kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ở địa phương. 

Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy. 

Chƣơng 5. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 38. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2010. 

Nghị định này thay thế Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của Chính 

phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 

Điều 39. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Tài chính có trách 

nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này.  

  

  

Nơi nhận:  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG  

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 05/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2003 

NGHỊ ĐỊNH 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/2003/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ HỢP TÁC 

QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,  

NGHỊ ĐỊNH: 

Chương 1: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Nghị định này quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý của 

Chính phủ Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung 

ƣơng của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức của Việt Nam) với Chính phủ và 

các cơ quan Chính phủ của các nƣớc, tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân nƣớc ngoài. 

Điều 2. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý phải tuân thủ các nguyên tắc 

sau: 

1. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phong tục tập quán của dân tộc, các bên

cùng có lợi và bảo đảm hiệu quả thiết thực, trên cơ sở pháp luật của Việt Nam và của nƣớc 

có liên quan, các điều ƣớc quốc tế đa phƣơng và song phƣơng mà Việt Nam đã ký kết hoặc 

tham gia.  

2. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của Thủ tƣớng Chính phủ và sự quản

lý trực tiếp của cơ quan, tổ chức hữu quan của Việt Nam. 

3. Nội dung, chƣơng trình hợp tác phải căn cứ vào đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật

của Nhà nƣớc, có tính đến hƣớng ƣu tiên và khả năng hợp tác của các cơ quan, tổ chức của 

Việt Nam cũng nhƣ của nƣớc ngoài. 

4. Việc xây dựng, ký kết và thực hiện các điều ƣớc quốc tế về phòng, chống ma tuý phải

tuân theo các quy định của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế và các văn bản 

pháp luật khác có liên quan. 

5. Việc quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ của các tổ

chức phi chính phủ nƣớc ngoài phục vụ công tác phòng, chống ma tuý cũng phải tuân thủ 

các quy định của Nghị định này, Nghị định số 103/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 1998 

của Chính phủ về quản lý hợp tác với nƣớc ngoài về pháp luật, Quy chế quản lý và sử dụng 
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nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ, Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính 

phủ nƣớc ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 

2001 của Thủ tƣớng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.  

Chương 2: 

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, 

CHỐNG MA TUÝ 

Điều 3. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý đƣợc thực hiện thông qua các 

hình thức sau: 

1. Phối hợp phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý theo 

quy định của pháp luật Việt Nam và của nƣớc có liên quan. 

2. Ký kết các điều ƣớc quốc tế đa phƣơng và song phƣơng về phòng, chống tình trạng 

nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác về ma tuý (sau đây viết gọn 

là tệ nạn ma tuý). 

3. Thu thập, nghiên cứu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng, chống tệ nạn ma tuý. 

4. Phối hợp đào tạo, bồi dƣỡng, huấn luyện nghiệp vụ về phòng, chống tệ nạn ma tuý cho 

cán bộ, nhân viên các cơ quan, tổ chức hữu quan. 

5. Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo về các vấn đề có liên quan trong công tác phòng, 

chống ma tuý. 

6. Phối hợp điều tra, xử lý tội phạm về ma tuý liên quan đến cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài ở 

Việt Nam và cá nhân, tổ chức Việt Nam ở nƣớc ngoài. 

7. Hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, công nghệ, tăng cƣờng năng lực pháp luật trong hoạt 

động phòng, chống ma tuý. 

Điều 4. Trên cơ sở pháp luật của Việt Nam và của nƣớc có liên quan, các điều ƣớc quốc tế 

đa phƣơng và song phƣơng mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, các cơ quan, tổ chức của 

Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đƣợc tiến hành các hoạt động sau:  

1. Thiết lập mạng lƣới sĩ quan liên lạc về phòng, chống ma tuý tại các nƣớc để phối hợp hoạt 

động và đảm bảo thông tin nhanh, chính xác. 

2. Thoả thuận với cơ quan hữu quan của nƣớc khác thực hiện yêu cầu chuyển giao hàng hoá 

có kiểm soát trên cơ sở điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia để phát hiện và 

truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ngƣời phạm tội về ma tuý. 

Điều 5. Trên cơ sở pháp luật của Việt Nam và của nƣớc có liên quan, các điều ƣớc quốc tế 

đa phƣơng và song phƣơng mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, các cơ quan, tổ chức của 

Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện hợp tác quốc tế về các vấn 

đề sau:  

1. Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý.  

2. Xoá bỏ, thay thế việc trồng cây có chứa chất ma tuý.  
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3. Tổ chức cai nghiện ma tuý và quản lý ngƣời đã cai nghiện ma tuý; nghiên cứu, triển khai 

ứng dụng các bài thuốc, các phƣơng pháp cai nghiện ma tuý và phục hồi chức năng cho 

ngƣời nghiện ma tuý. 

4. Tổ chức phòng, chống việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, thuốc gây nghiện, 

thuốc hƣớng thần trong nhà trƣờng, cơ sở giáo dục khác và trong các cơ quan, tổ chức.  

5. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, tiền chất 

sử dụng trong lĩnh vực y tế, sản xuất công nghiệp, nghiên cứu khoa học, phân tích kiểm 

nghiệm và hỗ trợ trang bị, phƣơng tiện, điều kiện để phục vụ công tác kiểm soát, quản lý các 

chất này. 

6. Thực hiện các biện pháp giảm tác hại của ma tuý đối với sức khoẻ cộng đồng, trong đó có 

phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua tiêm, chích ma tuý. 

7. Xây dựng xã, phƣờng, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm về ma tuý và ngƣời 

nghiện ma tuý.  

8. Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ phòng, chống ma tuý và trang bị phƣơng tiện phòng, 

chống ma tuý. 

9. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, 

chống ma tuý. 

10. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trao đổi kinh nghiệm về 

phòng, chống ma tuý. 

Điều 6. Các cơ quan, tổ chức Việt Nam từ chối tƣơng trợ tƣ pháp về hình sự đối với các vụ 

án về ma tuý theo quy định của Hiệp định tƣơng trợ tƣ pháp Việt Nam đã ký kết với các 

nƣớc. 

Chương 3: 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, 

CHỐNG MA TUÝ 

Điều 7.  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống 

ma tuý, có trách nhiệm: 

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma 

tuý; 

b) Quyết định chủ trƣơng, chính sách, phƣơng hƣớng, chƣơng trình tổng thể hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý; 

c) Chỉ đạo việc ký kết và thực hiện chƣơng trình, kế hoạch, dự án hợp tác với các nƣớc về 

phòng, chống ma tuý. 

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nƣớc về hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý bao gồm: 

a) Xây dựng kế hoạch tổng thể dài hạn, hàng năm về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, 

chống ma tuý và tổng hợp điều phối nội dung chƣơng trình, kế hoạch, dự án hợp tác, đôn 
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đốc kiểm tra việc thực hiện chƣơng trình, kế hoạch của các cơ quan, tổ chức, báo cáo kết quả 

việc thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch đó lên Chính phủ; 

b) Giúp Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nƣớc về hợp tác quốc tế trong lĩnh 

vực phòng, chống ma tuý và thực hiện hợp tác quốc tế về dẫn độ tội phạm về ma tuý, tƣơng 

trợ tƣ pháp hình sự về ma tuý, chuyển giao ngƣời bị kết án phạt tù tội phạm về ma tuý và 

thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật. 

c) Thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam theo quy định của các Công ƣớc của Liên hợp quốc 

về phòng, chống ma tuý; 

d) Hƣớng dẫn các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

thực hiện chƣơng trình tổng thể hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý.  

Điều 8. Bộ Công an có trách nhiệm:  

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trƣơng, kế hoạch hợp tác quốc tế về phòng, chống tội 

phạm về ma tuý. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khác, 

chính quyền địa phƣơng thực hiện việc hợp tác với cơ quan hữu quan của các nƣớc có chung 

đƣờng biên giới và các nƣớc khác để ngăn chặn, đấu tranh chống các tội phạm về ma tuý. 

3. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các điều ƣớc quốc tế về hợp tác kiểm soát ma tuý, tiền 

chất, thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần qua biên giới mà Việt Nam đã ký kết với các 

nƣớc.  

4. Hƣớng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới thực hiện nhiệm vụ hợp tác trong lĩnh vực 

phòng, chống ma tuý với các tỉnh giáp biên giới của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Cộng 

hoà dân chủ nhân dân Lào, Vƣơng quốc Cămpuchia. 

5. Chủ trì, phối hợp các lực lƣợng phòng, chống ma tuý của Việt Nam trong việc hợp tác với 

cơ quan tƣơng ứng của các nƣớc để điều tra, xử lý tội phạm về ma túy theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 9. Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội có trách nhiệm: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trƣơng, kế hoạch hợp tác quốc tế về cai nghiện ma tuý 

và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện. 

2. Hƣớng dẫn, chỉ đạo các địa phƣơng, các cơ sở cai nghiện ma tuý trong các hoạt động hợp 

tác quốc tế về cai nghiện ma tuý, tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức cai nghiện ma tuý, quản lý, giáo dục ngƣời 

nghiện ma tuý và ngƣời đã cai nghiện ma tuý, hỗ trợ ngƣời đã cai nghiện ma tuý hoà nhập 

cộng đồng. 

Điều 10. Bộ Y tế có trách nhiệm: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trƣơng, kế hoạch hợp tác quốc tế về kiểm soát thuốc 

gây nghiện, thuốc hƣớng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm 

và nghiên cứu khoa học. 

2. Chủ trì và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu, ứng dụng các bài 

thuốc, phƣơng pháp y học cai nghiện ma tuý; các dự án hợp tác quốc tế về kiểm soát thuốc 
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gây nghiện, thuốc hƣớng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm 

và nghiên cứu khoa học.  

Điều 11. Bộ Công nghiệp có trách nhiệm: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trƣơng, kế hoạch hợp tác quốc tế về kiểm soát tiền 

chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. 

2. Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực 

công nghiệp. 

Điều 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trƣơng, kế hoạch hợp tác quốc tế về phòng, chống ma 

tuý trong nhà trƣờng, cơ sở giáo dục khác. 

2. Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về giáo dục phòng, chống ma tuý trong giáo 

viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên. 

Điều 13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với ủy ban Dân 

tộc và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác chỉ đạo việc hợp tác quốc tế về tuyên truyền, giáo 

dục, tổ chức xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý, thực hiện các chƣơng trình phát triển kinh tế - 

xã hội trợ giúp việc chuyển hƣớng sản xuất có hiệu quả, ổn định đời sống của nhân dân. 

Điều 14. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ đạo lực lƣợng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển thực hiện nhiệm vụ hợp tác với cơ quan hữu quan tƣơng ứng của nƣớc khác theo quy 

định tại Chƣơng VI Luật Phòng, chống ma tuý và của Nghị định này cũng nhƣ các quy định 

pháp luật khác có liên quan để phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển trái 

phép chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần qua biên giới. 

Điều 15. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo Tổng cục Hải quan và lực lƣợng hải quan các 

cấp hợp tác với cơ quan phòng, chống ma tuý, cơ quan hải quan của các nƣớc có chung 

đƣờng biên giới với Việt Nam, tổ chức hải quan khu vực và các nƣớc khác trong việc thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần qua biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều 

ƣớc quốc tế đa phƣơng, song phƣơng mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 

Điều 16. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc 

nghiên cứu, đề xuất chủ trƣơng đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ƣớc quốc tế về 

phòng, chống ma tuý. 

Điều 17. Bộ Tƣ pháp có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, 

hoàn thiện pháp luật về hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma tuý, bảo đảm sự phù hợp 

giữa pháp luật Việt Nam và các Công ƣớc của Liên hợp quốc về phòng, chống ma tuý; tham 

gia xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế về phòng, 

chống ma tuý và tổ chức phổ biến các văn bản này trong cán bộ, công chức, nhân dân. 

Điều 18. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình phối hợp với Bộ Công an thẩm định các đề án, dự án hợp tác quốc tế về phòng, chống 

ma tuý, trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, phê duyệt và có trách nhiệm bảo 
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đảm kinh phí thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch, đề án, dự án về phòng, chống ma tuý đã 

đƣợc Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

Điều 19.  

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng căn cứ kế hoạch của Chính 

phủ có trách nhiệm: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý ở địa 

phƣơng; 

b) Chỉ đạo các lực lƣợng: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển ở địa 

phƣơng hợp tác với các cơ quan tƣơng ứng của các nƣớc có chung đƣờng biên giới với Việt 

Nam trong việc trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành 

vi mua bán, vận chuyển trái phép qua biên giới chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, 

thuốc hƣớng thần theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức cuộc họp định kỳ 6 tháng và hàng năm với chính quyền các tỉnh của nƣớc có 

chung đƣờng biên giới để trao đổi thông tin, bàn biện pháp phối hợp phòng, chống tệ nạn ma 

tuý. 

Việc tổ chức họp định kỳ với các tỉnh tƣơng ứng thực hiện theo Phụ lục số 1, 2 và 3 của 

Nghị định này và theo chế độ luân phiên địa điểm giữa hai nƣớc. 

2. Các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma tuý cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện biên 

giới có trách nhiệm thực hiện chế độ giao ban với cơ quan tƣơng ứng và chính quyền các 

huyện giáp biên giới tƣơng ứng của nƣớc bạn theo hiệp định, thoả thuận đã ký giữa hai nƣớc 

để trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, 

vận chuyển trái phép qua biên giới chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Các cơ quan, tổ chức của Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình và các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có trách nhiệm: 

1. Vận động các nguồn tài trợ, xây dựng chƣơng trình, dự án hợp tác quốc tế về phòng, 

chống ma tuý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các chƣơng trình, dự 

án theo quy định của pháp luật.  

2. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý theo kế hoạch của Chính 

phủ.  

Điều 21. Hàng năm cơ quan, tổ chức phối hợp với Bộ Công an lập kế hoạch hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý do mình phụ trách trình Chính phủ phê duyệt; báo cáo 

tình hình thực hiện các chƣơng trình, dự án hợp tác quốc tế, việc sử dụng các nguồn tài trợ 

của nƣớc ngoài theo các quy định của pháp luật và gửi Bộ Công an để tổng hợp báo cáo 

Chính phủ.  

Chương 4: 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22.  
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1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân của Việt Nam, tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân nƣớc ngoài 

có thành tích về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý theo Nghị định này thì 

đƣợc khen thƣởng theo quy định hiện hành.  

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi phạm các quy định của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, 

mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

Điều 23. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.  

Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, đôn 

đốc việc thi hành Nghị định này. 

Điều 24. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị định này. 

  

  Phan Văn Khải 

(Đã ký) 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

CÁC CẶP TỈNH TƢƠNG ỨNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 05/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2003 của Chính 

phủ) 

Phía CHXHCN Việt Nam Phía CHDCND Lào 

Tỉnh Lai Châu Phong Xa Lỳ 

Luông Pha Băng 

Tỉnh Sơn La Luông Pha Băng 

Hủa Phăn 

Tỉnh Thanh Hoá Hủa Phăn 

Tỉnh Nghệ An Hủa Phăn 

Xiêng Khoảng 

Bo Ly Khăm Xay 

Tỉnh Hà Tĩnh Bo Ly Khăm Xay 

Khăm Muộn 

Tỉnh Quảng Bình Khăm Muộn, Savanakhét 

Tỉnh Quảng Trị Savanakhét 

Tỉnh Thừa Thiên Huế Salavan 

Xê Kong 

Tỉnh Quảng Nam Xê Kong 

Tỉnh Kon Tum Xê Kong 

At Ta Pƣ 

 

PHỤ LỤC SỐ 2 

CÁC CẶP TỈNH TƢƠNG ỨNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CĂMPUCHIA  

(Ban hành kèm theo Nghị định số 05/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2003 của Chính 

phủ) 

Phía CHXHCN Việt Nam Phía Vương quốc Cămpuchia 

Tỉnh Đắk Đắk Tỉnh Mondunkiri 

Tỉnh Bình Phƣớc Tỉnh Mondunkiri 

Tỉnh Cra Chê 

Tỉnh Công Pông Chàm 

Tỉnh Tây Ninh Tỉnh Công Pông Chàm 

Tỉnh Xvay Riêng 

Tỉnh Long An Tỉnh Xvay Riêng 
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Tỉnh Pray Veng 

Tỉnh An Giang Tỉnh Căng Đan 

Tỉnh Tà Kẹo 

Tỉnh Ki Ri Vông 

Tỉnh Kiên Giang Tỉnh Căm Pot 

 

PHỤ LỤC SỐ 3  

CÁC CẶP TỈNH TƢƠNG ỨNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 05/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2003 của Chính 

phủ) 

Phía Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phía Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 

Tỉnh Lai Châu 

Tỉnh Lào Cai 

Tỉnh Hà Giang 

Tỉnh Vân Nam 

Tỉnh Cao Bằng 

Tỉnh Lạng Sơn 

Tỉnh Quảng Ninh 

Khu tự trị Quảng Tây 
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CHÍNH PHỦ 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 04/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2003 

NGHỊ ĐỊNH 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 04/2003/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2003 QUY ĐỊNH VỀ 

KHEN THƢỞNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THÀNH 

TÍCH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

NGHỊ ĐỊNH: 

Chương 1: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. 

1. Nghị định này quy định về khen thƣởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có

thành tích (sau đây viết gọn là đối tượng có thành tích) trong phòng, chống tình trạng nghiện 

ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác về ma tuý. 

2. Cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài, tổ chức quốc tế có thành tích trong phòng, chống ma tuý

trên lãnh thổ Việt Nam đƣợc xét khen thƣởng theo quy định của Nghị định này. 

3. Ngƣời cộng tác bí mật với cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý có

thành tích thì đƣợc xét khen thƣởng đặc biệt theo quy định của Nghị định này. 

4. Việc khen thƣởng đối với cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan có chức năng phát hiện, điều tra,

thụ lý vụ án tội phạm về ma tuý có thành tích thì đƣợc xem xét thực hiện theo các quy định 

khác của pháp luật. 

Điều 2 

1. Việc khen thƣởng phải bảo đảm dân chủ, chính xác, kịp thời, kết hợp khen thƣởng về tinh

thần và vật chất nhằm động viên, khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia 

phòng, chống tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác về 

ma tuý. 

2. Chú trọng khen thƣởng đối với các đơn vị cơ sở, cá nhân, tập thể hoạt động trên các lĩnh

vực trọng yếu, nguy hiểm trong đấu tranh phòng, chống ma tuý. 

3. Mỗi hình thức khen thƣởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tƣợng.

4. Chỉ xét khen thƣởng một lần đối với một thành tích của mỗi đối tƣợng.

Điều 3. 
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1. Đối tƣợng có thành tích có quyền đề nghị cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xem xét, 

quyết định việc khen thƣởng đối với đối tƣợng của mình. Trƣờng hợp ngƣời có thành tích đã 

chết thì gia đình hoặc cơ quan, tổ chức, ngƣời đại diện hợp pháp của ngƣời đó có quyền đề 

nghị xem xét việc khen thƣởng đối với ngƣời đó. 

2. Cơ quan nhà nƣớc quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này có trách nhiệm xem xét, 

quyết định khen thƣởng đối với đối tƣợng có thành tích theo quy định của pháp luật có liên 

quan và quy định của Nghị định này. 

Điều 4. Các cơ quan nhà nƣớc, tổ chức xã hội và mọi công dân có trách nhiệm phối hợp, 

giúp đỡ cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về 

đối tƣợng có thành tích để thực hiện việc khen thƣởng kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

Chương 2: 

HÌNH THỨC TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ VÀ THẨM QUYỀN XÉT KHEN THƯỞNG 

Điều 5. 

1. Các hình thức khen thƣởng chung gồm: 

a) Cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ, ngành và của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

b) Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ;  

c) Bằng khen của Thủ trƣởng các Bộ, ngành Trung ƣơng; 

d) Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây 

viết gọn là cấp tỉnh); 

đ) Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau 

đây viết gọn là cấp huyện); 

e) Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn (sau đây viết gọn là cấp xã). 

2. Ngoài các hình thức khen thƣởng chung, đối tƣợng có thành tích quy định tại khoản 3 

Điều 1 Nghị định này là ngƣời cộng tác bí mật với cơ quan chuyên trách phòng, chống tội 

phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân, Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân, 

đơn vị Cảnh sát biển, đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan còn đƣợc khen thƣởng 

theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này gồm: 

a) Giấy khen của Tổng cục trƣởng Tổng cục Cảnh sát, Tƣ lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục 

trƣởng Tổng cục Hải quan, Thủ trƣởng cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma 

tuý Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trƣởng Cục Cảnh sát biển, Cục trƣởng 

Cục Trinh sát Bộ Tƣ lệnh Bộ đội biên phòng, Chỉ huy trƣởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, 

Cục trƣởng Cục Hải quan cấp tỉnh, Thủ trƣởng cơ quan Điều tra hình sự trong Quân đội 

nhân dân từ cấp Tổng cục và tƣơng đƣơng trở lên; 

b) Giấy khen của Trƣởng Công an cấp huyện; 

c) Thƣởng tiền. 

Điều 6. 

1. Tiêu chuẩn, chế độ cụ thể đối với các hình thức khen thƣởng quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 5 Nghị định này thực hiện theo Điều 15 và Điều 28 của Nghị định số 56/1998/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ. 
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2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với các hình thức khen thƣởng quy định tại các điểm b, c, d, đ và e 

khoản 1 Điều 5 Nghị định này thực hiện nhƣ sau: 

a) Thủ tƣớng Chính phủ xét khen thƣởng đối với những trƣờng hợp có thành tích đột xuất 

đặc biệt xuất sắc hoặc những đối tƣợng có thành tích đƣợc Thủ trƣởng các Bộ, ngành Trung 

ƣơng, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thƣởng Bằng khen ba năm liên tục, nay có 

thành tích mới xuất sắc hơn; 

b) Bằng khen của Thủ trƣởng các Bộ, ngành là hình thức khen thƣởng đối với đối tƣợng có 

thành tích đột xuất hoặc mỗi năm xét khen một lần hoặc khi kết thúc cuộc vận động phòng, 

chống ma tuý, gƣơng ngƣời tốt, việc tốt có tác dụng ảnh hƣởng trong phạm vi một Bộ, 

ngành; 

c) Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh là hình thức khen thƣởng đối với đối 

tƣợng có thành tích đột xuất hoặc mỗi năm xét khen một lần hoặc khi kết thúc một cuộc vận 

động phòng, chống ma tuý, gƣơng ngƣời tốt, việc tốt có tác dụng trong phạm vi một tỉnh; 

d) Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện là hình thức khen thƣởng đối với đối 

tƣợng có thành tích đột xuất hoặc mỗi năm xét khen một lần hoặc khi kết thúc một cuộc vận 

động phòng, chống ma tuý, gƣơng ngƣời tốt, việc tốt có tác dụng trong phạm vi một huyện; 

đ) Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã là hình thức khen thƣởng đối với đối 

tƣợng có thành tích đột xuất hoặc mỗi năm xét khen một lần hoặc khi kết thúc một cuộc vận 

động phòng, chống, ma tuý gƣơng ngƣời tốt, việc tốt có tác dụng trong phạm vi một xã. 

3. Việc thƣởng tiền quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định này thực hiện theo Quyết 

định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc thành 

lập quỹ phòng, chống ma tuý. 

Bộ trƣởng Bộ Công an, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng, Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định cụ thể 

về đối tƣợng, trình tự, thủ tục xét khen và tổ chức trao tặng hoặc truy tặng khen thƣởng đối 

với các hình thức khen thƣởng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này. 

Điều 7. 

1. Đối tƣợng có thành tích ngoài việc đƣợc khen thƣởng bằng khen, giấy khen theo quy định 

tại Điều 5 Nghị định này còn đƣợc kèm theo khung, bằng và một khoản tiền thƣởng. Mức 

tiền kèm theo giấy khen, bằng khen đối với đối tƣợng có thành tích là cá nhân dựa trên cơ sở 

mức lƣơng tối thiểu do Nhà nƣớc quy định đối với cán bộ, công chức tại thời điểm xét khen 

thƣởng và đƣợc quy định cụ thể nhƣ sau: 

a) Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ kèm theo một khoản tiền không quá hai tháng lƣơng 

tối thiểu; 

b) Bằng khen quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 5 Nghị định này kèm theo một khoản 

tiền không quá một tháng lƣơng tối thiểu; 

c) Giấy khen quy định tại điểm đ và e khoản 1 Điều 5 Nghị định này kèm theo một khoản 

tiền không quá một phần hai tháng lƣơng tối thiểu. 

2. Mức tiền kèm theo giấy khen, bằng khen đối với đối tƣợng có thành tích là gia đình, cơ 

quan, tổ chức gấp hai lần so với mức tiền kèm theo giấy khen, bằng khen đối với cá nhân 

quy định tại khoản 1 Điều này. 
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Chương 3: 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ KINH PHÍ KHEN THƯỞNG 

Điều 8. Hồ sơ đề nghị khen thƣởng gồm: Báo cáo thành tích của đối tƣợng có thành tích; 

công văn đề nghị của Thủ trƣởng cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền nơi đối tƣợng có thành 

tích cƣ trú, làm việc; ý kiến của các cơ quan cấp dƣới (nếu có). 

Điều 9. 

1. Sau khi nhận đƣợc hồ sơ đề nghị, Thủ trƣởng cơ quan có thẩm quyền xét khen thƣởng 

phải thành lập Hội đồng xét khen thƣởng; thành phần Hội đồng gồm đại diện cơ quan có 

thẩm quyền xét khen thƣởng làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính, đại diện tổ 

chức công đoàn (nếu có) và đại diện cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền nơi đối tƣợng có 

thành tích cƣ trú, làm việc. 

2. Hội đồng xét khen thƣởng có nhiệm vụ kiểm tra các tài liệu trong hồ sơ, đánh giá mức độ 

thành tích, đề xuất mức và hình thức khen thƣởng cụ thể trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

Hội đồng xét khen thƣởng kết luận theo đa số. Biên bản họp Hội đồng xét khen thƣởng đƣợc 

lƣu vào hồ sơ đề nghị khen thƣởng. 

3. Thủ trƣởng cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ đề nghị, Biên bản họp Hội đồng xét 

khen thƣởng và ra quyết định khen thƣởng. Việc khen thƣởng sẽ đƣợc công bố ngay sau khi 

đƣợc cấp có thẩm quyền ra quyết định. 

4. Đối với trƣờng hợp xét khen thƣởng cho ngƣời cộng tác bí mật với các cơ quan quy định 

tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này thì Thủ trƣởng cơ quan có thẩm quyền quyết định xét khen 

thƣởng, không phải lập Hội đồng xét khen thƣởng để bảo đảm bí mật. 

Điều 10. Trƣờng hợp cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức do khai man thành tích đấu tranh 

phòng, chống ma tuý để đƣợc khen thƣởng thì cơ quan có thẩm quyền quyết định khen 

thƣởng đƣợc quyền quyết định huỷ bỏ hình thức khen thƣởng đó. 

Điều 11. Nguồn kinh phí khen thƣởng theo quy định của Nghị định này đƣợc sử dụng từ 

Quỹ phòng, chống ma tuý của Trung ƣơng và địa phƣơng và quỹ khen thƣởng của các Bộ, 

ngành, địa phƣơng. 

Chương 4: 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. 

Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, đôn 

đốc việc thi hành Nghị định này. 

Điều 13. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị định này. 

  

 Phan Văn Khải 

(Đã ký) 
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CHÍNH PHỦ 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 103/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2002 

NGHỊ ĐỊNH 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 103/2002/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2002 QUY ĐỊNH 

CHẾ ĐỘ ĐỀN BÙ VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC THAM GIA PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ BỊ THIỆT HẠI VỀ TÍNH MẠNG, SỨC 

KHOẺ, TÀI SẢN 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Điều 14 Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

NGHỊ ĐỊNH: 

Chương 1: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Nghị định này quy định việc đền bù đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức bị 

thiệt hại (sau đây viết gọn là đối tượng bị thiệt hại) về tài sản; chế độ trợ cấp đối với cá nhân 

bị thiệt hại về tính mạng, bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ do tham gia phòng, chống ma 

tuý. 

Điều 2. 

1. Chế độ trợ cấp thiệt hại được Nhà nước thực hiện theo quy định của Nghị định này là chế

độ trợ cấp thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ của người bị thiệt hại do tham gia phòng, chống 

ma túy. 

2. Việc đền bù thiệt hại được Nhà nước thực hiện theo quy định của Nghị định này là đền bù

thiệt hại về tài sản đối với đối tượng bị thiệt hại không phải do người phạm tội về ma tuý 

trực tiếp gây ra; trường hợp thiệt hại về tài sản do người phạm tội về ma tuý gây ra thì được 

giải quyết theo quy định của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự. 

Điều 3. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế bị thiệt hại về tài 

sản, người nước ngoài bị thiệt hại về tính mạng, bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ do tham 

gia phòng, chống ma tuý trên lãnh thổ Việt Nam được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đền bù hoặc thực hiện chế độ trợ cấp theo quy định của Nghị định này. Nếu các 

điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp 

dụng theo điều ước quốc tế đó. 

Điều 4. 

1. Đối tượng bị thiệt hại hoặc người đại diện hợp pháp của đối tượng đó có quyền đề nghị cơ

quan nhà nước có thẩm quyền đền bù cho mình thiệt hại về tài sản, thực hiện chế độ trợ cấp 
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khi người bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ do tham gia phòng, chống ma tuý; trong trường 

hợp bị thiệt hại về tính mạng thì gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người chết có 

quyền đề nghị thực hiện chế độ trợ cấp. 

2. Nhà nước có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc đền bù thiệt hại về tài sản cho đối tượng 

bị thiệt hại và thực hiện chế độ trợ cấp đối với người bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ theo 

quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Nghị định này. Việc thực hiện đền bù 

hoặc trợ cấp phải quyết định bằng văn bản. 

Chương 2: 

ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN 

Điều 5. 

1. Thiệt hại được đền bù bao gồm tài sản bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng do tham gia 

phòng, chống ma tuý và các chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.  

2. Giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định theo giá thị trường của tài sản đó tại địa phương 

vào thời điểm tài sản bị thiệt hại, kể cả tính khấu hao tài sản. 

3. Nếu tài sản bị thiệt hại có khả năng phục hồi nguyên trạng thì được phục hồi nguyên 

trạng. Nếu tài sản bị mất hoặc không phục hồi được nguyên trạng thì được đền bù. 

Điều 6. 

1. Cơ quan điều tra, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc ngành 

Công an, đơn vị Bộ đội Biên phòng, cơ quan Hải quan có trách nhiệm giải quyết việc đền bù 

đối với thiệt hại về tài sản trong các vụ án do mình thụ lý. Trong trường hợp vụ án do cơ 

quan, tổ chức khác phát hiện, bắt giữ thì cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm chuyển giao cho 

cơ quan điều tra, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý (đơn vị tiếp nhận 

điều tra vụ án) những tài liệu có liên quan đến sự việc đã gây ra thiệt hại về tài sản để xem 

xét, giải quyết việc đền bù. 

2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện), Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) có trách nhiệm 

giải quyết đền bù thiệt hại ngoài những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này xảy ra tại 

địa phương mình.  

3. Đối tượng bị thiệt hại có thể gửi đơn đến cơ quan điều tra, cơ quan chuyên trách phòng, 

chống tội phạm về ma tuý nơi thụ lý vụ án, Uỷ ban nhân dân nơi xảy ra thiệt hại để đề nghị 

được đền bù thiệt hại. Đơn đề nghị cần trình bày rõ nội dung sự việc đã gây ra thiệt hại, 

những tài sản bị thiệt hại, giá trị thiệt hại và mức đền bù, những tài liệu chứng minh giá trị 

tài sản, giá trị thiệt hại... để làm căn cứ giúp cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết. 

4. Khi nhận được đơn đề nghị đền bù của đối tượng bị thiệt hại, trong thời hạn chậm nhất 15 

ngày, cơ quan điều tra, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý nơi thụ lý vụ 

án, ủy ban nhân dân nơi xảy ra thiệt hại có trách nhiệm xem xét, quyết định việc đền bù hoặc 

đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc đền bù theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 

này. 
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5. Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm đền bù có thể thành lập 

Hội đồng tư vấn xét giải quyết việc đền bù thiệt hại. Hội đồng tư vấn bao gồm: Đại diện cơ 

quan có trách nhiệm đền bù làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính - vật giá, đại 

diện cơ quan chuyên ngành khoa học - kỹ thuật có liên quan. Người bị thiệt hại hoặc người 

đại diện hợp pháp của họ được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng để phát biểu ý kiến; ý 

kiến của những người này được ghi vào biên bản. 

Hội đồng tư vấn xét giải quyết việc đền bù thiệt hại có nhiệm vụ xem xét, kiểm tra, đánh giá 

thiệt hại và kiến nghị mức đền bù thiệt hại. Hội đồng tư vấn thảo luận và kết luận theo đa số; 

biên bản họp hội đồng tư vấn được chuyển đến người có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của 

Nghị định này để quyết định việc đền bù. 

Điều 7. 

1. Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan Điều 

tra hình sự ở Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định đền bù thiệt hại về tài sản có giá trị đến 

dưới 2.000.000 (hai triệu) đồng đối với các vụ án do đơn vị mình thụ lý. 

2. Thủ trưởng cơ quan điều tra thuộc Công an từ cấp tỉnh trở lên, Thủ trưởng cơ quan Điều 

tra hình sự ở Tổng cục và cấp tương đương trong Quân đội, Thủ trưởng cơ quan chuyên 

trách phòng, chống tội phạm về ma tuý Bộ Công an quyết định đền bù thiệt hại về tài sản có 

giá trị đến dưới 5.000.000 (năm triệu) đồng đối với các vụ án do đơn vị mình thụ lý. 

3. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng cơ quan 

Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Hải quan cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội 

Biên phòng cấp tỉnh và tương đương quyết định đền bù thiệt hại về tài sản có giá trị đến dưới 

10.000.000 (mười triệu) đồng đối với các vụ án do cơ quan điều tra, cơ quan chuyên trách 

phòng, chống tội phạm về ma tuý hoặc đơn vị Bộ đội Biên phòng, cơ quan Hải quan thuộc 

quyền thụ lý. 

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đền bù thiệt hại về tài sản có giá trị đến 

dưới mười triệu đồng đối với các vụ việc khác về ma tuý xảy ra tại địa phương mình. 

5. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định 

đền bù thiệt hại về tài sản có giá trị từ 10.000.000 (mười triệu) đồng trở lên đối với các vụ án 

do cơ quan điều tra, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý hoặc đơn vị Bộ 

đội Biên phòng, cơ quan Hải quan thuộc quyền thụ lý. 

6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đền bù thiệt hại về tài sản có giá trị từ 

10.000.000 (mười triệu) đồng trở lên đối với các vụ việc khác về ma tuý xảy ra tại địa 

phương mình. 

Chương 3: 

CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI VỀ TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ 

Điều 8. 

1. Thiệt hại do bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ bao gồm: 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị 

giảm sút của người bị thiệt hại; 
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b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của 

người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được, thì áp dụng mức thu nhập 

trung bình của lao động cùng loại. 

2. Người bị thiệt hại do bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ được người có thẩm quyền quy 

định tại Điều 7 Nghị định này xem xét, quyết định trợ cấp một lần bằng tiền; mức trợ cấp 

bao gồm các chi phí thực tế theo quy định tại khoản 1 Điều này. Những trường hợp trợ cấp 

từ 10.000.000 (mười triệu) đồng trở lên phải lập Hội đồng tư vấn để xét trợ cấp nhưng tối đa 

không vượt quá 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng cho một người bị thiệt hại. 

Điều 9. 

1. Thiệt hại về tính mạng bao gồm: 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết. 

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng. 

2. Gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thiệt hại về tính mạng được trợ cấp 

một lần bằng tiền; mức trợ cấp bao gồm các chi phí thực tế theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, nhưng tối đa không vượt quá 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng cho một người chết. 

Điều 10. 

1. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quyết định trợ cấp những thiệt hại không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp những thiệt hại từ 

10.000.000 (mười triệu) đồng trở lên. 

Điều 11. 

1. Người bị thiệt hại do bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ, gia đình của người bị thiệt hại về 

tính mạng hoặc người đại diện hợp pháp của những người này có thể gửi đơn đến cơ quan 

Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thụ lý vụ án để đề nghị được trợ cấp thiệt hại. Đơn đề 

nghị cần trình bày rõ nội dung sự việc đã gây ra thiệt hại, những thương tích, tổn hại về sức 

khoẻ, giấy chứng tử trong trường hợp chết, những giấy tờ, hoá đơn chứng từ xác nhận các 

chi phí thực tế... để làm căn cứ giúp cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết. 

2. Khi nhận được đơn đề nghị trợ cấp của người bị thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm giải 

quyết trợ cấp phải xem xét, quyết định trợ cấp kịp thời theo quy định của Nghị định này và 

các quy định pháp luật có liên quan.  

3. Trong trường hợp người bị thiệt hại chết hoặc trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ 

quan có trách nhiệm giải quyết trợ cấp thành lập Hội đồng tư vấn xét giải quyết trợ cấp. Hội 

đồng tư vấn xét giải quyết trợ cấp bao gồm: Đại diện cơ quan có trách nhiệm giải quyết trợ 

cấp làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính - vật giá, đại diện cơ quan chuyên 

ngành khoa học - kỹ thuật, cơ quan y tế có liên quan. Người bị thiệt hại, gia đình của người 

bị thiệt hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng 

để phát biểu ý kiến; ý kiến của những người này được ghi vào biên bản. 

4. Hội đồng tư vấn xét giải quyết trợ cấp có nhiệm vụ đánh giá mức độ tổn hại về sức khoẻ, 

tính mạng trên cơ sở căn cứ vào kết luận giám định pháp y, kết luận giám định pháp y tâm 
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thần, kết luận giám định thương tật, các giấy tờ, tài liệu có liên quan và quy định của cơ 

quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn thương tật để đánh giá thiệt hại và kiến nghị mức trợ cấp. 

Hội đồng tư vấn thảo luận và kết luận theo đa số; biên bản họp Hội đồng tư vấn được chuyển 

đến người có thẩm quyền quy định tại Điều 10 của Nghị định này để quyết định việc trợ cấp. 

Chương 4: 

KINH PHÍ ĐỀN BÙ, TRỢ CẤP THIỆT HẠI 

Điều 12. Kinh phí để đền bù và trợ cấp nói trên được trích một phần từ Quỹ phòng, chống 

ma tuý, một phần do ngân sách nhà nước các cấp bảo đảm. 

Điều 13. 

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết đền bù, trợ cấp lập dự toán kinh phí trong 

dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp 

có thẩm quyền quyết định. 

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan thực hiện 

quy định này. 

Chương 5: 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. 

Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, đôn 

đốc việc thi hành Nghị định này. 

Điều 15. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị định này.  

  

 Phan Văn Khải 

(Đã ký) 
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BỘ CÔNG AN- BỘ TÀI 

CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - 

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – 

BỘ QUỐC PHÕNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

ĐỘC LẬP- TỰ DO-HẠNH PHÖC 

Số 03/2005/TTLT-BCA-BTC-

BLĐTBXH-BQP 

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2005 

THÔNG TƢ LIÊN TỊCH 

CỦA BỘ CÔNG AN- BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ 

HỘI – BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 03/2005/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP NGÀY 6 

THÁNG 6 NĂM 2005 HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỂM CỦA NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 103/2002/NĐ-CP NGÀY 17/12/2002 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỀN 

BÙ VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM 

GIA PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ BỊ THIỆT HẠI VỀ TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ, TÀI 

SẢN 

Ngày 17/12/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2002/NĐ-CP quy định chế độ 

đề bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma 

tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản (sau đây viết gọn là Nghị định 103); Bộ 

Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng thống 

nhất hƣớng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định này nhƣ sau: 

I. PHẠM VI ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC XÉT ĐỀN BÙ, TRỢ CẤP 

1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, kể cả cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài, tổ chức quốc tế

cƣ trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đã chủ động hoặc do yêu cầu của các cơ quan 

chức năng tham gia phòng, chống tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các 

hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý mà bị thiệt hại về tính mạng, sức 

khoẻ, tài sản (sau đây viết gọn là đối tƣợng bị thiệt hại) thì đƣợc đề bù, trợ cấp theo quy 

định của Thông tƣ này; trƣờng hợp điều ƣớc quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết 

hoặc gia nhập có quy định khác thì áp dụng theo điều ƣớc quốc tế đó. 

2. Ngƣời bị hại, nguyên đơn dân sự trong vụ án về ma tuý đã tích cực giúp đỡ cơ quan có

thẩm quyền trong điều tra, xử lý vụ án mà bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản 

nhƣng không phải do ngƣời phạm tội về ma tuý trực tiếp gây ra thì cũng đƣợc xét đền bù, 

trợ cấp theo Thông tƣ này. 

II. CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT ĐỀN BÙ, TRỢ CẤP VÀ THẨM

QUYỀN GIẢI QUYẾT VIỆC ĐỀN BÙ, TRỢ CẤP 

A. Cơ quan có trách nhiệm giải quyết đền bù và thẩm quyền giải quyết việc đền bù 

cho đối tƣợng bị thiệt hại về tài sản do tham gia phòng, chống ma tuý 

1. Cơ quan có trách nhiệm giải quyết đền bù cho đối tƣợng bị thiệt hại về tài sản do tham

gia phòng, chống ma tuý (sau đây viết gọn là đối tƣợng bị thiệt hại về tài sản) bao gồm: 

a. Các cơ quan trực tiếp thụ lý giải quyết vụ án:

- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma tuý Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây viết gọn là cấp 
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tỉnh), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý hoặc Đội Cảnh sát điều tra khác thực hiện 

chức năng điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

(sau đây viết gọn là cấp huyện); 

- Cơ quan điều tra hình sự các cấp trong Quân đội nhân dân, Cục Trinh sát biên phòng, 

Cục Phòng, chống tội phạm may tuý Bộ đội biên phòng, Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Đồn 

biên phòng; 

- Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng, Chi cục Hải quan cửa khẩu. 

Trƣờng hợp vụ án do đơn vị khác trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân phát hiện 

thì đơn vị đó có trách nhiệm chuyển giao cho Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, 

Quân đội nhân dân, đơn vị Bộ đội biên phòng có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết vụ án 

những tài liệu, đồ vật có liên quan đến thiệt hại về tài sản của đối tƣợng bị thiệt hại để 

xem xét, giải quyết.  

b. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết đền bù cho đối tƣợng 

bị thiệt hại về tài sản đối với các vụ việc khác về ma tuý xảy ra tại địa phƣơng mình 

nhƣng không thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết của các cơ quan quy định tại điểm a nêu 

trên. 

2. Thẩm quyền giải quyết việc đền bù cho đối tƣợng bị thiệt hại về tài sản đƣợc thực hiện 

nhƣ sau: 

a. Thủ trƣởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện, Thủ trƣởng Cơ quan điều 

tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân quyết định đền bù cho đối tƣợng bị thiệt hại 

về tài sản đến dƣới 2.000.000 (hai triệu) đồng đối với các vụ án do đơn vị mình thụ lý; 

b. Thủ trƣởng Cơ quan Cảnh sát điều tra ở Bộ Công an và ở Công an cấp tỉnh, Thủ 

trƣởng Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tƣơng đƣơng trong Quân đội nhân dân 

quyết định đền bù cho đối tƣợng bị thiệt hại về tài sản đến dƣới 5.000.000 (năm triệu) 

đồng đối với các vụ án do đơn vị mình thụ lý; 

c. Tổng cục trƣởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Thủ 

trƣởng Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cục trƣởng Cục Trinh sát biên phòng, 

Cục trƣởng Cục Phòng, chống tội phạm ma tuý Bộ đội biên phòng, Cục trƣởng Cục Hải 

quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, Cục trƣởng Cục điều tra chống 

buôn lậu Tổng cục Hải quan, Chỉ huy trƣởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh quyết định đền 

bù cho đối tƣợng bị thiệt hại về tài sản có giá trị đến dƣới 10.000.000 (mƣời triệu) đồng 

đối với các vụ án do Cơ quan điều tra, các đơn vị chuyên trách phòng, chống tội phạm về 

ma tuý hoặc đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan thuộc quyền thụ lý; 

d. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đền bù cho đối tƣợng bị thiệt hại về 

tài sản đến dƣới 10.000.000 (mƣời triệu) đồng đối với các vụ việc khác về ma tuý xảy ra 

tại địa phƣơng mình; 

đ. Bộ trƣởng Bộ Công an, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng, Bộ trƣởng Bộ Tài chính quyết định 

đền bù cho đối tƣợng bị thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 (mƣời triệu) đồng trở lên đối 

với các vụ án do Cơ quan điều tra, các đơn vị chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma 

tuý hoặc đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan thuộc quyền thụ lý; 
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c. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đền bù cho đối tƣợng bị thiệt hại về tài 

sản từ 10.000.000 (mƣời triệu) đồng trở lên đối với các vụ việc khác về ma tuý xảy ra tại 

địa phƣơng mình. 

B. Cơ quan có trách nhiệm giải quyết trợ cấp và thẩm quyền giải quyết việc trợ cấp 

cho đối tƣợng bị thƣơng tích, tổn hại về sức khoẻ do tham gia phòng, chống ma tuý 

1. Cơ quan có trách nhiệm giải quyết trợ cấp cho đối tƣợng bị thƣơng tích, tổn hại về sức 

khoẻ do tham gia phòng, chống ma tuý (sau đây viết gọn là đối tƣợng bị thƣơng tích, tổn 

hại về sức khoẻ) bao gồm: 

a. Các cơ quan trực tiếp thụ lý giải quyết vụ án: 

- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma tuý Công an cấp tỉnh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý hoặc Đội 

Cảnh sát điều tra khác thực hiện chức năng điều tra tội phạm về ma tuý Công an cấp 

huyện; 

- Cơ quan điều tra hình sự các cấp trong Quân đội nhân dân, Cục Trinh sát biên phòng, 

Cục Phòng, chống tội phạm ma tuý Bộ đội biên phòng, Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Đồn 

biên phòng; 

- Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng, Chi cục Hải quan cửa khẩu. 

Trƣờng hợp vụ án do đơn vị khác trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân phát hiện 

thì đơn vị đó có trách nhiệm chuyển giao cho Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, 

Quân đội nhân dân, đơn vị Bộ đội biên phòng có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết vụ án 

những tài liệu, đồ vật có liên quan đến thiệt hại do bị thƣơng tích, tổn hại về sức khoẻ của 

đối tƣợng bị thiệt hại để xem xét, giải quyết. 

b. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết trợ cấp cho đối tƣợng 

bị thƣơng tích, tổn hại về sức khoẻ đối với các vụ việc khác về ma tuý xảy ra tại địa 

phƣơng mình. 

2. Thẩm quyền giải quyết việc trợ cấp cho đối tƣợng bị thƣơng tích, tổn hại về sức khỏe 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a. Thủ trƣởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện, thủ trƣởng Cơ quan điều tra 

hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân quyết định trợ cấp cho đối tƣợng bị thƣơng 

tích, tổn hại về sức khỏe đến dƣới 2.000.000 (hai triệu) đồng/đối tƣợng đối với các vụ án 

do đơn vị mình thụ lý: 

b. Thủ trƣởng Cơ quan Cảnh sát điều tra ở Bộ Công an và ở Công an cấp tỉnh, Thủ 

trƣởng Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tƣơng đƣơng trong Quân đội nhân dân, Cục 

trƣởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an quyết định trợ cấp cho đối 

tƣợng bị thƣơng tích, tổn hại về sức khỏe đến dƣới 5.000.000 (năm triệu) đồng/ đối tƣợng 

đối với các vụ án do đơn vị mình thụ lý; 

c. Tổng cục trƣởng Tổng cục cảnh sát Bộ công an, Giám đốc công an cấp tỉnh, Thủ 

trƣởng Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cục trƣởng Cục cảnh sát biên phòng, 

Cục trƣởng Cục phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng, Cục trƣởng Cục điều 

tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Cục trƣởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng, Chỉ huy trƣởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh quyết định trợ 
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cấp cho đối tƣợng bị thƣơng tích, tổn hại về sức khỏe có giá trị đến dƣới 10.000.000 

(mƣời triệu) đồng/đối tƣợng đối với các vụ án do Cơ quan điều tra, các đơn vị chuyên 

trách phòng, chống tội phạm về ma túy hoặc đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan 

thuộc quyền thụ lý; 

d. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp cho đối tƣợng bị thƣơng tích, 

tổn hại về sức khỏe đến dƣới 10.000.000 (mƣời triệu) đồng/đối tƣợng đối với các vụ việc 

khác về ma túy xảy ra tại địa phƣơng mình; 

đ. Bộ trƣởng Bộ Công an, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng, Bộ trƣởng Bộ Tài chính quyết định 

trợ cấp cho đối tƣợng bị thƣơng tích, tổn hại về sức khỏe từ 10.000.000 (mƣời triệu) 

đồng/đối tƣợng trở lên đối với các vụ án do Cơ quan điều tra, các đơn vị chuyên trách 

phòng, chống tội phạm về ma túy hoặc đơn vị Bộ đội biên phòng, Cơ quan Hải quan  

thuộc quyền thụ lý; 

e. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trợ cấp cho đối tƣợng bị thƣơng tích, tổn 

hại về sức khỏe từ 10.000.000 (mƣời triệu) đồng/ đối tƣợng trở lên đối với các vụ kiện 

khác về ma túy xảy ra tại địa phƣơng mình. 

C. Cơ quan có trách nhiệm giải quuyết trợ cấp và thẩm quyền giải quyết việc trợ 

cấp cho đối tƣợng bị thiệt hại về tính mạng do tham gia phòng, chống ma túy 

1. Sở lao động - Thƣơng binh và Xã hội địa phƣơng nơi thụ lý vụ án có trách nhiệm xem 

xét, giải quyết tất cả các trƣờng hợp đề nghị cấp cho ngƣời bị thiệt về tính mạng do tham 

gia phòng, chống ma túy (sau đây viết gọn là đối tƣợng bị thiệt hại về tính mạng). Trƣờng 

hợp vụ án do các cơ quan, đơn vị ở Trugn ƣơng thụ lý thì Sở Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội nơi xảy ra vụ án có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc trợ cấp cho đối tƣợng bị 

thiệt hại về tính mạng. 

2. Thẩm quyền giải quyết trợ cấp cho đối tƣợng bị thiệt hại về tính mạng đƣợc thực hiện 

nhƣ sau: 

a) Giám đốc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quyết định trợ cấp những thiệt hại về 

tính mạng với mức dƣới 10.000.000 (mƣời triệu) đồng/đối tƣợng; 

b) Những trƣờng hợp xét cần nâng mức trợ cấp thiệt hại về tính mạng từ 10.000.000 

(mƣời triệu) đồng/đối tƣợng trở lên thì Giám đốc Sở Lao động - Thƣơng binh và xã hội 

chuyển hồ sơ để Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và xã hội xem xét, quyết định 

nhƣng tối đa không quá 50.000.000 (Năm mƣơi triệu) đồng/đối tƣợng. 

III. CHẾ ĐỘ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN DO THAM GIA PHÕNG, 

CHỐNG MA TÖY 

1. Thiệt hại về tài sản do tham gia phòng, chống ma túy (sau đây viết gọn là thiệt hại về 

tài sản) đƣợc đền bù bao gồm: 

a. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hƣ hỏng 

b. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. 

2. Giá trị tài sản bị thiệt hại, đƣợc xác định theo giá thị trƣờng của tài sản đó tại địa 

phƣơng vào thời điểm tài sản bị thiệt hại sau khi trừ khấu hao tài sản. Nếu tài sản bị thiệt 

hại có khả năng phục hồi nguyên trạng thì đƣợc đền bù đủ để phục hồi nguyên trạng. Nếu 

tài sản bị mất hoặc không phục hồi đƣợc nguyên trạng thì đƣợc đền bù bằng tiền hoặc tài 

sản có giá trị tƣơng đƣơng. 
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3. Thủ tục giải quyết việc đền bù thiệt hại về tài sản thực hiện nhƣ sau: 

Khi nhận đƣợc đơn đề nghị đền bù của đối tƣợng bị thiệt hại hoặc ngƣời đại diện hợp 

pháp của đối tƣợng đó, trong thời hạn chậm nhất 15 ngày làm việc, cơ quan quy định tại 

khoản 1 mục A phần II Thông tƣ này có trách nhiệm đề nghị cấp có thẩm quyền quy định 

tại khoản 2 mục A phần II Thông tƣ này quyết định việc đền bù về tài sản. Trong trƣờng 

hợp cần thiết, thủ trƣởng cơ quan quy định tại khoản 1 Mục A phần II Thông tƣ này có 

thể thành lập Hội đồng tƣ vấn xét giải quyết đền bù thiệt hại. Hội đồng tƣ vấn xét giải 

quyết đền bù thiệt hại bao gồm: 

a. Đại diện cơ quan có trách nhiệm giải quyết đền bù thiệt hại quy định tại khoản 1 Mục 

A phần II Thông tƣ này làm Chủ tịch Hội đồng; 

b. Đại diện cơ quan Tài chính; 

c. Đại diện cơ quan chuyên ngành khoa học - kỹ thuật có liên quan. 

Hội đồng tƣ vấn xét giải quyết đền bù thiệt hại có nhiệm vụ xem xét, kiểm tra, đánh giá 

thiệt hại và kiến nghị mức đền bù thiệt hại. Hội đồng thảo luận và kết luận theo đa số; 

biên bản cuộc họp đƣợc chuyển đến ngƣời có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 mục A 

phần II Thông tƣ này để quyết định. 

Đối tƣợng bị thiệt hại hoặc ngƣời đại diện hợp pháp của đối tƣợng đó đƣợc mời tham gia 

dự cuộc họp của Hội đồng tƣ vấn xét giải quyết đền bù thiệt hại để phát biểu ý kiến; ý 

kiến của họ đƣợc ghi vào biên bản. 

IV. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƢỜI BỊ THƢƠNG TÍCH, TỔN HẠI VỀ SỨC 

KHOẺ, BỊ THIỆT HẠI VỀ TÍNH MẠNG 

A. Chế độ trợ cấp đối với ngƣời bị thƣơng tích, tổn hại về sức khoẻ 

1. Thiệt hại do bị thƣơng tích, tổn hại về sức khoẻ đƣợc xem xét để trợ cấp bao gồm: 

a. Chi phí thực tế, hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dƣỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng 

bị mất, bị giảm sút của ngƣời bị thiệt hại, bao gồm: tiền thuốc, tiền viện phí, chi phí khác 

(nếu có); 

b. Thu nhập thực tế, hợp pháp bị mất hoặc bị giảm sút của ngƣời bị thiệt hại; nếu thu 

nhập thực tế của ngƣời bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định đƣợc, thì áp 

dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phƣơng. 

2. Việc trợ cấp đối với ngƣời bị thƣơng tích, tổn hại về sức khoẻ đƣợc thực hiện một lần 

bằng tiền nhƣng tối đa không vƣợt quá 20.000.000 (hai mƣơi triệu) đồng/đối tƣợng. 

Trƣờng hợp trợ cấp từ 10.000.000 (mƣời triệu) đồng/đối tƣợng trở lên, các cơ quan quy 

định tại khoản 1 mục B phần II Thông tƣ này phải lập Hội đồng tƣ vấn xét trợ cấp. Hội 

đồng tƣ vấn xét trợ cấp bao gồm các thành viên theo quy định tại khoản 3 phần III Thông 

tƣ này và đại diện cơ quan y tế có liên quan. 

3. Trình tự, thủ tục giải quyết trợ cấp cho ngƣời bị thƣơng tích, tổn hại về sức khoẻ đƣợc 

thực hiện theo quy định tại Khoản 3 phần III Thông tƣ này. Trƣờng hợp cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết trợ cấp là Uỷ ban nhân dân thì cơ quan, tổ chức đã phát hiện hoặc tiếp 

nhận giải quyết ban đầu có trách nhiệm chuyển giao những tài liệu, đồ vật có liên quan 

đến thƣơng tích, tổn hại về sức khoẻ của ngƣời tham gia phòng, chống ma tuý cho cơ 

quan Lao động - Thƣơng binh và Xã hội để xem xét, làm thủ tục trình Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân có thẩm quyền để quyết định việc trợ cấp. 
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B. Chế độ trợ cấp đối với trƣờng hợp bị thiệt hại về tính mạng 

1. Thiệt hại về tính mạng đƣợc xem xét để trợ cấp bao gồm: 

a. Chi phí thực tế, hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dƣỡng, chăm sóc ngƣời bị thiệt hại về 

tính mạng trƣớc khi chết, bao gồm: tiền thuốc, tiền viện phí, chi phí cho ngƣời chăm sóc 

và chi phí khác (nếu có); 

b. Chi phí thực tế, hợp lý cho việc mai táng, bao gồm: tiền thuê xe, tiền mua quan tài, tiền 

mua hƣơng nến, vải liệm và chi phí khác (nếu có); 

2. Việc trợ cấp cho gia đình hoặc ngƣời đại diện hợp pháp của ngƣời bị thiệt hại về tính 

mạng đƣợc thực hiện một lần bằng tiền nhƣng tối đa không vƣợt quá 50.000.000 (năm 

mƣơi triệu) đồng/đối tƣợng.  

3. Trình tự, thủ tục giải quyết việc trợ cấp thực hiện nhƣ sau: 

Gia đình hoặc ngƣời đại diện hợp pháp của ngƣời bị thiệt hại về tính mạng gửi đơn, giấy 

chứng tử, những giấy tờ, hoá đơn, chứng từ xác nhận các chi phí thực tế theo quy định tại 

Khoản 1 mục B phần IV này đến Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định tại 

khoản 1 mục c phần II Thông tƣ này để đề nghị đƣợc trợ cấp. 

Sau khi nhận đƣợc đơn đề nghị trợ cấp của gia đình hoặc ngƣời đại diện hợp pháp của 

ngƣời bị thiệt hại về tính mạng, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Giám đốc Sở Lao động 

- Thƣơng binh và Xã hội phải tiến hành ngay các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 và 

Khoản 4 Điều 11 Nghị định 103 và Thông tƣ này để ra quyết định hoặc đề nghị Bộ 

trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội xem xét, quyết định. 

V. HỒ SƠ GIẢI QUYẾT ĐỀN BÙ, TRỢ CẤP CHO ĐỐI TƢỢNG BỊ THIỆT HẠI 

Hồ sơ giải quyết đền bù, trợ cấp cho đối tƣợng bị thiệt hại gồm các tài liệu sau đây: 

1. Đơn yêu cầu đền bù, trợ cấp của đối tƣợng bị thiệt hại hoặc ngƣời đại diện hợp pháp 

của đối tƣợng đó theo các mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 

2. Biên bản kết luận của Hội đồng tƣ vấn xét đền bù, trợ cấp theo mẫu số 03 ban hành 

kèm theo Thông tƣ này (trƣờng hợp phải thành lập Hội đồng tƣ vấn). 

3. Quyết định đền bù hoặc trợ cấp thiệt hại của ngƣời có thẩm quyền theo mẫu số 04 ban 

hành kèm theo Thông tƣ này. 

4. Giấy biên nhận tiền đền bù, trợ cấp thiệt hại của đối tƣợng đƣợc đền bù, trợ cấp hoặc 

ngƣời đại diện hợp pháp của đối tƣợng đó. 

5. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có). 

Hồ sơ nêu trên do cơ quan có trách nhiệm giải quyết đền bù, trợ cấp lƣu. 

VI. NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO VÀ PHÂN CẤP KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí đền bù, trợ cấp đƣợc sử dụng một phần từ quỹ phòng, chống ma tuý và một 

phần do ngân sách Nhà nƣớc đảm bảo. 

2. Việc chi trả kinh phí đền bù, trợ cấp thực hiện theo nguyên tắc sau: 

a. Các trƣờng hợp đền bù, trợ cấp thiệt hại theo quyết định của ngƣời có thẩm quyền quy 

định tại điểm a, b, c, d Khoản 2 mục A, B và điểm b Khoản 2 mục c phần II của Thông tƣ 

này sử dụng quỹ phòng, chống ma tuý Trung ƣơng để chi trả. Trƣờng hợp quỹ phòng, 

chống ma tuý Trung ƣơng không đủ để chi trả thì phần còn thiếu đƣợc ngân sách Trung 

ƣơng cấp ứng dự toán ngân sách năm sau bổ sung cho quỹ phòng, chống ma tuý Trung 

ƣơng để chi trả; 
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b. Các trƣờng hợp đền bù, trợ cấp thiệt hại theo quyết định của ngƣời có thẩm quyền quy 

định tại điểm d, e khoản 2 các mục A, B và điểm a khoản 2 mục C phần II của Thông tƣ 

này thì sử dụng quỹ phòng, chống ma túy địa phƣơng để chi trả. Trƣờng hợp địa phƣơng 

chƣa có nguồn để thành lập quỹ phòng, chống ma túy theo Quyết định số 31/2000/QĐ-

TTg ngày 2/3/2000 của Thủ tƣớng Chính phủ hoặc quỹ phòng, chống ma túy địa phƣơng 

không đủ để chi trả, thì đƣợc ngân sách địa phƣơng ứng dự toán ngân sách năm sau bổ 

sung cho quỹ phòng, chống ma túy địa phƣơng để chi trả; 

c. Việc lập dự toán, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đền bù, trợ cấp từ quỹ phòng, 

chống ma tuý đƣợc thực hiện theo quy định tại Thông tƣ liên tịch số 05/2001/TTLT-

BTC-BCA ngày 16/1/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hƣớng dẫn thực hiện Quyết 

định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 2/3/2000 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc thành lập quỹ 

phòng, chống ma tuý và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Thông tƣ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vƣớng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan 

phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ 

Quốc phòng để có hƣớng dẫn kịp thời. 

Đàm Hữu Đắc 

(Đã ký) 

Trần Văn Tá 

(Đã ký) 

 

Lê Thế Tiệm 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Đƣợc 

(Đã ký) 
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CHÍNH PHỦ 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 80/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2001 

NGHỊ ĐỊNH 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 80/2001/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯỚNG 

DẪN VIỆC KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY 

Ở TRONG NƯỚC 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,  

NGHỊ ĐỊNH: 

Chương 1: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn kiểm soát các hoạt động hợp pháp 

liên quan đến ma tuý ở trong nước, bao gồm cho phép theo dõi, kiểm tra, giám sát các 

hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, 

phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền 

chất trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, 

huấn luyện nghiệp vụ, điều tra tội phạm về ma tuý và phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi 

dụng các hoạt động đó vào mục đích khác. 

Việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an 

ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. 

Điều 2.  

1. Nghiêm cấm việc sử dụng trong lĩnh vực y tế nguyên liệu, thành phẩm và bán thành

phẩm có chứa các chất quy định trong Danh mục I được ban hành kèm theo Nghị định số 

67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất 

ma túy và tiền chất. Trường hợp sử dụng các chất đó để phân tích, kiểm nghiệm, nghiên 

cứu khoa học, điều tra tội phạm về ma tuý phải được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc 

Bộ trưởng Bộ Công an.  

2. Việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân

phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy và tiền chất quy định trong các Danh mục II, III, 

IV (ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của 

Chính phủ) trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu 

khoa học, huấn luyện nghiệp vụ, điều tra tội phạm về ma tuý phải được kiểm soát nghiêm 

ngặt. Việc sản xuất các chất này không bao hàm việc trồng cây có chứa chất ma túy.  

658



Điều 3.  

1. Các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong 

nước. 

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức tiến hành các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở 

trong nước phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống ma tuý và Nghị định này, 

các văn bản pháp luật khác có liên quan và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Chương 2: 

KIỂM SOÁT VIỆC SẢN XUẤT, PHA CHẾ THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC 

HƯỚNG THẦN, TIỀN CHẤT 

Điều 4. Chỉ những tổ chức, cá nhân sau đây mới được sản xuất, pha chế thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp : 

1. Các doanh nghiệp có chức năng sản xuất thuốc, đáp ứng các điều kiện chuyên môn kỹ 

thuật theo quy định của Bộ Y tế và được Bộ Y tế cho phép mới được sản xuất nguyên 

liệu, thành phẩm, bán thành phẩm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất. 

2. Bệnh viện, Viện Nghiên cứu có giường bệnh được pha chế thành phẩm thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú. 

3. Các doanh nghiệp được Bộ Công nghiệp chỉ định sản xuất các tiền chất sử dụng trong 

lĩnh vực công nghiệp. 

4. Cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp. 

Điều 5. Bộ Y tế quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cho phép sản xuất, pha chế thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế.  

Bộ Công nghiệp quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cho phép sản xuất các tiền chất sử 

dụng trong lĩnh vực công nghiệp.  

Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn, lập hồ 

sơ theo dõi số lượng, chất lượng, thời hạn sử dụng và quy trình sản xuất, pha chế thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp và 

thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, bảo quản. Hồ sơ phải được lưu giữ trong thời hạn do 

Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp quy định. 

Chương 3: 

KIỂM SOÁT VIỆC GIAO, NHẬN, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN CHẤT MA TÚY, 

THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, TIỀN CHẤT 

Điều 6.  

1. Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

quy định người có đủ điều kiện được trực tiếp giao, nhận, tàng trữ, vận chuyển chất ma 

túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, công 

nghiệp, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, huấn luyện nghiệp vụ, điều tra tội 

phạm về ma túy.  
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2. Người nhận hàng quy định tại khoản 1 Điều này phải có giấy tờ cần thiết và chịu trách 

nhiệm về chất lượng, số lượng, chủng loại các chất đó trong quá trình vận chuyển và giao 

đầy đủ cho người có trách nhiệm trực tiếp quản lý. 

3. Người giao hàng quy định tại khoản 2 Điều này phải kiểm tra đối chiếu về nồng độ, 

hàm lượng, số lượng, chất lượng, số lô hàng, hạn sử dụng. Khi giao, nhận xong hai bên 

giao, nhận phải ký và ghi rõ họ tên vào chứng từ xuất kho, nhập kho. 

Điều 7. Chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải được bảo quản ở 

một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng, phải bảo đảm an toàn.  

Điều 8. 

1. Chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong quá trình vận chuyển 

phải được đóng gói, niêm phong; trên bao bì ghi rõ nơi xuất, nhập, tên gọi, số lượng và 

phải có hồ sơ kèm theo. Trong mọi trường hợp, việc đóng gói phải có Phiếu đóng gói kèm 

theo hòm, kiện, hộp dùng để đóng gói ghi rõ tên chất, nồng độ, hàm lượng (nếu có), số 

lượng, ngày đóng gói và tên người đóng gói để dễ kiểm tra, xác định. 

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hàng vận chuyển phải có biện pháp bảo đảm an toàn, không 

để hàng bị thất thoát và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng của mình. 

2. Bộ Công an quy định cụ thể việc vận chuyển các chất quy định tại khoản 1 Điều này để 

phục vụ cho đấu tranh chống tội phạm về ma túy. Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định cụ thể việc vận chuyển các chất quy định tại 

khoản 1 Điều này để phục vụ các nhu cầu y tế, công nghiệp, phân tích, kiểm nghiệm, 

nghiên cứu khoa học. 

Chương 4: 

KIỂM SOÁT VIỆC PHÂN PHỐI, MUA BÁN, SỬ DỤNG, TRAO ĐỔI CHẤT MA 

TÚY, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, TIỀN CHẤT 

Điều 9.  

1. Bộ Y tế quy định cụ thể chế độ phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm 

nghiệm, nghiên cứu khoa học.  

2. Bộ Công nghiệp quy định cụ thể chế độ phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi tiền chất 

sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. 

3. Bộ Công an quy định cụ thể chế độ phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma tuý, 

tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phục vụ nghiên cứu, giám định, huấn luyện 

nghiệp vụ, điều tra tội phạm về ma tuý. 

Điều 10. Các cơ sở y tế thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được mua thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần tại Công ty dược phẩm Trung ương hoặc Công ty dược 

phẩm cấp tỉnh theo kế hoạch dự trù và đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế duyệt. 

Điều 11.  
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1. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải có nhãn và được bảo quản theo đúng quy 

định. Nhãn thuốc phải ghi rõ tên chất, thành phẩm, nồng độ, hàm lượng, các chỉ định và 

chống chỉ định, thời hạn sử dụng, cơ sở sản xuất. 

2. Các tiền chất sử dụng trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, phân tích, kiểm nghiệm, 

nghiên cứu khoa học phải có nhãn và bảo quản theo đúng quy định. Nhãn phải ghi rõ tên 

chất, thành phần, nồng độ, hàm lượng, thời hạn sử dụng, cơ sở sản xuất. 

Điều 12. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, tiền chất để sử dụng trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, phân tích, kiểm nghiệm, 

nghiên cứu khoa học phải lập dự trù theo mẫu quy định chung. Bộ Y tế duyệt dự trù thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần cho từng tuyến theo nhu cầu hàng năm. Các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng các tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp phải 

lập kế hoạch và thông báo cho Bộ Công nghiệp. 

Chương 5: 

CHẾ ĐỘ GHI CHÉP, BÁO CÁO 

Điều 13.  

1. Cơ sở sản xuất chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải mở sổ 

theo mẫu, lập hồ sơ theo dõi số lượng, chất lượng, thời hạn sử dụng, quy trình sản xuất, 

thực hiện chế độ bảo quản, báo cáo, thống kê theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp. 

Các sổ sách, chứng từ phải lưu giữ trong thời hạn do Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp quy định. 

Hết thời hạn lưu giữ sổ sách, chứng từ, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm lập hội đồng để 

tiến hành huỷ sổ sách, chứng từ đó và phải lập biên bản. 

2. Cơ sở mua bán, cấp phát chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 

phải mở sổ theo dõi việc xuất, nhập kho. Phiếu xuất kho, nhập kho các chất này không 

được viết chung với các loại hàng hoá, vật tư khác. 

3. Trong thời hạn mười ngày kể từ khi nhập kho chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, đơn vị quản lý phải báo cáo ngay về Bộ chủ quản. 

Điều 14.  

1. Nhà thuốc, phòng khám, chữa bệnh tư, cơ sở trực thuộc trung tâm y tế cấp huyện báo 

cáo hàng tháng lên trung tâm y tế cấp huyện về các hoạt động liên quan đến thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần. Hiệu thuốc trực thuộc doanh nghiệp kinh doanh thuốc cấp tỉnh 

báo cáo hàng tháng về doanh nghiệp kinh doanh thuốc cấp tỉnh. Thời gian gửi báo cáo là 

ngày 25 hàng tháng. 

2. Bệnh viện cấp tỉnh và cấp huyện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, trạm điều dưỡng 

thương binh, bệnh viện và cơ sở y tế ngành đóng trên địa bàn tỉnh báo cáo hàng tháng tới 

Sở y tế về các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Thời gian gửi 

báo cáo là ngày 25 hàng tháng. 

3. Các đơn vị y tế thuộc Bộ Giao thông vận tải báo cáo trực tiếp với Sở Y tế giao thông 

vận tải về các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.  
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4. Các bệnh viện, cơ sở y tế thuộc lực lượng Công an nhân dân báo cáo trực tiếp với Cục 

Y tế Bộ Công an. Các đơn vị quân y báo cáo trực tiếp với Cục Quân y Bộ Quốc phòng.  

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình hướng dẫn cụ thể chế độ báo cáo để phù hợp với công tác quản lý dược trong 

ngành mình. 

Điều 15. Vào ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm, mọi cơ sở sản xuất, tồn trữ, 

phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

tiền chất phải kiểm kê tồn kho và làm báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo năm gửi lên cơ 

quan quản lý cấp trên trực tiếp. Các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế cấp tỉnh, Cục 

Quân y Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an và Sở Y tế Bộ Giao thông vận tải báo cáo 

6 tháng đầu năm về Bộ Y tế. Các đơn vị công nghiệp báo cáo 6 tháng đầu năm về Bộ 

Công nghiệp. 

Điều 16. Mọi cơ sở sản xuất, điều chế, tồn trữ, vận chuyển, phân phối, mua bán, sử dụng, 

xử lý, trao đổi chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong 

các lĩnh vực y tế, công nghiệp, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, huấn luyện 

nghiệp vụ, điều tra tội phạm về ma tuý đều phải báo cáo khẩn tới cơ quan quản lý trực 

tiếp trong trường hợp có sự nhầm lẫn, ngộ độc, bị thất thoát các chất này do mọi nguyên 

nhân. 

Điều 17. Khi chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất không thuộc 

quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 24 (Luật Phòng, chống ma tuý) cần xử lý thì đơn vị 

quản lý phải báo cáo lên cơ quan cấp trên trực tiếp, ghi rõ lý do, phương pháp xử lý. Việc 

xử lý chỉ được thực hiện khi cơ quan cấp trên có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản. 

Thủ trưởng các đơn vị phải thành lập hội đồng xử lý và phải lập biên bản theo mẫu quy 

định. Khi xử lý xong phải gửi biên bản và báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.  

Chương 6: 

TỔ CHỨC KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA 

TUÝ Ở TRONG NƯỚC 

Điều 18. Bộ Công an có trách nhiệm: 

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các 

hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc 

lợi dụng các hoạt động đó nhằm mục đích bất hợp pháp.  

2. Tổng hợp kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch tổng thể dài hạn và hàng năm về 

kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước của các Bộ, ngành 

trình Chính phủ. 

3. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất ma tuý và tiền 

chất phục vụ đấu tranh chống tội phạm về ma túy.  
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Điều 19. Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành danh mục, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên 

cứu khoa học và tổ chức thực hiện quy chế đó.  

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân, địa phương thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

trong nước. 

Điều 20. Bộ Công nghiệp có trách nhiệm ban hành danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh 

vực công nghiệp; ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý các tiền chất đó. 

Điều 21. 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm soát 

các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước. 

2. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

thực hiện việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước tại 

địa phương mình. 

Điều 22. Các cơ quan quy định tại các điều từ Điều 18 đến Điều 26 của Nghị định này, 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

được giao và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm soát các hoạt động 

hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

Chương 7: 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Kinh phí phục vụ cho việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma 

tuý ở trong nước do ngân sách nhà nước cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm 

của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp.  

Kinh phí phục vụ cho việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong 

nước của các địa phương được cân đối trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm. 

Điều 24. Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp, Bộ Công an quy định cơ quan quản lý chuyên ngành 

đối với việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước. 

Điều 25. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước 

đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ. 

Điều 26. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị định này. 

  

 Phan Văn Khải 

(Đã ký) 
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BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM 

SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- BỘ TƯ PHÁP 

------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

Số: 17/2007/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

HƢỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƢƠNG XVIII “CÁC TỘI PHẠM 

VỀ MA TÚY” CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định tại Chƣơng XVIII “Các tội phạm về ma túy” 

của Bộ luật hình sự năm 1999 (sau đây viết tắt là BLHS), Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tƣ pháp thống nhất hƣớng dẫn một số điểm nhƣ 

sau:  

I. VỀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ TÌNH TIẾT LÀ YẾU TỐ ĐỊNH TỘI 

HOẶC ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT  

1. Về một số khái niệm

1.1. “Chất ma túy” là các chất gây nghiện, chất hƣớng thần đƣợc quy định trong các danh 

mục chất ma túy do Chính phủ ban hành. Trong đó, cần phân biệt các trƣờng hợp sau:  

a) Đối với các chất ma túy ở thể rắn đƣợc hòa thành dung dịch (nhƣ dung dịch thuốc phiện,

dung dịch hêrôin dùng để tiêm, chích) hoặc chất ma túy ở thể lỏng đã đƣợc pha loãng để tiện 

cho việc sử dụng thì không coi toàn bộ dung dịch này là chất ma túy ở thể lỏng mà cần xác 

định hàm lƣợng moocphin trong dung dịch để tính trọng lƣợng của chất ma túy đó; 

b) Đối với xái thuốc phiện thì không coi là nhựa thuốc phiện mà phải xác định hàm lƣợng

moocphin trong xái thuốc phiện để tính trọng lƣợng của thuốc phiện.  

1.2. “Tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy” là các hóa chất không thể thiếu 

đƣợc trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy đƣợc quy định trong các danh mục tiền 

chất do Chính phủ ban hành.  

1.3. “Phƣơng tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy” là 

những vật đƣợc sản xuất ra với chức năng chuyên dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái 

phép chất ma túy hay tuy đƣợc sản xuất ra với mục đích khác, nhƣng đã đƣợc sử dụng 

chuyên vào mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.  

1.4. Trong mọi trƣờng hợp, khi thu giữ đƣợc các chất nghi là chất ma túy hoặc tiền chất 

dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thì đều phải trƣng cầu giám định để xác định 

loại, hàm lƣợng, trọng lƣợng chất ma túy, tiền chất. Nếu chất đƣợc giám định không phải là 

chất ma túy hoặc không phải là tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, 

nhƣng ngƣời thực hiện hành vi ý thức rằng chất đó là chất ma túy hoặc chất đó là tiền chất 

dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, thì tùy hành vi phạm tội cụ thể mà truy cứu 
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trách nhiệm hình sự ngƣời đó theo tội danh quy định tại khoản 1 của điều luật tƣơng ứng đối 

với các tội phạm về ma túy.  

Trƣờng hợp một ngƣời biết là chất ma túy giả nhƣng làm cho ngƣời khác tƣởng là chất ma 

túy thật nên mua bán, trao đổi… thì ngƣời đó không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

phạm về ma túy mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo 

Điều 139 BLHS, nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa trong cấu thành tội phạm của tội này.  

2. Về một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt. 

2.1. Tình tiết “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” quy định tại khoản 2 các điều 193, 194, 195, 

196 và 198 của BLHS, đƣợc hiểu là ngƣời phạm tội đã dựa vào chức vụ, quyền hạn mà mình 

đƣợc đảm nhiệm để thực hiện hành vi phạm tội. 

2.2. Tình tiết “lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 2 các điều 193, 194, 

195 và 196 của BLHS đƣợc hiểu là ngƣời phạm tội đã lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

nơi họ làm việc hoặc công tác để thực hiện hành vi phạm tội.  

2.3. Tình tiết “phạm tội nhiều lần” quy định tại khoản 2 các điều 193, 194, 195, 196, 197, 

198, 200 và 201 của BLHS đƣợc hiểu là đã có từ hai lần phạm tội trở lên (hai lần sản xuất 

trái phép chất ma túy trở lên, hai lần tàng trữ trái phép chất ma túy trở lên, hai lần bán trái 

phép chất ma túy trở lên…) mà mỗi lần phạm tội có đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định 

tại khoản 1 điều luật tƣơng ứng, đồng thời trong số các lần phạm tội đó chƣa có lần nào bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự và chƣa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trong trƣờng hợp này ngƣời phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số lƣợng chất 

ma túy của các lần cộng lại, nếu điều luật có quy định về số lƣợng chất ma túy để định 

khung hình phạt. 

Ngƣời nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma 

túy; cƣỡng bức, lôi kéo ngƣời khác sử dụng trái phép chất ma túy đối với một ngƣời từ hai 

lần trở lên cũng bị coi là phạm tội nhiều lần.  

2.4. Tình tiết “phạm tội đối với nhiều ngƣời” quy định tại khoản 2 các điều 197,198 và 200 

của BLHS đƣợc hiểu là trong một lần phạm tội, ngƣời phạm tội đã thực hiện tội phạm đối 

với từ hai ngƣời trở lên (ví dụ: Trong một lần phạm tội tổ chức cho từ hai ngƣời trở lên sử 

dụng trái phép chất ma túy; trong một lần phạm tội chứa chấp từ hai ngƣời trở lên sử dụng 

trái phép chất ma túy; trong một lần phạm tội cƣỡng bức, lôi kéo từ hai ngƣời trở lên sử 

dụng trái phép chất ma túy).  

2.5. Tình tiết “có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lƣợng của các chất đó tƣơng đƣơng 

với số lƣợng của chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ…” quy định tại điểm i 

khoản 2, điểm e khoản 3, điểm đ khoản 4 Điều 193 hoặc điểm o khoản 2, điểm h khoản 3, 

điểm h khoản 4 Điều 194 của BLHS đƣợc xác định nhƣ sau: 

a) Trƣờng hợp các chất ma túy đó đều có trọng lƣợng dƣới mức tối thiểu quy định tại khoản 

2 (tức thuộc khoản 1) Điều 193 hoặc khoản 2 Điều 194 của BLHS, thì tổng trọng lƣợng của 

các chất ma túy đó đƣợc xác định theo các bƣớc sau đây: 

665



Bƣớc 1: Xác định tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của từng chất ma túy so với mức tối thiểu 

đối với từng chất ma túy đó tại điểm tƣơng ứng quy định tại khoản 2 Điều 193 hoặc khoản 2 

Điều 194 của BLHS.  

Bƣớc 2: Cộng tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của từng chất ma túy lại với nhau.  

Bƣớc 3: Xác định điểm, khoản, điều luật. Nếu tổng các tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của 

các chất ma túy dƣới 100%, thì ngƣời phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

khoản 1 Điều 193 hoặc khoản 1 Điều 194 của BLHS, nếu tổng tỷ lệ phần trăm về trọng 

lƣợng của các chất ma túy từ 100% trở lên, thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo tình tiết định khung: “Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lƣợng của các chất đó 

tƣơng ứng với số lƣợng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ…” quy định tại điểm 

i khoản 2 Điều 193 hoặc điểm o khoản 2 Điều 194 của BLHS.  

Ví dụ 1: Một ngƣời sản xuất hai trăm gam nhựa thuốc phiện và hai gam hêrôin (đều thuộc 

khoản 1 Điều 193 của BLHS). Tổng trọng lƣợng của các chất ma túy đƣợc xác định nhƣ sau:  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của nhựa thuốc phiện so với mức tối thiểu đối với nhựa 

thuốc phiện quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 193 của BLHS là 40% (hai trăm gam so với 

năm trăm gam).  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của hêrôin so với mức tối thiểu đối với hêrôin quy định tại 

điểm e khoản 2 Điều 193 của BLHS là 40% (hai gam so với năm gam).  

- Tổng tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của cả hai chất nhựa thuốc phiện và hêrôin là 40% + 

40% = 80% (dƣới 100%), cho nên ngƣời phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

khoản 1 Điều 193 của BLHS.  

Ví dụ 2: Một ngƣời mua bán bốn trăm gam nhựa thuốc phiện và ba gam hêrôin (đều thuộc 

khoản 1 Điều 194 của BLHS). Tổng trọng lƣợng của các chất ma túy đƣợc xác định nhƣ sau:  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của nhựa thuốc phiện so với mức tối thiểu đối với nhựa 

thuốc phiện quy định tại điểm g khoản 2 Điều 194 của BLHS là 80% (bốn trăm gam so với 

năm trăm gam).  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của hêrôin so với mức tối thiểu đối với hêrôin quy định tại 

điểm h khoản 2 Điều 194 của BLHS là 60% (ba gam so với năm gam).  

- Tổng tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của cả hai chất nhựa thuốc phiện và hêrôin là 80% + 

60% = 140% (thuộc trƣờng hợp từ 100% trở lên), cho nên ngƣời phạm tội bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo điểm o khoản 2 Điều 194 của BLHS.  

b) Trƣờng hợp các chất ma túy đó đều đƣợc quy định trong cùng một điểm của khoản 2, 

khoản 3, khoản 4 Điều 193 hoặc trong cùng một điểm của khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 

194 của BLHS thì cộng trọng lƣợng của các chất ma túy đó lại với nhau và so sánh với quy 

định về trọng lƣợng trong điều luật tƣơng ứng để truy cứu trách nhiệm hình sự ngƣời phạm 

tội theo khoản nào phù hợp của điều luật đó.  

Ví dụ: một ngƣời sản xuất 300 gam nhựa thuốc phiện và 300 gam nhựa cần sa. Do nhựa 

thuốc phiện và nhựa cần sa đƣợc quy định trong cùng điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3, điểm 

a khoản 4 Điều 193 của BLHS, cho nên chỉ cần cộng trọng lƣợng nhựa thuốc phiện và nhựa 

cần sa là 300g + 300g = 600g. Đối chiếu với quy định về trọng lƣợng trong Điều 193 của 
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BLHS, thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm đ khoản 2 Điều 193 

của BLHS.  

c) Trƣờng hợp các chất ma túy đó có trọng lƣợng tại các điểm khác nhau của cùng khoản 2 

(khoản 3) Điều 193 hoặc khoản 2 (khoản 3) Điều 194 của BLHS, thì tổng trọng lƣợng của 

các chất ma túy đó đƣợc xác định theo các bƣớc sau đây:  

Bƣớc 1: Xác định tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của từng chất ma túy so với mức tối thiểu 

đối với từng chất ma túy đó tại điểm tƣơng ứng quy định tại khoản 3 (khoản 4) Điều 193 

hoặc khoản 3 (khoản 4) Điều 194 của BLHS.  

Bƣớc 2: Cộng tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của từng chất ma túy lại với nhau.  

Bƣớc 3: Xác định điểm, khoản, điều luật. Nếu tổng các tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của 

các chất ma túy dƣới 100%, thì ngƣời phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

khoản 2 (khoản 3) Điều 193 hoặc khoản 2 (khoản 3) Điều 194 của BLHS; nếu tổng tỷ lệ 

phần trăm về trọng lƣợng của các chất ma túy từ 100% trở lên, thì ngƣời phạm tội bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo tình tiết định khung: “Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số 

lƣợng của các chất đó tƣơng ứng với số lƣợng chất ma túy quy định tại một trong các điểm 

từ…” quy định tại điểm e khoản 3 (điểm đ khoản 4) Điều 193 hoặc điểm h khoản 3 (điểm h 

khoản 4) Điều 194 của BLHS.  

Ví dụ 1: Một ngƣời sản xuất sáu trăm gam nhựa thuốc phiện và chín gam hêrôin (đều thuộc 

khoản 2 Điều 193 của BLHS). Tổng trọng lƣợng của các chất ma túy đƣợc xác định nhƣ sau:  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của nhựa thuốc phiện so với mức tối thiểu đối với nhựa 

thuốc phiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 193 của BLHS là 60% (sáu trăm gam so với 

một kilôgam).  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của hêrôin so với mức tối thiểu đối với hêrôin quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 193 của BLHS là 30% (chín gam so với ba mƣơi gam).  

- Tổng tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của cả hai chất nhựa thuốc phiện và hêrôin là 60% + 

30% = 90% (dƣới 100%), cho nên ngƣời phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

điểm i khoản 2 Điều 193 của BLHS.  

Ví dụ 2: Một ngƣời mua bán bốn kilôgam nhựa thuốc phiện và ba mƣơi gam côcain (đều 

thuộc khoản 3 Điều 194 của BLHS). Tổng trọng lƣợng của các chất ma túy đƣợc xác định 

nhƣ sau:  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của nhựa thuốc phiện so với mức tối thiểu đối với nhựa 

thuốc phiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 194 của BLHS là 80% (bốn kilôgam so với 

năm kilôgam).  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của côcain so với mức tối thiểu đối với côcain quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 194 của BLHS là 30% (ba mƣơi gam so với một trăm gam).  

- Tổng tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của cả hai chất nhựa thuốc phiện và côcain là 80% + 

30% = 110% (thuộc trƣờng hợp từ 100% trở lên), cho nên ngƣời phạm tội bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo điểm h khoản 4 Điều 194 của BLHS.  

d) Trƣờng hợp trong các chất ma túy đó, có chất ma túy có trọng lƣợng quy định tại khoản 1, 

có chất ma túy có trọng lƣợng quy định tại khoản 2 (hoặc khoản 3), hoặc có chất ma túy có 
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trọng lƣợng quy định tại khoản 2, có chất ma túy có trọng lƣợng quy định tại khoản 3 Điều 

193 hoặc Điều 194 của BLHS, thì tổng trọng lƣợng của các chất ma túy đó đƣợc xác định 

theo các bƣớc sau đây:  

Bƣớc 1: Xác định tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của chất ma túy có trọng lƣợng nhiều nhất 

so với mức tối thiểu đối với chất ma túy đó quy định tại khoản 3 (khoản 4) Điều 193 hoặc 

khoản 3 (khoản 4) Điều 194 của BLHS theo nguyên tắc chất ma túy có trọng lƣợng nhiều 

nhất thuộc khoản 2 thì so với mức tối thiểu đối với chất ma túy đó quy định tại khoản 3; chất 

ma túy có trọng lƣợng nhiều nhất thuộc khoản 3 thì so với mức tối thiểu đối với chất ma túy 

đó quy định tại khoản 4.  

Bƣớc 2: Xác định tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của chất ma túy khác so với mức tối thiểu 

đối với chất ma túy đó quy định tại khoản 3 (khoản 4) Điều 193 hoặc khoản 3 (khoản 4) 

Điều 194 của BLHS theo nguyên tắc mức tối thiểu đối với chất ma túy có trọng lƣợng nhiều 

nhất ở khoản nào thì mức tối thiểu của các chất ma túy khác lấy ở khoản đó.  

Bƣớc 3: Cộng các tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của từng chất ma túy lại với nhau và xác 

định điểm, khoản, điều luật. Nếu tổng tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của các chất ma túy là 

từ 100% trở lên thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tình tiết định khung: 

“Có từ 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lƣợng của các chất đó tƣơng đƣơng với số lƣợng của 

chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ…” quy định tại điểm e khoản 3 (điểm đ 

khoản 4) Điều 193; tại điểm h khoản 3 (điểm h khoản 4) Điều 194 của BLHS (khoản tƣơng 

ứng của điều luật có quy định mức tối thiểu đối với chất ma túy có trọng lƣợng nhiều nhất).  

Ví dụ 1: Một ngƣời sản xuất bốn trăm gam nhựa thuốc phiện và hai mƣơi bốn gam hêrôin. 

Trong trƣờng hợp này hêrôin có trọng lƣợng thuộc điểm e khoản 2 Điều 193 của BLHS, còn 

nhựa thuốc phiện có trọng lƣợng thuộc khoản 1 Điều 193 của BLHS; do đó, hêrôin có trọng 

lƣợng nhiều nhất. Tổng trọng lƣợng của các chất ma túy đƣợc xác định nhƣ sau:  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của hêrôin so với mức tối thiểu đối với hêrôin quy định tại 

điểm e khoản 3 Điều 193 của BLHS là 80% (hai mƣơi bốn gam so với ba mƣơi gam).  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của nhựa thuốc phiện so với mức tối thiểu đối với nhựa 

thuốc phiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 193 của BLHS là 40% (bốn trăm gam so với 

một kilôgam).  

- Tổng tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của cả hai chất nhựa thuốc phiện và hêrôin là 80% + 

40% = 120% (thuộc trƣờng hợp từ 100% trở lên), cho nên ngƣời phạm tội bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo điểm e khoản 3 Điều 193 của BLHS.  

Ví dụ 2: Một ngƣời mua bán bốn phẩy năm kilôgam nhựa thuốc phiện và bốn gam hêrôin. 

Trong trƣờng hợp này nhựa thuốc phiện có trọng lƣợng thuộc điểm a khoản 3 Điều 194 của 

BLHS, còn hêrôin có trọng lƣợng thuộc khoản 1 Điều 194 của BLHS; do đó, nhựa thuốc 

phiện có trọng lƣợng nhiều nhất. Tổng trọng lƣợng của các chất ma túy đƣợc xác định nhƣ 

sau:  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của nhựa thuốc phiện so với mức tối thiểu đối với nhựa 

thuốc phiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 194 của BLHS là 90% (bốn phẩy năm 

kilôgam so với năm kilôgam).  
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- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của hêrôin so với mức tối thiểu đối với hêrôin quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 194 của BLHS là 4% (bốn gam so với một trăm gam).  

- Tổng tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của cả hai chất nhựa thuốc phiện và hêrôin là 90% + 

4% = 94% (dƣới 100%), cho nên ngƣời phạm tội vẫn chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo khoản 3 Điều 194 của BLHS.  

Ví dụ 3: Một ngƣời sản xuất bốn kilôgam nhựa thuốc phiện và hai mƣơi gam hêrôin. Trong 

trƣờng hợp này nhựa thuốc phiện có trọng lƣợng thuộc điểm b khoản 3 Điều 193 của BLHS, 

còn hêrôin có trọng lƣợng thuộc điểm e khoản 2 Điều 193 của BLHS; do đó, nhựa thuốc 

phiện có trọng lƣợng nhiều nhất. Tổng trọng lƣợng của các chất ma túy đƣợc xác định nhƣ 

sau:  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của nhựa thuốc phiện so với mức tối thiểu đối với nhựa 

thuốc phiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 193 của BLHS là 80% (bốn kilôgam so với 

năm kilôgam).  

- Tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của hêrôin so với mức tối thiểu đối với hêrôin quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 193 của BLHS là 20% (hai mƣơi gam so với một trăm gam).  

- Tổng tỷ lệ phần trăm về trọng lƣợng của cả hai chất nhựa thuốc phiện và hêrôin là 80% + 

20% = 100% (thuộc trƣờng hợp từ 100% trở lên), cho nên ngƣời phạm tội bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo điểm đ khoản 4 Điều 193 của BLHS.  

3. Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trƣờng hợp có nhiều hành vi phạm tội. 

3.1. Trƣờng hợp một ngƣời thực hiện nhiều hành vi phạm tội quy định tại các điều luật khác 

nhau, từ Điều 192 đến Điều 194 của BLHS mà các hành vi đó có liên quan chặt chẽ với nhau 

(hành vi phạm tội này là điều kiện để thực hiện hoặc là hệ quả tất yếu của hành vi phạm tội 

kia) nếu các tội phạm đó không bằng nhau thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự về hành vi phạm tội theo điều luật có quy định tội nặng hơn. 

Ví dụ: một ngƣời trồng cây thuốc phiện (đã đƣợc giáo dục nhiều lần, đã đƣợc tạo điều kiện 

để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này), sau đó lại tiến hành sản 

xuất trái phép chất ma túy. Trong trƣờng hợp này ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về tội sản xuất trái phép chất ma túy theo Điều 193 của BLHS (tội sản xuất trái phép 

chất ma túy nặng hơn tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy).  

3.2. Trƣờng hợp một ngƣời thực hiện nhiều hành vi phạm tội quy định tại các điều luật khác 

nhau, từ Điều 192 đến Điều 194 của BLHS mà các hành vi đó có liên quan chặt chẽ với nhau 

(hành vi phạm tội này là điều kiện để thực hiện hoặc là hệ quả tất yếu của hành vi phạm tội 

kia) nếu các tội phạm đó bằng nhau thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 

hành vi phạm tội đƣợc thực hiện đầu tiên theo tội danh tƣơng ứng.  

Đối với ngƣời thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

chất ma túy để sản xuất trái phép chất ma túy thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản 

xuất trái phép chất ma túy quy định tại Điều 193 BLHS.  

3.3. Trƣờng hợp một ngƣời thực hiện nhiều hành vi phạm tội quy định tại các điều từ Điều 

192 đến Điều 194 của BLHS mà các hành vi đó độc lập với nhau, thì bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về những tội độc lập theo điều luật tƣơng ứng.  
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Ví dụ một ngƣời mua bán trái phép hêrôin bị bắt, khi khám nhà phát hiện ngƣời đó còn có 

hành vi sản xuất thuốc phiện. Trong trƣờng hợp này ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 194 của BLHS và tội sản xuất trái 

phép chất ma túy theo Điều 193 của BLHS.  

3.4. Việc xác định các tội bằng nhau, nặng hơn hoặc nhẹ hơn đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn 

tại tiểu mục 2.2, mục 2, phần II Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hƣớng dẫn thi hành một số quy định trong Phần 

thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.  

3.5. Trƣờng hợp một ngƣời thực hiện một hoặc nhiều hành vi phạm tội quy định trong một 

điều luật (Điều 194, Điều 195 và Điều 196 của BLHS) thì cần phân biệt nhƣ sau:  

a) Trƣờng hợp một ngƣời chỉ thực hiện một trong các hành vi phạm tội theo quy định tại 

Điều 194 (hoặc Điều 195 hoặc Điều 196) của BLHS thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với 

tên tội danh về hành vi phạm tội đã thực hiện theo điều luật tƣơng ứng.  

Ví dụ: một ngƣời chỉ mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, thì bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất 

ma túy theo Điều 195 của BLHS.  

b) Trƣờng hợp một ngƣời thực hiện nhiều hành vi phạm tội theo quy định tại Điều 194 (hoặc 

Điều 195 hoặc Điều 196) của BLHS mà các hành vi đó có liên quan chặt chẽ với nhau (hành 

vi phạm tội này là điều kiện để thực hiện hoặc là hệ quả tất yếu của hành vi phạm tội kia), 

thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đầy đủ đối với tất cả các hành vi đã đƣợc 

thực hiện theo điều luật tƣơng ứng và chỉ phải chịu một hình phạt. 

Ví dụ: một ngƣời mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy rồi vận 

chuyển đến một địa điểm mới và tàng trữ tiền chất đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

với tên tội danh là mua bán, vận chuyển tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép 

chất ma túy theo Điều 195 của BLHS và chỉ phải chịu một hình phạt.  

c) Trƣờng hợp một ngƣời thực hiện nhiều hành vi phạm tội theo quy định tại Điều 194 (hoặc 

Điều 195 hoặc Điều 196) của BLHS mà các hành vi đó độc lập với nhau, thì bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự về những tội độc lập mà ngƣời ấy đã thực hiện. Khi xét xử, Tòa án áp 

dụng Điều 50 của BLHS để quyết định hình phạt chung.  

Ví dụ: một ngƣời mua bán một loại tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy và 

bị bắt, khi khám nhà phát hiện ngƣời đó còn tàng trữ một loại tiền chất khác nhƣng không 

nhằm mục đích để mua bán. Trong trƣờng hợp này, ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về tội mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy và tội tàng trữ 

tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 195 của BLHS. 

Tùy từng trƣờng hợp cụ thể mà ngƣời đó bị xử phạt mức hình phạt tƣơng ứng đối với từng 

tội và sau đó quyết định hình phạt chung cho cả hai tội theo quy định tại Điều 50 của BLHS.  

II. VỀ CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ  

1. Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy (Điều 192).  

1.1. “Các loại cây khác có chứa chất ma túy” là các loại cây có chứa chất gây nghiện, chất 

hƣớng thần theo quy định của Chính phủ, trừ cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa.  
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1.2. “Trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma 

túy” quy định tại Điều 192 của BLHS là hành vi gieo trồng, chăm bón hoặc thu hoạch các bộ 

phận của cây (nhƣ lá, hoa, quả, thân cây có chứa chất ma túy).  

1.3. Ngƣời thực hiện hành vi trồng cây có chứa chất ma túy chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự khi đã đƣợc áp dụng đầy đủ cả ba biện pháp: “Đã đƣợc giáo dục nhiều lần”, “đã đƣợc tạo 

điều kiện ổn định cuộc sống” và “đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm”.  

a) “Đã đƣợc giáo dục nhiều lần” là đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc, tổ chức, ngƣời có trách nhiệm 

ở địa phƣơng từ hai lần trở lên vận động, thuyết phục, nhắc nhở về việc không đƣợc trồng 

cây có chứa chất ma túy hoặc phổ biến đƣờng lối, chính sách, quy định của pháp luật về cấm 

trồng cây có chứa chất ma túy. Các biện pháp giáo dục này phải đƣợc thể hiện bằng biên 

bản. Chỉ bị coi là “đã đƣợc giáo dục nhiều lần” nếu việc giáo dục đƣợc thực hiện trƣớc khi 

bị xử phạt hành chính.  

b) “Đã đƣợc tạo điều kiện để ổn định cuộc sống” là đã đƣợc hỗ trợ về tiền vốn, kỹ thuật để 

sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi hoặc đã đƣợc hƣớng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, 

trồng trọt cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lƣơng thực… để thay thế các loại cây có chứa 

chất ma túy.  

c) “Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm” đƣợc hiểu là trƣớc đó đã có 

hành vi trồng cây có chứa chất ma túy và đã bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền theo quy 

định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, nhƣng chƣa hết thời hạn đƣợc coi là chƣa 

bị xử phạt vi phạm hành chính, mà lại tiếp tục có hành vi trồng cây có chứa chất ma túy và 

bị phát hiện. (Theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành thì có hai 

hình thức xử phạt vi phạm hành chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền).  

1.4. Ngƣời nào biết ngƣời khác gieo trồng, chăm bón hoặc thu hoạch cây có chứa chất ma 

túy, đã đƣợc áp dụng đầy đủ cả ba biện pháp: “Giáo dục nhiều lần”, “tạo điều kiện ổn định 

cuộc sống” và “đã bị xử phạt hành chính về hành vi này” mà vẫn giúp họ thực hiện một 

trong các hành vi đó thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm về tội này.  

1.5. Trƣờng hợp ngƣời trồng cây có chứa chất ma túy, đã đƣợc áp dụng đầy đủ cả ba biện 

pháp: “Giáo dục nhiều lần”, “tạo điều kiện ổn định cuộc sống” và “đã bị xử phạt hành 

chính” nhƣng không chịu phá bỏ mà bán lại cho ngƣời khác thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa 

chất ma túy theo quy định tại Điều 192 của BLHS. Ngƣời mua lại cây có chứa chất ma túy 

để tiếp tục chăm sóc thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này nếu thỏa mãn các yếu tố 

cấu thành tội phạm.  

Ngƣời nào mua bán trái phép cây có chứa chất ma túy khi cây hoặc các bộ phận của cây có 

chứa chất ma túy là đối tƣợng (chất ma túy) quy định tại Điều 194 của BLHS thì bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 194 của BLHS.  

2. Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 193)  

2.1. “Sản xuất trái phép chất ma túy” là làm ra chất ma túy (chế biến, điều chế…) bằng thủ 

công hoặc có áp dụng khoa học công nghệ từ cây có chứa chất ma túy, từ các tiền chất và 

các hóa chất hoặc làm ra chất ma túy này từ chất ma túy khác mà không đƣợc phép của cơ 
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quan có thẩm quyền hoặc không đúng với nội dung đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho 

phép.  

Đối với các hành vi nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng chất ma túy đã có sẵn nhƣ pha chế 

thuốc phiện thành dung dịch để tiêm chích, nghiền hêrôin từ bánh thành bột để hít… thì 

không coi là hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.  

2.2. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp quy định tại điểm a khoản 3 là trƣờng hợp ngƣời 

phạm tội có đầy đủ các điều kiện sau đây:  

a) Thực hiện hành vi sản xuất trái phép chất ma túy từ năm lần trở lên không phân biệt đã bị 

xét xử hay chƣa bị xét xử, nếu chƣa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chƣa 

đƣợc xóa án tích;  

b) Ngƣời phạm tội lấy hành vi sản xuất trái phép chất ma túy làm nghề sinh sống và lấy kết 

quả của việc phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy làm nguồn sống chính.  

3. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (Điều 194) 

3.1. “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ 

nơi nào (nhƣ trong nhà, ngoài vƣờn, chôn dƣới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng xe, cất 

dấu trong quần áo, tƣ trang mặc trên ngƣời hoặc theo ngƣời…) mà không nhằm mục đích 

mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy. Thời gian tàng trữ dài hay ngắn 

không ảnh hƣởng đến việc xác định tội này. 

3.2. “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ 

nơi này đến nơi khác dƣới bất kỳ hình thức nào (có thể bằng các phƣơng tiện khác nhau nhƣ 

ô tô, tàu bay, tàu thủy…; trên các tuyến đƣờng khác nhau nhƣ đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng 

hàng không, đƣờng thủy, đƣờng bƣu điện…; có thể để trong ngƣời nhƣ cho vào túi áo, túi 

quần, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý nhƣ vali, túi xách v.v…) mà không nhằm mục 

đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác.  

Ngƣời giữ hộ, hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho ngƣời khác, mà biết rõ mục đích 

mua bán trái phép chất ma túy của ngƣời đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua 

bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm.  

3.3. “Mua bán trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây:  

a) Bán trái phép chất ma túy cho ngƣời khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy 

do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho ngƣời khác để hƣởng tiền công hoặc 

các lợi ích khác;  

b) Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho ngƣời khác; 

c) Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho ngƣời khác; 

d) Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc 

chất ma túy do đâu mà có);  

đ) Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại 

trái phép cho ngƣời khác; 

e) Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho ngƣời khác; 

g) Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho ngƣời khác. 
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Ngƣời tổ chức, ngƣời xúi giục, ngƣời giúp sức cho ngƣời thực hiện một trong các hành vi 

mua bán trái phép chất ma túy đƣợc hƣớng dẫn từ điểm a đến điểm g tiểu mục 3.3 này đều bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.  

3.4. “Chiếm đoạt chất ma túy” là một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng 

tín nhiệm, cƣỡng đoạt, cƣớp, cƣớp giật, công nhiên chiếm đoạt chất ma túy của ngƣời khác. 

Trƣờng hợp ngƣời có hành vi chiếm đoạt chất ma túy nhằm mục đích bán lại chất ma túy đó 

cho ngƣời khác, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đầy đủ đối với hành vi đã 

thực hiện theo Điều 194 BLHS và chỉ phải chịu một hình phạt. 

3.5. Chất gây nghiện, chất hƣớng thần là chất ma túy; còn thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần là để chữa bệnh (chỉ chứa một hàm lƣợng nhất định chất ma túy) và đƣợc quản lý theo 

quy chế quản lý dƣợc phẩm của Bộ Y tế. Ngƣời nào không thuộc đối tƣợng quy định tại 

Điều 201 BLHS mà vi phạm trong việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần nhằm mục đích kinh doanh thuốc chữa bệnh hoặc để chữa bệnh thì 

bị xử lý hành chính hoặc thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội phạm tƣơng ứng 

khác không phải là tội phạm về ma túy (ví dụ: tội kinh doanh trái phép, tội buôn lậu…). 

Trƣờng hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần trái 

phép nhằm thỏa mãn nhu cầu về sử dụng trái phép chất ma túy cho mình hoặc cho ngƣời 

khác thì bị xử lý về tội phạm ma túy tƣơng ứng (nếu thỏa mãn điều kiện về trọng lƣợng chất 

ma túy theo quy định của pháp luật).  

3.6. Ngƣời nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lƣợng sau 

đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì áp dụng 

khoản 4 Điều 8 BLHS, theo đó không truy cứu trách nhiệm hình sự nhƣng phải bị xử lý 

hành chính:  

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lƣợng dƣới một gam; 

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lƣợng dƣới không phẩy một gam;  

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lƣợng dƣới một kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lƣợng dƣới năm kilôgam;  

đ) Quả thuốc phiện tƣơi có trọng lƣợng dƣới một kilôgam;  

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lƣợng dƣới một gam;  

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ mƣời mililít trở xuống.  

3.7. Khi truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất ma túy cần phân biệt:  

a) Ngƣời nào đã bị kết án về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, 

chƣa đƣợc xóa án tích mà lại tiếp tục tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt một 

trong các chất ma túy có số lƣợng đƣợc hƣớng dẫn từ điểm a đến điểm g tiểu mục 3.6 trên 

đây, nếu không thuộc trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo khoản 1 Điều 194 BLHS. Nếu là tái phạm nguy hiểm thì bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo khoản 2 Điều 194 của BLHS.  

b) Ngƣời nào bán trái phép chất ma túy cho ngƣời khác và còn cho họ sử dụng địa điểm 

thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình để sử dụng trái phép chất ma túy thì 
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ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 

194 BLHS, ngƣời đó còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp việc sử dụng trái 

phép chất ma túy theo Điều 198 BLHS;  

c) Ngƣời nào biết ngƣời khác đi mua chất ma túy để sử dụng trái phép mà gửi tiền nhờ mua 

hộ chất ma túy để sử dụng thì ngƣời nhờ mua hộ phải chịu trách nhiệm hình sự về số lƣợng 

chất ma túy đã nhờ mua hộ. Ngƣời đi mua phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số lƣợng 

chất ma túy đã mua cho bản thân và mua hộ.  

d) Ngƣời nào biết ngƣời khác mua chất ma túy để sử dụng trái phép mà dùng phƣơng tiện để 

chở họ cùng chất ma túy và bị bắt giữ nếu số lƣợng chất ma túy đến mức phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy thì ngƣời đó là đồng 

phạm với ngƣời mua về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại Điều 

194 BLHS.  

đ) Ngƣời nào tàng trữ trái phép, vận chuyển trái phép một trong các chất ma túy có số lƣợng 

đƣợc hƣớng dẫn từ điểm a đến điểm g tiểu mục 3.6 mục 3 phần II Thông tƣ này mà không 

nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác, nhƣng chứng minh đƣợc là 

nhằm mục đích sử dụng trái phép chất ma túy, tuy đã đƣợc giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý 

hành chính bằng biện pháp đƣa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc thì phải bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 199 của BLHS.  

4. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái 

phép chất ma túy (Điều 195).  

4.1. “Tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy” là cất giữ, cất giấu bất 

hợp pháp tiền chất ở bất cứ nơi nào (nhƣ trong nhà, ngoài vƣờn, chôn dƣới đất, để trong vali, 

hoặc cho vào thùng xăng xe…) để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.  

4.2. “Vận chuyển tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy” là hành vi chuyển 

dịch bất hợp pháp tiền chất từ nơi này đến nơi khác dƣới bất kỳ hình thức nào (có thể bằng 

các phƣơng tiện khác nhau nhƣ ô tô, tàu bay, tàu thủy…; trên các tuyến đƣờng khác nhau 

nhƣ đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng hàng không, đƣờng thủy, đƣờng bƣu điện…; có thể để 

trong ngƣời nhƣ cho vào túi áo, quần, nuốt vào bụng…; có thể để trong hành lý nhƣ vali, túi 

xách…) để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.  

4.3. “Mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy” là một trong các hành 

vi sau đây:  

a) Bán tiền chất cho ngƣời khác để ngƣời đó sản xuất trái phép chất ma túy;  

b) Mua tiền chất nhằm bán cho ngƣời khác để ngƣời đó sản xuất trái phép chất ma túy;  

c) Xin tiền chất nhằm bán trái phép cho ngƣời khác để ngƣời đó sản xuất trái phép chất ma 

túy;  

d) Dùng tiền chất để trao đổi, thanh toán trái phép cho ngƣời khác để ngƣời đó sản xuất trái 

phép chất ma túy;  

đ) Dùng tài sản (không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán lấy tiền chất nhằm bán lại cho 

ngƣời khác để ngƣời đó sản xuất trái phép chất ma túy; 

674



e) Tàng trữ tiền chất nhằm bán trái phép cho ngƣời khác để ngƣời đó sản xuất trái phép chất 

ma túy;  

g) Vận chuyển tiền chất nhằm bán trái phép cho ngƣời khác để ngƣời đó sản xuất trái phép 

chất ma túy.  

4.4. “Chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy” là một trong các 

hành vi trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, cƣỡng đoạt, cƣớp, cƣớp giật, công nhiên 

chiếm đoạt… tiền chất của ngƣời khác để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.  

4.5. Ngƣời tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất 

trái phép chất ma túy chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 195 của 

BLHS khi các hành vi đó đƣợc thực hiện nhằm mục đích để sản xuất trái phép chất ma túy 

hoặc nhằm bán lại cho ngƣời khác để họ sản xuất trái phép chất ma túy. Trƣờng hợp không 

chứng minh đƣợc mục đích nhằm sản xuất trái phép chất ma túy hoặc mục đích nhằm bán lại 

cho ngƣời khác để họ sản xuất trái phép chất ma túy thì không phải chịu trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại Điều 195 của BLHS mà tùy từng trƣờng hợp cụ thể có thể bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội phạm khác theo quy định của BLHS.  

Trong trƣờng hợp tiền chất có trọng lƣợng dƣới 50 gam (đối với tiền chất ở thể rắn) hoặc 

dƣới 75 mililít (đối với tiền chất ở thể lỏng) thì áp dụng khoản 4 Điều 8 BLHS để không truy 

cứu trách nhiệm hình sự nhƣng phải bị xử lý hành chính.  

5. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phƣơng tiện, dụng cụ dùng vào việc sản 

xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 196).  

5.1. “Sản xuất các phƣơng tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất 

ma túy” là làm ra các phƣơng tiện, dụng cụ đƣợc hƣớng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 phần I 

Thông tƣ này (có thể bằng phƣơng pháp thủ công hoặc áp dụng khoa học kỹ thuật) để dùng 

vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.  

5.2. “Tàng trữ các phƣơng tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất 

ma túy” là hành vi cất giữ các phƣơng tiện, dụng cụ đƣợc hƣớng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 

phần I Thông tƣ này ở bất kỳ địa điểm nào (nhƣ trong nhà, ngoài vƣờn, chôn dƣới đất, để 

trong vali hoặc cho vào thùng xăng xe…) để dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép 

chất ma túy.  

5.3. “Vận chuyển các phƣơng tiện dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép 

chất ma túy” là hành vi dịch chuyển các phƣơng tiện, dụng cụ đƣợc hƣớng dẫn tại tiểu mục 

1.3 mục 1 phần I Thông tƣ này từ nơi này đến nơi khác dƣới bất kỳ hình thức nào (có thể 

bằng các phƣơng tiện khác nhau nhƣ ô tô, tàu bay, tàu thủy…; trên các tuyến đƣờng khác 

nhau nhƣ đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng hàng không, đƣờng thủy, đƣờng bƣu điện…; có thể 

để trong ngƣời nhƣ cho vào túi áo, quần…; có thể để trong hành lý nhƣ vali, túi xách…) để 

dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.  

5.4. “Mua bán các phƣơng tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất 

ma túy” là một trong các hành vi sau đây: 
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a) Bán các phƣơng tiện, dụng cụ đƣợc hƣớng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 phần I Thông tƣ 

này cho ngƣời khác để ngƣời đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng 

trái phép chất ma túy;  

b) Mua các phƣơng tiện, dụng cụ đƣợc hƣớng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 phần I Thông tƣ 

này nhằm bán cho ngƣời khác để ngƣời đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy 

hoặc sử dụng trái phép chất ma túy;  

c) Xin các phƣơng tiện, dụng cụ đƣợc hƣớng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 phần I Thông tƣ này 

nhằm bán trái phép cho ngƣời khác để ngƣời đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma 

túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy;  

d) Dùng các phƣơng tiện, dụng cụ đƣợc hƣớng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 phần I Thông tƣ 

này để trao đổi, thanh toán trái phép cho ngƣời khác để ngƣời đó dùng vào việc sản xuất trái 

phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy;  

đ) Dùng tài sản (không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán lấy các phƣơng tiện, dụng cụ 

đƣợc hƣớng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 phần I Thông tƣ này nhằm bán lại trái phép cho 

ngƣời khác để ngƣời đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép 

chất ma túy;  

e) Tàng trữ các phƣơng tiện, dụng cụ đƣợc hƣớng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 phần I Thông 

tƣ này nhằm bán trái phép cho ngƣời khác để ngƣời đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất 

ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy;  

g) Vận chuyển các phƣơng tiện, dụng cụ đƣợc hƣớng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 phần I 

Thông tƣ này nhằm bán trái phép cho ngƣời khác để ngƣời đó dùng vào việc sản xuất trái 

phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.  

5.5. Khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ngƣời có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận 

chuyển hoặc mua bán các phƣơng tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái 

phép chất ma túy cần phân biệt: 

a) Chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trƣờng hợp việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển 

hoặc mua bán các phƣơng tiện, dụng cụ là nhằm để dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái 

phép chất ma túy;  

b) Ngƣời lần đầu sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán các phƣơng tiện, dụng cụ 

dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy và chỉ dùng các phƣơng tiện, dụng cụ này để 

cho bản thân họ sử dụng trái phép chất ma túy, thì chƣa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự nhƣng phải bị xử lý hành chính. Trƣờng hợp đã bị xử lý hành chính theo quy định 

của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì phải bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự;  

c) Đối với trƣờng hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán từ năm bộ dụng cụ, 

phƣơng tiện (có thể cùng loại, có thể khác loại) trở xuống thì áp dụng khoản 4 Điều 8 BLHS 

để không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhƣng phải bị xử lý hành chính.  

d) “Vật phạm pháp có số lƣợng lớn” quy định tại khoản 2 Điều 196 của BLHS là trƣờng hợp 

sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán từ hai mƣơi bộ phƣơng tiện, dụng cụ (có thể 

cùng loại, có thể khác loại) trở lên.  
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6. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 197)  

6.1. “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây:  

a) Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đƣa trái phép chất ma túy vào cơ thể ngƣời 

khác; 

b) Chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phƣơng 

tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm ngƣời sử dụng chất ma túy.  

Ngƣời nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành 

của ngƣời khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đƣa trái 

phép chất ma túy vào cơ thể ngƣời khác; cung cấp trái phép chất ma túy cho ngƣời khác để 

họ sử dụng trái phép chất ma túy; chuẩn bị chất ma túy dƣới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, 

tàng trữ, sản xuất…) nhằm đƣa trái phép chất ma túy vào cơ thể ngƣời khác; chuẩn bị địa 

điểm (thuê địa điểm, mƣợn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của 

mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đƣa trái phép chất ma túy vào cơ thể ngƣời 

khác); chuẩn bị dụng cụ, phƣơng tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dƣới bất 

kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ…) nhằm sử dụng để đƣa trái phép chất ma túy vào cơ 

thể ngƣời khác; tìm ngƣời sử dụng chất ma túy để đƣa trái phép chất ma túy vào cơ thể của 

họ.  

6.2. Khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ngƣời tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

cần phân biệt:  

a) Ngƣời nghiện ma túy có chất ma túy (không phân biệt nguồn gốc ma túy do đâu mà có) 

cho ngƣời nghiện ma túy khác chất ma túy để cùng sử dụng trái phép thì không bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mà tùy từng trƣờng hợp có 

thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc tội sử dụng trái 

phép chất ma túy;  

b) Ngƣời nào thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mà còn thực hiện một 

hay nhiều hành vi phạm tội khác về ma túy quy định tại các điều luật tƣơng ứng của BLHS, 

thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 197 của BLHS, tùy từng trƣờng hợp 

còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm khác đã thực hiện quy định tại điều 

luật tƣơng ứng của BLHS.  

6.3. Về một số tình tiết là yếu tố định khung quy định tại Điều 197 của BLHS. 

a) “Đối với ngƣời đang cai nghiện” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 197 của BLHS là 

trƣờng hợp phạm tội đối với ngƣời mà ngƣời đó đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền kết luận họ 

nghiện ma túy và đang đƣợc cai nghiện tại trung tâm cai nghiện, tại gia đình hoặc tại cộng 

đồng dân cƣ.  

b) “Gây bệnh nguy hiểm cho ngƣời khác” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 197 của BLHS 

là trƣờng hợp ngƣời tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (có thể biết hoặc không biết) đã 

gây ra một số bệnh nguy hiểm cho ngƣời sử dụng chất ma túy nhƣ HIV/AIDS, viêm gan B, 

lao… 

Trƣờng hợp ngƣời tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy biết bản thân họ hoặc ngƣời khác 

đã nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho ngƣời sử dụng chất ma túy thì cùng với việc bị 
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truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại 

điểm g khoản 2 Điều 197 của BLHS, ngƣời này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

lây truyền HIV cho ngƣời khác theo quy định tại Điều 117 của BLHS hoặc tội cố ý truyền 

HIV cho ngƣời khác theo quy định tại Điều 118 của BLHS.  

c) “Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều ngƣời” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 197 của BLHS 

là gây bệnh nguy hiểm cho từ hai ngƣời trở lên.  

d) “Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều ngƣời mà tỷ lệ thƣơng tật từ 31% đến 60%” quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 197 của BLHS là trƣờng hợp gây tổn hại cho sức khỏe của từ 

hai ngƣời trở lên mà tỷ lệ thƣơng tật của mỗi ngƣời từ 31% đến 60%.  

đ) “Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều ngƣời mà tỷ lệ thƣơng tật 61% trở lên” quy định tại 

điểm a khoản 4 Điều 197 của BLHS là trƣờng hợp gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai ngƣời 

trở lên mà tỷ lệ thƣơng tật của mỗi ngƣời từ 61% trở lên.  

7. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 198) 

7.1. “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” là hành vi của ngƣời có địa điểm thuộc 

quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý biết ngƣời khác là đối tƣợng sử dụng trái 

phép chất ma túy, nhƣng vẫn cho họ mƣợn hoặc thuê địa điểm đó để họ trực tiếp sử dụng 

trái phép chất ma túy nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ về sử dụng chất ma túy.  

7.2. “Có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” là trƣờng 

hợp ngƣời có địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý, biết ngƣời 

khác (không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của mình) 

là đối tƣợng sử dụng trái phép chất ma túy, tuy không cho họ thuê, mƣợn địa điểm, nhƣng 

lại để mặc cho họ hai lần sử dụng trái phép chất ma túy trở lên hoặc để mặc cho nhiều ngƣời 

sử dụng trái phép chất ma túy.  

7.3. Khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ngƣời chứa chấp việc sử dụng trái phép chất 

ma túy cần phân biệt:  

a) Ngƣời có địa điểm cho ngƣời khác mƣợn hoặc thuê địa điểm mà biết là họ dùng địa điểm 

đó không phải để họ sử dụng chất ma túy nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ về sử dụng chất ma 

túy, mà dùng địa điểm đó để đƣa chất ma túy trái phép vào cơ thể ngƣời khác, thì phải bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại 

Điều 197 của BLHS.  

b) Ngƣời nghiện ma túy cho ngƣời nghiện ma túy khác cùng sử dụng trái phép chất ma túy 

tại địa điểm thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình thì không phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; đối với ngƣời nào có đầy đủ 

các yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma túy, thì ngƣời đó phải chịu trách nhiệm 

hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 199 của BLHS.  

8. Tội sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 199)  

8.1. “Sử dụng trái phép chất ma túy” là hành vi tự mình hoặc nhờ ngƣời khác đƣa trái phép 

chất ma túy vào cơ thể mình dƣới bất kỳ hình thức nào (nhƣ hút, hít, uống, tiêm, chích…) 

nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng chất ma túy.  
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8.2. Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại 

Điều 199 của BLHS trong trƣờng hợp ngƣời sử dụng trái phép chất ma túy “đã đƣợc giáo 

dục nhiều lần” và sau đó lại “đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đƣa vào cơ sở bắt buộc 

chữa bệnh” mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.  

a) “Đã đƣợc giáo dục nhiều lần” là đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc, tổ chức cũng nhƣ những 

ngƣời có trách nhiệm ở địa phƣơng từ hai lần trở lên vận động, thuyết phục, nhắc nhở (việc 

áp dụng các biện pháp giáo dục này phải đƣợc thể hiện bằng văn bản) hoặc xử phạt vi phạm 

hành chính, nhƣng vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy;  

b) “Đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đƣa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc” là đã bị đƣa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại các điều 28, 29 Luật phòng chống ma túy 

năm 2000, Điều 26 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Nghị định số 

135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đƣa 

vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm 

hành chính và chế độ áp dụng đối với ngƣời chƣa thành niên, ngƣời tự nguyện vào cơ sở 

chữa bệnh (đã có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và thực tế ngƣời đó đã bị đƣa vào cơ sở này, 

không đòi hỏi phải đã chấp hành xong quyết định), nhƣng chƣa hết thời hạn để đƣợc coi là 

chƣa bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

8.3. Trƣờng hợp ngƣời nghiện ma túy tự nguyện hoặc gia đình làm đơn xin cai nghiện và đã 

đƣợc nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc thì không coi là: “Đã bị xử lý hành 

chính bằng biện pháp đƣa vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh”.  

9. Tội cƣỡng bức, lôi kéo ngƣời khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 200)  

9.1. “Cƣỡng bức ngƣời khác sử dụng trái phép chất ma túy” là hành vi dùng vũ lực hoặc đe 

dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của ngƣời khác để buộc họ phải sử 

dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ.  

9.2. “Lôi kéo ngƣời khác sử dụng trái phép chất ma túy” là hành vi rủ rê, dụ dỗ, xúi giục 

hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm khêu gợi sự ham muốn của ngƣời khác để họ sử dụng trái 

phép chất ma túy.  

9.3. Về một số tình tiết định khung hình phạt quy định tại Điều 200 của BLHS:  

a) “Vì động cơ đê hèn” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 200 của BLHS là vì động cơ trả 

thù hoặc vì các động cơ tƣ lợi, thấp hèn khác;  

b) “Gây bệnh nguy hiểm cho ngƣời khác” quy định tại điểm i khoản 2 Điều 200 của BLHS 

là trƣờng hợp ngƣời phạm tội (có thể biết hoặc không biết) đã gây ra cho ngƣời bị cƣỡng 

bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy một số bệnh nguy hiểm nhƣ HIV/AIDS, viêm gan 

B, lao… 

Trƣờng hợp ngƣời cƣỡng bức, lôi kéo ngƣời khác sử dụng trái phép chất ma túy biết bản 

thân họ hoặc ngƣời khác đã nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho ngƣời sử dụng chất ma 

túy thì cùng với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cƣỡng bức, lôi kéo ngƣời khác sử 

dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 200 của BLHS, ngƣời này 

còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lây truyền HIV cho ngƣời khác theo quy định tại 
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Điều 117 của BLHS hoặc tội cố ý truyền HIV cho ngƣời khác theo quy định tại Điều 118 

của BLHS.  

c) “Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều ngƣời” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 200 của BLHS 

là gây bệnh nguy hiểm cho từ hai ngƣời trở lên.  

d) “Gây chết nhiều ngƣời” quy định tại khoản 4 Điều 200 của BLHS là trƣờng hợp việc 

cƣỡng bức, lôi kéo ngƣời khác sử dụng trái phép chất ma túy đã gây ra cái chết của từ hai 

ngƣời trở lên.  

e) “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác” quy định tại khoản 4 Điều 200 của BLHS là 

gây hậu quả chết một ngƣời đồng thời gây bệnh nguy hiểm cho nhiều ngƣời hoặc gây ra các 

hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, xã hội (nhƣ gây khó khăn, cản trở việc cai nghiện 

ma túy, gây dƣ luận bất bình, làm quần chúng hoang mang, lo sợ v.v…).  

10. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác 

(Điều 201) 

“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác” quy 

định tại khoản 1 Điều 201 của BLHS đƣợc hiểu là hành vi của ngƣời có trách nhiệm trong 

việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, mua bán, vận chuyển, 

bảo quản, tàng trữ, phân phối, cấp phát, sử dụng, xử lý, trao đổi thuốc gây nghiện và các chất 

ma túy khác đã không làm đúng quy định của Nhà nƣớc về quản lý và sử dụng các chất đó 

(nhƣ không thực hiện đúng với giấy phép quy định về số lƣợng, chất lƣợng, chủng loại, sai 

với các quy trình hoạt động hoặc phân phối hoặc cấp phát không đúng đối tƣợng. Ví dụ, bán 

thuốc gây nghiện cho ngƣời khác mà không có đơn của thầy thuốc có thẩm quyền.. hoặc 

thiếu trách nhiệm trong các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo 

quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác, để xảy ra 

mất mát, hƣ hỏng, sai số lƣợng, chất lƣợng, chủng loại…).  

III. HIỆU LỰC THI HÀNH  

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành sau mƣời lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thế Thông tƣ liên tịch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 02/01/1998 của 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) 

hƣớng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS và 

Thông tƣ liên tịch số 02/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA ngày 05/8/1998 của Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an hƣớng dẫn áp dụng một số 

quy định tại Chƣơng VIIA “các tội phạm về ma túy” của BLHS.  

2. Các hƣớng dẫn trong Thông tƣ này nếu làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự so với các văn 

bản trƣớc đây thì đƣợc áp dụng khi điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét 

xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với ngƣời thực hiện hành vi phạm tội trƣớc khi Thông 

tƣ này có hiệu lực.  

3. Đối với các trƣờng hợp mà ngƣời phạm tội đã bị kết án đúng theo các văn bản trƣớc đây 

và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì không áp dụng các hƣớng dẫn trong Thông tƣ này để 

kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm, trừ trƣờng hợp có những căn cứ kháng 
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nghị khác. Nếu theo Thông tƣ này, họ không phải chịu trách nhiệm hình sự thì giải quyết 

theo thủ tục miễn chấp hành hình phạt.  

4. Đối với các trƣờng hợp đang tiến hành điều tra, truy cố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, 

xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà đƣợc áp dụng các hƣớng dẫn trong Thông tƣ này để 

tuyên bố miễn trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, 

Tòa án cần giải thích cho họ rõ về trƣờng hợp đƣợc miễn trách nhiệm hình sự này không 

phải là cơ sở của việc bồi thƣờng thiệt hại do ngƣời có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố 

tụng gây ra.  

5. Trong quá trình thực hiện Thông tƣ này, nếu thấy có vƣớng mắc hoặc cần phải hƣớng dẫn, 

giải thích bổ sung thì đề nghị phản ánh về Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa 

án nhân dân tối cao, Bộ Tƣ pháp để có giải thích, hƣớng dẫn kịp thời./. 

  

KT. VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Nghĩa Mai 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN  

THỨ TRƯỞNG 

THƯỢNG TƯỚNG 

 

 

 

 

Lê Thế Tiệm 

 

KT. CHÁNH ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG 

TRỰC 

 

 

 

Đặng Quang Phương 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  

BỘ TƯ PHÁP 

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

Hoàng Thế Liên 
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BỘ CÔNG AN – VIỆN KIỂM 

SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – 

BỘ TƯ PHÁP 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 08/2015/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2015 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƢ LIÊN TỊCH SỐ 17/2007/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP NGÀY 24/12/2007 CỦA BỘ CÔNG AN, VIỆN KIỂM 

SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƢ PHÁP HƢỚNG 

DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƢƠNG XVIII “CÁC TỘI PHẠM VỀ MA 

TÚY” CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

Căn cứ Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường 

các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong 

hoạt động tố tụng hình sự; 

Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số 

điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 

24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ 

Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” 

của Bộ luật hình sự năm 1999 (sau đây viết gọn là Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT), 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a tiết 1.1 mục 1 Phần I như sau:

“a) Đối với các chất ma túy ở thể rắn đƣợc hòa thành dung dịch hoặc chất ma túy ở thể lỏng 

đã đƣợc pha loãng thì không coi toàn bộ dung dịch hoặc dung dịch pha loãng này là chất ma 

túy ở thể lỏng mà cần xác định hàm lƣợng chất ma túy trong dung dịch để tính, trọng lƣợng 

chất ma túy đó. 

Ví dụ: Thuốc phiện, hêrôin đƣợc hòa thành dung dịch thì không coi toàn bộ dung dịch này là 

chất ma túy ở thể lỏng mà cần xác định hàm lƣợng moócphin cùng với các thành phần khác 

của thuốc phiện trong dung dịch để tính trọng lƣợng của thuốc phiện hoặc xác định hàm 

lƣợng moócphin cùng với các thành phần khác của hêrôin để tính trọng lƣợng hêrôin”. 

2. Sửa đổi, bổ sung tiết 1.4 mục 1 Phần I như sau:

“1.4. Trong mọi trƣờng hợp, khi thu giữ đƣợc các chất nghi là chất ma túy hoặc tiền chất 

dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thì đều phải trƣng cầu giám định để xác định 
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loại và trọng lƣợng chất ma túy, tiền chất thu giữ đƣợc. Bắt buộc phải trƣng cầu giám định 

hàm lƣợng đẻ xác định trọng lƣợng chất ma túy trong các trƣờng hợp sau: 

a, Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể rắn đƣợc hòa thành dung 

dịch; 

b, Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể lỏng đã đƣợc pha loãng; 

c, Xái thuốc phiện; 

d, Thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần; 

Ngoài các trƣờng hợp quy định tại các điểm a, b, c và d tiết 1.4 Mục này, nếu có căn cứ và 

xét thấy cần thiết, Tòa án trực tiếp trƣng cầu giám định để bảo đảm việc xét xử đúng pháp 

luật. 

Nếu chất đƣợc giám định không phải là chất ma túy hoặc không phải là tiền chất dùng vào 

việc sản xuất trái phép chất ma túy, nhƣng ngƣời thực hiện hành vi phạm tội ý thức rằng chất 

đó là chất ma túy hoặc chất đó là tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, thì 

tùy hành vi phạm tội cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình sự ngƣời đó theo tội danh quy 

định tại khoản 1 của điều luật tƣơng ứng đối với các tội phạm về ma túy. 

Trƣờng hợp một ngƣời biết là chất ma túy giả nhƣng làm cho ngƣời khác tƣởng là chất ma 

túy thật nên mua bán, trao đổi... thì ngƣời đó không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

phạm về ma túy mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo 

Điều 139 Bộ luật Hình sự, nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa trong cấu thành tội phạm của 

tội này. 

Trƣờng hợp không thu giữ đƣợc vật chứng là chất ma túy, tiền chất nhƣng có căn cứ xác 

định đƣợc trọng lƣợng chất ma túy, tiền chất mà ngƣời phạm tội đã mua bán, vận chuyển, 

tàng trữ hoặc chiếm đoạt thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh 

và điều khoản tƣơng ứng.” 

Điều 2. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với ngƣời thực hiện hành vi phạm tội trƣớc ngày Thông tƣ liên tịch này có hiệu lực 

thi hành, nếu các hƣớng dẫn trong Thông tƣ liên tịch này làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

so với các hƣớng dẫn trong Thông tƣ liên tịch số 17/2007/TTLT thì đƣợc áp dụng khi điều 

tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

2. Đối với các trƣờng hợp mà ngƣời phạm tội đã bị kết án đúng theo Thông tƣ liên tịch số 

17/2007/TTLT và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì không áp dụng hƣớng dẫn của Thông 

tƣ liên tịch này để kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Thông tƣ liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2015. Bãi bỏ các 

hƣớng dẫn tại điểm đ tiết 3.7 mục 3 Phần II; điểm b tiết 7.3 mục 7 Phần II; mục 8 Phần II 

của Thông tƣ liên tịch số 17/2007/TTLT. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện hƣớng dẫn 

tại Thông tƣ liên tịch này. 
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2. Trong quá trình thực hiện Thông tƣ liên tịch nếu có khó khăn, vƣớng mắc, các cơ quan, 

đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân 

tối cao, Bộ Tƣ pháp để có hƣớng dẫn kịp thời. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

Thượng tướng Lê Quý Vương 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO  

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

Trần Công Phàn 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đinh Trung Tụng 

 

 

KT. CHÁNH ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  

PHÓ CHÁNH ÁN 

 

 

 

Nguyễn Sơn 

 

Nơi nhận: 

-Văn phòng Quốc hội; 

- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Uỷ ban Tƣ pháp của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Công báo; 

Lƣu: VT, BCA, VKSNDTC, TANDTC, 

BTP 

 

  

  

  

 

684



I  ' CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK
VÃN PHÒNG CO QUAN CẢNH SÁT ĐỊÈU TRA

SỐ:2#/PC44-Đ2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Đăk Lăk, ngày 0J2tháng 3 2018

V/v sao gửi Công văn số 552/C44-P2 ngày 
23/02/2018 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Kính gửi:
_____ ■-TH^^rưởng phòng PC45, PC46, PC47'Công an tỉnh;

Ị^ ^ ^ ^ ^ p N lIi^ r-^ T lĩu trư ở n g  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, thị xã 
'r"~ rCT %1\..... EÌSỔrả Hồ, thành phổ Buôn Ma Thuột.SguỂẼ®

Ngày 01/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được Công 
văn số 552/C44-P2 ngày 23/02/2018 của Cơ quan Cảnh sát điêu tra Bộ Công an 
về việc “Hướng dẫn xử ỉỷ trách nhiệm của người phạm tội trong tình 
trạng mất khả năng nhận thức, điều khiển hành do sử dụng chát ma túy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, đông chí Phó Giám đôc
- Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an tỉnh sao gửi Công văn nói trên gửi đên các đông chí đê chỉ 
đạo nghiên cứu và triển khai thực hiện./.Tp

Noi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ trưởng CQ CSĐT-CAT (để báo cáo);
-PV11 -  CAT (để theo dõi);
- PA92 -  CAT (để biết);
- Lãnh đạo Phòng PC44 -CAT;
- Đội 2, Đội 3 -  PC44 (để thực hiện);
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (để phối họp thực hiện);
- TAND tỉnh Đắk Lắk (để phổi hợp thực hiện);
- Lưu: PC44(Đ2), BT (28b).
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:>‘Q VAN BEN

& AN
Cơ  QUAN CẢNH SẮT ĐIỀU TRA 

Số: 552./C44-P2
V/v hướng dẫn xừ lý ừách nhiệm hình 
sự của người phạm tội ừong tình trạng 
mất khả năng nhận thức, điều khiển 
hành vî do sử dựt)Lg chất ma túy

Ị lệ A
.  V A. ự

CỘNG IIÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng02. năm 2018

í ấSTtóỷ -  ty- Ê JOị

\IP Kính gửi: Đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT 
Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

-X Thòi gian qua cử tri của nhiều tỉnh Bến Tre, Quảng Bình, Bắc Ninh, 
A .Quảng Nam, Bà Rịa — Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp... tỏ ra bất an về tình trạng các đối tượng 
sử dụng ma túy gây ảo giác đã gây ra nhiều hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, 
đặc biệt nghiêm trọng và kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh 
các đối tượng này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được công văn 
của Cơ quan CSĐT Công an một số địa phương đề nghị hướng dẫn khó khăn, 
vướng mắc trong việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với người 
tình trạng mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức h oặc khả năn 
vi do sử dụng chất ma túy (gây kích thích ‘h o :háo”).

Thực hiện ý kiến chi đạo của lãnh dạo Bộ Công an, sau khi thống nhất vói 
Viện kiểm sát nhân dân tổi cao (tại Công văn số 3592/VKSNDTC-V14 ngày 
13/9/2017), Tòa án nhân dân tối cao (tại Công vãn số 199/TANDTC-V1 ngày 
13/6/2017 gửi Đoàn biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre và Công văn số 534/TANDTC-Vl 
ngày 25/12/2017), Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế (tại Công văn số 
519/VPYTTTƯ ngày 30/5/2017), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hướng 
dẫn thực hiện như sau:

1. Tại Điều 21 Bộ luật Hình sự năm ? ' r quy định về trường hợp người 
thực hẠn hành vỉ nguy hiểm cho xã hội Irons đang mắc bệnh tâm thần hoặ 
bệnh khác (tình trạng bệnh tật ở đây là do bệnh lý tự phát sinh từ cơ thể của 
người đó) làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của 
mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 
2015 quy định: Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc 
khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích 
mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
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2. Khi xác định được tình trạng rối loạn tâm thần dẫn đến mất hoặc hạn chế 
khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do trực tiếp sử dụng chất ma túy gây ra 
kích thích (ảo giác) của người phạm tội không được coi là bệnh tâm thần, người 
đỏ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do vậy, mọi trường họp người có hành vi phạm tội trong tình trạng rối 
loạn tâm thần gây ảnh hưởng (mất hoặc hạn chế) khả năng nhận thức hoậc khả 
năng điều khiển hành vi mà xác định được nguyên nhân trực tiếp tại thời điểm 
phạm tội là do sử dụng chất ma túy gây kích thích “ảo giác” (tức là khi người 
thực hiện hành vi phạm tội không thuộc trường hợp mất khả năng nhận thức 
hoặc điều khiển hành vi do bệnh lý tự phát sinh từ cơ thể của họ) thì vẫn phải 
chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Hĩnh sự năm 2015.

3. Nếu thời gian sử dụng ma túy gây kích thích “ảo giác” lâu dài, gây ra 
các rối loạn tâm thần và hành vi ảnh hưởng đến khả năng nhận thức hoặc khả 
năng điều khiển hành vi (các rối loạn tâm thần này tồn tại ngoài thời gian do tác 
dụng trực tiếp của các chất ma túy gây kích thích “ảo giác” gây ra) thì phải xem 
xét ừách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội đã gây ra.

4. Trường hợp Viện kiểm sát đã ra Quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với 
người thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng mất hoặc hạn chế khả năng
nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do sử dụng chất ma túy gây kích
thích “ảo giác'” thì sau kỉìi"cLữa bệnh bắt buộc' xong phải tiếp tục tiên hành các 
thủ tục tô tụng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hướng dẫn để Cơ quan CSĐT Công an các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát 
nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp thực hiện./. ui
Nơi nhận:
- Như ừen;
- VB1 (đệ báo cáo đ/c Bộ trường);
- YB2 (để báo cáo đ/c Thứ trơcmg);
- TANDTC, VKSNDTC (để phối hợp);
- Bộ Y tế (Viện Pháp y tâm thè: : Trung ương);
- C44, C45, C46, C47 (để thực ị. .;.);
- Lưu: VT, C44-P2.
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BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 20542/QLD-KD 

V/v giám định chất ma túy theo hướng 

dẫn của Thông tư liên tịch số 

17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 

Kính gửi: Tòa án nhân dân tối cao 

Trong thời gian vừa qua, một số báo, đài có đưa tin về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện 

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 và Công 

văn số 234/TANDTC-HS ngày 17/9/2014 của Tòa án nhân dân tối cao trong việc xác định hàm 

lượng chất ma túy, về vấn đề này, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau: 

1. Cục Quản lý Dược là cơ quan thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành để tăng cường

kiểm soát các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. 

2. Ngày 24/12/2007, Liên ngành Trung ương Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án

nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” 

của Bộ luật Hình sự năm 1999 để áp dụng đúng và thống nhất các quy định tại Chương XVIII 

“Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong đó tại tiểu mục 1.4 phần I quy 

định: “Trong mọi trường hợp, khi thu giữ được các chất nghi là chất ma túy hoặc tiền chất dùng 

vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thì đều phải trưng cầu giám định để xác định loại, hàm 

lượng, trọng lượng chất ma túy, tiền chất”. 

Các chất ma túy cần được xác định và phân loại khác nhau vì trong Danh mục các chất ma túy do 

Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế cũng như Danh mục các chất ma túy do Chính phủ ban hành 

kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 bao gồm nhiều loại chất ma túy khác 

nhau, mỗi loại có cấu tạo, thành phần, mục đích sử dụng khác nhau từ đó có các biện pháp quản 

lý, kiểm soát phù hợp cũng như xử lý theo các mức độ khác nhau, ví dụ: Điều 194 Bộ luật Hình 

sự quy định tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong một 

khung hình phạt: Heroin hoặc Cocain có trọng lượng từ 5gam đến dưới 30gam nhưng các chất ma 

túy khác ở thể rắn khác có trọng lượng từ 20mg đến dưới 100mg… 

Quy định này nhằm đảm bảo việc xét xử không chỉ thực hiện các quy định pháp luật mà còn phải 

đảm bảo sự khách quan, công bằng, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, tránh xét xử oan, sai. Việc 
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giám định hàm lượng có thể khó khăn, có thể kéo dài thời gian giải quyết các vụ án nhưng việc 

xét xử sẽ đúng người đúng tội. 

Trên đây là một số ý kiến của Cục Quản lý Dược để Quý cơ quan tham khảo. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo); 

- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để 

b/cáo); 

- Lưu: VT, KD, H. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Tất Đạt 
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-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 234/TANDTC-HS                                   

Kính gửi: -                                   ố                g ươ g. 

-                                                  ố             

-                         

                g                                        ố                              

      g    –                         ố      –                  ố      –     ư         

             g  ư             -   -       -      -     g               

 ư  g           g      ố                ươ g                                            

            1999. 

      ư  g             g  ư            ố                       g       ư  g              g   

 ư             g                               g                                             

           ư g     g                                ư  g      g  ư  g                   

    .  

                g     g     ố                                ố                       ư  g 

         ồ g                               g                g  ư  g               g     

                                          g                       ư  g                 g 

              ư         ư              g     g    g                                  ư  g 

              g                                          . 

              g            g                               ố                  ồ g     

                                           ố                g ươ g       ồ g           

                                                   ố                       ồ g           

                                                                    g  ư  g             g 

 ư            ố                                   g              ư  g                     

    g              g    g                                                                  

           ươ g                                                   . 

    g                                    g   ư  g                                      

          ố          ư    ư  g      g                g. 

Nơi nhận: 

-  ư       

-                    (   báo 

cáo); 

-                         TC 

KT.CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

Nguyễn Sơn 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

----- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- 

Số: 41/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2008 

QUYẾT ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH ĐẤU 

TRANH CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MA TÚY 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 quy định chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng đối với các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, 

chống tội phạm ma túy thuộc các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính như sau: 

- Mức 500.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh phòng, chống 

tội phạm ma túy; 

- Mức 400.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ phục vụ trực tiếp công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm ma túy. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng quy định tại Điều 1 quy định này được bố trí 

trong dự toán kinh phí của Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy hàng năm 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Bãi bỏ Quyết định số 199/1999/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy 

và Quyết định 215/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Quốc 

phòng. 

Điều 4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 

Quyết định này. 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

Trương Vĩnh Trọng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 212/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2006 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ VÀ 

DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG NGƢỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƢỜI SAU CAI NGHIỆN MA 

TÚY 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về việc thực 

hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma 

tuý tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín 

dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;  

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Thực hiện cơ chế tín dụng ƣu đãi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 

doanh nghiệp sử dụng ngƣời lao động là ngƣời sau cai nghiện ma túy nhƣ sau: 

1. Ngân hàng Chính sách xã hội huy động vốn hoặc tiếp nhận vốn uỷ thác của ngân sách các

tỉnh, thành phố để cho vay đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là 

các cơ sở) và doanh nghiệp sử dụng ngƣời lao động là ngƣời sau cai nghiện ma túy tại các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án thí 

điểm "Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ngƣời sau cai nghiện" theo 

Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội. 

2. Ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng đã đƣợc phê duyệt đề án thí điểm

"Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ngƣời sau cai nghiện" thực hiện việc 

uỷ thác, cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội khi thực 

hiện cho vay đối với các cơ sở và doanh nghiệp sử dụng ngƣời lao động là ngƣời sau cai 

nghiện ma túy.  

Điều 2. Đối tƣợng đƣợc vay vốn bao gồm các hộ gia đình, cơ sở và doanh nghiệp sử dụng 

ngƣời lao động là ngƣời sau cai nghiện ma túy thuộc đối tƣợng thực hiện đề án thí điểm Tổ 

chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho ngƣời sau cai nghiện của tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng do Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt.  

Điều 3. Đối tƣợng đƣợc vay vốn phải có đủ các điều kiện sau: 

1. Có dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh khả thi, có khả năng trả nợ vay theo cam kết.
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2. Dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh có sử dụng ngƣời lao động là ngƣời sau cai nghiện 

ma túy. Mức độ sử dụng ngƣời lao động là ngƣời sau cai nghiện ma túy trong tổng số lao 

động của dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy 

định. 

3. Dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh phải có xác nhận về địa điểm thực hiện và sử dụng 

ngƣời lao động là ngƣời sau cai nghiện ma túy của cơ quan có thẩm quyền theo hƣớng dẫn 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

Điều 4. Vốn vay đƣợc sử dụng vào các việc sau: 

1. Mua sắm vật tƣ, máy móc, thiết bị, mở rộng nhà xƣởng; phƣơng tiện vận tải, phƣơng tiện 

đánh bắt thuỷ hải sản, nhằm mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh. 

2. Mua sắm nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, 

kinh doanh. 

Điều 5. Mức vốn cho vay: 

1. Ngân hàng Chính sách xã hội xác định mức vốn cho vay trên cơ sở căn cứ nhu cầu vay 

vốn, khả năng hoàn trả vốn vay của đối tƣợng đƣợc vay vốn.  

2. Mức vốn cho vay tối đa: 

a) Đối tƣợng vay vốn là hộ gia đình, mức vay tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ gia đình. 

b) Đối tƣợng vay vốn là các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, mức vay tối đa không 

quá 500 triệu đồng/dự án. 

Điều 6. Lãi suất cho vay: 

1. Lãi suất cho vay đƣợc áp dụng theo lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tƣớng Chính phủ 

quyết định. 

2. Lãi suất nợ quá hạn đƣợc tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. 

Điều 7. Thời hạn cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn: 

1. Thời hạn cho vay căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay của đối tƣợng đƣợc vay vốn và 

thời hạn thu hồi vốn của phƣơng án hoặc dự án sản xuất kinh doanh. 

2. Trƣờng hợp đối tƣợng đƣợc vay vốn chƣa trả đƣợc nợ đúng kỳ hạn đã cam kết do nguyên 

nhân khách quan, đƣợc Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ. 

3. Trƣờng hợp đối tƣợng đƣợc vay vốn sử dụng vốn vay sai mục đích, có khả năng trả khoản 

nợ đến hạn nhƣng không trả thì chuyển nợ quá hạn.  

4. Thời hạn cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn do Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính 

sách xã hội quyết định. 

Điều 8. Thẩm quyền quyết định trình tự, thủ tục và hồ sơ cho vay.  

Căn cứ quy định tại Quyết định này, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quy 

định cụ thể về trình tự, thủ tục và hồ sơ cho vay bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện. 

Điều 9. Rủi ro tín dụng và xử lý rủi ro 

Trƣờng hợp đối tƣợng đƣợc vay vốn gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan sẽ đƣợc xem xét 

xử lý theo quy định về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn xử lý nợ bị 

rủi ro do ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng bù đắp. 
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Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan: 

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hƣớng dẫn thực hiện, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Quyết định này. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng đƣợc phê duyệt đề án thí 

điểm "Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ngƣời sau cai nghiện" theo 

Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội có trách nhiệm: 

a) Hƣớng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh, thành phố phù hợp với 

đề án thí điểm về tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ngƣời sau cai nghiện 

đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

b) Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và khả năng bố trí 

ngân sách, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng lập kế hoạch cho vay 

các hộ gia đình, cơ sở và doanh nghiệp sử dụng ngƣời lao động là ngƣời sau cai nghiện ma 

túy thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất để giao Ngân hàng Chính 

sách xã hội triển khai thực hiện trong phạm vi kế hoạch đã đƣợc thông báo. 

c) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn. 

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho vay đối với các cơ sở và doanh nghiệp sử dụng 

ngƣời lao động là ngƣời sau cai nghiện ma túy của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa 

bàn. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện: 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

 cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, 

 thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

THỦ TƯỚNG 

  

 

 

  

Nguyễn Tấn Dũng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

--------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 01/2006/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2006 

NGHỊ QUYẾT 

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; 

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật hình sự (sau đây viết tắt là BLHS); 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp; 

QUYẾT NGHỊ: 

1. Về tình tiết "người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục

hậu quả" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 của BLHS 

1.1. Cũng được áp dụng tình tiết "người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, 

khắc phục hậu quả" nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a. Bị cáo là người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 15 tuổi khi phạm tội và cha, mẹ của họ đã tự

nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo 

gây ra; 

b. Bị cáo là người từ đủ 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi khi phạm tội và cha, mẹ của họ đã tự

nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo 

gây ra, nếu bị cáo không có tài sản; 

c. Bị cáo (không phân biệt là người đã thành niên hay người chưa thành niên) hoặc cha, mẹ

của bị cáo chưa thành niên đã tự nguyện dùng tiền, tài sản để sửa chữa, bồi thường thiệt hại, 

khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, nhưng người  bị hại, nguyên đơn 

dân sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ từ chối nhận, nếu số tiền, tài sản đó đã được 

giao cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác 

quản lý để thực hiện việc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm 

tội của bị cáo gây ra; 

d. Bị cáo (không phân biệt là người đã thành niên hay người chưa thành niên) hoặc cha, mẹ

của bị cáo chưa thành niên xuất trình được chứng cứ chứng minh là họ đã tự nguyện dùng 

tiền, tài sản để sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị 

cáo gây ra, nhưng người bị hại, nguyên đơn dân sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ từ 

chối nhận và họ đã đem số tiền, tài sản đó về nhà cất giữ để sẵn sàng thực hiện việc bồi 

thường khi có yêu cầu; 

đ. Bị cáo không có tài sản để bồi thường nhưng đã tích cực tác động, đề nghị cha, mẹ hoặc 

người khác (vợ, chồng, con, anh, chị, em, bạn bè…) sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc 
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phục hậu quả và những người này đã thực hiện việc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc 

phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; 

e. Bị cáo không có trách nhiệm sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi 

phạm tội của mình gây ra (ví dụ việc bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm của chủ sở hữu 

nguồn nguy hiểm cao độ) nhưng đã tự nguyện dùng tiền, tài sản của mình để sửa chữa, bồi 

thường thiệt hại, khắc phục hậu quả hoặc đã tích cực tác động, đề nghị cha, mẹ, hoặc người 

khác sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả (nếu bị cáo không có tài sản để bồi 

thường) và những người này đã thực hiện việc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu 

quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. 

1.2. Đối với các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm đ và e tiểu mục 1.1 mục 1 này mà 

bị cáo không có việc tác động, đề nghị cha, mẹ hoặc người khác sửa chữa, bồi thường thiệt 

hại, khắc phục hậu quả, nếu những người này đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, 

khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra thì bị cáo chỉ được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 của BLHS. 

2. Về tình tiết "phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già" quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 48 của BLHS  

2.1. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già" đối với những 

trường hợp phạm tội do lỗi cố ý, không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của bị  cáo có nhận 

biết được hay không nhận biết được người bị xâm hại là trẻ em, phụ nữ có thai, người già. 

2.2. "Trẻ em" được xác định là người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 1 của Luật bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

2.3. "Phụ nữ có thai" được xác định bằng cách chứng cứ chứng minh là người phụ nữ đó 

đang mang thai, như: bị cáo và mọi người đều nhìn thấy được hoặc bị cáo nghe được, biết 

được từ các nguồn thông tin khác nhau về người phụ nữ đó đang mang thai. Trong trường 

hợp thực tế khó nhận biết được người phụ nữ đó đang mang thai hay không hoặc giữa lời 

khai của bị cáo và người bị hại về việc này có mâu thuẫn với nhau thì để xác định người phụ 

nữ đó có thai hay không phải căn cứ vào kết luận của cơ quan chuyên môn y tế hoặc kết luận 

giám định. 

2.4. "Người già" được xác định là người từ 70 tuổi trở lên. 

3. Về một số tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 104 của BLHS  

3.1. Tình tiết "dùng hung khí nguy hiểm" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 của 

BLHS 

"Dung hung khí nguy hiểm" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 của BLHS là trường hợp 

dùng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm theo hướng dẫn tại các tiểu mục 2.1 và 2.2 mục 2 

Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao để cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 

Ví dụ: Theo hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 2.2 mục 2 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-

HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì dao nhọn là 

phương tiện nguy hiểm và đã được A sử dụng gây thương tích cho B thì thuộc trường hợp 

"dùng hung khí nguy hiểm". 
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3.2 Tình tiết "phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người" quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của BLHS  

a. "Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người" quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 104 của BLHS được hiểu là trường hợp cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của một người từ hai lần trở lên hoặc của hai người trở lên (có thể một lần, có 

thể nhiều lần đối với mỗi người) và trong các lần đó chưa có lần nào bị xử lý hành chính, xử 

lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu xử lý hành chính, xử lý kỷ 

luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần đối với 

cùng một người hoặc đối với nhiều người" để xét xử bị cáo theo khoản 1, khoản 2 hoặc 

khoản 3 Điều 104 của BLHS được thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm b, c và d tiểu mục 

3.2 này. 

b. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều 

người" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của BLHS để xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 

104 của BLHS trong các trường hợp sau đây: 

b.1. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người từ hai lần trở lên mà 

mỗi lần tỷ lệ thương tật dưới 11%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả lần từ 11% trở lên. 

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%, còn các lần 

khác tỷ lệ thương tật đều dưới 11% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 1 Điều 104 của 

BLHS. 

b.2. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên (có thể một 

lần, có thể nhiều lần đối với mỗi người) mà mỗi lần tỷ lệ thương tật dưới 11%, nhưng tổng 

tỷ lệ thương tật của tất cả các lần từ 11% trở lên. 

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một người một lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%, còn 

các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 11% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 1 Điều 

104 của BLHS. 

c. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều 

người" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của BLHS để xét xử bị cáo theo khoản 2 Điều 

104 của BLHS trong các trường hợp sau đây: 

c.1. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người từ hai lần trở lên mà 

có ít nhất hai lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%. 

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn các lần 

khác tỷ lệ thương tật đều dưới 31% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 2 Điều 104 của 

BLHS. 

c.2. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên (có thể một 

lần, có thể nhiều lần đối với mỗi người) mà trong đó có ít nhất hai người và mỗi người một 

lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%. 

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một người một lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn 

các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 31% thì bị cáo cũng chị bị xét xử theo khoản 2 Điều 

104 củ BLHS. 
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d. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều 

người" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của BLHS để xét xử bị cáo cũng chỉ bị xét xử 

theo khoản 2 Điều 104 của BLHS. 

d.1. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người từ hai lần trở lên mà 

có ít nhất hai lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. 

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một lần tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, còn các lần khác 

tỷ lệ thương tật đều dưới 61% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 3 Điều 104 của 

BLHS. 

d.2. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên (có thể một 

lần, có thể nhiều lần đối với mỗi người) mà trong đó có ít nhất hai người và mỗi người một 

lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. 

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một người một lần tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, còn 

các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 61% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 3 Điều 

104 của BLHS. 

3.3. Tình tiết "đối với thầy giáo, cô giáo của mình" quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 104 

của BLHS 

a. Chỉ áp dụng tình tiết "đối với thầy giáo, cô giáo của mình" quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 104 của BLHS để xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 104 của BLHS khi có đầy đủ các 

điều kiện sau đây: 

a.1. Nạn nhân phải là thầy giáo, cô giáo tức là người đã hoặc đang làm công tác giảng dạy 

theo biên chế hoặc theo hợp đồng tại cơ quan, tổ chức có chức năng giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; 

a.2. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân là vì lý do thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, dạy nghề của họ đối với bị cáo, không phân biệt nhiệm vụ đó đã 

được thực hiện hay đang được thực hiện và không kể thời gian dài hay ngắn; 

a.3. Tỷ lệ thương tật của nạn nhân dưới 11%. 

b. Chỉ áp dụng tình tiết "đối với thầy giáo, cô giáo của mình" quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 104 của BLHS để xét xử bị cáo theo khoản 2 Điều 104 của BLHS khi có đầy đủ các 

điều kiện sau đây: 

b.1. Các điều kiện được hướng dẫn tại các điểm a.1 và a.2 tiểu mục 3.3 này; 

c.2. Tỷ lệ thương tật của nạn nhân từ 11% đến 30%. 

c. Chỉ áp dụng tình tiết “đối với thầy giáo, cô giáo của mình” quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 104 của BLHS để xét xử bị cáo theo khoản 3 Điều 104 của BLHS khi có đầy đủ các 

điều kiện sau đây: 

c.1. Các điều kiện được hướng dẫn tại các điểm a.1 và a.2 tiểu mục 3.3 này; 

c.2. Tỷ lệ thương tật của nạn nhân từ 31% đến 60%. 

4. Về tình tiết "phạm tội nhiều lần" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 254 của BLHS 

4.1. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần" đối với người chứa mại dâm khi thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 
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a. Chứa mại dâm (không phân biệt tại một địa điểm hay tại các địa điểm khác nhau) một đôi 

hoặc nhiều đôi mua bán dâm khác nhau từ hai lần trở lên trong các khoảng thời gian khác 

nhau (không phân biệt thời gian dài hay ngắn); 

b. Chứa mại dâm hai đôi mua bán dâm trở lên độc lập với nhau trong cùng một khoảng thời 

gian; 

c. Chứa mại dâm một người mua bán dâm với hai người trở lên trong các khoảng thời gian 

khác nhau. 

4.2. Không coi là phạm tội nhiều lần trong các trường hợp sau đây: 

a. Chứa mại dâm một đôi mua bán dâm trong một khoảng thời gian liên tục; 

b. Chứa mại dâm nhiều người (một nhóm) cùng đến mua bán dâm, nhưng chỉ một người 

trong số họ hoặc một số người trong số họ hoặc tất cả họ cùng nhau thỏa thuận đứng ra giao 

dịch với người chứa mại dâm để trả tiền thuê địa điểm, phương tiện một lần và việc mua bán 

dâm diễn ra trong cùng một khoảng thời gian. 

5. Về tình tiết "phạm tội có tính chất chuyên nghiệp" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

48 và một số điều luật trong Phần các tội phạm của BLHS 

5.1. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội có tính chất chuyên nghiệp" khi có đầy đủ các điều kiện 

sau đây: 

a. Cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy 

cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích; 

b. Người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm 

tội làm nguồn sống chính. 

Ví dụ: A là một người không nghề nghiệp, chuyên sống bằng nguồn thu thập từ việc phạm 

tội. Trong một thời gian, A liên tiếp thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản (tài sản chiếm đoạt 

được trong mỗi vụ có giá trị từ năm trăm ngàn đồng trở lên). Trong trường hợp này, A bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bị áp dụng tình tiết định khung hình phạt "phạm tội có 

tính chất chuyên nghiệp". 

5.2. Khi áp dụng tình tiết "phạm tội có tính chất chuyên nghiệp", cần phân biệt: 

a. Đối với trường hợp phạm tội từ năm lần trở lên mà trong đó có lần phạm tội đã bị kết án, 

chưa được xóa án tích thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể bị áp dụng cả 

ba tình tiết là “phạm tội nhiều lần”, “tái phạm” (hoặc “tái phạm nguy hiểm”) và “phạm tội có 

tính chất chuyên nghiệp”. 

Ví dụ: B đã bị kết án về tội “trộm cắp tài sản”, nhưng chưa chấp hành hình phạt hoặc sau khi 

chấp hành xong hình phạt, trong một thời gian, B lại liên tiếp thực hiện bốn vụ trộm cắp tài 

sản (tài sản chiếm đoạt được trong mỗi vụ có giá trị từ năm trăm ngàn đồng trở lên). Trong 

trường hợp này, B phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bị áp dụng ba tình tiết tăng 

nặng là “phạm tội nhiều lần”, “tái phạm” (hoặc “tái phạm nguy hiểm”) và “phạm tội có tính 

chất chuyên nghiệp”. 

b. Đối với tội phạm mà trong điều luật có quy định tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên 

nghiệp” là tình tiết định khung hình phạt thì không được áp dụng tình tiết đó là tình tiết tăng 
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nặng tương ứng quy định tại Điều 48 của BLHS. Trường hợp điều luật không có quy định 

tình tiết này là tình tiết định khung hình phạt thì phải áp dụng là tình tiết tăng nặng tương 

ứng quy định tại Điều 48 của BLHS. 

6. Về tình tiết “đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm” quy định tại 

một số điều luật của BLHS 

6.1. Đối với các tội mà điều luật có quy định tình tiết “đã bị xử phạt hành chính về hành vi 

này mà còn vi phạm” và đã được hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 

có thẩm quyền thì thực hiện theo đúng hướng dẫn của các văn bản đó. 

6.2. Đối với các tội mà điều luật có quy định tình tiết “đã bị xử phạt hành chính về hành vi 

này mà còn vi phạm” nhưng chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền thì phân biệt 

như sau: 

a. Đối với điều luật quy định một tội (tội đơn) thì “đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 

mà còn vi phạm” là trước đó một người đã bị xử phạt hành chính về một trong những hành 

vi được liệt kê trong tội đó bằng một trong các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính, nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi 

phạm hành chính mà lại thực hiện một trong những hành vi được liệt kê trong tội đó. 

Ví dụ: A đã bị xử phạt hành chính về hành vi đặt chướng ngại vật trên đường sắt để cản trở 

giao thông đường sắt, chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính, A lại 

thực hiện một trong các hành vi (đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; 

khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường trái phép qua đường sắt…) quy định tại 

Điều 209 của BLHS để cản trở giao thông đường sắt. 

b. Đối với điều luật quy định nhiều tội khác nhau (tội ghép) thì “đã bị xử phạt hành chính về 

hành vi này mà còn vi phạm” là trước đó một người đã bị xử phạt hành chính về một trong 

những hành vi được liệt kê trong một tội tại điều luật đó bằng một trong các hình thức xử 

phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhưng chưa hết thời hạn để 

được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại thực hiện một trong những hành vi 

được liệt kê trong tội đó (không bao gồm các hành vi được liệt kê trong tội khác cũng tại 

điều luật đó). 

Ví dụ: Điều 164 của BLHS quy định tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé 

giả.Trường hợp B đã bị xử phạt hành chính về hành vi làm tem giả, chưa hết thời hạn để 

được coi là chưa bị xử phạt hành chính, B lại làm vé giả thì bị coi là “đã bị xử phạt hành 

chính về hành vi này mà còn vi phạm”; nếu B chỉ buôn bán tem, vé giả thì không coi là “đã 

bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm”. 

7. Về tình tiết “đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” quy 

định tại một số điều luật của BLHS  

7.1. Đối với điều luật quy định một tội (tội đơn) thì “đã bị kết án về tội này, chưa được xóa 

án tích mà còn vi phạm” là trước đó một người đã bị kết án về một tội, chưa được xóa án 

tích mà lại thực hiện một trong những hành vi được liệt kê trong tội đó. 

Ví dụ 1: A đã bị kết án về tội quảng cáo gian dối theo quy định tại Điều 168 của BLHS. Sau 

khi ra tù, chưa được xóa án tích, A lại thực hiện hành vi quảng cáo gian dối. 
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Ví dụ 2: B đã bị kết án về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo quy định tại Điều 

173 của BLHS, chưa được xóa án tích, B lại thực hiện một trong những hành vi (lấn chiếm 

đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy định của Nhà nước về quản 

lý và sử dụng đất đai) quy định tại Điều 173 của BLHS. 

7.2. Đối với điều luật quy định nhiều tội khác nhau (tội ghép) thì “đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” là trước đó một người đã bị kết án về một tội tại 

điều luật đó, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện một trong những hành vi được liệt kê 

trong tội đó (không bao gồm các hành vi được liệt kê trong tội khác cũng tại điều luật đó). 

Ví dụ: C đã bị kết án về tội mua bán trái pháp công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 233 của 

BLHS, sau khi ra tù chưa được xóa án tích, C lại thực hiện hành vi chế tạo trái phép vũ khí 

thô sơ cùng quy định tại Điều 233 của BLHS thì không thuộc trường hợp “đã bị kết án về tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”. 

7.3. Khi áp dụng tình tiết “đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”, 

cần phân biệt: 

a. Trường hợp các tiền án của bị cáo đã được xem xét là dấu hiệu cấu thành tội phạm “đã bị 

kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” thì các tiền án đó không được tính 

để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm đối với bị cáo. 

Ví dụ: D là người đã có hai tiền án đều về tội chiếm đoạt tài sản (có thể đều cùng về tội trộm 

cắp tài sản, có thể về tội trộm cắp tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Sau khi ra tù, 

chưa được xóa án tích D lại trộm cắp tài sản có giá trị dưới năm trăm ngàn đồng, thì trong 

trường hợp này hai tiền án về tội chiếm đoạt tài sản được xem xét là dấu hiệu cấu thành tội 

phạm “đã bị kết án về tội chiếm đoạt, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” để truy cứu 

trách nhiệm hình sự D theo khoản 1 Điều 138 của BLHS mà không được tính để xác định tái 

phạm, tái phạm nguy hiểm đối với D. 

b. Trường hợp các tiền án của bị cáo không được xem xét là dấu hiệu cấu thành tội phạm “đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” vì hành vi phạm tội của bị cáo 

đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì các tiền án của bị cáo phải tính để xác định tái phạm, tái 

phạm nguy hiểm. 

Ví dụ 1: H đã bị kết án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chưa chấp hành xong hình phạt, H 

trộm cắp tài sản có giá trị bốn trăm ngàn đồng và gây hậu quả nghiêm trọng. Trong trường 

hợp này tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phải tính để xác định tái phạm, tái phạm 

nguy hiểm đối với H. 

Ví dụ 2: K có hai tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và tội “cướp tài sản”, đều chưa được 

xóa án tích lại trộm cắp tài sản có giá trị ba trăm năm mươi ngàn đồng. Trong trường hợp 

này tiền án về tội “cướp tài sản” được xem xét là dấu hiệu “đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài 

sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” để xác định cấu thành tội phạm của lần trộm 

cắp tài sản. Còn tiều án về tội “cố ý gây thương tích” phải tính để xác định tái phạm, tái 

phạm nguy hiểm đối với K. 
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8. Về tội “không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính” quy định 

tại Điều 269 của BLHS 

8.1. Bị coi là “cố ý không chấp hành quyết định hành chính của các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính” nếu 

người bị áp dụng quyết định hành chính có một trong các hành vi sau đây: 

a. Không thực hiện quyết định hành chính sau khi đã được giao nhận quyết định hành chính 

đó theo quy định của pháp luật; 

b. Bỏ trốn khỏi nơi cư trú để trốn tránh việc chấp hành quyết định hành chính; 

c. Bỏ trốn sau khi đã được đưa vào nơi lưu giữ để đưa đến cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; 

d. Bỏ trốn sau khi đã được vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bỏ trốn khỏi nơi quản 

chế hành chính. 

8.2. “Các biện pháp cưỡng chế cần thiết” là những biện pháp được pháp luật cho phép và 

được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật như: xử phạt hành chính về hành vi 

không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc 

đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính; tổ chức truy tìm bắt lại, lưu 

giữ đối với các trường hợp bỏ trốn… để buộc những người có hành vi cố ý không chấp hành 

các quyết định hành chính của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở 

giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính phải chấp hành các quyết định đó. 

Trường hợp người đang chấp hành quyết định hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa 

bệnh, quản chế hành chính nhưng trong thời gian chấp hành, người đó có những hành vi vi 

phạm nội quy của cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính và bị xử lý kỷ luật 

thì những lần bị xử lý kỷ luật đó không được coi là đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế 

cần thiết để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ theo Điều 269 của BLHS. 

9. Về việc xác định trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội đánh bạc quy định tại 

Điều 248 của BLHS    

9.1. Đánh bạc được hiểu là nhiều người (ít nhất từ hai người trở lên) cùng tham gia thực hiện 

hành vi dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật. Khi xác 

định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện 

vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để 

xem xét; cụ thể như sau: 

a. Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới 

mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới một triệu đồng theo hướng dẫn tại tiểu 

mục 6.3 mục 6 phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy 

cứu trách nhiệm hình sự (đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 và Điều 

249 của BLHS hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm) thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc; 

b. Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc 

trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ một triệu đồng trở lên theo hướng dẫn 
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tại Nghị quyết số 02 nêu trên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

đánh bạc đối với lần đánh bạc đó; 

c. Trường hợp đánh bạc từ hai lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc 

của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự thì 

người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết tăng nặng 

"phạm tội nhiều lần" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của BLHS; 

d. Trường hợp đánh bạc từ năm lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc 

của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự  và lấy 

tiền, hiện vật do đánh bạc mà có làm nguồn sống chính thì người đánh bạc phải bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết định khung "có tính chất chuyên nghiệp" 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 248 của BLHS. 

9.2. Khi truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, 

cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa… cần phân biệt: 

a. Một lần chơi số đề, một lần cá độ bóng đá, một lần cá độ ngựa… (để tính là một lần đánh 

bạc) được hiểu là tham gia chơi trong một lô đề, tham gia cá độ trong một trận bóng đá, 

tham gia cá độ trong một kỳ đua ngựa… trong đó người chơi có thể chơi làm nhiều đợt. 

Trách nhiệm hình sự được xác định đối với người chơi một lần đánh bạc trong các trường 

hợp này là tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để chơi trong các đợt đó. 

Ví dụ: Tại kỳ đua ngựa thứ 46, tổ chức vào ngày 06-4-2006, trong khoảng thời gian từ 9 giờ 

đến 11 giờ A đã cá độ ba đợt thì chỉ coi A đã đánh bạc một lần trong kỳ đua ngựa này với 

tổng số tiền cá độ của cả ba đợt đó; nếu tổng số tiền cá độ của cả ba đợt từ một triệu đồng 

đến dưới mười triệu đòng thì A phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 248 

của BLHS. Cần chú ý là nếu số tiền cá độ mỗi đợt từ một triệu đồng trở lên thì đối với 

trường hợp này cũng không được áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 248 của BLHS. 

b. Số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa… với 

nhiều người là tổng số tiền, giá trị hiện vật mà họ và những người chơi khác nhau dùng để 

đánh bạc. 

Ví dụ: B là chủ đề của năm người chơi đề khác nhau, mỗi người chơi đề với số tiền là hai 

mươi ngàn đồng; nếu với tỷ lệ chơi 1/70 (1 ăn 70) thì số tiền dùng để đánh bạc được xác 

định như sau: 

- Tiền dùng để đánh bạc của một người chơi đề với B sẽ được xác định là một triệu bốn trăm 

hai mươi ngàn đồng [20.000 đồng tiền của một người chơi dùng để đánh bạc + (20.000 đồng 

x 70 lần) tiền của B dùng đánh bạc với người chơi đó = 1.420.000 đồng)]. 

- Tiền dùng để đánh bạc của B với năm người chơi đề là bảy triệu một trăm ngàn đồng 

(1.420.000 đồng tiền của B dùng đánh bạc với một người chơi x 5 người chơi = 7.100.000 

đồng). 

10. Về việc xác định trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi 

đến dưới 16 tuổi mua bán trái phép chất ma tuý nhiều lần 

717



10.1. Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi mua bán trái 

phép chất ma tuý từ hai lần trở lên, nếu tổng trọng lượng chất ma tuý của các lần cộng lại 

dưới mức tối thiểu hoặc không xác định được tổng trọng lượng chất ma tuý của tất cả các lần 

đã đến mức tối thiểu quy định tại điểm g, h, i, k, l, m, n hoặc o khoản 2 Điều 194 của BLHS 

thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma tuý. 

10.2. Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi mua bán trái 

phép chất ma tuý từ hai lần trở lên, nếu tổng trọng lượng chất ma tuý của các lần cộng lại từ 

mức tối thiểu quy định tại các điểm g, h,i, k, l, m, n hoặc o khoản 2 Điều 194 của BLHS trở 

lên thì tùy thuộc vào trọng lượng chất ma tuý được xác định trong từng trường hợp cụ thể, 

mà họ phải bị xét xử theo khoản tương ứng (2, 3 hoặc 4) quy định tại Điều 194 của BLHS. 

Tuy nhiên, cần phân biệt: 

a. Trường hợp người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi mua 

bán trái phép chất ma tuý từ hai lần trở lên và trọng lượng chất ma tuý của mỗi lần thuộc 

trường hợp quy định tại các điểm g, h, i, k, l, m, n hoặc o khoản 2 Điều 194 của BLHS thì 

tuỳ thuộc vào loại chất ma tuý mà họ phải bị áp dụng điểm tương ứng và điểm b "phạm tội 

nhiều lần" quy định tại khoản 2 Điều 194 của BLHS. 

b. Trường hợp người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi mua 

bán trái phép chất ma tuý từ hai lần trở lên và trọng lượng chất ma tuý của mỗi lần thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 194 của BLHS thì cùng với việc phải bị 

xét xử theo khoản tương ứng, họ còn phải bị áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần" quy định 

tại điểm g khoản 1 Điều 48 của BLHS. 

11. Về việc quyết định hình phạt tù đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến 

dưới 18 tuổi phạm tội 

11.1. Khi quyết định hình phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội thì cần thực hiện 

như sau: 

a. Xác định mức hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi 

phạm tội như đối với trường hợp người phạm tội là người đã thành niên; 

b. Trường hợp người chưa thành niên phạm tội là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì 

hình phạt áp dụng đối với họ là 3/4 mức hình phạt áp dụng đối với người đã thành niên 

phạm tội được xác định theo hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 11.1 này; 

c. Trường hợp người chưa thành niên phạm tội là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì 

hình phạt áp dụng đối với họ là 1/2 mức hình phạt đối với người đã thành niên phạm tội 

được xác định theo hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 11.1 này. 

Ví dụ: A là người chưa thành niên phạm tội "vận chuyển trái phép chất ma tuý" thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 194 của BLHS, có khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm tù 

thì trước hết cần xem A là người đã thành niên phạm tội. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ và 

được áp dụng Điều 47 của BLHS, nếu A là người đã thành niên thì xét xử A mức hình phạt 

12 năm tù là thỏa đáng. Vì A là người chưa thành niên, nếu A từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 

thì mức hình phạt đối với A là 9 năm tù (3/4 của 12 năm tù); nếu A là người từ đủ 14 tuổi 

đến dưới 16 tuổi thì mức hình phạt đối với A là 6 năm tù (1/2 của 12 năm tù). 
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11.2. Khi quyết định hình phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội, cần phân biệt: 

a. Trường hợp theo cách tính được hướng dẫn tại tiểu mục 11.1 mục 11 này, mà mức hình 

phạt tù được xác định đối với người chưa thành niên phạm tội thấp hơn mức tối thiểu của 

hình phạt tù có thời hạn (ba tháng) thì cần áp dụng loại hình phạt khác nhẹ hơn đối với họ 

mà không được quyết định hình phạt tù dưới ba tháng. 

b. Trường hợp theo cách tính được hướng dẫn tại tiểu mục 11.1 mục 11 này, mà mức hình 

phạt tù được xác định đối với người chưa thành niên phạm tội có số dư ngày không tròn 

tháng thì chỉ nên xử phạt mức hình phạt tù bằng số tròn tháng không lấy số dư ngày. 

12. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết  

12.1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 

12 tháng 5 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

12.2. Nghị quyết này được áp dụng khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc 

thẩm hoặc tái thẩm đối với người thực hiện hành vi phạm tội trước ngày Nghị quyết này có 

hiệu lực. Trong trường hợp theo các văn bản hướng dẫn trước đây là phải chịu trách nhiệm 

hình sự, nhưng theo Nghị quyết này không phải chịu trách nhiệm hình sự thì Tòa án áp dụng 

khoản 1 Điều 25 của BLHS miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội. Trong trường 

hợp này Tòa án cần giải thích cho họ biết là do chuyển biến của tình hình mà hành vi của họ 

không còn nguy hiểm cho xã hội nữa cho nên họ được miễn trách nhiệm hình sự, chứ không 

phải họ bị oan do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gây ra; do đó, họ không có quyền đòi 

yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 620 của Bộ luật dân sự và theo Nghị 

quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17-3-2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội "về 

bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình 

sự gây ra". 

12.3. Đối với các trường hợp mà người phạm tội đã bị kết án đúng theo các văn bản hướng 

dẫn trước đây và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì không căn cứ vào Nghị quyết này để 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, trừ trường hợp có những căn cứ kháng 

nghị khác; nếu theo Nghị quyết này là họ không phải chịu trách nhiệm hình sự thì giải quyết 

theo thủ tục miễn chấp hành hình phạt. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban thường vụ Quốc hội 

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội; 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

CHÁNH  

 

 

 

Nguyễn Văn Hiện 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ 

ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 02/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003 

NGHỊ QUYẾT 

CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/2003/NQ-HĐTP 

NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA 

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;  

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật Hình sự; 

QUYẾT NGHỊ: 

I. VỀ MỘT SỐ TÌNH TIẾT LÀ YẾU TỐ ĐỊNH TỘI HOẶC ĐỊNH KHUNG HÌNH 

PHẠT 

1. Về tình tiết "gây cố tật nhẹ cho nạn nhân" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 104 Bộ

luật Hình sự. 

"Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân" là hậu quả của hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khoẻ của nạn nhân để lại trạng thái bất thường, không thể chữa được cho một bộ 

phận cơ thể của nạn nhân với tỷ lệ thương tật dưới 11% khi thuộc một trong các trường hợp: 

làm mất một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm mất chức năng một bộ phận cơ thể của nạn 

nhân; làm giảm chức năng hoạt động của một bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc làm ảnh 

hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân. 

Có thể lấy một số trường hợp sau đây trong Bản quy định tiêu chuẩn thương tật (ban hành 

kèm theo Thông tư số 12/TTLB ngày 26/7/1995 của Liên Bộ Y tế, Lao động - Thương binh 

và Xã hội "quy định về tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới") để làm ví dụ: 

a. Về trường hợp làm mất một bộ phận cơ thể của nạn nhân

Ví dụ: gây thương tích làm mất đốt ngoài (đốt 2) của ngón tay cái hoặc làm mất hai đốt 

ngoài (2+3) của ngón tay trỏ có tỷ lệ thương tật từ 8% đến 10% (các điểm a và b mục 5, 

phần IV, Chương I); 

b. Về trường hợp làm mất chức năng một bộ phận cơ thể của nạn nhân

Ví dụ: gây thương tích làm cứng khớp các khớp liên đốt ngón tay giữa (III) ở tư thế bất lợi 

có tỷ lệ thương tật từ 7% đến 9% (điểm c mục 5, phần IV, Chương I); 

c. Về trường hợp làm giảm chức năng một bộ phận cơ thể của nạn nhân

Ví dụ: gây thương tích làm một mắt giảm thì lực từ 4/10 đến 5/10, mắt kia bình thường có tỷ 

lệ thương tật từ 8% đến 10% (mục 7, phần II, Chương VIII); 
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d. Về trường hợp làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân  

Ví dụ: gây thương tích để lại sẹo to, xấu ở vùng trán, thái dương có tỷ lệ thương tật từ 6% 

đến 10% (điểm b, mục 1, phần I, Chương IV). 

2. Về khái niệm "vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác" quy định tại điểm d 

khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự 

2.1. "Vũ khí" là một trong các loại vũ khí được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế quản lý 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 

12/8/1996 của Chính phủ). 

2.2. "Phương tiện nguy hiểm" là công cụ, dụng cụ được chế tạo ra nhằm phục vụ cho cuộc 

sống của con người (trong sản xuất, trong sinh hoạt) hoặc vật mà người phạm tội chế tạo ra 

nhằm làm phương tiện thực hiện tội phạm hoặc vật có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội 

có được và nếu sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó tấn công người khác thì sẽ gây nguy 

hiểm đến tính mạng hoặc sức khoẻ của người bị tấn công. 

a. Về công cụ, dụng cụ 

Ví dụ: búa đinh, dao phay, các loại dao sắc, nhọn... 

b. Về vật mà người phạm tội chế tạo ra 

Ví dụ: thanh sắt mài nhọn, côn gỗ... 

c. Về vật có sẵn trong tự nhiên 

Ví dụ: gạch, đá, đoạn gậy cứng, chắc, thanh sắt... 

2.3. "Thủ đoạn nguy hiểm" 1à thủ đoạn đã được hướng dẫn tại điểm 5.1 mục 5 phần I Thông 

tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/ 12/2001 của Toà 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ tư pháp hướng dẫn áp 

dụng một số quy định tại Chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm 

1999. 

3. Việc xác định trị giá tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả để buộc người làm, tàng trữ, 

vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả phải chịu trách nhiệm hình sự 

theo Điều 180 Bộ luật Hình sự 

Tiền giả bao gồm tiền Việt Nam đồng giả và ngoại tệ giả; ngân phiếu giả, công trái giả bao 

gồm ngân phiếu, công trái giả ngân phiếu, công trái của Việt Nam hoặc của nước ngoài phát 

hành, nhưng có giá trị thanh toán tại Việt Nam. 

3.1. Đối với tội làm tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (sau đây gọi chung là tiền giả): 

a. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng dưới ba triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội phải 

chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự; 

b. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ ba triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng tiền Việt 

Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình 

sự; 

c. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ năm mươi triệu đồng tiền Việt Nam trở lên thì người 

phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 180 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên 

cần phân biệt: 
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- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ năm mươi triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng tiền 

Việt Nam là thuộc trường hợp rất nghiêm trọng;  

- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm triệu đồng tiền Việt Nam trở lên là thuộc 

trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. 

3.2. Đối với tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (sau 

đây gọi chung là tiền giả): 

a. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng dưới mười triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội 

phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự; 

b. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng tiền 

Việt Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật 

Hình sự; 

c. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm triệu đồng tiền Việt Nam trở lên thì người 

phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 180 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên 

cần phân biệt: 

- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu 

đồng tiền Việt Nam là thuộc trường hợp rất nghiêm trọng;  

- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm năm mươi triệu đồng tiền Việt Nam trở lên là 

thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. 

3.3. Đối với người nhiều lần làm hoặc tàng trữ hoặc vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả, ngân 

phiếu giả, công trái giả thì cần phải lấy tổng số lượng tiền giả của tất cả các lần phạm tội 

cộng lại để xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ; nếu trong các lần phạm tội đó có trường 

hợp đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì không xem xét trách nhiệm hình sự đối 

với trường hợp đó (không cộng số lượng tiền giả của lần phạm tội đó); nếu có hai lần phạm 

tội làm hoặc tàng trữ hoặc vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 

trở lên thì ngoài việc cộng số lượng tiền giả của các lần phạm tội để xem xét trách nhiệm 

hình sự đối với họ, còn phải áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần" quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự. 

4. Về các tình tiết "gây thiệt hại nghiêm trọng", "gây hậu quả rất nghiêm trọng", "gây hậu 

quả đặc biệt nghiêm trọng" quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự 

4.1. Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn 

giao thông đường bộ nếu chỉ căn cứ vào thiệt hại xảy ra, thì gây thiệt hại cho tính mạng hoặc 

gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thuộc một trong các trường 

hợp sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự: 

a. Làm chết một người; 

b. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 

31% trở lên; 

c. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, 

nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% đến 100%; 
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d. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một người với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn gây 

thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng; 

đ. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người, với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, 

nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn gây thiệt hại 

về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng; 

e. Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng. 

4.2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây là "gây hậu quả rất nghiêm trọng" 

và phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm đ khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự: 

a. Làm chết hai người; 

b. Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn 

tại các điểm b, c, d, đ và e tiểu mục 4.1 mục 4 này;  

c. Gây tổn hại cho sức khoẻ của ba đến bốn người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% 

trở lên; 

d. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người 

này từ 101% đến 200%; 

đ. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 

31% trở lên và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các 

điểm c, d, đ và e tiểu mục 4.1 mục 4 này;  

e. Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu 

đồng. 

4.3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây là "gây hậu quả đặc biệt nghiêm 

trọng" và phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 202 Bộ luật Hình sự: 

a. Làm chết ba người trở lên; 

b. Làm chết hai người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn 

tại các điểm b, c, d, đ và e tiểu mục 4.1 mục 4 này; 

c. Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn 

tại các điểm c, d, đ và e tiểu mục 4.2 mục 4 này; 

d. Gây tổn hại cho sức khoẻ của năm người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 

31% trở lên; 

đ. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tổng tỷ lệ thương tật của những người này 

trên 200%; 

e. Gây tổn hại cho sức khoẻ của ba hoặc bốn người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 

31% trở lên và còn gây thiệt hại về tài sản được hướng dẫn tại điểm e tiểu mục 4.2 mục 4 

này; 

g. Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên. 

5. Về các tình tiết "gây hậu quả nghiêm trọng" và "gây cản trở giao thông nghiêm trọng" quy 

định tại Điều 245 Bộ luật Hình sự  
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5.1. Hành vi gây rối trật tự công cộng mà để hậu quả xảy ra thuộc một trong các trường hợp 

sau đây bị coi là "gây hậu quả nghiêm trọng" và phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 

Điều 245 Bộ luật Hình sự:  

a. Cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ; 

b. Cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 

đơn vị vũ trang nhân dân; 

c. Thiệt hại về tài sản có giá trị từ mười triệu đồng trở lên; 

d. Chết người; 

đ. Người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật từ 31 % trở lên; 

e. Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật của mỗi người 

dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% trở lên; 

g. Người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% 

và còn thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên;  

h. Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật của mỗi người 

dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn 

thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên. 

Ngoài các hậu quả xảy ra về tính mạng, sức khoẻ và tài sản được hướng dẫn trên đây, thực 

tiễn cho thấy có thể còn có hậu quả phi vật chất như có ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện 

đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, ngoại giao, 

đến trật tự, an toàn xã hội... 

Trong các trường hợp này phải tuỳ vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu 

quả do tội phạm gây ra có phải là nghiêm trọng hay không. 

5.2. "Gây cản trở giao thông nghiêm trọng" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 245 Bộ luật 

Hình sự là gây cản trở giao thông từ 2 giờ trở lên hoặc gây cản trở giao thông ở những tuyến 

giao thông quan trọng, làm ách tắc giao thông trên diện rộng (không phân biệt thời gian bao 

lâu).  

6. Về các tình tiết "có giá trị lớn", "có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn" quy định tại Điều 248 

Bộ luật Hình sự 

6.1. "Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc" bao gồm: 

a. Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;  

b. Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được 

hoặc sẽ được dùng để đánh bạc; 

c. Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ 

được dùng để đánh bạc.  

6.2. Khi xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc cần phân biệt:  

a. Trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau thì việc xác định tiền, giá trị 

hiện vật dùng để đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng số tiền, giá trị hiện vật của 

những người cùng đánh bạc được hướng dẫn tại tiểu mục 6.1 mục 6 này; 
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b. Trường hợp một người đánh bạc với nhiều người khác nhau (như trường hợp chơi số đề), 

thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc đối với người đánh bạc với nhiều 

người là tổng số tiền, giá trị hiện vật mà họ và những người đánh bạc khác dùng để đánh 

bạc; còn đối với người tham gia đánh bạc với người này là tiền, giá trị hiện vật mà bản thân 

họ và người đó cùng dùng để đánh bạc. 

6.3. Tiền hoặc hiện vật "có giá trị lớn", "có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn" được xác định 

như sau:  

a. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu đồng là có giá trị lớn; 

b. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng là có giá trị 

rất lớn; 

c. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trị đặc biệt lớn. 

7. Về các tình tiết "với quy mô lớn", "thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn" quy 

định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

7.1. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc một trong các trường hợp sau đây là "với quy mô 

lớn": 

a. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ mười người đánh bạc trở lên 

hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên;  

b. Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục 

vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt 

lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ôtô, xe máy, xe đạp, điện thoại... để trợ 

giúp cho việc đánh bạc;  

c. Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trong cùng một lúc có giá trị từ mười triệu 

đồng trở lên. 

7.2. Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc trường hợp chưa đến mức được hướng dẫn 

tại các điểm a, b và c tiểu mục 7.1 mục 7 này, nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh 

bạc có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu đồng thì tuy họ không phải chịu trách 

nhiệm hình sự về "tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" nhưng họ phải chịu trách nhiệm hình sự 

về đồng phạm tội đánh bạc. 

7.3. "Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn" được xác định như sau: 

a. Thu lợi bất chính từ năm triệu đồng đến dưới mười lăm triệu đồng là lớn;  

b. Thu lợi bất chính từ mười lăm triệu đồng đến dưới bốn mươi lăm triệu đồng là rất lớn; 

c. Thu lợi bất chính từ bốn mươi lăm triệu đồng trở lên là đặc biệt lớn. 

II. TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ  

1. Trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội là chủ hoặc người quản lý khách sạn, nhà 

trọ.... gọi gái mại dâm đến cho khách để họ mua bán dâm 

a. Trong trường hợp chủ hoặc người quản lý khách sạn, nhà trọ... gọi gái mại dâm đến cho 

khách để họ mua bán dâm ngay tại khách sạn, nhà trọ... thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc 

quản lý của người gọi gái mại dâm thì người đó chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về "tội 

chứa mại dâm". 
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b. Trong trường hợp chủ hoặc người quản lý khách sạn, nhà trọ... vừa gọi gái mại dâm đến 

cho khách để họ mua bán dâm ngay tại khách sạn, nhà trọ... thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu 

hoặc quản lý của người gọi gái mại dâm vừa còn gọi gái mại dâm khác cho khách mua dâm 

khác để họ thực hiện việc mua bán dâm tại nơi khác thì người đó phải chịu trách nhiệm hình 

sự về "tội chứa mại dâm" và "tội môi giới mại dâm". 

2. Trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện tội phạm về ma tuý trong một số trường hợp 

cụ thể 

a. Người nào biết người khác đi mua chất ma tuý để sử dụng trái phép mà gửi tiền nhờ mua 

hộ chất ma tuý để sử dụng và sau khi mua được chất ma tuý người đi mua bị bắt giữ, thì việc 

xác định trọng lượng chất ma tuý để xem xét trách nhiệm đối với từng người như sau: 

- Người nhờ mua hộ chỉ phải chịu trách nhiệm về trọng lượng chất ma tuý mà họ nhờ mua 

hộ.  

- Người đi mua phải chịu trách nhiệm về tổng trọng lượng chất ma tuý đã mua được (cho 

bản thân và mua hộ). 

b. Người nào biết người khác mua chất ma tuý để sử dụng trái phép mà dùng phương tiện để 

chở họ cùng chất ma tuý và bị bắt giữ nếu xét thấy trọng lượng chất ma tuý đến mức phải 

chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma tuý, thì người đó 

là đồng phạm với người mua về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma tuý. 

c. Trong trường hợp nhiều người nghiện ma tuý cùng góp tiền mua chất ma tuý để sử dụng 

trái phép và bị bắt giữ nếu tổng trọng lượng chất ma tuý mua được đến mức phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma tuý, thì họ cùng phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma tuý; nếu trọng lượng 

chất ma tuý chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này, thì đối với người nào có 

đầy đủ các yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma tuý, thì người đó phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý. 

d. Người nào nghiện ma tuý có chất ma tuý hoặc bỏ tiền mua chất ma tuý cho những người 

nghiện ma tuý khác cùng sử dụng và bị bắt giữ nếu trọng lượng chất ma tuý đến mức phải 

chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma tuý, thì người đó 

phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma tuý; nếu 

trọng lượng chất ma tuý chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này, thì đối với 

người nào có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma tuý, thì người đó 

phải chịu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý. 

đ. Người nào nghiện ma tuý cho người nghiện ma tuý khác cùng sử dụng trái phép chất ma 

tuý tại địa điểm thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình thì không phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý; đối với người nào có 

đầy đủ các yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma tuý, thì người đó phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý. 

e. Người nào bán trái phép chất ma tuý cho người khác và còn cho họ sử dụng địa điểm 

thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình để họ sử dụng trái phép chất ma tuý, 
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thì ngoài tội mua bán trái phép chất ma tuý, người đó còn phải chịu trách nhiệm hình sự về 

tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý. 

g. Người nào nghiện ma tuý rủ người nghiện ma tuý khác cùng sử dụng trái phép chất ma 

tuý hoặc cùng đi mua chất ma tuý để cùng sử dụng thì không phải chịu trách nhiệm hình sự 

về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuỳ từng trường hợp mà họ có thể 

phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma tuý hoặc tội 

sử dụng trái phép chất ma tuý. 

3. Trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội đua xe trái phép gây thiệt hại cho tính mạng 

hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác 

Người phạm tội đua xe trái phép gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng 

cho sức khoẻ, tài sản của người khác chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 2 

Điều 207 Bộ luật Hình sự mà không phải chịu trách nhiệm hình sự thêm về "tội vi phạm các 

quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" quy định tại Điều 202 Bộ luật 

Hình sự. 

III. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 

tháng 4 năm 2003 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Nghị quyết này được áp dụng khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm 

hoặc tái thẩm đối với người thực hiện hành vi phạm tội trước ngày Nghị quyết này có hiệu 

lực. Trong trường hợp theo các văn bản hướng dẫn trước đây là phải chịu trách nhiệm hình 

sự, nhưng theo Nghị quyết này không phải chịu trách nhiệm hình sự, thì Toà án áp dụng 

khoản 1 Điều 25 Bộ luật Hình sự miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội. Trong 

trường hợp này Toà án cần giải thích cho họ biết là do chuyển biến của tình hình mà hành vi 

của họ không còn nguy hiểm cho xã hội nữa cho nên họ được miễn trách nhiệm hình sự, chứ 

không phải họ bị oan do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gây ra; do đó, họ không có quyền 

đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự và theo Nghị 

quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội "Về 

bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình 

sự gây ra". 

3. Đối với các trường hợp mà người phạm tội đã bị kết án đúng theo các văn bản hướng dẫn 

trước đây và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì không căn cứ vào Nghị quyết này để kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, trừ trường hợp có những căn cứ kháng nghị khác. 

Nếu theo Nghị quyết này là họ không phải chịu trách nhiệm hình sự thì giải quyết theo thủ 

tục miễn chấp hành hình phạt.  

  

  Nguyễn Văn Hiện 

(Đã ký) 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 

DÂN 

TỐI CAO 

***** 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

******* 

Số: 1160/VKSTC-KSĐTTA Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2001 

HƯỚNG DẪN 

THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Luật phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000 

và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2001. Để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của 

Luật phòng, chống ma túy và các quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đối với 

các đối tượng bị lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng do có liên quan tới 

ma túy, Viện kiểm sát nhân dân tối ca (Vụ kiểm sát điều tra án trị an xã hội) yêu cầu các 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các quy định của Luật phòng, chống ma túy, đặc biệt

là chương IV “Cai nghiện ma túy” cho các cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát điều 

tra án trị an và các cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát xử lý hành chính khác. 

2. Trong chương IV “cai nghiện ma túy” của Luật phòng, chống ma túy, tại Điều 28 và Điều

29 có quy định rõ: người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, 

cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc 

không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Việc đưa người 

nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. Người nghiện ma túy tự nguyện làm đơn xin cai nghiện thì 

được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và không bị coi là bị xử lý vi phạm 

hành chính. Người chưa thành niên từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia 

đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc 

không có nơi cư trú nhất định, hoặc tự nguyện, hay được gia đình làm đơn xin cai nghiện thì 

được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ. Việc cai nghiện 

ma túy đối với người chưa thành niên không coi là việc xử lý vi phạm hành chính. 

3. Qua công tác kiểm tra, quản lý nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thấy: Trong thời

gian qua có không ít trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện làm đơn xin đi cai nghiện 

và được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ, áp dụng Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính để 

đưa vào cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng và Viện kiểm sát cũng có văn bản kết luận đủ 

điều kiện đưa vào các cơ sở này. 
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Để khắc phục tình trạng trên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ kiểm sát điều tra án Trị an 

xã hội) yêu cầu: 

a) Kể từ ngày 01/06/2001 không đưa người nghiện ma túy có đơn tự nguyện cai nghiện vào 

cơ sở chữa bệnh. Đối với người chưa thành niên (từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) mà bản 

thân họ hoặc gia đình có đơn tự nguyện xin đi cai nghiện thì cũng không đưa vào trường 

giáo dưỡng. Phải thực hiện đúng quy định của Điều 28 và Điều 29 Luật phòng, chống ma 

túy, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đưa họ vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. Người chưa thành niên được cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho 

họ. Những người tự nguyện xin đi cai ma túy nói chung, người chưa thành niên bị đưa đi cai 

nghiện ma tuý nói riêng (kể cả tự nguyện và không tự nguyện) thì không bị coi là “bị xử lý 

vi phạm hành chính” 

b) Những người nghiện ma túy đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) có đủ tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 28 (điểm 1) Luật phòng, chống ma túy thì đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 

một năm đến hai năm theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp 

này họ bị coi là bị xử lý vi phạm hành chính. 

c) Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự, những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

quy định tại Điều 28, Điều 29 Luật phòng, chống ma túy mà đã bị lập hồ sơ; đã có kết luận 

của Viện kiểm sát; đã đưa ra Hội đồng tư vấn để xem xét, nhưng chưa có quyết định của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa họ vào cơ sở chữa bệnh hoặc trường giáo dưỡng 

(tính đến 0
h
 ngày 01/06/2001), thì Viện kiểm sát nhân dân các địa phương làm kiến nghị đến 

các cơ quan hữu quan, hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc trực tiếp ra Quyết định đưa họ 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Các trường hợp đã có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh 

hoặc trường giáo dưỡng trước ngày 01/06/2001 thì không xem xét lại nữa. 

Trên đây là hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Kiểm sát điều tra trị an) để 

các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hiện. Nếu có vướng mắc thì phản ảnh về Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao để có hướng dẫn tiếp./. 

  

  TL. Q. VIỆN TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT 

ĐIỀU TRA ÁN TRỊ AN – XÃ HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hồng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 01/2001/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2001 

NGHỊ QUYẾT 

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU 139, 193, 194, 278, 279 

VÀ 289 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ vào Điều 20 và Điều 21 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1992 (được sửa đổi, bổ 

sung ngày 28-12-1993 và ngày 28-10-1995); 

Để áp dụng đúng và thống nhất các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự 

được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-12-1999 và có 

hiệu lực từ ngày 01-7-2000; 

QUYẾT NGHỊ: 

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật 

hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-12-

1999 (sau đây viết tắt là Bộ luật hình sự) như sau: 

1. Khi áp dụng các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 BLHS để quyết định hình phạt, về

nguyên tắc chung Toà án phải căn cứ vào quy định của BLHS, cân nhắc tính chất và mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ 

và tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

2. Khi áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

cần chú ý: 

2.1. Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (sau đây gọi tắt là 

tình tiết tăng nặng) và không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (sau đây gọi tắt là 

tình tiết giảm nhẹ) hoặc vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá 

tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ tương đương nhau, thì xử phạt người phạm tội 

mức án tương ứng với giá trị tài sản bị chiếm đoạt như sau: 

a. Xử phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ năm trăm triệu

đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng. 

b. Xử phạt tù chung thân nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng

đến dưới bốn tỷ năm trăm triệu đồng; 

c. Xử phạt tử hình nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ bốn tỷ năm trăm triệu đồng trở lên.

2.2. Trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng hoặc có ít 

tình tiết tăng nặng hơn, đồng thời đánh giá tính chất giảm nhẹ và tính chất tăng nặng xét thấy 

có thể giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội 

mức án nhẹ hơn mức án được hướng dẫn tại tiểu mục 2.1 Mục 2 này như sau: 
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a. Xử phạt tù từ bảy năm đến dưới mười hai năm nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ năm 

trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng (trường hợp này phải có ít nhất hai tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự); 

b. Xử phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ một 

tỷ năm trăm triêụ đồng đến dưới bốn tỷ năm trăm triệu đồng; 

c. Xử phạt tù chung thân nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ bốn tỷ năm trăm triệu đồng 

trở lên. 

2.3. Trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc có ít 

tình tiết giảm nhẹ hơn, đồng thời đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ xét thấy 

cần tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội 

mức án nặng hơn mức án được hướng dẫn tại tiểu mục 2.1 Mục 2 này như sau: 

a. Xử phạt tù chung thân nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới 

một tỷ năm trăm triệu đồng; 

b. Xử phạt tử hình nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên. 

2.4. Trong trường hợp theo hướng dẫn tại các tiểu mục 2.1 và 2.3 Mục 2 này người phạm tội 

phải bị xử phạt tử hình, nhưng người phạm tội đã bồi thường được một phần đáng kể giá trị 

tài sản bị chiếm đoạt (hoặc người thân thích, ruột thịt... của người phạm tội đã bồi thường 

thay cho người phạm tội), thì có thể không xử phạt tử hình người phạm tội và tuỳ vào số tiền 

đã bồi thường được mà có thể xử phạt người phạm tội tù chung thân hoặc tù có thời hạn. 

Được coi là đã bồi thường được một phần đáng kể giá trị tài sản bị chiếm đoạt nếu: 

a. Đã bồi thường được ít nhất một phần hai giá trị tài sản bị chiếm đoạt; 

b. Đã bồi thường được từ một phần ba đến dưới một phần hai giá trị tài sản bị chiếm đoạt, 

nếu có căn cứ chứng minh rằng người phạm tội (hoặc người thân thích, ruột thịt... của người 

phạm tội) đã thực hiện mọi biện pháp để bồi thường giá trị tài sản bị chiếm đoạt (đã bán hết 

nhà ở, tài sản có giá trị; cố gắng vay, mượn... đến mức tối đa). 

3. Khi áp dụng khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự về tội sản xuất trái phép chất ma tuý và 

khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt chất ma tuý cần chú ý; 

3.1. Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng và không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vừa 

có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá tính chất tăng nặng và tính 

chất giảm nhẹ tương đương nhau, thì xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với trọng 

lượng chất ma tuý như sau: 

a. Xử phạt hai mươi năm tù nếu: 

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ 5 kilôgam đến dưới mười 

kilôgam; 

- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam; 

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây coca có trọng lượng từ bảy mười lăm kilôgam đến dưới 

hai trăm kilôgam (đối với Điều 194 Bộ luật Hình sự);  
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- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam đến dưới một nghìn năm trăm 

kilôgam (đối với Điều 194 Bộ luật Hình sự): 

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam đến dưới bốn trăm 

năm mươi kilôgam (đối với Điều 194 Bộ luật Hình sự); 

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới chín trăm gam; 

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít đến dưới ha nghìn mililít; 

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

của một trong các chất ma tuý thuộc điểm a này theo cách tính được hướng dẫn tại tiểu mục 

3.2 Mục 3 này. 

b. Xử phạt tù chung thân nếu: 

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai 

mươi kilôgam; 

- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới sáu trăm gam; 

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây coca có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu 

trăm kilôgam (đối với Điều 194 BLHS); 

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ một nghìn năm trăm kilogam đến dưới bốn nghìn 

năm trăm kilôgam (đối với Điều 194 BLHS); 

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ bốn trăm năm mươi kilôgam đến dưới một nghìn 

hai trăm kilôgam (đối với Điều 194 Bộ luật hình sự); 

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ chín trăm gam đến dưới hai nghìn năm 

trăm gam; 

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai nghìn mililít đến dưới năm nghìn mililít; 

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

của một trong các chất ma tuý thuộc điểm b này theo cách tính được hướng dẫn tại tiểu mục 

3.2 Mục 3 này. 

c. Xử phạt tử hình nếu: 

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ hai mươi kilôgam trở lên; 

- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ sáu trăm gam trở lên; 

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên (đối 

với Điều 194 Bộ luật Hình sự); 

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ bốn nghìn năm trăm kilôgam trở lên (đối với Điều 

194 BLHS); 

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một nghìn hai trăm kilôgam trở lên (đối với Điều 

194 Bộ luật Hình sự); 

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai nghìn năm trăm gam trở lên; 

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ năm nghìn mililít trở lên; 

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng 

của một trong các chất ma tuý thuộc điểm c này theo cách tính được hướng dẫn tại tiểu mục 

3.2 Mục 3 này. 
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3.2. Tình tiết "có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương 

với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ..." quy định tại điểm đ khoản 4 

Điều 193 và điểm h khoản 4 Điều 194 BLHS được tính như sau:  

a. Trường hợp thứ nhất. 

Nếu các chất ma tuý đó đều được quy định trong cùng một điểm của khoản 4 Điều 193 hoặc 

của khoản 4 Điều 194, thì cộng trọng lượng các chất ma tuý đó lại với nhau và so sánh với 

trọng lượng được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này để xem xét người phạm tội phải bị 

xử phạt mức hình phạt nào. 

Ví dụ 1: Một người sản xuất 9 kilôgam nhựa thuốc phiện và 17 kilôgam nhựa cần sa. Do 

nhựa thuốc phiện và nhựa cần sa đều được quy định trong cùng điểm a Khoản 4 Điều 193, 

cho nên cần cộng trọng lượng nhựa thuốc phiện và nhựa cần sa lại với nhau bằng 26 kilôgam 

(9 kg + 17 kg = 26 kg). Đối chiếu với trọng lượng được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 

này thì phải áp dụng điểm đ khoản 4 Điều 193 để xử phạt người phạm tội mức án tử hình. 

Ví dụ 2: Một người mua bán 115 gam Hêrôin và 125 gam Côcain. Do Hêrôin và Côcain đều 

được quy định trong cùng điểm b khoản 4 Điều 194, cho nên cộng trọng lượng Hêrôin và 

Côcain lại với nhau bằng 240 gam (115 gam + 125 gam = 240 gam). Đối chiếu với trọng 

lượng được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này thì phải áp dụng điểm b khoản 4 Điều 194 

để xử phạt người phạm tội mức án 20 năm tù. 

b. Trường hợp thứ hai 

Nếu các chất ma tuý đó được quy định tại các điểm khác nhau của khoản 2, khoản 3, khoản 

4 Điều 193 hoặc tại các điểm khác nhau của khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 194, thì cách 

tính tổng số lượng của các chất ma tuý này tương đương với số lượng của một trong các chất 

ma tuý quy định tại khoản 4 Điều 193 hoặc tại khoản 4 Điều 194 được tiến hành theo trình 

tự sau đây: 

b.1. Lần lượt lấy làm chuẩn từng chất ma tuý trong số các chất ma tuý mà người phạm tội đã 

sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt. Tính trọng lượng (số 

lượng) của các chất ma tuý còn lại trong số các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tương ứng với bao nhiêu kilôgam 

(gam) hoặc mililít của chất ma tuý đã lấy theo tỷ lệ trọng lượng (số lượng) tối thiểu của các 

chất ma tuý còn lại với trọng lượng (số lượng) tối thiểu của chất ma tuý đã lấy làm chuẩn 

quy định tại khoản 4 Điều 193 hoặc khoản 4 Điều 194 (xem ví dụ dưới đây). 

b.2. Cộng trọng lượng (số lượng) của các chất ma tuý đã tính được tương đương với trọng 

lượng (số lượng thực có của chất ma tuý đã lấy làm chuẩn thì được tổng số lượng của các 

chất ma tuý người phạm tội đã sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt (tính tương đương với chất ma tuý đã lấy làm chuẩn) (xem ví dụ dưới đây). 

b.3. So sánh các kết quả tính tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản 

xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tương đương (theo từng chất 

ma tuý đã lấy làm chuẩn) với nhau và với hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này. Nếu tổng 
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số lượng của các chất ma tuý tương đương theo chất ma tuý nào mà có lợi cho người phạm 

tội khi quyết định hình phạt, thì lấy tổng số lượng đó (xem ví dụ dưới đây). 

Ví dụ: Một người mua bán 4 kilôgam thuốc phiện, 90 gam hêrôin và 150 gam chất ma tuý 

khác ở thể rắn. Cách tính tổng số lượng của các chất ma tuý này như sau: 

- Thứ nhất: lấy thuốc phiện làm chuẩn để tính 90 gam hêrôin và 150 gam chất ma tuý khác ở 

thể rắn tương đương với bao nhiêu kilôgam thuốc phiện (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu 

của thuốc phiện và hêrôin, của thuốc phiện và chất ma tuý khác ở thể rắn quy định tại khoản 

4 Điều 194); cụ thể là: 

* Đối với Hêrôin: 

100 gam Hêrôin tương đương với 5 kilôgam thuốc phiện. 

90 gam Hêrôin tương đương với X kilôgam thuốc phiện. 

  

X 

= 90 gam x 5 kilôgam 

100 gam 

= 4,5 kilôgam thuốc phiện 

* Đối với chất ma tuý khác ở thể rắn: 

300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với 5 kilôgam thuốc phiện. 

150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với Y kilôgam thuốc phiện. 

  

Y 

= 150 gam x 5 kilôgam 

300 gam 

= 2,5 kilôgam thuốc phiện 

Cộng trọng lượng của Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn vừa tính được tương đương với 

trọng lượng thuốc phiện (X và Y) với trọng lượng thuốc phiện thực có là: 

4,5 kilôgam + 2,5 kilôgam + 4 kilôgam = 11 kilôgam. 

Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng của thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở 

thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép) tương đương với 11 

kilôgam thuốc phiện (1). 

- Thứ hai: lấy Hêrôin làm chuẩn để tính 4 kg thuốc phiện và 150 gam chất ma tuý khác ở thể 

rắn tương đương với bao nhiêu gam Hêrôin (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của Hêrôin 

và thuốc phiện, của Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn quy định tại khoản 4 Điều 194) cụ 

thể là: 

* Đối với thuốc phiện: 

5 kilôgam thuốc phiện tương đương với 100 gam Hêrôin 

4 kilôgam thuốc phiện tương đương với X gam Hêrôin 

  

X 

= 4 kilôgam x 100 gam 

5 kilôgam 

= 80 gam hêrôin 

* Đối với các chất ma tuý khác ở thể rắn: 

300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với 100 gam Hêrôin 

150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với Y gam Hêrôin 

  

Y 

= 150 gam x 100 gam 

300 gam 

= 50 gam Hêrôin 
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Cộng trọng lượng của thuốc phiện và chất ma tuý khác ở thể rắn vừa tính được tương đương 

với trọng lượng Hêrôin (X và Y) với trọng lượng Hêrôin thực có là: 

80 gam + 50 gam + 90 gam = 220 gam 

Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng của thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở 

thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép) tương đương với 220 gam 

Hêrôin (2). 

- Thứ ba: lấy chất ma tuý khác ở thể rắn làm chuẩn để tính 4 kg thuốc phiện và 90 gam 

Hêrôin tương đương với bao nhiêu gam chất ma tuý khác ở thể rắn (tính theo tỷ lệ trọng 

lượng tối thiểu của chất ma tuý khác ở thể rắn và thuốc phiện, của chất ma tuý khác ở thể rắn 

và Hêrôin quy định tại khoản 4 Điều 194); cụ thể là: 

* Đối với thuốc phiện: 

5 kilôgam thuốc phiện tương đương với 300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn. 

4 kilôgam thuốc phiện tương đương với X gam chất ma tuý khác ở thể rắn. 

  

X 

= 4 kilôgam x 300 gam 

5 kilôgam 

= 240 gam chất ma tuý khác ở thể 

rắn 

* Đối với Hêrôin: 

100 gam Hêrôin tương đương với 300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn. 

90 gam Hêrôin tương đương với Y gam chất ma tuý khác ở thể rắn. 

  

Y 

= 90 gam x 300 gam 

100 gam 

= 270 gam chất ma tuý khác ở thể 

rắn 

Cộng trọng lượng của thuốc phiện và Hêrôin vừa tính được tương đương với trọng lượng 

chất ma tuý khác ở thể rắn (X và Y) với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn thực có là: 

240 gam + 270 gam + 150 gam = 660 gam 

Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể 

rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép) tương đương với 660 gam 

chất ma tuý khác ở thể rắn (3). 

- So sánh các kết quả xác định tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương (theo từng 

chất ma tuý đã lấy làm chuẩn), tức là so sánh các kết quả (1), (2), (3) với nhau và với hướng 

dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này cho thấy: 

* Nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng thuốc phiện 

(11kg) thì áp dụng điểm h khoản 4 Điều 194 để xử phạt người phạm tội tù chung thân (nếu 

không thuộc các trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 3.3 và 3.4 Mục 3 này). 

* Nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng Hêrôin (220 gam) 

hoặc với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn (660 gam) thì áp dụng điểm h khoản 4 Điều 

194 để xử phạt người phạm tội hai mươi năm tù (nếu không thuộc các trường hợp được 

hướng dẫn tại tiểu mục 3.3 và 3.4 Mục 3 này). 

Kết quả so sánh trên đây cho thấy nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm 

tội đã mua bán trái phép tương đương với trọng lượng Hêrôin hoặc chất ma tuý khác ở thể 

rắn thì đều có lợi hơn cho người phạm tội; do đó, trong ví dụ này có thể lấy tổng số lượng 
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của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng Hêrôin hoặc tổng số lượng của các chất 

ma tuý tương đương với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn để xét xử đối với bị cáo. 

3.3. Trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng hoặc có ít 

tình tiết tăng nặng hơn, đồng thời đánh giá tính chất giảm nhẹ và tính chất tăng nặng xét thấy 

có thể giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội 

mức án nhẹ hơn mức án được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này như sau: 

a. Xử phạt tù từ mười lăm năm đến dưới hai mươi năm nếu trọng lượng chất ma tuý thuộc 

điểm a tiểu mục 3.1 Mục 3 này (trường hợp này phải có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 1 Điều 46 BLHS); 

b. Xử phạt hai mươi năm tù nếu trọng lượng chất ma tuý thuộc điểm b tiểu mục 3.1 Mục 3 

này; 

c. Xử phạt tù chung thân nếu trọng lượng chất ma tuý thuộc điểm c tiểu mục 3.1 Mục 3 này. 

3.4. Trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc có ít 

tình tiết giảm nhẹ hơn, đồng thời đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ xét thấy 

cần tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội 

mức án nặng hơn mức án được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này như sau: 

a. Xử phạt tù chung thân nếu trọng lượng chất ma tuý thuộc điểm a tiểu mục 3.1 Mục 3 này 

(trường hợp này phải có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS); 

b. Xử phạt tử hình nếu trọng lượng chất ma tuý thuộc điểm b tiểu mục 3.1 Mục 3 này. 

3.5. Trong trường hợp theo hướng dẫn tại các tiểu mục 3.1 và 3.4 Mục 3 này người phạm tội 

phải bị xử phạt tử hình, nhưng nếu người phạm tội chỉ là người giúp sức, do nể nang tình 

cảm, bị cưỡng bức hoặc vì hám lợi bất thời... mà tàng trữ, vận chuyển chất ma tuý hộ thì có 

thể không xử phạt tử hình người phạm tội và tuỳ từng trường hợp cụ thể mà có thể xử phạt 

người phạm tội tù chung thân hoặc tù có thời hạn. 

4. Khi áp dụng điểm a khoản 4 Điều 278 BLHS về tội tham ô tài sản cần chú ý: 

4.1. Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng và không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vừa 

có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá tính chất tăng nặng và tính 

chất giảm nhẹ tương đương nhau thì xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với giá trị tài 

sản bị chiếm đoạt như sau: 

a. Xử phạt hai mươi năm tù nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến 

dưới một tỷ; 

b. Xử phạt tù chung thân nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ một tỷ đồng đến dưới ba tỷ 

đồng; 

c. Xử phạt tử hình nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ ba tỷ đồng trở lên. 

4.2. Trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng hoặc có ít 

tình tiết tăng nặng hơn, đồng thời đánh giá tính chất giảm nhẹ và tính chất tăng nặng xét thấy 

có thể giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội 

mức án nhẹ hơn mức án được hướng dẫn tại tiểu mục 4.1 Mục 4 này như sau: 
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a. Xử phạt tù từ mười lăm năm đến dưới hai mươi năm nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ 

năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng (trường hợp này phải có ít nhất hai tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS); 

b. Xử phạt hai mươi năm tù nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ một tỷ đồng đến dưới ba 

tỷ đồng; 

c. Xử phạt tù chung thân nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ ba tỷ đồng trở lên. 

4.3. Trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc có ít 

tình tiết giảm nhẹ hơn, đồng thời đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ xét thấy 

cần tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội 

mức án nặng hơn mức án được hướng dẫn tại tiểu mục 4.1 Mục 4 này như sau: 

a. Xử phạt tù chung thân nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới 

một tỷ đồng; 

b. Xử phạt tử hình nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ một tỷ đồng trở lên. 

4.4. Trong trường hợp theo hướng dẫn tại các tiểu mục 4.1 và 4.3 Mục 4 này thì người phạm 

tội phải bị xử phạt tử hình, nhưng người phạm tội đã bồi thường được một phần đáng kể giá 

trị tài sản bị chiếm đoạt (hoặc người thân thích, ruột thịt... của người phạm tội đã bồi thường 

thay cho người phạm tội) thì có thể không xử phạt tử hình người phạm tội và tuỳ vào số tiền 

đã bồi thường được mà có thể xử phạt người phạm tội tù chung thân hoặc tù có thời hạn. 

Được coi là đã bồi thường được một phần đáng kể giá trị tài sản bị chiếm đoạt nếu: 

a. Đã bồi thường được ít nhất một phần hai giá trị tài sản bị chiếm đoạt; 

b. Đã bồi thường được từ một phần ba đến dưới một phần hai giá trị tài sản bị chiếm đoạt, 

nếu có căn cứ chứng minh rằng người phạm tội (hoặc người thân thích, ruột thịt... của người 

phạm tội) đã thực hiện mọi biện pháp để bồi thường giá trị tài sản bị chiếm đoạt (đã bán hết 

nhà ở, tài sản có giá trị; cố gắng vay, mượn... đến mức tối đa). 

5. Khi áp dụng điểm a khoản 4 Điều 279 BLHS về tội nhận hối lộ và điểm a khoản 4 Điều 

289 BLHS về tội đưa hối lộ cần chú ý:  

5.1. Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng và không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vừa 

có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá tính chất tăng nặng và tính 

chất giảm nhẹ tương đương nhau, thì xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với của hối 

lộ như sau: 

a. Xử phạt hai mươi năm tù nếu của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới tám trăm 

triệu đồng; 

b. Xử phạt tù chung thân nếu của hối lộ có giá trị từ tám trăm triệu đồng đến dưới hai tỷ 

đồng. 

c. Xử phạt tử hình nếu của hối lộ có giá trị từ hai tỷ đồng trở lên. 

5.2. Trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng hoặc có ít 

tình tiết tăng nặng hơn, đồng thời đánh giá tính chất giảm nhẹ và tính chất tăng nặng xét thấy 

có thể giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội 

mức án nhẹ hơn mức án được hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 Mục 5 này như sau: 
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a. Xử phạt tù từ mười lăm năm (đối với tội nhận hối lộ) hoặc từ mười ba năm (đối với tội 

đưa hối lộ) đến dưới hai mươi năm nếu của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới 

tám trăm triệu đồng (trường hợp này phải có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 

1 Điều 46 BLHS);  

b. Xử phạt hai mươi năm tù nếu của hối lộ có giá trị từ tám trăm triệu đồng đến dưới hai tỷ 

đồng; 

c. Xử phạt tù chung thân nếu của hối lộ có giá trị từ hai tỷ đồng trở lên. 

5.3. Trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc có ít 

tình tiết giảm nhẹ hơn, đồng thời đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ xét thấy 

cần tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội 

mức án nặng hơn mức án được hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 Mục 5 này như sau: 

a. Xử phạt tù chung thân nếu của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới tám trăm 

triệu đồng; 

b. Xử phạt tử hình nếu của hối lộ có giá trị từ tám trăm triệu đồng trở lên. 

5.4. Trong trường hợp theo hướng dẫn tại các tiểu mục 5.1 và 5.3 Mục 5 này thì người phạm 

tội nhận hối lộ phải bị xử phạt tử hình, nhưng người phạm tội nhận hối lộ đã nộp lại một 

phần đáng kể giá trị của hối lộ (hoặc người thân thích, ruột thịt... của người phạm tội đã nộp 

thay cho người phạm tội), thì có thể không xử phạt tử hình người phạm tội và tuỳ vào giá trị 

của hối lộ nộp lại mà có thể xử phạt người phạm tội tù chung thân hoặc tù có thời hạn. 

Được coi là đã nộp lại một phần đáng kể giá trị của hối lộ nếu: 

a. Giá trị của hối lộ đã nộp lại phải được ít nhất một phần hai giá trị của hối lộ đã nhận; 

b. Giá trị của hối lộ đã nộp lại phải được từ một phần ba đến dưới một phần hai giá trị của 

hối lộ đã nhận, nếu có căn cứ chứng minh rằng người phạm tội (hoặc người thân thích, ruột 

thịt... của người phạm tôi) đã thực hiện mọi biện pháp để nộp lại giá trị của hối lộ đã nhận 

(đã bán hết nhà ở, tài sản có giá trị; cố gắng vay, mượn... đến mức tối đa). 

5.5. Trong trường hợp theo hướng dẫn tại các tiểu mục 5.1 và 5.3 Mục 5 này thì người phạm 

tội đưa hối lộ phải bị xử phạt tử hình, nhưng người đưa hối lộ bị ép buộc hoặc không bị ép 

buộc mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được xử lý theo quy định tại khoản 6 

Điều 289 BLHS. 

6. Cần chú ý là trường hợp được hướng dẫn tại Mục 2 Nghị quyết này là trường hợp không 

gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; các trường hợp được hướng dẫn tại các mục 4 và 5 Nghị 

quyết này là các trường hợp không gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. Trong trường 

hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) hoặc trong 

trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác (đối với tội tham ô, tội nhận hối lộ, tội 

đưa hối lộ) thì phân biệt như sau: 

6.1. Nếu giá trị tài sản bị chiếm đoạt, giá trị của hối lộ thuộc một trong các trường hợp được 

hướng dẫn tại các mục 2, 4 và 5 Nghị quyết này, thì phải áp dụng cả hai điểm a và b khoản 4 

Điều luật tương ứng. Để xử phạt người phạm tội mức án tương xứng với hành vi phạm tội và 
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hậu quả, thì ngoài việc thực hiện theo hướng dẫn tại các mục 2, 4 và 5 Nghị quyết này cần 

xem xét đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do tội phạm gây ra. 

6.2. Nếu giá trị tài sản bị chiếm đoạt, giá trị của hối lộ dưới mức tối thiểu được hướng dẫn 

tại các mục 2, 4 và 5 Nghị quyết này thì chỉ áp dụng điểm b khoản 4 Điều luật tương ứng và 

xử phạt người phạm tội mức án tương xứng với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do tội phạm 

gây ra. 

7. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 15 

tháng 3 năm 2001 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2001. 

Các hướng dẫn trong Nghị quyết này được áp dụng khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, 

xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với người thực hiện hành vi phạm tội trước ngày 

Nghị quyết này có hiệu lực. 

Đối với các trường hợp mà người phạm tội đã bị kết án đúng theo các văn bản hướng dẫn 

trước đây và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì không căn cứ vào các hướng dẫn trong Nghị 

quyết này để kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm. 

  

  `Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

****** 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 

Số: 03/VKS 

Trích yếu: v/v Hướng dẫn thống 

nhất đường lối xử lý một số trường 

hợp cụ thể thuộc các tội phạm về ma 

túy 

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2000 

Kính gửi: - Các viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Viện kiểm sát quân sự Trung ương 

- Các đơn vị: vụ 2C; VKSXXPT 1, 2, 3; Vụ 3. 

Để chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi việc áp dụng quy định của Chương 

VIIa BLHS và Thông tư liên tịch số 01, 02 và giải quyết các vụ án về ma túy, VKSNDTC đã 

tổ chức cuộc Hội thảo cấp chuyên viên liên ngành với sự tham gia của đại diện các đơn vị 

liên quan thuộc Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Y 

tế và đại diện của 8 VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị thống nhất 

nhận định những vướng mắc đã được nêu ra trong Hội nghị có nguồn gốc từ những quy định 

của một số điều luật thuộc Chương VIIa BLHS, một số điểm hướng dẫn thuộc Thông tư liên 

tịch số 01, 02, nên đề nghị VKSNDTC có văn bản kiến nghị với Quốc hội, liên ngành Trung 

ương nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp với thực tế của cuộc đấu tranh phòng chống các tội 

phạm về ma túy và sớm có văn bản hướng dẫn trong ngành Kiểm sát những vấn đề đã được 

Hội nghị thống nhất. 

Trong khi chưa có hướng dẫn mới của liên ngành Trung ương, khi áp dụng các Thông tư 

liên tịch số 01, 02 để giải quyết các vụ án về ma túy, VKS các cấp cần nhận thức và áp dụng 

thống nhất một những vấn đề sau: 

1. Về tội danh:

a. Về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Căn cứ theo quy định của Điều 185 (i) BLHS và hướng dẫn của Thông tư 02 thì: Người 

phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm các đối tượng phạm tội là người 

không nghiện ma túy, và những người nghiện ma túy, nên khi giải quyết những vụ án thuộc 

loại tội này trước hết cần phải xác định được bản chất của sự việc. Đó thực chất là việc tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy hay chỉ là những người nghiện ma túy tụ tập với nhau sử 

dụng trái phép chất ma túy? 

Đối với những người nghiện ma túy có quan hệ quen biết tụ tập nhau để sử dụng trái phép 

chất ma túy. Nguồn ma túy và dụng cụ tiêm chích là do góp tiền mua hoặc luân phiên nhau 

bỏ tiền mua (nay người này, mai người khác), địa điểm tụ tập sử dụng ma túy không cố định, 

740



thì chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 185 (i) BLHS nếu đối tượng nào trong số họ 

có thêm một trong các điều kiện quy định tại tiết g điểm 2 thông tư liên tịch số 02. 

b. Về tội sử dụng trái phép chất ma túy 

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người sử dụng trái phép chất ma túy về tội 

danh theo Điều 185 (l) BLHS khi họ có đủ 2 điều kiện luật định mà còn tiếp tục sử dụng trái 

phép chất ma túy. 

Điều kiện “đã được giáo dục nhiều lần” phải được thể hiện trong hồ sơ vụ án và được tính kể 

từ khi thi hành xong quyết định xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh 

bắt buộc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, theo quy định của Điều 74 và 75 

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. 

c. Về tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy 

Để có thể truy cứu TNHS đối với người có hành vi cưỡng bức, lôi kéo theo quy định của 

Điều 185 (m) thì người bị cưỡng bức, lôi kéo phải được xác định là người không có nhu cầu 

sử dụng trái phép chất ma túy. 

d. Về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy 

Theo quy định của Thông tư 02 thì người chứa chấp phải biết người khác là đối tượng sử 

dụng trái phép chất ma túy, nhưng khi họ mượn hoặc thuê địa điểm để trực tiếp sử dụng trái 

phép chất ma túy nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ, mà vẫn cho họ mượn hoặc thuê, thì phải 

chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 185 (k) BLHS. 

đ. Về tội mua bán trái phép chất ma túy 

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 01, 02 thì chỉ truy tố tội mua bán trái phép chất ma 

túy khi chứng minh được động cơ, mục đích là để bán hoặc thanh toán, trao đổi. 

Nếu không chứng minh được mục đích bán trái phép, nhưng số lượng chất ma túy thu được 

từ họ lớn hơn mức cho phép xử lý bằng biện pháp hành chính, thì theo thông tư liên tịch số 

01, 02 phải truy tố họ về hành vi tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy. 

* Xử lý đối với người bán ma túy trái phép nhưng còn có những hành vi khác như sau: 

- Nếu sau khi mua ma túy người nghiện lên cơn nghiện và mượn luôn địa điểm của người 

bán để hút, chích. Dụng cụ là của người nghiện mang theo thì ngoài việc truy tố người bán 

về tội “mua bán trái phép chất ma túy” còn phải truy tố người bán thêm về tội “chứa chấp 

việc sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 185 (k), nếu đó là lần đầu tiên. Hoặc phải truy 

tố về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nếu hành vi đó được lặp đi, lặp lại nhiều 

lần. 

- Nếu sau khi bán, người bán cho người nghiện sử dụng tại địa điểm của mình, dụng cụ 

chích, hút là của người bán thì dù là lần đầu tiên cũng phải truy tố thêm tội “tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma túy” theo Điều 185 (i) BLHS. 

2. Về chất ma túy, trọng lượng chất ma túy, giám định chất ma túy: 

Để đảm bảo tính khách quan, khoa học trong đấu tranh chống tội phạm và tránh những vi 

phạm không đáng có, trong từng vụ án có thu giữ được chất ma túy cần phải giám định về 

chất ma túy, trọng lượng ma túy trước khi quyết định xử lý cụ thể. 
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Với đối tượng làm giả chất ma túy để buôn bán, trao đổi khi xử lý bằng biện pháp hình sự, 

thì xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của công dân theo 

quy định của Điều 157 BLHS. Nếu khi giám định các chất làm giả ma túy đó có hàm lượng 

ma túy, mặc dù tỷ lệ ma túy thấp vẫn phải xử lý đối tượng đó theo các điều luật tương ứng 

thuộc Chương VIIa BLHS - Các tội phạm về ma túy. 

3. Về các tình tiết theo luật định: 

a. Tình tiết “phạm tội nhiều lần” 

Trường hợp khi bị can khai ra các lần phạm tội trước đó, nếu không xác định được, mà chỉ 

căn cứ vào lời khai nhận tội của bị can thì chưa đủ cơ sở để xử lý và áp dụng tình tiết này. 

Lời khai nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ khi nó phù hợp với các 

chứng cứ khác trong vụ án. 

b. Tình tiết “tái phạm, tái phạm nguy hiểm” 

Theo hướng dẫn của tiết b điểm 4 mục II phần B Thông tư 01 và tại điểm b mục 9 Thông tư 

02, thì người nào tàng trữ trái phép hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy có trọng lượng 

thuốc phiện dưới một gam (1g) hoặc heroin dưới không phẩy một gam (0,1g)… chỉ bị truy 

cứu TNHS khi họ đã bị kết án về một trong các tội phạm về ma túy được quy định trong bộ 

luật hình sự, nhưng chưa được xóa án. Nếu trước đó họ chỉ bị kết án một hoặc nhiều lần về 

tội phạm khác (trong phần các tội phạm) mà không phải về một trong các tội phạm về ma 

túy, thì họ vẫn không bị truy cứu TNHS về tội tàng trữ trái phép hoặc vận chuyển trái phép 

chất ma túy. 

Trong trường hợp họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì việc xác định họ có thuộc trường 

hợp tái phạm nguy hiểm hay không để truy tố họ theo khoản 1 hay theo khoản 2 Điều 185 

(c) hoặc theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 185 (d) không phải căn cứ vào số lần họ đã bị kết 

án, nhưng chưa được xóa án mà phải căn cứ vào Điều 40 BLHS để xem xét cụ thể. 

Ví dụ 1: Một người đã bị kết án một năm tù theo khoản 1 Điều 185 (l) về tội “sử dụng trái 

phép chất ma túy” và chưa được xóa án, nay lại tàng trữ 0,5 kg thuốc phiện, thì trong trường 

hợp này theo quy định tại khoản 1 Điều 40 BLHS họ chỉ là tái phạm. Do đó họ chỉ bị truy tố 

theo khoản 1 Điều 185 (c). Tình tiết tái phạm chỉ là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

đối với họ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 39 BLHS. 

Ví dụ 2: Một người đã bị kết án ba năm tù theo khoản 1 Điều 185 (đ) về tội “mua bán trái 

phép chất ma túy” và chưa được xóa án, nay tàng trữ trái phép 0,5 kg thuốc phiện, thì trong 

trường hợp này theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 40 BLHS họ là tái phạm nguy hiểm. 

Do đó, họ phải bị kết án theo điểm n khoản 2 Điều 185 (c). 

Ví dụ 3: Một người đã bị kết án một năm tù theo khoản 1 Điều 109 về tội “cố ý gây thương 

tích” và chưa được xóa án, thì lại bị kết án một năm tù theo khoản 1 Điều 185 (l) về tội “sử 

dụng trái phép chất ma túy” và cũng chưa được xóa án, nay lại tàng trữ trái phép 0,5gam 

thuốc phiện, thì trường hợp này theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 40 BLHS họ là tái 

phạm nguy hiểm. Do đó họ phải bị truy tố theo điểm n khoản 2 Điều 185 (c). 
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Ngoài những vấn đề đã được hướng dẫn cụ thể trên đây, còn một số vấn đề khác mà các địa 

phương, đơn vị phản ánh chưa được giải quyết, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục 

nghiên cứu để hướng dẫn hoặc có kiến nghị với các ngành hữu quan để thống nhất hướng 

dẫn hoặc tập hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch; sửa đổi, bổ sung Bộ luật 

hình sự. 

  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Viện trưởng (thay b/c); 

- Bộ Công an, TANDTC (để biết); 

- Lưu VP, Vụ 2C, HS 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Sỹ Chiến 
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VIỆN KIỀM  SÁT NHÂN DÂN 
T Ố I CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — H ạnh phúc

■ 5Ố :3544/V K S T C -V 14
V/v trả lời thỉnh thị vướng mắc trong Hà Nội, ngày 0 ^  thảng ?  năm 2019

việc áp dụng pháp luật hình sự

VIỆN KSNDTỈNH PHÚ THỌ ị
C Ô N G  VẪN Đ Ế N

s ồ\..A.2f3Ả......
Ngày.ÚN- tháng.s ■ năm 20ỵ43

Kính gửi: VKSND tỉnh Sơn La

Phúc đáp C ông văn số 252/V K S-P7 ngày 24/06/2019 của V K SN D  tỉnh 
Sơn La về m ột số khó khăn, vướng m ắc trong việc áp dụng pháp luật h ình  sự, 
V ụ 14 có ý k iến  như  sau:

1. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Xúi giục người dưới 18 
tuổi phạm tộp’ quy định tại điểm 0 khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015 có áp 
dụng đối vói trường hợp người xúi giục cũng là người dưới 18 tuổi không?

Điều 90 BLH S năm  2015 quy định: ‘Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 
phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của Chương XII; 
theo quy định khác của Phần thứ nhất của BLHS năm 2015 mà không trái với 
quy định của Chương này”. Phần thứ nhất và Chương X II của BLHS năm 2015 
không có quy định loại trừ  việc áp dụng tình tiết tăng nặng “Xúi giục người dưới 
18 tuổi phạm tội” đối với người dưới 18 tuổi. D o vậy, nếu người dưới 18 tuổi có 
hành vi xúi giục người dưới 18 tuổi phạm  tội thì vẫn có thể bị xem  xét áp dụng 
tình tiết tăng nặng “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”.

2. về việc áp dụng tình tiết định khung “Xử dụng người dưới 16 tuổi 
phạm tộF quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 249 BLHS năm 2015 và tình tiết “Đối 
với 02 người trở lên” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 251BLHS năm 2015

- Khi áp dụng tình tiết định khung “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc 
phạm tội” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 249 BLHS năm  2015, cơ quan có 
thẩm  quyền tiến  hành tố  tụng không phụ thuộc vào việc bị can, bị cáo có nhận 
thức được việc sử dụng người khác vào việc phạm  tội là  người dưới 16 tuổi hay 
không. Việc phụ thuộc vào nhận thức của bị can, bị cáo chỉ là bắt buộc khi được quy 
định rõ trong cấu thành của tội phạm. Quy định này thể hiện chính sách xử lý nghiêm 
khắc đối vói người có hành vi xâm hại tới đối tượng là người dưới 16 tuổi.

- Tình tiế t định khung “Đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm  c 
khoản 2 Đ iều 251 BLHS năm 2015 cần được hiểu là  trong 01 lần thực hiện hành 
vi phạm  tội, người phạm  tội đã thực hiện hành vi phạm  tội đối với 02 người trở 
lên (có thể 02 hay nhiều người cùng m ua m a túy m ột lúc hay mỗi người có giao759



dịch trước nhưng việc giao nhận m a túy tiên hành cùng m ột thời gian, cùng thời 
điểm hoặc 02 hay nhiều người cùng góp tiền và trực tiếp đến m ua m a túy).

3. Trường hợp bắt quả tang, thu giữ chất ma túy tương ửng khoản 1 
Điều 251 BLHS năm 2015. Người phạm tội khai nhận: số ma túy đó để sử  
dụng và để bán kiếm lời. Quá trình điều tra, ngoài ra người phạm tội đã 01 
lần bán trọt lọt ma túy cho người khác.

Điểm e, M ục II.3.3 Thông tư  liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA- 
VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 về hướng dẫn áp dụng một số quy 
định tại Chương XVIII “Các tội phạm  về m a túy” của BLHS năm  1999 quy định: 
“Mua bán trải phép chất ma tủy” là một trong các hành vi sau đây: ...e) Tàng trữ 
chất ma tủy nhằm bản trái phẻp cho người khác

N hư vậy, áp dụng tinh thần của Thông tư  liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA- 
VKSNDTC-TANDTC-BTP nêu trên thì trường họp bắt quả tang 01 người đang 
tàng trữ hái phép chất m a túy và làm rõ được mục đích của người này là để nhằm 
bán cho người khác thì có thể xem  xét xử lý về hành vi m ua bán ữái phép chất ma 
túy. Nếu qua quá trình điều tra xác định người này đã từng bán m a túy cho người 
khác (đủ yếu tố cấu thành tội phạm) thì có thể xem xét xử lý về tội mua bán trái 
phép chất ma túy với tình tiết định khung tăng nặng là “phạm  tội 02 lần trở lên”. Tuy 
nhiên, việc xử lý đối với hành vi xảy ra sau ngày 01/01/2018 thì không được viện 
dẫn Thông tư  liên tịch số 17/2007/TILT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP.

Trên đây là ý kiến ừao đổi của Vụ 14 về m ột số khó khăn, vướng mắc trong 
việc áp dụng pháp luật hình sự; kính gửi VKSND tỉnh Sơn L a để tham  k h ả o ./r '^ 5' ^  .

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- Đ/c Viện trương VKSTC (để b/c);
- Đ/c Trần Công Phàn, PVT VKSTC (để b/c);
- Các VKSND cấp cao, VKSND cấp tình (để biết)
- Lưu: VT, V14.

TL.VIỆN TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG

VỤ PHÁP CHÉ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ

SỐ:117/SL
Noi nhận:
- Lđ viện;
- Pl, P2,P7, PTK;
- 13 đơn vị;
- Lưu T.tra

SAO Y BẢN CHÍNH
Phú Thọ, ngày 09 tháng 8 năm 2019 

TL.VIỆN TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG
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